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A-2

Các quy tắc an toàn

 Cảnh báo
1.  Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong máy móc để tránh gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...).
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2.  Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn.

 Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện bên trong.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4.  Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
5.  Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi đấu dây.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Chú ý
1.  Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2.  Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3.  Không sử dụng tải vượt quá thông số định mức của relay.
 [BEN Series, BX Series]
 Có thể gây hỏa hoạn, hư hỏng relay, nóng chảy tiếp điểm, tiếp xúc và cách điện kém.

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh những hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.
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A-3

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Lựa chọn cảm biến quang điện

1 Đối tượng phát hiện
←

Vật liệu mờ đục trên Ø12mm, vật liệu trong mờ, 
vật liệu trong suốt, chất lỏng, bảng mạch in,  
vật liệu có màu...

Kiểm tra chất liệu, kích thước, và màu sắc  
của đối tượng phát hiện

2 Khoảng cách phát hiện
← 15m, 10m, 7m, 3m, 1m, 700mm, 300mm, 100mm...Kiểm tra khoảng cách  

giữa cảm biến và đối tượng phát hiện

3 Môi trường lắp đặt
← Nền bóng, nền phản quang, nền tối, nền sáng, 

môi trường nhiều dầu mỡ...Kiểm tra các yếu tố môi trường của khu vực lắp đặt cảm biến, 
bao gồm màu sắc và chất liệu của nền, đặc điểm, nhiệt độ

4 Loại phát hiện
←

Thu phát độc lập, phản xạ gương,  
phản xạ khuếch tán, phản xạ loại bỏ nền, 
phản xạ hội tụ...

Chọn loại cảm biến phù hợp với đối tượng phát hiện, 
khoảng cách phát hiện, và môi trường lắp đặt

5 Chất liệu vỏ cảm biến
← Nhựa, đồng thau, SUS316L...

Chọn chất liệu phù hợp với môi trường lắp đặt

6 Nguồn cấp
← Loại AC, loại DC, loại 24-240VDC/VAC...

Chọn loại nguồn cấp phù hợp

7 Ngõ ra điều khiển
← Ngõ ra NPN cực thu hở, ngõ ra PNP cực thu hở, 

ngõ ra NPN/PNP cực thu hở, ngõ ra relay...Chọn loại ngõ ra điều khiển

8 Kết nối
← Loại dây cáp, loại giắc cắm, loại dây cáp có giắc cắm, 

loại đấu dây...Chọn loại kết nối

Lựa chọn cảm biến quang điện
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A-4

Thông tin đặt hàng

 Thông tin đặt hàng

Sản phẩm

Khoảng cách phát hiện

Đơn vị của khoảng cách phát hiện 

Loại phát hiện

Nguồn cấp/độ nhạy

Ngõ ra điều khiển

Bộ phát / Bộ thu

Loại phản xạ khuếch tán / chùm tia hẹp

Chức năng định giờ

Loại kết nối

A CBRQ 5T M - - -T D T P

Vị trí mặt phát hiện

Chất liệu vỏ

Kiểu dáng

NPN/PNP P Ngõ ra PNP cực thu hở
Để trống Ngõ ra NPN cực thu hở

Để trống Loại có dây cáp
C Loại có giắc cắm
T Loại có chức năng định giờ
Để trống Loại tiêu chuẩn

A Tiêu chuẩn
(chỉ có ở series BRQ)

B Thân ngắn
(chỉ có ở series BRQ)

Để trống Loại phản xạ (khuếch tán)

N Loại chùm tia hẹp 
(chỉ có ở series BR)

1 Bộ phát
2 Bộ thu
R Ngõ ra tiếp điểm (relay)
T Ngõ ra transistor
D Nguồn DC
F Nguồn cấp dải rộng

S Công tắc chỉnh độ nhạy
(chỉ áp dụng với series BUP)

D Loại phản xạ khuếch tán

M Loại phản xạ gương 
(loại tiêu chuẩn)

P Loại phản xạ gương 
(tích hợp bộ lọc phân cực)

T Loại thu phát độc lập
Số Khoảng cách phát hiện

(chỉ có ở series BUP)
M m
Để trống mm

Số Khoảng cách phát hiện

Để trống Loại phát hiện ở mặt trước
S Loại phát hiện ở bên hông

T SUS316L
(chỉ có ở series BRQ)

M Đồng thau
(chỉ có ở series BRQ)

P Nhựa
(chỉ có ở series BRQ)

BX

Tên series

BEN
BH
BA
BPS
BM/BMS
BR
BRQ
BUP/BUM
BY
BYDhtt

ps
://z

alo
.m

e/0
91

43
97

85
9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-5

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

         

※  Ô này dùng để quản lý các sản phẩm loại thu phát độc lập. Người dùng không cần chú ý đến ô này khi đặt hàng.
※Thông tin đặt hàng này chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi đặt hàng một model cụ thể, hãy kiểm tra thông tin chi tiết của model đó.
※Thông tin đặt hàng này không đề cập đến series BS5 (loại siêu nhỏ), series BS5-P (loại siêu nhỏ có nút nhấn) và series BL (loại phát hiện mức chất lỏng).

Sản phẩm

Khoảng cách phát hiện

Đơn vị của khoảng cách phát hiện

Loại phát hiện

Nguồn cấp

Ngõ ra điều khiển

Chế độ hoạt động

Bộ phát / Bộ thu

Loại kết nối

NPN/PNP

Chống 
chịu dầu F Cảm biến quang điện loại chống chịu dầu

(chỉ có ở series BJR)
P Ngõ ra PNP cực thu hở
Để trống Ngõ ra NPN cực thu hở

Để trống Loại dây cáp
C Loại giắc cắm
W Loại dây cáp có giắc cắm
1 Bộ phát
2 Bộ thu
L Light ON
D Dark ON
Để trống Có thể tùy chọn chế độ hoạt động 

T Ngõ ra transistor
D Nguồn DC

D Loại phản xạ khuếch tán
P Loại phản xạ gương (có bộ lọc phân cực)
T Loại thu phát độc lập
N Loại chùm tia hẹp
B Loại BGS (loại bỏ nền)
L Loại phản xạ hội tụ
M m
Để trống mm

Số Khoảng cách phát hiện
BJ Loại nhỏ gọn, khoảng cách phát hiện dài
BJN Loại đốm tia cực nhỏ
BJG Loại phát hiện chất liệu trong suốt
BJP Loại phát hiện bảng mạch in
BJR Loại chống thấm / chống chịu dầu
BJX Loại nhỏ gọn, có khoảng cách phát hiện dài
BTS Loại siêu nhỏ, tích hợp bộ khuếch đại
BTF Loại siêu mỏng
BC Loại phát hiện màu (Cảm biến màu)

BJN 50 N PD T- - - -

Thông tin đặt hàng
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A-6

Tổng quan về sản phẩm

Hình dáng Loại phát hiện Khoảng cách phát hiện
(nguồn sáng) Model Nguồn cấp Thời gian 

đáp ứng Ngõ ra điều khiển

 BTF Series
 Loại thu phát  

độc lập
 1m

(LED đỏ)

BTF1M-TDTL
BTF1M-TDTD

12-24VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở

BTF1M-TDTL-P
BTF1M-TDTD-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
khuếch tán

   5 đến 30mm   
(LED đỏ)

BTF30-DDTL
BTF30-DDTD Ngõ ra NPN cực thu hở

BTF30-DDTL-P
BTF30-DDTD-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ loại 
bỏ nền (phản xạ hội 
tụ)+ (đốm tia nhỏ)

  1 đến 15mm
(LED đỏ)

BTF15-BDTL
BTF15-BDTD Ngõ ra NPN cực thu hở

BTF15-BDTL-P
BTF15-BDTD-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 BTS Series
 

     

Loại thu phát  
độc lập

 1m
(LED đỏ)

BTS1M-TDTL
BTS1M-TDTD

12-24VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở

BTS1M-TDTL-P
BTS1M-TDTD-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
gương

  10 đến 200mm  
(LED đỏ)

BTS200-MDTL
BTS200-MDTD Ngõ ra NPN cực thu hở

BTS200-MDTL-P
BTS200-MDTD-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ  
hội tụ

   5 đến 15mm   
(LED đỏ)

BTS15-LDTL
BTS15-LDTD Ngõ ra NPN cực thu hở

BTS15-LDTL-P
BTS15-LDTD-P Ngõ ra PNP cực thu hở

   5 đến 30mm   
(LED đỏ)

BTS30-LDTL
BTS30-LDTD Ngõ ra NPN cực thu hở

BTS30-LDTL-P
BTS30-LDTD-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 BJ Series
 

   Loại có dây cáp

                

   Loại có giắc cắm 

Loại thu phát  
độc lập

 15m
(LED hồng ngoại)

BJ15M-TDT 
BJ15M-TDT-C 

12-24VDCᜡ

Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở

BJ15M-TDT-P 
BJ15M-TDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 10m
(LED đỏ)

BJ10M-TDT
BJ10M-TDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở

BJ10M-TDT-P 
BJ10M-TDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 7m
(LED đỏ)

BJ7M-TDT Ngõ ra NPN cực thu hở

BJ7M-TDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
gương

 Có bộ lọc phân cực
  0.1 đến 3m  
(LED đỏ)

BJ3M-PDT
BJ3M-PDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở

BJ3M-PDT-P 
BJ3M-PDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
khuếch tán

 1m
(LED hồng ngoại)

BJ1M-DDT
BJ1M-DDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở

BJ1M-DDT-P
BJ1M-DDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 300mm 
(LED đỏ)

BJ300-DDT
BJ300-DDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở

BJ300-DDT-P 
BJ300-DDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 100mm 
(LED hồng ngoại)

BJ100-DDT
BJ100-DDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở

BJ100-DDT-P 
BJ100-DDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 30mm (LED hồng ngoại) BJG30-DDT Ngõ ra NPN cực thu hở

Loại phản xạ BGS
(phản xạ hội tụ)+
(đốm tia nhỏ)

  10 đến 30mm   
(LED đỏ) 

BJ30-BDT 

Max. 1.5ms

Ngõ ra NPN cực thu hở

BJ30-BDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở

  10 đến 50mm  
(LED đỏ)

BJ50-BDT Ngõ ra NPN cực thu hở

BJ50-BDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ  
chùm tia hẹp
(đốm tia cực nhỏ)

   30 đến 70mm  
(LED đỏ) 

BJN50-NDT 

Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở

BJN50-NDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở

    70 đến 130mm 
(LED đỏ) 

BJN100-NDT Ngõ ra NPN cực thu hở

BJN100-NDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở
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A-7

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Hình dáng Loại phát hiện Khoảng cách phát hiện
(nguồn sáng) Model Nguồn cấp Thời gian 

đáp ứng Ngõ ra điều khiển

 BJR Series       
 

  Loại có dây cáp

 
   

Loại có dây cáp kèm 
giắc cắm

Loại thu phát  
độc lập

 15m
 (LED hồng ngoại)

BJR15M-TDT
BJR15M-TDT-W

10-30VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJR15M-TDT-P
BJR15M-TDT-W-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
gương (có bộ 
lọc phân cực)

  0.1 đến 3m  
 (LED đỏ)

BJR3M-PDT
BJR3M-PDT-W Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJR3M-PDT-P
BJR3M-PDT-W-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
khuếch tán

 1m
 (LED đỏ)

BJR1M-DDT
BJR1M-DDT-W Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJR1M-DDT-P
BJR1M-DDT-W-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 100mm 
 (LED hồng ngoại)

BJR100-DDT
BJR100-DDT-W Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJR100-DDT-P
BJR100-DDT-W-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 BJR-F Series      
 

  Loại có dây cáp

  Loại có giắc cắm

Loại có dây cáp kèm 
giắc cắm

Loại thu phát  
độc lập

 15m
 (LED hồng ngoại)

BJR15M-TDT-F

10-30VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở BJR15M-TDT-C-F
BJR15M-TDT-W-F
BJR15M-TDT-P-F

Ngõ ra PNP cực thu hởBJR15M-TDT-C-P-F
BJR15M-TDT-W-P-F

 10m
 (LED đỏ)

BJR10M-TDT-F
Ngõ ra NPN cực thu hở BJR10M-TDT-C-F

BJR10M-TDT-W-F
BJR10M-TDT-P-F

Ngõ ra PNP cực thu hởBJR10M-TDT-C-P-F
BJR10M-TDT-W-P-F

Loại phản xạ 
gương (có bộ 
lọc phân cực)

  0.1 đến 3m  
 (LED đỏ)

BJR3M-PDT-F
Ngõ ra NPN cực thu hở BJR3M-PDT-C-F

BJR3M-PDT-W-F
BJR3M-PDT-P-F

Ngõ ra PNP cực thu hởBJR3M-PDT-C-P-F
BJR3M-PDT-W-P-F

Loại phản xạ 
khuếch tán

 1m
 (LED đỏ)

BJR1M-DDT-F
Ngõ ra NPN cực thu hở BJR1M-DDT-C-F

BJR1M-DDT-W-F
BJR1M-DDT-P-F

Ngõ ra PNP cực thu hởBJR1M-DDT-C-P-F
BJR1M-DDT-W-P-F

 100mm 
 (LED hồng ngoại)

BJR100-DDT-F
Ngõ ra NPN cực thu hở BJR100-DDT-C-F

BJR100-DDT-W-F
BJR100-DDT-P-F

Ngõ ra PNP cực thu hởBJR100-DDT-C-P-F
BJR100-DDT-W-P-F
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A-8

Tổng quan về sản phẩm

 BJX Series 
  

  Loại có dây cáp

  Loại có giắc cắm

Loại thu phát  
độc lập

 30m
 (LED đỏ)

BJX30M-TDT
BJX30M-TDT-C

10-30VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJX30M-TDT-P
BJX30M-TDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 15m
 (LED hồng ngoại)

BJX15M-TDT
BJX15M-TDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJX15M-TDT-P
BJX15M-TDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 10m
 (LED đỏ)

BJX10M-TDT
BJX10M-TDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJX10M-TDT-P
BJX10M-TDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
gương (có bộ 
lọc phân cực)

  0.1 đến 3m  
 (LED đỏ)

BJX3M-PDT
BJX3M-PDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJX3M-PDT-P
BJX3M-PDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
khuếch tán

 1m
 (LED đỏ)

BJX1M-DDT
BJX1M-DDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJX1M-DDT-P
BJX1M-DDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 300mm 
(LED đỏ)

BJX300-DDT
BJX300-DDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJX300-DDT-P
BJX300-DDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 100mm 
 (LED hồng ngoại)

BJX100-DDT
BJX100-DDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJX100-DDT-P
BJX100-DDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 BJP Series   
     

 
Loại phản xạ 
loại bỏ nền

  10 đến 100mm
 (LED đỏ)

BJP100-BDT

12-24VDCᜡ Max. 1.5ms

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BJP100-BDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Hình dáng Loại phát hiện Khoảng cách phát hiện
(nguồn sáng) Model Nguồn cấp Thời gian 

đáp ứng Ngõ ra điều khiển
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Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Hình dáng Loại phát hiện Khoảng cách phát hiện
(nguồn sáng) Model Nguồn cấp Thời gian 

đáp ứng Ngõ ra điều khiển

 BS5 Series
 

         

   Loại có dây cáp

 

    Loại có giắc cắm

Loại thu phát  
độc lập
(k. điều biến)

 5mm 
(LED đỏ)

BS5-L1M 
BS5-K1M 
BS5-T1M 
BS5-Y1M 
BS5-V1M 

5-24VDCᜡ

Ánh sáng 
thu được:
Max. 20㎲
Ánh sáng 
gián đoạn:
Max. 100㎲            

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BS5-L1M-P 
BS5-K1M-P
BS5-T1M-P
BS5-Y1M-P
BS5-V1M-P

Ngõ ra PNP cực thu hở 

BS5-L2M 
BS5-K2M 
BS5-T2M 
BS5-Y2M 
BS5-V2M 

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BS5-L2M-P 
BS5-K2M-P
BS5-T2M-P
BS5-Y2M-P
BS5-V2M-P

Ngõ ra PNP cực thu hở 

 BA Series
 

Loại phản xạ 
khuếch tán

 2m
(LED hồng ngoại)

BA2M-DDT 

12-24VDCᜡ Max. 1ms
Ngõ ra NPN cực thu hở 

BA2M-DDTD 
BA2M-DDT-P 

Ngõ ra PNP cực thu hở 
BA2M-DDTD-P 

 BY Series 

   Loại tiêu chuẩn

Loại phát hiện bên hông

Loại thu phát  
độc lập

 500mm
(LED hồng ngoại)   

BY500-TDT 

12-24VDCᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN cực thu hở 

BYS500-TDT 

 BYD Series
 

Chỉ báo hoạt động

BYD30-DDT-U 
BYD50-DDT-U

Loại thu phát  
độc lập

 3m 
(LED hồng ngoại)

BYD3M-TDT 

12-24VDCᜡ

Max. 1ms
Ngõ ra NPN cực thu hở 

BYD3M-TDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở 

Loại phản xạ 
hội tụ

 10 đến 30mm 
(LED hồng ngoại)

BYD30-DDT 

Max. 3ms Ngõ ra NPN cực thu hở 

BYD30-DDT-U 

BYD30-DDT-T 

 10 đến 50mm
(LED hồng ngoại)

BYD50-DDT 

BYD50-DDT-U 

BYD50-DDT-T 

Loại phản xạ 
khuếch tán

 100mm
(LED hồng ngoại)

BYD100-DDT 

 BPS Series
 

Loại thu phát  
độc lập

 3m
(LED hồng ngoại)

BPS3M-TDT 

12-24VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở 
BPS3M-TDTL 

BPS3M-TDT-P 
Ngõ ra PNP cực thu hở 

BPS3M-TDTL-P 

 BM Series
 

Loại thu phát  
độc lập

 3m 
(LED hồng ngoại)

BM3M-TDT 

12-24VDCᜡ Max. 3ms Ngõ ra NPN cực thu hở Loại phản xạ 
gương

  0.1 đến 1m
(LED hồng ngoại)

BM1M-MDT 

Loại phản xạ 
khuếch tán

 200mm
(LED hồng ngoại)

BM200-DDT 
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A-10

Tổng quan về sản phẩm

Hình dáng Loại phát hiện Khoảng cách phát hiện
(nguồn sáng) Model Nguồn cấp Thời gian 

đáp ứng Ngõ ra điều khiển 

 BMS Series
 

Loại thu phát  
độc lập

 5m
(LED hồng ngoại)

BMS5M-TDT 

12-24VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở 
BMS5M-TDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
gương

  0.1 đến 2m
(LED hồng ngoại)

BMS2M-MDT Ngõ ra NPN cực thu hở 
BMS2M-MDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
khuếch tán

 300mm
(LED hồng ngoại)

BMS300-DDT Ngõ ra NPN cực thu hở 

BMS300-DDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 BH Series        
 

   

Loại thu phát  
độc lập

 20m
 (LED đỏ)

BH20M-TDT

12-24VDCᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN/PNP  
cực thu hở

Loại phản xạ 
gương (có bộ 
lọc phân cực)

 4m
 (LED đỏ)

BH4M-PDT

Loại phản xạ 
khuếch tán

 1m
 (LED hồng ngoại)

BH1M-DDT

 300mm
 (LED đỏ)

BH300-DDT

 BEN Series
 
(Chỉ có loại DC)

Loại thu phát  
độc lập

 10m
(LED hồng ngoại)

BEN10M-TFR 24-240VACᜠ/ 
24-240VDCᜡ Max. 20ms Ngõ ra relay

BEN10M-TDT 12-24VDCᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN/PNP  
cực thu hở

Loại phản xạ 
gương (tiêu 
chuẩn) 

Loại tiêu chuẩn
  0.1 đến 5m
(LED hồng ngoại)

BEN5M-MFR 24-240VACᜠ/ 
24-240VDCᜡ Max. 20ms Ngõ ra relay

BEN5M-MDT 12-24VDCᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN/PNP  
cực thu hở

Loại phản xạ 
gương (có bộ 
lọc phân cực)

Có bộ lọc phân cực  
  0.1 đến 3m
(LED đỏ)

BEN3M-PFR 24-240VACᜠ/ 
24-240VDCᜡ Max. 20ms Ngõ ra relay

BEN3M-PDT 12-24VDC ᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN/PNP  
cực thu hở 

Loại phản xạ 
khuếch tán

 300mm
(LED hồng ngoại)

BEN300-DFR 24-240VACᜠ/ 
24-240VDCᜡ Max. 20ms Ngõ ra relay

BEN300-DDT 12-24VDCᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN/PNP  
cực thu hở

 BX Series
 

Loại thu phát  
độc lập

 15m
(LED hồng ngoại)

BX15M-TFR 
24-240VACᜠ/ 
24-240VDCᜡ Max. 20ms Ngõ ra relayĐịnh giờ

BX15M-TFR-T 
BX15M-TDT 

12-24VDCᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN/PNP  
cực thu hởĐịnh giờ

BX15M-TDT-T 
Loại phản xạ 
gương (tiêu 
chuẩn)  Loại tiêu chuẩn

  0.1 đến 5m
(LED hồng ngoại)

BX5M-MFR 
24-240VACᜠ/ 
24-240VDCᜡ Max. 20ms Ngõ ra relayĐịnh giờ

BX5M-MFR-T 
Loại phản xạ 
gương (có bộ 
lọc phân cực)

BX5M-MDT 
12-24VDCᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN/PNP  

cực thu hởĐịnh giờ

BX5M-MDT-T 
Loại phản xạ 
gương (tiêu 
chuẩn) 

Có bộ lọc phân cực   
  0.1 đến 3m
(LED đỏ)

BX3M-PFR 
24-240VACᜠ/ 
24-240VDCᜡ Max. 20ms Ngõ ra relayĐịnh giờ

BX3M-PFR-T 
Loại phản xạ 
gương (có bộ 
lọc phân cực)

BX3M-PDT 
12-24VDCᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN/PNP  

cực thu hởĐịnh giờ

BX3M-PDT-T 

Loại phản xạ 
khuếch tán

 700mm
(LED hồng ngoại)

BX700-DFR 
24-240VACᜠ/ 
24-240VDCᜡ Max. 20ms Ngõ ra relayĐịnh giờ

BX700-DFR-T
BX700-DDT 

12-24VDCᜡ  Max. 1ms Ngõ ra NPN/PNP  
cực thu hởĐịnh giờ

BX700-DDT-Thtt
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A-11

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Hình dáng Loại phát hiện Khoảng cách phát hiện
(nguồn sáng) Model Nguồn cấp Thời gian 

đáp ứng Ngõ ra điều khiển

 BR Series 
 

 BR20M (Vỏ kim loại)

 

    

 BR4M (Vỏ kim loại)

    

 BR (Vỏ kim loại)

    

 BRP (Vỏ nhựa)

  
  

Loại thu phát  
độc lập

 20m
 (LED hồng ngoại) 

BR20M-TDTL 
BR20M-TDTL-C 

12-24VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BR20M-TDTD 
BR20M-TDTD-C Ngõ ra PNP cực thu hở

BR20M-TDTL-P
BR20M-TDTL-C-P   Ngõ ra NPN cực thu hở 

BR20M-TDTD-P 
BR20M-TDTD-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 4m 
(LED hồng ngoại)

BR4M-TDTL
BR4M-TDTL-C 

Ngõ ra NPN cực thu hở BR4M-TDTD 
BR4M-TDTD-C 
BR4M-TDTL-P
BR4M-TDTL-C-P  

Ngõ ra PNP cực thu hởBR4M-TDTD-P
BR4M-TDTD-C-P 

Loại phản xạ 
gương

  0.1 đến 3m
(LED đỏ)

BR3M-MDT 
BR3M-MDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BR3M-MDT-P
BR3M-MDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

BRP3M-MDT 
BRP3M-MDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRP3M-MDT-P
BRP3M-MDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
khuếch tán

 400mm 
(LED hồng ngoại)

BR400-DDT 
BR400-DDT-C  Ngõ ra NPN cực thu hở 

BR400-DDT-P
BR400-DDT-C-P  Ngõ ra PNP cực thu hở

BRP400-DDT  
BRP400-DDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRP400-DDT-P 
BRP400-DDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 100mm 
(LED hồng ngoại)

BR100-DDT 
BR100-DDT-C  Ngõ ra NPN cực thu hở 

BR100-DDT-P
BR100-DDT-C-P  Ngõ ra PNP cực thu hở

BRP100-DDT  
BRP100-DDT-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRP100-DDT-P 
BRP100-DDT-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
chùm tia hẹp

 200mm 
(LED hồng ngoại)

BR200-DDTN 
BR200-DDTN -C  Ngõ ra NPN cực thu hở 

BR200-DDTN-P
BR200-DDTN-C-P  Ngõ ra PNP cực thu hở

BRP200-DDTN  
BRP200-DDTN-C Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRP200-DDTN-P 
BRP200-DDTN-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở
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A-12

Tổng quan về sản phẩm

Hình dáng Loại phát 
hiện

Khoảng cách phát hiện
(nguồn sáng) Model Nguồn cấp Thời gian 

đáp ứng Ngõ ra điều khiển

 BRQ Series   
 [Loại phát hiện ở 
mặt trước]
 ᜢ ᜧ

 BRQT - A
 (SUS316L )

  

 BRQM - A
 (đồng thau)

 BRQP - A
 (nhựa)

  BRQP - B
 (nhựa, thân ngắn)

Loại thu phát  
độc lập

 30m
 (LED đỏ)

BRQT30M-TDTA-
BRQM30M-TDTA-
BRQP30M-TDTA-
BRQP30M-TDTB-

10-30VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRQT30M-TDTA- -P
BRQM30M-TDTA- -P
BRQP30M-TDTA- -P
BRQP30M-TDTB- -P

Ngõ ra PNP cực thu hở

 20m
 (LED đỏ)

BRQT20M-TDTA-
BRQM20M-TDTA-
BRQP20M-TDTA-
BRQP20M-TDTB-

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRQT20M-TDTA- -P
BRQM20M-TDTA- -P
BRQP20M-TDTA- -P
BRQP20M-TDTB- -P

Ngõ ra PNP cực thu hở

 5m
 (LED đỏ)

BRQT5M-TDTA-
BRQM5M-TDTA-
BRQP5M-TDTA-
BRQP5M-TDTB-

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRQT5M-TDTA- -P
BRQM5M-TDTA- -P
BRQP5M-TDTA- -P
BRQP5M-TDTB- -P

Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
gương (có 
bộ lọc phân 
cực)

  0.1 đến 3m
 (LED đỏ)

BRQT3M-PDTA-
BRQM3M-PDTA-
BRQP3M-PDTA-
BRQP3M-PDTB-

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRQT3M-PDTA- -P
BRQM3M-PDTA- -P
BRQP3M-PDTA- -P
BRQP3M-PDTB- -P

Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
khuếch tán

 1m
 (LED đỏ)

BRQT1M-DDTA-
BRQM1M-DDTA-
BRQP1M-DDTA-
BRQP1M-DDTB-

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRQT1M-DDTA- -P
BRQM1M-DDTA- -P
BRQP1M-DDTA- -P
BRQP1M-DDTB- -P

Ngõ ra PNP cực thu hở

 400mm 
 (LED đỏ)

BRQT400-DDTA-
BRQM400-DDTA-
BRQP400-DDTA-
BRQPS400-DDTB-

10-30VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRQT400-DDTA- -P
BRQM400-DDTA- -P
BRQP400-DDTA- -P
BRQPS400-DDTA- -P

Ngõ ra PNP cực thu hở

 100mm 
 (LED hồng ngoại)

BRQT100-DDTA-
BRQM100-DDTA-
BRQP100-DDTA-
BRQP100-DDTB-

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BRQT100-DDTA- -P
BRQM100-DDTA- -P
BRQP100-DDTA- -P
BRQPS100-DDTA- -P

Ngõ ra PNP cực thu hở

 BRQ Series   
 [Loại phát hiện ở 
bên hông]
 ᜢ ᜧ

 BRQPS - A
 (nhựa)

Loại thu phát  
độc lập

 20m
 (LED đỏ)

BRQPS20M-TDTA
BRQPS20M-TDTA-C

10-30VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở 
BRQPS20M-TDTA-P
BRQPS20M-TDTA-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 10m
 (LED đỏ)

BRQPS10M-TDTA
BRQPS10M-TDTA-C Ngõ ra NPN cực thu hở 
BRQPS10M-TDTA-P
BRQPS10M-TDTA-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
gương (có bộ 
lọc phân cực)

  0.1 đến 3m
 (LED đỏ)

BRQPS3M-PDTA
BRQPS3M-PDTA-C Ngõ ra NPN cực thu hở 
BRQPS3M-PDTA-P
BRQPS3M-PDTA-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Loại phản xạ 
khuếch tán

 700m
 (LED đỏ)

BRQPS700-DDTA
BRQPS700-DDTA-C Ngõ ra NPN cực thu hở 
BRQPS700-DDTA-P
BRQPS700-DDTA-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 400mm 
 (LED đỏ)

BRQPS400-DDTA
BRQPS400-DDTA-C Ngõ ra NPN cực thu hở 
BRQPS400-DDTA-P
BRQPS400-DDTA-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 100mm 
 (LED đỏ)

BRQPS100-DDTA
BRQPS100-DDTA-C Ngõ ra NPN cực thu hở 
BRQPS100-DDTA-P
BRQPS100-DDTA-C-P Ngõ ra PNP cực thu hở

※1: Để trống - loại có dây cáp, C - loại có giắc cắm
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A-13

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Hình dáng Loại phát 
hiện

Khoảng cách phát hiện
(nguồn sáng) Model Nguồn cấp Thời gian 

đáp ứng Ngõ ra điều khiển

 BUP Series 
 

Loại thu phát  
độc lập

 30mm 
(LED hồng ngoại)

BUP-30 

12-24VDCᜡ Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở BUP-30S     Công tắc       
BUP-30-P Ngõ ra PNP cực thu hởBUP-30S-P Công tắc

 50mm 
(LED hồng ngoại)

BUP-50 Ngõ ra NPN cực thu hở BUP-50S     Công tắc   
BUP-50-P Ngõ ra PNP cực thu hởBUP-50S-P Công tắc  

 BUM Series 
 

Loại thu phát  
độc lập

 40mm
(LED hồng ngoại)

BUM4-40D-W-4M

18-35VDCᜡ Max. 1ms Ngõ ra NPN cực thu hở 

BUM4-40D-W-2M/A
BUM4-40D-W-3M/A
BUM4-40D-W-4M/A
BUM4-40D-W-2M/B
BUM4-40D-W-3M/B
BUM4-40D-W-4M/B

 BC Series  
 

Loại phản 
xạ hội tụ

 15mm
 (LED đủ màu)

BC15-LDT-C

12-24VDCᜡ 500㎲ Ngõ ra NPN cực thu hở 

BC15-LDT-C-P

 BS5-P Series 
 

Loại nút 
nhấn -

BS5-P1ML

12-24VDCᜡ -

Ngõ ra NPN cực thu hở 

BS5-P1ML-P Ngõ ra PNP cực thu hở

BS5-P1MD Ngõ ra NPN cực thu hở 

BS5-P1MD-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 BL Series 
 

    

Loại thu phát  
độc lập -

BL13-TDT

12-24VDCᜡ Max. 2ms Ngõ ra PNP cực thu hở
BL13-TDT-P
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A-14

Tổng quan về sản phẩm

 Gương phản xạ
Gương phản xạ tiêu chuẩn sẽ được bán kèm cảm biến quang điện loại phản xạ gương. Người dùng có thể đặt hàng 
loại gương phản xạ khác phù hợp với môi trường lắp đặt.
※Chọn kích thước gương phản xạ phù hợp với không gian lắp đặt.
※Gương phản xạ có kích thước càng lớn thì khoảng cách phát hiện càng xa.
※Loại gương có độ phản xạ cao (MS-2S, MS-3S) thường có khoảng cách phát hiện xa hơn loại gương phản xạ tiêu chuẩn.

 Băng phản quang
※Sử dụng băng phản quang ở những vị trí khó lắp đặt gương phản xạ. 
※Chọn băng phản quang phù hợp với môi trường lắp đặt. (Cắt băng phản quang trước khi sử dụng) 
※Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối tượng phát hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng.

※Độ dày của băng có sai số khoảng ±0.02mm.

(đơn vị: mm)

 MS-2, MS-2A, MS-2S
(Loại gương có độ phản xạ cao)

 MS-3, MS-3S  
(Loại gương có độ phản xạ cao)

 MS-4  MS-5  MS-6

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

A 0.38

(MS-2)

(đơn vị: mm)

1.4
4.813.7

9.7

19 23

2

2

4

4

2-Ø2.2
9.5

211.4
15.4

2-Ø2.2

20
.4 24

2

2-Ø3.2

20
29.3

2
7.5

2.
8

38

2-Ø3.8

40.5
34

8.5
2.53.25

60
.552

4.
2

34 40.8 3.4

52 60
.5

81.5

4-Ø3.840.83.4

2.5
8.5
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông số kỹ thuật

Loại thu phát 
độc lập

Loại phản xạ khuếch tán /
Loại phản xạ loại bỏ nền

 Tính năng
●  Kích thước siêu mỏng, độ dày chỉ 3.7mm 

- W13 × H19 × L3.7mm (loại thu phát độc lập)   
- W13 × H24 × L3.7mm (loại phản xạ khuếch tán, loại phản xạ loại bỏ nền)

●  Phương pháp phát hiện và kích thước tối thiểu của đối tượng  
- Loại phản xạ khuếch tán (BTF30): Ø0.2mm (tại khoảng cách 10mm) 
- Loại phản xạ loại bỏ nền (BTF15): Ø0.2mm (tại khoảng cách 10mm)  
- Loại thu phát độc lập (BTF1M): Ø2mm

● Khoảng cách phát hiện có thể thay đổi tùy theo môi trường lắp đặt  
● Khoảng cách phát hiện tối đa: 1m (loại thu phát độc lập)  
● Có chỉ báo ổn định (LED xanh lục) và chỉ báo hoạt động (LED đỏ)  
● Giá lắp bằng thép không gỉ 304  
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)  

M
od

el Ngõ ra NPN cực thu hở BTF1M-TDTL BTF1M-TDTD BTF30-DDTL BTF30-DDTD BTF15-BDTL BTF15-BDTD
Ngõ ra PNP cực thu hở BTF1M-TDTL-P BTF1M-TDTD-P BTF30-DDTL-P BTF30-DDTD-P BTF15-BDTL-P BTF15-BDTD-P

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ khuếch tán Phản xạ loại bỏ nền
Khoảng cách phát hiện 1m 5 đến 30mm※1 1 đến 15mm※1

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø2mm Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ
Kích thước tối thiểu  
của đối tượng phát hiện Vật thể mờ đục, Ø2mm Ø0.2mm

(khoảng cách phát hiện 10mm)
Vật thể không phản quang Ø0.2mm
(khoảng cách phát hiện 10mm)

Độ trễ - Max. 20% tại khoảng cách phát hiện Max. 5% tại khoảng cách phát hiện
Độ xê dịch cho phép của  
đối tượng phát hiện - - Max. 15% khoảng cách  

phát hiện tối đa
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 20mA (Max. 40mA cho cả bộ thu và bộ phát của loại thu phát độc lập)
Nguồn sáng LED đỏ (650nm)
Chế độ hoạt động Light ON Dark ON Light ON Dark ON Light ON Dark ON

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: max. 26.4VDCᜡ         • Dòng điện tải: max. 50mA
• Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo ổn định: LED xanh lục
Kết nối Có dây cáp
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 10,000lx, đèn huỳnh quang: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 55℃, bảo quản: -40 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ: polybutylene terephthalate, mặt kính: polymethyl methacrylate, 
giá lắp: SUS304 (thép không gỉ 304), bu-lông: thép carbon, lõi chịu lực: SUS304 (thép không gỉ 304)

Dây cáp Ø2.5mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø2.5mm, 2 dây, 2m)
(AWG 28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 19, đường kính lớp cách điện: Ø0.9mm)  

Phụ kiện Giá lắp cố định, bu-lông M2: 4 Giá lắp cố định, bu-lông M2: 2
Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 70g (khoảng 40g) Khoảng 40g (khoảng 25g)

※1: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 50×50mm.  
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BTF Series

Cảm biến quang điện loại siêu mỏng, tích hợp bộ khuếch đại
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BTF Series

● Loại phản xạ khuếch tán/phản xạ loại bỏ nền

 Kết nối
● Loại thu phát độc lập

 Loại phản xạ loại bỏ nền
● BTF15-BDTL/BTF15-BDTL-P

 Đặc tính
 Loại thu phát độc lập

● BTF1M-TDTL/BTF1M-TDTL-P

● Ngõ ra PNP cực thu hở

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển
● Ngõ ra NPN cực thu hở

 Loại phản xạ khuếch tán
● BTF30-DDTL/BTF30-DDTL-P

1: Cách nối tải với ngõ ra NPN
2: Cách nối tải với ngõ ra PNP

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín 
hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc 
ngõ ra bị ngắn mạch.

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

Bộ phát

Bộ thu

L ℓ1

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện (mm)

60 40 20 0 20 40 6060 40 20 0 20 40 60
ℓ1 ℓ1

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

L

ℓ1
Đối tượng 
phát hiện 
tiêu chuẩn

ℓ1 ℓ1

18
16
14
12
10
9
6
4
2
0Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

L 
(m

)

Vùng phát hiện (mm)

3 2 1 0 1 2 3

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

Đối tượng 
phát hiện 
tiêu chuẩn

ℓ1

L

ℓ1 ℓ1

50
45
40
35
30
25
20
15
10
0

Vùng phát hiện (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

3 2 1 0 1 2 3

Khoảng cách phát hiện theo chất liệu

Đối tượng phát hiện (chất liệu)

20

15

10

5

0
Giấy 
trắng

Giấy 
đen

PCB
(xanh lục)

SUS304 Acrylic
(trong suốt)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam) 0V

12-24VDCMax. 50mA

Tải

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch/quá 

dòng

+
-

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

12-24VDC

(nâu) +V

(xanh lam) 
0V

Max. 50mA

Tải

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch/quá 

dòng (đen) Ngõ ra

M
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

1

2
12-24VDC +

-

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam) 
0V

Đối tượng phát hiện

 (nâu) +V

 (xanh lam) 0V

<Bộ phát> <Bộ thu>

Tải

Tải

Đối tượng phát hiện

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam) 0V

12-24VDC
+
-

Tải

Tải

1

2

M
ạc

h 
ch

ín
h
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Loại siêu mỏng, tích hợp bộ khuếch đại

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chế độ hoạt động

 Kích thước

● Loại phản xạ khuếch tán/phản xạ loại bỏ nền

● Loại thu phát độc lập

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng thu được Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON ON

OFF OFF

Ngõ ra transistor
ON ON

OFF OFF

 (đơn vị: mm)

Điểm phát 
ánh sáng

Chỉ báo hoạt động (đỏ) Chỉ báo ổn định (xanh lục)

15.5

9

1.
2

8.
6 19 18

8
13 4.6 10.3

3.2

6.83.7

2.
4

8 16
4

Ø2.5, 2m

8.
6

44

2-M3

Điểm thu 
ánh sáng

Điểm thu ánh sáng

Điểm phát ánh sáng

Chỉ báo hoạt động (đỏ) Chỉ báo ổn định (xanh lục)

8

4.6 10.3

6.8

2-M3

3.7

3.2

4
2.

4

16

Ø2.5, 2m

24 23

7.
9

4
4.

8

8
13

15.5

9

1.
2

2-2M

2-2M
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BTF Series

 Biểu đồ thời gian hoạt động

 Lắp đặt và điều chỉnh

※ Dạng sóng của ‘Chỉ báo hoạt động’ và ‘Ngõ ra Transistor’ trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh 
trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0.3N.m khi lắp đặt cảm biến.
※ Không dùng vật cứng tác động lên cảm biến hoặc uốn 

cong dây cáp quá mức để tránh làm hỏng chức năng 
chống thấm nước của thiết bị.

 Lắp đặt

 Điều chỉnh vị trí của cảm biến

● Loại thu phát độc lập

● Loại thu phát độc lập ● Loại phản xạ khuếch tán / phản xạ loại bỏ nền

● Loại phản xạ khuếch tán / phản xạ loại bỏ nền

 Lưu ý đối với loại phản xạ loại bỏ nền

M2×4mm

4 Taro M2x0.4mm 

M2×4mm
4 Taro M2x0.4mm 

Đối tượng 
phát hiện

Đối tượng phát hiện

Điều chỉnh 
lên/xuống

Điều chỉnh 
trái/phải

<Bộ phát> <Bộ thu>

Điều chỉnh 
lên/xuống

Điều chỉnh 
trái/phải

Đặt bộ thu và bộ phát đối diện nhau, sau đó điều chỉnh bộ 
thu sang trái/phải và đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục) bật sáng (tại một vị trí nhất định). Hãy đặt cố 
định bộ thu và bộ phát tại vị trí này.

Đặt cố định đối tượng phát hiện, sau đó điều chỉnh cảm biến 
sang trái/phải và đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục) bật sáng (tại một vị trí nhất định). Hãy đặt cố 
định cảm biến tại vị trí này, đồng thời đảm bảo mặt phát hiện 
của cảm biến song song với bề mặt của đối tượng phát hiện.

3) Hãy xem xét hướng di chuyển của đối tượng phát hiện để 
lắp đặt cảm biến theo hướng phù hợp nhất.  
Hãy tham khảo hình bên dưới

1) Đảm bảo mặt phát hiện của cảm 
biến song song với bề mặt của 
đối tượng phát hiện.

2) Nếu đối tượng phát hiện có bề 
mặt bóng hoặc phản quang cao, 
hãy đặt cảm biến nghiêng từ 5 
đến 10˚như hình minh họa. 

    Đảm bảo các vật thể xung 
quanh không làm ảnh hưởng 
đến hoạt động của cảm biến. Đối tượng phát hiện 

có bề mặt bóng

5 to 10°

Di chuyển 
ngang

Di chuyển tới lui

Di chuyển 
dọc

Đối tượng 
phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối ổn định

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Ngõ ra Transistor

Chế độ 
Light ON

Cao

Cường 
độ  
ánh 
sáng 
thu 

được

Thấp

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng ổn định

Vùng tối không ổn định

Mức hoạt 
động

Chỉ báo hoạt động 
(đỏ)
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

M
od

el Ngõ ra NPN  
cực thu hở

BTS1M- 
TDTL

BTS1M-
TDTD BTS200-MDTL BTS200-MDTD BTS30-

LDTL
BTS30-
LDTD

BTS15-
LDTL

BTS15-
LDTD

Ngõ ra PNP  
cực thu hở

BTS1M-
TDTL-P

BTS1M-
TDTD-P

BTS200-
MDTL-P BTS200-MDTD-P BTS30-

LDTL-P
BTS30-
LDTD-P

BTS15-
LDTL-P

BTS15-
LDTD-P

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương Phản xạ hội tụ
Khoảng cách phát hiện 1m 10 đến 200mm※1 5 đến 30mm※2 5 đến 15mm※2

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục,  
tối đa Ø2mm Chất liệu mờ đục, tối đa Ø27mm Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ

Kích thước tối thiểu  
của đối tượng phát hiện Vật thể mờ đục, Ø2mm Vật thể mờ đục, Ø2mm ※3  

(khoảng cách phát hiện 100mm)
Ø0.15mm
(khoảng cách phát hiện 10mm

Độ xê dịch cho phép - - Max. 15% khoảng cách phát hiện tối đa
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 20mA (cho cả bộ thu và bộ phát đối với loại thu phát độc lập)
Nguồn sáng LED đỏ (650nm)
Chế độ hoạt động Light ON Dark ON Light ON Dark ON Light ON Dark ON Light ON Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
·Điện áp tải: max. 26.4VDCᜡ    ·Dòng điện tải: max. 50mA    ·Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo ổn định: LED xanh lục
Kết nối Có dây cáp
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲)

Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

M
ôi

 tr
ườ

ng Ánh sáng Áng sáng mặt trời: max. 10,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)

Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 55℃, bảo quản: -30 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ: polybutylene terephthalate, mặt kính: polymethyl methacrylate, giá lắp: thép không gỉ 304,  
Bu-lông: thép carbon cán nguội (SWCH10A)

Dây cáp Ø2.5mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø2.5mm, 2 dây, 2m) 
(AWG 28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 19, đường kính lớp cách điện: Ø0.9mm)

Phụ kiện
Giá lắp A: 2, giá phụ cho 
loại thu phát độc lập: 2, 
bu-lông M2: 4

Gương phản xạ (MS-6), giá lắp A, 
giá phụ cho loại phản xạ: 2,  
bu lông M2: 2

Giá lắp A, giá phụ cho loại phản xạ: 2, 
bu-lông M2: 2

Chứng nhận
Khối lượng※4 Khoảng 65g (khoảng 40g) Khoảng 45g (khoảng 25g)

Cảm biến quang điện loại siêu nhỏ, tích hợp bộ khuếch đại
 Tính năng

  Kích thước siêu nhỏ, bề ngang chỉ 7.2mm 
- W7.2×H18.6×L9.5mm (loại thu phát độc lập) 
-  W7.2×H24.6×L10.8mm (loại phản xạ gương, loại phản xạ hội tụ)  
  Phương pháp phát hiện và kích thước tối thiểu của đối tượng 
- Loại thu phát độc lập (BTS1M): Ø2mm 
- Loại phản xạ gương (BTS200): Ø2mm (tại khoảng cách 100mm) 
- Loại phản xạ hội tụ (BTS15/BTS30): Ø0.15mm (tại khoảng cách 10mm) 
※Khoảng cách phát hiện có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường  

 Khoảng cách phát hiện tối đa: 1m (loại thu phát độc lập)  
 Có chỉ báo ổn định (LED xanh lục) và chỉ báo hoạt động (LED đỏ)  
 Giá lắp bằng thép không gỉ 304  
 Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)  

Loại phản xạ gương /
phản xạ hội tụ

 Thông số kỹ thuật

※1:  Khoảng cách phát hiện từ 10 đến 200mm tùy thuộc vào gương phản xạ MS-6. Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ sẽ phụ thuộc 
vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng ‘  Độ phản xạ theo loại băng phản quang’ trước khi sử dụng băng.

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 50×50mm.
※3: Thay đổi theo môi trường lắp đặt và vị trí phát hiện. 

Hãy tham khảo phần ‘  Kích thước tối thiểu của đối tượng phát hiện và cách lắp đặt (loại phản xạ gương)’. 
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Loại thu phát 
độc lập

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BTS Series
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A-20

BTS Series

 Loại phản xạ hội tụ
 BTS30-LDTL/BTS30-LDTL-P  BTS15-LDTL/BTS15-LDTL-P

Đặc tính độ lệch

Cách thức đo Đặc tính

Bộ phát

Bộ thu

L ℓ1

60

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2
40 20 0 20 40 60

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

ℓ1 ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Đặc tính vùng phát hiện

Cách thức đo Đặc tính

Đối tượng 
phát hiện 
tiêu chuẩn

L

ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

1.5
5

10

15

20

25

30

33

1 0.5 0 0.5 1 1.5
ℓ1 ℓ1

 Đặc tính
 Loại thu phát độc lập

● BTS1M-TDTL/BTS1M-TDTL-P
 Loại phản xạ gương

 BTS200-MDTD/BTS200-MDTD-P

 Loại phản xạ gương
 BTS200-MDTD/BTS200-MDTD-P

Đặc tính độ lệch

Cách thức đo Đặc tính

Loại phản xạ gương

ℓ1 L

Gương phản xạ (MS-6)

ℓ1 ℓ1

1.5 1 0.5 0 0.5 1 1.5
0
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20

30

40

50

60

70

Kh
oả
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 c
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át
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iệ

n 
L 

(c
m

)

Trái PhảiGiữa
Vùng phát hiện  ℓ1 (mm)

Đặc tính góc của cảm biến

Cách thức đo Đặc tính

L
θ

Gương phản xạ (MS-6)

Loại phản xạ gương

Góc hoạt động (θ)
Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

0
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70

8° 8°6° 6°4° 4°2° 2°0

Đặc tính góc của gương phản xạ

Cách thức đo Đặc tính

Gương phản xạ (MS-6)

Loại phản xạ hội tụ

Lθ

0
10

20

30

40

50

60

70

15° 15°10° 10°5° 5°0

Góc hoạt động (θ)
Trái PhảiGiữa
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(c

m
)

Đặc tính vùng phát hiện

Cách thức đo Đặc tính

Đối tượng 
phát hiện 
tiêu chuẩn

L

ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 
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át
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iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)
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2

5

10

15

18
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Loại siêu nhỏ, tích hợp bộ khuếch đại

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết nối
● Loại thu phát độc lập

※1: Cách nối tải với ngõ ra NPN  
※2: Cách nối tải với ngõ ra PNP

<Bộ phát> <Bộ thu>

<Đối tượng phát hiện>

※1

※2

(nâu) +V         

12-24VDC

(nâu) +V

(xanh lam) 0V (xanh lam) 0V

(đen) Ngõ raTải

Tải

● Loại phản xạ gương

(nâu) +V         <Gương phản xạ 
(MS-6) hoặc  
Băng phản quang 
(MST series)> 12-24VDC

(đen) 
Ngõ ra Tải

Tải(xanh 
dương)

※1

※2

● Loại phản xạ hội tụ

<Đối tượng 
phát hiện> (nâu) +V         

(đen) 
Ngõ ra Tải

Tải

※1

※2
12-24VDC

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

M
ạc

h 
ch

ín
h

(xanh lam) 0V

Max. 50mA
12-24VDC

+
-(đen) Ngõ ra

(nâu) +V
Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn 
mạch/quá 

dòng

Tải

 Ngõ ra PNP cực thu hở Ngõ ra NPN cực thu hở
 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

M
ạc

h 
ch

ín
h

(xanh lam) 0V          

Max. 50mA
12-24VDC

+
-

(đen) Ngõ ra

(nâu) +V

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn 
mạch/quá 

dòng

Tải

※�Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị 
ngắn mạch.

 Chế độ hoạt động
Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng thu được Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON ON

OFF OFF

Ngõ ra transistor
ON ON

OFF OFF

(xanh 
dương)
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BTS Series

 Kích thước
● Loại thu phát độc lập

● Loại phản xạ gương/phản xạ hội tụ

 (đơn vị: mm)

2-Ø2.2

Ø2.5, 2m

7.7

9.5

8.
9

6.
9

<Bộ phát>

Điểm phát 
ánh sáng

7.2

12
.5 18

.6

<Bộ thu>

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt động 
(đỏ) 7.2

12
.5 18

.6Điểm thu 
ánh sáng

<Loại phản xạ gương>

Điểm phát 
ánh sáng

Điểm thu 
ánh sáng

4

14
.9 24

.6

Chỉ báo hoạt động 
(đỏ)

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)7.2

15
6.

8

Ø2.5, 2m

9

10.8

2-Ø2.2

<Loại phản xạ hội tụ>

Chỉ báo hoạt động 
(đỏ)

Điểm phát 
ánh sáng

Điểm thu 
ánh sáng

4.
8

15
.1 24

.6

7.2
Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

※ Dạng sóng của ‘Chỉ báo hoạt động’ và ‘Ngõ ra Transistor’ trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

 Biểu đồ thời gian hoạt động

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối ổn định

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Ngõ ra transistor

Chế độ 
Light ON

Cao

Cường độ 
ánh sáng 
thu được

Thấp

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng ổn định

Vùng tối không ổn định

Mức hoạt động
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Loại siêu nhỏ, tích hợp bộ khuếch đại

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

A 0.38

● Giá lắp A ● Giá lắp B (bán riêng)

● Giá phụ của loại thu phát độc lập ● Giá phụ của loại phản xạ

● Gương phản xạ (MS-6)

● Băng phản quang (bán riêng)

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

 (đơn vị: mm)

● Tấm chắn (BTS1M-ST, bán riêng)

6.
2

2-
3.

2 7.
5

18

6.2

10

1.2

10
.1

27
.2 309.
7

10

2.
2

2.2

1.2

11.2

6.7

3.2

6.
4

6.
4

5.
5

5.
5

1191 15
.2 22

11.2

6.2

5.
5

2.
2

5.2

3.
2

2.2

2.
2

1.2
7

9

14
.3

2.
65Taro M2

1.2
7

15 20
.4

2.
7Taro M2

※Giá phụ của từng loại cảm biến sẽ đi kèm giá đỡ A hoặc B tương ứng.

● Tấm chắn (BTS1M-ST-T, bán riêng)

6

1.
5

8.
2

Ø1 0.2

7.2

Ø0.5
Ø1

1.
1

1.
1

6.8

9

0.2

8

7.9

12
.6

1.4
4.813.7

9.7

19 23

2

2

4

4

2-Ø2.2
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BTS Series

Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh 
trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0.3N.m khi lắp đặt cảm biến.
※�Không dùng vật cứng tác động lên cảm biến hoặc uốn 

cong dây cáp quá mức để tránh làm hỏng chức năng 
chống thấm nước của thiết bị.

1)  Đảm bảo mặt phát hiện của cảm biến song song với 
bề mặt của đối tượng phát hiện.

※ Chú ý khi cài đặt loại phản xạ hội tụ

2)  Hãy xem xét hướng di chuyển của đối tượng phát hiện 
để lắp đặt cảm biến theo hướng phù hợp nhất.  
Hãy tham khảo hình bên dưới.

Đối tượng  
phát hiện

 Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy
 Lắp đặt 

M2×12mm

Taro M2

Đối tượng 
phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Di chuyển 
ngang

Di chuyển 
tới lui

Di chuyển 
dọc

 Điều chỉnh vị trí của cảm biến

Đặt bộ thu và bộ phát đối diện nhau, sau đó điều chỉnh bộ 
thu sang trái/phải và đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo ổn 
định (LED xanh lục) bật sáng (tại một vị trí nhất định). Hãy 
đặt cố định bộ thu và bộ phát tại vị trí này.

● Loại thu phát độc lập

● Loại phản xạ gương
Đặt cảm biến và gương phản xạ (MS-6)/băng phản quang 
đối diện nhau, sau đó điều chỉnh cảm biến sang trái/phải và 
đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo ổn định (LED xanh lục) bật 
sáng (tại một vị trí nhất định). Hãy đặt cố định cảm biến tại 
vị trí này, đồng thời đảm bảo mặt phát hiện của cảm biến 
song song với bề mặt của gương phản xạ.

Điều chỉnh 
phải/trái

Điều chỉnh 
lên/xuống

Gương phản xạ 
(MS-6)

Băng phản quang 
(MST Series)

Điều chỉnh  
trái/phải

Điều chỉnh 
lên/xuống

Tia sáng

<Bộ phát> <Bộ thu>

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST Series) để thay 
thế cho gương phản xạ ở những vị trí không thể lắp đặt 
gương phản xạ.

● Loại phản xạ hội tụ
Đặt cố định đối tượng phát hiện, sau đó điều chỉnh cảm biến 
sang trái/phải và đi lên/xuống để xác định vị trí mà chỉ báo 
ổn định (LED xanh lục) bật sáng cho đến khi chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục) bật sáng (tại một vị trí nhất định). Hãy đặt cố 
định cảm biến tại vị trí này, đồng thời đảm bảo mặt phát hiện 
của cảm biến song song với bề mặt của gương phản xạ.

Điều chỉnh  
trái/phải

Điều chỉnh 
lên/xuống

Đối tượng 
phát hiện
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Loại siêu nhỏ, tích hợp bộ khuếch đại

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước tối thiểu của đối tượng phát 
hiện và cách lắp đặt (loại phản xạ gương)

Hãy xem xét hướng di chuyển của đối tượng phát hiện để lắp 
đặt cảm biến ở vị trí phù hợp nhất. Xem [Hình 1 và 2]. 
Hãy lưu ý tâm điểm giữa cảm biến và gương phản xạ (MS-6) 
hoặc băng phản quang, và kiểm tra hoạt động của cảm biến 
ở chế độ Light ON (chỉ báo hoạt động/ổn định bật sáng). Cảm 
biến sẽ phát hiện được đối tượng có kích thước tối thiểu cho 
phép ở khoảng cách 100mm.   

※Kích thước tối thiểu của đối tượng phát hiện phụ thuộc 
vào môi trường lắp đặt và chất liệu của đối tượng đó. 

MST-50-10 (50×50mm) 95%
MST-100-5 (100×100mm) 100%
MST-200-2 (200×200mm) 100%

 Độ phản xạ theo loại băng  
phản quang 

Hướng di 
chuyển

Khoảng cách 

cho phép

[Hình 2]

Gương phản xạ  
(MS-6)/ 

Băng phản quang 
(MST Series)

Hướng di chuyển

Khoảng cách 

cho phép

[Hình 1]

[Hình 3]
100mm

Ø2.0mm

Khoảng cách phát hiện: 200mm
Loại phản xạ 
gương

Lưu ý tâm 
điểm giữa 
cảm biến 
và gương 
phản xạ

※Độ�phản�xạ�được�ước�tính�dựa�theo�gương�phản�xạ�(MS-6).
※Độ phản xạ phụ thuộc vào môi trường sử dụng và điều 

kiện lắp đặt.
Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối 
tượng phát hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng.
Hãy kiểm tra độ phản xạ trước khi sử dụng băng phản quang. 

※Khi sử dụng băng phản quang, đảm bảo khoảng cách 
lắp đặt tối thiểu là 20mm.

 Phụ kiện (bán riêng)
● BTS1M-ST

※�Kích thước tối thiểu của đối tượng và khoảng cách phát 
hiện tối đa theo đường kính của tấm chắn. 

※�Tấm chắn này chỉ sử dụng cho BTS1M-
TDT -  và chỉ dùng để gắn vào bộ phát.

※�Một bộ gồm 4 tấm được bán riêng.
※�Tấm chắn này là miếng dán bên ngoài, do 

đó hãy lau sạch vết bẩn trên mặt kính trước 
khi sử dụng. Hãy gỡ bỏ màng bảo vệ ở mặt 
trước, sau khi dán tấm chắn.

Ø lõi Kích thước tối thiểu Khoảng cách tối đa
Ø1 Vật liệu mờ đục, min. Ø1.6 500mm

Ø1

● BTS1M-ST-T

※Kích�thước�tối�thiểu�của�đối�tượng�và�khoảng�cách�theo�
đường kính của�tấm�chắn.

※Tấm chắn này chỉ sử dụng cho BTS1M-
TDT - .
※�Tấm chắn này có 2 lỗ: Ø1 hoặc Ø0.5.
※�Một bộ gồm 2 tấm được bán riêng.
※ Tấm chắn này được làm bằng thép 

không gỉ. Lắp tấm chắn lên cảm biến 
và siết chặt bằng bu-lông và giá phụ.

Ø tấm 
chắn

Điều kiện áp dụng Kích thước 
tối thiểu

Khoảng 
cách  
tối đa

Đặc tínhBộ phát Bộ thu

Ø1

Áp dụng - Vật liệu mờ đục, 
min. Ø1.6 500mm ①- Áp dụng 

Áp dụng Áp dụng Vật liệu mờ đục, 
min. Ø1.2 300mm ②

Ø0.5

Áp dụng - Vật liệu mờ đục, 
min. Ø1.2 300mm ③- Áp dụng 

Áp dụng Áp dụng Vật liệu mờ đục, 
min. Ø0.8 100mm ④

Ø1
Ø0.5

Đặc tính ① Đặc tính ②

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(m

)

Trái PhảiGiữa

1.2

1.0
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0.4

0.2

0
30     20    10    0   -10   -20   -30

Vùng phát hiện (mm)

Kh
oả
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 c

ác
h 
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át
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iệ

n 
(m

)

Trái PhảiGiữa

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
30     20    10    0   -10   -20   -30

Vùng phát hiện (mm)
Đặc tính ③ Đặc tính ④

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(m

)

Trái PhảiGiữa

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
30     20    10    0   -10   -20   -30

Vùng phát hiện (mm)

0.14

0.12

0.10

0.08
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0.02

0
10          5          0         -5       -10Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

(m
)

Trái PhảiGiữa
Vùng phát hiện (mm)

Gương phản xạ  
(MS-6)/ 

Băng phản quang 
(MST Series)

Gương phản xạ  
(MS-6)/ 

Băng phản quang 
(MST Series)
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BJ Series

※1:  Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2A. Nên đặt cảm biến cách gương phản xạ từ 0.1m trở lên. 
Khoảng cách phát hiện sẽ tăng thêm từ 0.1 đến 4m hoặc từ 0.1 đến 5m khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2S hoặc MS-3S.
Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng “  Độ phản xạ theo loại băng phản quang” trước khi sử dụng băng.

※2: Đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 300×300mm.   ※3: Đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 100×100mm. 
※4: Dây cáp có giắc cắm M8 được bán riêng. (Dây cáp - AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm) 
※5: Loại dây cáp đi kèm giá lắp A và loại giắc cắm đi kèm giá lắp B. ※6: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Loại có giắc cắm

 Thông số kỹ thuật
Loại Loại khoảng cách phát hiện dài

Ngõ ra NPN cực thu hở BJ15M-TDT
BJ15M-TDT-C 

BJ10M-TDT
BJ10M-TDT-C BJ7M-TDT BJ3M-PDT

BJ3M-PDT-C 
BJ1M-DDT
BJ1M-DDT-C 

BJ300-DDT
BJ300-DDT-C 

BJ100-DDT
BJ100-DDT-C 

Ngõ ra PNP cực thu hở BJ15M-TDT-P
BJ15M-TDT-C-P 

BJ10M-TDT-P
BJ10M-TDT-C-P BJ7M-TDT-P BJ3M-PDT-P

BJ3M-PDT-C-P 
BJ1M-DDT-P
BJ1M-DDT-C-P 

BJ300-DDT-P
BJ300-DDT-C-P 

BJ100-DDT-P
BJ100-DDT-C-P 

Loại phát hiện Loại thu phát độc lập Loại phản xạ gương 
có phân cực Loại phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 15m 10m 7m 3m※1 1m※2 300mm※3 100mm※3

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø12mm
Chất liệu 
mờ đục,  
trên Ø8mm

Chất liệu mờ đục, 
trên Ø75mm Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ

Độ trễ - Max. 20% tại khoảng cách phát hiện
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ±10% (đỉnh nhiễu: max.10%) 
Dòng điện tiêu thụ Bộ phát / bộ thu: Max. 20mA Max. 30mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại

(850nm)
LED đỏ
(660nm)

LED đỏ
(650nm)

LED đỏ
(660nm)

LED hồng ngoại 
(850nm) 

LED đỏ
(660nm) 

LED hồng ngoại
(850nm) 

Điều chỉnh độ nhạy Có công tắc điều chỉnh độ nhạy 
Chế độ hoạt động Có công tắc chuyển chế độ Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 26.4VDCᜡ ●Dòng điện tải: max. 100mA  ●Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2.5VDC 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra,  
chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại thu phát độc lập)

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo ổn định: LED xanh lục (chỉ báo nguồn của bộ phát: LED xanh lục)
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲) 
Độ bền điện môi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu) 
Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 55℃, bảo quản: -40 đến 70℃ 
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ BJ: IP65 (tiêu chuẩn IEC), BJ-C: IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ: polycarbonate+acrylonitrile butadiene styrene, vỏ đèn LED: polycarbonate, mặt kính: polymethyl methacrylate,  
giá lắp: SUS304 (thép không gỉ 304), bu-lông, đai ốc: thép Chromoly, lõi chịu lực: đồng thau, ni-plate

Dây cáp※4 BJ:  Ø3.5mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø3.5mm, 2 dây, 2m) 
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện
Chung Giá lắp cố định※5, bu-lông M3: 4, đai ốc M3: 4, tua-vít Giá lắp cố định※5, bu-lông M3: 2, đai ốc M3: 2, tua-vít
Riêng - Gương phản xạ 

(MS-2A) -

Chứng nhận

Khối lượng※6 BJ: khoảng 115g (khoảng 90g) 
BJ-C: khoảng 45g (khoảng 20g)

BJ:  khoảng 85g 
(khoảng 60g)

BJ-C:  khoảng 55g 
(khoảng 30g)

BJ: khoảng 70g (khoảng 45g) 
BJ-C: khoảng 35g (khoảng 10g)

M
od

el
M

ôi
 

trư
ờn

g

Cảm biến quang biến loại nhỏ gọn, khoảng cách phát hiện dài
 Tính năng
 Khoảng cách phát hiện dài 

● Thấu kính cao cấp có khả năng phát hiện đối tượng từ xa 
   - Loại thu phát độc lập: 15m 
   - Loại phản xạ khuếch tán: 1m 
   - Loại phản xạ gương có phân cực: 3m (MS-2A)  
●  Chức năng loại bỏ bề mặt gương (Mirror Surface Rejection) 

giúp phát hiện bề mặt gương hoặc đối tượng có tính  
phản quang cao

● Kích thước nhỏ gọn: W10.6 × H32 × L20mm 
● Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
● Có công tắc chuyển chế độ hoạt động Light ON/Dark On
●  Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, 

chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
●  Chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại thu phát độc lập)
●  Chống nhiễu và giảm thiểu ảnh hưởng của ánh sáng xung quanh
●  Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC)/ 

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 đối với các loại có giắc cắm BJ-C

(MS-2A) (MST- )

※Tên của loại có giắc cắm 
chứa ký tự '-C'.

※MST-  được bán riêng.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng
 Loại phản xạ loại bỏ nền 

●  Chức năng loại bỏ nền (Background Suppression) giúp giảm thiểu lỗi do ảnh 
hưởng của nền, màu sắc, và chất liệu của đối tượng gây ra 
Khoảng cách phát hiện có thể được thay đổi bằng công tắc điều chỉnh độ nhạy

●  Dễ dàng xác định vùng phát hiện vì tia sáng có thể được nhìn thấy bằng mắt 
thường; đốm tia cực nhỏ giúp giảm thiểu ảnh hưởng từ các vật thể xung quanh
 Loại phát hiện thủy tinh trong suốt / loại đốm tia cực nhỏ 

●  Phát hiện ổn định đối tượng trong suốt (LCD, PDP, thủy tinh...)  
(loại phát hiện thủy tinh trong suốt)

●  Dễ dàng xác định vùng phát hiện vì đốm tia có thể được nhìn thấy  
bằng mắt thường (loại đốm tia cực nhỏ)

● Phát hiện được đối tượng siêu nhỏ (kích thước tối thiểu: lõi đồng Ø0.2mm)
 Các tính năng chung 

● Thiết kế nhỏ gọn: W10.6 × H32 × L20mm  
● Có công tắc chuyển chế độ hoạt động Light ON/Dark On (trừ BJG30-DDT)  
● Có công tắc điều chỉnh độ nhạy (trừ BJG3-DDT)  
●  Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn & ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
● Chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại phản xạ loại bỏ nền)
● Chống nhiễu và giảm thiểu ảnh hưởng của ánh sáng xung quanh
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC)

Loại phát hiện thủy tinh trong suốt / loại bỏ nền / đốm tia cực nhỏ

 (kích cỡ đốm tia)            
Ø5.0/4.5/6.5mm

 (kích cỡ đốm tia)   
Ø2.0/2.5mm

※Đốm tia có thể được  
nhìn thấy bằng mắt thường

Loại phản 
xạ loại bỏ nền

Loại phát hiện thủy 
tinh trong suốt

  Loại đốm tia cực nhỏ

 Thông số kỹ thuật

※1: Đối với loại phản xạ loại bỏ nền, độ xê dịch cho phép dưới 10% khoảng cách phát hiện và phạm vi điều chỉnh độ nhạy là -10% khoảng 
cách phát hiện tối đa (đối với loại giấy trắng, không bóng). 

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 100×100mm.
※3: Áp dụng đối với loại thủy tinh trong suốt, kích thước 50×50mm, t=3.0mm. 
※4: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 50×50mm. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Loại Loại phát hiện thủy tinh trong suốt Loại phản xạ loại bỏ nền※1 Loại đốm tia cực nhỏ
Ngõ ra NPN cực thu hở BJG30-DDT BJ30-BDT BJ50-BDT BJN50-NDT BJN100-NDT 
Ngõ ra PNP cực thu hở - BJ30-BDT-P BJ50-BDT-P BJN50-NDT-P BJN100-NDT-P 

Loại phát hiện Phản xạ khuếch tán Phản xạ loại bỏ nền Phản xạ chùm tia hẹp
Khoảng cách phát hiện 30mm※2 15mm※3 10 đến 30mm※4 10 đến 50mm※4 30 đến 70mm 70 đến 130mm
Đối tượng phát hiện Thủy tinh trong suốt, 

chất liệu mờ đục, trong mờ Chất liệu mờ đục, trong mờ Chất liệu mờ đục, trong mờ
Đường kính tối thiểu của 
đốm tia - Khoảng Ø5.0mm Khoảng Ø4.5mm Khoảng Ø2.0mm Khoảng Ø2.5mm
Kích thước tối thiểu của 
đối tượng phát hiện - Khoảng min. Ø0.2mm (dây đồng đỏ)

Độ trễ Max. 20% tại khoảng cách  
phát hiện Max. 10% tại khoảng cách phát hiện                                              Max. 25% tại khoảng 

cách phát hiện
Max. 20% tại khoảng 
cách phát hiện

Thời gian đáp ứng Max. 1ms  Max. 1.5ms Max. 1ms         
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max.10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 30mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm) LED đỏ (660nm) LED đỏ (650nm)
Điều chỉnh độ nhạy - Công tắc điều chỉnh độ nhạy 
Chế độ hoạt động Chế độ Light ON cố định Công tắc chuyển chế độ Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN cực thu hở 
●Điện áp tải: max. 26.4VDCᜡ 
●Dòng điện tải: max. 100mA
●Điện áp dư: max. 1V

Ngõ ra NPN/PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 26.4VDCᜡ    ●Dòng điện tải: max. 100mA
●Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: min. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn/ngắn mạch/quá dòng, chống ngăn ngừa giao thoa (trừ loại phản xạ loại bỏ nền)
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo ổn định: LED xanh lục
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 55℃, bảo quản: -40 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: polycarbonate+acrylonitrile butadiene styrene, vỏ đèn LED: polycarbonate, mặt kính: polymethyl methacrylate, 

giá lắp: SUS304 (thép không gỉ 304), bu-lông, đai ốc: thép Chromoly, lõi chịu lực: đồng thau, ni-plate
Dây cáp Ø3.5mm, 3 dây, 2m (AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)
Phụ kiện Giá lắp cố định, bu-lông M3: 2,  

đai ốc M3: 2 Giá lắp cố định, bu-lông M3: 2, đai ốc M3: 2, tua-vít

Chứng nhận
Khối lượng thiết bị Khoảng 45g Khoảng 50g Khoảng 45g

M
od

el
M

ôi
 

trư
ờn

g

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

Loại khoảng cách phát hiện dài / loại bỏ nền / tia cực nhỏ
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A-28

BJ Series

 Đặc tính
 Loại thu phát độc lập

● BJ15M-TDT- (C)- (P)/BJ10M-TDT- (C)- (P)/BJ7M-TDT- (P)

 Loại phản xạ gương
● BJ3M-PDT- (C)- (P)  

 Loại phản xạ khuếch tán / phản xạ chùm tia hẹp
●  BJ1M-DDT- (C)- (P)  ●  BJ300-DDT- (C)- (P)   ●  BJ100-DDT- (C)- (P) 

 ●  BJG30-DDT   ●  BJN50-NDT- (P)   ●  BJN100-NDT- (P) 

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

Đối 
tượng 

phát hiện 
chuẩn

L

ℓ1

40 20 0 20 40
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 c
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n 
L 
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m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc của cảm biến Đặc tính góc của gương phản xạ
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Gương phản xạ 
(MS-2)

ℓ1

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

MS-2A

160 80 0 80 160
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 c
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L 
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)
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L
θ
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Trái

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0Kh
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 c
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PhảiGiữa

Gương phản xạ 
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h 

ph
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)

PhảiGiữa

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc 
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ phát

Bộ thu

L ℓ1

Vùng phát hiện  ℓ1 (cm)

80 40 0 40 80
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BJ15M-TDT-(C)-(P)
BJ10M-TDT-(C)-(P)

BJ7M-TDT(-P)

Bộ phát

Bộ thu

L θ

Góc hoạt động (θ)
Trái Phải
30°   20°   10°     0°   10°   20°   30°

20

16
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iệ
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Giữa

BJ15M-TDT-(C)-(P)

BJ10M-TDT-(C)-(P)

BJ7M-TDT(P)

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

L

ℓ1
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tượng 

phát hiện 
chuẩn
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Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

L

ℓ1
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tượng 

phát hiện 
chuẩn
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Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

L

ℓ1

Đối 
tượng 

phát hiện 
chuẩn

2 1 0 1 2
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Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

L

ℓ1

Đối 
tượng 

phát hiện 
chuẩn

40 20 0 20 40
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Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

L
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tượng 

phát hiện 
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A-29

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính
 Loại phản xạ loại bỏ nền 

 Kết nối
● Loại thu phát độc lập   ●  Loại phản xạ gương

 Cách kết nối giắc cắm

Chân giắc cắm M8

Tải

Tải
Gương phản xạ 

(MS-2)
Băng phản quang

(MST Series) Đối 
tượng 
phát 
hiện

Xanh lam

Đen

Nâu

+
-

Tải

Tải
Đối 

tượng 
phát 
hiện Xanh lam

Đen

Nâu

+
-

① ②

③ ④

※1: Cách nối tải với ngõ ra NPN
※2: Cách nối tải với ngõ ra PNP

● Dây cáp có giắc cắm (bán riêng)

※Loại dây cáp có giắc cắm:  
    Model CID408-  , Model CLD408-  
※Hãy tham khảo mục dây cáp có giắc cắm.

※Chân ② là chân N.C (không kết nối).             

Chân giắc cắm Màu dây cáp Chức năng

① Nâu Nguồn điện (+V)
② Trắng -
③ Xanh lam Nguồn điện (0V)
④ Đen Ngõ ra

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính
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Khoảng cách phát hiện theo chất liệu
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Trắng Đỏ Cam Vàng Lục Lam Navy Tím Đen

●  Loại phản xạ khuếch tán / 
loại bỏ nền / chùm tia hẹp

Nâu

Đối 
tượng 
phát 
hiệnXanh lam Xanh lam

Đen

Nâu

+
+

-
-

Tải

Tải
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※2

※1

※2

※1

※2

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính
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Khoảng cách phát hiện theo chất liệu
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● BJ50-BDT/BJ50-BDT-P 

●  BJ30-BDT/BJ30-BDT-P

Loại khoảng cách phát hiện dài / loại bỏ nền / tia cực nhỏ

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-30

BJ Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển
● Ngõ ra NPN cực thu hở            ● Ngõ ra PNP cực thu hở

 Chế độ hoạt động

 Kích thước (đơn vị: mm)

● Loại thu phát độc lập

● Loại phản xạ gương

●Loại thu phát độc lập (có giắc cắm)

● Loại phản xạ gương (có giắc cắm)

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

+
-

(nâu)+V

(đen)ngõ ra

(Xanh lam) 0V

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/
quá dòng 

Max.100mA
12-24VDC

Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON
Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng thu được Ánh sáng thu được
Ánh sáng bị gián đoạn Ánh sáng bị gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON ON
OFF OFF

Ngõ ra transistor ON ON
OFF OFF

Mạch cảm biến quang điện Kết nối
(nâu)+V

(đen)ngõ ra

(Xanh lam) 0V

Max.100mA

12-24VDC

TảiM
ạc

h 
ch

ín
h Mạch bảo 

vệ chống 
ngắn mạch/
quá dòng +

-

<Bộ phát>

15

Chỉ báo nguồn
(xanh lục)

<Bộ thu>

10.6Chỉ báo 
hoạt động

(đỏ)

Chỉ báo
ổn định
(xanh lục)

Ø3.5, 2m

20

32 25
2.

7

2.7

Ø3.5, 2m

32
2.

7
25

20
2.7

8

15

10.6 Chỉ báo
ổn định
(xanh lục)

Chỉ báo 
hoạt động

(đỏ)

※  Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

10
.6

20

3
2-Ø3.2

32
4

3

Chỉ báo nguồn
(xanh lục)

15

<Bộ phát>

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

15

<Bộ thu>
10

.6

20

3
2-Ø3.2

32
4

3

15

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

<Phản xạ gương có phân cực>

15

4
4

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

<Phản xạ khuếch tán>
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A-31

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Gương phản xạ (MS-2A) ● Giá lắp A (bán riêng) ● Giá lắp B

 Biểu đồ thời gian hoạt động

 Lắp đặt và điều chỉnh
 Lắp đặt

M3×18mmKhông nên lắp đặt trên ba cảm biến loại phản xạ liền kề nhau để tránh trường hợp cảm biến bị 
lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Không nên lắp đặt trên hai cảm biến loại thu phát độc lập liền kề nhau để tránh trường hợp cảm 
biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0.3N.m khi lắp đặt cảm biến.

Mức hoạt 
động

Vùng sáng 
không ổn định

Vùng tối 
ổn định

Chỉ báo  
ổn định
(xanh)

Ngõ ra 
transistor

Chế độ 
Light ON

Cao

Cường 
độ ánh 
sáng  
thu 

được

Thấp

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng  
ổn định

Vùng tối 
không ổn định

Chỉ báo 
hoạt động
(đỏ)

Mức hoạt 
động

Vùng tối  
ổn định

Chỉ báo  
ổn định
(xanh)

Ngõ ra 
transistor

Chế độ 
Light ON

Cao

Cường 
độ ánh 
sáng 
thu 

được

Thấp

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng  
ổn định

Vùng không  
ổn định

Chỉ báo 
hoạt động
(đỏ)

● Loại thu phát độc lập ● Loại phản xạ gương / loại bỏ nền / khuếch tán /  
chùm tia hẹp

※Dạng sóng của ‘Chỉ báo hoạt động’ và ‘Ngõ ra Transistor’ trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
    Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

 Băng phản quang (bán riêng)
A 0.38

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

(đơn vị: mm)

※ Giá lắp B là phụ kiện kèm theo của cảm biến loại 
có giắc cắm.

※ Có thể mua riêng phụ kiện này.
※ Giá lắp A là phụ kiện kèm theo của cảm biến 

loại có dây cáp.

2-Ø3.8

40.5
34

8.5
2.53.25
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BJ Series

1.Đặt cảm biến và gương phản xạ 
(băng phản quang) đối diện nhau, 
sau đó cấp nguồn.

2.Điều chỉnh cảm biến cho đến khi 
chỉ báo ổn định bật sáng (tại một vị 
trí nhất định). Hãy đặt cố định cảm 
biến tại vị trí này. 

3.Sau khi cố định thiết bị, kiểm tra hoạt động của thiết bị và 
đèn của chỉ báo ổn định ở cả hai trạng thái (có đối tượng 
phát hiện và không có đối tượng phát hiện).

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST Series) để thay thế cho 
gương phản xạ ở những vị trí không thể lắp đặt gương phản xạ.

Đặt cố định đối tượng phát hiện, sau 
đó điều chỉnh cảm biến sang trái/
phải và đi lên/xuống cho đến khi 
chỉ báo ổn định bật sáng (tại một vị 
trí nhất định). Hãy đặt cố định cảm 
biến tại vị trí này.

※Model BJG30-DDT không có chức năng điều chỉnh độ nhạy.

※Hãy cài đặt độ nhạy trong vùng có ánh sáng ổn định và 
kiểm tra các yếu tố môi trường (nhiệt độ, điện áp, bụi 
bẩn...). Trong vùng có ánh sáng không ổn định, hãy kiểm 
tra sự thay đổi của môi trường.

※Không nên tác động quá mạnh vào công tắc điều chỉnh 
hoặc công tắc chuyển chế độ.

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST Series) để thay 
thế cho gương phản xạ ở những vị trí không thể lắp đặt 
gương phản xạ. 

※Lắp cảm biến nghiêng một góc từ 0 đến 15˚ như ở [Hình 2] 
để cảm biến có thể phát hiện ổn định như ở [Hình 1].

[Hình 1] [Hình 2]

Dây 
đồng

Khi dịch chuyển 
dây đồng.

Dây 
đồng

Khoảng 0 đến 15°

Trạng thái có ánh sáng Trạng thái không có ánh sáng

Thu phát 
độc lập

Bộ phát Bộ thu Bộ phát Đối tượng 
phát hiện Bộ thu

Phản xạ 
gương

Gương 
phản xạ

Cảm biến Đối tượng 
phát hiện Đối tượng 

nền
Cảm 
biến

Phản xạ 
khuếch 

tán / chùm 
tia hẹp /
loại bỏ 

nền
Đối tượng 

nền

Cảm 
biến

Đối tượng 
phát hiện Đối tượng 

nền

Cảm 
biến

Bước Vị trí Mô tả

1

MIN. MAX.

(A) Từ điểm MIN., xoay công tắc điều chỉnh 
độ nhạy sang phải cho đến khi chỉ báo 
hoạt động bật sáng (A) khi có ánh sáng 
phản xạ từ đối tượng.

2

MIN. MAX.

(A) (C)

(B)

Từ vị trí (A), tiếp tục xoay công tắc sang 
phải cho đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng 
(B). Sau đó xoay ngược công tắc sang trái 
cho đến khi chỉ báo hoạt động tắt (C) khi 
không có ánh sáng phản xạ từ đối tượng.

※Nếu chỉ báo hoạt động vẫn không sáng 
mặc dù đã xoay công tắc đến điểm MAX. 
thì vị trí (C) lúc này chính là điểm MAX.

3

MIN. MAX.

Độ nhạy 
tối ưu

(A) (C)

Xoay công tắc về tâm giữa vị trí (A) và (C) 
để thiết lập độ nhạy tối ưu. Hãy kiểm tra 
hoạt động và đèn của chỉ báo ổn định ở 
trạng thái có và không có đối tượng phát 
hiện. Nếu chỉ báo ổn định không sáng đèn, 
hãy kiểm tra lại phương pháp phát hiện.

Đối tượng 
phát hiện

● Loại phản xạ khuếch tán / loại bỏ nền / chùm tia hẹp

● Phát hiện đối tượng (dây đồng) <Loại đốm tia cực nhỏ>

● Loại phản xạ gương
Điều 
chỉnh 

phải/trái

Điều chỉnh 
lên/xuống

Gương phản xạ 
(MS-2A)

Băng phản quang 
(MST Series)

 Độ phản xạ theo loại băng  
phản quang

※Độ phản xạ được ước tính dựa theo gương phản xạ (MS-6).
※Độ phản xạ phụ thuộc vào môi trường sử dụng và điều 

kiện lắp đặt.
Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối 
tượng phát hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng.
Hãy kiểm tra độ phản xạ trước khi sử dụng băng phản quang.

※Khi sử dụng băng phản quang, đảm bảo khoảng cách 
lắp đặt tối thiểu là 20mm.

MST-50-10(50×50mm) 40%
MST-100-5(100×100mm) 60%
MST-200-2(200×200mm) 100%

1. Đặt bộ phát và bộ thu đối diện 
nhau, sau đó cấp nguồn.

2. Điều chỉnh bộ thu cho đến khi 
chỉ báo ổn định bật sáng (tại 
một vị trí nhất định). Hãy đặt 
cố định bộ thu và bộ phát tại 
vị trí này.

3. Sau khi cố định thiết bị, kiểm tra hoạt động của thiết bị và 
đèn của chỉ báo ổn định ở cả hai trạng thái (có đối tượng 
phát hiện và không có đối tượng phát hiện).

※Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng trong suốt 
hoặc quá nhỏ (nhỏ hơn kích thước tối thiểu trong  
‘  Thông số kỹ thuật’) vì tia sáng có thể xuyên qua 
những đối tượng này.

 Điều chỉnh vị trí của cảm biến

Bộ phát

Bộ thuĐiều chỉnh 
trái/phải

Tia sáng

Điều chỉnh  
lên/xuống

●Loại thu phát độc lập

※ Ở loại thu phát độc lập, công tắc chuyển chế độ hoạt động 
nằm trên bộ thu.

Chế độ 
hoạt động 
Light ON D L

Xoay công tắc sang phải (hướng L) để 
chọn chế độ Light ON.

Chế độ 
hoạt động 
Dark ON D L

Xoay công tắc sang trái (hướng D) để 
chọn chế độ Dark ON.

 Công tắc chuyển chế độ hoạt động  Điều chỉnh độ nhạy
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn, chống thấm / chống chịu dầu
 Tính năng

●  Hoạt động tốt trong môi trường nhiều dầu cắt gọt kim loại hoặc dầu bôi trơn (lựa chọn tối ưu cho ngành ô tô và máy công cụ)
BJR (loại chống thấm dầu): Lớp bảo vệ đặc biệt ngăn chặn dầu thấm vào thiết bị 
BJR-F (loại chống chịu dầu): Thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay cả khi dầu thấm vào bên trong.

● Thấu kính cao cấp có khả năng phát hiện đối tượng ở khoảng cách xa
   - Loại thu phát độc lập: 15m, loại phản xạ khuếch tán: 1m 
   - Loại phản xạ gương có phân cực: 3m (MS-2S)
●  Chức năng loại bỏ bề mặt gương (loại phản xạ gương)
● Kích thước nhỏ gọn: W20 × H32 × L11mm
● Có công tắc chuyển chế độ Light ON/Dark ON
● Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
●  Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, 

mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
●  Chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại thu phát độc lập)
●  Chống nhiễu tối ưu và giảm thiểu ảnh hưởng của ánh sáng xung quanh
●  Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC) 

BJR (loại chống thấm dầu): IP67G (Tiêu chuẩn JEM) 
BJR-F (loại chống chịu dầu): IP67F (Tiêu chuẩn JEM)

 Thông số kỹ thuật

M
od

el Ngõ ra NPN cực thu hở BJR15M-TDT- BJR3M-PDT- BJR1M-DDT- BJR100-DDT-
Ngõ ra PNP cực thu hở BJR15M-TDT- -P BJR3M-PDT- -P BJR1M-DDT- -P BJR100-DDT- -P

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương
(tích hợp bộ lọc phân cực) Loại phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 15m 3m※1 1m※2 100mm※3

Đối tượng phát hiện Vật liệu mờ đục trên Ø12mm Vật liệu mờ đục trên Ø75mm Vật liệu mờ đục, trong mờ
Độ trễ - Tối đa. 20% tại khoảng cách phát hiện
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 10-30VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max.10%)
Điện năng tiêu thụ Bộ phát / bộ thu: Max. 20mA Max. 30mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm) LED đỏ (660nm)  LED đỏ (660nm) LED hồng ngoại (850nm)
Điều chỉnh độ nhạy Có công tắc điều chỉnh độ nhạy 
Chế độ hoạt động Có công tắc chuyển chế độ Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: Max. 30VDC    • Dòng điện tải: Max. 100mA   • Điện áp dư - NPN: Max. 1VDC , PNP: Max. 2VDC

Mạch bảo vệ

Mạch bảo vệ chống nối 
ngược cực nguồn, mạch 
bảo vệ chống ngắn mạch/
quá dòng ngõ ra

Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng 
ngõ ra, chức năng ngăn ngừa giao thoa

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED vàng, chỉ báo ổn định: LED xanh lục (chỉ báo nguồn của bộ phát: LED đỏ)
Kết nối Loại có dây cáp, loại có dây cáp kèm giắc cắm
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: tối đa. 11,000lx, Đèn sợi đốt: 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 60℃, bảo quản: -40 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC), IP67G※4 (Tiêu chuẩnJEM)
Chất liệu Vỏ: acrylonitrile-butadiene-styrene, vỏ đèn LED: polyamide 12, mặt kính: polymethyl methacrylate

Cáp
Loại cáp Ø4mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 2m)

(AWG26, đường kính lõi: 0.52mm, số lõi: 20, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)
Loại đầu nối 
cáp※6, ※7

Ø4mm, 3 dây, 300mm (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 300mm), giắc cắm M12
(AWG26, đường kính lõi: 0.52mm, số lõi: 20, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ 
kiện

Chung Giá lắp, Bu-lông M3: 4, tua vít Giá đỡ, ốc M3 :2, vít vặn
Riêng - Gương phản xạ (MS-2S) -

Chứng nhận

Khối 
lượng
※9

Loại có 
dây cáp Khoảng 145g (khoảng 95g) Khoảng 115g (khoảng 50g) Khoảng 100g (khoảng 50g)

Loại có dây cáp 
kèm giắc cắm Khoảng 105g (khoảng 55g) Khoảng 95g (khoảng 30g) Khoảng 80g (khoảng 30g)

 BJR (Loại chống thấm dầu)

(MST-□)(MS-2A)

※�Tên�của�loại�có�giắc�cắm�chứa�ký�tự�‘-C’,�tên�của�
loại�có�dây�cáp�kèm�giắc�cắm�chứa�ký�tự�‘-C’�

※MST-  được bán riêng.
Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BJR Series

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-34

M
od

el Ngõ ra NPN cực thu hở BJR15M-TDT- -F BJR10M-TDT- -F BJR3M-PDT- -F BJR1M-DDT- -F BJR100-DDT- -F
Ngõ ra PNP cực thu hở BJR15M-TDT- -P-F BJR10M-TDT- -P-F BJR3M-PDT- -P-F BJR1M-DDT- -P-F BJR100-DDT- -P-F

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương
(tích hợp bộ lọc phân cực) Phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 15m 10m 3m※1 1m※2 100mm※3

Đối tượng phát hiện Vật liệu mờ đục trên Ø12mm Vật liệu mờ đục  
trên Ø75mm Vật liệu mờ đục, trong mờ

Độ trễ - Max. 20% tại khoảng cách phát hiện
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 10-30VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: Max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Bộ phát/Bộ thu: Max. 20mA Max. 30mA

Nguồn sáng LED hồng ngoại 
(850nm) LED đỏ (660nm) LED đỏ(660nm) LED hồng ngoại (850nm)

Điều chỉnh độ nhạy Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Có công tắc chuyển chế độ Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: Max. 30VDC    • Dòng điện tải: Max. 100mA   • Điện áp dư - NPN: Max. 1VDC , PNP: Max. 2VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch 
bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra

Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn 
mạch/quá dòng ngõ ra, chức năng ngăn ngừa giao thoa

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED vàng, chỉ báo ổn định: LED xanh lục (chỉ báo nguồn của bộ phát: LED đỏ)
Kết nối Loại có dây cáp, loại có giắc cắm, loại có dây cáp kèm giắc cắm
Cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Độ sáng Ánh sáng mặt trời: tối đa. 11,000lx, đèn sợi đốt: 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 60℃, bảo quản: -40 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC), IP67G※4 (Tiêu chuẩn JEM)
Chất liệu Vỏ: acrylonitrile-butadiene-styrene, vỏ đèn LED: polyamide 12, mặt kính: polymethyl methacrylate

Cáp

Loại có dây cáp Ø4mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 2m)
(AWG26, đường kính lõi: 0.52mm, số lõi: 20, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Loại có giắc cắm※5  Giắc cắm M8 
Loại có dây cáp 
kèm giắc cắm※6

Ø4mm, 3 dây, 300mm (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 300mm), giắc cắm M12
(AWG26, đường kính lõi: 0.52mm, số lõi: 20, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ 
kiện

Chung Giá lắp※8, bu-lông M3: 4, tua vít Giá lắp※8, bu-lông M3: 2, tua vít
Riêng - Gương phản xạ (MS-2S)-

Tiêu chuẩn

Khối 
lượng
※9

Loại có dây cáp Khoảng 145g (khoảng 95g) Khoảng 115g (khoảng 50g) Khoảng 100g (khoảng 50g)
Loại có giắc cắm Khoảng 65g (khoảng 12g) Khoảng 75g (khoảng 6g) Khoảng 60g (khoảng 6g)
Loại có dây cáp 
kèm giắc cắm Khoảng 105g (khoảng 55g) Khoảng 95g (khoảng 30g) Khoảng 80g (khoảng 30g)

BJR Series

※1: Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2A. Nên đặt cảm biến cách gương phản xạ từ 0.1m trở lên. Khi sử dụng 
băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo catalog hoặc website trước khi sử dụng băng.
※2: Giấy trắng không bóng 300×300mm.
※3: Giấy trắng không bóng 100×100mm.
※4:  Chữ cái đại diện cho tính năng chống chịu dầu/chống thấm dầu theo tiêu chuẩn JEM.
       G: Dầu (giọt dầu hoặc vết dầu) không thể thấm vào thiết bị theo bất kì hướng nào.
       F: Dầu (giọt dầu hoặc vết dầu) không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị ngay cả khi thấm vào bên trong theo bất kì hướng nào.
※5: Dây cáp có giắc cắm M8 được bán riêng. (AWG26, đường kính lõi: 0.1mm, số lõi: 20, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)
※6: Dây cáp có giắc cắm M12 được bán riêng. (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.65mm)
※7:  Đối với cảm biến loại có dây cáp kèm giắc cắm, màu của phần giắc cắm sẽ khác màu của dây cáp do giắc cắm được tráng lớp bảo vệ, 

nhưng sự khác biệt này không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.
※8:�Loại�có�dây�cáp�và�loại�có�dây�cáp�kèm�giắc�cắm�đi�kèm�giá�lắp�A�và�loại�có�giắc�cắm�đi�kèm�giá�lắp�B.
※9:�Tổng�khối�lượng�gồm�cả�bao�bì.�Giá�trị�trong�ngoặc�đơn�là�khối�lượng�của�riêng�thiết�bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 BJR-F (loại chống chịu dầu)

 Thử nghiệm độ chống chịu dầu/chống thấm dầu
Căn cứ vào tiêu chuẩn bảo vệ IP67G và IP67F, Autonics đã kiểm tra độ chống chịu dầu và chống thấm dầu của cảm biến trong môi trường 
nhiều dầu và thu được kết quả theo bảng sau. Hãy xem xét bảng sau để đo lượng dầu cần sử dụng.

 Kết quả thu được sau 240 tiếng thử nghiệm với các loại dầu trên
- BJR (Loại chống thấm dầu):    Lớp chống thấm đặc biệt ngăn dầu thấm vào bên trong. Thiết bị vượt tiêu chuẩn bảo vệ  IP67G về khả năng 

chống thấm dầu.
- BJR-F (Loại chống chịu dầu):  Mặc dù dầu thấm vào bên trong nhưng thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Thiết bị vượt tiêu chuẩn bảo vệ  

IP67F về khả năng chống chịu dầu.

Loại dầu Tiêu chuẩn JIS Tên loại dầu Độ nhớt (mm2/s, 40℃) PH
Dầu bôi trơn - Velocite Oil No.3 2 -
Dầu cắt gọt kim loại không tan trong nước 2-5 Tectyl Cut 527 27 -
Dầu cắt gọt kim loại tan trong nước - Tectyl Cool 263C - 9.5 (hòa tan 10%)
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Loại nhỏ gọn, chống thấm/chống chịu dầu

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính
 BJR (Loại chống thấm dầu)

● Loại thu phát độc lập
- BJR15M-TDT-(C)-(P)

● Loại phản xạ gương
- BJ3M-PDT-(C)-(P)

● Loại phản xạ khuếch tán
-  BJR1M-DDT-(C)-(P)	 	 	 	 			- BJR100-DDT-(C)-(P)
Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

Đối 
tượng 

phát hiện  
tiêu 

chuẩn

L

ℓ1

K
ho

ản
g 

cá
ch

 c
ảm

 b
iế

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện (mm)
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Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

L
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 c
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m

)
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Đặc tính độ lệch Đặc tính góc bộ phát Đặc tính góc bộ thu
Cách thức 
đo Đặc tính Cách thức  

đo Đặc tính Cách thức 
đo Đặc tính

Bộ phát

Bộ thu

L ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

cả
m

 b
iế

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện (cm)
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 c
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h 
cả

m
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iế
n 
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m

)
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Bộ thu
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L 

(m
)

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc của cảm biến Đặc tính góc của gương phản xạ
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Gương phản xạ 
(MS-2S)

ℓ1

Vùng phát hiện (cm)
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 c
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)

Góc hoạt động (θ)
Trái PhảiGiữa

Gương phản xạ 
(MS-2S)

Lθ

40°   20°     0°     20°    40°
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BJR Series

● Loại phản xạ khuếch tán
-  BJR1M-DDT-(C)-(P)-F        - BJR100-DDT-(C)-(P)-F
Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

Đối 
tượng 

phát hiên  
tiêu 

chuẩn

L

ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

cả
m

 b
iế

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện(mm)
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Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính
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)
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● Loại phản xạ gương
- BJ3M-PDT-(C)-(P)-F
Đặc tính độ lệch Đặc tính góc của cảm biến Đặc tính góc của gương phản xạ
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Gương phản xạ 
(MS-2S)
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Vùng phát hiện (cm)
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 BJR-F (Loại chống chịu dầu)
● Loại bộ thu phát độc lập
- BJR15M-TDT-(C)-(P)-F

- BJR10M-TDT-(C)-(P)-F

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc của bộ phát Đặc tính góc của bộ thu
Cách thức 
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Loại nhỏ gọn, chống thấm/chống chịu dầu

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết nối
 Loại có dây cáp

 Cách kết nối giắc cắm

● Loại thu phát độc lập

● Loại có giắc cắm (BJR-F)

※Chân�②�là�chân�N.C�(không�kết�nối).

※Chân�②�là�chân�N.C�(không�kết�nối).

Cách kết nối với giắc cắm
Chân giắc cắm Màu dây cáp Chức năng Etc.
① Nâu Nguồn điện(+V) Dây cáp có giắc cắm 

(Được bán riêng)
• CIDH4-  
• CLDH4-

② Trắng N.C
③ Xanh lam Nguồn điện (0V)
④ Đen Ngõ ra

Cách kết nối với giắc cắm
Chân giắc cắm Màu dây cáp Chức năng Etc.
① Nâu Nguồn điện(+V) Dây cáp có giắc cắm 

(Được bán riêng)
• CIDH408-  
• CLDH408-

② Trắng N.C
③ Xanh lam Nguồn điện (0V)
④ Đen Ngõ ra

[Chân giắc cắm M12]

[Chân giắc cắm M8]

Đối tượng 
phát hiện

Gương phản xạ 
(MS-2S)

Băng phản quang 
(MST Series)

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(đen) Ngõ ra+
-

Tải

Tải

※1

※2

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(đen) ngõ ra
Đối 

tượng 
phát hiện

+
-

Tải

Tải

※1

※2

Đối 
tượng 
phát 
hiện

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

+ +
- -

Tải

Tải

※1

※2
(xanh lam) 0V

(nâu) +V
(đen) Ngõ ra

● Loại phản xạ gương

● Loại có dây cáp kèm giắc cắm

● Loại phản xạ khuếch tán

12

43

※1: Cách nối tải với ngõ ra NPN
※2: Cách nối tải với ngõ ra PNP

1
2

4
3

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển
Thiết bị Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Ngõ ra NPN  
cực thu hở

+

- 10-30VDC

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

Max. 100mA

(xanh lam) 0V

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

Ngõ ra PNP  
cực thu hở

+

-
10-30VDC

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam) 0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng Max. 100mA

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức 
hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.
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BJR Series

 Kích thước (đơn vị: mm)

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

A 0.38

 Gương phản xạ (MS-2S)

 Băng phản quang (được bán riêng)

 Giá lắp A

3
4.

5

4-R1.7

3.4

14
5

3

3.
4

6 14

2-R2

8-R1.7
4-R23.74-10°2-R2

42
.525

.4
12

.3

15
22

(R)

1.2

 Giá lắp B (BK-BJP-B)

1.
2(R)

R22-R1.7 20°

3525
.4

R2

Ø3.4

30
26.5

4.
8

2-
6

5.
5

2-R2 2-3.4
4-R1.7

8
14

 Loại có giắc cắm (BJR-F)

[Loại phản xạ gương/khuếch tán] [Loại thu phát độc lập (bộ phát)] [Loại thu phát độc lập (bộ thu)]

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt 
động (vàng)

11

Điểm phát 
ánh sáng

Điểm thu 
ánh sáng

8
12

32

Chỉ báo hoạt 
động (đỏ)

11

Điểm phát 
ánh sáng

20
32

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt 
động (vàng)

11

Điểm thu 
ánh sáng

20

32

3

M8×1

25
.4

3.
3

20

 Loại có dây cáp

[Loại thu phát độc lập (bộ phát)] [Loại thu phát độc lập (bộ thu)][Loại phản xạ gương/khuếch tán]

Chỉ báo hoạt động 
(vàng)

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

11

Điểm phát 
ánh sáng

Điểm thu 
ánh sáng

8
12

32

11

Chỉ báo hoạt 
động (đỏ)
Điểm phát 
ánh sáng

20
32

Chỉ báo hoạt 
động (vàng)

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

11

Điểm thu 
ánh sáng

20

32

3

Ø4, 2m

25
.4

3.
3

20

 Loại có dây cáp kèm giắc cắm

3

Ø4

M12

25
.4

3.
3

20

300

※�Giá lắp A là phụ kiện kèm theo của cảm 
biến loại có dây cáp và loại có dây cáp 
kèm giắc cắm.

※ Giá lắp B là phụ kiện kèm theo của cảm 
biến loại có giắc cắm.

※Giá lắp được bán riêng

2-Ø3.8

40.5
34

8.5
2.53.25

60
.552

4.
2
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A-39

Loại nhỏ gọn, chống thấm/chống chịu dầu

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※�Dạng sóng của ‘Chỉ báo hoạt động’ và ‘Ngõ ra Transistor’ trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

Vùng sáng ổn định

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối không ổn định

Vùng tối ổn định

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Mức hoạt động

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Chỉ báo hoạt động
(vàng)Chế độ 

Light ON
Ngõ ra transistor

Vùng sáng ổn định

Vùng hoạt động không ổn định

Vùng tối ổn định

Cao

Chỉ báo ổn định  
(xanh lục)

Mức hoạt động

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Chỉ báo hoạt động
(vàng)Chế độ 

Light ON
Ngõ ra transistor

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng thu được
Ánh sáng bị gián đoạn

Ánh sáng thu được
Ánh sáng bị gián đoạn

Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

ON
OFF

ON 
OFF

Ngõ ra transistor
(NPN/PNP)

ON
OFF

ON
OFF

Thấp

Thấp

Cường 
độ ánh 
sáng 
thu 

được

Cường 
độ ánh 
sáng 
thu 

được

Cao

 Loại thu phát độc lập

 Loại phản xạ gương / phản xạ khuếch tán

 Biểu đồ thời gian hoạt động

 Chế độ hoạt động
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A-40

BJR Series

Lắp đặt và điều chỉnh
 Lắp đặt 

Không nên lắp đặt trên ba cảm biến loại phản xạ liền kề nhau để 
tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Không nên lắp đặt trên hai cảm biến loại thu phát độc lập liền kề 
nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0.3N.m khi lắp đặt cảm biến.

1.Đặt cảm biến và gương phản xạ (băng phản quang) đối diện 
nhau, sau đó cấp nguồn.

2.Điều chỉnh cảm biến cho đến khi chỉ báo ổn định bật sáng (tại 
một vị trí nhất định). Hãy đặt cố định cảm biến tại vị trí này.

3. Sau khi cố định thiết bị, kiểm tra hoạt động của thiết bị và đèn 
của chỉ báo ổn định ở cả hai trạng thái (có đối tượng phát hiện và 
không có đối tượng phát hiện).

※Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng trong suốt hoặc 
dưới Ø15mm, vì tia sáng có thể xuyên qua những đối tượng này.

● Loại phản xạ khuếch tán 
1.Đặt cảm biến và đối tượng phát hiện đối diện nhau, sau đó 

cấp nguồn.
2.Điều chỉnh cảm biến cho đến khi chỉ báo ổn định bật sáng (tại 

một vị trí nhất định). Hãy đặt cố định cảm biến tại vị trí này.
3.  Sau khi cố định thiết bị, kiểm tra hoạt động của thiết bị và đèn 

của chỉ báo ổn định ở cả hai trạng thái (có đối tượng phát hiện và 
không có đối tượng phát hiện). 

 Điều chỉnh vị trí của cảm biến
● Loại thu phát độc lập

● Loại phản xạ gương
1.Đặt cảm biến và gương phản xạ (băng phản quang) đối diện 

nhau, sau đó cấp nguồn.
2.Điều chỉnh cảm biến cho đến khi chỉ báo ổn định bật sáng (tại 

một vị trí nhất định). Hãy đặt cố định cảm biến tại vị trí này.
3.Sau khi cố định thiết bị, kiểm tra hoạt động của thiết bị và đèn 

của chỉ báo ổn định ở cả hai trạng thái (có đối tượng phát hiện 
và không có đối tượng phát hiện).

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST Series) để thay thế cho 
gương phản xạ ở những vị trí không thể lắp đặt gương phản xạ.

 Điều chỉnh độ nhạy

 Công tắc chuyển chế độ hoạt động

M3×10mm

Điều chỉnh trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Bộ thu

Bộ phát

Tia sáng

Điều chỉnh trái/phải

Điều chỉnh 
lên/xuống

Gương phản xạ 
(MS-2S)
Băng phản quang
(MST series)

Điều chỉnh trái/phải

Điều chỉnh 
lên/xuống

Đối tượng phát hiện

※�Ở loại thu phát độc lập, công tắc chuyển chế độ hoạt động nằm trên bộ thu.

Light ON Xoay công tắc sang phải (hướng L) 
để chọn chế độ Light ON.

Dark ON
Xoay công tắc sang trái (hướng D) 
để chọn chế độ Dark ON.

Bước Cài đặt độ nhạy Mô tả

1 (A)

Ở chế độ Light ON, từ điểm MIN., 
xoay công tắc điều chỉnh độ nhạy 
sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt 
động bật sáng (A).

2
(A) (C)

(B)

Ở chế độ Dark ON, tiếp tục xoay công 
tắc sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt 
động bật sáng (B). Sau đó xoay ngược 
công tắc sang trái cho đến khi chỉ báo 
hoạt động tắt (C).
※ Nếu chỉ báo hoạt động vẫn không 

sáng mặc dù đã xoay công tắc 
đến điểm MAX. thì vị trí (C) lúc này 
chính là điểm MAX.

3

Độ nhạy 
tối ưu

(A) (C)

Xoay công tắc về tâm giữa vị trí (A) và (C) 
để thiết lập độ nhạy tối ưu. Hãy kiểm tra 
hoạt động và chỉ báo ổn định có tắt khi 
có hoặc không có đối tượng phát hiện 
hay không. Nếu chỉ báo ổn định không 
tắt, hãy xem lại chế độ hoạt động.

Light ON Dark ON

Loại bộ 
thu phát 
độc lập

Bộ phát Bộ thu
Đối tượng phát hiện

Bộ phát Bộ thu

Loại 
phản xạ 
gương

Cảm 
biến

Gương phản xạ 
(MS-2S)

Băng dính phảnxạ 
(MST Series)

Gương phản xạ 
(MS-2S)

Băng dính phản xạ
(MST Series)

Đối tượng phát hiện
Cảm 
biến

Loại 
phản xạ 
khuếch 
tán Cảm biến

Đối tượng 
phát hiện Cảm biến

Không có đối 
tượng phát hiện

※Hãy�cài�đặt�độ�nhạy�trong�vùng�có�ánh�sáng�ổn�định�và�kiểm�tra�
các�yếu�tố�môi�trường�(nhiệt�độ,�điện�áp,�bụi�bẩn...).�Trong�vùng�có�
ánh�sáng�không�ổn�định,�hãy�kiểm�tra�sự�thay�đổi�của�môi�trường.
※Không�nên�tác�động�quá�mạnh�vào�công�tắc�điều�chỉnh�hoặc�
công�tắc�chuyển�chế�độ. Do đầu của tua vít thông thường có kích 
thước lớn hơn đường kính của công tắc điều chỉnh/công tắc, do 
đó hãy sử dụng tua vít của Autonics để điều chỉnh độ nhạy hoặc 
chuyển chế độ hoạt động để tránh làm hỏng các bộ phận này.

※Lắp đặt cảm biến ngay thẳng với bề mặt của giá lắp

 Độ phản xạ theo loại băng phản quang

※Độ�phản�xạ�được�ước�tính�dựa�theo�gương�phản�xạ�(MS-6).
※Độ�phản�xạ�phụ�thuộc�vào�môi�trường�sử�dụng�và�điều�kiện�lắp�đặt.�
Khoảng�cách�phát�hiện�và�kích�thước�tối�thiểu�của�đối�tượng�phát�
hiện�sẽ�tăng�khi�kích�thước�của�băng�tăng.�
Hãy�kiểm�tra�độ�phản�xạ�trước�khi�sử�dụng�băng�phản�quang.

※Khi�sử�dụng�băng�phản�quang,�đảm�bảo�khoảng�cách�lắp�đặt�tối�
thiểu�là�20mm.

MST-50-10(50×50mm) 35%
MST-100-5(100×100mm) 45%
MST-200-2(200×200mm) 55%
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(MST-□)(MS-2A)

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn, khoảng cách phát hiện dài
 Tính năng

● Thấu kính cao cấp có khả năng phát hiện đối tượng từ xa
Loại thu phát độc lập: 30m, loại phản xạ khuếch tán: 1m,
loại phản xạ gương có phân cực: 3m (MS-2A) 

● Chức năng loại bỏ bề mặt gương (loại phản xạ gương có phân cực)
● Kích thước nhỏ gọn: W20×H32×L11mm 
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (Tiêu chuẩn IEC) 
● Có công tắc chuyển chế độ hoạt động Light ON/Dark ON
● Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
●  Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, 

mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
● Chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại thu phát độc lập)
● Tăng cường khả năng chống nhiễu và giảm thiểu ảnh hưởng  

của ánh sáng xung quanh

※Tên của loại có giắc cắm chứa ký tự ‘-C’.
※MST-  được bán riêng. Thông số kỹ thuật

M
od

el

Ngõ ra NPN cực 
thu hở

BJX30M-TDT
BJX30M-TDT-C

BJX15M-TDT
BJX15M-TDT-C

BJX10M-TDT
BJX10M-TDT-C

BJX3M-PDT
BJX3M-PDT-C

BJX1M-DDT
BJX1M-DDT-C

BJX300-DDT
BJX300-DDT-C

BJX100-DDT
BJX100-DDT-C

Ngõ ra PNP cực 
thu hở

BJX30M-TDT-P
BJX30M-TDT-C-P

BJX15M-TDT-P
BJX15M-TDT-C-P

BJX10M-TDT-P
BJX10M-TDT-C-P

BJX3M-PDT-P
BJX3M-PDT-C-P

BJX1M-DDT-P
BJX1M-DDT-C-P

BJX300-DDT-P
BJX300-DDT-C-P

BJX100-DDT-P
BJX100-DDT-C-P

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương 
(bộ lọc phân cực) Phản xạ khuếch tán 

Khoảng cách phát hiện 30m 15m 10m 3m※1 1m※2 300mm※3 100mm※3

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø15mm Chất liệu mờ đục,  
trên Ø75mm Chất liệu trong mờ, mờ đục

Độ trễ - Max. 20% tại khoảng cách phát hiện
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 10-30VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Bộ phát / bộ thu: max. 20mA Max. 30mA

Nguồn sáng LED đỏ
(660nm)

LED hồng ngoại
(850nm)

LED đỏ
(660nm)

LED đỏ
(660nm)

LED đỏ
(660nm)

LED đỏ
(660nm)

LED hồng ngoại
(850nm)

Điều chỉnh độ nhạy Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Có công tắc chuyển chế độ Light ON / Dark ON 

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: max. 30VDCᜡ • Dòng điện tải: max. 100mA  • Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, 
mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra

Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống 
ngắn mạch/quá dòng ngõ ra, chức năng ngăn ngừa giao thoa

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED vàng, chỉ báo ổn định: LED xanh lục (chỉ báo nguồn của bộ phát: LED đỏ)
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong một phút
Độ rung Biên độ 1.5mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ※4 Vận hành: từ -25 đến 60℃, bảo quản: -40 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (Tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: polycarbonate, vỏ đèn LED: polycarbonate, mặt kính: polymethyl methacrylate acrylic, 

Dây cáp※5 Ø4mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 2m)
(AWG26, đường kính lõi: 0.52mm, số lõi: 20, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ 
kiện

Chung Giá lắp※6, bu-lông M3: 4,  
tua-vít Giá lắp※6, bu-lông M3: 2, tua-vít

Riêng - Gương phản xạ
(MS-2A) -

Chứng nhận  ᜧ

Khối 
lượng
※7

Loại có dây cáp Khoảng 145g (khoảng 95g) Khoảng 115g
(khoảng 50g) Khoảng 100g (khoảng 50g)

Loại có giắc cắm Khoảng 65g (khoảng 12g) Khoảng 75g
(khoảng 6g) Khoảng 60g (khoảng 6g)

※1:  Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2A. Nên đặt cảm biến cách gương phản xạ từ 0.1m trở lên. 
Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo catalog hoặc website trước khi sử dụng băng.

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 300×300mm. ※3: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 100×100mm.
※4: Nhiệt độ không khí xung quanh là 40℃ theo tiêu chuẩn UL.
※5: Dây cáp có giắc cắm M8 được bán riêng. (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)
※6: Loại dây cáp kèm theo giá lắp A và loại giắc cắm kèm theo giá lắp B.
※7: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BJX Series
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A-42

BJX Series

 Đặc tính
 Loại thu phát độc lập

   BJX30M-TDT-(C)-(P) / BJX15M-TDT-(C)-(P) / BJX10M-TDT-(P)

 Loại phản gương
  BJX3M-PDT-(C)-(P)  

 Loại phản xạ khuếch tán
   BJX1M-DDT-(C)-(P)          BJX400-DDT-(C)-(P)                BJX100-DDT-(C)-(P) 

Đặc tính góc của bộ phát Đặc tính góc của bộ thu
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ phát

Bộ thu

L θ

36
32
28
24
20
16
12

8
4
0

BJX15M-TDT-(C)-(P)

BJX30M-TDT-(C)-(P)

BJX10M-TDT-(C)-(P)

Góc hoạt động (θ)

15°   10°    5°     0°     5°   10°  15
GiữaTrái Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Bộ phát

Bộ thu

L θ

36
32
28
24
20
16
12

8
4
0

BJX15M-TDT-(C)-(P)

BJX30M-TDT-(C)-(P)

BJX10M-TDT-(C)-(P)

Góc hoạt động (θ)

15°   10°    5°     0°     5°   10°  15
GiữaTrái Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Đặc tính độ lệch
Cách thức đo Đặc tính

Bộ phát

Bộ thu

L ℓ1

80  60  40   20   0   20   40   60  80

36
32
28
24
20
16
12

8
4
0

ℓ1 ℓ1

BJX30M-TDT-(C)-(P)

BJX15M-TDT-(C)-(P)

BJX10M-TDT-(C)-(P)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện (cm)

Đặc tính vùng phát hiện Đặc tính vùng phát hiện Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Đối 
tượng 
phát 

hiện tiêu 
chuẩn

L

ℓ1

1200

1000

800

600

400

200

0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện (mm)

20     10       0      10    20
ℓ1 ℓ1

Đối 
tượng 
phát 

hiện tiêu 
chuẩn

L

ℓ1

3     2      1       0      1      2     3

350

300

250

200

150

100

50

0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

ℓ1 ℓ1

Vùng phát hiện (mm)

Đối 
tượng 
phát 

hiện tiêu 
chuẩn

L

ℓ1

Vùng phát hiện (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

ℓ1 ℓ1
30    20    10      0     10    20   30

120

100

80

60

40

20

0

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc của cảm biến Đặc tính góc của gương phản xạ
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Gương phản xạ 
(MS-2A)

ℓ1

Vùng phát hiện (cm)

MS-2A

15      10         0          10       15

5

4

3

2

1

0

ℓ1 ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Gương phản xạ 
(MS-2A)

L
θ

4°      2°      0°      2°      4°

5

4

3

2

1

0Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(m

)

Góc hoạt động  (θ)
Trái PhảiGiữa

Gương phản xạ 
(MS-2A)

Lθ

40°   20°     0°     20°    40°

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

0.0Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Góc hoạt động  (θ)
Trái PhảiGiữa
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A-43

Loại nhỏ gọn, khoảng cách phát hiện dài

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết nối
● Loại thu phát độc lập

Đối tượng 
phát hiện

Gương phản xạ
(MS-2A)

Băng phản quang
(MST Series)

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(đen) Ngõ ra+
-

Tải

Tải

※1

※2

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(đen) Ngõ ra Đối tượng 
phát hiện

+
-

Tải

Tải

※1

※2

Đối tượng 
phát hiện

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

+ +
- -

Tải

Tải

※1

※2
(xanh lam) 0V

(nâu) +V
(đen) Ngõ ra

● Loại phản xạ gương ● Loại phản xạ khuếch tán

※1: Cách nối tải với ngõ ra NPN 
※2: Cách nối tải với ngõ ra PNP

 Cách kết nối đối với giắc cắm
● Loại giắc cắm

※Chân ② là chân N.C (không kết nối).

Cách kết nối giắc cắm
Chân giắc cắm Màu dây cáp Chức năng Etc.
① Nâu Nguồn cấp (+V) Dây cáp có giắc cắm 

(Được bán riêng)
• CIDH408-  
• CLDH408-

② Trắng N.C
③ Xanh lam Nguồn cấp (0V)
④ Đen Ngõ ra

[Chân giắc cắm M8]

1
2

4
3

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển
Danh mục Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Ngõ ra NPN  
cực thu hở

+

- 10-30VDC

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

Max. 100mA

(xanh lam) 0V

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

Ngõ ra PNP  
cực thu hở

+

-
10-30VDC

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam) 0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng Max. 100mA

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức 
hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.
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A-44

BJX Series

 Kích thước (đơn vị: mm)

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

A 0.38
 Gương phản xạ (MS-2A)  Băng phản quang (bán riêng)

 Giá lắp A

3
4.

5

4-R1.7

3.4

14
5

3

3.
4

6 14

2-R2

8-R1.7
4-R23.74-10°2-R2

42
.525

.4
12

.3

15
22

(R)

1.2

 Giá lắp B

1.
2(R)

R22-R1.7 20°

3525
.4

R2

Ø3.4

30
26.5

4.
8

2-
6

5.
5

2-R2 2-3.4
4-R1.7

8
14

 Loại giắc cắm

[Loại phản xạ gương/khuếch tán] [Loại thu phát độc lập (bộ phát)]

[Loại thu phát độc lập (bộ thu)]

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt 
động (vàng)

11

Điểm phát 
ánh sáng

Điểm thu ánh 
sáng

8
12

32

Chỉ báo nguồn 
(đỏ)

11

Điểm phát 
ánh sáng

20
32

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt 
động (vàng)

11

Điểm phát 
ánh sáng

20

32

3

M8×1

25
.4

3.
3

20

 Loại dây cáp

[Loại thu phát độc lập (bộ phát)]

[Loại thu phát độc lập (bộ thu)]

[Loại phản xạ gương/khuếch tán]

Chỉ báo hoạt 
động (vàng)

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

11

Điểm phát ánh 
sáng

Điểm thu 
ánh sáng

8
12

32

11

Chỉ báo nguồn 
(đỏ)
Điểm phát 
ánh sáng

20
32

Chỉ báo hoạt 
động (vàng)

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

11

Điểm thu 
ánh sáng

20

32

3

Ø4, 2m

25
.4

3.
3

20

2-Ø3.8

40.5
34

8.5
2.53.25

60
.552

4.2
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A-45

Loại nhỏ gọn, khoảng cách phát hiện dài

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※ Dạng sóng của ‘Chỉ báo hoạt động’ và ‘Ngõ ra Transistor’ trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

Vùng sáng ổn định

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối không ổn định

Vùng tối ổn định

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Mức hoạt động

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Chỉ báo hoạt động
(vàng)

Chế độ 
Light ON Ngõ ra Transistor 

Vùng sáng ổn định

Vùng hoạt động không ổn định

Vùng tối ổn định

Cao

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

Mức hoạt động

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Chỉ báo hoạt động
(vàng)Chế độ 

 Light ON
Ngõ ra Transistor

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động của 
bộ thu

Ánh sáng thu vào
Ánh sáng gián đoạn

Ánh sáng thu vào
Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF

ON
OFF

Ngõ ra Transistor
(NPN/PNP)

ON
OFF

ON
OFF

Thấp

Thấp

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
được

Cường 
độ ánh 
sáng 
thu 

được

Cao

 Loại thu phát độc lập

 Loại phản xạ gương / Loại phản xạ khuếch tán

 Biểu đồ thời gian hoạt động

 Chế độ hoạt động
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A-46

BJX Series

  Lắp đặt và điều chỉnh
 Lắp đặt 

Không nên lắp đặt trên ba cảm biến loại phản xạ liền kề nhau để 
tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Không nên lắp đặt trên hai cảm biến loại thu phát độc lập liền kề 
nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0.3N.m khi lắp đặt cảm biến.

1.Đặt cảm biến và gương phản xạ (băng phản quang) đối diện 
nhau, sau đó cấp nguồn.

2.Điều chỉnh cảm biến cho đến khi chỉ báo ổn định bật sáng (tại 
một vị trí nhất định). Hãy đặt cố định cảm biến tại vị trí này.

3. Sau khi cố định thiết bị, kiểm tra hoạt động của thiết bị và đèn 
của chỉ báo ổn định ở cả hai trạng thái (có đối tượng phát hiện và 
không có đối tượng phát hiện).

※Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng trong suốt hoặc 
có đường kính dưới Ø15mm, vì tia sáng có thể xuyên qua những 
đối tượng này.

● Loại phản xạ khuếch tán
1.Đặt cảm biến và đối tượng phát hiện đối diện nhau, sau đó cấp nguồn.
2.Điều chỉnh cảm biến cho đến khi chỉ báo ổn định bật sáng (tại 

một vị trí nhất định). Hãy đặt cố định cảm biến tại vị trí này.
3.  Sau khi cố định thiết bị, kiểm tra hoạt động của thiết bị và đèn 

của chỉ báo ổn định ở cả hai trạng thái (có đối tượng phát hiện và 
không có đối tượng phát hiện).

 Điều chỉnh vị trí của cảm biến
● Loại thu phát độc lập

● Loại phản xạ gương
1.Đặt cảm biến và gương phản xạ (băng phản quang) đối diện 

nhau, sau đó cấp nguồn.
2.Điều chỉnh cảm biến cho đến khi chỉ báo ổn định bật sáng (tại 

một vị trí nhất định). Hãy đặt cố định cảm biến tại vị trí này.
3.Sau khi cố định thiết bị, kiểm tra hoạt động của thiết bị và đèn 

của chỉ báo ổn định ở cả hai trạng thái (có đối tượng phát hiện 
và không có đối tượng phát hiện).

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST Series) để thay thế cho 
gương phản xạ ở những vị trí không thể lắp đặt gương phản xạ.

 Điều chỉnh độ nhạy

 Chuyển chế độ hoạt động

M3×10mm

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Bộ thu

Bộ phát
Tia sáng

Điều chỉnh trái/phải

Điều chỉnh  
lên/xuống

Gương phản xạ 
(MS-2A)
Băng phản quang
(MST series)

Điều chỉnh trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Đối tượng 
phát hiện

※Ở loại thu phát độc lập, công tắc chuyển chế độ hoạt động nằm trên bộ thu.

Light ON Xoay công tắc sang bên phải (hướng L) 
để chọn chế độ Light ON. 

Dark ON
Xoay công tắc sang trái (hướng D) 
để chọn chế độ Dark ON.
 

Bước Cài đặt độ nhạy Mô tả

1 (A)

Ở chế độ Light ON, từ điểm MIN., 
xoay công tắc điều chỉnh độ nhạy 
sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt 
động bật sáng (A)

2
(A) (C)

(B)

Ở chế độ Dark ON, tiếp tục xoay công 
tắc sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt 
động bật sáng (B). Sau đó xoay ngược 
công tắc sang trái cho đến khi chỉ báo 
hoạt động tắt (C).
※ Nếu chỉ báo hoạt động vẫn không 

sáng mặc dù đã xoay công tắc 
đến điểm MAX. thì vị trí (C) lúc này 
chính là điểm MAX.

3

Độ nhạy 
tối ưu

(A) (C)

Xoay công tắc về tâm giữa vị trí (A) và (C) 
để thiết lập độ nhạy tối ưu. Hãy kiểm tra 
hoạt động và chỉ báo ổn định có tắt khi 
có hoặc không có đối tượng phát hiện 
hay không. Nếu chỉ báo ổn định không 
tắt, hãy xem lại chế độ hoạt động.

Light ON Dark ON

Thu phát 
độc lập

Bộ phát Bộ thu
Đối tượng phát hiện

Bộ phát Bộ thu

Phản xạ 
gương Cảm biến Gương phản xạ 

(MS-2A)
Băng phản quang 

(MST Series)

Gương phản xạ 
(MS-2A)

Băng phản quang 
(MST Series)

Đối tượng phát hiện
Cảm 
biến

Phản xạ 
khuếch 
tán

Cảm biến
Đối tượng 
phát hiện Cảm biến

Không có đối 
tượng phát hiện

※Hãy cài đặt độ nhạy trong vùng có ánh sáng ổn định và kiểm tra 
các yếu tố môi trường (nhiệt độ, điện áp, bụi bẩn...). Trong vùng có 
ánh sáng không ổn định, hãy kiểm tra sự thay đổi của môi trường.
※Không nên tác động quá mạnh vào công tắc điều chỉnh hoặc 
công tắc chuyển chế độ. Do đầu của tua vít thông thường có kích 
thước lớn hơn đường kính của công tắc điều chỉnh/công tắc, do 
đó hãy sử dụng tua vít của Autonics để điều chỉnh độ nhạy hoặc 
chuyển chế độ hoạt động để tránh làm hỏng các bộ phận này.

※Lắp đặt cảm biến ngay thẳng với bề mặt của giá lắp

 Độ phản xạ theo loại băng phản quang

※Độ phản xạ được ước tính dựa theo gương phản xạ (MS-6).
※Độ phản xạ phụ thuộc vào môi trường sử dụng và điều kiện lắp đặt.
Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối tượng phát 
hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng.
Hãy kiểm tra độ phản xạ trước khi sử dụng băng phản quang.
※Khi sử dụng băng phản quang, đảm bảo khoảng cách lắp đặt tối 
thiểu là 20mm.

MST-50-10(50×50mm) 35%
MST-100-5(100×100mm) 45%
MST-200-2(200×200mm) 55%
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SENSORS

FIELD 
INSTRUMENTS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
Displacement 
Sensors

(D)
LiDAR 

(E)
Door/Area
Sensors

(F)
Vision
Sensors

(G)
Proximity
Sensors 

(H)
Pressure
Sensors 

(I)
Rotary
Encoders 

(J)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(K)
Temperature
Transmitters

(L)
Pressure
Transmitters

 Thông số kỹ thuật

 Model

Cảm biến quang điện loại phát hiện bảng mạch in (PCB)
 Tính năng

 Phát hiện chính xác các bảng mạch in, kể cả bề mặt lồi lõm, lỗ, lỗi chế tạo  
trên bảng mạch in với chùm sáng hình chữ nhật kích cỡ 30mm x 3mm  
(ở khoảng cách 30mm).
 Chức năng loại bỏ nền (Background Suppression) giảm thiểu lỗi do màu sắc, 
 kết cấu, bề mặt của đối tượng nền gây ra.
 Khoảng cách phát hiện: 10 đến 100mm  
(khoảng cách có thể điều chỉnh: 20 đến 100mm)
 Công tắc chuyển chế độ hoạt động Light ON / Dark ON
 Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch/quá dòng
 Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC)

Model Ứng dụng Khoảng cách 
phát hiện Loại phát hiện Nguồn cấp Loại ngõ ra Ngõ ra điều khiển

BJP100-BDT Phát hiện bảng 
mạch in (PCB) 100mm Loại phản xạ 

loại bỏ nền 12-24VDC Ngõ ra transistor

Ngõ ra NPN 
cực thu hở

BJP100-BDT-P Ngõ ra PNP 
cực thu hở

※1: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 100x100mm.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Kích thước chùm tia sáng khoảng 30×3mm (chiều rộng×chiều cao ở khoảng cách 30mm).
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model Ngõ ra NPN cực thu hở BJP100-BDT
Ngõ ra PNP cực thu hở BJP100-BDT-P

Loại phát hiện Phản xạ loại bỏ nền
Khoảng cách phát hiện※1 10 đến 100mm (tại khoảng cách cài đặt: 100mm)
Khoảng cách có thể điều chỉnh※1 20 đến 100mm
Độ trễ※1 Max. 10% tại khoảng cách lắp đặt
Đối tượng phát hiện Vật thể mờ đục
Thời gian đáp ứng Max. 1.5ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 30mA
Nguồn sáng LED đỏ (660nm)
Cài đặt khoảng cách Có công tắc điều chỉnh khoảng cách
Chế độ hoạt động Có công tắc chuyển chế độ Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: max. 26.4VDCᜡ        • Dòng điện tải: max. 100mA
• Điện áp dư - NPN: max.1VDCᜡ, PNP: max. 2VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo ổn định: LED xanh lục
Kết nối Có dây cáp
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong một phút
Độ rung Biên độ 1.5mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi trường
Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 10,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 55℃, bảo quản: -40 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ: polycarbonate+acrylonitrile butadiene styrene, vỏ đèn LED: polycarbonate,  
mặt kính: polymethyl methacrylate

Dây cáp Ø3.5mm, 3 dây, 2m 
(AWG 24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Tua-vít, giá lắp A, bu-lông M3: 2, đai ốc M3: 2
Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 105g (khoảng 50g)

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BJP Series
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BJP Series
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 Kết nối

 Đặc tính
 Đặc tính vùng phát hiện

 Đặc tính quang theo chất liệu của đối tượng phát hiện

Cách thức đo Đặc tính

L

ℓ1

Đối 
tượng 
phát 

hiện tiêu 
chuẩn

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

ℓ1 ℓ1
05 5 10 15 20101520
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oả

ng
 c

ác
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ph
át
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iệ

n 
L 

(m
m

) 100
90
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70
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40
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  Đặc tính kích thước của tia sáng từ bộ phát 
theo khoảng cách phát hiện

Cách thức đo Đặc tính

D
ọc

Ngang
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Khoảng cách phát hiện(mm)

: Kích thước theo chiều ngang
: Kích thước theo chiều dọc

Cài đặt khoảng cách phát hiện là 30mm Cài đặt khoảng cách phát hiện là 50mm Cài đặt khoảng cách phát hiện là 100mm
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※  Các đồ thị trên biểu thị đặc tính quang theo chất liệu của từng đối tượng phát hiện dựa trên đối tượng phát hiện tiêu chuẩn là giấy trắng 
không bóng với khoảng cách phát hiện lần lượt là 30mm, 50mm, 100mm.

※ Bảng mạch in (PCB) tiêu chuẩn sẽ có mặt bóng.

Tải

12-24VDC

※1

※2Tải

Nâu

Đen +

-

Xanh lam

※1: Cách nối tải với ngõ ra NPN
※2: Cách nối tải với ngõ ra PNP 
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Loại phát hiện bảng mạch in
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SENSORS

FIELD 
INSTRUMENTS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
Displacement 
Sensors

(D)
LiDAR 

(E)
Door/Area
Sensors

(F)
Vision
Sensors

(G)
Proximity
Sensors 

(H)
Pressure
Sensors 

(I)
Rotary
Encoders 

(J)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(K)
Temperature
Transmitters

(L)
Pressure
Transmitters

 Chế độ hoạt động
Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng thu vào Ánh sáng thu vào

Ánh sáng gián đoạn Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON ON

OFF OFF

Ngõ ra transistor
ON ON

OFF OFF

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

※�Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

●Giá đỡ A ●Giá đỡ B (BK-BJP-B, bán riêng)
4-R1.7

3
4.

5 3.
4 6 14

3.4

14

2-R2

3
5

4-R1.7

8
14

2-3.4
2-R2

5.5
6

1.2

(R)

1.
2(R)

2-R2
8-R1.7
4-R23.7

15
22

4-10°

25
.4

12
.319

.5

42
.5

Ø3

30
26.5

Ø3

7

Ø3.4

R2

25
.4

17
.5

35
4.8

2-R1.7 20°
R2

10°

 Ngõ ra PNP cực thu hở Ngõ ra NPN cực thu hở
Mạch cảm biến quang điện Kết nối

     

(xanh lam) 0V 

Max. 100mA          
+

-

(đen) Ngõ ra

(nâu) +V         

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/
quá dòng

Tải

12-24VDC

Mạ
ch

 c
hí

nh

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

12-24VDC

(xanh lam) 0V          

Max. 100mA          
+

-(đen) Ngõ ra        

(nâu) +V         

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/
quá dòng

Tải

Mạ
ch

 c
hí

nh

 Kích thước

3.
3

20.3

Ø3.5, 2m

3

25
.4

32

11.2

Chỉ báo ổn định (xanh lục)Chỉ báo hoạt động (đỏ)

8.
3

10

Điểm phát ánh sáng

Điểm thu ánh sáng

(đơn vị: mm)
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BJP Series
-|Transparent setting guide|-

 Lắp đặt và điều chỉnh
 Lắp đặt

Không nên lắp đặt nhiều cảm ứng liền kề nhau để tránh trường hợp cảm biển bị lỗi do 
sự giao thoa ánh sáng. 
Hãy sử dụng lực siết dưới 0.5N.m khi lắp đặt cảm biến.

M3×18mm

●  Đảm bảo mặt phát hiện của cảm biến song song với bề 
mặt của đối tượng phát hiện.

● Nếu đối tượng phát hiện có bề mặt nhẵn bóng hoặc 
phản quang cao, hãy đặt cảm biến nghiêng từ 5 đến 10° 
như hình minh họa. Đảm bảo các vật thể xung quanh 
không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảm biến.

●  Nếu cảm biến nằm phía trên bề mặt phản quang, ánh 
sáng phản xạ từ đối tượng phát hiện có thể hắt xuống bề 
mặt phản quang và dội lên cảm biến. Do đó, hãy lắp đặt 
cảm biến nghiêng như hình minh họa hoặc lắp đặt cảm 
biến cách xa bề mặt phản quang. 

Đối tượng phát hiện

5 đến 10°

Bề mặt bóng

Đối tượng 
phát hiện

Bề mặt phản quang

 Biểu đồ thời gian hoạt động

※��Dạng sóng của ‘Chỉ báo hoạt động’ và ‘Ngõ ra Transistor’ trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối ổn định

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

Ngõ ra Transistor

Chế độ 
Light ON

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng ổn định

Vùng tối không ổn định
Mức hoạt động

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Cao

Cường 
độ ánh 

sáng 
thu 

được

Thấp
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Loại phát hiện bảng mạch in
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SENSORS

FIELD 
INSTRUMENTS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
Displacement 
Sensors

(D)
LiDAR 

(E)
Door/Area
Sensors

(F)
Vision
Sensors

(G)
Proximity
Sensors 

(H)
Pressure
Sensors 

(I)
Rotary
Encoders 

(J)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(K)
Temperature
Transmitters

(L)
Pressure
Transmitters

● Đặt cố định đối tượng phát hiện. Điều chỉnh cảm biến 
cho đến khi chỉ báo ổn định bật sáng (tại một vị trí nhất 
định). Hãy đặt cố định cảm biến tại vị trí này.

 Điều chỉnh vị trí của cảm biến

 Chuyển chế độ hoạt động

 Thiết lập khoảng cách tối ưu

Light ON
D L

Xoay công tắc sang bên phải 
(hướng L) để chọn chế độ Light ON.

Dark ON
D L

Xoay công tắc sang trái (hướng D) 
để chọn chế độ Dark ON.

Bước Thiết lập  
khoảng cách Mô tả

1
  MIN   MAX

(A) Ở chế độ Light ON, từ điểm MIN., xoay 
công tắc điều chỉnh khoảng cách sang phải 
cho đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (A).

2

MIN   MAX

(A) (C)

(B)

Ở chế độ Dark ON, tiếp tục xoay công tắc 
sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt động 
bật sáng (B). Sau đó xoay ngược công 
tắc sang trái cho đến khi chỉ báo hoạt 
động tắt (C).
※ Nếu chỉ báo hoạt động vẫn không 

sáng mặc dù đã xoay công tắc đến 
điểm MAX. thì vị trí (C) lúc này chính 
là điểm MAX.

3

MIN   MAX

Khoảng 
cách tối ưu

(A) (C)

Xoay công tắc về tâm giữa vị trí (A) 
và (C) để thiết lập độ nhạy tối ưu. Hãy 
kiểm tra hoạt động và chỉ báo ổn định 
có tắt khi có hoặc không có đối tượng 
phát hiện hay không. Nếu chỉ báo ổn định 
không tắt, hãy xem lại chế độ hoạt động.

Loại 
phản xạ 
loại bỏ 
nền

Light ON Dark ON

Cảm 
biến

Đối 
tượng

Nền
Cảm 
biến

Không có 
đối tượng

※Hãy cài đặt độ nhạy trong vùng có ánh sáng ổn định 
và kiểm tra các yếu tố môi trường (nhiệt độ, điện áp, 
bụi bẩn...). Trong vùng có ánh sáng không ổn định, hãy 
kiểm tra sự thay đổi của môi trường.

※Không nên tác động quá mạnh vào công tắc điều chỉnh 
khoảng cách hoặc công tắc chuyển chế độ. 

Nền

Công tắc điều 
chỉnh khoảng cách

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh 
lên/xuống

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Công tắc chọn 
chế độ hoạt động

Đối 
tượng 
phát 
hiện
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BS5 Series

 Thông số kỹ thuật

※1: Giá trị này chỉ đúng khi tỷ lệ xung là 50%. 
※2 Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Cảm biến quang điện loại siêu nhỏ
 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

● Kích thước siêu nhỏ, tích hợp bộ khuếch đại, 
   ngõ ra NPN/PNP cực thu hở
● Kiểu dáng đa dạng tùy vào vị trí lắp đặt 
   (Kiểu dáng: loại K, T, L, Y, V)
● Chuyển chế độ Light ON / Dark ON bằng dây / chân điều khiển
● Tần số đáp ứng cao: 2kHz
● Dải nguồn cấp rộng: 5-24VDC 
   (dễ dàng kết nối với IC, rơ-le, bộ điều khiển lập trình...)
● Cấu trúc chống bụi: mắt phát / mắt thu được bảo vệ bởi 
   tấm nhựa trong chắn phía trước 
● Có chỉ báo trạng thái: LED đỏ

Ngõ ra điều khiển
BS 5 K 2 M P

Để trống Ngõ ra NPN cực thu hở
P Ngõ ra PNP cực thu hở
M Cỡ trung
1 Loại có dây cáp
2 Loại có giắc cắm
K Loại K Y Loại Y
T Loại T V Loại V
L Loại L
5 Đơn vị: mm (cố định)
BS Cảm biến quang điện loại siêu nhỏSản phẩm

Khoảng cách phát hiện

Loại kết nối

Kích thước

Kiểu dáng

[Loại T]

[Loại L]

[Loại K]

[Loại Y]

[Loại V]

Model 

Ngõ ra NPN 
cực thu hở

BS5-
K1M

BS5-
T1M

BS5-
L1M

BS5-
Y1M

BS5-
V1M

BS5-
K2M

BS5-
T2M

BS5-
L2M

BS5-
Y2M

BS5-
V2M

Ngõ ra PNP 
cực thu hở

BS5-
K1M-P

BS5-
T1M-P

BS5-
L1M-P

BS5-
Y1M-P

BS5-
V1M-P

BS5-
K2M-P

BS5-
T2M-P

BS5-
L2M-P

BS5-
Y2M-P

BS5-
V2M-P

Loại phát hiện Thu phát độc lập (không điều biến)
Khoảng cách phát hiện 5mm cố định 
Đối tượng phát hiện Vật liệu mờ đục, kích thước Ø0.8×2mm
Độ trễ 0.05mm
Thời gian đáp ứng Light ON: max. 20㎲, Dark ON: max. 100㎲
Tần số đáp ứng※1 2kHz
Nguồn cấp 5-24VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 30mA (tại 26.4VDC )
Nguồn sáng LED hồng ngoại (940nm)
Chế độ hoạt động Chọn chế độ Light ON / Dark ON bằng dây điều khiển Chọn Light ON / Dark ON bằng chân điều khiển

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở 
●Điện áp tải: max. 30VDC    ●Dòng điện tải: max. 100mA    ●Điện áp dư: max. 1.2VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Kết nối Loại có dây cáp Loại có giắc cắm
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 250VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong một phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Đèn huỳnh quang: max. 1000㏓ (đối với bộ thu) 
Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Polybutylene terephthalate

Dây cáp Ø3mm, 4 dây, 1m (AWG28, đường kính lõi: 0.08mm, 
số lõi: 19, đường kính lớp cách điện: Ø0.88mm) -

Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 50g (khoảng 30g)

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại siêu nhỏ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※1:  Chọn chế độ hoạt động: Nối dây trắng (Điều khiển) với dây nâu (+V) để bật chế độ Light ON. 
Chế độ Dark ON khi dây trắng để hở.

※  Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị 
ngắn mạch.

(xanh lam) 0V

(đen) Ngõ ra

(nâu) +V

(trắng) Đ. khiển

※1Dark ON

Light ON

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

5-24VDC

Max. 100mA

Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Chế độ hoạt động

 Kết nối

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng thu được Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON ON

OFF OFF

Ngõ ra Transistor
ON ON

OFF OFF

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển
● Ngõ ra NPN cực thu hở ● Ngõ ra PNP cực thu hở

Dark ON

Light ON

(xanh lam) 0V

(đen) Ngõ ra

(nâu) +V

(trắng) Đ.khiển

※1

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

5-24VDC

Tải

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng

M
ạc

h 
ch

ín
h

Max. 100mA

Loại có dây cáp Loại có giắc cắm

   

  (trắng) Đ. khiển (nâu) +V①

② (x. lam) 
0V

(đen) Ngõ ra5-24VDC
+

-

Light ON
Dark ONTải

Tải

Điều 
khiển +V①

② 0V
Ngõ ra

5-24VDC
+

-

Light ON
Dark ONTải

Tải

   

  (trắng) Đ. khiển (nâu) +V①

②
(xanh 

lam) 0V
(đen) Ngõ ra5-24VDC

+

-

Light ON
Dark ONTải

Tải

※ Dùng giắc cắm (CT-01, bán riêng) hoặc dây cáp có giắc cắm (CT-
02, bán riêng) để kết nối với thiết bị. Cảm biến dễ bị hư hỏng nếu 
được hàn trực tiếp vào chân của thiết bị đấu nối mà không dùng 
giắc cắm hoặc dây cáp có giắc cắm. 

①Cách nối tải với ngõ ra NPN   ②Cách nối tải với ngõ ra PNP

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng
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BS5 Series

 Kích thước

 BS5-T1M / BS5-T1M-P

 BS5-Y1M / BS5-Y1M-P

 BS5-L1M / BS5-L1M-P

 BS5-V1M / BS5-V1M-P

 BS5-K1M / BS5-K1M-P

(đơn vị: mm)

※Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
※Hãy sử dụng lực siết dưới 049N.m khi lắp đặt cảm biến.

Ø3, 1m

5

13.5

Tia sáng
6.

2
5.

4
13

.2 22
.2

Chỉ báo hoạt động (đỏ)
3.8

7.3
14.1

6.
6

13
.1

6.
3

2-R2

6
19

2.4

Chỉ báo hoạt động (đỏ)

19
25

6.
6

0.9
6

2

BS5-K1MBS5-K1M

Tia sáng
5

13.5

19

5.4
22

.2

13
.9

5.5

1113
.2

Bu-lông M3

Ø3, 1m

Tia sáng

15
.47.

2

6.2
6.4

12
.6

0.
9

6

2

BS5-L1MBS5-L1M

Ø3, 1m

Chỉ báo 
hoạt động  
(LED đỏ)

16
.5

13
.1

9.
7

2-R1.6
2-0.5 5

13.5
19

26.5

Taro M3 

Chỉ báo hoạt động  
(đỏ)

6

7

9.
5 13

Ø3, 1m

Tia sáng

5
13.5

6.
2

5.4
13

.2 22
.2

6
0.9

2

14
.4

6.
4

12
.6

6.
2

5
13.5

Quang trục

Chỉ báo hoạt động 
(đỏ)

7

7

5.4

13 16
.5 20Taro M3 

Ø3, 1m

BS5-Y1MBS5-Y1M
AUTONICSAUTONICS

2.8

0.
9

2
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Loại siêu nhỏ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước

● BS5-T2M / BS5-T2M-P

● BS5-Y2M / BS5-Y2M-P ● Loại có giắc cắm (bán riêng)
● Giắc cắm (CT-01)

● Dây cáp kèm giắc cắm (CT-02)

● BS5-L2M / BS5-L2M-P

● BS5-V2M / BS5-V2M-P

※Dây cáp: Ø4mm, 4 dây, 1m
    (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60,
    đường kính lớp cách điện: Ø1.2mm)
※Có thể tùy ý chọn chiều dài dây cáp.

● BS5-K2M / BS5-K2M-P

(đơn vị: mm)

※Lỗ lắp bảng mạch in 

7.
5

5.
2

13
14

4.5

5.4

2.
54

7.
62 12

5.
3

0.65 12.7
Ø4, 1m

2.54

7.62

6
0.9

2

6.
6

19
25

Chỉ báo  
hoạt động 

(đỏ)

13.5
5

19
3-2.54

Tia sáng

22
.2

13
.2

11

13
.9

5.5
5.4

Bu-lông M3

14.1

3.8
7.3

Chỉ báo hoạt động (đỏ)

6.
6

13.5
5Tia sáng

5.4
22

.2
13

.2
6.2

3-2.54

2-R2

6
19

6.3
13

.1
2.4

0.9
6

2-Ø3.2
19

5
13.5

6.4
9

3.
67.
2

9 15
.4

Tia sáng

2.54

19
26.6

3.
3

5.
4

13
.36.

6

2-Ø3.2

Chỉ báo 
hoạt động  
(LED đỏ)

Chỉ báo hoạt động (đỏ)

6 9.
5 13

7Bu-lông M3 

14
.42

6
0.9Tia sáng

22
.2

5.
4

6.
2

13
.2

13.5

2.54

5

6
0.

9

2.8
2

Tia sáng

15
.4

12
.6

6.
2

6.
4

13.5
5

7

5.
4

20
16

.5
13

Chỉ báo 
hoạt động  

(đỏ)

Bu-lông M3

2.54

7

BS5-Y2MBS5-Y2M
AUTONICSAUTONICS

2

2.54

1.6

0.
6
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BA Series

※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Tính năng
● Khoảng cách phát hiện dài (2m) nhờ thiết kế quang học đặc biệt 
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP64 (Tiêu chuẩn IEC)
● Có chỉ báo trạng thái ổn định
● Có chức năng điều chỉnh độ nhạy
● Hiển thị bằng đèn LED 2 màu

Cảm biến quang điện loại phản xạ khuếch tán,  
khoảng cách phát hiện dài

 Thông số kỹ thuật

Model

Ngõ ra NPN
cực thu hở BA2M-DDT BA2M-DDTD 

Ngõ ra PNP
cực thu hở BA2M-DDT-P BA2M-DDTD-P 

Loại phát hiện Phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 2m (đối với giấy trắng, không bóng, kích thước 200×200mm)

Đối tượng phát hiện Chất liệu trong mờ, mờ đục

Độ trễ Max. 20% tại khoảng cách phát hiện

Thời gian đáp ứng Khoảng 1ms

Nguồn cấp 12-24VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)

Dòng điện tiêu thụ Max. 15mA (max. 30mA khi có tín hiệu ngõ ra)

Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm)

Điều chỉnh độ nhạy Có công tắc điều chỉnh độ nhạy

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON 

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 26.4VDC    ●Dòng điện tải: max. 100mA 
●Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: min. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng

Chỉ báo ●Chỉ báo hoạt động: LED đỏ    ●Chỉ báo ổn định: LED cam (chế độ Light on), LED xanh lục (Chế độ Dark on)

Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)

Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 

Độ bền điện môi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm 100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000㏓, đèn sợi đốt: max. 3,000㏓ (đối với bộ thu) 

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 70℃ 

Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH 

Tiêu chuẩn bảo vệ IP64 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene, mặt kính: polycarbonate, chỉ báo: polycarbonate, bộ điều chỉnh: IXEF

Dây cáp Ø3mm, 3 dây, 2m 
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Tua-vít

Chứng nhận

Khối lượng thiết bị Khoảng 50g

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại phản xạ khuếch tán, khoảng cách phát hiện dài

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết nối

 Sơ đồ ngõ ra điều chỉnh
● Ngõ ra NPN cực thu hở ● Ngõ ra PNP cực thu hở
Mạch cảm biến quang điện Kết nối

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam) 0V

12-24VDCMax. 100mA

Tải

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng

M
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

12-24VDC

(nâu) +V

(x.lam) 0V

Max. 100mA

Tải

(đen) Ngõ ra

M
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

Đối tượng 
phát hiện

+
-

(nâu)
12-24VDC

(đen) Ngõ ra

xanh 
lam

 Kích thước
(đơn vị: mm)

 Đặc tính

Ø3, 2m

Công tắc điều chỉnh 
độ nhạy

LED 2 màu

Bu-lông M3

10

19

18.5

15
.5

7.
5

841
.5

3.
5

16
16

4.7

48
.5

34
.5

(Chỉ báo 
hoạt động/ổn định)

Đặc tính vùng phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

ℓ1

ℓ1 ℓ1

Trái PhảiGiữa

2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

60    40    20      0     20    40    60

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện (mm)

Khoảng cách phát hiện 
theo kích thước đối tượng

Kích thước đối tượng phát hiện (mm) 

(kích thước chuẩn: 200×200mm)

2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

50      80      100    150    200

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Khoảng cách phát hiện 
theo màu sắc đối tượng

Giấy trắng không bóng là 100%

(%)
100
90
75
60
45
30
15
0

Trắng Vàng Đỏ Xanh lam

Đen

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị 
ngắn mạch.

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng
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BA Series

 Chế độ hoạt động
Mạch bảo vệ sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

 Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy

● Light ON

● Dark ON

● Điều chỉnh
1. Khi phát hiện đối tượng, hãy vặn công tắc ở vùng sáng 

ổn định (cam: Light ON, xanh lục: Dark ON) như trong 
phần ‘  Chế độ hoạt động’.

2. Nên điều chỉnh độ nhạy tùy theo đối tượng phát hiện 
hoặc vị trí lắp đặt.

3. Đặt đối tượng vào vị trí chùm tia có thể phát hiện được, 
sau đó từ điểm MIN., xoay công tắc điều chỉnh cho đến 
khi chỉ báo hoạt động bật sáng (vị trí ⓐ).

4. Lấy đối tượng ra khỏi vùng phát hiện, sau đó xoay công 
tắc sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (vị 
trí ⓑ). Nếu chỉ báo không sáng đèn thì vị trí ⓑ chính là 
điểm MAX.

5. Xoay công tắc về tâm giữa của hai vị trí ⓐ và ⓑ.
※Khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật chỉ 

tương ứng với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 
200×200mm. Khoảng cách phát hiện thực tế sẽ thay đổi 
tùy theo kích thước, bề mặt và độ bóng của đối tượng.

(ngõ ra điều khiển dựa theo lượng ánh sáng thu được)

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối ổn định

Chỉ báo ổn định
(cam)

Ngõ ra transistor

Chế độ 
Light ON

Cao

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
được

Thấp

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng ổn định

Vùng tối không ổn định Mức 
hoạt động

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

 (ngõ ra điều khiển dựa theo lượng ánh sáng thu được)

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối ổn định

Chỉ báo ổn định
(LED xanh lục)

Ngõ ra transistor

Chế độ 
Dark ON

Cao

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
được

Thấp

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng ổn định

Vùng tối không ổn định Mức 
hoạt động

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

● Điều chỉnh vị trí cảm biến

Vị trí 
tối ưuĐối tượng 

phát hiện

MIN. MAX.

ⓐ

ⓑ

Điều chỉnh thiết bị sang trái/sang phải, đi lên/đi xuống, rồi 
lắp đặt thiết bị ở vị trí mà chỉ báo ổn định bật sáng.

Lắp đặt cảm biến vào vị trí mong muốn và kiểm tra sơ đồ mạch điện.
Cấp nguồn cho cảm biến, sau đó điều chỉnh điểm phát ánh sáng và độ nhạy theo hướng dẫn bên dưới.
Không lắp đặt nhiều cảm biến quang điện liền kề nhau để 
tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0,5N.m khi lắp đặt cảm biến.
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A-59

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Tính năng
● Kích thước nhỏ gọn: W12×H30×L16mm
● Có chức năng đồng bộ giữa bộ phát và bộ thu giúp giảm 

thiểu lỗi cho ánh sáng nhiễu
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, 

mạch bảo vệ chống ngắn mạch / quá dòng ngõ ra
● Tốc độ đáp ứng nhanh: Max. 1ms

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn, đồng bộ giữa bộ phát và bộ thu

 Thông số kỹ thuật

Model
Loại tiêu chuẩn Loại phát hiện ở bên hông

BY500-TDT BYS500-TDT 

Loại phát hiện Thu phát độc lập 

Khoảng cách phát hiện 500mm

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø5mm

Thời gian đáp ứng Max. 1ms

Nguồn cấp 12-24VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)

Dòng điện tiêu thụ Max. 30mA

Nguồn sáng LED hồng ngoại (940nm)

Chế độ hoạt động Dark ON 

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN cực thu hở
● Điện áp tải: 30VDC   ● Dòng điện tải: max. 100mA  ● Điện áp dư: max. 1VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng

Chỉ báo Có chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)

Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 

Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung Biên độ 1.5mm tại tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu) 

Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 60℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃

Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene, mặt kính: acrylic, giá lắp: thép định hình cán nguội,
bu-lông: thép chromium molybdenum, đai ốc: thép chromium molybdenum

Dây cáp Ø4mm, 4 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 3 dây, 2m)
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Phụ kiện Giá lắp cố định, bu-lông M3: 4, đai ốc M3: 4

Khối lượng thiết bị Khoảng 150g

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BY Series
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A-60

BY Series

 Kết nối

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Đặc tính
Đặc tính góc cảm biến
Cách thức đo Đặc tính

L

Bộ phát

Bộ thu

Góc hoạt động (θ)

θ

50

40

30

20

0
40˚      20˚        0         20˚       40˚

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

Đặc tính độ lệch
Cách thức đo Đặc tính

Bộ phát

Bộ thu
50

40

30

20

0
80         40          0           40        80

L
ℓ1

ℓ1 ℓ1
Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

Vùng phát hiện (mm)

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

※Các model áp dụng: BY500-TDT2, BYS500-TDT2 (bộ thu)

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng 

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam) 0V

12-24VDC
Max. 100mA

Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

(trắng) dây đồng bộ:
Kết nối với dây đồng bộ 
của bộ phát

2.2Ω
33V

Chế độ 
hoạt động Dark ON

Hoạt động 
của bộ thu

Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn
Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

ON

OFF

Ngõ ra 
Transistor

ON

OFF

 Chế độ hoạt động

※Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị 
ngắn mạch.

※Dây nâu và dây xanh gương của bộ phát nối với nguồn điện, còn dây trắng của bộ phát nối với dây trắng (dây đồng bộ) 
của bộ thu.

※Bộ phát và bộ thu phải có chung nguồn cấp.
※Dây trắng của bộ phát phải được nối với dây trắng (dây đồng bộ) của bộ thu nếu không cảm biến sẽ bị lỗi.

Loại tiêu chuẩn (Dark on) Loại phát hiện ở bên hông (Dark on)

 

● BY500-TDT1
● BYS500-TDT1

● BY500-TDT2
● BYS500-TDT2

12-24VDC +
-

Đối tượng 
phát hiện

 (nâu)

 (đen)
 (xanh lam)

dây đồng bộ (SYNC.)

Bộ thuBộ phát

Tải

(trắng) (trắng)

(nâu) +V

(xanh lam) 0V12-24VDC

+
-

Đối tượng 
phát hiện

(nâu)

 (đen)

 (xanh lam)

dây đồng bộ (SYNC.)

Bộ thuBộ phát

(trắng) (trắng)

(nâu) +V

(xanh lam) 0V
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A-61

Loại nhỏ gọn, đồng bộ giữa bộ phát và bộ thu

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy

 Kích thước

1. Lắp đặt bộ phát và bộ thu đối diện nhau và sau đó 
cấp nguồn cho cảm biến. 

2. Điều chỉnh bộ thu sang trái/sang phải, đi lên/đi 
xuống cho đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (tại 
một vị trí nhất định). Lắp cố định bộ thu vào vị trí này.

3. Sau khi kiểm tra thấy cảm biến đã phát hiện được 
đối tượng, hãy cố định cả bộ phát và bộ thu.

※Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng 
có chất liệu trong mờ hoặc đường kính nhỏ hơn 
Ø5mm vì ánh sáng có thể đi xuyên qua chúng. 

Loại tiêu chuẩn (BY500-TDT)

Bộ phát

Tia 
sáng

Điều chỉnh trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Bộ thu

Loại phát hiện bên hông (BYS500-TDT)

Bộ phát Tia 
sáng

Điều chỉnh trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Bộ thu

 (đơn vị: mm)

● BY500-TDT

● BYS500-TDT

※ Không lắp đặt nhiều cảm biến quang điện liền kề nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
※ Hãy sử dụng lực siết dưới 0,5N.m khi lắp đặt cảm biến.

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Tia sáng
12

10
.5

30

2.5

Ø4, 2m

2.5 1Ø3.2R1.6

2.
5

1615

<Bộ phát>

<Bộ thu>

<Giá lắp>

32
24

Ø3.6
R1.8

4

10

6
8

32
244

10 6
8 19
.8

Ø3.6

R1.8

1.2

2.5

16
15

2.
5

30

Ø4, 2m

2.
5

R1
.6

1

Ø3.2

Tia sáng

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

24

<Bộ phát>

<Bộ thu>

12
12

<Giá lắp>

1.2

R1.6

6
17

10
17

Ø3.2

R1.6

24

5

12
4.

3
37

.5

Ø3.2

3
4

3
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A-62

BYD Series

 Tính năng
● Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt 
● Phát hiện chính xác hơn và không bị ảnh hưởng bởi 
   màu sắc của đối tượng phát hiện (loại phản xạ hội tụ) 
● Chỉ báo hoạt động nằm trên đỉnh thiết bị 
   (loại BYD30-DDT-U, BYD50-DDT-U)
● Dễ dàng chỉnh thời gian đáp ứng nhờ chức năng  
   định giờ (thời gian duy trì tín hiệu ngõ ra: từ 0.1 đến 2 giây) 
●  Có mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, 

mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra

Cảm biến quang điện loại phản xạ khuếch tán và hội tụ

 Thông số kỹ thuật
Model

BYD30-DDT
BYD30-DDT-U※1

BYD30-DDT-T※2

BYD50-DDT
BYD50-DDT-U※1

BYD50-DDT-T※2
BYD100-DDT BYD3M-TDT BYD3M-TDT-P 

Loại phát hiện Phản xạ hội tụ Phản xạ khuếch tán Thu phát độc lập 
Khoảng cách phát hiện 10 đến 30mm※3 10 đến 50mm※3 100mm※3 3m 
Đối tượng phát hiện Vật liệu trong mờ, mờ đục Vật liệu mờ đục, trên Ø6mm
Độ trễ Max. 10% tại khoảng cách phát hiện Max. 25% tại kh. cách phát hiện -

Thời gian đáp ứng
Thời gian bật ngõ ra: max. 3ms,  
Thời gian tắt ngõ ra: max. 100ms
(khi điều chỉnh thời gian nhỏ nhất)

Thời gian bật ngõ ra: max. 3ms
Thời gian tắt ngõ ra: max. 
100ms

Max. 1ms

Nguồn cấp 12-24VDCᜡ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 35mA Max. 30mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại
Điều chỉnh độ nhạy Cố định Công tắc điều chỉnh độ nhạy Cố định
Chế độ hoạt động Light ON cố định Tùy chọn Dark ON / Light ON

Ngõ ra điều khiển

Ngõ ra NPN cực thu hở
●Điện áp tải: Max. 30VDCᜡ
●Dòng điện tải: Max. 50mA
●Điện áp dư: Max. 1V

Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ
●Dòng điện tải: max. 100mA
●Điện áp dư - NPN: Max.1VDCᜡ, 
                       PNP: Max. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng

Chức năng định giờ Có chức năng định giờ (Thời gian duy 
trì tín hiệu ngõ ra: tối đa 0.1 đến 2 giây) -

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Độ nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong một phút
Độ rung Biên độ 1.5mm tại tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn huỳnh quang: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 65℃, bảo quản: -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ Loại chuẩn: IP64 (tiêu chuẩn IEC)/
※1,※2: IP50 (tiêu chuẩn IEC)

IP50 
(tiêu chuẩn IEC) IP64 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene, mặt kính: acrylic, giá lắp: thép định hình cán nguội, bu-lông:thép 
chromium molybdenum, đai ốc: thép chromium molybdenum, lõi chịu lực: đồng thau, Niken tấm

Dây cáp Ø3.5mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø3.5mm, 2 dây, 2m)
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Tua-vít điều chỉnh, giá lắp cố định A, bu-lông M3: 2, 
đai ốc M3:2

Giá lắp cố định A, bu-lông M3: 2, 
đai ốc M3: 2

Chứng nhận
Khối lượng※4 Khoảng 75g (khoảng 38g) Khoảng 105g (khoảng 80g)
※1: Chỉ báo hoạt động nằm trên đỉnh thiết bị.
※2: Tích hợp bộ định thời gian để điều chỉnh thời gian duy trì ngõ ra (tối đa 0.1 đến 2 giây)
※3: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 50×50mm.
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Chỉ báo 
hoạt động

BYD30 (50)-DDT-U

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại phản xạ khuếch tán và hội tụ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính
 Đặc tính vùng phát hiện (Loại phản xạ hội tụ / khuếch tán)

 Đặc tính độ lệch (loại thu phát độc lập)

 Đặc tính góc cảm biến (loại thu phát độc lập)

※Đặc tính trên của tấm chắn (Ø1, Ø1.5, Ø2, Ø2.5) chỉ áp 
dụng đối với loại thu phát độc lập có khoảng cách phát 
hiện tối thiểu là 400mm.

※Đặc tính trên của tấm chắn (Ø1, Ø1.5, Ø2, Ø2.5) chỉ áp 
dụng đối với loại thu phát độc lập có khoảng cách phát 
hiện tối thiểu là 400mm.

Cách thức đo BYD30-DDT(-U) / BYD30-DDT-T BYD50-DDT(-U) / BYD50-DDT-T BYD100-DDT 

Đối tượng phát hiện 
tiêu chuẩn: 
Giấy trắng không 
bóng, kích thước 
50×50mm

ℓ1

L

Giấy trắng không bóng

ℓ1 ℓ1
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 c
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át
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iệ
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L 
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m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)
Trái PhảiGiữa

Giấy trắng không bóng

ℓ1 ℓ1
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10      5       0       5      10
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 c
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iệ
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Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Trái GiữaPhải

Giấy trắng không bóng

ℓ1 ℓ1
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40
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0
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 c
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m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)
Trái GiữaPhải

Cách thức đo BYD3M-TDT BYD3M-TDT (SLIT)

ℓ1 L

Bộ phát

Bộ thu

Giấy trắng không bóng

ℓ1 ℓ1
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Trái Phải
Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Giữa

Giấy trắng không bóng

ℓ1 ℓ1
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)

Trái Phải
Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Giữa

Cách thức đo BYD3M-TDT BYD3M-TDT (SLIT)

L
θ

Bộ phát

Bộ thu

Giấy trắng không bóng
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BYD Series

 Chế độ hoạt động 
● BYD30-DDT (-U), BYD50-DDT (-U), BYD100-DDT                  ● BYD30-DDT-T, BYD50-DDT-T

● BYD3M-TDT, BYD3M-TDT-P 

※T: Cài đặt thời gian bằng bộ định giờ (0.1 đến 2 giây)
※t: Max. 3ms (Khi điều chỉnh ở mức tối thiểu)
※Ngõ ra transistor sẽ duy trì tín hiệu nếu Ta ngắn hơn T.

※ Ngõ ra của thiết bị sẽ duy trì trạng thái TẮT trong 0,5 giây tính từ thời điểm cấp nguồn để tránh xảy ra lỗi.
※ Chế độ Light ON phải được đặt hàng riêng.

Chế độ hoạt động Light ON Light ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng nhận được Ánh sáng nhận được
Ánh sáng gián đoạn Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON ON
OFF OFF

Ngõ ra Transistor ON  ON
OFF OFF

t T t T

Ta

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng nhận được Ánh sáng nhận được
Ánh sáng gián đoạn Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

ON ON
OFF OFF

Ngõ ra transistor ON ON
OFF OFF

 Khoảng cách phát hiện theo màu sắc (Loại phản xạ hội tụ)

BYD30-DDT (-U), BYD30-DDT-T BYD50-DDT (-U), BYD50-DDT-T

※Kích thước của đối tượng phát hiện: 
Giấy không bóng, kích thước 50×50mm

40mm

30mm

20mm

10mm

33mm
27mm

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n

※Kích thước của đối tượng phát hiện: 
Giấy không bóng, kích thước 50×50mm

55mm

45mm
50mm

40mm

30mm

20mm

10mm

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
1) Model này thuộc loại phản xạ hội tụ với khả năng phát hiện ổn định, nên màu sắc và chất liệu của đối tượng sẽ không 

ảnh hưởng đến hoạt động của cảm biến trong vùng khoảng cách được minh họa ở biểu đồ trên.
2) Ít chịu ảnh hưởng của vật thể nền, do đó có thể phát hiện đối tượng một cách ổn định.

Trắng X.lụcTímĐỏCamVàng ĐenX.lam Trắng Vàng Cam Đỏ Tím X.lục X.lam Đen
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Loại phản xạ khuếch tán và hội tụ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết nối

● BYD3M-TDT2                                                               ● BYD3M-TDT2-P 

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

● BYD30-DDT (-U), BYD50-DDT (-U) 
● BYD30-DDT-T, BYD50-DDT-Tb
● BYD100-DDT   

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

(nâu) +V

 (xanh lam) 0V
3.4Ω

(đen) Ngõ ra

12-24VDC
Max. 100mA

Tải

+

-Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

3.3Ω

(đen) Ngõ ra
12-24VDC

Max. 100mA Tải

+

-

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

(nâu) +V

(xanh lam) 0V
4.7Ω

(đen) Ngõ ra

12-24VDCMax. 50mA

Tải

+

-

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

BYD3M-TDT BYD3M-TDT-P
BYD30-DDT (-U), BYD50-DDT (-U), 
BYD30-DDT-T, BYD50-DDT-T,
BYD100-DDT 

Bộ phát Bộ thu
Đối tượng 
phát hiện

(xanh lam) 0V

(nâu) +V (nâu) +V

12-24VDC 12-24VDC 12-24VDC
Tải

Tải

Tải+
-

+
-

+
-

(xanh lam) 0V (x. lam) 0V (xanh lam) 0V

(đen) Ngõ ra
(đen) Ngõ ra

(đen) Ngõ ra

(nâu) +V (nâu) +V (nâu) +V

Bộ phát
Đối tượng 
phát hiện Đối tượng 

phát hiện

Bộ thu

(xanh lam) 0V

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch / quá dòng sẽ ngắt tín hiệu 
ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra 
bị ngắn mạch.
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BYD Series

● Giá lắp A ● Giá lắp B (bán riêng)

 Kích thước  (đơn vị: mm)

● Loại thu phát độc lập

12.4

Ø3.5, 2m

32

Chỉ báo hoạt động (đỏ)
[Loại BYD30(50)-DDT-U]

18

2-Ø
3.4

26

3

Loại tích hợp bộ định giờ: 
điều chỉnh thời gian
Loại phản xạ khuếch tán: 
điều chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động 
ở mặt trước của  
thiết bị (đỏ)

● Loại phản xạ hội tụ / khuếch tán

12.4

32
17

4

Ø3.5, 2m

Tia sáng

<Bộ thu>

14

20

6
6

8

6

35

25
21.5

12

10°

4
R2

6

4-R0.5

9.
5

4.
2

19

2-R2.2

2-R1.6
21.5

45
8.8

4-R2.2

10 20 35

13
.5

R26

2-R1.6 810°

18

2-Ø
3.4

26

3

Chỉ báo nguồn (xanh lục)

12.4

32
17

4

Ø3.5, 2m

Tia sáng

<Bộ phát>

20

C4

25

1.
5C41.
2
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Loại phản xạ khuếch tán và hội tụ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

A Kích thước tối thiểu của đối tượng Khoảng cách tối đa 
Ø1.0 Vật liệu mờ đục, tối thiểu Ø0.8 500mm
Ø1.5 Vật liệu mờ đục, tối thiểu Ø1.5 700mm
Ø2.0 Vật liệu mờ đục, tối thiểu Ø2.0 1200mm
Ø2.5 Vật liệu mờ đục, tối thiểu Ø2.5 2300mm

Tối thiểu 100mm

Vật thể nền 
 (Chất liệu không  

phản quang)

10 đến 30mm
BYD30-DDT(-U)
BYD30-DDT-T

10 đến 50mm
BYD30-DDT(-U)
BYD30-DDT-T

Đối tượng 
phát hiện

Bộ phát

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Bộ thu

Tia sáng

 Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy

 Phụ kiện (bán riêng)

 Loại phản xạ hội tụ

 Loại phản xạ khuếch tán

 Loại thu phát độc lập

1. Lắp đặt cảm biến, sau đó cấp nguồn.

1.  Nên điều chỉnh độ nhạy dựa theo đối tượng phát hiện 
hoặc vị trí lắp đặt.

2.  Đặt đối tượng vào vị trí chùm tia có thể phát hiện được, 
sau đó xoay công tắc điều chỉnh độ nhạy từ điểm MIN. 
cho đến khi chỉ báo hoạt động BẬT (vị trí ⓐ).

3.  Lấy đối tượng ra khỏi vùng phát hiện, sau đó tiếp tục xoay 
công tắc cho đến khi chỉ báo hoạt động BẬT (vị trí ⓑ). 
Nếu chỉ báo không sáng thì vị trí ⓑ chính là điểm MAX.

4.  Xoay công tắc về chính giữa vị trí ⓐ và ⓑ.
※ Khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật chỉ 

tương ứng với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 
50×50mm. Thông số này chắc chắn sẽ khác đi tùy theo 
kích thước, bề mặt và độ bóng của đối tượng.

1.  Lắp đặt bộ phát và bộ thu đối diện nhau và sau đó cấp nguồn.
2.  Điều chỉnh bộ thu sang trái/sang phải, đi lên/đi xuống cho 

đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (tại một vị trí nhất định). 
Lắp cố định bộ thu vào vị trí này.

3.  Sau đó, đặt đối tượng vào giữa tia sáng để kiểm tra xem cảm 
biến có hoạt động ổn định hay không.

※ Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng có chất 
liệu trong mờ hoặc đường kính nhỏ hơn Ø6mm vì ánh 
sáng có thể xuyên qua chúng. 

※Chỉ dùng tấm chắn cho loại BYD3M-TDT (-P).
※Một bộ gồm 8 tấm, mỗi loại Ø gồm 2 tấm. 
※ Tấm chắn này là miếng dán phụ kiện, vì vậy hãy lau sạch 

thấu kính của cảm biến quang điện trước khi sử dụng.

2.  Lắp cố định đối tượng phát hiện, điều chỉnh cảm biến 
sang trái/sang phải, đi lên/đi xuống để xác định góc phát 
ánh sáng phù hợp và sau đó cố định cảm biến tại vị trí 
chỉ báo ổn định bật sáng.  
Đặt đối tượng phát hiện cách cảm biến loại BYD30-DDT, 
(-T), (-U) từ 10 đến 30mm và cách cảm biến loại BYD50-
DDT, (-T), (-U) từ 10 đến 50mm.

3.  Với loại tích hợp bộ định giờ, hãy điều chỉnh thời gian 
đáp ứng ở mức tối ưu. Đảm bảo khoảng cách giữa cảm 
biến và vật thể nền tối thiểu 100mm. Ánh sáng phản xạ 
từ nền có thể khiến cảm biến bị lỗi.

※ Khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật chỉ 
áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 
50x50mm. Khoảng cách phát hiện có thể thay đổi tùy 
theo kích thước và độ phản xạ của đối tượng. 

Đối tượng 
phát hiện

Min. Max.

Vị trí 
tối ưu

ⓐ

ⓑ

● Tấm chắn (Tên model: BYD3M-ST)

●  Kích thước tối thiểu của đối tượng phát hiện và 
khoảng cách phát hiện tối đa theo Ø của tấm chắn  
- Lắp tấm chắn vào cả bộ phát và bộ thu.

※ Nếu tia sáng phát ra gặp bề mặt gương (môi trường 
xung quanh) ở những góc thích hợp, ánh sáng nhiễu 
phản xạ từ bề mặt gương sẽ khiến cảm biến bị lỗi.

※ Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh 
trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng. 

※ Hãy sử dụng lực siết dưới 0,5N.m khi lắp đặt cảm biến.

※ Không nên đặt các vật thể có tính phản quang gần cảm 
biến, vì ánh sáng nhiễu phản xạ từ các vật thể này sẽ 
khiến cảm biến bị lỗi.

Vật thể  
xung quanh

Vùng phát hiện ổn định

Vùng xảy ra lỗi

Vật thể phản chiếu

Vùng phát hiện ổn định

Vùng xảy ra lỗi

Vật thể xung quanh 
(Gương)

19
.8

9.8

A

(đơn vị: mm)
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A-68

BPS Series

 Tính năng
● Dễ dàng lắp đặt nhờ kiểu dáng mỏng dẹt
● Khoảng cách phát hiện dài 3m và kích thước nhỏ gọn
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC) 

Cảm biến quang điện loại mỏng, khoảng cách phát hiện dài

 Thông số kỹ thuật

 Đặc tính
Cách thức đo Đặc tính độ lệch Cách thức đo  Đặc tính góc cảm biến

Bộ phát Bộ phát

Bộ thu Bộ thu

θ
L L

ℓ1

ℓ1 ℓ1

3.0
2.5
2.0

1.75
1.5

1.25
1.0
0.5

0

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

0

20°         10°           0           10°          20°

200       100          0          100        200

Góc hoạt động (θ)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện (mm)
TráiTrái PhảiPhải GiữaGiữa

Model
Ngõ ra NPN cực thu hở BPS3M-TDT BPS3M-TDTL 

Ngõ ra PNP cực thu hở BPS3M-TDT-P BPS3M-TDTL-P 
Loại phát hiện Loại thu phát độc lập
Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø5mm
Chế độ hoạt động Dark ON Light ON 
Khoảng cách phát hiện 3m 
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 20mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm)

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 30VDC      ●Dòng điện tải: max. 100mA  
●Điện áp dư - NPN: max. 1VDC , PNP: Max. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng
Chỉ báo Bộ phát - chỉ báo nguồn: LED đỏ, bộ thu - chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC) 
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn huỳnh quang: max. 3,000lx (đối với độ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 65℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: polycarbonate, bu-lông: thép chromium molybdenum, đai ốc: thép chromium molybdenum

Dây cáp Ø3mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø3mm, 2 dây, 2m)
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Bu-lông M3: 4, đai ốc M3: 4
Chứng nhận
Khối lượng thiết bị Khoảng 66g
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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A-69

Loại mỏng, khoảng cách phát hiện dài

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

+

-

Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra PNP cực thu hở

+

-

 Kết nối

 Chế độ hoạt động

 Kích thước  (đơn vị: mm)

※Chế độ Light 
ON được đặt 
hàng riêng, còn 
chế độ Dark ON 
là mặc định.

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON
Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng thu được Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON ON
OFF OFF

Ngõ ra transistor ON ON
OFF OFF

●Vỏ bảo vệ (bán riêng)
Điểm thu/phát 

ánh sáng

Ø3, 2m

Bộ phát: chỉ báo nguồn
Bộ thu: chỉ báo hoạt động

Bu-lông M3

0.3

28

17
2.

5
4.

5

16

12

7.5

12-24VDC 12-24VDC

12-24VDC12-24VDC

(nâu)+V (nâu)+V

 (xanh lam) 0V (xanh lam) 0V
 (bộ phát)  (bộ phát)

(bộ thu) (bộ thu)
(xanh lam) 0V

(xanh lam) 0V

(đen) Ngõ ra (đen) Ngõ ra

● BPS3M-TDT1 ● BPS3M-TDT1 

● BPS3M-TDT2 / BPS3M-TDTL2 ● BPS3M-TDT2-P / BPS3M-TDTL2-P

+

-

+

-

(nâu)+V (nâu)+V

Tải

Tải

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển
● Ngõ ra NPN cực thu hở                    ● Ngõ ra PNP cực thu hở
Mạch cảm biến quang điện Kết nối

3.3Ω

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/
quá dòng

+
-

(nâu)+V

 (đen) ngõ ra

(xanh lam) 0V

Max.100mA 12-24VDC

Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/
quá dòng

(nâu)+V

(đen) ngõ ra

(xanh lam) 0V

Max.100mA

12-24VDC

TảiM
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

3.3Ω

Điểm 
thu/phát 
ánh sáng

Bu-lông 2-M4

5.
5 25

.8

30 57
.2

19
14.8

12.7

11.4

9.5
5.5

※�Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị 
ngắn mạch.
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BM Series

 Tính năng
● Kiểu dáng gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở không gian nhỏ hẹp.
● Dễ dàng điều chỉnh độ nhạy nhờ thiết bị điều khiển bên ngoài. 

(chỉ có ở loại phản xạ khuếch tán)
● Dễ dàng gắn vào lỗ lắp đặt (loại có đinh ốc). 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn. 

Cảm biến quang điện loại gọn nhẹ, thông dụng

 Thông số kỹ thuật
Model BM3M-TDT BM1M-MDT BM200-DDT
Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương Phản xạ khuếch tán
Khoảng cách phát hiện 3m 1m※1 200mm※2

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên 
Ø8mm

Chất liệu mờ đục, trên 
Ø60mm Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ

Độ trễ - Max. 10% tại khoảng cách lắp đặt định mức
Thời gian đáp ứng Max. 3ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 45mA Max. 40mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (940nm)
Điều chỉnh độ nhạy Cố định Công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Dark ON Light ON (Dark ON: đặt hàng riêng)

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN cực thu hở
 ●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ  ●Dòng điện tải: max. 100mA   ●Điện áp dư: max. 1VDCᜡ

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Kết nối Loại dây cáp
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong một phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000㏓, đèn huỳnh quang: max. 3,000㏓ (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ-10 đến 60℃, bảo quản: -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 85%RH

Chất liệu

Vỏ: acrylonitrile butadiene 
styrene,
mặt kính: polycarbonate,
giá lắp: thép cán, 
bu-lông: thép chromium 
molybdenum, đai ốc: thép 
chromium molybdenum

Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene, mặt kính: acrylic,
giá lắp: thép cán nguội, bu-lông: thép chromium molybdenum, 
đai ốc: thép chromium molybdenum

Dây cáp Ø4mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 2m)
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Phụ kiện
Riêng - Gương phản xạ (MS-2) Tua-vít

Chung Giá lắp cố định, 
bu-lông 4M: 4, đai ốc 4M: 4 Giá lắp cố định, bu-lông 4M: 2, đai ốc 4M: 2

Chứng nhận

Khối lượng※3 Khoảng 240g
(khoảng 170g)

Khoảng 188g 
(khoảng 105g)

Khoảng 156g 
(khoảng 88g)

※MS-5, MST-  được bán riêng 

 (MS-2)  (MS-5) (MST- )

※1:  Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2A và MS-5 (bán riêng). 
Nên đặt cảm biến cách gương phản xạ từ 0.1m trở lên. Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. 
Hãy tham khảo bảng “  Độ phản xạ theo loại băng phản quang” trước khi sử dụng băng. 

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 50x50mm.
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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A-71

Loại gọn nhẹ, thông dụng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc

Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

ℓ1 L
L

θ

Bộ phát
Bộ phát

Bộ thu Bộ thu 3

2

1

0
 40°       20°          0         20°       40°

Góc hoạt động (θ)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

ℓ1 ℓ1

3

2

1

0
400       200        0          200       400

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

 Đặc tính
 Loại thu phát độc lập

●  BM3M-TDT  

 Loại phản xạ gương
●  BM1M-MDT

 Loại phản xạ gương
●  BM1M-MDT

 Loại phản xạ khuếch tán
●  BM200-DDT

Đặc tính góc của gương phản xạ

Cách thức đo Đặc tính

Đặc tính vùng phát hiện

Cách thức đo Đặc tính

ℓ1

20

0
30         20          0          20        30

L

L
θ

Đối tượng tiêu chuẩn:  
Giấy trắng, không bóng,  
kích thước 200×200mm

Gương phản xạ (MS-2)

ℓ1 ℓ1

Trái PhảiGiữa

100

50

30

0
40˚        20˚         0         20˚        40˚

Góc hoạt động (θ)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

Vùng phát hiện  ℓ1 (mm)Loại phản xạ gương
Loại phản xạ khuếch tán

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc cảm biến

Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

ℓ1

ℓ1

ℓ1

ℓ1

100

50

30

0
40        20          0           20         40

L L
θ

Loại phản xạ gương Loại phản xạ gương

Gương phản xạ (MS-2) Gương phản xạ (MS-2)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

100

50

30

0
40°        20°        0           20°       40°

Góc hoạt động (θ)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

Vùng phát hiện  ℓ1 (mm)
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A-72

BM Series

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Thu phát độc lập: BM3M-TDT2    Phản xạ gương: BM1M-MDT 
Phản xạ khuếch tán: BM200-DDT

Loại thu phát độc lập (Dark ON)

(nâu) +V (nâu) +V

(xanh lam) 0V
(xanh lam) 0V

(đen) ngõ ra +

-
+

-

● BM3M-TDT1 ● BM3M-TDT2

Đối tượng 
phát hiện

Bộ phát Bộ thu
Tải

12-24VDC 12-24VDC

Loại phản xạ gương (Dark ON) Loại phản xạ khuếch tán (Light ON)

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển  Chế độ hoạt động

 Kết nối

 Kích thước

 (nâu) +V

(xanh lam) 0V

39V

 (đen) Ngõ ra

12-24VDCMax. 100mA

Tải
+

-

 (đơn vị: mm)

M
ạc

h 
ch

ín
h

Chế độ hoạt động Light ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng  
thu được
Ánh sáng  
gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
 (LED đỏ)

ON
OFF

Ngõ ra Transistor ON
OFF

Chế độ hoạt động Dark ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng  
thu được
Ánh sáng  
gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
 (LED đỏ)

ON
OFF

Ngõ ra Transistor ON
OFF

● BM1M-MDT ● BM200-DDT
(nâu) +V (nâu) +V

(xanh lam) 0V (xanh lam) 0V

(đen) ngõ ra (đen) ngõ ra
Tải Tải+

-

+

-
Đối tượng 
phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Gương phản xạ (MS-2)
Băng phản quang 

(MST series)

12-24VDC 12-24VDC

※ Sản phẩm này không được trang bị mạch bảo vệ chống ngắn 
mạch/quá dòng ngõ ra. Vì vậy, sản phẩm dễ bị hư hỏng khi dòng 
điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

Chỉ báo hoạt động (đỏ)
Công tắc điều chỉnh độ nhạy

51.5 14.9

16
.4

Ø4, 2m

28
.4

3.
5

7 39.5 2-Ø4
<Loại phản xạ 

gương/khuếch tán>

13
.4

7.
8

Điểm thu/phát 
ánh sáng

<Loại thu phát 
riêng biệt>

17
.3

Điểm 
thu/phát 
ánh sáng

50.5

3-4.2
46.5

24

1320

3-
6.

8

1.6

46.5
24

8

1320

3-
6.

8

3-4.2

● Giá lắp
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Loại gọn nhẹ, thông dụng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Lắp đặt và điều chỉnh

1.  Nên điều chỉnh độ nhạy dựa theo đối tượng phát hiện 
hoặc vị trí lắp đặt.

2.  Đặt đối tượng vào vị trí chùm tia có thể phát hiện được, 
sau đó xoay công tắc điều chỉnh độ nhạy từ điểm MIN. 
cho đến khi chỉ báo hoạt động BẬT (vị trí ⓐ).

3.  Lấy đối tượng ra khỏi vùng phát hiện, sau đó tiếp tục xoay 
công tắc cho đến khi chỉ báo hoạt động BẬT (vị trí ⓑ). 
Nếu chỉ báo không sáng thì vị trí ⓑ chính là điểm MAX.

4.  Xoay công tắc về chính giữa vị trí ⓐ và ⓑ.

※Khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật chỉ 
tương ứng với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 
50×50mm. Thông số này chắc chắn sẽ khác đi tùy theo 
kích thước, bề mặt và độ bóng của đối tượng.

 Loại thu phát độc lập
 Điều chỉnh

 Lắp đặt

 Loại phản xạ khuếch tán

Vị trí 
tối ưu

ⓐ

ⓑ

Đối tượng 
phát hiện

MAXMIN

Cảm biến 
quang điện

1. Lắp đặt bộ phát và bộ thu đối diện nhau và sau đó cấp nguồn.
2. Điều chỉnh bộ thu sang trái/sang phải, đi lên/đi xuống cho 

đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (tại một vị trí nhất 
định). Lắp cố định bộ thu vào vị trí này.

3. Sau đó, đặt đối tượng vào tia sáng để xem cảm biến có 
hoạt động ổn định hay không.

※ Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng có chất 
liệu trong mờ hoặc đường kính nhỏ hơn Ø8mm vì ánh 
sáng có thể xuyên qua chúng. 

Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0,8 N.m khi lắp đặt cảm biến.
Không dùng vật cứng tác động lên cảm biến hoặc uốn cong dây cáp quá mức để tránh làm hỏng chức năng chống thấm 
nước của thiết bị.

Bộ phát

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Bộ thu

Tia sáng

 Băng phản quang (MST Series, bán riêng)
A 0.38

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

● Gương phản xạ

 MS-5 (bán riêng)

9.5
211.4

15.4

2-Ø2.2

20
.4 24

2

 MS-2 

34

2-Ø3.8

52 60
.5

8.5
2.5

40.5

4.
2

3.25

 (đơn vị: mm)
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BM Series

MST-50-10 (50×50mm) 70%

MST-100-5 (100×100mm) 110%

MST-200-2 (200×200mm) 170%

1. Lắp đặt cảm biến quang điện và gương phản xạ 
(MS-2)/băng phản quang đối diện nhau và sau đó cấp 
nguồn cho cảm biến.

2. Điều chỉnh gương phản xạ, băng phản quang hoặc cảm 
biến sang trái/ phải, đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo 
hoạt động bật sáng. Lắp cố định cảm biến vào vị trí này.

3. Sau khi kiểm tra thấy cảm biến đã phát hiện được đối 
tượng, hãy cố định cả hai thiết bị.

※Nếu sử dụng nhiều cảm biến quang điện đặt song song 
với nhau, hãy lắp đặt các thiết bị xa nhau từ 30cm trở lên. 

※Cảm biến có thể bị lỗi nếu đối tượng phát hiện có độ 
phản xạ cao hơn so với loại giấy trắng không bóng. Do 
đó, hãy đảm bảo khoảng cách giữa thiết bị và đối tượng 
phải đủ xa hoặc lắp đặt bề mặt của đối tượng nghiêng 
một góc 30° đến 45° so với tia sáng.

※ Nếu không gian lắp đặt quá hẹp, hãy sử 
dụng gương MS-5 thay vì gương MS-2.

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST 
Series) để thay thế cho gương phản xạ 
ở những vị trí không thể lắp đặt gương 
phản xạ. 

 Loại phản xạ gương

<MS-5>

Điều chỉnh 
trái/phải

Gương phản xạ (MS-2)
Băng phản quang 

(MST Series)

Cảm biến 
quang điện

Điều chỉnh lên/xuống

Tia sáng

 Độ phản xạ theo loại  
băng phản quang

※Độ phản xạ được ước tính dựa theo gương phản xạ (MS-2).
※Độ phản xạ phụ thuộc vào môi trường sử dụng và điều 

kiện lắp đặt. 
Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối 
tượng phát hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng. 
Hãy kiểm tra độ phản xạ trước khi sử dụng băng phản quang.

※Khi sử dụng băng phản quang, đảm bảo khoảng cách lắp 
đặt tối thiểu là 20mm.

Gương phản xạ (MS-2)
Băng phản quang

 (MST Series)
Đối tượng 
phát hiện

L

30° đến 45°
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá dòng và nối ngược 

cực nguồn
● Thời gian đáp ứng: Max. 1ms 
● Chọn chế độ Light ON/Dark ON bằng dây điều khiển 
● Có biến trở điều chỉnh độ nhạy (trừ loại thu phát độc lập) 

Cảm biến quang điện loại tốc độ đáp ứng cao, tích hợp mạch bảo vệ

 Thông số kỹ thuật

※1: Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2A hoặc MS-5. Cảm biến có thể phát hiện ở khoảng cách dưới 0,1m.
Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng “  Độ phản xạ theo loại băng 
phản quang” trước khi sử dụng băng. 

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 100×100mm.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model
Ngõ ra NPN cực thu hở BMS5M-TDT BMS2M-MDT BMS300-DDT 
Ngõ ra PNP cực thu hở BMS5M-TDT-P BMS2M-MDT-P BMS300-DDT-P 

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương Phản xạ khuếch tán
Khoảng cách phát hiện 5m 2m※1 300mm※2

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø10mm Chất liệu mờ đục, trên Ø60mm Chất liệu trong mờ, chất liệu mờ đục
Độ trễ - Max. 20% khoảng cách lắp đặt định mức
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA Max. 45mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (940nm)
Điều chỉnh độ nhạy - Có biến trở điều chỉnh
Chế độ hoạt động Lựa chọn chế độ Light ON/Dark ON bằng dây điều khiển

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở 
●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ   ●Dòng điện tải: max. 200mA 
●Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo nguồn: LED đỏ (BMS5M-TDT1)
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu sóng vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲)
Độ bền điện môi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn huỳnh quang: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 60℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 85%RH

Chất liệu

Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene,
mặt kính: polycarbonate,
giá lắp: thép cán, bu-lông: thép 
chromium molybdenum, đai ốc: thép 
chromium molybdenum

Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene, mặt kính: acryl,
giá lắp: thép cán,
bu-lông: thép chromium molybdenum, đai ốc: thép chromium 
molybdenum

Dây cáp Ø5mm, 4 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø5mm, 2 dây, 2m)
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Phụ kiện
Riêng - Gương phản xạ (MS-2) -

Chung Giá lắp cố định, bu-lông M4: 4,  
đai ốc M4: 4 Giá lắp cố định, bu-lông M4: 4, đai ốc M4: 4, tua-vít điều chỉnh

Chứng nhận

Khối lượng thiết bị Khoảng 180g Khoảng 110g Khoảng 100g

※MS-5, MST-□ được bán riêng
(MS-2) (MS-5) (MST-□)

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BMS Series
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BMS Series

 Đặc tính
 Loại thu phát độc lập

●  BMS5M-TDT      ●  BMS5M-TDT-P

 Loại phản xạ gương
●  BMS2M-MDT      ●  BMS2M-MDT-P

 Loại phản xạ gương
●  BMS2M-MDT      ●  BMS2M-MDT-P

 Loại phản xạ khuếch tán
●  BMS300-DDT      ●  BMS300-DDT-P

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc cảm biến

Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

ℓ1 L

Bộ phát

Bộ thu

Phải

ℓ1 ℓ1 

5

3

1

0
400       200         0          200        400

Trái Giữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

L
θ

Bộ phát

Bộ thu
5

3

1

0
40°      20°        0           20°       40°

Góc hoạt động (θ)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Đặc tính góc của gương phản xạ

Cách thức đo Đặc tính

Trái

Góc hoạt động (θ)

Lθ

Gương phản xạ  
(MS-2)

Phải

2

1

0
40°      20°         0           20        40°

Trái Giữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Loại phản xạ gương

Đặc tính vùng phát hiện

Cách thức đo Đặc tính

Vùng phát hiện (θ)

20         10         0          10        20

Phải

400

300

200

100

0

ℓ1 ℓ1

Trái Giữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

ℓ1

L

Đối tượng phát hiện chuẩn: 
Giấy trắng, không bóng, 
kích cỡ 100×100mm

Loại phản xạ 
khuếch tán

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc cảm biến

Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

ℓ1 L

Gương phản xạ  
(MS-2)

Phải

ℓ1 ℓ1

2

1

0
120      60          0           60       120

Trái Giữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 

L
θ

Gương phản xạ 
(MS-2)

2

1

0 40°      20°         0          20°        40°

Góc hoạt động (θ)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 

Loại phản xạ 
gương

Loại phản xạ 
gương
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Loại tốc độ đáp ứng cao, tích hợp mạch bảo vệ ngõ ra

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Kết nối

※Chế độ Dark On sẽ bật khi dây điều khiển được để hở.

 Chế độ hoạt động
Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động của bộ 
thu   

Chỉ báo hoạt động
 (LED đỏ)      

ON
OFF

  
ON

OFF

Ngõ ra Transistor      
ON

OFF
  

ON
OFF

Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn

Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Thu phát độc lập: BMS5M-TDT2, 
Phản xạ gương: BMS2M-MDT
Phản xạ khuếch tán: BMS300-DDT

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Thu phát độc lập: BMS5M-TDT2-P, 
Phản xạ gương: BMS2M-MDT-P
Phản xạ khuếch tán: BMS300-DDT-P

● Ngõ ra NPN cực thu hở ● Ngõ ra PNP cực thu hở

※Chọn chế độ Light ON/Dark ON bằng dây điều khiển. 
 - Light ON: Nối dây trắng (dây điều khiển) với dây xanh lam (0V)
 - Dark ON: Nối dây trắng (dây điều khiển) vào dây +V 
※Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/
quá dòng

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(x.lam) 0V

39V

(trắng) Điều khiển

12-24VDC

Max. 200mA
1.5Ω

10kΩ

 (Light on)

 (Dark on)

Tải

+

-

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/
quá dòng

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam) 0V

39V

(trắng) Điều khiển

12-24VDCMax. 200mA

1.5Ω

10kΩ

 (Light on)

 (Dark on)
Tải

+

-

M
ạc

h 
ch

ín
h

BMS5M-TDT, BMS5M-TDT-P BMS2M-MDT, BMS2M-MDT-P BMS300-DDT, BMS300-DDT-P

Bộ phát

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo nguồn Chỉ báo hoạt động

①

②

Bộ thu

12-24VDC12-24VDC
Tải

Tải

Trắng (điều khiển)
Xanh dương X. lam

Nâu Nâu

Đen +
-

+
-

① Cách nối tải với ngõ ra NPN 
② Cách nối tải với ngõ ra PNP

(Dark on)

(Light on)

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo hoạt động

Gương phản xạ 
(MS-2)

Băng phản quang
 (MST Series)

①

②
12-24VDC

Tải

Tải

Trắng (điều khiển)

Nâu

Đen +
-

① Cách nối tải với ngõ ra NPN 
② Cách nối tải với ngõ ra PNP

(Dark on)

(Light on)

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo hoạt động

①

②
12-24VDC

Tải

Tải

Trắng (điều khiển)

Nâu

Đen +
-

① Cách nối tải với ngõ ra NPN 
② Cách nối tải với ngõ ra PNP

(Dark on)

(Light on)

※Ngõ ra của thiết bị sẽ duy trì trạng thái TẮT trong 0,5 giây sau khi cấp nguồn để tránh xảy ra lỗi.

X. lam X. lam
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A-78

BMS Series

 Kích thước
 (đơn vị: mm)

● Gương phản xạ ● Giá lắp
 MS-2  MS-5 (bán riêng)

 Băng phản quang (MST Series, bán riêng)

A 0.38

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

 (đơn vị: mm)

Ø4, 2m

7.
8

16

40
.4

Điểm phát  
ánh sáng

Điểm phát  
ánh sáng 16

44
.3

Ø4, 2m

<Bộ phát>

Điểm thu  
ánh sáng 16

44
.3

Ø4, 2m

<Bộ thu> 7.8
13.5

15

2-Ø4.2

28.8

5.
8

55
.3

Công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chỉ báo hoạt động  

(đỏ)

  Loại thu phát độc lập   Loại phản xạ gương / khuếch tán

2-Ø3.8

40.5
34

8.5
2.53.25

60
.5

52
4.

2

1.6

2-Ø4.2
20

R2.1

5
25

20
.4

13
.2

R15

30
°

10
°9.5

211.4
15.4

2-Ø2.2

20
.4

24

2

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-79

Loại tốc độ đáp ứng cao, tích hợp mạch bảo vệ ngõ ra

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Loại phản xạ gương
Xoay công tắc điều chỉnh độ nhạy đến vị trí MAX., sau đó 
kiểm tra xem thiết bị có phát hiện được đối tượng nằm 
trong vùng phát hiện hay không. 
Nếu cảm biến không hoạt động do ánh sáng nhiễu bên 
ngoài, hãy xoay từ từ công tắc đến vị trí MAX.
※Cảm biến có thể bị lỗi nếu đối tượng phát hiện có độ 

phản xạ cao hơn so với loại giấy trắng không bóng. Do 
đó, hãy đảm bảo khoảng cách giữa thiết bị và đối tượng 
phải đủ xa hoặc lắp đặt bề mặt của đối tượng nghiêng 
một góc 30° đến 45° so với tia sáng. 

※ Nếu không gian lắp đặt quá hẹp, hãy sử 
dụng gương MS-5 thay vì gương MS-2.

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST Series) 
để thay thế cho gương phản xạ ở những vị 
trí không thể lắp đặt gương phản xạ.

 Điều chỉnh độ nhạy

<MS-5>

30  to 45° Gương phản xạ 
(MS-2)

Băng phản 
quang

 (MST series)

Đối tượng phát hiện

● Loại phản xạ khuếch tán
Đặt đối tượng vào vị trí chùm tia 
có thể phát hiện được, sau đó 
xoay công tắc điều chỉnh độ nhạy 
từ điểm MIN. cho đến khi chỉ báo 
hoạt động BẬT (vị trí ⓐ). 
Lấy đối tượng ra khỏi vùng phát 
hiện, sau đó tiếp tục xoay công 
tắc cho đến khi chỉ báo hoạt 
động BẬT (vị trí ⓑ). 
Nếu chỉ báo không sáng thì vị trí ⓑ chính là điểm MAX.
Xoay công tắc về chính giữa vị trí ⓐ và ⓑ.

※Đảm bảo nền và hướng lắp đặt không ảnh hưởng đến 
hoạt động của cảm biến.

Vị trí 
tối ưu

MAX.
Công tắc 
điều chỉnh

ⓐ

ⓑ
MIN.

● Loại thu phát độc lập
Điều chỉnh bộ thu sang trái/sang phải, đi lên/đi xuống cho 
đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (tại một vị trí nhất 
định). Lắp cố định bộ thu vào vị trí này.

● Loại phản xạ gương
Lắp cảm biến đối diện với gương phản xạ hoặc băng phản 
quang. Điều chỉnh gương phản xạ, băng phản quang hoặc 
cảm biến sang trái/ phải, đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo 
hoạt động bật sáng (tại một vị trí nhất định). Lắp cố định 
cảm biến vào vị trí này. 

● Loại phản xạ khuếch tán
Lắp cảm biến đối diện đối tượng phát hiện. Điều chỉnh cảm 
biến sang trái/phải, đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo hoạt 
động bật sáng (tại một vị trí nhất định). Lắp cố định cảm 
biến vào vị trí này.

 Điều chỉnh tia sáng

Bộ phát

Điều chỉnh
trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Bộ thu

Tia sáng

Cảm biến 
quang điện

Điều chỉnh
trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Gương phản xạ (MS-2)  
Băng phản quang

 (MST Series)

Tia sáng

Đối tượng 
phát hiện

Cảm biến 
quang điện

 Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy
Lắp đặt cảm biến vào vị trí mong muốn và kiểm tra sơ đồ 
đấu dây. 
Cấp nguồn cho cảm biến và sau đó điều chỉnh tia sáng 
cũng như độ nhạy như hướng dẫn bên dưới;
Không lắp đặt nhiều cảm biến quang điện liền kề nhau để 
tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0,8N.m khi lắp đặt cảm biến.

 Độ phản xạ theo loại  
băng phản quang

※Độ phản xạ được ước tính dựa theo gương phản xạ (MS-2).
※Độ phản xạ phụ thuộc vào môi trường sử dụng và điều 

kiện lắp đặt. 
Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối 
tượng phát hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng. 
Hãy kiểm tra độ phản xạ trước khi sử dụng băng phản quang.

※Khi sử dụng băng phản quang, đảm bảo khoảng cách lắp 
đặt tối thiểu giữa cảm biến và băng là 20mm.

MST-50-10 (50×50mm) 90%

MST-100-5 (100×100mm) 120%

MST-200-2 (200×200mm) 190%

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-80

BH Series

Cảm biến quang điện loại lắp đặt ở mặt trước / mặt bên
 Tính năng

● Dễ dàng lắp đặt ở mặt trước và mặt bên 
● 2 ngõ ra độc lập: NPN / PNP cực thu hở
●  Khoảng cách phát hiện:  Thu phát độc lập 20m / Phản xạ gương 4m /  

Phản xạ khuếch tán 1m, 300mm
● Kích thước nhỏ gọn: W14×H34.5×L28mm
●  Chức năng loại bỏ bề mặt gương giúp ngăn ngừa ánh sáng nhiễu do 

các vật phản xạ (kim loại hoặc gương) gây ra (loại phản xạ gương)
● Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
● Có công tắc chuyển chế độ Light ON/Dark ON
● Chỉ báo hoạt động (LED đỏ) và chỉ báo ổn định (LED xanh lục) 
●  Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá 

dòng / ngắn mạch ngõ ra
● Chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại thu phát độc lập)
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

 Thông số kỹ thuật

※1:  Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2A. Nên đặt cảm biến cách gương phản xạ từ 0.1m trở lên. 
Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng “  Độ phản xạ theo loại băng phản 
quang” trước khi sử dụng băng.

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 300×300mm.
※3: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 100×100mm.
※4: Nhiệt độ không khí xung quanh là 40℃ theo tiêu chuẩn UL
※5: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model BH20M-TDT BH4M-PDT BH1M-DDT BH300-DDT

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương 
(tích hợp bộ lọc phân cực) Phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 20m 4m※1 1m※2 300mm※3

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục,  
trên Ø20mm

Chất liệu mờ đục,  
trên Ø75mm -

Độ trễ - Max. 20% tại khoảng cách phát hiện
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Bộ phát / bộ thu: max. 20mA Max. 30mA Max. 35mA Max. 30mA
Nguồn sáng LED đỏ (660nm) LED đỏ (660nm) LED hồng ngoại (850nm) LED đỏ (660nm)
Điều chỉnh độ nhạy Công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Công tắc chọn chế độ Light ON / Dark ON

Ngõ ra điều khiển
2 ngõ ra độc lập: NPN / PNP cực thu hở
· Điện áp tải: max. 26.4VDC             · Dòng điện tải: max. 100mA
· Điện áp dư - NPN: max. 1VDC , PNP:  max. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại thu phát độc lập),  
mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Chỉ báo ổn định: LED xanh lục (chỉ báo nguồn của bộ phát loại thu phát độc lập: LED xanh lục)

Kết nối Loại có dây cáp
Điện trở lớp cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1 000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1,5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi trường
Ánh sáng Áng sáng mặt trời: max. 11 000lx, đèn sợi đốt: max. 3 000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ ※4 Vận hành: từ -25 đến 55℃, bảo quản: -40 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: polycarbonates, chỉ báo LED: polycarbonates, mặt kính: polymethyl methacrylate acrylic 

Dây cáp Ø4mm, 4 dây, 2,1m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 2,1m) 
(AWG24, đường kính lõi: 0,08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1,03mm)

Phụ kiện Chung Tua-vít, giá lắp cố định, đai ốc cố định M18, vỏ đèn LED cố định, bu-lông M3, đai ốc M3
Riêng - Gương phản xạ (MS-2A) -

Chứng nhận
Khối lượng※5 Khoảng 190g (khoảng 120g) Khoảng 140g (khoảng 60g) Khoảng 130g (khoảng 60g)

Gương phản xạ 
(MS-2A)

Băng phản quang 
(MST Series)

Loại thu phát  
độc lập

Loại phản xạ 
khuếch tán

Loại phản 
xạ gương

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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A-81

Loại lắp đặt ở mặt trước/mặt bên

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính
 Loại thu phát độc lập: BH20M-TDT

 Loại phản xạ gương: BH4M-PDT  

 Loại phản xạ khuếch tán
  BH1M-DDT            BH300-DDT
Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

Đối tượng phát 
hiện chuẩn

L

ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

1600

1400

1200

1000

800

600 

400

200

0
20          10          0          10          20

ℓ1 ℓ1

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

Đối tượng phát 
hiện chuẩn

L

ℓ1

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

500

400

300

200

100

0
10   8      4       0       4      8   10

ℓ1 ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc cảm biến Đặc tính góc của gương phản xạ
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Gương phản xạ

Lℓ1

Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1 ℓ1

8   6  4  2  0  2  4  6   8

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

L
θ

Gương phản xạ

L
θ

6 °  4 °  2 °  0 °  2 °  4 °  6

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Góc hoạt động θ
Trái PhảiGiữa

L
θ

Gương phản xạ

30   20   10   0   10   20   30  

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Góc hoạt động θ
Trái PhảiGiữa

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc cảm biến
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ phát

Bộ thu

L

ℓ1

Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1 ℓ1

35  25  15  5   5  15  25  35

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Bộ phát

Bộ thu

L
θ

6 °  4 °  2 °  0 °  2 °  4 °  6

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Góc hoạt động θ
Trái PhảiGiữa
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A-82

BH Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Chế độ hoạt động

 Kết nối
 Loại thu phát độc lập

 Loại phản xạ gương  Loại phản xạ khuếch tán

N
gõ

 ra
 N

PN
 / 

PN
P 

cự
c 

th
u 

hở

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

Tải

Tải

(nâu) +V

Max. 100mA
(trắng) ngõ ra PNP

(đen) ngõ ra NPN

(xanh lam) 0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Max. 100mA

12-24VDC

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

+
-

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động của bộ thu Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn

Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF

ON
OFF

Ngõ ra Transistor
(NPN/PNP)

ON
OFF

ON
OFF

<Bộ phát> <Bộ thu>

(nâu)

(xanh lam)

+

-
12-24VDC

+

-
12-24VDC

(nâu)

(xanh lam)
(đen) ngõ ra NPN

(trắng) ngõ ra PNP 

Đối tượng 
phát hiện

+

-
12-24VDC

(nâu)

(xanh lam)

(đen) ngõ ra NPN
(trắng) ngõ ra PNP 

Đối tượng 
phát hiện

Gương phản xạ 
(MS-2A)
Băng phản quang
(MST Series)

12-24VDC

(nâu)

(xanh lam)

(đen) ngõ ra NPN
(trắng) ngõ ra PNP 

+

-

Đối tượng 
phát hiện

※�Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.
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Loại lắp đặt ở mặt trước/mặt bên

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Ø25

1.8
6.5

Ø16.9

 Kích thước
 Loại thu phát độc lập

(đơn vị: mm)

 Loại phản xạ gương / phản xạ khuếch tán

<Bộ phát>

<Bộ thu>

● Giá lắp ● Đai ốc cố định M18

● Đầu mũ cố định

Điểm phát 
ánh sáng

Ø4, 2.1m

14

16
34

.5

Ø4, 2.1m

14 Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Điểm thu 
ánh sáng

Chỉ báo hoạt động 
(đỏ)

16
34

.5

Ø4, 2.1m

16
34

.5

14

6

Điểm thu  
ánh sáng

Điểm phát  
ánh sáng

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt động 
(đỏ)

Chỉ báo nguồn
(xanh lục)

28
18
13.8

4
24

.1

M18×1

Công tắc điều chỉnh  
độ nhạy

Công tắc chọn 
chế độ hoạt động

28
18
13.8

4
24

.1

M18×1

28
18
13.8

4
24

.1

M18×1

Công tắc điều chỉnh  
độ nhạy

Công tắc chọn 
chế độ hoạt động

24

24

M18×1

41.22-Ø3.4

27 15
24

.1
42

2-30° 4-R1.7

Ø18.5

36

Ø3.4

7
19

15
.2

9.2

24
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BH Series

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

A 0.38

● Gương phản xạ (MS-2A)

 Biểu đồ thời gian hoạt động

● Băng phản quang (bán riêng)

 Loại thu phát độc lập

 Loại phản xạ gương / Phản xạ khuếch tán

Mức hoạt động

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
được

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Chỉ báo 
hoạt động

(đỏ)Chế độ 
Light ON Ngõ ra 

Transistor 
(NPN/PNP)

Vùng sáng ổn định

Vùng hoạt động 
không ổn định

Vùng tối ổn định

Cao

Thấp

ON
OFF

Mức hoạt động

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng ổn định

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối không ổn định

Vùng tối ổn định

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
được

Cao

Thấp

Chế độ 
Light ON

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

Chỉ báo 
hoạt động

(đỏ)
Ngõ ra 

Transistor 
(NPN/PNP)

※�Dạng sóng của "Chỉ báo hoạt động" và "Ngõ ra Transistor" trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

2-Ø3.8

40.5
34

8.5

2.53.25

60
.5

52
4.

2
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Loại lắp đặt ở mặt trước/mặt bên

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy
 Lắp đặt 

Hãy sử dụng đai ốc cố định M18 hoặc bu-lông và đai ốc M3 để lắp 
đặt cảm biến. Nên sử dụng lực siết dưới 0,5N·m khi lắp đặt thiết bị.
Không nên lắp đặt trên ba cảm biến loại phản xạ liền kề nhau để 
tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Không nên lắp đặt trên hai cảm biến loại thu phát độc lập liền kề 
nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
※ Không dùng vật cứng tác động lên cảm biến hoặc uốn cong dây 

cáp quá mức để tránh làm hỏng chức năng chống thấm nước 
của thiết bị.

< Lắp đặt ở mặt trước>

< Lắp đặt ở mặt bên>

Đầu mũ cố định
Đai ốc cố định M18

 

Đai ốc cố định M18

Đai ốc M3

M3×22mm

Điều chỉnh bộ thu sang trái/sang phải, đi lên/đi xuống cho đến khi 
chỉ báo hoạt động bật sáng (tại một vị trí nhất định). Lắp cố định bộ 
thu vào vị trí này.

●Loại phản xạ khuếch tán
Sau khi đặt đối tượng phát hiện, điều chỉnh cảm biến sang trái/phải, 
đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (tại một vị trí 
nhất định). Lắp cố định cảm biến vào vị trí này. Đảm bảo mặt phát 
hiện của cảm biến song song với bề mặt của đối tượng phát hiện.

 Điều chỉnh vị trí của cảm biến
●Loại thu phát độc lập

●Loại phản xạ gương
Lắp cảm biến và gương phản xạ (hoặc băng phản quang) đối diện 
nhau. Điều chỉnh gương phản xạ, băng phản quang hoặc cảm biến 
sang trái/ phải, đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng 
(tại một vị trí nhất định). Lắp cố định cảm biến vào vị trí này. Đảm 
bảo mặt phát hiện của cảm biến song song với bề mặt của gương.

Bộ phát
Bộ thu

Dịch chuyển  
lên/xuống

Tia sáng

Dịch chuyển 
trái/phải

Dịch chuyển 
trái/phải

Dịch chuyển  
lên/xuống

Đối tượng phát hiện

 Điều chỉnh độ nhạy

※Hãy cài đặt độ nhạy trong vùng có ánh sáng ổn định và kiểm tra các 
yếu tố môi trường (nhiệt độ, điện áp, bụi bẩn...). Trong vùng có ánh 
sáng không ổn định, hãy kiểm tra sự thay đổi của môi trường.

※Không�nên�tác�động�quá�mạnh�vào�công�tắc�điều�chỉnh�hoặc�
công�tắc�chuyển�chế�độ.

※�Ở�loại�thu�phát�độc�lập,�công�tắc�chuyển�chế�độ�hoạt�động�nằm�
trên�bộ�thu.

Light ON Xoay công tắc sang bên phải (hướng L) 
để chọn chế độ Light ON. 

Dark ON Xoay công tắc sang trái (hướng D) 
để chọn chế độ Dark ON.

 Chuyển chế độ hoạt động

Bước Cài đặt độ nhạy Mô tả

1

(A) Ở chế độ Light ON, từ điểm (-), xoay 
công tắc điều chỉnh độ nhạy sang 
phải cho đến khi chỉ báo hoạt động 
bật sáng (A)

2

(C)(A)

(B)

Ở chế độ Dark ON, tiếp tục xoay công 
tắc sang phải cho đến khi chỉ báo 
hoạt động bật sáng (B). Sau đó xoay 
ngược công tắc sang trái cho đến khi 
chỉ báo hoạt động tắt (C).
※ Nếu chỉ báo hoạt động vẫn không 

sáng mặc dù đã xoay công tắc đến 
điểm (+). thì vị trí (C) lúc này chính 
là điểm (+).

3 (C)(A)

Độ nhạy 
tối ưu

Xoay công tắc về tâm giữa vị trí (A) 
và (C) để thiết lập độ nhạy tối ưu. 
Hãy kiểm tra hoạt động và chỉ báo ổn 
định có tắt khi có hoặc không có đối 
tượng phát hiện hay không. Nếu chỉ 
báo ổn định không tắt, hãy xem lại chế 
độ hoạt động.

Light ON Dark ON

Loại 
thu phát 
độc lập

Bộ phát Bộ thu Bộ phát Bộ thu

Đối tượng phát hiện

Loại phản 
xạ gương

Cảm biến
Gương phản xạ 
(MS-2A)
Băng phản quang
(MST Series)

Cảm biến

Đối tượng 
phát hiện

Gương phản xạ 
(MS-2A)
Băng phản quang
(MST Series)

Diffuse 
reflective 
type

Cảm biến
Đối tượng 
phát hiện Cảm biến

Không có đối 
tượng phát 

hiện
Gương phản xạ (MS-2A)

Băng phản quang
(MST Series)

Dịch chuyển 
trái/phải

Dịch chuyển  
lên/xuốnghtt
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BH Series

MST-50-10
(50×50mm) 60%

MST-100-5
(100×100mm) 80%

MST-200-2
(200×200mm) 140%

 Độ phản xạ theo loại băng phản quang

※Độ�phản�xạ�được�ước�tính�dựa�theo�gương�phản�xạ�(MS-2).
※Độ�phản�xạ�phụ�thuộc�vào�môi�trường�sử�dụng�và�điều�
kiện�lắp�đặt.�
Khoảng�cách�phát�hiện�và�kích�thước�tối�thiểu�của�đối�
tượng�phát�hiện�sẽ�tăng�khi�kích�thước�của�băng�tăng.�
Hãy�kiểm�tra�độ�phản�xạ�trước�khi�sử�dụng�băng�phản�quang.

※Khi�sử�dụng�băng�phản�quang,�đảm�bảo�khoảng�cách�lắp�
đặt�tối�thiểu�giữa�cảm�biến�và�băng�là�20mm.
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model BEN10M-TFR BEN5M-MFR BEN3M-PFR BEN300-DFR 

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương
(Loại tiêu chuẩn)

Phản xạ gương
(tích hợp bộ lọc phân cực) Phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 10m 5m※1 3m※1 300mm※2

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên 
Ø16mm Chất liệu mờ đục, trên Ø60mm Chất liệu mờ đục, 

chất liệu trong mờ
Độ trễ - Max. 20% tại khoảng cách 

lắp đặt định mức
Thời gian đáp ứng Max. 20ms
Nguồn cấp 24-240VACᜠ ±10% 50/60Hz, 24-240VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 4VA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm) LED đỏ (660nm) LED hồng ngoại (940nm)
Điều chỉnh độ nhạy - Công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Công tắc chọn chế độ hoạt động Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra tiếp điểm relay 
(khả năng chịu tải của tiếp điểm relay: 30VDCᜡ3A, tải thuần trở 250VACᜡ3A, công tắc 2 tiếp điểm: 1c)

Tuổi thọ relay Về cơ học: min. 50.000.000 lần hoạt động, về điện: min. 100.000 lần hoạt động
Phần tử thu sáng Opto

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo ổn định: LED xanh lục
(Ở loại thu phát độc lập, chỉ báo nguồn của bộ phát là LED đỏ)

Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Loại cách điện Cách điện kép (ký hiệu:  , điện áp giữa ngõ vào tín hiệu và nguồn: 1kV)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±1000V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung
Cơ học Biên độ 1,5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Sự cố Biên độ 1,5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút

Va chạm
Cơ học 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Sự cố 100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 65℃, bảo quản: -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu

Vỏ, vỏ chắn: nhựa ABS chịu nhiệt, 
mặt kính: polycarbonate (bộ lọc phân cực: polymethyl methacrylate), 
giá lắp: thép cán, bu-lông: thép chromium molybdenum,
đai ốc: thép chromium molybdenum

Dây cáp Ø5mm, 5 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø5mm, 2 dây, 2m)
(AWG22, đường kính lõi: 0,08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1,25mm)

Phụ kiện
Riêng - Gương phản xạ (MS-2) -

Chung Tua-vít, giá lắp,  
bulông M4: 4, đai ốc M4: 4 Tua vít, giá lắp, bu-lông M4: 2, đai ốc M4: 2

Khối lượng thiết bị Khoảng 354g Khoảng 208g Khoảng 195g

 Tính năng
● Kích thước nhỏ, tích hợp mạch nguồn bên trong
● Dễ dàng lắp đặt với chỉ báo bằng đèn LED
● Có công tắc chuyển chế độ hoạt động Light ON/Dark ON
● Có chỉ báo trạng thái và ngõ ra
● Tích hợp đi-ốt quang giúp ngăn ngừa nhiễu 
   từ ánh sáng và dòng điện bên ngoài

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn, điện áp dải rộng

※1: Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2 và MS-4. Khoảng cách phát hiện là khoảng cách lắp đặt cho phép giữa 
cảm biến và gương phản xạ. Cảm biến có thể phát hiện đối tượng ở khoảng cách dưới 0,1m.
Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng “  Độ phản xạ theo loại băng phản 
quang” trước khi sử dụng. 

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 200×200mm.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

● Loại ngõ ra tiếp điểm relay
 Thông số kỹ thuật ※MS-4, MST-  được bán riêng

(MS-2) (MS-4) (MST- )(nguồn DC)
Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BEN Series
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BEN Series

Model BEN10M-TDT BEN5M-MDT BEN3M-PDT BEN300-DDT

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương Phản xạ gương
(tích hợp bộ lọc phân cực) Phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 10m 5m※1 3m※1 300mm※2

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên 
Ø16mm Chất liệu mờ đục, trên Ø60mm Chất liệu mờ đục, 

chất liệu trong mờ

Độ trễ - Max. 20% at rated setting 
distance

Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA
Nguồn sáng Hồng ngoại LED (850nm) LED đỏ (660nm) LED hồng ngoại (940nm)
Điều chỉnh độ nhạy - Công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Công tắc chuyển chế độ Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN / PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ ●Dòng điện tải: max. 200mA  ●Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2,5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Phần tử thu sáng Opto

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: đỏ, chỉ báo ổn định: xanh lục
(Ở loại thu phát độc lập, chỉ báo nguồn của bộ phát là LED đỏ)

Điện trở lớp cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲)
Độ bền điện môi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1,5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 65℃, bảo quản: -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu

Vỏ, vỏ chắn: nhựa ABS chịu nhiệt,
mặt kính: polycarbonate (bộ lọc phân cực: polymethyl methacrylate),
giá lắp: thép cán, bu-lông: thép chromium molybdenum,
đai ốc: thép chromium molybdenum

Dây cáp Ø5mm, 4 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø5mm, 2 dây, 2m)
(AWG22, đường kính lõi: 0,08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1,25mm)

Phụ kiện
Riêng - Gương phản xạ (MS-2) -

Chung Tua-vít, giá lắp,
bulông M4: 4, đai ốc M4: 4 Tua-vít, giá lắp, bu-lông M4: 2, đai ốc M4: 2

Chứng nhận
Khối lượng thiết bị Khoảng 342g Khoảng 200g Khoảng 187g

※1: Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2 và MS-4. Khoảng cách phát hiện là khoảng cách lắp đặt cho phép giữa 
cảm biến và gương phản xạ. Cảm biến có thể phát hiện đối tượng ở khoảng cách dưới 0,1m.
Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng “  Độ phản xạ theo loại băng 
phản quang” trước khi sử dụng. 

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 200×200mm.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

● Loại ngõ ra transistor, nguồn điện DC 

 Đặc tính
 Loại thu phát độc lập

●  BEN10M-TFR   ● BEN10M-TDT
Đặc tính độ lệch Đặc tính góc cảm biến
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Vùng phát hiện ℓ1 (cm) Góc hoạt động (θ)

L

Bộ phát

Bộ thu

ℓ1

L
θ

Bộ thu

Bộ thu

15

10

5

0
100       50         0          50      100 

Trái PhảiGiữa

ℓ1 ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Mức hoạt động 
Mức hoạt động ổn định  

15

10

5

1

0
40°      20°          0          20°       40°

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Mức hoạt động 
Mức hoạt động ổn định  
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A-89

Loại nhỏ gọn, điện áp dải rộng 

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính

 Loại phản xạ gương (loại tiêu chuẩn)
●  BEN5M-MFR   ● BEN5M-MDT

 Loại phản xạ gương (có bộ lọc phân cực) 
●  BEN3M-PFR   ● BEN3M-PDT

●  BEN5M-MFR   ● BEN5M-MDT

●  BEN5M-MFR   ● BEN5M-MDT

●  BEN3M-PFR   ● BEN3M-PDT

●  BEN3M-PFR   ● BEN3M-PDT

Đặc tính độ lệch

Cách thức đo Đặc tính

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

ℓ1 L

Gương phản xạ (MS-2)

100          50            0            50          100

ℓ1 ℓ1

7

5

3

1

0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Mức hoạt động 
Mức hoạt động ổn định  

Trái PhảiGiữa

Loại phản xạ gương
(loại tiêu chuẩn)

Đặc tính góc cảm biến

Cách thức đo Đặc tính

L
θ

Gương phản xạ (MS-2)

Loại phản xạ gương
(Loại tiêu chuẩn)

10°       5°          0           5°        10°

5

3

1

0

Góc hoạt động (θ)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Mức hoạt động 
Mức hoạt động ổn định  

Trái PhảiGiữa

Đặc tính góc của gương phản xạ

Cách thức đo Đặc tính

Lθ

Gương phản xạ (MS-2)

Loại phản xạ gương
(Loại tiêu chuẩn)

50°      30°        0          30°       50°

Góc hoạt động (θ)

5

3

1

0Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Mức hoạt động 
Mức hoạt động ổn định  

Trái PhảiGiữa

Đặc tính độ lệch

Cách thức đo Đặc tính

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

ℓ1 L

Gương phản xạ (MS-2)

ℓ1 ℓ1

4

3

2

1

0
50         30            0             30           50Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

L 
(m

)

Mức hoạt động 
Mức hoạt động ổn định  

Trái PhảiGiữa

Loại phản xạ gương
(tích hợp 

 bộ lọc phân cực)

Đặc tính góc cảm biến

Cách thức đo Đặc tính

L
θ

Gương phản xạ (MS-2)

Loại phản xạ gương
(Tích hợp 

 bộ lọc phân cực)

3

2

1

0
10°       5°          0            5°        10°

Góc hoạt động (θ)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Mức hoạt động 
Mức hoạt động ổn định  

Trái PhảiGiữa

Đặc tính góc của gương phản xạ

Cách thức đo Đặc tính

θ

Gương phản xạ (MS-2)

L

Loại phản xạ gương
(Tích hợp 

 bộ lọc phân cực)

30°       15°         0          15°        30°

Góc hoạt động (θ)

3

2

1

0Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Mức hoạt động ổn định  

Trái PhảiGiữa

Mức hoạt động
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A-90

BEN Series

※1: Retroreflective: 21.25mm, Diffuse reflective: 20.25mm    
※2: Retroreflective: 7.5mm, Diffuse reflective: 9.5mm

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

 Loại phản xạ khuếch tán
●  BEN300-DFR  ●  BEN300-DDT

● Nguồn điện DC (ngõ ra NPN/PNP) ● Nguồn điện dải rộng (Ngõ ra tiếp điểm relay)

Đặc tính vùng phát hiện

Cách thức đo Đặc tính

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Đối tượng phát hiện chuẩn: 
Giấy trắng, không bóng, 
kích cỡ 100×100mm

Loại phản xạ khuếch tán

ℓ1

L

ℓ1 ℓ1

800

600

400

200

0
10          5           0            5         10

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)
Mức hoạt động 
Mức hoạt động ổn định  

 Chế độ hoạt động
Chế độ  
hoạt động Light ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn
Chỉ báo  
hoạt động
(LED đỏ)

ON

OFF

Ngõ ra 
Transistor

ON

OFF

Chế độ  
hoạt động Dark ON

Hoạt động  
của bộ thu

Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn
Chỉ báo  
hoạt động
(LED đỏ)

ON

OFF

Ngõ ra 
Transistor

ON

OFF

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra 
khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

※ Sản phẩm không có mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng 
nên có thể hư hỏng khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc 
ngõ ra bị ngắn mạch.

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch/quá 

dòng

(nâu)+V

(xanh lam) 0V

(trắng) 
ngõ ra PNP

(đen)
ngõ ra NPN

Max. 200mA

Max. 200mA

Tải

Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

12-24VDC
+

-
24-240VAC
24-240VDCNguồn

Relay

Mạch nguồn

 (Xám)Tb 

 (Đen)Ta

(Trắng)Tc

Ngõ ra tiếp điểm (1c)

(xanh lam)

(nâu)

M
ạc

h 
ch

ín
h

+

-

 Biểu đồ thời gian hoạt động

※ Dạng sóng của “Chỉ báo hoạt động” và “Ngõ ra Transistor” trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

Vùng hoạt động không ổn định

Vùng tối ổn định

Ngõ ra Transistor
(relay)

Chế độ 
Light ON

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng ổn định

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

Mức hoạt động

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Cao

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
vào

Thấp

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch/quá 

dòng
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A-91

Loại nhỏ gọn, điện áp dải rộng 

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết nối

 Kích thước
 (đơn vị: mm)

※ Dây không sử dụng phải được cách điện.

Loại thu phát độc lập Loại phản xạ gương Loại phản xạ khuếch tán

          ● BEN10M-TFR1          ● BEN10M-TFR2 ● BEN5M-MFR (loại tiêu chuẩn)
● BEN3M-PFR (loại có bộ lọc phân cực) ● BEN300-DFR

           ● BEN10M-TDT1            ● BEN10M-TDT2 ● BEN5M-MDT (loại tiêu chuẩn)
● BEN3M-PDT (loại có bộ lọc phân cực) ● BEN300-DDT

Bộ phát Bộ thu
Đối tượng 
phát hiện

24-240VAC
24-240VDC

24-240VAC
24-240VDC

(nâu)

(x.lam)

(trắng) (đen) (xám)

(nâu)

Tc Ta Tb

(xanh lam)

Đối tượng 
phát hiện

Gương phản 
xạ (MS-2)
Băng phản 

quang (MST 
Series)

24-240VAC
24-240VDC

(x.lam)

(trắng) (đen) (xám)

(nâu)

Tc Ta Tb

Đối tượng 
phát hiện

24-240VAC
24-240VDC

(x.lam)

(trắng) (đen) (xám)

(nâu)

Tc Ta Tb

Bộ phát Bộ thu
Đối tượng 
phát hiện

12-24VDC

12-24VDC

(nâu)

(x.lam)

(trắng) (đen)
(PNP)  (NPN)

(nâu)

(xanh lam) Đối tượng 
phát hiện

Gương phản 
xạ (MS-2)
Băng phản 

quang (MST 
Series)

12-24VDC

(x.lam)

(trắng) (đen)
(PNP)  (NPN)

(nâu)
Đối tượng 
phát hiện

12-24VDC

(x.lam)

(trắng) (đen)
 (PNP)  (NPN)

(nâu)

●Loại thu phát độc lập

●Loại phản xạ gương

Điểm phát 
ánh sáng

7.5
28

.7
5

21
.2

5

18

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Điểm phát ánh sáng

9.
5

29
.7

5

20
.2

5

18

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

●Loại phản xạ khuếch tán

5

5
20

50

2-Ø4.5

5

50

Ø5, 2m

5

5

5
20

50

2-Ø4.5

5

50

Ø5, 2m

5

Điểm thu ánh sáng

25

18

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Điểm phát 
ánh sáng

18

25

Chỉ báo nguồn
(đỏ)

5

5
20

50

2-Ø4.5

5

50

Ø5, 2m

5

<Bộ thu><Bộ phát>

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-92

BEN Series

 (đơn vị: mm)

 Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy

1. Lắp bộ phát và bộ thu đối diện nhau, sau đó cấp nguồn 
cho cảm biến.

2. Điều chỉnh bộ thu sang trái/sang phải, đi lên/đi xuống 
cho đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (tại một vị trí 
nhất định). Lắp cố định bộ thu vào vị trí này.

3. Sau khi điều chỉnh xong, đặt đối tượng vào tia sáng để 
kiểm tra thiết bị hoạt động có ổn định hay không.

※ Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng trong 
suốt hoặc có đường kính dưới Ø16mm, vì tia sáng có 
thể xuyên qua những đối tượng này.

Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 1,2N.m khi lắp đặt cảm biến.

1.  Nên điều chỉnh độ nhạy dựa theo đối tượng phát hiện 
hoặc vị trí lắp đặt.

2.  Đặt đối tượng vào vị trí chùm tia có thể phát hiện được, 
sau đó xoay công tắc điều chỉnh độ nhạy từ điểm MIN. 
cho đến khi chỉ báo hoạt động BẬT (vị trí ⓐ).

3.  Lấy đối tượng ra khỏi vùng phát hiện, sau đó tiếp tục xoay 
công tắc cho đến khi chỉ báo hoạt động BẬT (vị trí ⓑ). 
Nếu chỉ báo không sáng thì vị trí ⓑ chính là điểm MAX.

4.  Xoay công tắc về chính giữa vị trí ⓐ và ⓑ.
※Khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật 

chỉ áp dụng với loại giấy trắng, không bóng, kích cỡ 
100×100mm. Giá trị này chắc chắn sẽ thay đổi tùy theo 
kích cỡ, bề mặt và độ bóng của đối tượng.

 Loại thu phát độc lập  Loại phản xạ khuếch tán

Bộ phát

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Bộ thu

Tia sáng

● Gương phản xạ ● Giá lắp

 MS-2  MS-4 (bán riêng)

 Băng phản quang (bán riêng)

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

Đối tượng 
phát hiện

Loại phản xạ khuếch tán

Vị trí 
tối ưu

2-Ø3.8

40.5
34

8.5
2.53.25

60
.552

4.
2

2-Ø3.2

20
29.3

2
7.5

2.
8

38
A 0.38

11.7

2

R3.2

58
39.3

21.3

5.6

Ø6

1222

40
20

55

10°

45° 45°

R2.25

2-Ø4.5

60

6 6

R56.
6
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Loại nhỏ gọn, điện áp dải rộng 

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại tiêu chuẩn Có bộ lọc phân cực

MST-50-10
(50×50mm) 90% 70%

MST-100-5
(100×100mm) 130% 90%

MST-200-2
(200×200mm) 140% 120%

1. Lắp đặt cảm biến quang điện và gương phản xạ 
(MS-2)/băng phản quang đối diện nhau và sau đó cấp 
nguồn cho cảm biến.

2. Điều chỉnh gương phản xạ, băng phản quang hoặc cảm 
biến sang trái/ phải, đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo 
hoạt động bật sáng. Lắp cố định cảm biến vào vị trí này.

3. Sau khi kiểm tra thấy cảm biến đã phát hiện được đối 
tượng, hãy cố định cả hai thiết bị.

※Nếu sử dụng nhiều cảm biến quang điện đặt song song 
với nhau, hãy lắp đặt các thiết bị xa nhau từ 30cm trở lên. 

※Cảm biến có thể bị lỗi nếu đối tượng phát hiện có độ 
phản xạ cao hơn so với loại giấy trắng không bóng. Do 
đó, hãy đảm bảo khoảng cách giữa thiết bị và đối tượng 
phải đủ xa hoặc lắp đặt bề mặt của đối tượng nghiêng 
một góc 30° đến 45° so với tia sáng. (Nên dùng loại 
cảm biến quang điện có bộ lọc phân cực khi đặt gần đối 
tượng phát hiện có tính phản xạ cao).

※Điều chỉnh độ nhạy: Tham khảo loại phản xạ khuếch tán.

 Loại phản xạ gương

<MS-4>

Bộ lọc phân cực 
chiều dọc

Bộ lọc phân cực 
chiều ngang

Gương phản xạ 
(MS-2)

Băng phản quang
(MST Series)

Bộ thu

Bộ phát

Tia sáng khi đi qua bộ lọc phân cực của bộ phát sẽ đổi 
thành phương ngang và đi thẳng đến gương phản xạ MS-2 
(hoặc băng phản quang). Từ gương phản xạ (hoặc băng 
phản quang), tia sáng phản xạ khi đi qua phần tử thu sáng 
của cảm biến sẽ đổi thành phương thẳng đứng. Do đó, loại 
thiết bị này có thể phát hiện được gương phản xạ.

 Loại phản xạ gương có bộ lọc phân cực

※  Nếu vị trí lắp đặt quá hẹp, hãy sử dụng 
gương MS-4 thay vì gương MS-2.

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST 
Series) để thay thế cho gương phản xạ 
ở những vị trí không thể lắp đặt gương 
phản xạ. 

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Gương phản xạ 
(MS-2) 

Băng phản quang
(MST Series)

Tia sáng

Loại phản xạ gương

Gương phản xạ (MS-2) 
Băng phản quang

(MST Series)

30° to 45°

Đối tượng 
phát hiện

 Độ phản xạ theo loại băng phản quang

※Độ phản xạ được ước tính dựa theo gương phản xạ (MS-6).
※Độ phản xạ phụ thuộc vào môi trường sử dụng và điều 

kiện lắp đặt.
    Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối 

tượng phát hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng.
    Hãy kiểm tra độ phản xạ trước khi sử dụng băng phản quang.
※Khi sử dụng băng phản quang, đảm bảo khoảng cách lắp 

đặt tối thiểu là 20mm.

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST Series) để thay 
thế cho gương phản xạ ở những vị trí không thể lắp đặt 
gương phản xạ.
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BX Series

 Thông số kỹ thuật  (MS-3)

 (MS-2)  (MS-4)

 (MST- )

※MS-4, MST-  được bán riêng

※1:  Khoảng cách phát hiện là khoảng cách lắp đặt cho phép giữa cảm biến và gương phản xạ. Cảm biến có thể phát hiện đối tượng cách 
xa 0.1m. Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng “  Độ phản xạ theo loại 
băng phản quang” trước khi sử dụng. 

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích cỡ 200×200mm. ※3: Có thể đặt hàng loại công tắc 1 tiếp điểm (1a).
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Tính năng
● Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
● Chức năng định giờ: thời gian trì hoãn ngõ ra (ON Delay), thời gian 

duy trì ngõ ra (OFF Delay), One-shot Delay
● Ngõ ra NPN/PNP cực thu hở (loại nguồn điện DC)
● Chức năng tự chẩn đoán (LED xanh lục bật khi hoạt động ổn định)
● Nguồn cấp: 24-240VDC/24-240VAC
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 (tiêu chuẩn IEC)

Model
Tiêu chuẩn BX15M-TFR BX5M-MFR BX3M-PFR BX700-DFR 
Có định giờ BX15M-TFR-T BX5M-MFR-T BX3M-PFR-T BX700-DFR-T 

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương
(tiêu chuẩn)

Phản xạ gương
(có bộ lọc phân cực) Phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 15m 0.1 đến 5m  
(gương phản xạ MS-2)※1

0.1 đến 2m (gương MS-2),
0.1 đến 3m (gương MS-3)※1 700mm※2

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø15mm Chất liệu mờ đục, trên Ø60mm Chất liệu mờ đục, trong mờ

Độ trễ - Max. 20% tại khoảng cách 
lắp đặt định mức

Thời gian đáp ứng Max. 20ms
Nguồn cấp 24-240VACᜠ±10% 50/60Hz, 24-240VDCᜡ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 3VA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm) LED đỏ (660nm) LED hồng ngoại (940nm)
Điều chỉnh độ nhạy Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Có công tắc chuyển chế độ hoạt động Light ON/Dark ON
Ngõ ra điều khiển Ngõ ra tiếp điểm relay (khả năng chịu tải của tiếp điểm relay: 30VDCᜡ 3A, tải thuần trở 250VACᜡ 3A, công tắc 2 tiếp điểm: 1c)※3

Tuổi thọ relay Về cơ học: min. 50,000,000 lần hoạt động, Về điện: min. 100,000 lần hoạt động
Ngõ ra tự chẩn đoán Chỉ báo tự chẩn đoán (LED xanh lục) bật sáng khi cảm biến hoạt động ổn định
Chức năng định giờ Chọn chế độ ON delay, OFF delay, one-shot delay bằng công tắc trượt [thời gian trễ: 0.1~5 giây (bộ định giờ)]
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED vàng, chỉ báo tự chẩn đoán: LED xanh lục
Kết nối Chân cắm
Điện trở lớp cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Loại cách điện Cách điện kép (ký hiệu:  , điện áp giữa ngõ vào tín hiệu và nguồn: 1.5kV)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±1000V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1500VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung
Cơ học Biên độ 1,5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Sự cố Biên độ 1,5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút

Va chạm
Cơ học 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Sự cố 100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ, vỏ thấu kính: polycarbonate, mặt kính: acrylic, giá lắp, bu-lông, đai ốc: thép chromium molybdenum

Phụ kiện

Riêng - Gương phản xạ (MS-2) Gương phản xạ  (MS-3) -

Chung

Tua-vít, giá lắp, 
bu-lông Z: 2, vòng đệm: 2,
cao su chống thấm Ø6: 2,
cao su chống thấm Ø10: 2

Tua-vít, giá lắp, bu-lông Z: 1, vòng đệm: 1, cao su chống thấm Ø6 :1, 
cao su chống thấm Ø10: 1

Chứng nhận

Khối lượng thiết bị TFR: khoảng 225g
TFR-T: khoảng 226g

MFR: khoảng 130g
MFR-T: khoảng 131g

PFR: khoảng 148g
PFR-T: khoảng 149g

DFR: khoảng 115g
DFR-T: khoảng 116g

 Loại ngõ ra tiếp điểm relay, nguồn cấp dải rộng

Cảm biến quang điện loại nguồn cấp dải rộng, khoảng cách phát hiện dài 

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại khoảng cách phát hiện dài, nguồn cấp dải rộng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model
Tiêu chuẩn BX15M-TDT BX5M-MDT BX3M-PDT BX700-DDT 
Có định giờ BX15M-TDT-T BX5M-MDT-T BX3M-PDT-T BX700-DDT-T 

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương
(Loại tiêu chuẩn)

Phản xạ gương
(tích hợp bộ lọc phân cực) Phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 15m 0.1 đến 5m 
(gương phản xạ MS-2)※1

0.1 đến 2m (gương MS-2),
0.1 đến 3m (gương MS-3)※1 700mm※2

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, 
trên Ø15mm Chất liệu mờ đục, trên Ø60mm Chất liệu mờ đục, 

chất liệu trong mờ

Độ trễ - Max. 20% tại khoảng cách 
lắp đặt định mức

Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu:max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm) LED đỏ (660nm) LED hồng ngoại (940nm)
Điều chỉnh độ nhạy Công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Công tắc chọn chế độ Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ  ●Dòng điện tải: max. 200mA  ●Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2.5VDC

Ngõ ra tự chuẩn đóan Ngõ ra NPN cực thu hở (LED bật sáng khi thiết bị hoạt động ổn định và khi có tín hiệu ngõ ra transistor)
●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ  ●Dòng điện tải: max. 50mA  ●Điện áp dư - max. 1VDCᜡ(50mA), max. 0.4VDC(16mA)

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
Chức năng định giờ Chọn chế độ ON delay, OFF delay, one-shot delay bằng công tắc trượt [thời gian trễ: 0.1~5 giây (bộ định giờ)]
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED vàng, chỉ báo tự chẩn đoán: LED xanh lục
Kết nối Chân cắm
Điện trở lớp cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu sóng vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲)
Độ bền điện môi 1500VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung
Cơ học Biên độ 1,5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Sự cố Biên độ 1,5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút

Va chạm
Cơ học 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Sự cố 100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi  
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn huỳnh quang: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ, vỏ thấu kính: polycarbonate, mặt kính: acrylic, giá lắp, bu-lông, đai ốc: thép chromium molybdenum

Phụ kiện

Riêng - Gương phản xạ (MS-2) Gương phản xạ (MS-3) -

Chung

Tua-vít, giá lắp, 
bu-lông Z: 2, vòng đệm: 2,
cao su chống thấm Ø6: 2,
cao su chống thấm Ø10: 2

Tua-vít, giá lắp, bu-lông Z: 1, vòng đệm: 1, cao su chống thấm Ø6 :1, 
cao su chống thấm Ø10: 1

Chứng nhận

Khối lượng thiết bị TDT: khoảng 211g
TDT-T: khoảng 212g

MDT: khoảng 123g
MDT-T: khoảng 124g

PDT: khoảng 141g
PDT-T: khoảng 142g

DDT: khoảng 116g
DDT-T: khoảng 117g

 Thông số kỹ thuật
 Loại ngõ ra SSR, nguồn điện DC

※1:   Khoảng cách phát hiện là khoảng cách lắp đặt cho phép giữa cảm biến và gương phản xạ. Cảm biến có thể phát hiện đối tượng cách 
xa 0.1m. Khi sử dụng băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng “  Độ phản xạ theo loại 
băng phản quang” trước khi sử dụng. 

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 200×200mm.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.htt
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BX Series

 Loại phản xạ gương
● BX5M-MFR / BX5M-MFR-T   ● BX5M-MDT / BX5M-MDT-T  

 Loại phản xạ gương (tích hợp bộ lọc phân cực)
● BX3M-PFR /BX3M-PFR-T   ● BX3M-PDT / BX3M-PDT-T

 Đặc tính
 Loại thu phát độc lập

● BX15M-TFR / BX15M-TFR-T
● BX15M-TDT / BX15M-TDT-T

 Loại phản xạ khuếch tán
● BX700-DFR / BX700-DFR-T
● BX700-DDT / BX700-DDT-T

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc cảm biến
Cách thức 
đo Đặc tính Cách thức 

đo Đặc tính

Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức 
đo Đặc tính

ℓ1 ℓ1 ℓ1
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Góc hoạt động (θ)
Trái TráiPhải PhảiGiữa GiữaBộ phát

Bộ phát
Phản xạ 

khuếch tán

Bộ thu Bộ thu
Đối tượng phát 
hiện chuẩn: Giấy 
trắng, không bóng, 
to 200x200mm
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 h
iệ

n 
L 

(m
)

15

12

9

6

3

080° 60° 40°  20°  0  20°   40°  60°80°

Trái PhảiGiữa
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

L 
(m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 cm)

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc cảm biến Đặc tính góc của gương phản xạ
Cách thức 
đo Đặc tính Cách thức 

đo Đặc tính Cách thức 
đo Đặc tính

ℓ1 L

Loại phản xạ 
gương

(Loại chuẩn)

Gương (MS-2)

ℓ1 ℓ1

5

4

3

2

1
0

150 100   50     0     50   100  150

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

θ L

Gương (MS-2)

Loại phản xạ 
gương

(Loại chuẩn)

5

4

3

2

1

0 4°    3°    2°  1°    0    1°   2°   3°   4°

Góc hoạt động (θ)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

θ L

Gương (MS-2)

Loại phản xạ 
gương

(Loại chuẩn)

5

4

3

2

1
0

60°    40°     20°    0     20°   40°    60°

Góc hoạt động (θ)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc cảm biến Đặc tính góc của gương phản xạ
Cách thức 
đo Đặc tính Cách thức 

đo Đặc tính Cách thức 
đo Đặc tính

ℓ1 L

Loại phản xạ 
gương

(Có bộ lọc 
phân cực)

Gương (MS-3)

ℓ1ℓ1

3

2

1
0
90     60    30     0     30     60    90

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

θ L

Gương (MS-3)

Loại phản xạ 
gương

(Có bộ lọc 
phân cực)

3

2

1
0

6°  4°     2°   0    2°   4°   6°

Góc hoạt động (θ)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

θ L

Gương (MS-3)

Loại phản xạ 
gương

(Có bộ lọc 
phân cực)

3

2

1
040° 30°  20° 10°   0    10°  20°  30° 40°

Góc hoạt động (θ)
Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)
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A-97

Loại khoảng cách phát hiện dài, nguồn cấp dải rộng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

24-240VAC
24-240VDC

OUT
250VAC 3A
30VDC 3A

Ngõ ra relay

N.O.

N.C.

COM

Mạch 
nguồn 

đa năng

+

-
Nguồn

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Biểu đồ thời gian hoạt động

 Chế độ định giờ

※T: Thời gian có thể được điều chỉnh bằng công tắc định giờ.
※Sau khi hoàn tất một chế độ nhất định thì mới có thể chuyển sang chế độ tiếp theo.

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

+

-
12-24VDC

Max. 200mA

Max. 200mA

Max. 50mA

Mạch bảo vệ 
chống ngắn mạch/

quá dòng

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng
Tải

Tải
Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Loại nguồn điện đa năng
 (Ngõ ra tiếp điểm relay)

 Loại nguồn điện DC
 (Ngõ ra NPN/PNP cực thu hở)

Chế độ định giờ
Vị trí công tắc Ánh sáng thu được

S1 S2 Ánh sáng gián đoạn

Bình thường ON ON
Light ON

ON
OFF

Dark ON
ON

OFF

Một xung
(One-shot Delay) ON OFF

Light ON
ON

OFF

Dark ON
ON

OFF

Trì hoãn ngõ ra
(ON Delay) OFF ON

Light ON
ON

OFF

Dark ON
ON

OFF

Duy trì ngõ ra
(OFF Delay) OFF OFF

Light ON
ON

OFF

Dark ON
ON

OFF

Chế độ hoạt động

Trạng thái  
ánh sáng

※ Dạng sóng của “Chỉ báo hoạt động” và “Ngõ ra Transistor” trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

Vùng hoạt động không ổn định

Vùng tối ổn định

Ngõ ra Transistor
 (relay)

Chế độ 
Light ON

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng ổn định

Chỉ báo ổn định (xanh lục)
&

Ngõ ra tự chẩn đoán

Mức hoạt 
động

Chỉ báo hoạt động
 (cam)

Cao

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
vào

Thấp

T T T

T T T

T

TTT

T T T

T

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện 
vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

※ Sản phẩm không có mạch bảo vệ chống ngắn mạch/
quá dòng nên có thể gặp hư hỏng khi dòng điện vượt 
quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.
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A-98

BX Series

 Kết nối
 Loại thu phát độc lập

● BX15M-TFR1

12-24VDC

OUT2 (PNP)

OUT1 (NPN)

STAB (NPN)

Đối tượng 
phát hiện

12-24VDC

OUT2 (PNP)

OUT1 (NPN)

STAB (NPN) Đối tượng 
phát hiện

Gương phản xạ 
(MS-2,MS-3)
Băng phản quang
 (MST Series)

45

50

60

Chân nối

Nắp

Cao su 
chống thấm

Giá giữ dây

Vòng đệm

①
④
②
⑤
③

Ø6 đến 10mm

Nguồn
24-240VAC
24-240VDC

Đối tượng 
phát hiện

Gương phản xạ 
(MS-2,MS-3)
Băng phản quang
 (MST Series)

N.O.

COM

N.C.

Nguồn
24-240VAC
24-240VDC Đối tượng 

phát hiện

N.O.

COM

N.C.

● BX15M-TDT1● BX15M-TFR2
   BX15M-TFR2-T

● BX15M-TDT2
   BX15M-TDT2-T

 Loại phản xạ gương tiêu chuẩn / có bộ lọc phân cực

 Loại phát xạ khuếch tán

 Dây cáp

● BX5M-MFR, BX5M-MFR-T (tiêu chuẩn)
● BX3M-PFR, BX3M-PFR-T (có bộ lọc phân cực)

● BX5M-MDT, BX5M-MDT-T (tiêu chuẩn)
● BX3M-PDT, BX3M-PDT-T (có bộ lọc phân cực)

● BX700-DDT, BX700-DDT-T● BX700-DFR, BX700-DFR-T

 (đơn vị: mm)

※Nối dây vào chân theo hình minh họa phía trên.
※ Chọn dây tròn có đường kính từ 6 đến 10mm để chống thấm nước và dùng lực siết từ 1,0 đến 1,5N.m để vặn chặt giá giữ dây cáp.
※Hãy sử dụng lực siết dưới 0,8N.m để vặn chặt ốc-vít của chân cắm khi dối dây cáp

●Kích thước chân 

Max. 19 Max. 19

Max. 10 Max. 10

M
ax

. 7

M
ax

. 7

M
ax

. 7

M
ax

. 7

M
in.

 3.
6

M
in.

 3.
6

Nguồn Nguồn
24-240VAC
24-240VDC

24-240VAC
24-240VDC

Đối tượng 
phát hiện

N.O.

COM

N.C.

N.C (không kết nối)

N.C
 (không kết nối)

12-24VDC 12-24VDC
OUT2 (PNP)

OUT1 (NPN) STAB (NPN)Đối tượng 
phát hiện

N.C (không kết nối)

N.C
 (không kết nối)

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-99

Loại khoảng cách phát hiện dài, nguồn cấp dải rộng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Mô tả mặt trước cảm biến

 Kích thước

※Loại cảm biến không có chức năng định giờ sẽ không có công tắc định giờ và công tắc chọn chế độ định giờ

 (đơn vị: mm)

● Kết nối giá lắp

 Loại thu phát độc lập

 Loại phản xạ gương 
(Loại tiêu chuẩn, có bộ lọc phân cực) 

 Loại phản xạ khuếch tán

Điểm thu/
phát ánh 

sáng

31
.5

25

25.4

76

80

80

45

25
.5

50.5
6.5 Bu-lông M4

Đai ốc lục giác
 (cạnh: 22mm)

Dây cáp tương thích 
Ø6 to Ø10

68
5

40 Bu-lông M45

39

25 Điểm 
thu/phát 

sáng

Chân nối
Chỉ báo hoạt động (LED vàng)

Chỉ báo tự chẩn đoán (LED xanh lục)

Công tắc chọn chế độ định giờ

Công tắc chọn chế độ 
Dark ON / Light ON

Công tắc điều chỉnh  
độ nhạy

Công tắc định giờ

Chân nối
Chỉ báo hoạt động

 (LED vàng)
Chỉ báo tự chẩn đoán (ELD xanh lục)

Công tắc chọn chế độ định giờ
Công tắc chọn chế độ 
Dark ON / Light ON

Công tắc điều chỉnh 
độ nhạy 

Công tắc định giờ

Chân nối Chỉ báo nguồn
 (LED vàng)

[Bộ phát]

Công tắc điều chỉnh 
 độ nhạy

[Bộ thu]

Chân nốiChỉ báo hoạt động
 (LED vàng)

Chỉ báo tự chẩn đoán
 (LED xanh lục)

Công tắc chọn chế độ định giờ

Công tắc chọn chế độ 
Dark ON / Light ON

Công tắc
định giờ
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A-100

BX Series

 Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy

1. Lắp bộ phát và bộ thu đối diện nhau, sau đó cấp nguồn 
cho cảm biến.

2. Điều chỉnh bộ phát/bộ thu đi lên/đi xuống, sang trái/sang 
phải để xác định vùng cảm biến hoạt động ổn định (đèn 
chỉ báo ổn định sáng), sau đó đặt cố định bộ phát/bộ thu 
vào vùng này.

3. Sau khi điều chỉnh, đặt đối tượng vào giữa tia sáng để 
kiểm tra xem thiết bị có hoạt động ổn định hay không.

※ Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng có chất 
liệu trong mờ hoặc đường kính nhỏ hơn Ø15mm vì ánh 
sáng có thể xuyên qua chúng. 

※  Điều chỉnh độ nhạy: Tham khảo loại phản xạ khuếch tán.

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh lên/xuống

Tia sáng

Bộ phát

Bộ thu

 Loại thu phát độc lập

 Băng phản quang (bán riêng)

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

A 0.38

 Kích thước

● Gương phản xạ

● Giá lắp

38.5
50.5

38.5
16

3-4.2

6.8

6.
8

20 13

1.
6 20 13

 MS-2  MS-3  MS-4 (bán riêng)

 (đơn vị: mm)

 (đơn vị: mm)

Lắp vỏ bảo vệ vào sản phẩm trước khi sử dụng.
Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để tránh sự cố chập điện.
Khi muốn nối thêm dây, hãy sử dụng dây cáp AWG20 hoặc loại có độ dài dưới 100m.
Không nên lắp đặt nhiều cảm biến quang điện liền kề nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết từ 1,0 đến 1,5N.m khi lắp đặt cảm biến.
Hãy sử dụng lực siết từ 0,3 đến 0,5 N.m khi lắp vỏ bảo vệ.

2-Ø3.8

40.5
34

8.5
2.53.25

60
.552

4.2

34 40.8 3.4

52 60
.5

81.5

4-Ø3.840.83.4

2.5
8.5

2-Ø3.2

20
29.3

2
7.5

2.8
38
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A-101

Loại khoảng cách phát hiện dài, nguồn cấp dải rộng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

<MS-4>

1. Nên điều chỉnh độ nhạy sao cho phù hợp với đối tượng 
phát hiện và vị trí lắp đặt.

2. Đặt đối tượng vào vị trí có chùm tia đi qua. Từ điểm 
MIN, xoay công tắc điều chỉnh độ nhạy đến vị trí ⓐ (vị trí 
mà chỉ báo hoạt động (LED vàng) bật sáng còn chỉ báo 
tự chẩn đoán (LED xanh lục) không sáng.)

3. Sau đó, lấy đối tượng ra khỏi vùng phát hiện, chỉ báo 
hoạt động sẽ tắt đi. Xoay công tắc từ vị trí ⓐ sang vị trí 
ⓑ (vị trí mà chỉ báo hoạt động (LED vàng) bật sáng). 
Nếu chỉ báo hoạt động không sáng, thì vị trí ⓑ chính là 
điểm MAX.

4. Xoay công tắc điều chỉnh về chính giữa vị trí ⓐvà ⓑ.
※Cách điều chỉnh độ nhạy trên đây chỉ áp dụng ở chế độ 

Light ON. Ở chế độ Dark ON, chỉ báo hoạt động (LED 
vàng) sẽ hoạt động ngược lại.

※Khoảng cách phát hiện trong bảng Thông số kỹ thuật chỉ 
áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 
200×200mm. Giá trị này chắc chắn sẽ thay đổi tùy vào 
kích thước, bề mặt và độ bóng của đối tượng.

1. Lắp cảm biến và gương phản xạ MS-2 (hoặc băng phản 
quang) đối diện nhau, sau đó cấp nguồn cho cảm biến.

2. Điều chỉnh gương phản xạ, băng phản quang hoặc cảm 
biến sang trái/ phải, đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo 
hoạt động bật sáng (tại một vị trí nhất định). Lắp cố định 
cảm biến vào vị trí này.

3. Sau khi đảm bảo cảm biến đã phát hiện được đối tượng, 
hãy cố định cả hai thiết bị này.

※Nếu sử dụng nhiều cảm biến quang điện đặt song song 
với nhau, hãy lắp đặt các thiết bị xa nhau từ 30cm trở lên. 

※Cảm biến có thể bị lỗi nếu đối tượng phát hiện có độ phản 
xạ cao hơn so với loại giấy trắng không bóng. Do đó, hãy 
đảm bảo khoảng cách giữa thiết bị và đối tượng phải đủ 
xa hoặc lắp đặt bề mặt của đối tượng nghiêng một góc 
30° đến 45° so với tia sáng. (Nên dùng loại cảm biến 
quang điện có bộ lọc phân cực khi đặt gần đối tượng 
phát hiện có tính phản xạ cao).

※Điều chỉnh độ nhạy: Tham khảo loại phản xạ khuếch tán.

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST Series) để thay 
thế cho gương phản xạ ở những vị trí không thể lắp đặt 
gương phản xạ.

Tia sáng khi đi qua bộ lọc phân cực của bộ phát sẽ đổi 
thành phương ngang và đi thẳng đến gương phản xạ MS-3 
(hoặc băng phản quang). Từ gương phản xạ (hoặc băng 
phản quang), tia sáng phản xạ khi đi qua phần tử thu sáng 
của cảm biến sẽ đổi thành phương thẳng đứng. Do đó, loại 
thiết bị này có thể phát hiện được gương phản xạ.

※ Nếu vị trí lắp đặt quá hẹp, hãy sử dụng 
gương MS-4 thay vì gương MS-2.

※Hãy sử dụng băng phản quang (MST 
Series) để thay thế cho gương phản xạ 
ở những vị trí không thể lắp đặt gương.

Đối tượng 
phát hiện

Vị trí 
tối ưu

MIN MAX

Cảm biến 
quang điện

ⓐ

ⓑ

Bộ lọc phân cực 
chiều thẳng đứng

Bộ lọc phân cực 
chiều ngang

Gương phản xạ (MS-3)
Băng phản quang 
(MST Series)

Bộ thu

Bộ phát

 Loại phản xạ gương

 Loại phản xạ khuếch tán

 Loại phản xạ gương (Có bộ lọc phân cực)

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh lên/xuốngCảm biến quang điện

Gương phản xạ 
(MS-2) 
Băng phản quang 
(MST Series)

Tia sáng

L

30° đến 45°

Gương (MS-2) 
Băng phản quang

 (MST Series)
Đối tượng 
phát hiện

 Độ phản xạ theo loại băng phản quang

※Độ phản xạ được ước tính dựa theo gương phản xạ (MS-6).
※Độ phản xạ phụ thuộc vào môi trường sử dụng và điều 

kiện lắp đặt.
    Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối 

tượng phát hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng.
    Hãy kiểm tra độ phản xạ trước khi sử dụng băng phản quang.
※Khi sử dụng băng phản quang, đảm bảo khoảng cách lắp 

đặt tối thiểu là 20mm.

Model Tiêu chuẩn Có bộ lọc phân cực

MST-50-10
 (50×50mm) 90% 30%

MST-100-5
 (100×100mm) 100% 40%

MST-200-2
 (200×200mm) 110% 60%
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BR Series

 Specifications

 Tính năng
● Khoảng cách phát hiện dài (20m) (loại thu phát độc lập)
● Khả năng chống nhiễu vượt trội bằng phương thức xử lý tín hiệu số
● Thời gian đáp ứng nhanh: dưới 1ms
●  Có mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống 

quá dòng/ngắn mạch nguồn
● Công tắc điều chỉnh độ nhạy ở bên ngoài (trừ loại thu phát độc lập)
● Chuyển chế độ Light ON, Dark ON bằng dây (trừ loại thu phát độc lập)
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 (tiêu chuẩn IEC)

Cảm biến quang điện loại hình trụ (Ø18mm)

Model

Ngõ ra NPN  
cực thu hở

BRP200 -DDTN BR200 -DDTN 
BRP200 -DDTN-C BR200- DDTN-C 

Ngõ ra PNP  
cực thu hở

BRP200 -DDTN-P BR200 -DDTN-P 
BRP200 -DDTN-C-P BR200 -DDTN-C-P 

Vỏ Nhựa Metal
Loại phát hiện Phản xạ chùm tia hẹp
Khoảng cách phát hiện※1 200mm
Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ
Độ trễ Max. 20% tại khoảng cách phát hiện định mức
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 45mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (940nm)
Điều chỉnh độ nhạy Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Chọn chế độ Light ON hoặc Dark ON bằng dây (trắng)

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ  ●Dòng điện tải: max. 200mA  ●Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo nguồn: LED đỏ
Kết nối Loại có dây cáp, loại có giắc cắm
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 60℃, bảo quản: -25 đến 75℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu ●Vỏ: polyamide (đen) 
●Mặt kính: thấu kính polycarbonate

●Vỏ: đồng thau, niken
●Mặt kính: thấu kính polycarbonate

Dây cáp
Loại có dây cáp Ø5mm, 4 dây, 2m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)
Loại có giắc cắm Giắc cắm M12

Phụ kiện Đai ốc cố định M18: 2, tua-vít Đai ốc cố định M18: 2, vòng đệm: 1, tua-vít
Chứng nhận ᜢ

Khối 
lượng※2

Loại có dây cáp Khoảng 140g (khoảng 100g) Khoảng 160g (khoảng 120g)
Loại có giắc cắm Khoảng 70g (khoảng 30g) Khoảng 90g (khoảng 50g)

※Tên Model của loại có giắc cắm chứa ký tự ‘-C’

※1: Áp dụng với giấy trắng, không bóng, kích thước 100×100mm.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Hãy sử dụng lực siết từ 0.39 đến 0.49N.m để vặn chặt giắc cắm.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ. 

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

Loại có giắc cắmLoại có dây cáp
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Loại hình trụ

SENSORS

FIELD 
INSTRUMENTS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
Displacement 
Sensors

(D)
LiDAR 

(E)
Door/Area
Sensors

(F)
Vision
Sensors

(G)
Proximity
Sensors 

(H)
Pressure
Sensors 

(I)
Rotary
Encoders 

(J)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(K)
Temperature
Transmitters

(L)
Pressure
Transmitters

 Kích thước
 (unit: mm)

  BR200-DDTN-C(-P)

 BRP200-DDTN-C(-P)

 BR200-DDTN(-P)

 BRP200-DDTN(-P)

Ø29
24

Lens

Công tắc điều chỉnh độ nhạy3
78.6

48

4

Chỉ báo hoạt động (LED đỏ)
17.6

M18×1 M12×1

Ø26.5
24

Lens 4
M12×1

78.6

M18×1

48 17.63 Công tắc điều chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động (LED đỏ)

4

M18×1
4

3 48 18.3
74.3

Ø5, 2m

Công tắc điều chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động (LED đỏ)

4

Ø26.5
24

Lens

※ Thông số kỹ thuật của dây cáp kèm giắc cắm: Ø6mm, 4 dây, 2m/3m/5m/7m 
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.65mm)

※ Hãy tham khảo phần dây cáp kèm giắc cắm.

  Dây cáp kèm giắc cắm (bán riêng)
  CIDH4-

Ø14.8
L(m)※

Ø6
40

  CLDH4-

L(m)※

Ø6

27
.5

Ø14.8

32

   Đai ốc cố định M18
4 24 M18×14 24 M18×1

24
Chỉ báo hoạt động (LED đỏ)

Công tắc điều chỉnh độ nhạy4 47 18.3
74.3

Ø5, 2mM18×14

Ø29
24

Lens
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BR Series

 Đặc tính
●BR200-DDTN- (-P)/BRP200-DDTN- (-P)
Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính

ℓ1

L

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)
Trái PhảiGiữa

ℓ1 ℓ1

200

150

100

50

0
20 10 0 10 20

 Kết nối
Loại có dây cáp Loại có giắc cắm

Bộ điều chỉnh độ nhạy
Chỉ báo hoạt động

(nâu) +V

Đối 
tượng

(x.lam) 0V
(trắng) Đ.khiển
(đen) Ngõ ra 

Dark ON
Light ON

12-24VDC
+
-

Chân Màu dây cáp Ứng dụng
1 Nâu 24VDC
2 Trắng CONTROL
3 Xanh lam GND
4 Đen OUTPUT

Bộ điều chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động

Đối 
tượng

● Ngõ ra NPN cực thu hở ● Ngõ ra PNP cực thu hở
 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

+
-

Load

12-24VDC

Light ON

Dark ON

39V

1.5Ω

10kΩ

Max. 200mA

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(trắng) Điều khiển

(đen) Ngõ ra

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

1

4

3

2

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

+
-

Load
Light ON

Dark ON

12-24VDC

39V

10kΩ

1.5Ω

Max. 200mA

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(trắng) Điều khiển

(đen) Ngõ ra

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

1

4

3

2

※Trước khi sử dụng thiết bị, hãy chọn chế độ Light ON/Dark ON bằng dây điều khiển. (Light on: Nối dây điều khiển với dây 0V /  
Dark on: Nối dây điều khiển với dây +V) 

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.
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Loại hình trụ

SENSORS

FIELD 
INSTRUMENTS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
Displacement 
Sensors

(D)
LiDAR 

(E)
Door/Area
Sensors

(F)
Vision
Sensors

(G)
Proximity
Sensors 

(H)
Pressure
Sensors 

(I)
Rotary
Encoders 

(J)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(K)
Temperature
Transmitters

(L)
Pressure
Transmitters

※Sau khi cấp nguồn, ngõ ra transistor sẽ tắt trong vòng 0,5 giây để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi (trừ loại thu phát độc lập).

 Chế độ hoạt động
Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động của bộ thu
Ánh sáng thu được Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON ON

OFF OFF

Ngõ ra transistor
ON ON

OFF OFF

 Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy
ILắp đặt cảm biến vào vị trí mong muốn và kiểm tra sơ đồ kết nối. Cấp nguồn cho cảm biến, sau đó điều chỉnh trục quang và độ nhạy 
theo hướng dẫn bên dưới. 
Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0,39N.m đối với loại BRP và dưới 14,7N.m đối với loại BR.
1. Nên điều chỉnh độ nhạy sao cho phù hợp với đối tượng phát hiện và vị trí lắp đặt.
2. Đặt đối tượng vào vị trí có chùm tia đi qua. Từ điểm MIN, xoay công tắc sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (vị trí ⓐ) 
3. Sau đó, lấy đối tượng ra khỏi vùng phát hiện, chỉ báo hoạt động lúc này sẽ tắt. Tiếp tục xoay công tắc sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt 
động bật sáng (vị trí ⓑ). Nếu chỉ báo hoạt động không sáng, thì vị trí ⓑ chính là điểm MAX.
4. Xoay ngược công tắc về chính giữa vị trí ⓐ và ⓑ.       

※Khoảng cách phát hiện sẽ thay đổi tùy theo kích thước, bề mặt và độ bóng của đối tượng.

Độ nhạy tối ưu

MIN MAX

ⓐ

ⓑ

SENS

Cảm biến 
quang điện
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BRQ Series

※Tên model của Loại có giắc cắm chứa ký tự ‘-C’
※Băng phản quang (MST series) được bán riêng.

[Chung]
● Chống nhiễu vượt trội và giảm thiểu tác động từ ánh sáng bên ngoài
●  Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn/ngõ ra, 

mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
●  Có chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại thu phát độc lập)
● Có công tắc điều chỉnh độ nhạy
● Chọn chế độ Light ON, Dark ON bằng dây điều khiển

[BRQT, BRQM, BRQP Series (Loại phát hiện mặt trước)]
● Chất liệu đa dạng: Nhựa, kim loại (đồng thau mạ niken), thép không gỉ 316L
● Khoảng cách phát hiện: 30m (loại thu phát độc lập)
● Kích cỡ -  BRQT, BRQM: Tiêu chuẩn 

BRQP: Tiêu chuẩn, thân ngắn
● Tiêu chuẩn bảo vệ  
   -  BRQT: IP67 (tiêu chuẩn IEC), IP69K (tiêu chuẩn DIN)
   -  BRQM, BRQP: IP67 (tiêu chuẩn IEC)
[BRQPS Series (Loại phát hiện bên hông)]
● Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Loại hình trụ
 Tính năng

BRQ T 5 M T T PD C

※1: Chỉ có ở BRQP Series.
※  Thông tin này nhằm mục đích quản lý sản phẩm của loại thu phát độc lập. (không cần xem xét khi chọn lựa model)

Sản phẩm

Chất liệu vỏ

Khoảng cách phát hiện

Loại phát hiện

Đơn vị khoảng cách phát hiện

Kết nối

Ngõ ra 
điều khiển

Nguồn cấp

Kiểu dáng

Bộ phát/Bộ thu

Ngõ ra

Phát hiện ở mặt trước Phát hiện ở bên hông
Để trống Ngõ ra NPN cực thu hở
P Ngõ ra PNP cực thu hở 
Để trống Loại có dây cáp
C Loại có giắc cắm
A Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn
B Thân ngắn※1 ㅡ

1 Bộ phát
2 Bộ thu
T Ngõ ra transistor
D Nguồn DC
T Loại thu phát độc lập
P Loại phản xạ gương (có bộ lọc phân cực) 
D Loại phản xạ khuếch tán
Để trống mm
M m
Number Khoảng cách phát hiện
Để trống Ở mặt trước ㅡ
S ㅡ Ở bên hông
T Thép không gỉ 316L ㅡ
M Đồng thau mạ niken ㅡ
P Nhựa Nhựa
BRQ Cảm biến quang điện loại hình trụ

A

Hướng phát hiện

 Thông tin đặt hàng

Gương phản xạ
(MS-2S)

Gương phản xạ
(MS-2A)

Băng phản quang
(MST series)

Băng phản quang
(MST series)

[BRQT, BRQM, BRQP Series (Loại phát hiện ở mặt trước)]

[BRQPS Series (Loại phát hiện ở bên hông)]

BRQT-A
Loại SUS316L, tiêu chuẩn

BRQM-A
Loại đồng thau mạ niken, tiêu chuẩn

BRQP-A
Loại nhựa, tiêu chuẩn

BRQP-B
Loại nhựa, thân ngắn

Vui lòng đọc kỹ “Chú ý an toàn cho bạn” trong
hướng dẫn hoạt động trước khi sử dụng thiết bị.
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Loại hình trụ (phát hiện ở mặt trước)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※1:   Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2. Nên lắp đặt gương và cảm biến cách nhau trên 0,1m. Khi sử dụng băng 
phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng ‘  Độ phản xạ theo loại băng phản quang’ trước khi 
sử dụng.

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 100×100mm.                              
※3: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 300×300mm.
※4: Dây cáp có giắc cắm M12 được bán riêng.
※5: Tổng khối lượng bao gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Thông số kỹ thuật

M
od

el

Ngõ ra NPN 
cực thu hở

BRQ 5M-
TDT -

BRQ 20M-
TDT -

BRQ 30M-
TDT -

BRQ 3M-
PDT -

BRQ 100-
DDT -

BRQ 400-
DDT -

BRQ 1M-
DDT -

Ngõ ra PNP 
cực thu hở

BRQ 5M-
TDT - -P

BRQ 20M-
TDT - -P

BRQ 30M-
TDT - -P

BRQ 3M-
PDT - -P

BRQ 100-
DDT - -P

BRQ 400-
DDT - -P

BRQ 1M-
DDT - -P

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương 
(bộ lọc phân cực) Phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 5m 20m 30m 3m※1 100mm※2 400mm※2 1m※3

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø7mm Chất liệu mờ đục, 
trên Ø75mm Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ

Độ trễ - Max. 20% tại khoảng cách phát hiện định mức
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 10-30VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max.10%)
Dòng điện tiêu thụ Bộ phát/Bộ thu: max. 20mA Max. 30mA

Nguồn sáng LED đỏ (660nm) LED hồng ngoại 
(850nm) LED đỏ (660nm)

Điều chỉnh độ nhạy Công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Chọn chế độ Light ON hoặc Dark ON bằng dây điều khiển (trắng)
Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở 

ㆍĐiện áp tải: max. 30VDC  ㆍDòng điện tải: max. 100mA   ㆍĐiện áp dư: max. 2VDC
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn/ngõ ra, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra,

Chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại thu phát độc lập)
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED vàng, chỉ báo ổn định: LED xanh lục [chỉ báo nguồn của bộ thu (loại thu phát độc lập): LED đỏ)]
Kết nối Loại có dây cáp, loại có giắc cắm
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1,5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

M
ôi

 
trư

ờn
g Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000㏓ (đối với bộ thu)

Nhiệt độ Vận hành: -25 đến 60℃, bảo quản: -30 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ ㆍSeries BRQT: IP67 (tiêu chuẩn IEC), IP69K (tiêu chuẩn DIN) ㆍ Series BRQM, BRQP: IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu ㆍVỏ: Series BRQT - thép không gỉ 316L / Series BRQM - đồng thau mạ niken / Series BRQP - polycarbonate
ㆍThấu kính, Vỏ thấu kính: polymethyl methacrylate acrylic

Dây cáp※4 Loại 
dây cáp

Ø4mm, 4 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 2m)
(AWG26, đường kính lõi: 0.52mm, số lõi: 20, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Riêng - Gương phản xạ 
(MS-2A) -

Chung Đai ốc cố định M18: 4, tua-vít Đai ốc cố định M18: 2, tua-vít
Chứng nhận  

Kh
ối

 lư
ợn

g※
5

Loại có dây cáp
BRQT-A/BRQM-A: khoảng 220g (khoảng 140g)
BRQP-A: khoảng 160g (khoảng 110g)
BRQP-B: khoảng 150g (khoảng 100g)

BRQT-A/BRQM-A: khoảng 150g (khoảng 70g)
BRQP-A: khoảng 120g (khoảng 60g)
BRQP-B: khoảng 120g (khoảng 50g)

Loại có giắc 
cắm

BRQT-A/BRQM-A: khoảng 160g (khoảng 50g)
BRQP-A: khoảng 110g (khoảng 25g)
BRQP-B: khoảng 100g (khoảng 20g)

BRQT-A/BRQM-A: khoảng 140g (khoảng 30g)
BRQP-A: khoảng 110g (khoảng 15g)
BRQP-B: khoảng 100g (khoảng 10g)

Loại hình trụ (phát hiện ở mặt trước)
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A-108

BRQ Series

 Kích thước  (đơn vị: mm)
 Loại thu phát độc lập

 BRQP -TDTA(-P)     BRQP -TDTA-C(-P)

 BRQT -TDTA-C(-P)
 BRQM -TDTA-C(-P)    

 BRQT -TDTA(-P)
 BRQM -TDTA(-P)    

 BRQP -TDTB(-P)  BRQP -TDTB-C(-P)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Điểm phát 
ánh sáng

Điểm thu 
ánh sáng

63
59

38.5
312.5

Chỉ báo ổn định
 (LED xanh lục)

M18×1

Chỉ báo hoạt động
 (LED vàng)

Công tắc 
chỉnh độ nhạy

Ø4, 2m
16

.8

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

31

Công tắc 
chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động (LED vàng)

Chỉ báo ổn định
 (xanh lục)

M18×1

69
59

38.5
2.5

M12×1

16
.8

Điểm phát 
ánh sáng

Điểm thu 
ánh sáng

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Điểm phát 
ánh sáng

15

Điểm thu 
ánh sáng

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

25

40.5
30.5

20.5
2.5

M18×1

Chỉ báo ổn định (LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động (LED vàng)
M12×1

Công tắc chỉnh độ nhạy

37
30.5

20.5
2.5

25
Chỉ báo ổn định (LED xanh lục)

Ø4, 2m

M18×1
Chỉ báo hoạt động (LED vàng)

Công tắc chỉnh độ nhạy

Chỉ báo ổn định
 (LED xanh lục)

63

M18×1

59
38.5

312.5
Chỉ báo hoạt động
 (LED vàng)

Công tắc 
chỉnh độ nhạy

Ø4, 2m

16
.8

31

Công tắc 
chỉnh độ nhạy

M18×1

69
59

38.5
2.5

M12×1
16

.8

Chỉ báo ổn định
 (LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động (LED vàng)
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Loại hình trụ (phát hiện ở mặt trước)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm) Loại phản xạ gương / phản xạ khuếch tán

 BRQT3M-PDTA-C(-P)/BRQM3M-PDTA-C(-P)
 BRQT -DDTA-C(-P)/BRQM -DDTA-C(-P)

 BRQT3M-PDTA(-P)/BRQM3M-PDTA(-P)
 BRQT -DDTA(-P)/BRQM -DDTA(-P)

Điểm thu 
ánh sáng

Điểm phát 
ánh sáng

6.8

63
59

38.5
312.5

16
.8

M18×1 Chỉ báo ổn định
 (LED xanh lục)

Ø4, 2m

Công tắc 
chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động
 (LED vàng)

Công tắc 
chỉnh độ nhạy

2.5

M18×1

M12×1

69
59

38.5
31

16
.8

Chỉ báo ổn định
 (LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động (LED vàng)

 BRQP3M-PDTA(-P)
 BRQP -DDTA(-P)    

 BRQP3M-PDTA-C(-P)
 BRQP -DDTA-C(-P)

6.8

Điểm thu 
ánh sáng

Điểm phát 
ánh sáng

63
59

38.5
2.5

16
.8

M18×1 Chỉ báo ổn định
 (LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động
 (LED vàng)

Ø4, 2m

Công tắc 
chỉnh độ nhạy

31
Chỉ báo hoạt động (LED vàng)

Công tắc 
chỉnh độ nhạy

2.5

M18×1

M12×1

69
59

38.5

16
.8

Chỉ báo ổn định
 (LED xanh lục)

31

 BRQP3M-PDTB-C(-P)
 BRQP -DDTB-C(-P)

 BRQP3M-PDTB(-P)
 BRQP -DDTB(-P)    

25

Chỉ báo hoạt động (LED vàng)

40.5
30.5

20.5
2.5

M18×1

Chỉ báo ổn định (LED xanh lục)

M12×1

Công tắc chỉnh độ nhạy

Điểm phát 
ánh sáng

15

6.8

Điểm thu 
ánh sáng

Chỉ báo hoạt động (LED vàng)

Chỉ báo ổn định (LED xanh lục)

Ø4, 2m

37
30.5

20.5

25

2.5
M18×1

Công tắc chỉnh độ nhạy
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BRQ Series

● Gương phản xạ

 MS-2A

 Băng phản quang

A 0.38

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

 (đơn vị: mm) 

※Thông số kỹ thuật dây cáp có giắc cắm: Ø6mm, 4 dây, 
2m/3m/5m/7m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60,  
đường kính lớp cách điện: Ø1.65mm)   

 Dây cáp kèm giắc cắm

 CIDH4-

Ø14.8
L(m)※

Ø6
40

 CLDH4-

L(m)※

Ø6

27
.5

Ø14.8

32

 Đai ốc cố định M18

4

4 24 M18×1

24 M18×1

2
4

  Vỏ LED cố định 
(BK-BR-B, chỉ dùng cho BRQP - B- )

Ø
25

Ø
20

1
2.5

9.5

15

Ø25 Ø16.7

4

+0.2
0

 (đơn vị: mm)

 Bán riêng

19

36

Ø18.5
2-Ø3.4

1.2

Ø3.4

7

2-30°
24

15
.2

27 15
24

.1
42

9.
2

4-Ø1.7

 Giá lắp (BK-BR-A)

2-Ø3.8

40.5
34

8.5
2.53.25

60
.552

4.
2
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Loại hình trụ (phát hiện ở mặt trước)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính

●BRQ 3M-PDT - -P

●BRQ 5M-TDT - (-P)

●BRQ 20M-TDT - (-P)

●BRQ 30M-TDT - (-P)

 Loại phản xạ gương

 Loại thu phát độc lập

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc của cảm biến Đặc tính góc của gương phản xạ
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

ℓ1 L

Gương (MS-2A)

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1 ℓ1

4

3

2

1

0
6      4     2       0      2      4     6 

Lθ

Gương (MS-2A)

Goc hoạt động θ
Trái PhảiGiữaKh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

L 
(m

)

4

3

2

1

0
10°      5°        0         5°      10°

Lθ

Gương (MS-2A)

Goc hoạt động θ
Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

4

3

2

1

0
40    30   20   10    0    10   20    30  40

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

ℓ1
L

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1ℓ1

25

20

15

10

5

0
80   60  40   20    0    20  40   60  80

Bộ thu

Bộ phát

θ
L

Goc hoạt động θ
Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
) 20

15

10

5

0
60°    40°   20°      0°    20°    40°   60°

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

ℓ1
L

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1ℓ1

40

30

20

10

0
100  75  50   25    0   25   50   75  100

Bộ thu

Bộ phát

θ
L

Goc hoạt động θ
Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
) 30

25

20

15

10

5

0
60°    40°   20°     0°     20°    40°  60°

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

ℓ1
L

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1ℓ1

6

5

4

3

2

1

0
30    20    10     0     10    20    30

Bộ thu

Bộ phát

θ
L

Góc hoạt động θ

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
) 5

4

3

2

1

0
20°      10°       0         10°      20°
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A-112

BRQ Series

 Thu phát độc lập / phản xạ gương / phản xạ khuếch tán
 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

※Chọn chế độ Light ON/Dark ON bằng dây điều khiển. 
 - Light ON: Nối dây trắng (dây điều khiển) với dây xanh lam (0V)
 - Dark ON: Nối dây trắng (dây điều khiển) vào dây +V 
※Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra PNP cực thu hở
Mạch cảm biến Kết nối Mạch cảm biến Kết nối

M
ạc

h 
ch

ín
h

(trắng) Điều khiển         

(xanh lam) 0V          

Max. 100mA 10-30VDC

Dark ON

Light ON

(đen) Ngõ ra Tải
(nâu) +V         

1

4

3

2

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng

+
-

(trắng) Điều khiển          

(x.lam) 0V          

Max. 100mA 10-30VDC

Dark ON

Light ON

(đen) Ngõ ra

(nâu) +V         
1

4

3
2

Tải

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng +

-

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Loại phản xạ khuếch tán
●BRQ 100-DDT - (-P) ●BRQ 400-DDT- (-P) ●BRQ 1M-DDT - (-P)
Đặc tính vùng phát hiện Đặc tính vùng phát hiện Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

ℓ1

L

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1 ℓ1

125

100

75

50

25

0
4        2        0         2        4

ℓ1

L

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1 ℓ1

500

400

300

200

100

0
2         1        0        1        2

ℓ1

L

Trái PhảiGiữa

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

125

100

75

50

25

0
4         2          0          2        4

ℓ1 ℓ1

● Dây cáp có giắc cắm (bán riêng)
※Hãy tham khảo phần 
    Dây cáp có giắc cắm.

Chân số Màu 
cáp

Kết nối với
Loại phản xạ gương/
phản xạ khuếc tán

Loại thu phát độc lập
Bộ phát Bộ thu

1 Nâu 30VDC 30VDC 30VDC 
2 Trắng ĐIỀU KHIỂN Không kết nối ĐIỀU KHIỂN
3 Xanh DÂY GND DÂY GND DÂY GND 
4 Đen NGÕ RA Không kết nối NGÕ RAChân giắc cắm M12

1
2

3
4

 Cách nối giắc cắm

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-113

Loại hình trụ (phát hiện ở mặt trước)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Biểu đồ thời gian hoạt động
 Loại thu phát độc lập

 Loại phản xạ gương/khuếch tán

※Dạng sóng của ‘Chỉ báo hoạt động’ và ‘Ngõ ra Transistor’ trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
 Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

Vùng sáng ổn định

Vùng hoạt động không ổn định

Vùng tối ổn định

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
được

Chỉ báo ổn định
(LED xanh lục)

Mức hoạt động

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Chỉ báo hoạt động
(LED vàng)Chế độ 

Light ON

Cao

Thấp

Ngõ ra transistor

Mức hoạt động

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng ổn định

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối không ổn định

Vùng tối ổn định

Chỉ báo ổn định
(LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động
(LED vàng)Chế độ 

Light ON Ngõ ra transistor

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
được

Cao

Thấp
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BRQ Series

 Kết nối

 Loại phản xạ khuếch tán

Công tắc chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động
Đối tượng 
phát hiện

<Loại có dây cáp>

<Loại có giắc cắm>

Bộ chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động

(nâu) +V
Dark ON
Light ON

(x.lam) 0V10-30VDC+
-

(trắng) Điều khiển
(đen) Ngõ ra 

Đối tượng 
phát hiện

 Loại thu phát độc lập

Chỉ báo nguồn Chỉ báo hoạt động

(nâu) +V
Bộ phát Bộ thu

(xanh lam) 0V 10-30VDC+
-

(nâu) +V
Dark ON
Light ON

(x.lam) 0V10-30VDC+
-

(trắng) Điều khiển
(đen) Ngõ ra 

Bộ chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động
Đối tượng 
phát hiệnChỉ báo nguồn

Bộ phát Bộ thu

Bộ chỉnh độ nhạy

<Loại có dây cáp>

<Loại có giắc cắm>

Đối tượng 
phát hiện

 Loại phản xạ gương

Bộ chỉnh độ nhạy

(nâu) +V
Dark ON

Gương (MS-2A)
Băng phản quang
(MST sereis)

Light ON
(x.lam) 0V10-30VDC+

-
(trắng) Điều khiển

(đen) Ngõ ra 

Công tắc chỉnh độ nhạy

Chỉ báo hoạt động

Đối tượng 
phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Gương (MS-2A)
Băng phản quang
(MST sereis)

<Loại có dây cáp>

<Loại có giắc cắm>

Chỉ báo hoạt động
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Loại hình trụ (phát hiện ở mặt trước)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Lắp đặt và điều chỉnh

 Độ phản xạ theo loại băng phản quang

Lắp đặt cảm biến vào vị trí mong muốn và kiểm tra sơ đồ 
kết nối. Cấp nguồn cho cảm biến, sau đó điều chỉnh tia 
sáng và độ nhạy theo hướng dẫn bên dưới. 
Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh 
trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 14.7N.m đối với loại BRQT/
BRQM và dưới 0.39N.m đối với loại BRQP khi lắp đặt 
cảm biến.

 Loại phản xạ gương
1. Lắp cảm biến và gương phản xạ MS-2 (hoặc băng phản 

quang) đối diện nhau, sau đó cấp nguồn cho cảm biến.
2. Điều chỉnh gương phản xạ, băng phản quang hoặc cảm 

biến sang trái/ phải, đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo 
hoạt động bật sáng (tại một vị trí nhất định). Lắp cố định 
cảm biến vào vị trí này.

3. Sau khi đảm bảo cảm biến đã phát hiện được đối tượng, 
hãy cố định cả hai thiết bị này.

※Điều chỉnh độ nhạy: Tham khảo loại phản xạ khuếch tán 

 Loại thu phát độc lập
1. Lắp bộ phát và bộ thu đối diện nhau, sau đó cấp nguồn 

cho cảm biến.
2. Điều chỉnh bộ phát/bộ thu đi lên/đi xuống, sang trái/sang 

phải để xác định vùng cảm biến hoạt động ổn định (đèn 
chỉ báo ổn định sáng), sau đó đặt cố định bộ phát/bộ thu 
vào vùng này.

3. Sau khi điều chỉnh, đặt đối tượng vào giữa tia sáng để 
kiểm tra xem thiết bị có hoạt động ổn định hay không.

※ Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng có chất 
liệu trong mờ hoặc đường kính nhỏ hơn Ø7mm vì ánh 
sáng có thể xuyên qua chúng.

 Loại phản xạ khuếch tán
1.  Nên điều chỉnh độ nhạy sao cho phù hợp với đối tượng 

phát hiện và vị trí lắp đặt.

2. Đặt đối tượng vào vị trí có chùm tia đi qua. Từ điểm 
MIN, xoay công tắc sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt 
động bật sáng (vị trí ⓐ)

3. Sau đó, lấy đối tượng ra khỏi vùng phát hiện, chỉ báo hoạt 
động lúc này sẽ tắt. Tiếp tục xoay công tắc sang phải cho 
đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (vị trí ⓑ). Nếu chỉ báo 
hoạt động không sáng, thì vị trí ⓑ chính là điểm MAX.

4. Xoay ngược công tắc về chính giữa vị trí ⓐvà ⓑ.
※Khoảng cách phát hiện chắc chắn sẽ thay đổi tùy theo 

kích thước, bề mặt và độ bóng của đối tượng.

Vị trí 
tối ưu

ⓐ

ⓑ

MAX
ĐỘ NHẠY

MIN

Vị trí 
tối ưu

ⓐ

ⓑ
MAXMIN

Loại chuẩn Loại thân ngắn

Cảm biến 
quang điện

Đối tượng phát hiện

Gương phản xạ
(MS-2A)
Băng phản quang
(MST Series)

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh 
lên/xuống

Tia sáng

Bộ phát

Bộ thu

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh 
lên/xuống

※Độ phản xạ được ước tính dựa theo gương phản xạ (MS-2A).
※Độ phản xạ phụ thuộc vào môi trường sử dụng và điều 

kiện lắp đặt.
    Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối 

tượng phát hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng.
    Hãy kiểm tra độ phản xạ trước khi sử dụng băng phản quang.
※Khi sử dụng băng phản quang, đảm bảo khoảng cách lắp 

đặt tối thiểu là 20mm.

Model Loại chuẩn Loại thân ngắn
MST-50-10
(50×50mm) 40% 40%

MST-100-5
(100×100mm) 50% 80%

MST-200-2
(200×200mm) 80% 85%
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BRQ Series

 Thông số kỹ thuật

M
od

el

Ngõ ra NPN  
cực thu hở

BRQPS10M-
TDTA(-C)

BRQPS20M-
TDTA(-C)

BRQPS3M-
PDTA(-C)

BRQPS100-
DDTA(-C)

BRQPS400-
DDTA(-C)

BRQPS700-
DDTA(-C)

Ngõ ra PNP  
cực thu hở

BRQPS10M-
TDTA(-C)-P

BRQPS20M-
TDTA(-C)-P

BRQPS3M-
PDTA(-C)-P

BRQPS100-
DDTA(-C)-P

BRQPS400-
DDTA(-C)-P

BRQPS700-
DDTA(-C)-P

Loại phát hiện Thu phát độc lập Phản xạ gương  
(có bộ lọc phân cực) Phản xạ khuếch tán

Khoảng cách phát hiện 10m 20m 3m※1 100mm※2 400mm※2 700mm※3

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø7mm Chất liệu mờ đục, 
trên Ø75mm Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ

Độ trễ - Max. 20% khoảng cách phát hiện tối đa
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 10-30VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Bộ phát/Bộ thu: max. 20mA Max. 30mA
Nguồn sáng LED đỏ (660nm)
Điều chỉnh độ nhạy Công tắc điều chỉnh độ nhạy
Chế độ hoạt động Chọn chế độ Light ON hoặc Dark ON bằng dây điều khiển (trắng)

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: max. 30VDCᜡ  • Dòng điện tải: max. 100mA   • Điện áp dư: max. 2VDCᜡ

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn/ngõ ra, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra, 
chức năng ngăn ngừa giao thoa (trừ loại thu phát độc lập)

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED vàng, chỉ báo ổn định: LED xanh lục [(chỉ báo nguồn của bộ phát (Thu phát độc lập): LED đỏ]
Kết nối Loại có dây cáp, Loại có giắc cắm
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng vuông: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz theo mỗi phương Z, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

M
ôi

 
trư

ờn
g Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max.11,000lx, đèn sợi đốt: 3,000lx (đối với bộ thu)

Nhiệt độ Vận hành: -25 đến 60℃, bảo quản: -30 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: polycarbonate, thấu kính và vỏ thấu kính: polymethyl methacrylate acrylic

Dây cáp※4 Ø4mm, 4 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 2m)
(AWG26, đường kính lõi: 0.52mm, số lõi: 20, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)   

Phụ kiện Riêng - Gương (MS-2S) -
Chung Đai ốc cố định M18: 4, tua-vít Đai ốc cố định M18: 2, tua-vít

Chứng nhận  

Khối 
lượng
※5

Loại có dây 
cáp Khoảng 170g (khoảng 120g) Khoảng 130g (khoảng 70g)

Loại có giắc 
cắm Khoảng 120g (khoảng 35g) Khoảng 120g (khoảng 25g)

※1:   Khoảng cách phát hiện khi sử dụng loại gương phản xạ MS-2S. Nên lắp đặt gương và cảm biến cách nhau trên 0,1m. Khi sử dụng 
băng phản quang, độ phản xạ tùy thuộc vào kích thước của băng. Hãy tham khảo bảng ‘  Độ phản xạ theo loại băng phản quang’ 
trước khi sử dụng.

※2: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 100×100mm.                              
※3: Áp dụng đối với loại giấy trắng, không bóng, kích thước 200×200mm.
※4: Dây cáp có giắc cắm M12 được bán riêng.
※5: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Loại hình trụ (phát hiện ở bên hông)
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Loại hình trụ (phát hiện ở bên hông)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước  (đơn vị: mm)

 Loại thu phát độc lập
 BRQPS -TDTA(-P)    

  Bộ phát  Bộ phát
 BRQPS -TDTA-C(-P)

Điểm phát ánh sáng

5.
3

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

80
.570

.5

14
31M18×1

M12×1
16.8

74
.570
.5

14
31M18×1

16.8
Ø4, 2m

5.
3

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

Điểm phát ánh sáng

Chỉ báo nguồn 
(LED đỏ)

24

 Loại phản xạ gương/phản xạ khuếch tán
 BRQPS -DDTA(-P)    
 BRQPS3M-PDTA(-P)

 BRQPS -DDTA-C(-P)   
 BRQPS3M-PDTA-C(-P)

24

16.8

80
.570

.5

14
31

50

M18×1

M12×1

6.8

5.
3

Điểm thu ánh sáng Điểm phát ánh sáng

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)Chỉ báo hoạt động 

(LED vàng)

6.8

5.
3

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động 
(LED vàng)

Điểm thu 
ánh sáng

Điểm phát ánh sáng

74
.5

70
.5

Ø4, 2m

14
31

50

M18×1

16.8

Công tắc chỉnh  
độ nhạy

  Bộ thu  Bộ thu

5.
3

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động 
(LED vàng)

Điểm thu ánh sáng

14
31

50

M18×1

16.8
Ø4, 2m

74
.5

70
.5

5.
3

Điểm thu ánh sáng

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)Chỉ báo hoạt động 

(LED vàng)

M18×1

14
31

50

16.8
Công tắc chỉnh 

độ nhạy

80
.570

.5

M12×1

24

Công tắc chỉnh  
độ nhạy

Công tắc chỉnh 
độ nhạy
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BRQ Series

● Gương phản xạ

 MS-2S

 Băng phản quang

A 0.38

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200

 (đơn vị: mm) 

※Thông số kỹ thuật của dây cáp có giắc cắm: Ø6mm, 4 dây, 2m/3m/5m/7m
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.65mm)

 Dây cáp nối

 CIDH4-

Ø14.8
L(m)※

Ø6
40

 CLDH4-

L(m)※

Ø6

27
.5

Ø14.8

32

 Đai ốc cố định M18

4

4 24 M18×1

24 M18×1
2
4

 (đơn vị: mm)

 Bán riêng

19

36

Ø18.5
2-Ø3.4

1.2

Ø3.4

7

2-30°
24

15
.2

27 15
24

.1
42

9.
2

4-Ø1.7

  Giá lắp (BK-BR-A)

2-Ø3.8

40.5
34

8.5
2.53.25

60
.552

4.
2
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Loại hình trụ (phát hiện ở bên hông)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính
 Loại phản xạ khuếch tán

 BRQPS100-DDTA- (-P)                     BRQPS400-DDTA- (-P)                    BRQPS700-DDTA- (-P)
Đặc tính vùng phát hiện Đặc tính vùng phát hiện Đặc tính vùng phát hiện
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

ℓ1

L

ℓ1 ℓ1

125

100

75

50

25

0
1       0.5       0       0.5      1Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

L 
(m

)

Trái PhảiGiữa
Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1

L

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Trái PhảiGiữa
Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1 ℓ1

500

400

300

200

100

0
2         1        0        1        2

ℓ1

L

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

Trái PhảiGiữa
Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

80

60

40

20

0
3         1.5        0      1.5         3

ℓ1 ℓ1

 BRQPS3M-PDTA- (-P)
 Loại phản xạ gương

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc của cảm biến Đặc tính góc của gương phản xạ
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

ℓ1 L

Gương (MS-2S)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Trái PhảiGiữa
Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1 ℓ1

4

3

2

1

0
6     4      2       0      2     4      6 

Lθ

Gương (MS-2S)

4

3

2

1

0
4°         2°        0         2°       4°

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Trái PhảiGiữa
Góc hoạt động θ

Lθ

Gương (MS-2S)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Trái PhảiGiữa
Góc hoạt động θ

4

3

2

1

0
30      20      10        0      10      20     30

 BRQPS10M-TDTA- (-P)
 Loại thu phát độc lập

 BRQPS20M-TDTA- (-P)
Đặc tính độ lệch Đặc tính góc
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

ℓ1

Bộ thu

Bộ phát

L

ℓ1ℓ1

20

15

10

5

0
80         40           0          40         80Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

L 
(m

)

Trái PhảiGiữa
Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

θ
L

Bộ thu

Bộ phát

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Trái PhảiGiữa

20

15

10

5

0
15°    10°    5°       0°     5°    10°   15°

Góc hoạt động θ

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

ℓ1

Bộ thu

Bộ phát

L

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Trái PhảiGiữa
Vùng phát hiện ℓ1 (cm)

ℓ1ℓ1

12

10

8

6

4

2

0
40        20         0         20        40

θ
L

Bộ thu

Bộ phát

12

10

8

6

4

2

0
15    10     5      0       5     10    15Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

L 
(m

)

Trái PhảiGiữa
Góc hoạt động θ
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BRQ Series

 Loại thu phát độc lập / phản xạ gương / phản xạ khuếch tán
 Sơ đồ mạch ngõ ra điều khiển

Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra PNP cực thu hở
Mạch cảm biến quang điện Kết nối Mạch cảm biến quang điện Kết nối

M
ạc

h 
ch

ín
h

(trắng) Điều khiển         

(xanh lam) 0V          

Max. 100mA 10-30VDC+
-

Dark ON

Light ON

(đen) Ngõ ra        Tải

(nâu) +V         
1

4

3

2

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

(trắng) Điều khiển        
(x. lam) 0V          

Max. 100mA 10-30VDC
+
-

Dark ON

Light ON

(đen) Ngõ ra         

(nâu) +V         
1

4

3
2

Tải

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

M
ạc

h 
ch

ín
h

※Chọn chế độ Light ON/Dark ON bằng dây điều khiển. 
 - Light ON: Nối dây trắng (dây điều khiển) với dây xanh lam (0V)
 - Dark ON: Nối dây trắng (dây điều khiển) vào dây +V  
※Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

● Dây cáp có giắc cắm (bán riêng)
※ Tham khảo phần 

Dây cáp có giắc cắm

Chân số Màu 
dây cáp

Kết nối với
Loại phản xạ gương/
phản xạ khuếch tán

Loại thu phát độc lập
Bộ phát Bộ thu

1 Nâu 30VDC 30VDC 30VDC 
2 Trắng ĐIỀU KHIỂN Không kết nối ĐIỀU KHIỂN
3 Xanh DÂY GND GND DÂY GND 
4 Đen NGÕ RA Không kết nối NGÕ RA Chân giắc cắm M12

1
2

3
4

 Cách kết nối giắc cắm

 Biểu đồ thời gian hoạt động
 Loại thu phát độc lập

 Loại phản xạ gương/phản xạ khuếch tán

※  Dạng sóng của ‘Chỉ báo hoạt động’ và ‘Ngõ ra Transistor’ trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

Vùng sáng 
ổn định

Vùng hoạt 
động ổn định

Vùng tối 
ổn định

Chỉ báo ổn định
(LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động
(LED vàng)Chế độ 

Light ON 
Ngõ ra Transistor ON

OFF

ON
OFF

ON
OFF

Mức hoạt động

Mức hoạt động

Vùng sáng 
ổn định

Vùng sáng 
không ổn định

Vùng tối 
không ổn định

Vùng tối 
ổn định

Chỉ báo ổn định
(LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động 
(LED vàng)

Ngõ ra Transistor

Chế độ 
Light ON ON

OFF

ON
OFF

ON
OFF

Cường 
độ ánh 
sáng 
thu 

được

Cường 
độ ánh 
sáng 
thu 

được

Thấp

Thấp

Cao

Cao
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Loại hình trụ (phát hiện ở bên hông)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết nối

 Loại phản xạ khuếch tán

<Loại có dây cáp>

<Loại có dây cáp>

<Loại có dây cáp>

 Loại phản xạ gương

<Loại có giắc cắm>

<Loại có giắc cắm>

<Loại có giắc cắm>

 Loại thu phát độc lập

Chỉ báo hoạt động

Công tắc chỉnh độ nhạy

(nâu) +V(nâu) +V
Dark ON
Light ON

(x.lam) 0V
(x.lam) 0V (trắng) Điều khiển

(đen) Ngõ ra

+
-+

-
10-30VDC

10-30VDC

Đối tượng 
phát hiện

(Bộ phát) (Bộ thu)

Chỉ báo hoạt động

Công tắc chỉnh độ nhạy

(nâu) +V

(x.lam) 0V
(trắng) Ngõ ra
(đen) Điều khiển

Dark ON
Light ON

+
- 10-30VDC

Đối tượng 
phát hiện

Gương (MS-2S)
Băng phản quang
(MST Sereis)

Chỉ báo hoạt động

Công tắc chỉnh độ nhạy

(nâu) +V

(x.lam) 0V
(trắng) Điều khiển
(đen) Ngõ ra

Dark ON

Đối tượng phát hiện

Light ON

+
- 10-30VDC

Chỉ báo nguồn

(Bộ phát) (Bộ thu)

Chỉ báo hoạt động

Công tắc chỉnh độ nhạy

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo hoạt động

Công tắc chỉnh độ nhạy

Đối tượng 
phát hiện

Gương (MS-2S)
Băng phản quang
(MST Sereis)

Chỉ báo hoạt động

Công tắc chỉnh độ nhạy

Đối tượng phát hiện

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-122

BRQ Series

 Lắp đặt và điều chỉnh
Lắp đặt cảm biến vào vị trí mong muốn và kiểm tra sơ đồ 
kết nối. Cấp nguồn cho cảm biến, sau đó điều chỉnh tia 
sáng và độ nhạy theo hướng dẫn bên dưới. 
Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh 
trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao thoa ánh sáng.
Hãy sử dụng lực siết dưới 0,39N.m khi lắp đặt cảm biến.

 Loại thu phát độc lập
1. Lắp bộ phát và bộ thu đối diện nhau, sau đó cấp nguồn 

cho cảm biến.
2. Điều chỉnh bộ phát/bộ thu đi lên/đi xuống, sang trái/sang 

phải để xác định vùng cảm biến hoạt động ổn định (đèn 
chỉ báo ổn định sáng), sau đó đặt cố định bộ phát/bộ thu 
vào vùng này.

3. Sau khi điều chỉnh, đặt đối tượng vào giữa tia sáng để 
kiểm tra xem thiết bị có hoạt động ổn định hay không.

※ Cảm biến không thể phát hiện những đối tượng có chất 
liệu trong mờ hoặc đường kính nhỏ hơn Ø7mm vì ánh 
sáng có thể xuyên qua chúng.

 Loại phản xạ gương
1. Lắp cảm biến và gương phản xạ MS-2 (hoặc băng phản 

quang) đối diện nhau, sau đó cấp nguồn cho cảm biến.
2. Điều chỉnh gương phản xạ, băng phản quang hoặc cảm 

biến sang trái/ phải, đi lên/xuống cho đến khi chỉ báo 
hoạt động bật sáng (tại một vị trí nhất định). Lắp cố định 
cảm biến vào vị trí này.

3. Sau khi đảm bảo cảm biến đã phát hiện được đối tượng, 
hãy cố định cả hai thiết bị này.

※Điều chỉnh độ nhạy: Tham khảo loại phản xạ khuếch tán

Vị trí 
tối ưu

ⓐ

ⓑ
MAX

SENS.
MIN

 Loại phản xạ khuếch tán
1. Nên dựa vào đối tượng phát hiện và vị trí lắp đặt để điều 

chỉnh độ nhạy.
2. Đặt đối tượng vào vị trí có chùm tia đi qua. Từ điểm 

MIN, xoay công tắc sang phải cho đến khi chỉ báo hoạt 
động bật sáng (vị trí ⓐ)

3. Sau đó, lấy đối tượng ra khỏi vùng phát hiện, chỉ báo hoạt 
động lúc này sẽ tắt. Tiếp tục xoay công tắc sang phải cho 
đến khi chỉ báo hoạt động bật sáng (vị trí ⓑ). Nếu chỉ báo 
hoạt động không sáng, thì vị trí ⓑ chính là điểm MAX.

4. Xoay ngược công tắc về chính giữa vị trí ⓐvà ⓑ.
※ Hãy lưu ý rằng khoảng cách phát hiện sẽ thay đổi tùy 

theo kích cỡ, bề mặt và độ bóng của đối tượng.

Cảm biến 
quang điện

Đối tượng 
phát hiện

Gương phản xạ
(MS-2S)
Băng phản quang
(MST Series)

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh 
lên/xuống

Tia sáng

Bộ phát

Bộ thu

Điều chỉnh 
trái/phải

Điều chỉnh 
lên/xuống

 Độ phản xạ theo loại băng phản quang

※Độ phản xạ được ước tính dựa theo gương phản xạ (MS-2S).
※Độ phản xạ phụ thuộc vào môi trường sử dụng và điều 

kiện lắp đặt.
    Khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối 

tượng phát hiện sẽ tăng khi kích thước của băng tăng.
    Hãy kiểm tra độ phản xạ trước khi sử dụng băng phản quang.
※Khi sử dụng băng phản quang, đảm bảo khoảng cách lắp 

đặt tối thiểu là 20mm.

MST-50-10 (50×50mm) 25%

MST-100-5 (100×100mm) 30%

MST-200-2 (200×200mm) 35%
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông số kỹ thuật

Cảm biến quang điện loại vỏ nhựa, hình chữ U 
 Tính năng

● Tăng cường tính năng chống nhiễu từ ánh sáng bên ngoài
● Tốc độ đáp ứng cao: Max. 1ms
●  Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, 

mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra 
● Chọn chế độ Light ON / Dark ON bằng dây điều khiển
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 (tiêu chuẩn IEC)
   : BUP-30, BUP-50

Model
Ngõ ra NPN cực thu hở BUP-30 BUP-30S BUP-50 BUP-50S
Ngõ ra PNP cực thu hở BUP-30-P BUP-30S-P BUP-50-P BUP-50S-P 

Loại phát hiện Thu phát độc lập

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, 
trên Ø4mm

Chất liệu mờ đục, 
trên Ø1.5mm

Chất liệu mờ đục, 
trên Ø4mm

Chất liệu mờ đục, 
trên Ø1.5mm

Chế độ hoạt động Chọn chế độ Light ON hoặc Dark ON bằng dây điều khiển
Khoảng cách phát hiện 30mm 50mm
Tốc độ đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 30mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (940nm)
Điều chỉnh độ nhạy Cố định Công tắc điều chỉnh độ nhạy Cố định Công tắc điều chỉnh độ nhạy

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở 
●Điện áp tải: max. 30VDC   ●Dòng điện tải: max. 200mA 
●Điện áp dư - NPN: max. 1VDC , PNP: max. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạnh/quá dòng ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo nguồn: LED xanh lục, chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biện độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi trường
Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: -25 đến 65℃[BUP-30S (-P) ＆ BUP-50S (-P): -10 đến 60℃], bảo quản: -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 (tiêu chuẩn IEC) IP50 (tiêu chuẩn IEC) IP66 (tiêu chuẩn IEC) IP50 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene, nắp: polycarbonate 
Dây cáp Ø4mm, 4 dây, 2m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)
Phụ kiện - Tua-vít điều chỉnh - Tua-vít điều chỉnh
Chứng nhận
Khối lượng thiết bị Khoảng 90g Khoảng 140g

 Chế độ hoạt động
Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Hoạt động của bộ thu Ánh sáng thu được Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
 (LED đỏ)

ON ON
OFF OFF

Ngõ ra transistor ON ON
OFF OFF

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BUP Series

※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ. 
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BUP Series

Light ON / Dark ON 

Tải

Tải

※1

※2

12-24VDC

Light ON

Dark ON

(nâu)+V

(xanh lam) 0V

(trắng) Điều khiển

(đen) Ngõ ra

1. Đặt đối tượng vào vị trí có chùm tia đi qua. Từ điểm MIN, 
xoay công tắc sang phải cho 
đến khi chỉ báo hoạt động 
bật sáng (vị trí ⓐ).

2. Sau đó, lấy đối tượng ra 
khỏi vùng phát hiện, chỉ 
báo hoạt động lúc này sẽ 
tắt. Tiếp tục xoay công tắc 
sang phải cho đến khi chỉ 
báo hoạt động bật sáng (vị trí ⓑ). Nếu chỉ báo hoạt động 
không sáng, thì vị trí ⓑ chính là điểm MAX.

3. Xoay ngược công tắc về chính giữa vị trí ⓐvà ⓑ.

A

Min. Max.

B

C

● BUP-30S, BUP-30S-P 
   BUP-50S, BUP-50S-P 

Vùng phát hiện

Vùng không 
phát hiện

Vị trí 
tối ưu

 Kích thước

 Kết nối  Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy
Lắp đặt cảm biến vào vị trí mong muốn và kiểm tra sơ đồ 
kết nối. Cấp nguồn cho cảm biến, sau đó điều chỉnh độ 
nhạy theo hướng dẫn bên dưới.
※��Đối với loại BUP-30 - , hãy sử dụng lực siết dưới 

1.96N.m khi lắp đặt cảm biến. 
Đối với loại BUP-50 - , hãy sử dụng lực siết dưới

    4.9N.m để lắp đặt cảm biến

※1: Cách nối tải với ngõ ra NPN    
※2: Cách nối tải với ngõ ra PNP 

 (đơn vị: mm)

● BUP-30, BUP-30-P, BUP-30S, BUP-30S-P                            ● BUP-50, BUP-50-P, BUP-50S, BUP-50S-P 

+
-

Mạch cảm biến quang điện Kết nốiMạch cảm biến quang điện Kết nối

※Chọn chế độ Light ON/Dark ON bằng dây điều khiển. 
 - Light ON: Nối dây trắng (dây điều khiển) với dây xanh lam (0V) / Dark ON: Nối dây trắng (dây điều khiển) vào dây +V 
※Mạch�bảo�vệ�chống�ngắn�mạch/quá�dòng�sẽ�ngắt�tín�hiệu�ngõ�ra�khi�dòng�điện�vượt�quá�giá�trị�định�mức�hoặc�ngõ�ra�bị�ngắn�mạch.

● Ngõ ra NPN cực thu hở ● Ngõ ra PNP cực thu hở
 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

Tải

12-24VDC

Light ON

Dark ON

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/
quá dòng 1.5Ω

Max. 200mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

 (nâu)+V

 (xanh lam )0V

 (trắng) Điều khiển

(đen) Ngõ ra
+
-

Tải

12-24VDC

Light ON

Dark ON

1.5Ω

Max. 200mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

 (nâu)+V

 (xanh lam)0V

 (trắng) Điều khiển

(đen) Ngõ ra
+
-

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/
quá dòng

30

72
36

26
.8

9.2 20
.2

6

40

16 2-M5

2-Ø6.4
11.2

52
11

6 6 Ø4, 2m

41
.6

78
.1

20
.2

26
.9

6
9.2

Ø4, 2m
11.266

32 2-M8

2-Ø6.4

78.5
5014.3 14.3

Công tắc chỉnh độ 
nhạy (BUP-30S(-P))

Chỉ báo nguồn (xanh lục)
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Tia sáng Công tắc chỉnh độ nhạy
(BUP-50S(-P))

Chỉ báo nguồn (xanh lục)
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Tia sáng
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại hình chữ U, có 4 kênh phát hiện
 Tính năng

● Có 4 kênh phát hiện đảm bảo độ chính xác cao
● Tốc độ đáp ứng cao: dưới 1 ms
●  Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch 

bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
● Tiêu chuẩn IP65 (tiêu chuẩn IEC)

Model BUM4-40D-
W-4M

BUM4-40D-
W-2M/A

BUM4-40D-
W-3M/A

BUM4-40D-
W-4M/A

BUM4-40D-
W-2M/B

BUM4-40D-
W-3M/B

BUM4-40D-
W-4M/B

Loại phát hiện Thu phát độc lập
Khoảng cách  
phát hiện 40mm
Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø4.0mm
Kênh phát hiện 4 kênh 
Độ trễ Max. 1ms 
Nguồn cấp 18-35VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)

Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA

Nguồn sáng LED hồng ngoại (940nm)
Chế độ hoạt động Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN cực thu hở (4 ngõ ra riêng biệt)
• Điện áp tải: max. 35VDC , • Dòng điện tải: max. 100mA, • Điện áp dư: max. 4VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo ngõ ra: LED đỏ, chỉ báo nguồn: LED xanh lục
Điện trở cách 
điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)

Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung 1㎲) 
Độ bền điện môi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

M
ôi

 tr
ườ

ng Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 65℃, bảo quản: -25 đến 70℃

Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ, vỏ chắn: ABS
Dây cáp Ø6.0mm, 8 dây (AWG 22, đường kính lõi: Ø1.2mm, số lõi: 60) 
Độ dài dây cáp 4m 2m 3m 4m 2m 3m 4m
Giá lắp - H01/H04 (G01) H03/H04 (G02)
Phụ kiện Bu-lông M12: 4, đai ốc M12: 4, bu-lông M5: 2
Chứng nhận  

Khối lượng※1 Khoảng 510g
(khoảng 500g) Khoảng 1.5kg (khoảng 500g)

 Thông số kỹ thuật

 Chế độ hoạt động
Chế độ hoạt động Dark ON

Hoạt động của bộ thu Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động 
(LED)

ON
OFF

Ngõ ra Transistor ON
OFF

※1: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.            
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ. 

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BUM Series
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BUM Series

 Kích thước

 Kết nối

 (đơn vị: mm)

 Ngõ ra điều khiển

  H01
Giá lắp

  H03

  H04

Chỉ báo ngõ ra 
(LED đỏ)

Chỉ báo nguồn 
(LED xanh lục)

Kênh phát 
hiện (CH1)

Số Màu Tên
1 Hồng Ngõ ra1
2 Trắng Ngõ ra2
3 Xám Ngõ ra3
4 Đen Ngõ ra4
5 Xanh lam

0V
6 Xanh lam
7 Nâu

+V
8 Nâu

Kênh phát 
hiện (CH2)
Kênh phát 
hiện (CH3)
Kênh phát 
hiện (CH4)

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Tải

Tải

Tải

Tải

(nâu) +V

(hồng) Ngõ ra 1

(trắng) Ngõ ra 2

18-35VDC
+

-(xám) Ngõ ra 3

(đen) Ngõ ra 4

(xanh lam) 0V

Max. 100mA

Max. 100mA

Max. 100mA

Max. 100mAMạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng

Mạch bảo vệ 
chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng

M
ạc

h 
ch

ín
h

※�Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/
quá dòng sẽ ngắt tín hiệu 
ngõ ra khi dòng điện vượt quá 
giá trị định mức hoặc ngõ ra bị 
ngắn mạch.

68 40

16
0

13
0

18
0

70

10
59

80
10

Ø610

Đai ốc 2-M5

20
20

8116
40

60

90
50 34-R7

2-Ø14

20
20

11
0

18
0

40

60

350

90

4-R7

50
80 11

0
25

180
160 3

50 2-13 4-R7

4-R3.511
.5

Kênh 
phát hiện
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Cảm biến màu
 Tính năng

  Kiểm tra sự trùng khớp màu với độ chính xác cao 
- LED 3 màu cơ bản (đỏ, lục, lam) và độ phân giải 12-bit 
- 2 chế độ phát hiện (chế độ màu / chế độ màu + cường độ) 
- 3 bước điều chỉnh độ nhạy theo từng chế độ (cao, trung bình, thấp)
 Chức năng giảm thiểu giao thoa ánh sáng giúp phát hiện ổn định và hạn chế xảy ra lỗi
 Chỉ báo hướng dẫn giúp xác định màu tham chiếu
 Chỉ báo hoạt động (LED đỏ), chỉ báo ổn định (LED xanh lục), chỉ báo định thời (LED cam)
 Thiết lập tính năng thông qua dây điều khiển
 Kích thước tia sáng W1.24 × L6.7 mm giúp phát hiện chính xác các đối tượng  
và điểm màu siêu nhỏ
 Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

 Tổng quan

※1: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model BC15-LDT-C BC15-LDT-C-P
Loại phát hiện Loại phản xạ hội tụ
Khoảng cách phát hiện 15mm ±2mm
Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ
Độ trễ Max. 20% khoảng cách phát hiện (có thể thay đổi tùy theo chế độ phát hiện hoặc độ nhạy) 
Kích cỡ đốm sáng 1.24×6.7mm (hình chữ nhật) 
Thời gian đáp ứng 500㎲
Nguồn cấp 12-24VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%) 
Dòng điện tiêu thụ Max. 30mA
Nguồn sáng LED đủ màu (đỏ, xanh lục, xanh dương) 
Chế độ phát hiện Chế độ C (màu sắc ), chế độ C+I (màu sắc + cường độ)
Chế độ ngõ ra Ngõ ra trùng màu, ngõ ra khác màu
Định thời ngõ ra Chức năng định thời OFF delay 40ms

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
 • Điện áp tải: max. 30VDC          • Dòng điện tải: max. 100mA
 • Điện áp dư - NPN: max. 1VDC  , PNP: max. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo ổn định: LED xanh lục, chỉ báo hướng dẫn: LED đủ màu
Cách thức kết nối Loại có giắc cắm
Ngõ vào bổ sung Dây ngõ vào SET ở bên ngoài
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC) 
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC tại 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Đèn huỳnh quang: max. 3,000lx (đối với bộ thu) 
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 75℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC) 
Chất liệu Vỏ: polycarbonate, mặt kính: acrylic, giá lắp: thép không gỉ 304, bu-lông: thép cacbon
Phụ kiện Giá lắp cố định, bu-lông M3: 2, tua-vít điều chỉnh: 1
Chứng nhận
Khối lượng※1 Khoảng 80g (khoảng 14g) 

 Thông số kỹ thuật

 Ứng dụng
Ngành bao bì, nhãn mác: Kiểm tra trạng thái của nhãn mác, nhận diện màu sắc... 
Ngành linh kiện điện tử, chất bán dẫn:  Kiểm tra thiết bị hư hỏng, màu sắc của giắc cắm... 

Cảm biến quang điện thông thường dùng tia sáng để phát hiện sự hiện 
diện của đối tượng.
Cảm biến nhận diện màu phát hiện màu sắc của đối tượng bằng phát ra 
ánh sáng RGB (đỏ, lục, lam) truyền đến đối tượng. Ánh sáng thu lại sẽ 
đi qua hệ thấu kính bên trong. Sau đó, cảm biến sẽ tính toán tỉ lệ ba màu 
(đỏ, lục, lam) của ánh sáng thu được. 
Với hệ thấu kính hình trụ dựa trên nguyên lý khúc xạ ánh sáng, BC series 
thu được đầy đủ ánh sáng bị tán sắc và so sánh màu tham chiếu với 
màu của đối tượng chính xác hơn.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

BC Series

Đỏ

Lam

Lục

Lam
Lục
Đỏ

Bộ phận thu 
ánh sáng

Thấu kính thu 
ánh sáng

Thấu kính 
trong mờ

Nguồn sáng 
RGB
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A-128

BC Series

 Cách nối giắc cắm

 Chế độ hoạt động

 Mô tả thiết bị

 Ngõ ra PNP cực thu hở

 Dây cáp kèm giắc cắm (bán riêng)

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển
 Ngõ ra NPN cực thu hở

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

M
ạc

h 
ch

ín
h

(nâu) +V

Tải

(đen) Ngõ ra

(trắng) SET

(xanh lam) 0V

12-24VDC
+

1

-

4

3

2

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

M
ạc

h 
ch

ín
h

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(trắng) SET

(xanh lam) 0V

12-24VDC
+

1

-

4

3

2

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/ 
quá dòng

Tải

Chân số Màu cáp Tên
1 Nâu +V
2 Trắng SET
3 Xanh lam GND (0V) 
4 Đen Ngõ ra

※ Model dây cáp có giắc cắm: CIDH4-  
(Chiều dài giắc cắm : 2, 3, 5, 7m)

※ Hãy sử dụng giắc cắm M12 của Autonics. 
Tham khảo phần Dây cáp kèm giắc cắm  
để biết thêm thông tin.

Chân cắm M12

1. Chỉ báo hoạt động (OUT): ON (LED đỏ) biểu thị trạng thái hoạt động.
2. Chỉ báo ổn định (STB): ON (LED xanh lá) biểu thị trạng thái ổn định.
3. Chỉ báo định thời (TMR): ON (LED cam) khi chế độ định thời được thiết lập.
4.  Chỉ báo hướng dẫn:  

Hiển thị màu tham chiếu sau khi "hướng dẫn" thành công. 
 ※ Màu hướng dẫn và màu hiển thị ở chỉ báo hướng dẫn có thể khác nhau tùy 

vào điều kiện môi trường (ánh sáng xung quanh, góc phản xạ, chất liệu...).
5. Nút SET: Dùng để cài đặt chức năng.
6.  Công tắc chuyển chế độ ngõ ra 

- N.O.: Có tín hiệu ngõ ra khi màu của đối tượng trùng với màu tham chiếu.
    - N.C.: Có tín hiệu ngõ ra khi màu của đối tượng khác với màu tham chiếu.

1 2
3

4

5

6

※  Dạng sóng của 'Chỉ báo hoạt động' và 'Ngõ ra transistor' trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

ON
OFF
ON

OFF
ON

OFF

Chỉ báo ổn định (LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động (LED đỏ)

Ngõ ra transistor

Giá trị hướng dẫn
Tỷ lệ trùng khớp

Độ nhạy

Độ trễ

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.
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A-129

Cảm biến màu

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước

 Giá lắp cố định

(đơn vị: mm) 

① Lắp đặt: 
  Đặt cảm biến màu và đối tượng phát hiện đối diện nhau với khoảng cách 15mm±2mm, sau đó 
cố định cảm biến.

② Nhấn nút SET để khởi động trạng thái chờ hướng dẫn. Đặt màu muốn nhận diện vào vị trí phát 
hiện (đốm sáng) và nhấn giữ nút SET trong 3 giây để thiết lập màu tham chiếu. Sau khi thiết 
lập xong, chỉ báo hướng dẫn sẽ hiển thị màu tương tự.

③ Nhấn giữ nút SET trong 3 giây để đổi chế độ phát hiện và điều chỉnh độ nhạy.
④ Nhấn giữ nút SET trong 5 giây để thiết lập chức năng định thời. (thời gian duy trì ngõ ra là 

40ms).

※Nếu có lỗi trong quá trình thiết lập màu tham chiếu, chỉ báo ngõ ra và chỉ báo hướng dẫn sẽ 
nhấp nháy tùy theo cường độ ánh sáng thu được.
※ Nếu đối tượng phát hiện là kim loại hoặc có độ bóng cao, hãy lắp đặt cảm biến nghiêng từ 10 

đến 20 độ.
※ Không nên lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau để tránh trường hợp cảm biến bị lỗi do sự giao 

thoa ánh sáng.
※ Hãy sử dụng lực siết dưới 0.8N.m khi lắp đặt cảm biến.

Tr
on

g 
kh

oả
ng

 
15

±2
m

m

 Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy

11
.2

16

Taro M12 

49
.2

6.5
19.8

5.
8

25
.4

5.
8

Khóa 2-M3
16

.5
4 37

28

9.
4

2-Ø3.2 R22

30
°

28

35

8.
8

6-Ø3.2

40

1.
2

20

4-R1.6

25.4

21
.5

25
.4

Điểm thu ánh sáng
Điểm phát ánh sáng

Chỉ báo hoạt động (LED đỏ)

Chỉ báo ổn định (LED xanh lục)

Chỉ báo định thời (LED cam)

Chỉ báo hướng dẫn

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-130

BC Series

 Thiết lập màu tham chiếu
Thiết lập màu tham chiếu bằng chức năng hướng dẫn. Ở chế độ RUN, nhấn nút SET để bắt đầu trạng thái chờ hướng dẫn. Đặt màu 
mong muốn vào vị trí phát hiện (đốm sáng) và nhấn giữ nút SET trên 3 giây. 
Sau khi hoàn tất hướng dẫn, chỉ báo hướng dẫn sẽ bật sáng.
Khi xảy ra lỗi, chỉ báo hoạt động sẽ nhấp nháy (đỏ).

 Hiển thị màu tham chiếu 
Màu tham chiếu vừa thiết lập sẽ hiển thị qua chỉ báo hướng dẫn.
Nhờ khả năng xác định màu tham chiếu, người dùng không cần phải thiết lập lại màu tham chiếu mỗi khi sử dụng.
Rất khó để kiểm tra những màu sắc tương đồng nhau.
Màu hiển thị ở chỉ báo hướng dẫn chỉ mang tính tương đối.
※ Màu hướng dẫn và màu hiển thị ở chỉ báo hướng dẫn có thể khác nhau tùy vào điều kiện môi trường (ánh sáng xung quanh, góc phản 

xạ, chất liệu...). 
 Cài đặt chế độ phát hiện, điều chỉnh độ nhạy (độ sai lệch màu) 
2 chế độ phát hiện; chế độ C (màu) nhận biết dựa trên tỉ lệ màu; chế độ C+I (màu + cường độ) nhận biết dựa trên tỉ lệ màu và độ tương phản. 
Điều chỉnh độ nhạy (cao, trung bình, thấp) đối với mỗi chế độ.

 Điều chỉnh chế độ ngõ ra (trùng màu / khác màu)
-   Chế độ trùng màu (N.O.) : Có tín hiêu ngõ ra khi màu đối tượng trùng với màu tham chiếu. (Xoay công tắc sang N.O.)
-   Chế độ khác màu (N.C.) : Có tín hiêu ngõ ra khi màu đối tượng khác với màu tham chiếu. (Xoay công tắc sang N.C.)

 Cài đặt thời gian duy trì ngõ ra
Chức năng định thời (thời gian duy trì ngõ ra 40ms) giúp giảm thiểu lỗi đối với các đối tượng di chuyển nhanh. Chỉ báo định giờ sẽ bật 
sáng (LED cam) khi chức năng định giờ được thiết lập.

 Chức năng

 Nguyên lý hoạt động và cách cài đặt
Chế độ 

RUN

Nhấn giữ nút 
SET trên 5sSET

SET 

Nhấn giữ nút 
SET trên 3s 

Nhấn giữ nút 
SET trên 1s

Nhấn giữ nút 
SET trên 3s

Chờ 
hướng dẫn

Bắt đầu 
hướng dẫn

Cài đặt chức 
năng định giờ

Chế độ phát hiện, 
Điều chỉnh độ nhạy

Chế độ RUN

※Có thể sử dụng dây SET để thiết lập từ xa.
※1:  Sau khi thiết lập màu hướng dẫn, thiết bị sẽ trở lại hoạt động ở chế độ RUN.  

Cảm biến chỉ ở trạng thái chờ trong vòng 10s, nếu không nhấn nút SET 
trong vòng 10s, cảm biến sẽ quay lại chế độ RUN.

※2:  Chỉ báo sẽ hiển thị những màu khác nhau tùy thuộc vào từng loại lỗi khác 
nhau. Hãy tham khảo phần "  Hiển thị của chỉ báo".

● OFF
◑ Nhấp nháy (sau mỗi 0.5 giây) 

ON

※Trạng thái chỉ báo

Chế độ phát hiện, chỉnh độ nhạy
Chế độ C: Cao

OUT STB Chỉ báo 
hướng dẫn

(đỏ) 

Chế độ C+I: Cao
OUT STB Chỉ báo 

hướng dẫn

(đỏ) 

Chế độ C: Bình thường

OUT STB Chỉ báo 
hướng dẫn

(xanh lục) 

Chế độ C+I: Bình thường

OUT STB Chỉ báo 
hướng dẫn

(xanh lục) 

Chế độ C: Thấp
OUT STB Chỉ báo 

hướng dẫn

(x.lam) 

Chế độ C+I: Thấp

OUT STB Chỉ báo 
hướng dẫn

(x.lam) 

Nhấn giữ 
SET trên 3s

Nhấn giữ nút 
SET trên 1s

Nhấn giữ SET 
trên 5s

Nhấn giữ 
nút SET 
trên 1s

Thiết lập định giờ
Thời gian trì hoãn ngõ ra
OUT STB TMR

☼

Thời gian duy trì ngõ ra
OUT STB TMR

SET SET

SET

SET

SET

SET

Hướng dẫn
Trạng thái chờ 

OUT STB Chỉ báo

(LED cam) 

Bắt đầu hướng dẫn
OUT STB Chỉ báo

Ổn 
định ☼ ☼

☼
(màu 

hướng dẫn) 

Lỗi   ☼※2

SET

SET

SET

Nhấn giữ nút 
SET trên 3s 

※1
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A-131

Cảm biến màu

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính

 Khoảng cách phát hiện màu sắc theo từng chế độ

 Màu phát hiện chuẩn của BC Series

Không 
tráng phủ

Chế độ C (màu)
Cao Trung bình Thấp

5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 5

7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 3

7
5

9
11
13
15
17
19
21
23

31
29

25
27

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g

Chế độ C+I (màu + cường độ)
Cao Trung bình Thấp

5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 5

7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 5

7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g

Có 
tráng phủ

Chế độ C (màu)
Cao Trung bình Thấp

5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 3

5
7
9

11
13
15
17
19

23
21

25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 3

5
7
9

11
13
15
17
19

23
21

25
27

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g

Chế độ C+I (màu + cường độ)
Cao Trung bình Thấp

5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 5

7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 3

5
7
9

11
13
15
17
19

23
21

25

Và
ng

Khoảng 
cách 

phát hiện
(mm) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g

Màu tham chiếu
Mã màu sắc Vàng Đỏ Tím Xanh da trời Xanh lam Xanh lục Đen Trắng

Mã màu  
PANTONE

Không tráng Yellow U Red032U Purple U 306U Blue072U Green U 405U -
Tráng Yellow C Red032C Purple C 306C Blue072C Green C 405C -

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



A-132

BC Series

 Góc phát hiện màu sắc theo từng chế độ

Không 
tráng phủ

Chế độ C (màu)

Cao Bình thường Thấp

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

Và
ng

Góc 
phát hiện

( °) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g -60

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40

60
50

Và
ng

Góc 
phát hiện

( °) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g -60

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40

60
50

Và
ng

Góc 
phát hiện

( °) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g

Chế độ C+I (màu + cường độ)

Cao Bình thường Thấp

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

Và
ng

Góc 
phát hiện

( °) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g -50

-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

Và
ng

Góc 
phát hiện

( °) 
Đ

ỏ
Tí

m
X.

da
 tr

ời
X.

la
m

Xa
nh

 lụ
c

Đ
en

Tr
ắn

g -60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40

60
50

Và
ng

Góc 
phát hiện

( °) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g

Có 
tráng phủ

Chế độ C (màu)

Cao Bình thường Thấp

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

55
50

Và
ng

Góc 
phát hiện

( °) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 0

5
10
15
20
25
30
35
40
45

55
50

Và
ng

Góc 
phát hiện

( °) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời

X.
la

m
Xa

nh
 lụ

c
Đ

en
Tr

ắn
g 0

5
10
15
20
25
30
35
40
45

55
50

Và
ng

Góc 
phát hiện

( °) 

Đ
ỏ

Tí
m

X.
da

 tr
ời
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Chế độ C+I (màu + cường độ)

Cao Bình thường Thấp

0
5

10
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Góc 
phát hiện

( °) 

Đ
ỏ
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m

X.
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ời

X.
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m
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nh
 lụ

c
Đ
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( °) 
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ỏ
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( °) 
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ỏ
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m
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X.
la
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 lụ
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Đ
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A-133

Cảm biến màu

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Hiển thị của chỉ báo

 Xử lý sự cố

※Trạng thái của chỉ báo
Bật Tắt

Nhấp nháy (sau mỗi 0.5s)  Nhấp nháy luân phiên (sau mỗi 0.5s) 

Sự cố Nguyên nhân Cách xử lý

Không 
hoạt động

Nguồn cấp Cấp nguồn theo thông số định mức.

Lỗi kết nối Kiểm tra trạng thái kết nối dây cáp. 

Đôi khi 
không hoạt động

Cường độ ánh sáng quá mạnh trong khi hướng dẫn, 
tín hiệu ngõ ra ngắt quãng

Lắp đặt cảm biến nghiêng một góc từ 10 đến 20 độ.
(khi đối tượng là kim loại hoặc là vật láng bóng) 

Hiện tượng giao thoa với ánh sáng xung quanh Gắn tấm chắn ánh sáng cho cảm biến hoặc lắp đặt 
cảm biến cách xa nguồn sáng bên ngoài.

Vỏ bọc cảm biến bị dính bẩn Dùng bàn chải mềm chà sạch vết bẩn và điều chỉnh 
lại độ nhạy.

Lỗi kết nối Kiểm tra kết nối giắc cắm.

Các lỗi khác - Kiểm tra trạng thái hiển thị của các chỉ báo.

Trạng thái Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ) 

Chỉ báo ổn định
(LED xanh lục) 

Chỉ báo hướng dẫn
(LED đủ màu) 

Chỉ báo định giờ (LED cam) 

Bật Tắt

Hoạt 
động bình 
thường

Trùng màu ổn định

 (màu hướng 
dẫn)

 

Trùng màu không ổn định

Khác màu không ổn định

Khác màu ổn định

Điều chỉnh 
độ nhạy
(Chế độ C) 

Cao  (đỏ) 

Trung bình  (xanh lục) 

Thấp  (xanh dương) 

Điều 
chỉnh độ 
nhạy
(Chế độ 
C+I) 

Cao  (đỏ) 

Trung bình  (xanh lục) 

Thấp  (xanh dương) 

Hướng 
dẫn

Chờ hướng dẫn  (cam) 

Hướng dẫn bình thường  (màu hướng 
dẫn) 

Lỗi hướng 
dẫn

Cường độ ánh sáng
quá cao  (xanh lục) 

Cường độ ánh sáng
quá thấp  (đỏ) 

Cường độ ánh sáng 
không ổn định  (xanh dương) 

Thiết lập 
chức năng 
định giờ

ON  (màu hướng dẫn) 

OFF  (màu hướng dẫn)  

Quá dòng ngõ vào
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A-134

BS5-P Series

 Tính năng
 Phát hiện chính xác đối tượng bất kể chất liệu, màu sắc hay độ phản xạ của đối tượng
  Phát hiện tốt sự chuyển động của các hộp chứa tấm bán dẫn (FOUP, FOSB...)
 Tuổi thọ lên đến 5 triệu lần nhấn
 Có 4 chỉ báo hoạt động bằng đèn LED đỏ (mặt bên: 2, mặt trên: 2) giúp người dùng nhận 
biết trạng thái hoạt động của cảm biến tốt hơn.
 Giá lắp bằng thép giúp kiên cố vào bảo vệ cảm biến tốt hơn
 Chức năng tắt bộ phát và chức năng kiểm tra trạng thái hoạt động ổn định
 Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra

Loại nút nhấn

 Thông số kỹ thuật

※1: Chỉ phát hiện đối tượng khi người dùng nhấn nút khiến nguồn sáng bị chặn lại. 
※2: Không nhấn nút

Nhấn nút vừa đủ để kích hoạt ngõ ra 
Nhấn nút hết cỡ

※3: Lực nhấn vừa đủ để kích hoạt (bật/tắt) ngõ ra.
※4: Tắt bộ phát hoặc kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị bằng cách nối dây.
※5: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model
Ngõ ra NPN cực thu hở BS5-P1ML BS5-P1MD

Ngõ ra PNP cực thu hở BS5-P1ML-P BS5-P1MD-P
Cách thức hoạt động※1 Nhấn nút

Vị trí 
của nút 
nhấn※2

Không nhấn nút 5.0±0.4mm
Nhấn nút vừa đủ để 
kích hoạt ngõ ra 4.0±0.5mm

Nhấn nút hết cỡ Dưới 0mm
Lực nhấn※3 Max. 3N (max. 0.3kgf)
Nguồn cấp 12-24VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 35mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (940nm)
Chế độ hoạt động Light ON

(không có tín hiệu ngõ ra khi nhấn nút)
Dark ON
(có tín hiệu ngõ ra khi nhấn nút)

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
·Điện áp tải: max. 26.4VDC    ·Dòng điện tải: max. 50mA   ·Điện áp dư: max. 1VDC

Ngõ 
vào bên 
ngoài※4

Ngõ ra NPN Tắt bộ phát: nối với dây 0V hoặc max. 0.25VDC  (dòng đi ra max. 30mA)
Bật bộ phát: để hở (dòng rò max. 0.4mA)

Ngõ ra PNP Tắt bộ phát: nối với dây +V hoặc +V min. -0.25VDC   (dòng đi vào max. 30mA)
Bật bộ phát: để hở (dòng rò max. 0.4mA)

Đáp ứng Dưới 1ms
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 250VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1 ㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Tuổi thọ máy móc Min. 5,000,000 lần hoạt động 

(1 lần hoạt động = không nhấn nút - nhấn nút hết cỡ - không nhấn nút)
Môi 
trường

Ánh sáng Đèn huỳnh quang: max. 1,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: -20 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: polycarbonate + sợi thủy tinh, nút nhấn: polyoxymethylene, lõi chịu lực: SUS304 (thép không gỉ 304)
Dây cáp Ø3mm, 4 dây, 1m 

(AWG 28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 19, đường kính lớp cách điện: Ø0.88mm)
Chứng nhận
Khối lượng※5 Khoảng 50g (khoảng 30g)

Không nhấn nút

Nhấn nút hết cỡ
Nhấn nút vừa đủ để kích hoạt ngõ ra: 4.0±0.5mm

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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A-135

Cảm biến quang điện loại nút nhấn

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

 Chế độ hoạt động

 Kết nối

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

M
ạc

h 
ch

ín
h

Max. 50mA

Ngõ vào 
bên ngoài

12-24VDC
+

-

(đen) ngõ ra

(trắng) điều khiển 

(xanh lam) 0V

(nâu)+V

Mạch bảo 
vệ chống 

ngắn mạch/
quá dòng

Tải

Mạch cảm biến quang điện Kết nối

Ngõ vào 
bên ngoài

(đen) điều khiển

(trắng) điều khiển

(xanh lam) 0V

(nâu)+V

Max. 50mA 12-24VDC

M
ạc

h 
ch

ín
h

+

-

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch/quá 

dòng

Tải

 Ngõ ra NPN cực thu hở  Ngõ ra PNP cực thu hở

Chế độ hoạt động Light ON (không có tín hiệu ngõ ra khi nhấn nút) Dark ON (có tín hiệu ngõ ra khi nhấn nút)

Vị trí nút bấm
Nhấn 

Thả     
Nhấn

Thả     

Hoạt động của 
bộ thu

Ánh sáng thu được 
Ánh sáng gián đoạn

Ánh sáng thu được 
Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF     

ON
OFF

Ngõ ra transistor
ON

OFF         
ON

OFF             

  
   

   
  

   

   

Tải(trắng) Điều khiển

(trắng)Điều khiển

(nâu)+V

(nâu)+V

(xanh lam) 0V

(xanh lam) 0V

12-24VDC
(đen) Ngõ ra

(đen)Ngõ ra

Ngõ vào bên ngoài

Ngõ vào bên ngoài

+

-

  
   

   

   
12-24VDC

Tải

+

-

 Ngõ ra NPN cực thu hở

 Ngõ ra PNP cực thu hởhtt
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A-136

BS5-P Series

 Kích thước

 Lắp đặt

(đơn vị: mm) 
Chỉ báo hoạt động (LED đỏ)

2-Ø3.2

4-R3

6.5

21.3

25

3.7

20 13

Chỉ báo hoạt động (LED đỏ)

Ø3, 1m

Ø8

9
5.

1

4

36-R3

18

3

Hãy sử dụng lực siết dưới 0.59N·m khi lắp đặt cảm biến.
Không nên sử dụng lực trên 30N để kéo căng dây cáp vì có thể làm hỏng dây cáp và dẫn đến cháy nổ.
1) Lắp đặt trên bề mặt lõm

Đặt cảm biến sao cho vừa khớp với lỗ hổng, sau đó lắp đặt thiết bị như hình minh họa bên dưới. 

2) Lắp đặt trên bề mặt bằng phẳng
Chèn miếng đệm vào giữa bề mặt lắp đặt và cảm biến như hình minh họa bên dưới.

※Kích thước khuyên dùng
D: 6mm
d: 3.3mm
L: 4±0.1mm

D
d

L

Bề mặt lắp đặt

Bề mặt 
lắp đặt

Miếng đệm
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A-137

Cảm biến quang điện loại nút nhấn

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chức năng
 Chức năng tắt bộ phát
Có thể bật hoặc tắt đèn của bộ phát để kiểm tra trạng thái hoạt động ổn định của bộ thu mà không cần nhấn nút.

※Khi sử dụng đồng thời cả hai chức năng tắt bộ phát và kiểm tra hoạt động ổn định, hãy sử dụng transistor có khả năng điều khiển dòng 
điện 50mA / điện áp 10V và điện trở phải có công suất lớn hơn 1/8W, nếu không sản phẩm có thể bị hỏng.

※Khi không sử dụng chức năng tắt bộ phát và kiểm tra hoạt động ổn định, hãy cách điện dây điều khiển (trắng) để tránh làm hỏng sản phẩm.

 Chức năng kiểm tra trạng thái hoạt động ổn định
Giảm cường độ sáng của đèn xuống khoảng 20% và đảm bảo bộ thu vẫn đang thu ánh sáng (vẫn có tín hiệu ngõ ra transistor) nhằm 
bảo đảm cảm biến không bị lỗi khi có sự thay đổi cường độ ánh sáng.

 Sử dụng đồng thời chức năng bộ phát OFF và chức năng kiểm tra hoạt động ổn định
Theo dõi sơ đồ bên dưới:

Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra PNP cực thu hở

Cảm biến
Kết nối 

bên ngoài

(nâu)+V

(đen) Ngõ ra

(trắng) Điều khiển

(xanh lam) 0V

Chức năng 
tắt bộ phát

Cảm biến
Kết nối 

bên ngoài

(nâu)+V

(đen)Ngõ ra

(trắng) Điều khiển

(xanh lam) 0V

Chức năng 
tắt bộ phát

Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra PNP cực thu hở

Cảm biến
Kết nối 

bên ngoài

(nâu)+V

(đen) Ngõ ra

(trắng) Điều khiển

(xanh lam) 0V

390Ω

Kiểm tra 
hoạt động 

ổn định

Cảm biến
Kết nối 

bên ngoài

(nâu)+V

(đen) Ngõ ra

(trắng) Điều khiển

(xanh lam) 0V

390Ω

Kiểm tra 
hoạt động 

ổn định

Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra PNP cực thu hở

Cảm biến
Kết nối 

bên ngoài

(nâu)+V

(đen) Ngõ ra

(trắng) Điều khiển

(xanh lam) 0V

 390Ω
Chức 

năng tắt 
bộ phát

Kiểm tra 
hoạt động 

ổn định

Cảm biến
Kết nối 

bên ngoài

(nâu)+V

(đen) Ngõ ra

(trắng) Điều khiển

(xanh lam) 0V

Chức năng 
tắt bộ phát

Kiểm tra 
hoạt động 

ổn định
390Ω  
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A-138

BL Series

 Tính năng
Cảm biến quang điện loại đo mức chất lỏng (thu phát độc lập)

● Phát hiện chất lỏng bên trong ống dẫn trong suốt/trong mờ,
   có đường kính từ Ø6 đến 13mm, dày 1mm
● Kích thước nhỏ gọn: W23×H14×L13mm
● Có nút bấm chuyển chế độ hoạt động Light ON/Dark ON
● Dễ dàng kiểm tra trạng thái hoạt động bằng chỉ báo chế độ hoạt động
   [LED xanh lục (bật ở chế độ Light ON, tắt ở chế độ Dark ON)],
   và chỉ báo hoạt động [LED đỏ]
●  Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn và  

mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP64 (Tiêu chuẩn IEC)

 Model
Model Đường kính ống Loại phát hiện Nguồn cấp Ngõ ra điều khiển
BL13-TDT

Ø6 đến 13mm Thu phát 
độc lập 12-24VDC ±10%

Ngõ ra NPN cực thu hở
BL13-TDT-P Ngõ ra PNP cực thu hở

 Thông số kỹ thuật
Model Ngõ ra NPN cực thu hở BL13-TDT

Ngõ ra PNP cực thu hở BL13-TDT-P
Loại phát hiện Loại thu phát độc lập

Ống dẫn áp dụng ●Sử dụng dây rút nhựa: ống Ø6 đến Ø13mm ●Sử dụng giá bảo vệ: ống trong suốt hoặc trong mờ 
Ø12.7mm (1/2 inch), dày 1mm (FEP (fluoroplastic)

Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn Chất lỏng trong ống dẫn※1

Thời gian đáp ứng Max. 2ms
Nguồn cấp 12-24VDC  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 30mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (950nm)
Chế độ hoạt động Công tắc chuyển chế độ hoạt động Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 30VDC     ●Dòng điện tải: max. 100mA   ●Điện áp dư: max. 1VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo chế độ hoạt động: LED xanh lục
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1 ㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các đầu nối dây và vỏ)
Độ rung Biên độ 1.5mm hoặc 300m/s2 ở tần số từ 10 đến 55Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời/đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: từ 10 đến 55℃, bảo quản: từ -25 đến 65℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP64 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: polycarbonate
Dây cáp Ø2.5, 3 dây, 1m (AWG28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 19, đường kính lớp cách điện: Ø0.9)
Phụ kiện Dây rút: 2, ống chống trượt: 2
Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 50g (khoảng 13g)
※1: Cảm biến có thể không phát hiện được chất lỏng đục, nhớt, hoặc chứa các vật thể lơ lửng.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.  

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại đo mức chất lỏng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chế độ hoạt động

 Biểu đồ thời gian hoạt động

 Sơ đồ mạch ngõ ra điều khiển  Kết nối

Tải Tải

12-24VDC

-     +

Chế độ hoạt động Light ON

Hoạt động của bộ thu          

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

Ngõ ra transistor

Chế độ hoạt động Dark ON

Hoạt động của bộ thu          

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

Ngõ ra transistor

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

Thiếu chất lỏng (Light on)

Mức 
hoạt động

ON

OFF

ON

OFF

Light ON

Đủ chất lỏng (Dark on)

Ánh sáng thu được

Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn

Ánh sáng gián đoạn

Vùng sáng ổn định

Vùng hoạt động 
không ổn định

Vùng tối ổn định

Cường độ 
ánh sáng 
thu được

Cao

Thấp

Chỉ báo 
hoạt động
 (LED đỏ)

Ngõ ra 
transistor

※Dạng sóng của 'Chỉ báo hoạt động' và 'Ngõ ra transistor' trên đây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
    Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

※Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá
    giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

 (nâu)
+V     

 (đen)
Ngõ ra

 (x.lam)
0V

①Cách nối tải đối với ngõ ra PNP
②Cách nối tải đối với ngõ ra NPN

Ngõ ra 
NPN cực 
thu hở

Mạch cảm biến  Kết nối

Ngõ ra 
PNP cực 
thu hở

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

Max. 100mA
12-24VDC

+

-

Tải

12-24VDC

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

(nâu)+V         

(nâu) +V         

(đen) Ngõ ra        

(đen) Ngõ ra       

(xanh lam) 0V         

(x.lam) 0V         Tải

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng +

-
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BL Series

 Kích thước

 Lắp đặt

(đơn vị: mm)

● Cảm biến không thể phát hiện chính xác khi được lắp với 
ống dẫn có chất liệu mờ đục. Do đó, hãy lắp thiết bị với 
các loại ống dẫn phù hợp với thông số kỹ thuật.

● Dùng dây rút và vòng chống trượt cố định thật chặt ống 
dẫn và cảm biến như hình minh họa bên dưới, sau đó 
dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần thừa của dây rút.

● Tránh làm biến dạng ống dẫn khi kéo dây rút.

Ống dẫn

※Nguyên tắc hoạt động
Cảm biến phát hiện có chất lỏng trong ống hay không 
dựa vào chỉ số khúc xạ của chất lỏng so với không khí. 

Chất 
lỏng 

Bộ phát Bộ thu Bộ phát Bộ thu

Vòng 
chống trượt

Dây rút     
 (độ rộng max. 2.5mm)

Chất 
lỏng 

Cảm biến không thể phát hiện chính xác đối tượng nếu ống dẫn có chất liệu mờ đục. Do đó, hãy lắp thiết bị với các loại ống 
dẫn phù hợp với thông số kỹ thuật. Dùng dây rút đối với loại ống dẫn Ø6 đến Ø13mm, dùng giá lắp bảo vệ đối với loại ống 
dẫn Ø12.7mm (1/2 inch).

◎ Giá lắp bảo vệ (BK-BL13-P(bán riêng))

◎ Giá lắp bảo vệ (bán riêng)
Gắn cảm biến và giá lắp bảo vệ vào vị trí mong muốn. 

Cảm biến

Ống: Ø12.7mm (1/2 inch)

Giá lắp
bảo vệ

※ Chỉ sử dụng giá lắp bảo vệ cho loại ống dẫn Ø12.7mm (1/2 inch).

Ø13

Công tắc chuyển  
chế độ hoạt động

Chỉ báo chế độ hoạt động (LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động

(LED đỏ)
14

Ø2.5, 1m

13

Điểm thu/phát
ánh sáng

23
6

Ø34

27.4

8.52.4

2 10
.8

2.
5

17

Ø15.7
Ø12.7

26.4

28.4

Ø15

Ø16.7
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Loại đo mức chất lỏng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chức năng
● Chuyển đổi chế độ hoạt động

● Thiết lập khóa chế độ hoạt động

Light ON

Chỉ báo chế độ 
hoạt động

 (LED xanh lục) bật

Nhấn một lần công tắc 
chuyển chế độ hoạt động Dark ON

3 giây

Chỉ báo chế độ
hoạt động

 (LED xanh lục) tắt

Khóa
chế độ

hoạt động

Mở khóa
chế độ

hoạt động

Nhấn công tắc chuyển chế độ
trên 3 giây 

 (đến khi chỉ báo chế độ hoạt động
nhấp nháy)

※ Ở trạng thái khóa chế độ hoạt động, nếu người dùng ấn công tắc chuyển chế độ (dưới 3 
giây) thì chỉ báo chế độ hoạt động (LED xanh lục) sẽ nhấp nháy 3 lần.
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MST Series

 Tính năng
MST (Băng phản quang)

 Thông số kỹ thuật

 Độ phản xạ theo loại băng phản quang

 Dễ dàng sử dụng ở bề mặt cong hoặc không gian nhỏ hẹp
 Có thể cắt băng phản quang sao cho phù hợp với môi trường lắp đặt
 Độ phản xạ cao

  ※Phản xạ hồi quy:  Tia phản xạ có cùng phương với tia tới,  
khác với loại phản xạ thông thường.

Model BM1M-MDT BMS2M-MDT- BR3M-MDT- - BEN5M-MDT BX5M-MDT- BTS200-MDT -

MST-50-10 70% 90% 80% 90% 90% 95%

MST-100-5 110% 120% 120% 130% 100% 100%

MST-200-2 170% 190% 140% 140% 110% 100%

Model BJ3M-PDT- - BEN3M-PDT BX3M-PDT- BH4M-PDT BJR3M-PDT- - -

MST-50-10 40% 70% 30% 60% 35%

MST-100-5 60% 90% 40% 80% 45%

MST-200-2 100% 120% 60% 140% 55%

Model BRQ 3M-PDTA- - BRQP3M-PDTB- - BRQPS3M-PDTA- - BJX3M-PDT- -

MST-50-10 40% 40% 25% 35%

MST-100-5 50% 80% 30% 45%

MST-200-2 80% 85% 35% 55%

Model MST-50-10 MST-100-5 MST-200-2

Cảm biến tương thích

Loại phản xạ gương:  BM1M-MDT, BMS2M-MDT- , BR3M-MDT- - , BEN5M-MDT, BEN5M-MFR,  
BX5M-MDT, BX5M-MDT-T, BX5M-MFR, BX5M-MFR-T, BTS200-MDT -

Loại phản xạ gương (có bộ lọc phân cực):     BJ3M-PDT- - , BEN3M-PDT, BEN3M-PFR, 
BX3M-PDT- , BX3M-PFR- , BH4M-PDT,  
BJR3M-PDT- - - , BRQ 3M-PDT - - , BJX3M-PDT- -

Kích thước 50×50mm 100×100mm 200×200mm

Chất liệu Lớp màng bề mặt: polymethyl methacrylate, lớp lăng kính: polycarbonate, lớp kết dính: acrylic

Môi 
trường Nhiệt độ -35 đến 65℃ (nhiệt độ thích hợp: 10 đến 30℃)

Đóng gói (mỗi sản phẩm) 10 miếng 5 miếng 2 miếng

※Kích thước của băng phản quang lớn hơn gương phản xạ nên có độ phản xạ cao hơn.
※Độ phản xạ có thể thay đổi tùy vào môi trường sử dụng, điều kiện lắp đặt và kích thước của băng. 
※Nhìn chung, khoảng cách phát hiện và kích thước tối thiểu của đối tượng càng tăng khi kích thước của băng phản quang càng lớn.
※Khi sử dụng băng phản quang, khoảng cách lắp đặt giữa cảm biến và bằng phải trên 20mm.

 Loại tiêu chuẩn

 Loại phản xạ gương (có bộ lọc phân cực)

MST-50-10
 (50×50mm)

MST-100-5
 (100×100mm)

MST-200-2
 (200×200mm)

Tia tới Tia tới
·Phản xạ thông thường

MST SeriesBăng phản quang thông thường

Phản xạ hồi quy
Tia 

phản xạ
Tia 

phản xạ
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Băng phản quang

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Dùng vải khô lau sạch bề mặt bám dính của băng phản quang trước khi sử dụng.
 Không tác động mạnh vào lăng kính của băng. 
 Thường xuyên lau chùi băng phản quang để duy trì khả năng phản xạ. 

   Chỉ sử dụng dung dịch tẩy rửa trung tính và không được dùng dung môi hóa học.
 Chất lượng của băng phản quang sẽ giảm khi bề mặt bị trầy xước.

 Cách thức sử dụng

 Ứng dụng

Cảm biến 
quang điện
BEN Series

Băng phản 
quang 

MST Series

 Kích thước
A 0.38

※Độ dày của băng phản quang có sai số khoảng 
±0.02mm.  

(đơn vị: mm)

Model A

MST-50-10 50

MST-100-5 100

MST-200-2 200
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Ứng dụng

 Ứng dụng

(MS-2)

BJ3M-PDT

Bộ điều khiển

Dùng trong dây chuyền tự động

Phát hiện vật đi qua lối hẹp

Phát hiện chai bị ngã

Phát hiện hộp sữa

Phát hiện chai trong suốt

Phát hiện nhãn dán trên chai trong suốt

Phát hiện ô tô qua lại

Phát hiện mũi khoan bị gãy

※Nếu lưỡi khoan quá mỏng, cảm biến đôi khi không phát hiện được 
BR4M-TDT  chỉ có thể phát hiện đối tượng từ ø15mm trở lên.

BJ15M-TDT
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Ứng dụng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Cảm biến hình 
chữ U

Cảm biến hình chữ U

Máy gắp
Đối tượng 
phát hiện

Cửa vào 
thang máy

Elevator

< Cách lắp đặt đối với đối tượng trong suốt >

Đối tượng 
trong suốt

※Model áp dụng 
BUP-30, BUP-50 

(bộ thu)
Lọc ánh sáng theo 

phương dọc
(bộ phát)
Lọc ánh sáng theo 
phương ngang

Dao động 
theo phương 
ngang

Dao động theo 
phương dọc

Dao động 
theo phương 
ngang

Dao động 
theo phương 
dọc

Gương  
phản xạ  

MS-2 (MS-3)
Gương phản xạ MS-2(MS-3)

Loại tích hợp bộ lọc phân cực

Cửa vào 
thang máy

Phần phát 
hiện

Phát hiện chất liệu vinyl trong suốt

Phát hiện vị trí của vật thể chuyển động Phát hiện vị trí của thang máy

 Ứng dụng

Phát hiện chất lỏng trong ống dẫn

Chất 
lỏng 

Bộ 
phát

Bộ thu Bộ 
phát

Bộ thuChất 
lỏng 
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Mô tả kỹ thuật

 Tổng quan về cảm biến quang điện

 Phân loại theo phương thức phát hiện

Cảm biến được phân loại dựa trên phương tiện sử dụng. 
Ánh sáng là phương tiện được sử dụng trong cảm biến 
quang điện. Cảm biến quang điện có khả năng cảm nhận 
sự hiện diện, chuyển động, kích thước, màu sắc và độ 
bóng của đối tượng (vật thể) mà không cần tiếp xúc.

Dựa vào phương thức phát hiện, cảm biến quang điện có 
thể được phân thành 3 loại.

 Loại thu phát độc lập
Loại thu phát độc lập gồm một bộ thu và một bộ phát độc 
lập được đặt đối diện nhau nhằm phát hiện đối tượng dựa 
trên sự chênh lệch về cường độ ánh sáng khi có đối tượng 
và không có đối tượng. Loại này có khoảng cách phát hiện 
dài và không bị ảnh hưởng bởi nền.

Bộ phát Bộ thu

Ánh sáng 
thu vào

Đối tượng 
phát hiện

Ánh sáng 
phát ra

● Phản xạ gương (loại tiêu chuẩn)
Loại phản xạ gương bao gồm một bộ thu và một bộ phát nằm 
trên cùng một thiết bị. Cảm biến được đặt đối diện gương phản 
xạ nhằm phát hiện đối tượng bằng cách so sánh sự khác biệt 
giữa lượng ánh sáng phản xạ lại khi có đối tượng và không có 
đối tượng nằm giữa cảm biến và gương.

Ánh sáng
phát ra

Ánh sáng
phát ra

Ánh sáng
thu được

Ánh sáng
thu được Gương phản xạ

Gương phản xạ

Đối tượng
phát hiện

Nên hạn chế sử dụng với đối tượng có độ phản xạ cao. 
Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể sử dụng với đối tượng 
này tùy theo cách thức lắp đặt.

● Phản xạ gương (loại có bộ lọc phân cực)
Tương tự như loại tiêu chuẩn (phản xạ gương), loại có bộ lọc 
phân cực bao gồm một bộ thu và một bộ phát nằm trên cùng 
một thiết bị. Bộ phận phát và bộ phận thu trong cảm biến đều 
có bộ lọc phân cực để tiếp nhận ánh sáng phản xạ từ gương 
phản xạ với tia sáng có phương dao động lệch 90°.

 Loại phản xạ gương

 Loại phản xạ khuếch tán
Loại phản xạ khuếch tán phát hiện đối tượng dựa trên 
lượng ánh sáng phản xạ lại từ đối tượng. (bộ phát và bộ 
thu nằm trên cùng một thiết bị)
● Loại phản xạ khuếch tán tiêu chuẩn
Ánh sáng khuếch tán khi đi qua ống kính của bộ phát. Loại này 
phát hiện đối tượng bằng cách so sánh lượng ánh sáng phản xạ 
lại tùy thuộc vào kích thước, màu sắc, độ sáng của đối tượng.

● Loại phản xạ chùm tia hẹp
Loại này phát ra chùm tia hẹp nên ít chịu sự ảnh hưởng của 
nền, phù hợp với không gian hẹp và các đối tượng có kích 
thước nhỏ..

● Loại phản xạ hội tụ
Loại phản xạ hội tụ phát hiện đối tượng ở khoảng cách gần, 
trong vùng giao nhau giữa ánh sáng phát ra và ánh sáng 
phản xạ lại. Trong hình bên dưới, cảm biến có thể phát hiện 
đối tượng tại vị trí (A) nhưng không thể phát hiện đối tượng 
tại vị trí (B). Với vùng phát hiện hẹp, cảm biến ít chịu sự ảnh 
hưởng của nền, nhưng chỉ có thể phát hiện trong một vùng 
cụ thể ở khoảng cách ngắn (trong phạm vi 50mm). 

● Loại phản xạ BGS (loại bỏ nền)
Loại này tính toán phạm vi phát hiện bằng cách sử dụng 
thuật toán tam giác đạc (triangulation) để đo lượng ánh 
sáng phản xạ được tạo thành hình ảnh trên phần tử thu 
hoặc hệ quang học. Ngoài ra, loại này ít bị ảnh hưởng bởi 
kích thước, màu sắc và bề mặt của đối tượng, cũng như 
nền; do đó phù hợp với những môi trường có sự thay đổi 
lớn về nhiệt độ, công suất, và điện áp với khoảng cách 
phát hiện trên 100mm.
※Thuật toán tam giác đạc: Ánh sáng phản xạ lại từ đối 

tượng tạo thành hình ảnh trên phần tử nhận ánh sáng. 
Nếu đối tượng được đặt tại (B), lượng ánh sáng phản xạ 
nhận được ở cả N và F đều như nhau. Nếu đối tượng 
được đặt tại (A), lượng ánh sáng phản xạ nhận được ở 
N sẽ lớn hơn ở F. Nếu đối tượng được đặt tại (C), lượng 
ánh sáng phản xạ nhận được ở F sẽ lớn hơn ở N. Do 
đó, khoảng cách phát hiện có thể được xác định bằng 
cách tính lượng ánh sáng phản xạ trên cả hai phần của 
phần tử nhận (photodiode hai đoạn).

Phần tử thu sáng
(Đi-ốt quang

2 đoạn)

N

F

LED phát sáng

Khoảng cách lắp đặt

Phạm vi phát hiện

(A) (B) (C)

 Phạm vi 
phát hiện

Lượng ánh sáng tới trên F 
Lượng ánh sáng tới trên F + 
Lượng ánh sáng tới trên N

=

Đối tượng 
phát hiện (B)

Đối tượng 
phát hiện (A)Phạm vi phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Bộ phát

Bộ thu

Bộ lọc phân cực 
theo chiều ngang

Bộ lọc phân cực 
theo chiều dọc

Phần thu
ánh sáng

Gương 
phản xạ

Gương phản xạ

Bộ lọc
phân cực A

Bộ lọc
phân cực A

Bộ lọc
phân cực B Bộ lọc

phân cực B

Phần tử
phát sáng

Phần tử
phát sáng

Phần tử
thu sáng

Phần tử
thu sáng

Phần phát
ánh sáng

Bề mặt
phản xạ

N

F
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Mô tả kỹ thuật

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thuật ngữ
 LED

Là diode bán dẫn phát ra ánh sáng khi có dòng điện đi 
qua. Màu sắc và độ sáng của đèn LED tùy thuộc vào thành 
phần, cấu tạp, tạp chất được thêm vào lớp tiếp giáp PN 
bằng gallium (Ga) có cấu trúc đơn tinh thể để hình thành 
tinh thể hỗn hợp.
 LED hồng ngoại: Sử dụng lớp tiếp giáp P-N bằng GaAs
 LED đỏ: Thêm tạp chất Zn, O vào GaP
 LED xanh lục: GaP - Phát ra ánh sáng xanh lá hoặc xanh 

lá phớt vàng, hiệu suất phát quang thấp.
 LED xanh lục phớt vàng: Thêm tạp chất N vào GaP / hiệu 

suất phát quang cao hơn LED xanh lá.
LED hồng ngoại thường được sử dụng phổ biến nhất trong 
bộ phận phát của cảm biến quang điện do LED hồng ngoại 
có hiệu suất phát quang cao và ngõ ra rộng. Đèn LED đỏ 
hoặc xanh lục cũng thường được sử dụng.

 Photo diode
Photo diode là loại diode có khả năng chuyển đổi photon 
thành điện tích làm phát sinh dòng điện hoặc điện áp khi 
photon xâm nhập lớp hoạt động. Cấu trúc lớp hoạt động là 
lớp tiếp giáp PN hoặc PIN. Chất bán dẫn thường được sử 
dụng để chế tạo photo diode là Si.
Loại PIN thường được sử dụng làm phần tử nhận tín hiệu 
quang với tần số và đáp ứng cao trong cảm biến quang 
điện, truyền PCM cho truyền thông quang và bộ phận nhận 
tín hiệu trong bộ điều khiển từ xa của TV / VTR.

 Photo transistor
So với photo diode, photo transistor thực hiện khuếch đại 
thông qua chuyển đổi điện trở. Photo transistor có khả 
năng sử dụng một tín hiệu nhỏ đặt ở cực Base để điều 
khiển tín hiệu lớn hơn ở các cực còn lại, do đó thường 
được sử dụng trong cảm biến quang điện.

 Đối tượng phát hiện
Đối tượng tham chiếu để cảm biến thực hiện việc phát hiện.

 Góc phát
Góc của chùm tia phát ra từ bộ phát.

 Độ trễ (loại phản xạ)
Khoảng dự trữ ngoài phạm vi phát hiện tối đa (khoảng 
cách hoạt động) mà cảm biến vẫn duy trì tín hiệu ngõ ra.

 Thời gian đáp ứng
Khoảng trễ giữa thời điểm thu được ánh sáng và thời điểm có 
tín hiệu ngõ ra. (Light ON). Thông thường thời gian đáp ứng 
được biểu thị như thời gian hoạt động (Ton).  
[Thời gian hoạt động (Ton) ≒ Thời gian tắt ngõ ra (Toff)]

 Tính năng chính
● Phát hiện không tiếp xúc
Cảm biến quang điện phát hiện đối tượng mà không cần 
tiếp xúc, do đó không gây bất kỳ tác động nào lên đối 
tượng.
● Đối tượng phát hiện đa dạng
Có thể phát hiện nhiều loại đối tượng khác nhau bao gồm 
kính trong suốt, kim loại, nhựa, gỗ, và chất lỏng.
● Tốc độ đáp ứng cao
Sử dụng ánh sáng làm phương tiện phát hiên, do đó có thể 
phát hiện đối tượng di chuyển nhanh.
● Hiệu suất vượt trội
Ứng dụng các đặc tính vượt trội của ánh sáng để phát hiện sự 
có mặt, sự dịch chuyển qua lại, màu sắc, độ sáng của đối tượng.

 Chế độ hoạt động
● Light ON
Các phần tử chuyển mạch ngõ ra (transistor hoặc relay) 
BẬT khi bộ thu nhận ánh sáng phát ra từ bộ phát.
● Dark ON
Các phần tử chuyển mạch ngõ ra (transistor hoặc relay) 
BẬT khi bộ thu không nhận được ánh sáng phát ra từ bộ 
phát.

Bộ phát
Góc chùm tia của bộ phát

Bộ thu

Ngõ ra ON
OFF

Thời gian hoạt 
động (Ton)

Thời gian tắt ngõ 
ra (Toff)

Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn

Bộ phát/bộ thu

ON OFF

Khoảng cách hoạt động bao gồm khoảng dự trữ 

Khoảng cách hoạt động

Đối tượng

Độ trễ

Light ON Dark ON

Không có 
đối tượng

Có đối 
tượng

Cảm biến 
quang điện

Cảm biến 
quang điện Gương 

phản xạ
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độ
c 
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p

Phát
Thu

Phát
Thu

Bộ phát Bộ phátBộ thu Bộ thu

Không có 
đối tượng

Có đối 
tượng

PhátPhát Thu Thu

Có đối 
tượng

Gương

Cảm biến 
quang điện

Phát
Thu

Không có 
đối tượng

Cảm biến 
quang điện

Phát
Thu

 Vùng xám
Vùng xám là vùng không giao nhau giữa chùm tia phát ra 
và chùm tia thu vào ở cảm biến quang điện loại phản xạ 
gương, phản xạ khuếch tán, phản xạ chùm hẹp, phản xạ 
hội tụ, phản xạ BGS, hoặc cảm biến màu. Vì cảm biến sẽ 
không thể phát hiện đối tượng ở vùng xám, nên hãy tính 
toán vùng xám khi lắp đặt thiết bị.

Đối tượng 
phát hiện

Bộ phát

Bộ thu

Vùng xám
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 Đặc tính
Đặc tính của cảm biến quang điện được mô tả bên dưới.

Đặc tính này chỉ có ở loại thu phát độc lập, đặc trưng cho 
độ rộng của chùm tia phát ra ở bộ phát

Như hình minh họa, bộ thu 1, 2, 4 hoạt động bình thường, 
riêng bộ thu 3 không hoạt động 3 do nằm ngoài dải rộng 
của chùm tia phát ra. Hãy tham khảo dữ liệu này khi lắp 
đặt nhiều cảm biến song song và liền kề nhau để ngăn 
ngừa hiện tượng giao thoa. Trong trường hợp đặt bộ thu 
ở vị trí 9m (vị trí ② trong hình), hãy giữ khoảng cách giữa 
các thiết bị là 110mm để ngăn ngừa hiện tượng giao thoa.

 Đặc tính khoảng cách phát hiện  
(loại thu phát độc lập)

Đặc tính này chỉ có ở loại phản xạ khuếch tán, tương tự 
như đặc tính độ lệch ở loại thu phát độc lập.

 Đặc tính góc của cảm biến  
(loại thu phát độc lập, phản xạ gương)

Sau khi cố định bộ phát (gương phản xạ), di chuyển bộ thu 
(cảm biến) từ bên phải hoặc trái, bên trên hoặc dưới về 
thẳng hướng sao cho chỉ báo hoạt động tắt.

 Đặc tính góc của gương phản xạ  
(loại phản xạ gương)

Cố định cảm biến, di chuyển gương phản xạ từ bên phải 
hoặc trái, bên trên hoặc dưới về thẳng hướng sao cho chỉ 
báo hoạt động tắt.

● Dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với môi trường 
lắp đặt
Dễ dàng điều chỉnh vùng phát hiện bằng cách sử dụng các 
loại thấu kính bán nguyệt, tấm chắn...
● Ít bị tác động bởi từ trường và rung động
Sử dụng ánh sáng làm phương tiện phát hiện, do đó ít chịu 
sự tác động của từ trường và rung động.
● Phát hiện màu
Có khả năng phát hiện màu bằng cách phân tích độ phản xạ 
hoặc hấp thụ ánh sáng của đối tượng tùy thuộc vào bước 
sóng của ánh sáng phát ra và màu sắc của đối tượng.

 Khoảng cách phát hiện theo màu sắc

 Đặc tính độ lệch 
(Loại thu phát độc lập)

 Đối tượng phát hiện của cảm biến 
quang điện loại phản xạ khuếch tán

※Biểu đồ này thể hiện tỷ lệ khoảng cách phát hiện của các 
đối tượng khác nhau nếu giả định giấy trắng không bóng 
là đối tượng tiêu chuẩn (100%). Khoảng cách phát hiện 
chỉ mang tính chất tương đối vì còn tùy thuộc vào model 
và kích thước của đối tượng.

※Loại phản xạ hội tụ không bị ảnh hưởng bởi màu sắc và 
chất liệu của đối tượng khi đo ở vùng phát hiện cho phép.
 Khoảng cách và phạm vi phát hiện theo 
trạng thái của đối tượng phát hiện

● Độ phản xạ của đối tượng càng lớn thì khoảng cách phát 
hiện sẽ càng xa.

● Kích thước của đối tượng phát hiện càng lớn thì khoảng 
cách phát hiện sẽ càng xa.

● Độ phản xạ của đối tượng càng thấp, thì vùng phát hiện 
càng hẹp. Tuy nhiên, giấy trắng không bóng có độ phản 
xạ thấp hơn SUS hoặc nhôm, nhưng vùng phát hiện lại 
rộng hơn do hiện tượng phản xạ khuếch tán tại bề mặt 
giấy trắng.

Đối tượng phát hiện
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D: Giấy đen không bóng (Độ sáng 3) 
E: Tấm nhựa bakelite màu vàng 
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sử dụng đúng cách
 Lưu ý khi lắp đặt

● Đảm bảo tạo đủ không gian phát hiện khi lựa chọn và lắp 
đặt cảm biến để thiết bị hoạt động ổn định.

● Khi lựa chọn cảm biến, đảm bảo đường kính của thấu 
kính cảm biến (Ø) phải nhỏ hơn đối tượng phát hiện.

● Sử dụng vỏ bảo vệ cảm biến nếu nhận thấy đối tượng 
phát hiện có nguy cơ gây hư hỏng thiết bị.

● Nếu cảm biến được sử dụng trong các loại máy móc 
có tần số cao, chẳng hạn như máy hàn siêu âm, hãysử 
dụng bảng cách điện cho cảm biến và máy có tần số cao 
để ngăn ngừa sự cố do dòng điện cảm ứng gây ra.

●  Đảm bảo dây cáp ngắn nhất có thể. Khi muốn nối thêm 
dây, đảm bảo độ dày của dây cáp phải trên 0.3mm2. 
Hãy lưu ý tới hiện tượng sụt áp.

● Thông thường, cảm biến quang điện được lắp vào máy 
móc, thiết bị. Do đó, cảm biến sẽ dễ bị va chạm hoặc 
rung động. Để ngăn ngừa tình trạng này, hãy áp dụng 
các biện pháp dưới đây trước khi sử dụng.

   ① Không để phần thân của cảm biến tiếp xúc trực tiếp 
với đối tượng phát hiện.

   ② Hãy sử dụng vật liệu cứng hỗ trợ để không bị ảnh 
hưởng bởi rung động và va chạm.

   ③ Hãy vặn chặt bu-lông và đai ốc của giá lắp cố định.
● Khi thấu kính của cảm biến dính bẩn vì bụi bám, hãy lau 

nhẹ bằng vải khô. Không sử dụng các dung môi hữu cơ 
(như các dung môi pha sơn, v.v.) để lau thấu kính.

● Hãy tránh bụi bẩn và chất ăn mòn từ môi trường xung quanh.

 Cách khắc phục hiện tượng giao thoa
Khi lắp đặt nhiều cảm biến liền kề nhau, hãy tìm cách khắc 
phục sự cố nhiễu do giao thoa để tránh ảnh hưởng đến 
hoạt động của cảm biến.

● Loại thu phát độc lập
① Tham khảo đặc tính độ lệch để gia tăng khoảng cách 

giữa các cảm biến.

② Lắp đặt bộ phát và bộ thu xen kẽ nhau.

③ Lắp tấm chắn vào bộ thu để làm hẹp chùm tia sáng.

● Loại phản xạ khuếch tán, loại phản xạ hội tụ
① Tham khảo đặc tính vùng phát hiện để đảm bảo vùng 

phát hiện của hai cảm biến không giao nhau. Hãy lắp 
đặt cảm biến sao cho khoảng cách giữa các cảm biến 
phải lớn gấp 2 lần khoảng cách hoạt động ℓ1.

② Lắp thêm tắm chắn vào giữa các cảm biến.

Trong trường hợp này, nếu lắp đặt các cảm biến gần nhau 
như [Hình 1] thì dễ gây ra lỗi. Khi đó, người dùng nên lắp 
thêm tấm chắn như [Hình 2].

Bộ thu

Bộ thu

Bộ thu

L

ℓ1× 2 hoặc hơn

ℓ1× 2 hoặc hơn

Bộ phát

Bộ phát

Bộ phát

ℓ1 ℓ1

[Đặc tính độ dịch]

Vùng phát hiện

Trái Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

L
ℓ1× 2 hoặc hơn

Lắp thêm tấm chắn

ℓ1 ℓ1

[Đặc tính vùng phát hiện]

Vùng phát hiện

Trái Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

Bộ thu

Bộ thu

Bộ thu

Bộ phát

Lõi chịu lực (BYD3M-ST)

Bộ phát

Bộ phát

Bộ thu

Bộ thu

Bộ phát

Bộ phát

Bộ phát

Bộ phát

Bộ thu

Bộ thu

Tấm chắn Tấm chắn

[Hình 2]

[Hình 1]

Đối tượng
 phát hiện

Đối tượng phát hiện

Bộ thu

Bộ phát

Bộ phát

Bộ thu
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A-150

Mô tả kỹ thuật

●Loại phản xạ khuếch tán
1. Ảnh hưởng của bề mặt lắp đặt
Khi lắp cảm biến loại phản xạ khuếch tán trên bảng lắp có 
bề mặt gồ ghề, tia sáng phản xạ từ bảng có thể gây ra lỗi 
cho cảm biến. Hãy gắn thêm giá lắp cho cảm biến để tránh 
xảy ra trường hợp trên.

2. Gắn tấm chắn hoặc vỏ bảo vệ vào bộ thu.

2. Ảnh hưởng của các vật thể xung quanh
Các vật thể xung quanh (như bức tường...) vẫn có thể gây ảnh 
hưởng đến việc phát hiện dù cách xa đối tượng phát hiện.
Biện pháp khắc phục:
① Sơn tường bằng màu đen để làm giảm ánh sáng phản xạ.
② Tăng khoảng cách với các vật thể xung quanh.
③ Chọn cảm biến loại phản xạ hội tụ.

 Ảnh hưởng của ánh sáng nhiễu
Cảm biến quang điện gồm hai loại: loại điều biến và loại 
không điều biến.
Loại điều biến sẽ không bị ánh sáng nhiễu thông thường 
gây ảnh hưởng, nhưng có thể bị ánh sáng nhiễu mạnh 
hoặc ánh sáng nhiễu điều biến tác động.
● Ánh sáng nhiễu mạnh: tia trực tiếp từ ánh sáng mặt trời
● Ánh sáng nhiễu điều biến : tia lửa hàn, đèn huỳnh quang 

trong biến tần.
1. Lắp đặt bộ thu nghiêng một góc 30° so với hướng của 

tia sáng gây nhiễu (hoặc lắp độ bộ thu nằm ngoài dải 
rộng của ánh sáng gây nhiễu)

 Ảnh hưởng của môi trường xung quanh
●Loại thu phát độc lập
Đối tượng phát hiện không thể cản toàn bộ lượng ánh 
sáng phát ra từ bộ phát vì một phần ánh sáng gặp bề mặt 
bảng lắp đặt và phản xạ lại, sau đó đi thẳng vào bộ thu.

 Nguồn cấp và nối đất
● Đối với nguồn điện thương dụng, hãy sử dụng nguồn 

cấp có mức nhiễu/dao động điện áp thấp. Tránh sử dụng 
thiết bị gần máy phát điện hoặc đường dây cao thế.

● Không kết nối dây nguồn của cảm biến với dây điện cao 
thế để tránh gây ra lỗi hoặc hư hỏng cảm biến.

● Đối với loại cảm biến sử dụng nguồn DC, hãy chọn bộ nguồn 
dùng biến áp cách ly với mức dao động trong phạm vi ±10%.

● Nếu thiết bị được cấp nguồn từ bộ nguồn xung, hãy nối 
đất dây (F.G.) của bộ nguồn và kết nối bộ nguồn với tụ 
điện để loại bỏ nhiễu giữa dây 0V và dây F.G. (Thông 
thường tụ điện sẽ được tích hợp trong các bộ nguồn 
xung ổn áp.)

Trong trường hợp chất liệu của cảm biến là kim loại, hãy 
nối đất vỏ kim loại để tránh sự cố tĩnh điện hoặc hư hỏng 
sản phẩm do nhiễu.

 Lưu ý đối với nguồn cấp
● Không mở/tắt cảm biến trực tiếp bằng cách bật/ngắt nguồn.
● Sau khi bật nguồn, cảm biến cần ít nhất 500ms để hoạt 

động ổn định.

Bộ nguồn xung
(SMPS)

Cảm biến 
quang điện

+V
0V

F.G.

+V
0VTụ điện chống nhiễu:

từ 0.001 đến 0.1㎌/400V

Nền

Sơ cấp

Biến áp cách ly

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang điện

+

-

+

-

Thứ cấp

< Kết nối sai cách >

Đường dây cao áp/
Đường dây nguồn

Đường dây cao áp/
Đường dây nguồn

< Kết nối đúng cách >

Cảm biến
quang điện

Cảm biến
quang điện

Ống kim loại

Ống kim loại

Tấm chắn

Lõi chịu lực

Bộ thu

Ánh sáng gây nhiễu

Bộ phát

Bảng 
lắp đặt

Bộ thu

Ánh sáng gây nhiễu
Min. 30°

Bộ phát

Bộ thu

Bộ thu

Bộ thu

Bộ phát

Bộ phát

Bộ phát

Đối tượng phát hiện

Đối tượng phát hiện

Tấm chắn

Tấm chắn

Tia sáng

Tia sáng

[Biện pháp khắc phục 1]

[Biện pháp khắc phục 2]
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B-2

Các quy tắc an toàn

 Cảnh báo
1.   Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong máy móc để tránh gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2.  Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn. 
Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.

3. Lắp đặt thiết bị lên bảng gắn hoặc thanh DIN rail để sử dụng. 
    Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

4.  Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện. 
Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.

5.  Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi nối dây. 
Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

6.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị. 
Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Chú ý
1.  Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép. 

Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2.  Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến. 

Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.

Series 
Lắp đặt BFX BF5 BF4 BF3 BFC

Bảng gắn ㅡ ㅡ ● ● ㅡ

Thanh DIN ● ● ● ● ●

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc chết người nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.
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B-3

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Bộ khuếch đại sợi quang

※Loại phát hiện sẽ tùy thuộc vào loại cáp sợi quang.

 Bộ chuyển đổi truyền thông của bộ khuếch đại sợi quang 

※Bộ khuếch đại sợi quang tương thích: BF5 Series

Hình dáng Đặc điểm Model Nguồn cấp Tốc độ truyền thông Ngõ ra điều khiển

BFC Series

Cho phép cài đặt đồng thời 32 
bộ khuếch đại sợi quang được 
ghép nối với nhau

BFC-N 

12-24VDCᜡ 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400bps 

Ngõ ra NPN cực thu hở

BFC-P Ngõ ra PNP cực thu hở

Hình dáng Đặc điểm LED Model Nguồn cấp Thời gian đáp ứng Ngõ ra điều khiển
BFX Series

Loại màn hình LCD, 
hiển thị hai giá trị Đỏ

BFX-D1-N

12-24VDCᜡ

Siêu nhanh (50㎲),
Nhanh (150㎲),
Tiêu chuẩn (500㎲),
Khoảng cách xa (4ms),
Khoảng cách siêu xa 
(10ms)

Ngõ ra NPN cực thu hở

BFX-D1-P Ngõ ra PNP cực thu hở

BF5 Series 

Loại hiển thị  
hai giá trị

Đỏ BF5R-D1-N 

Siêu nhanh (50㎲),
Nhanh (150㎲),
Tiêu chuẩn (500㎲),
Khoảng cách xa (4ms),
Khoảng cách siêu xa 
(10ms)

Ngõ ra NPN cực thu hở
Xanh lục BF5G-D1-N 

Xanh lam BF5B-D1-N 

Đỏ BF5R-D1-P 

Ngõ ra PNP cực thu hởXanh lục BF5G-D1-P 

Xanh lam BF5B-D1-P 

Loại hiển thị
một giá trị

Đỏ BF5R-S1-N Nhanh (150㎲), 
Tiêu chuẩn (500㎲), 
Khoảng cách xa (4ms)

Ngõ ra NPN cực thu hở

Đỏ BF5R-S1-P Ngõ ra PNP cực thu hở

BF4 Series 

Loại tiêu chuẩn

Đỏ BF4R 

Max. 0.5ms 
(Tần số 1)

Max.0.7ms 
(Tần số 2) 

Ngõ ra NPN cực thu hở
Xanh lục BF4G 

Đỏ BF4RP 
Ngõ ra PNP cực thu hở

Xanh lục BF4GP 

Loại ngõ vào đồng 
bộ bổ sung

Đỏ BF4R-E 

Ngõ ra NPN cực thu hở
Xanh lục BF4G-E 

Loại cài đặt
độ nhạy từ xa

Đỏ BF4R-R 

Xanh lục BF4G-R 
BF3 Series

Loại tích hợp hai 
công tắc điều chỉnh Đỏ

BF3RX 
Max. 1ms

Ngõ ra NPN cực thu hở

BF3RX-P Ngõ ra PNP cực thu hở
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B-4

Tổng quan về sản phẩm

 Cáp quang (loại phản xạ khuếch tán)

Loại Hình dáng Đặc điểm
Khoảng cách phát hiện (mm)
(áp dụng với giấy trắng 
không bóng)

Chiều dài 
dây cáp (L) Model

Lo
ại

 đ
ầu

 b
u-

lô
ng

Ti
êu

 c
hu

ẩn

M3  40※2 1m
(Cắt tùy ý) FD-310-05

M3
 40※2 2m

(Cắt tùy ý)

FD-320-05

M4 FD-420-05

M3
(Loại SUS, 90mm)

 40※2 2m
(Cắt tùy ý)

FDS-320-05

M3
(Loại SUS, 45mm) FDS2-320-05

M4
(Loại SUS, 90mm) FDS-420-05

M4
(Loại SUS, 45mm) FDS2-420-05

M6  120※2 2m
(Cắt tùy ý) FD-620-10

M6
(Loại SUS, 90mm)

 120※2 2m
(Cắt tùy ý)

FDS-620-10

M6
(Loại SUS, 45mm) FDS2-620-10

C
hị

u 
nh

iệ
t

M6  120※2 2m
(Cắt tùy ý) FD-620-10H

M6  160※2 2m
(Cắt tùy ý) FD-620-15H1

M4
(Loại thủy tinh)

 100※2 2m

GD-420-20H2

M6
(Loại thủy tinh) GD-620-20H2

U
ốn

 d
ẻo

M3
 35※1 2m

(Cắt tùy ý)

FD-320-05R

M4 FD-420-05R

M6  130※1 2m
(Cắt tùy ý) FD-620-10R

C
hố

ng
 đ

ứt
 g

ãy

※3

M3

 35※2 2m
(Cắt tùy ý)

FD-320-06B

M4 FD-420-06B

M6  100※2 2m
(Cắt tùy ý) FD-620-13B

※1: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF5.
※2: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF4 loại LED đỏ, còn loại LED xanh chỉ bằng 10% giá trị này. 

Khoảng cách phát hiện của BF3RX chỉ bằng 40% giá trị này.
※3:   Loại uốn dẻo (nhiều lõi): gồm nhiều lõi siêu mảnh được bao bọc bởi lớp phản xạ ánh sáng. Do việc uốn cong dây cáp không làm thay đổi

đáng kể cường độ phát sáng nên người dùng có thể dễ dàng lắp đặt dây cáp ở nhiều vị trí khác nhau. 
  Loại chống đứt gãy: gồm nhiều sợi mảnh riêng biệt, đảm bảo độ linh hoạt cao. Loại cáp này được dùng cho các bộ phận chuyển
động (cánh tay robot) và rất khó đứt gãy. 

※Khoảng cách phát hiện của loại cáp quang cho phép cắt tùy ý có thể giảm tối đa 20% so với bình thường tùy theo tình trạng của dây cáp. 
[Nên dùng thiết bị (FC-3) để cắt cáp quang.]

※Cáp quang loại thủy tinh phù hợp với Series BF5, BF4.
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B-5

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Cáp quang (loại phản xạ khuếch tán)

 Cáp quang (loại phản xạ hội tụ)

Loại Hình dáng Đặc điểm
Khoảng cách phát hiện (mm)
(áp dụng với giấy trắng 
không bóng)

Chiều dài 
cáp (L) Model

Lo
ại

 đ
ầu

 
dẹ

t
Ti

êu
 

ch
uẩ

n

Loại phản xạ hội tụ  8※1 2m FLF-320-10

Loại Hình dáng Đặc điểm
Khoảng cách phát hiện (mm)
(áp dụng với giấy trắng 
không bóng)

Chiều dài 
cáp (L) Model

Lo
ại

 đ
ầu

 b
u-

lô
ng

Đ
ồn

g 
trụ

c

M3  40※2 2m
(Cắt tùy ý) FD-320-F

M3  60※2 2m
(Cắt tùy ý) FD-320-F1

M6  120※2 2m
(Cắt tùy ý) FD-620-F2

Lo
ại

 đ
ầu

 h
ìn

h 
trụ

Ti
êu

 
ch

uẩ
n Ø3mm  40※2 2m

(Cắt tùy ý) FDC-320-05

Ø3mm
(loại SUS, 15mm)  40※2 2m

(Cắt tùy ý) FDCS-320-05

C
hố

ng
đứ

t g
ãy

※3

Ø3mm  35※2 2m
(Cắt tùy ý) FDC-320-06B

Ti
êu

 c
hu

ẩn Ø3mm
Mắt phát hiện ở đỉnh 
đầu

 30※1 2m FDCSN-320-05

Đ
ồn

g 
trụ

c Ø3mm  40※2 2m
(Cắt tùy ý) FDC-320-F

Lo
ại

 đ
ầu

 d
ẹt

U
ốn

 d
ẻo

Mắt phát hiện ở đỉnh 
đầu  35※1 1m

(Cắt tùy ý) FDFU-210-05R

    Mắt phát hiện bên 
hông  30※1 1m

(Cắt tùy ý) FDFN-210-05R

    Mắt phát hiện ở mặt 
trước  30※1 1m

(Cắt tùy ý) FDF-210-05R

Lo
ại

 v
. 

gó
c

U
ốn

 
dẻ

o M6  120※1 1m
(Cắt tùy ý) FDR-610-10R

Lo
ại

 đ
ầu

 
nh

ựa

Ti
êu

 c
hu

ẩn

Loại đầu nhựa  120※2 2m
(Cắt tùy ý) FDP-320-10

※1: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF5. 
※2: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF4 loại LED đỏ, còn loại LED xanh chỉ bằng 10% giá trị này. 

Khoảng cách phát hiện của BF3RX chỉ bằng 40% giá trị này.
※3:  Loại chống đứt gãy: gồm nhiều sợi mảnh riêng biệt, đảm bảo độ linh hoạt cao. Loại cáp này được dùng cho các bộ phận chuyển

động (cánh tay robot) và rất khó đứt gãy. 
※Khoảng cách phát hiện của loại cáp quang cho phép cắt tùy ý có thể giảm tối đa 20% so với bình thường tùy theo tình trạng của dây cáp.

[Nên dùng thiết bị (FC-3) để cắt cáp quang.]
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B-6

Tổng quan về sản phẩm

 Cáp quang (Loại thu phát độc lập)

Loại Hình dáng Đặc điểm
Khoảng cách phát hiện (mm)
(áp dụng với giấy trắng 
không bóng)

Chiều dài 
cáp (L) Model

Lo
ại

 đ
ầu

 b
u-

lô
ng

Lo
ại

 ti
êu

 c
hu

ẩn

M3  150※2 1m
(Cắt tùy ý) FT-310-05

M3  150※2 2m
(Cắt tùy ý) FT-320-05

M3
(loại SUS, 90mm)

 150※2 2m
(Cắt tùy ý)

FTS-320-05

M3
(loại SUS, 45mm) FTS1-320-05

M3
(loại SUS, 45mm) FTS2-320-05

M4  500※2 2m
(Cắt tùy ý) FT-420-10

M4
(loại SUS, 90mm)

 500※2 2m
(Cắt tùy ý) FTS-420-10

M4
(loại SUS, 45mm)

 500※2 2m
(Cắt tùy ý) FTS2-420-10

Lo
ại

 c
hị

u 
nh

iệ
t M4  300※2 2m

(Cắt tùy ý) FT-420-10H

M4  500※2 2m
(Cắt tùy ý) FT-420-15H1

M4
(loại thủy tinh)

 400※2 2m GT-420-13H2

Lo
ại

 u
ốn

 
dẻ

o

※3 M3  110※1 2m
(Cắt tùy ý) FT-320-05R

M4  500※1 2m
(Cắt tùy ý) FT-420-10R

Lo
ại

 c
hố

ng
đứ

t g
ãy

※3 M3  110※2 2m
(Cắt tùy ý) FT-320-06B

M4  400※2 2m
(Cắt tùy ý) FT-420-13B

Lo
ại

 đ
ầu

 h
ìn

h 
trụ

Lo
ại

 ti
êu

 c
hu

ẩn

Ø1.5mm  150※2 2m
(Cắt tùy ý) FTC-1520-05

Ø2mm  150※2 2m
(Cắt tùy ý) FTC-220-05

Ø2mm
(loại SUS, 15mm)  150※2 2m

(Cắt tùy ý) FTCS-220-05

Ø3mm  150※2 2m
(Cắt tùy ý) FTC-320-10

※1: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF5.
※2: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF4 loại LED đỏ, còn loại LED xanh chỉ bằng 10% giá trị này. 

Khoảng cách phát hiện của BF3RX chỉ bằng 40% giá trị này.
※3:   Loại uốn dẻo (nhiều lõi): gồm nhiều lõi siêu mảnh được bao bọc bởi lớp phản xạ ánh sáng. Do việc uốn cong dây cáp không làm thay đổi

đáng kể cường độ phát sáng nên người dùng có thể dễ dàng lắp đặt dây cáp ở nhiều vị trí khác nhau. 
  Loại chống đứt gãy: gồm nhiều sợi mảnh riêng biệt, đảm bảo độ linh hoạt cao. Loại cáp này được dùng cho các bộ phận chuyển
động (cánh tay robot) và rất khó đứt gãy. 

※Khoảng cách phát hiện của loại cáp quang cho phép cắt tùy ý có thể giảm tối đa 20% so với bình thường tùy theo tình trạng của dây cáp. 
[Nên dùng thiết bị (FC-3) để cắt cáp quang.]

※Model FT-420-13 đã ngưng sản xuất và được thay thế bằng model FT-420-13B. 
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B-7

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại Hình dáng Đặc điểm
Khoảng cách phát hiện (mm)
(áp dụng với giấy trắng 
không bóng)

Chiều dài 
cáp (L) Model

Lo
ại

 đ
ầu

 h
ìn

h 
trụ

Lo
ại

 u
ốn

 
dẻ

o

※3

Ø3mm  110※1 2m
(Cắt tùy ý) FTC-220-05R

Lo
ại

 c
hố

ng
đứ

t g
ãy

※3

Ø3mm  110※1 2m
(Cắt tùy ý) FTC-1520-06B

Lo
ại

 ti
êu

 c
hu

ẩn

Ø2.47mm
Mắt phát hiện ở đỉnh 
đầu

 120※1 2m FTCSN-2520-05

Lo
ại

 p
hẳ

ng

Lo
ại

 u
ốn

 d
ẻo

Mắt phát hiện ở đỉnh 
đầu  110※1 1m

(Cắt tùy ý) FTFU-210-05R

    Mắt phát hiện bên 
hông  110※1 1m

(Cắt tùy ý) FTFN-210-05R

    Mắt phát hiện ở mặt 
trước  100※1 1m

(Cắt tùy ý) FTF-210-05R

Mắt phát hiện bên 
hông + đỉnh đầu (uốn 
dẻo)

 110※1 1m
(Cắt tùy ý) FTFB-210-05R

Chữ L, mắt phát hiện ở 
đỉnh đầu, cao 12.2mm

 500※1 1m
(Cắt tùy ý)

FTLU-310-10R

Chữ L, mắt phát hiện ở 
đỉnh đầu, cao 17.2mm FTLU1-310-10R

Chữ L, mắt phát hiện ở 
đỉnh đầu, cao 22.2mm FTLU2-310-10R

Lo
ại

 v
.g

óc
 

ch
ữ 

L
Lo

ại
 u

ốn
 

dẻ
o M4  460※1 1m

(Cắt tùy ý) FTR-410-10R

Lo
ại

 p
há

t h
iệ

n 
th

eo
 v

ùn
g

Lo
ại

 u
ốn

 d
ẻo

Ø1mm  750※4 1m
(Cắt tùy ý) FTW11-210-10R

Lo
ại

 đ
ầu

 
nh

ựa
Lo

ại
 ti

êu
 

ch
uẩ

n

Loại đầu nhựa  500※2 2m
(Cắt tùy ý) FTP-320-10

 Cáp quang (loại thu phát độc lập)

Độ cao phát hiện: 11mm

※1: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF5. 
※2: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF4 loại LED đỏ, còn loại LED xanh chỉ bằng 10% giá trị này. 

Khoảng cách phát hiện của BF3RX chỉ bằng 40% giá trị này.
※3:  Loại chống đứt gãy: gồm nhiều sợi mảnh riêng biệt, đảm bảo độ linh hoạt cao. Loại cáp này được dùng cho các bộ phận chuyển

động (cánh tay robot) và rất khó đứt gãy. 
※4: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF5 và sẽ thay đổi theo chế độ hoạt động.

(Chế độ siêu nhanh: 450mm / nhanh: 750mm / tiêu chuẩn: 1400mm / khoảng cách xa, khoảng cách siêu xa: 1800mm)
※Khoảng cách phát hiện của loại cáp quang cho phép cắt tùy ý có thể giảm tối đa 20% so với bình thường tùy theo tình trạng của dây cáp. 

[Nên dùng thiết bị (FC-3) để cắt cáp quang.]

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



B-8

BFX Series

Bộ khuếch đại sợi quang loại màn hình LCD, hiển thị số

● Hiển thị cả hai giá trị: cường độ ánh sáng thu được (PV) và giá trị  
   cài đặt (SV) (BF5 -D)
● Có thể phát hiện đối tượng siêu nhỏ (độ phân giải cao 1/10,000)
   hoặc đối tượng di chuyển nhanh (thời gian đáp ứng 50㎲)
●  Có 5 mức thời gian đáp ứng 

:  siêu nhanh (50㎲), nhanh (150㎲), tiêu chuẩn (500㎲), khoảng cách 
xa (4ms), khoảng cách siêu xa (10ms)

●  Tích hợp chức năng chống bão hòa giúp ngăn ngừa lỗi do bão hòa ánh sáng 
●  Ngõ vào bổ sung 

:  tắt bộ phát, cài đặt độ nhạy từ xa, thiết lập lại giá trị đỉnh/đáy,  
mở/tắt/giữ trạng thái ngõ ra,tắt chức năng tiết kiệm điện

●  Có thể cài đặt độ nhạy theo nhiều chế độ khác nhau 
:  thủ công (tối ưu hóa độ nhạy), tự động (tự điều chỉnh bằng nút bấm/
ngõ vào bổ sung, tham chiếu 1 điểm, tham chiếu 2 điểm, định vị)

 Tính năng

 Thông số kỹ thuật

※1: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra PNP cực thu hở
BFX-D1-N BFX-D1-P

Nguồn sáng LED đỏ (660nm) 
Nguồn điện 12-24VDCᜡ ±10%
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA
Chế độ hoạt động Tùy chọn Light ON/Dark ON 

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: max. 24VDCᜡ             • Dòng điện tải: max. 100mA 
• Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 3VDC

Mạch bảo vệ Chống nối ngược cực nguồn, chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra, chống sét
Thời gian đáp ứng Siêu nhanh: 50㎲, nhanh: 150㎲, tiêu chuẩn: 500㎲, khoảng cách xa: 4ms, khoảng cách siêu xa: 10ms
Phương pháp hiển thị Màn hình LCD 7 đoạn (giá trị đo: đỏ, giá trị cài đặt: xanh), chỉ báo ngõ ra điều khiển: LED đỏ
Chức năng hiển thị Cường độ ánh sáng thu được / giá trị cài đặt [độ phân giải 4,000/10,000], tiêu chuẩn / phần trăm,

giá trị đỉnh/đáy, bình thường/đảo ngược

Cài đặt độ nhạy
• Cài đặt thủ công 
•  Cài đặt tự động (bằng nút bấm hoặc ngõ vào bổ sung) 

: tự điều chỉnh, tham chiếu 1 điểm, tham chiếu 2 điểm, định vị
Chức năng đặt thời gian Tắt (OFF), Duy trì ngõ ra (OFF Delay), Trì hoãn ngõ ra (ON Delay), Một xung (One-shot) (cài đặt 

thời gian: 1 đến 5000ms)
Ngõ vào bổ sung Điều chỉnh độ nhạy từ xa, thiết lập lại giá trị đỉnh/đáy, tắt bộ phát, cài đặt ngõ ra điều khiển (Giữ/

ON/OFF), tắt chế độ tiết kiệm điện (hoạt động khi cấp tín hiệu cho ngõ vào bổ sung trên 2ms)
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5 mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Nh
iệt

 đ
ộ Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu) 

Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85% RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC) 
Vật liệu Thân: polyketon, nắp che: polycarbonates
Lực giữ cáp quang Min. 2kgf
Phụ kiện Dây có giắc cắm (Ø4mm, 4 dây, 2m / AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, 

số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm) 
Chứng nhận
Khối lượng※1 Khoảng 115g (khoảng 16g) 

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Bộ khuếch đại sợi quang loại màn hình LCD

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển và Kết nối

● Phụ kiện
●  Dây cáp có giắc cắm 
(chiều dài: 2m)

  Ngõ ra NPN cực thu hở   Ngõ ra PNP cực thu hở

 Lắp đặt
 Lắp đặt bộ khuếch đại

  Lắp đặt: Móc phần gờ dưới đáy thiết bị vào thanh DIN 
rail và ấn đầu thiết bị xuống theo hướng mũi tên.

  Tháo gỡ: Đẩy thiết bị về phía trước theo hướng ① và 
kéo thiết bị lên theo hướng ② như hình minh họa.
 Lắp đặt nhiều bộ khuếch đại 

  Sau khi lắp đặt bộ khuếch đại đầu tiên lên thanh DIN 
rail, hãy gắn các bộ khuếch đại khác vào vị trí liền kề 
theo hướng mũi tên.

  Thiết bị này không có chức năng ngăn ngừa giao thoa. Do 
đó, hãy xem xét kỹ để tránh xảy ra hiện tượng giao thoa. 

※Không được cấp nguồn khi đang lắp đặt hoặc tháo gỡ 
thiết bị.
  Kết nối và tháo gỡ dây cáp 

  Lật nắp che lên theo hướng ① và nhấn hết cỡ chốt 
khóa theo hướng ② để mở khóa.

  Gắn dây cáp vào theo hướng ③ và đẩy nhẹ dây cáp 
vào bên trong bộ khuếch đại. (chiều dài lỗ gắn dây 
khoảng 8mm ở bộ thu và khoảng 7mm ở bộ phát)

  Kéo chốt lên theo hướng ④ để khóa và đóng nắp che 
lại theo hướng ⑤.

[Lắp đặt] [Tháo gỡ]

② ①

※Thanh DIN 35mm

③

①

④

⑤
②

 Kích thước  (đơn vị: mm)

Mạch cảm biến Kết nối

12-24VDC

(trắng) Ngõ vào bổ sung
Ngõ vào 
bổ sung

+
-Mạch bảo vệ 

chống ngắn 
mạch/quá dòng

Mạch
ngõ vào

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam) 0V

Max. 100mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải

Mạch cảm biến Kết nối

12-24VDC

(trắng) Ngõ vào bổ sung
Ngõ vào 
bổ sung

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra

(xanh lam)0V

Max. 100mA

Load

Mạch
ngõ vào

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

M
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

10

11
.3

6.
1

70.5

48.912.1

1.9

3

17
.3

26
.8

30
.6

Ø2.5

Ø2.8

※��Hãy sử dụng photocoupler, bộ điều khiển bên ngoài,...khi dùng ngõ vào bổ sung để tránh gây hư hỏng sản phẩm.
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②

①

 Gắn / Tháo giắc cắm
  Gắn giắc cắm vào bộ khuếch đại cho đến khi nghe tiếng 'cách'. 
  Để tháo giắc cắm, hãy nhấn chốt theo hướng ① và kéo 

giắc cắm ra theo hướng ②.

Chế độ RUN

 3 giây  7 giây  +  ,  

Chống bão hòa Cài đặt độ nhạy  
thủ công

Cài đặt độ nhạy 
tự động 

Chế độ chương trình Chế độ giám sát Chế độ khôi phục
Thời gian đáp ứng Giá trị đỉnh

Giá trị đáy
Khôi phục cài đặt gốc

Chế độ tự cài độ nhạy
Chế độ hoạt động
Chức năng hiển thị

Hướng hiển thị
Chế độ đặt thời gian
Cài đặt thời gian

Ngõ ra điều khiển
Ngõ vào bổ sung

Tiết kiệm điện
Khóa

※�Người dùng có thể cài đặt độ nhạy thủ công hoặc tự động (bằng nút bấm hoặc ngõ vào bổ sung). Hãy chọn 
phương pháp cài đặt phù hợp với mục đích sử dụng.
 Cài đặt độ nhạy thủ công (điều chỉnh độ nhạy)

  Điều chỉnh độ nhạy thủ công sau khi sử dụng chức năng cài đặt độ nhạy tự động.
  Trong quá trình cài đặt,  cường độ ánh sáng thu được hiển thị ở phần hiển thị PV.
①  Nhấn các phím ,  để điều chỉnh độ nhạy ở chế độ RUN.
②  Nhấn phím�  (MODE) để lưu giá trị đặt trước. Sau khi cài đặt, nếu người dùng không bấm bất kỳ phím nào trong vòng 

3 giây, màn hình sẽ nhấp nháy giá trị đặt trước 2 lần (cứ 0.5s lại nhấp nháy một lần) và tự động lưu lại giá trị đặt trước, 
sau đó trở về chế độ RUN.

 Cài đặt độ nhạy

[Lắp vào]

[Tháo ra]

1. Chỉ báo ngõ ra điều khiển: Hiển thị trạng thái ngõ ra điều khiển bằng
cách so sánh giá trị đặt trước (SV) và cường độ ánh sáng thu được (PV).

2. Phím   (SET):  Dùng để thực hiện các thao tác và cài đặt độ nhạy.
3.  Phần hiển thị giá trị đo (PV)  

 Chế độ RUN: Hiển thị cường độ ánh sáng thu được (PV).  
 Chế độ cài đặt: Hiển thị thông số.

4.  Phần hiển thị giá trị đặt trước (SV)  
 Chế độ RUN: Hiển thị giá trị đặt trước (SV). 
  Chế độ cài đặt: Hiển thị giá trị cài đặt của thông số.

5.  Phím , : Dùng để mở chế độ cài đặt giá trị SV, tăng/giảm giá trị SV, điều chỉnh độ nhạy thủ công. 
6.  Phím  (MODE): Dùng để mở chế độ chương trình, chế độ RUN, chuyển thông số cài đặt, hoặc lưu giá trị SV. 
7. Khóa: Dùng để kết nối dây cáp với bộ khuếch đại.

 Mô tả sản phẩm

 Cài đặt thông số

5

7 1 2 3 4 6

3000 25003210 3210

Ví dụ: Thay đổi từ 3000 sang 2500 

Nhấn phím (MODE); nếu không, sau 3 giây, giá trị SV sẽ được 
nhấp nháy hai lần (cứ 0.5s lại nhấp nháy một lần). 

Nhấn ,  
SV

Chế độ RUN Cài đặt độ nhạy
SVPV PV

Lưu và chuyển sang chế độ RUN
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Bộ khuếch đại sợi quang loại màn hình LCD

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

P (Tối đa) +P (Tối thiểu)
2SV =

  Trong chế độ cài đặt độ nhạy tự động, chuyển thông số [SENS] thành [AUTO].

Max. 3400
3300
3200

3020

2700

2500

Thời gian

Cường độ 
ánh sáng

SV

※�Nhấn phím  (SET) một lần để thiết bị bắt đầu  
cài đặt tự động

Thời gian xác định: trên 2 giây

Min.

1) Tự điều chỉnh
※Phù hợp khi phát hiện những đối tượng di chuyển nhanh hoặc có mức phản xạ ánh sáng không ổn định.
※�Thiết bị sẽ tự điều chỉnh độ nhạy bằng cách dựa trên giá trị bình quân của mức ánh sáng tối đa và tối thiểu thu được 

trong một khoảng thời gian nhất định.

 Cài đặt độ nhạy tự động (sử dụng nút bấm hoặc ngõ vào bổ sung)
   Cài đặt độ nhạy bằng nút bấm (phím  (SET)): Ở chế độ RUN, nhấn phím  (SET) một lần để bắt đầu cài đặt tự động. 

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, thiết bị sẽ tự động trở về chế độ RUN.
   Cài đặt độ nhạy bằng dây ngõ vào bổ sung: Cài đặt độ nhạy bằng cách nối dây ngõ vào bổ sung, không dùng phím  (SET).  

Chỉ có thể thực hiện cách này khi thông số ngõ vào bổ sung [D_IN] được thiết lập thành [SET]. 
(Hãy tham khảo phần “  Sơ đồ ngõ ra điều khiển và Kết nối”.)

   Trong quá trình cài đặt độ nhạy, thông số [SENS] sẽ hiển thị ở phần hiển thị PV và trạng thái cài đặt sẽ hiển thị ở phần 
hiển thị SV.

   Trước khi cài đặt độ nhạy, hãy chọn chế độ cài đặt độ nhạy tự động sao cho phù hợp (tự điều chỉnh, tham chiếu 1 điểm, 
tham chiếu 2 điểm, định vị).

※Hãy tham khảo thông tin của từng chế độ cài đặt độ nhạy tự động bên dưới.

2) Tham chiếu 1 điểm
※�Chế độ này thiết lập độ nhạy tối đa bằng cách tham chiếu một giá trị độ nhạy (một điểm) khi giá trị SV được đặt bằng 0 (loại 

thu phát độc lập) hoặc được thiết lập trong điều kiện không có đối tượng (loại phản xạ). 
Phù hợp với các ứng dụng dễ chịu sự tác động của bụi bẩn hoặc nền.

 Thiết lập thông số [SENS] thành [1PNT].

Max. 3400
2760
2757
2755

2750

2500

Thời gian xác định: trên 2 giây

※�Nhấn phím  (SET) một lần để thiết bị bắt đầu  
cài đặt tự động

Thời gian

1_5AUTO

2_5AUTO

OKAUTO

Chế độ RUN
(SET)

2 giây

Nhấp nháy 2 lần
(sau mỗi 0.5 giây) 

Lưu và trở lại chế độ RUN

1_51PNT

2_51PNT

OK1PNT

Chế độ RUN
(SET)

2 giây

Nhấp nháy 2 lần
(sau mỗi 0.5 giây) 

Lưu và trở lại chế độ RUN
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3) Tham chiếu 2 điểm
※Phù hợp khi cường độ ánh sáng ổn định hoặc khi đối tượng đứng yên hay di chuyển chậm.
※�Chế độ này thiết lập độ nhạy bằng cách lấy giá trị bình quân giữa cường độ ánh sáng thu được khi có đối tượng (điểm 1) 

và cường độ ánh sáng thu được khi không có đối tượng (điểm 2). 

  Thiết lập thông số [SENS] thành [2PNT].

3400

3200

250Min.

Max.

Giá trị
tối thiểu

280

250

Thời gian

Thời gian 
xác định: 
trên 2 giây

Min.

Cường độ 
ánh sáng

3400

1825

250Min.

Max.

SV
PMax+PMin

2
Giá trị

thiết lập=

※�Nhấn phím  (SET) một lần để 
thiết bị bắt đầu cài đặt tự động

※�Nhấn phím  (SET) một lần để 
thiết bị bắt đầu cài đặt tự động

Thời gian 
xác định: 
trên 2 giây

Cường độ 
ánh sáng

Cường độ 
ánh sáng

Giá trị
tối đa

Thời gian

Thời gian

1P2PNT

2P2PNT

1_52PNT

1_52PNT

2_52PNT

2_52PNT

1POK2PNT

2502PNT

18252PNT

(SET)

(SET)

2 giây

2 giây

Nhấp nháy 2 lần
(sau mỗi 0.5 giây) 

Nhấp nháy 2 lần
(sau mỗi 0.5 giây) 

2POK2PNT

34002PNT

Lưu và trở lại chế độ RUN

Chế độ RUN
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Bộ khuếch đại sợi quang loại màn hình LCD

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Hiển thị lỗi

4) Định vị
※Chế độ này thiết lập độ nhạy bằng 90% cường độ ánh sáng tối đa thu được khi phát hiện đối tượng có lỗ trên bề mặt (loại 
thu phát độc lập) hoặc đối tượng di chuyển theo đường cong (loại phản xạ).
 Thiết lập thông số [SENS] thành [PSTN].

※Phạm vi giá trị đặt trước (SV) dựa theo khoảng cách phát hiện.
Thời gian đáp ứng Tự cài đặt khi cường độ ánh sáng thu được bằng 0 Tự cài đặt khi cường độ ánh sáng phản xạ bão hòa
UFST / FST / STD Trong phạm vi 10 giá trị. Trong phạm vi 3980 giá trị.
LOG / ULOG Trong phạm vi 5 giá trị. Trong phạm vi 9980 giá trị.

Thông số lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục
ERR Quá dòng ngõ ra. Loại bỏ các thành phần gây quá tải

 Chế độ chương trình
  Khi mở chế độ chương trình, thông số [PROG ] hiển thị ở phần hiển thị PV và giá trị đặt trước sẽ nhấp nháy sau mỗi 0.5 
giây ở phần hiển thị SV. Sử dụng các phím ,  để thay đổi giá trị đặt trước.
 Nhấn phím  (MODE) sau khi cài đặt mỗi thông số để lưu giá trị đặt trước và chuyển sang thông số tiếp theo.
 Nếu phím đang bị khóa, hãy mở khóa phím trước khi cài đặt các thông số.

※Hãy tham khảo phần bên dưới để biết thêm thông tin về từng thông số. 
※Nhấn phím  (MODE) trong 3 giây để trở lại chế độ RUN khi đang cài đặt thông số.
※Sau khi thay đổi các cài đặt, trở về chế độ RUN để lưu các cài đặt này.

Chế độ RUN

MODEPROG

 3 giây

Nhấp nháy hai lần (sau mỗi 0.5 giây) và tự động chuyển. 

STDRSPD

Thời gian 
đáp ứng Tiêu chuẩn

FSTRSPDUFSTRSPD

Siêu nhanh Nhanh

UㅣLOGRSPD

Khoảng 
cách siêu xaKhoảng cách xa

LONGRSPD

AUTO 1PNTSENS SENS

Cài đặt 
độ nhạy Tự động 1 điểm

2PNT PSTNSENS SENS

2 điểm Định vị

L-ON D-ONLDON LDON

Chế độ 
hoạt động Light ON Dark ON

4000 999PDSPF DSPF

Chức năng 
hiển thị

Hiển thị
bình thường

Hiển thị 
phần trăm

 3 giây

2700

3000

100Min.

Max.

SV

Cường độ 
ánh sáng

Thời gianKhoảng thời gian: trên 2 giây

※�Nhấn phím  (SET) một lần để thiết bị bắt đầu cài đặt 
tự động

1_5PSTN

2_5PSTN

OKPSTN

Chế độ RUN
(SET)

2 giây

Nhấp nháy 2 lần
(sau mỗi 0.5 giây) 

Lưu và trở lại chế độ RUN
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1234 1PDIR ;E21

Hướng
hiển thị

Hiển thị
bình thường

Hiển thị 
đảo ngược

Cài đặt Thiết lập lại T_OFF

NgưngNghỉ

OFF

KEEP

OFF

ON_D

ON

SET

OF_D

OFF

RST

SLEP

SHOT

T_OF

PAUS

TMOD

PAUS

D_IN

TMOD

PAUS

D_IN

TMOD

PAUS

D_IN

D_IN

TMOD

D_IN

D_IN

Thời gian
hoạt động

Ngõ ra điều khiển

Ngõ vào bổ sung

Trì hoãn 
ngõ ra

ON

Duy trì 
ngõ ra

OFF

Một 
xung

※Dùng các phím ,  để cài đặt từ 1 sang 5000ms.
※�Nếu chế độ hoạt động của bộ đặt thời gian [TMOD] được cài đặt 

thành OFF, thông số cài đặt thời gian [TIME] sẽ không xuất hiện. 

※Chỉ xuất hiện khi đặt thông số [D_IN] thành [PAUS].

2000TIME

Thời gian

OFF HALF FULLESAV ESAV ESAV

Tiết kiệm 
điện

Chế độ
bình thường

Chế độ
tiết kiệm mức 1

Chế độ
tiết kiệm mức 2

OFF LOC1 LOC2LOCK LOCK LOCK

Khóa Khóa 1 Khóa 2

Giữ

OFF

 Chức năng

 Chế độ hoạt động [ LDON]
Chức năng này dùng để thiết lập ngõ ra điều khiển ở trạng thái mở khi cường độ ánh sáng thu được cao hơn giá trị đặt 
trước (ở chế độ Light ON) và khi cường độ ánh sáng thu được thấp hơn giá trị đặt trước (ở chế độ Dark ON). 

 Thời gian đáp ứng [ RSPD]
Chức năng này dùng để cài đặt thời gian đáp ứng của ngõ ra điều khiển.
 Siêu nhanh [UFST]: 50㎲   Nhanh [FST]: 150㎲� ������������  Tiêu chuẩn [STD]: 500㎲  
 Khoảng cách xa [LONG]: 4ms  Khoảng cách siêu xa [ULOG]: 10ms

 Hiển thị [ DSPF]
Chức năng này dùng để chọn kiểu hiển thị cường độ ánh sáng thu được ở phần hiển thị PV.
: hiển thị tiêu chuẩn (4000) / hiển thị phần trăm (999P) 
 Dải hiển thị của chế độ tiêu chuẩn: 0 đến 4000 (0 đến 9999, đối với chế độ khoảng cách xa) 
 Dải hiển thị của chế độ phần trăm: 0P đến 999P (không hiển thị dấu thập phân) 

 Hướng hiển thị [ DIR]
Chức năng này dùng để đảo ngược hướng hiển thị của chữ số để phù hợp với điều kiện lắp đặt
: có thể tùy chọn hiển thị bình thường / hiển thị đảo ngược.
※Hiển thị đảo ngược là lật ngược chữ số lại (180˚) so với hướng hiển thi bình thường.
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Bộ khuếch đại sợi quang loại màn hình LCD

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặt thời gian [Chế độ đặt thời gian hoạt động: TMOD, Đặt thời gian: TIME]
Chức năng này được dùng khi tốc độ đáp ứng của thiết bị ngoại vi quá chậm hoặc khi thời gian ngõ ra điều khiển quá 
nhanh đối với các đối tượng có kích thước nhỏ. 
 Tắt (Timer OFF) [ OFF]: Không sử dụng tính năng đặt thời gian.
 Trì hoãn ngõ ra (ON Delay) [ ON_D]: Trì hoãn thời điểm chuyển trạng thái ngõ ra từ OFF sang ON trong khoảng thời gian cài đặt.
 Duy trì ngõ ra (OFF Delay) [ OF_D]: Trì hoãn thời điểm chuyển trạng thái ngõ ra từ ON sang OFF trong khoảng thời gian cài đặt.
 Một xung (One-shot) [ SHOT]: Chuyển trạng thái ngõ ra thành ON hoặc OFF trong một khoảng thời gian cài đặt.
 Thời gian cài đặt [ TIME]: 1 đến 5000ms

Biểu đồ thời gian

 Ngõ vào bổ sung [D_IN]
Bên cạnh sử dụng nút bấm, người dùng có thể dùng ngõ vào bên ngoài để thực hiện các thao tác.
 Tắt [OFF]: Không dùng chức năng ngõ vào bổ sung.
 Cài đặt [SET]: Dùng ngõ vào bổ sung để cài đặt độ nhạy bằng chế độ cài đặt độ nhạy tự động [SENS]. 
 Thiết lập lại [RST]: Dùng ngõ vào bổ sung để thiết lập lại giá trị đỉnh/đáy.
 T_OFF [T_OF]: Khi có tín hiệu tại ngõ vào bổ sung, bộ phát sẽ tắt.
 Ngưng [PAUS]: Dùng ngõ vào bổ sung để cài đặt chế độ ngõ ra điều khiển giữa các trạng thái Giữ/ON/OFF.
 Nghỉ [SLEP]: Dùng ngõ vào bổ sung để tắt chế độ tiết kiệm điện [ESAV].
 Cài đặt ngõ ra điều khiển [PAUS]

Ngõ vào bổ sung được dùng để cài đặt trạng thái ngõ ra điều khiển giữa Giữ [KEEP]/ON [ON]/OFF [OFF]. Chỉ khi tín hiệu 
được đưa vào dài hơn thời gian đáp ứng (2ms), thì thiết bị mới nhận biết đó là ngõ vào bổ sung để thay đổi thiết lập ngõ ra.
(Chức năng này chỉ được kích hoạt khi thông số ngõ vào bổ sung [D_IN] được thiết lập thành [PAUS].)
  Thông số [KEEP]: Khi ngõ vào bổ sung bật ON, trạng thái của ngõ ra điều khiển ngay tại thời điểm đó sẽ được giữ nguyên.

  Tiết kiệm điện [ESAV]
Chức năng này giúp tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ của thiết bị bằng cách giảm nguồn điện cấp cho màn hình hiển thị 
khi thiết bị không nhận được bất kỳ tín hiệu cài đặt nào trong vòng 60 giây.

Loại Chỉ báo ngõ ra
điều khiển

Phần hiển thị PV 
(PV)

Phần hiển thị SV 
(SV)

Chế độ bình thường [ OFF]
Chế độ tiết kiệm điện 1 [ HALF]
Chế độ tiết kiệm điện 2 [ FULL]

: sáng
: tắt

[T: Thời gian cài đặt]

Trạng trái ngõ vào

Tắt  L/O

Tắt  D/O

Trì hoãn L/O

Trì hoãn D/O

Duy trì L/O

Duy trì D/O

Một xung L/O

Một xung D/O

Ta

Tb

Ta

Tb

T T

T

T

T

T T T T T

T T T T

TT

T T

T

Tb Tc

Ta Ta

※Thời gian cài đặt: T>Ta, T>Tb, T>Tc>Tb 

  ON [ON]/OFF [OFF]: Ngõ ra điều khiển sẽ ở trạng thái ON/OFF trong khi ngõ vào bên ngoài ON. 

<Ngõ vào bổ sung: OFF>

2msNgõ vào bổ sung

Ngõ ra điều khiển

Phát hiện ON

OFF

<Ngõ vào bổ sung: ON>

2msNgõ vào bổ sung

Ngõ ra điều khiển

Phát hiện ON

OFF

<Ngõ vào bổ sung: Giữ (a=ON) >

2msNgõ vào bổ sung

Ngõ ra điều khiển

Phát hiện ON

OFF

a a

<Ngõ vào bổ sung: Giữ (a=OFF) >

2msNgõ vào bổ sung

Ngõ ra điều khiển

Phát hiện ON

OFF

a a
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BFX Series

 Chống bão hòa
 Khi đối tượng đến quá gần cảm biến dẫn đến tình trạng bão hòa, chức năng này giúp thiết bị hoạt động ở trạng thái tối ưu. 
 Nhấn  (SET) +  một lần, chức năng chống bão hòa sẽ tự kích hoạt. Có tối đa 10 mức hoạt động. 
 Nhấn  (SET) +  một lần nữa để tắt chức năng chống bão hòa.
 Khi chức năng chống bão hòa đang hoạt động, mức hoạt động hiện tại sẽ hiển thị ở phần hiển thị SV.
  Khi thời gian đáp ứng đang ở trạng thái siêu nhanh [UFST], nhanh [FST], tiêu chuẩn [STD], và cường độ ánh sáng thu 
được trên 2000, chức năng này sẽ hoàn tất. Khi thời gian đáp ứng ở trạng thái khoảng cách xa [LONG], khoảng cách 
siêu xa [ULOG], và cường độ ánh sáng thu được trên 5000, chức năng này sẽ hoàn tất. Sau khi hoàn tất, thiết bị sẽ tự 
động trở về trạng thái RUN. 

※Chức năng này sẽ không hoạt động khi cường độ ánh sáng thu được thấp hơn giá trị nêu trên 
(UFST, FST, STD: 2000, LONG, ULOG: 5000) 

※Khi chức năng chống bão hòa được kích hoạt, hoạt động của ngõ ra điều khiển có thể thay đổi.  

Khi mở chức năng chống bão hòa Khi tắt chức năng chống bão hòa

+  

Nhấp nháy 2 lần
(sau mỗi 0.5 giây) 

Tự trở về chế độ RUN 

Tự thiết lập lên mức 10
4000

1000 1700 2000 2000

2000

2000

---1 ---2 ---3 --OK

--OK

2100

4000

+  

Nhấp nháy 2 lần
(sau mỗi 0.5 giây) 

2000

S_OF

RUN

 Khóa phím [LOCK]
Có hai chế độ khóa phím để hạn chế việc thay đổi giá trị đặt trước (SV) do sự sơ ý của người dùng.

 Với chế độ khóa phím LOC2, cần phải mở khóa trước để vào được chế độ cài đặt thông số.

�●: có thể kiểm tra / cài đặt 
◐: có thể kiểm tra / không thể cài đặt 
○: không thể kiểm tra / không thể cài đặt

Thông số OFF LOC1 LOC2

Cài đặt độ nhạy ◐ ◐
Chế độ chương trình ◐

Thiết lập lại thông số
Chống bão hòa
Ngõ vào bổ sung

① Nhấn phím  (MODE) trong 1 giây để giám sát giá trị đỉnh / đáy của cường độ ánh sáng thu được.
② Nhấn phím  (SET) để thiết lập lại giá trị đỉnh / đáy thành cường độ ánh sáng thu được tại thời điểm giám sát.
③ Nhấn phím  (MODE) để trở lại chế độ RUN.
※�Chỉ có thể xem và không thể thiết lập lại các giá trị đỉnh / đáy khi thiết bị đang ở chế độ khóa phím LOC2. 

Chức năng này giúp giám sát giá trị đỉnh / đáy của cường độ ánh sáng thu được. Người dùng có thể thiết lập lại giá trị 
đỉnh/đáy.

 Chế độ giám sát

Chế độ RUN

1000

4000 3000

950LPEK

HPEK HPEK

LPEK

Giá trị đỉnh

Giá trị đáy

Cường độ ánh sáng 
thu được tối đa

Cường độ ánh sáng 
thu được tối thiểu

Thiết lập lại thành cường 
độ ánh sáng thu được ở 
thời điểm hiện tại

Thiết lập lại thành cường 
độ ánh sáng thu được ở 
thời điểm hiện tại
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Bộ khuếch đại sợi quang loại màn hình LCD

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Cài đặt gốc của thiết bị

 Khôi phục cài đặt gốc
 Chức năng này cho phép người dùng thiết lập lại các thông số về trạng thái mặc định trong trường hợp xảy ra thao tác lỗi 

khi đang cài đặt hoặc vận hành. 
 Cài đặt thông số khóa phím [LOCK] thành OFF để khôi phục cài đặt gốc.
 Không thể thiết lập lại giá trị đỉnh [HPEK] và giá trị đáy [LPEK].

Thông số Mặc định Thông số Mặc định Thông số Mặc định Thông số Mặc định Thông số Mặc định
RSPD STD SENS AUTO LDON L-ON DSPF 4000 DIR 1234

TMOD OFF D_IN OFF ESAV OFF LOCK OFF - -
Giá trị đặt trước (SV): 2000

 Các bước thiết lập lại thông số

①  Nhấn  (MODE) trong 7 giây khi thiết bị ở chế độ RUN. Thông số [INIT] sẽ hiện ở phần hiển thị PV và thông số [NO] 
sẽ nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây ở phần hiển thị SV. 

②  Nhấn  (MODE) thêm một lần nữa để quay lại chế độ RUN nếu không muốn khôi phục cài đặt gốc.
③  Sử dụng các phím ,  để chọn YES, sau đó nhấn phím  (MODE). Thông số [INIT] sẽ nhấp nháy hai lần ở phần 

hiển thị PV và phần hiển thị SV.
④  Sau khi hoàn tất việc khôi phục, thiết bị sẽ tự động chuyển về chế độ RUN.

NOINIT YES

INIT

INIT

INIT

Chế độ RUN

Tự chuyển về chế độ RUN.

 7 giây
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BF5 Series                                   

 Thông số kỹ thuật

 Tính năng
● Hiển thị hai giá trị: cường độ ánh sáng thu được và giá trị đặt trước (BF5 -D)
● Có thể phát hiện đối tượng siêu nhỏ (độ phân giải cao 1/10,000)
   hoặc đối tượng di chuyển nhanh (thời gian đáp ứng 50㎲)
● Có 5 mức thời gian đáp ứng
   : siêu nhanh (50㎲), nhanh (150㎲), tiêu chuẩn (500㎲),  
     khoảng cách xa (4ms), khoảng cách siêu xa (10ms)
● Tích hợp chức năng chống bão hòa giúp ngăn ngừa lỗi do bão hòa ánh sáng 
● Dễ dàng cài đặt độ nhạy
● Độ bền cao kể cả khi nhiệt độ thay đổi hoặc có các yếu tố làm ảnh hưởng  
   đến tuổi thọ thiết bị
● Có thể cài đặt độ nhạy theo nhiều chế độ khác nhau
   : tự điều chỉnh, tham chiếu 1 điểm (độ nhạy tối đa), tham chiếu 2 điểm, định vị
● Cho phép kết nối tối đa 8 thiết bị với nhau bằng giắc cắm bên hông và tích hợp  
   chức năng ngăn ngừa giao thoa.
● Có chức năng tự cài đặt kênh khi ghép nối thiều thiết bị
● Có các nguồn sáng đỏ, xanh lục, xanh lam phù hợp với nhiều môi trường khác nhau
● Thiết kế nhỏ gọn (R10×C30×D70mm)

Hiển thị Hiển thị hai giá trị Hiển thị một giá trị
Ngõ ra NPN BF5R-D1-N BF5G-D1-N BF5B-D1-N BF5R-S1-N 
Ngõ ra PNP BF5R-D1-P BF5G-D1-P BF5B-D1-P BF5R-S1-P 

Nguồn sáng LED đỏ
(660nm)

LED xanh lục
(530nm)

LED xanh lam
(470nm)

LED đỏ
(660nm)

Nguồn cấp 12-24VDCᜡ±10% 
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA
Chế độ hoạt động Tùy chọn Light ON / Dark ON

Ngõ ra điều khiển NPN hoặc PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 24VDCᜡ  ●Dòng điện tải: max. 100mA  ●Điện áp dư - NPN: max. 1V, PNP: max. 3V

Mach bảo vệ Chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch ngõ ra, chống sét.

Thời gian đáp ứng Siêu nhanh: 50㎲, khoảng cách siêu xa: 10ms (chỉ có ở loại hiển thị hai giá trị), nhanh: 150㎲, tiêu chuẩn: 500㎲, 
khoảng cách xa: 4ms

Phương pháp hiển thị
●Cường độ ánh sáng: đỏ, 4 số, 7 đoạn
●Giá trị đặt trước: xanh, 4 số, 7 đoạn
●Chỉ báo ngõ ra điều khiển: LED đỏ

●Cường độ ánh sáng/Giá trị đặt trước: đỏ, 4 số, 7 đoạn
●Chỉ báo ngõ ra điều khiển: LED đỏ

Kiểu hiển thị Cường độ ánh sáng thu được / giá trị cài đặt [độ phận giải 4,000/10,000], Phần trăm, Giá trị Đỉnh/Đáy,  
Bình thường / Đảo ngược (chỉ có ở loại hiển thị hai giá trị)

Cài đặt độ nhạy Cài đặt thủ công, cài đặt tự động (tự điều chỉnh, tham 
chiếu 1 điểm, tham chiếu 2 điểm, định vị)

Cài đặt thủ công, cài đặt tự động  
(tự điều chỉnh)

Ngăn ngừa giao thoa Ghép nối tối đa 8 thiết bị (tự động cài đặt không phụ thuộc vào thời gian đáp ứng)

Khôi phục Khôi phục chế độ cài đặt gốc -
Tiết kiệm điện năng Bình thường / Tiết kiệm 1 / Tiết kiệm 2 -
Đặt thời gian Tắt, Duy trì, Trì hoãn, Một xung Tắt, Duy trì 10ms, Duy trì 40ms

M
od

el

BF 5 R - D 1 - N
N Ngõ ra NPN cực thu hở
P Ngõ ra PNP cực thu hở
1 Loại tiêu chuẩn
D Hiển thị hai giá trị
S Hiển thị một giá trị
R LED đỏ
G LED xanh lục
B LED xanh lam
5 Series
BF Cảm biến sợi quang

 Thông tin đặt hàng

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

Ngõ ra điều khiển

Tiêu chuẩn

Nguồn sáng

Kiểu hiển thị

Series
Sản phẩm

Bộ khuếch đại sợi quang loại màn hình LCD, hiển thị số
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Bộ khuếch đại sợi quang loại hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính kỹ thuật

- Bộ cảm biến: BF5  + FT-420-10

- Bộ cảm biến: BF5  + FT-420-10

- Bộ cảm biến: BF5  + FD-620-10

- Bộ cảm biến: BF5  + FD-620-10

  Loại thu phát độc lập

  Loại thu phát độc lập

 Chế độ siêu nhanh [UFST] 

 Chế độ nhanh [FST]

  Loại phản xạ khuếch tán

  Loại phản xạ khuếch tán

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

L
ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(c
m

)

Trái Giữa Phải
Độ lệch ℓ1 (mm)

0

50

100

050 -50 -150150

150

200

250

300

ℓ1 ℓ1

-100100

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

L
ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Trái Giữa Phải
Độ lệch ℓ1 (mm)

0
100200 -100 -2000

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

ℓ1 ℓ1

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

L

ℓ1

10
0
25 5 0

20
30
40
50
60
70
80
90

100

ℓ1 ℓ1

-5 -2515 -15

Trái Giữa Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Độ lệch ℓ1 (mm)

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

L

ℓ1

Trái Giữa Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Độ lệch ℓ1 (mm)

0
20
40
60
80

100
120
140
160

515 -5 -150
ℓ1 ℓ1

-2525

 Thông số kỹ thuật

※1: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Kiểu hiển thị Hiển thị hai giá trị Hiển thị một giá trị
Ngõ ra NPN cực thu hở BF5R-D1-N BF5G-D1-N BF5B-D1-N BF5R-S1-N 
Ngõ ra PNP cực thu hở BF5R-D1-P BF5G-D1-P BF5B-D1-P BF5R-S1-P 

Điện trở cách điện Tên 20MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm tại tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 500m/s2 (khoảng. 50G) theo mỗi phương X, Y, Z 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Đèn sợi đốt: max. 3000㏓ ánh sáng mặt trời: max. 11000㏓ (ánh sáng tiếp nhận)
Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC)
Vật liệu Thân: polybutylene terephthalate, nắp che: polycarbonate

Lực giữ cáp quang Tối thiểu 2kgf

Phụ kiện Dây có giắc cắm (Ø4mm, 3-dây, 2m)  
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm), giắc cắm bên hông

Chứng nhận
Khối lượng※1 Khoảng 138g (khoảng 20g)

M
od

el
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BF5 Series                                   

 Đặc tính kỹ thuật

- Bộ cảm biến: BF5  + FT-420-10 - Bộ cảm biến: BF5  + FD-620-10
  Loại thu phát độc lập

 Chế độ tiêu chuẩn [STD]
  Loại phản xạ khuếch tán

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

L
ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Trái Giữa Phải
Độ lệch ℓ1 (mm)

0
100 -100 -500500 0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

ℓ1 ℓ1

-300300

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

L

ℓ1

Trái Giữa Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Độ lệch ℓ1 (mm)

0
20 -20 -6060 0

25
50
75

100
125
150
175
200
225
250

ℓ1 ℓ1

-4040

- Bộ cảm biến: BF5  + FT-420-10

- Bộ cảm biến: BF5  + FT-420-10

- Bộ cảm biến: BF5  + FD-620-10

- Bộ cảm biến: BF5  + FD-620-10

  Loại thu phát độc lập

  Loại thu phát độc lập

 Chế độ chậm [LONG]

 Chế độ siêu chậm [ULOG]

  Loại phản xạ khuếch tán

  Loại phản xạ khuếch tán

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

L
ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Trái Giữa Phải
Độ lệch ℓ1 (mm)

400 -400 -800800 0

200
400
600

800
1000
1200
1400
1600

0

ℓ1 ℓ1

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

L
ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Trái Giữa Phải
Độ lệch ℓ1 (mm)

0
200 -2006001000 0

400

800

1200

1600

2000

2400

ℓ1 ℓ1

-600 -1000

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

L

ℓ1

Trái Giữa Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Độ lệch ℓ1 (mm)

0
20 -20 -6060 0

50

150
100

200
250
300
350
400

ℓ1 ℓ1

-100100

Đặc tính lệch trục

Phương pháp phát hiện Đặc tính

L

ℓ1

Trái Giữa Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Độ lệch ℓ1 (mm)

50 -50 -250250 0

100

200

300

400

500

600

0

ℓ1 ℓ1

-150150
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Bộ khuếch đại sợi quang loại hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

①

②

①

※35mm DIN

①
②

③

 Kích thước
 (unit: mm)

● BF5 -D1-  ● Phụ kiện

● BF5R-S1-  

● Dây cáp kèm giắc cắm
(chiều dài: 2m)

● Đầu nối

[Lắp vào] [Tháo ra]

 Lắp đặt
 Lắp đặt bộ khuếch đại

● Lắp đặt: Móc phần gờ dưới đáy thiết bị vào thanh DIN 
rail và ấn đầu thiết bị xuống theo hướng mũi tên.

● Tháo gỡ: Đẩy thiết bị về phía trước theo hướng ① và 
kéo thiết bị lên theo hướng ② như hình minh họa.
 Kết nối bộ khuếch đại

● Tháo nắp che bên hông của thiết bị ① và gắn đầu nối 
vào ②.

※Các chân tiếp xúc có thể bị hỏng nếu đầu nối được gắn 
với lực quá mạnh.

● Sau khi gắn các thiết bị lên thanh DIN rail, ép nhẹ các 
thiết bị cho sát vào nhau ③.

※Đảm bảo các thiết bị được kết nối một cách chính xác, 
nếu không chức năng cài đặt kênh hay chống giao thoa 
có thể không hoạt động.

※Không được cấp nguồn trong khi ghép nối hay tách rời 
các thiết bị.

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển
● Ngõ ra NPN cực thu hở       ● Ngõ ra PNP cực thu hở
Mạch cảm biến Kết nối

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

+
-

(nâu) +V

(đen) ngõ ra

(xanh lam) 0V

Tối đa 100mA
12-24VDC

Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải

Mạch cảm biến Kết nối

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

(nâu) +V

 (đen) ngõ ra

(x. lam) 0V

Tối đa 100mA

12-24VDC

TảiM
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

Tải

10

2-Ø2.4

9.
5

6

70
72

78.7

6.7
2

9.
9

30

7.
2

48.4

35mm DIN rail
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BF5 Series                                   
① ⑤

④

③

②

②

①

6 12 1 2 7 8 9 10

115

 Kết nối cáp quang
● Lật nắp che lên theo hướng ① và nhấn hết cỡ chốt 

khóa theo hướng ② để mở khóa. 
●  Đưa dây cáp vào bộ khuếch đại theo hướng ③, điều 

chỉnh lên xuống khoảng 15˚, và đẩy nhẹ cho đến khi 
dây cáp vào hết (khoảng 13mm). 

●  Kéo chốt lên theo hướng ④ để khóa và đóng nắp che 
lại theo hướng ⑤.
 Kết nối dây cáp

● Gắn giắc cắm ở đầu dây cáp vào bộ khuếch đại cho 
đến khi nghe tiếng ‘cách’.

●  Để tháo giắc cắm, hãy nhấn chốt theo hướng ① và 
kéo giắc cắm ra theo hướng ②.

 Mô tả sản phẩm

 Thiết lập thông số

1. Chỉ báo ngõ ra điều khiển (đỏ)
   : Hiển thị trạng thái ngõ ra điều khiển bằng cách so sánh giá trị 
     đặt trước và cường độ ánh sáng thu được.
2. Phím chỉnh độ nhạy    
    : Dùng để thực hiện các thao tác và điều chỉnh độ nhạy.
3. Phần hiển thị giá trị đo PV (4 số, đỏ, 7 đoạn)    
    : Hiển thị cường độ ánh sáng thu được và các thông số.
4. Phần hiển thị giá trị đặt trước SV (4 số, xanh, 7 đoạn)        
    : Hiển thị giá trị đặt trước và dữ liệu cài đặt.
5. Phím tăng/giảm
    ● Dùng để tăng/giảm giá trị đặt trước.
    ●  Dùng để điều chỉnh độ nhạy.
6. Phím MODE
    ●  Dùng để mở chế độ chương trình/kho dữ liệu.
    ●  Dùng để chuyển thông số cài đặt.

112 2 3 4
7. Phần hiển thị giá trị đo/cài đặt (4 số, đỏ, 7 đoạn) 
    : Hiển thị giá trị đo, giá trị đặt trước, các thông số cài đặt
8. Công tắc chọn mức thời gian đáp ứng: Nhanh, Tiêu chuẩn, 
Chậm
9. Công tắc chọn độ trễ     
    : Dùng để chọn mức thời gian duy trì ngõ ra (Tắt, 10ms, 40ms)
10. Công tắc chọn chế độ hoạt động
    : Dùng để chọn chế độ Light ON / Dark ON
11. Phím tăng/giảm
      ●  Dùng để tăng/giảm giá trị cài đặt
      ● Dùng để xác nhận các chế độ
      ● Dùng để điều chỉnh độ nhạy
12. Khóa

● BF5 -D1- 

● BF5 -D1-  

● BF5R-S1- 

[Lắp vào]

[Tháo ra]

Cài đặt theo 
nhóm

Chống bão hòa Chế độ giám 
sát

Chế độ 
kho dữ liệu

Chế độ
khôi phục

Khôi phục cài 
đặt gốcGiá trị đỉnh

Giá trị đáy

Chế độ 
chương trình

Thời gian đáp ứng

Chế độ cài đặt 
độ nhạy

Chức năng hiển thị

Tiết kiệm điện

Khóa

Hướng hiển thị

Light ON/Dark ON

Chế độ thời 
gian hoạt động

Kênh

Cài đặt thời gian

Tắt/mở
truyền thông

Cài đặt độ nhạy 
thủ công

Cài đặt độ 
nhạy tự động 

 , +  
3 giây

 
3 giây

 
5 giây 7 giây

RUN

Tải dữ liệu

Lưu dữ liệu

Sao chép

Tải hết

Lưu hếthtt
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Bộ khuếch đại sợi quang loại hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※Có hai phương pháp cài đặt độ nhạy: cài đặt thủ công và cài đặt tự động. Hãy chọn phương pháp cài đặt phù hợp 
với mục đích sử dụng.

 Cài đặt độ nhạy thủ công (Điều chỉnh độ nhạy)
● Điều chỉnh độ nhạy bằng tay sau khi sử dụng chức năng cài đặt độ nhạy tự động.
● Trong quá trình cài đặt,  cường độ ánh sáng thu được sẽ hiện ở phần hiển thị giá trị PV.

cường độ ánh sáng thu được cường độ ánh sáng thu đượcSV SV
 ,  phím

① Nhấn các phím ,  để cài đặt giá trị.
② Không cần nhấn thêm bất kỳ phím nào để hoàn tất cài đặt. Sau khi hoàn tất, nếu người dùng không nhấn bất kỳ phím 

nào trong vòng 3 giây, màn hình sẽ nhấp nháy giá trị cài đặt 2 lần (cứ 0.5s lại nhấp nháy một lần) và tự động lưu lại giá 
trị cài đặt, sau đó trở về chế độ RUN.

 Cài đặt độ nhạy tự động (Tự điều chỉnh, tham chiếu 1 điểm, tham chiếu 2 điểm, định vị)
● Cách thiết lập độ nhạy bằng chế độ hướng dẫn từ trạng thái RUN.
   Nhấn phím  một lần để bắt đầu quá trình đặt độ nhạy. Khi hoàn tất cài đặt, thiết bị sẽ tự động trở lại trạng thái RUN.
● Trong quá trình cài đặt độ nhạy, thông số [SENS] sẽ hiện ở phần hiển thị PV và trạng thái cài đặt sẽ hiện ở phần hiển thị SV. 
  ※Sau khi truy cập chế độ cài đặt độ nhạy tự động, thiết bị sẽ trở lại trạng thái RUN nếu không có phím nào được bấm trong 60 giây.
1) Tự điều chỉnh
※Phù hợp khi phát hiện những đối tượng di chuyển nhanh hoặc có mức phản xạ ánh sáng không ổn định.
※Thiết bị sẽ tự điều chỉnh độ nhạy bằng cách dựa trên giá trị bình quân của các mức cường độ ánh sáng phản xạ thu 
    được trong một khoảng thời gian nhất định.

SV  =
   P1+P2+ ··· +Pn-1+Pn 

                               n 
● Trong chế độ cài đặt độ nhạy tự động, chuyển thông số [SENS] thành [AUTO].

● BF5R-S1-  

Loại hiển thị hai giá trị

 Cài đặt độ nhạy

Cường độ 
ánh sáng

Tối đa.

Độ nhạy

Tối thiểu

Thời gian xác định: 2 giây

3400
3300
3200

3020

2700

2500

Thời gian

※Nhấn phím SET để bắt đầu cài đặt.

Cài đặt theo nhómChống bão hòa Chế độ giám sátHiển thịThời gian đáp ứng

Tiêu chuẩnĐặt thời gian Giá trị đỉnh

Phần trăm Giá trị đáy

Cài đặt độ nhạy 
thủ công

Cài đặt độ nhạy 
tự động

, Dùng lẫy trượt
phía trước

 
3 giây

+  (D) 
3 giây

 (P) 
3 sec

RUN

Light ON/Dark ON 

Nhấp nháy 2 lần (0.5 giây) 
và trở lại trạng thái RUN

Nhấn  
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2) Tham chiếu một điểm
※ Chế độ này thiết lập độ nhạy tối đa bằng cách tham chiếu một giá trị độ nhạy (một điểm) khi giá trị SV được đặt bằng 0 (loại 

thu phát độc lập) hoặc được thiết lập trong điều kiện không có đối tượng (loại phản xạ). 
Phù hợp với các ứng dụng dễ chịu sự tác động của bụi bẩn hoặc nền. 

● Thiết lập thông số [ SENS ] thành  IPNT.

Max.
3400
2760
2757
2760

2750

2500

Thời gian

※ Dải giá trị cài đặt cho khoảng cách phát hiện.

※Đảm bảo rằng thời gian thiết lập giữa hai điểm phải hoàn thành trong vòng 60 
giây. Nếu không, thiết bị sẽ kết thúc chế độ hướng dẫn và trở về trạng thái RUN.

Thời gian đáp ứng Khi cường độ ánh sáng bằng 0 Khi cường độ ánh sáng bão hòa
UFST

Trong phạm vi 10 chữ số Trong phạm vi 3980 chữ sốFST

STD

LOG Trong phạm vi 5 chữ số Trong phạm vi 9980 chữ số
ULOG

3) Điều chỉnh bằng hai điểm
※Phù hợp khi cường độ ánh sáng ổn định hoặc khi đối tượng đứng yên hay di chuyển chậm.
※ Chế độ này thiết lập độ nhạy bằng cách lấy giá trị bình quân giữa cường độ ánh sáng thu được khi có đối tượng (điểm 1) 

và cường độ ánh sáng thu được khi không có đối tượng (điểm 2).
● Thiết lập thông số [ SENS ] thành  2PNT.

Cường độ 
ánh sáng

Thời gian xác định: 2 giây

Cường độ 
ánh sáng

Cường độ 
ánh sáng

Cường độ 
ánh sáng

Min.

Max.

Max.

280

250
Thời gian

Thời gian

Thời gian

Min.

3400

250

3200

Min. value
teaching

Giá trị tối thiểu

Min.

SV

3400

250

1825

           SV=
                         

                              2  
PMax+PMin

Thời gian xác định: 2 giây

Thời gian xác định: 2 giây

※Nhấn phím SET để bắt đầu.

※Nhấn phím SET để bắt đầu.

※Nhấn phím SET để bắt đầu.
Nhấp nháy 2 lần (0.5 giây) 

và trở về trạng thái RUN

Nhấn phím  

Nhấn phím  

Nhấp nháy 2 lần 
(0.5 giây) 

Nhấn phím 

Nhấp nháy 2 lần 
(0.5 giây) 

Nhấp nháy 2 lần (0.5 giây) 
và trở về trạng thái RUN
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Bộ khuếch đại sợi quang loại hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

3000

2700

100

Thời gian

4) Định vị
※Chế độ này thiết lập độ nhạy bằng 90% cường độ ánh sáng tối đa thu được khi phát hiện đối tượng có lỗ trên bề mặt (loại 
thu phát độc lập) hoặc đối tượng di chuyển theo đường cong (loại phản xạ). 
●Thiết lập thông số [ SENS ] thành PSTN.

 Cài đặt độ nhạy theo nhóm 
Chức năng này cho phép cài đặt độ nhạy theo nhóm gồm nhiều bộ khuếch đại phụ, sau khi nhận lệnh từ bộ khuếch đại chính (một 
bộ nhất định).

Cường độ 
ánh sáng

Max.

Min.

Giá trị 
thiết lập

Thời gian xác định: 2 giây

※Nhấn phím SET để bắt đầu.

※ Đối với 
trường hợp 8 
kênh (Tối đa 
32 kênh)

TCHI ALL

TCHI NO TCHI YES

CH2 OK

CH3 OK

CH4 OK

CH8 OK

TCHI ----

TCHI END

TCHI END

TCHI END

TCHI END

TCHI END

TCHI ----

TCHI ----

TCHI ----

TCHI ----

Khi đang ở chế độ cài đặt độ nhạy 
theo nhóm, thiết bị chính gửi lệnh 
đến các thiết bị phụ, màn hình sẽ 
hiển thị số kênh và OK.

Chọn NO và nhấn phím  
hoặc  để trở lại trạng thái RUN.

Thiết bị chính sẽ bắt đầu cài đặt độ 
nhạy sau khi hoàn tất việc gửi lệnh 
đến các thiết bị phụ.

Cài đặt độ nhạy theo nhóm

Tự trở về trạng thái RUN sau khi 
nhấp nháy 2 lần.

Ở chế độ cài đặt độ nhạy theo 
nhóm của thiết bị chính, chọn 
YES để thiết bị phụ tự động cài 
đặt độ nhạy.

Quá trình sẽ thực hiện theo 
trình tự với từng thiết bị phụ.

Tự động trở về 
trạng thái RUN sau 
khi nhấp nháy 2 lần

Kênh 2

Kênh 3

Kênh 4

Kênh 8

Thiết bị chính Thiết bị phụ

RUN

RUN

RUN

※1

※1

Nhấn phím  
trên 3 giây

※Thanh [----] hiển thị trình tự 
trong quá trình cài đặt theo nhóm.

0 giây 0.5 giây 1 giây 1.5 giây

※1: Trạng thái của màn hình khi việc cài đặt đang được thực hiện

Nhấn phím  

Nhấp nháy 2 lần (0.5 giây) 
và trở về trạng thái RUN
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Thiết bị
chính Thiết bị phụ (RUN)

Thiết bị
chính

Thiết bị
chínhThiết bị phụ thiế bị phụ

Thiết bị
chính Thiết bị phụ

● Màn hình hiển thị của thiết bị chính/phụ trong quá trình cài đặt độ nhạy theo nhóm

 Sơ đồ chế độ chương trình

① Thiết bị chính hiện [số kênh] ở phần hiển thị PV và [OK] ở phần hiển 
thị SV khi đang cài đặt độ nhạy theo nhóm.

② Thiết bị phụ hiện [TCHI] ở phần hiển thị PV và nhấp nháy [----] sau 
mỗi 0.5 giây ở phần hiển thị SV khi đang cài đặt độ nhạy theo nhóm. 
Khi cài đặt hoàn tất, các thiết bị phụ nhấp nháy [TCHI ] hai lần ở phần 
hiển thị PV và hiển thị [END] ở phần hiển thị SV; sau đó các thiết bị tự 
động trở về trạng thái RUN. 

③ Thiết bị chính bắt đầu cài đặt độ nhạy sau khi gửi lệnh cài đặt theo 
nhóm tới các thiết bị phụ. Khi cài đặt hoàn tất, thiết bị chính sẽ nhấp 
nháy giá trị SV hai lần và hiển thị [TCHI] ở phần hiển thị PV và [END] 
ở phần hiển thị SV; sau đó các thiết bị tự động trở về trạng thái RUN.

 Thiết lập chế độ chương trình
● Khi mở chế độ chương trình, các thông số sẽ hiện ở phần hiển thị PV và giá trị cài đặt sẽ nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây ở 

phần hiển thị SV. Dùng phím  ,  để thay đổi giá trị cài đặt.
● Sau mỗi lần cài đặt một thông số, nhấn phím  để lưu và chuyển sang thông số tiếp theo.
● Nếu phím đang bị khóa, mở khóa phím trước khi cài đặt các thông số.

Nhấn phím SET

RUN mode
※Tham khảo Tính năng để biết thêm chi tiết 
※Nhấn phím  3 giây để trở về trạng thái RUN khi thiết bị đang ở chế độ 
chương trình.

※Nhấn phím  ,  để đặt 1 đến 5000 ms.
※Khi chế độ thời gian hoạt động [ TMOD] đang được đặt là OFF, 
    thông số cài đặt thời gian [ TIME] sẽ không xuất hiện.

Tự động chuyển

Chức năng
hiển thị

Hướng
hiển thị

Hiển thị
bình thường

Hiển thị
bình thường

Hiển thị
phần trăm

Hiển thị
đảo ngược

Thời gian

Thời gian
hoạt động Trì hoãn

ngõ ra
Duy trì
ngõ ra Một xung

Nhấn phím  trên 3 giây

PR-1 MODE

DSPF 4000

DIR 1234

TMOD OFF

TIME 2000

TMOD OFD

DSPF 999P

;E21  1P

TMOD OND TMOD SHOT

Thời gian
đáp ứng Tiêu chuẩn Khoảng cách xa Khoảng cách

siêu xa Siêu nhanh Nhanh

RSPD STD RSPD LONG RSPD ULOG RSPD UFST RSPD FST
,  ,  ,  ,  

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



B-27

Bộ khuếch đại sợi quang loại hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Cài đặt thời gian đáp ứng [RSPDRSPD]
Chức năng này dùng để cài đặt thời gian đáp ứng của ngõ ra điều khiển. Có thể chọn 1 trong 4 mức thời gian đáp ứng.
● Siêu nhanh [UFST]: 50㎲            ● Nhanh [FST]: 150㎲          ● Tiêu chuẩn [STD]: 500㎲  
● Khoảng cách xa [LONG]: 4ms     ● Khoảng cách siêu xa [ULOG]: 10ms

 Hiển thị [DSPFDSPF]
Chức năng này dùng để chọn kiểu hiển thị giá trị cường độ ánh sáng ở phần hiển thị PV: tiêu chuẩn [4000] / phần trăm [999P]
● Dải hiển thị của chế độ tiêu chuẩn: 0 đến 4000 (0 đến 9999, với chế độ khảng cách xa)
● Dải hiển thị của chế độ phần trăm: 0P đến 999P (không hiển thị dấu thập phân)

 Hướng hiển thị [DIRDIR]
Chức năng này dùng để đảo ngược hướng hiển thị của chữ số để phù hợp với điều kiện lắp đặt: Hiển thị bình thường / đảo ngược.  
※Đảo ngược là lật ngược chữ số lại (180°) so với hướng hiển thị bình thường.

 Cài đặt thời gian [Chế độ đặt thời gian hoạt động: TMOD, Đặt thời gian: TIME]
Chức năng này được dùng khi tốc độ đáp ứng của thiết bị ngoại vi quá chậm hoặc khi thời gian ngõ ra điều khiển quá 
nhanh đối với các đối tượng có kích thước nhỏ. Có 3 chế độ đặt thời gian.
● Tắt [ OFF ]: Không sử dụng tính năng đặt thời gian. 
● Trì hoãn ngõ ra [ OND ]: Trì hoãn thời điểm chuyển trạng thái ngõ ra từ OFF sang ON trong khoảng thời gian cài đặt.
● Duy trì ngõ ra [ OFD ]: Trì hoãn thời điểm chuyển trạng thái ngõ ra từ ON sang OFF trong khoảng thời gian cài đặt.
● Một xung [ SHOT ]: Chuyển trạng thái ngõ ra ON hay OFF trong khoảng thời gian cài đặt.
● Thời gian cài đặt [ TIME ]: 1 đến 5000ms 
● Biểu đồ thời gian

 Tính năng

Tắt OFF L/O

Tắt OFF D/O

Trì hoãn L/O

Trì hoãn D/O

Duy trì L/O

Duy trì D/O

Một xung L/O

Một xung D/O

※Thời gian cài đặt:  T>Ta ,  T>Tb ,  T>Tc>Tb

[T: Thời gian cài đặt]
Ta Ta Ta Ta

TbTbTb Tc

TT

T T

TT T

T

TTT

T

TT

T T T T T

Trạng thái ngõ vào

※Các thiết bị ghép nối sẽ được đặt kênh tự động (1 đến 32).
    Người dùng chỉ có thể kiểm tra số kênh, chứ không thể đặt kênh cho các thiết bị.

Light ON

Tự động 1 điểm 2 điểm Định vị

Dark ON

Khóa Khóa 1

Tắt

Kênh

Truyền thông Kích hoạt

Khóa 2

SENS AUTO SENS 2PNTSENS 1PNT SENS PSTN

Cài đặt
độ nhạy

Tiết kiệm
điện

Light ON/
Dark ON

Tiết kiệm điện 
mức 1

Tiết kiện điện 
mức 2

Chế độ
bình thường

ESAV NOR

LOCK OFF

LDON L-ON

COMM ENA

CH 1

ESAV 2SAV

LOCK LOC2

ESAV 1SAV

LOCK LOC1

LDON D-ON

COMM DISA
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 Tiết kiệm điện [ESAVESAV]
Chức năng này giúp tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ của thiết bị bằng cách giảm nguồn điện cấp cho màn hình hiển thị 
khi thiết bị không nhận được bất kỳ tín hiệu cài đặt nào trong vòng 60 giây.
● Có hai mức tiết kiệm điện
- Chế độ bình thường [NORNOR]: Chỉ báo ngõ ra chính (OUT), phần hiển thị PV/SV sáng
- Chế độ tiết kiệm điện 1 [1SAV1SAV]: Chỉ báo ngõ ra chính (OUT) và phần hiển thị PV sáng
- Chế độ tiết kiệm điện 2 [2SAV2SAV]: Chỉ báo ngõ ra chính (OUT) sáng

 Chế độ hoạt động [LDONLDON]
Có tín hiệu ngõ ra khi cường độ ánh sáng thu được cao hơn giá trị cài đặt ở chế độ Light ON hoặc khi cường độ ánh sáng 
thấp hơn giá trị cài đặt ở chế độ Dark ON.

 Cài đặt tắt/mở chức năng truyền thông [COMMCOMM]
Chức năng này dùng để tắt [DISADISA]]    hoặc mở [ENAENA]] chức năng truyền thông giữa các thiết bị phụ khi thực hiện những lệnh 
nhất định (Tải/Lưu/Sao chép) hay cài đặt độ nhạy cho nhóm theo lệnh của thiết bị chính.

 Khóa phím [LOCKLOCK]
Có hai chế độ khóa phím để hạn chế việc thay đổi giá trị đặt trước do sự sơ suất của người dùng

● Với chế độ khóa phím LOC2, cần phải mở khóa trước để vào được chế độ cài đặt thông số. 

 Cài đặt kho dữ liệu
Chức năng này cho phép lưu các cài đặt của nhóm thiết bị vào kho dữ liệu bằng cách dùng thiết bị chính để gửi lệnh hoặc 
điều chỉnh cài đặt của từng thiết bị; và tải kho dữ liệu yêu cầu mà không cần cài đặt lại thông số cho từng thiết bị.
● TẢI [LOADLOAD]: Tải kho dữ liệu đã đặt trước (BAK0BAK0, 11, 22) và áp dụng cho bộ khuếch đại.
                       Có thể đọc hoặc thay đổi các thông số cụ thể trong kho dữ liệu.
● LƯU [SAVESAVE]: Lưu các cài đặt của một bộ khuếch đại vào kho dữ liệu (BAK0BAK0, 11, 22). 
● SAO CHÉP [COPYCOPY]: Sao chép kho dữ liệu đang được tải bởi bộ khuếch đại chính cho một bộ khuếch đại phụ (1:1) hoặc
                                    cho tất cả các bộ khuếch đại khác (1: M).
● TẢI HẾT [LDALLDAL]: Lựa chọn kho dữ liệu theo lệnh của bộ khuếch đại chính và áp dụng cho tất cả các bộ khuếch đại trong nhóm.
● LƯU HẾT [SVALSVAL]: Lựa chọn kho dữ liệu theo lệnh của bộ khuếch đại chính và lưu lại cho tất cả các bộ khuếch đại trong nhóm.
※Với BF5 -D1- , có ba kho dữ liệu ([BAK0BAK0], [BAK1BAK1] và [BAK2BAK2]) do đó có thể lưu thông tin của ba đối tượng phát 

hiện khác nhau. Mỗi kho đều có thể được đọc hoặc thay đổi. Người dùng có thể phát hiện ba đối tượng khác 
nhau bằng một bộ khuếch đại duy nhất mà không cần thay đổi thông số cài đặt.

※Các tính năng của kho dữ liệu chỉ có thể được thực hiện khi tất cả các bộ khuếch đại đang trong trạng thái RUN. 
※Sao chép/Tải hết/Lưu hết chỉ được thực hiện khi có nhiều bộ khuếch đại đang được ghép nối với nhau. 
※Nếu bộ khuếch đại đang bị khóa phím ( LOC1LOC1/ LOC2LOC2) hoặc nếu chức năng truyền thông [DISADISA] của bộ khuếch 

đại phụ đã tắt, thì lệnh Tải và Lưu sẽ không được thực hiện.

OFF LOC1 LOC2

Cài đặt độ nhạy

Chế độ kho dữ liệu

Chế độ chương trình

Khởi tạo thông số

※ : Kiểm tra / Cài đặt
    : Kiểm tra
    : Khóa
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Bộ khuếch đại sợi quang loại hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Cài đặt thông số kho dữ liệu

※1: Thông số [SET] 
không xuất hiện trong 
chế độ chương trình

※Trong trường hợp thông số 
chế độ thời gian hoạt động 
[TMOD] đang đặt là OFF, 
thông số thời gian [TIME] 
sẽ không hiển thị.

Nhấn  5 giây

RUN
※Nhấn  3 giây 
để trở về trạng thái RUN.

Chọn NO và nhấn  hoặc 
 để trở lại.

※2: Tham khảo màn hình hiển thị của thiết 
bị chính/phụ khi đang ở chế độ cài đặt kho 
dữ liệu.

Tự chuyển sau hai lần nhấp nháy (0.5 giây).

Hiển thị chế độ cài đặt kho dữ liệu

Kho 2

Kho 2

Kho 2

Kho 2

Kho 1

Kho 1

Kho 1

Kho 1

Kho 0

Kho 0

Kho 0

Kho 0

Sao chép1:1 Sao chép1:M

Tải
dữ liệu

Lưu
dữ liệu

Sap chép
dữ liệu

Tải hết

Lưu hết

※2

※2

※2

Nhấn  để ngừng đọc và 
thay đổi kho dữ liệu.

Nhấn  để tải một kho dữ liệu nhất 
định, đọc, và thay đổi kho dữ liệu.

DATA BANK

COPY S--S COPY S--M

LDAL NO

COPY NO

SVAL NO

COPY END

SVAL END

SAVE END

LDAL END

COPY ALL

LDAL BAK0 LDAL BAK2LDAL BAK1

LDAL YES

SVAL BAK0 SVAL BAK2SVAL BAK1

COPY YES

SVAL YES

COPY CH02

SAVE NO SAVE YES

COPY CH32

LOAD BAK0 LOAD BAK2LOAD BAK1

SAVE BAK0 SAVE BAK2SAVE BAK1

Kho

RSPD STD

DSPF 4000

DIR 1234

TMOD OFF

TIME 2000

SENS AUTO

ESAV NOR

LDON L-ON

CH 1

COMM ENA

LOCK OFF

SET 2000※1
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BF5 Series                                   

① Khi đang thực hiện lệnh sao chép tất cả, thiết bị chính hiện số kênh ở phần hiển thị PV và OK ở phần hiển thị SV. 
② Khi đang thực hiện lệnh sao chép tất cả, các thiết bị phụ hiện R  ở phần hiển thị PV và OK ở phần hiển thị SV, sau đó trở 

về trạng thái RUN. 
③ Khi hoàn tất lệnh sao chép tất cả, thiết bị chính hiện COPY ở phần hiển thị PV và END ở phần hiển thị SV. Nhấn    để 

trở về chế độ sao chép dữ liệu.
※Trong trường hợp sao chép 1:1, các thiết bị cũng hiển thị tương tự. 

① Khi đang thực hiện lệnh tải tất cả, thiết bị chính hiện số kênh ở phần hiển thị PV và OK ở phần hiển thị SV. 
② Khi đang thực hiện lệnh tải tất cả, các thiết bị phụ hiện LDAL ở phần hiển thị PV và END ở phần hiển thị SV, sau đó trở 

về trạng thái RUN.
③ Khi hoàn tất lệnh tải tất cả, thiết bị chính hiện LDAL ở phần hiển thị PV và END ở phần hiển thị SV. Nhấn    để trở về 

chế độ tải dữ liệu. 

① Khi đang thực hiện lệnh lưu tất cả, thiết bị chính hiện số kênh ở phần hiển thị PV và OK ở phần hiển thị SV.
② Khi đang thực hiện lệnh lưu tất cả, các thiết bị phụ hiện SVAL ở phần hiển thị PV và END ở phần hiển thị SV, sau đó trở 

về trạng thái RUN.
③ Khi hoàn tất lệnh tải tất cả, thiết bị chính hiện SVAL ở phần hiển thị PV và END ở phần hiển thị SV. Nhấn    để trở về 

chế độ lưu dữ liệu.

※Nếu thông số [COMMCOMM] của chế độ tắt / mở truyền thông cho thiết bị phụ được thiết lập thành DISADISA khi thiết bị 
đang thực hiện lệnh lưu tất cả, tải tất cả hay sao chép, thiết bị chính sẽ hiện số kênh ở phần hiển thị PV và DISADISA 
ở phần hiển thị SV. 

 Màn hình hiển thị của thiết bị chính/phụ trong khi cài đặt kho dữ liệu
● Sao chép tất cả

● Tải tất cả

● Lưu tất cả

Chính Chính ChínhPhụ
(RUN) Phụ

Phụ
(RUN)

Nhấn  

Chính Chính ChínhPhụ
(RUN) Phụ

Phụ
(RUN)

Nhấn  

Chính Chính ChínhPhụ
(RUN) Phụ

Phụ
(RUN)

Nhấn  
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Bộ khuếch đại sợi quang loại hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets Khôi phục cài đặt gốc

Thông số Mặc định Thông số Mặc định Thông số Mặc định
RSPD STD TMOD OFF LDON L-ON

DSPF 4000 SENS AUTO COMM ENA

DIR 1234 ESAV NOR LOCK OFF

SV: 2000,  Kho 0 đến 2: được thiết lập lại

① Nhấn  trong 7 giây ở trạng thái RUN, thông số
      INIT sẽ hiện ở phần hiển thị PV và  NO nhấp nháy 

sau mỗi 0.5 giây ở phần hiển thị SV.
②  Nhấn  lại để trở lại trạng thái RUN nếu không 

muốn khôi phục.
③ Chọn YES bằng phím  ,  và nhấn phím  .
     INIT sẽ nhấp nháy hai lần ở cả phần hiển thị PV 
và SV.
④ Sau khi hoàn tất việc khôi phục, thiết bị
     sẽ tự động chuyển về trạng thái RUN.

※Tự đông trở về RUN 
   sau khi nhấp nháy 2 lần

RUN

RUN mode

Tự chuyển

Nhấn  trong 7 giây

INIT NO INIT YES INIT INIT

Chức năng này cho phép người dùng thiết lập lại các thông số về trạng thái mặc định trong trường hợp xảy ra thao tác lỗi 
khi đang cài đặt hoặc vận hành.
※Cài đặt thông số khóa phím [LOCK] thành OFF để khôi phục.
※Không thể thiết lập lại giá trị đỉnh [HPEK] và giá trị đáy [LPEK]. 

 Cách thiết lập lại thông số

 Cài đặt gốc của thiết bị (mặc định nhà máy)

 Chức năng giám sát giá trị đỉnh/đáy

RUN

RUN

Khởi tạo lại bằng
mức ánh sáng 
hiện tại

Khởi tạo lại bằng
mức ánh sáng
hiện tại

Giá trị đỉnh Giá trị đáy

Mức ánh sáng
tối đa thu 

được

Mức ánh 
sáng tối thiểu 

thu được

HPEK 4000 LPEK 1000HPEK 3000 LPEK 950

Chức năng này giúp giám sát giá trị đỉnh / đáy của cường độ ánh sáng thu được. Người dùng có thể thiết lập lại giá trị đỉnh/đáy.

① Nhấn  trong 1 giây để giám sát giá trị giá trị đỉnh / đáy của cường độ ánh sáng thu được.
② Nhấn  trong 1 giây để thiết lập lại giá trị đỉnh / đáy bằng cường độ ánh sáng thu được tại thời điểm giám sát.
③ Nhấn  để trở lại trạng thái RUN.

 Cài đặt chức năng chống bão hòa
 Khi đối tượng đến quá gần cảm biến dẫn đến tình trạng bão hòa, chức năng này giúp thiết bị hoạt động ở trạng thái tối ưu. 
 Nhấn +  một lần, chức năng chống bão hòa sẽ tự kích hoạt. Có tối đa 10 mức hoạt động. 
 Nhấn +  một lần nữa để tắt chức năng chống bão hòa.  
 Khi chức năng chống bão hòa đang hoạt động, màn hình sẽ hiển thị mức hoạt động hiện tại ở phần hiển thị SV. 
 Khi thời gian đáp ứng đang ở trạng thái siêu nhanh [UFST], nhanh [FST], tiêu chuẩn [STD], và cường độ ánh sáng thu 
được dưới 2200, thiết bị sẽ dừng chức năng này. Khi thời gian đáp ứng ở trạng thái khoảng cách xa [LONG], khoảng 
cách siêu xa [ULOG], và cường độ ánh sáng thu được trên 5500, thiết bị sẽ dừng chức năng này. Sau dừng, thiết bị sẽ tự 
động trở về trạng thái RUN. 

※ Chức năng này sẽ không hoạt động khi cường độ ánh sáng thu được thấp hơn giá trị nêu trên (UFST, FST, STD: 2200, 
ULOG, LONG: 5500).

※Nếu độ bão hòa quá cao và không đạt giá trị yêu cầu, chức năng này sẽ dừng lại ở mức 10 và trở về trạng thái RUN. 
※ Khi chức năng chống bão hòa được kích hoạt, hoạt động của ngõ ra điều khiển có thể thay đổi.  
Khi mở chức năng chống bão hòa Khi tắt chức năng chống bão hòa

                     
mức 1

mức 2
mức 3
Nhấp nháy 2 lần
(0.5 giây)

4000

3500

3000

2000

2000

Nhấn +
2000

---1

---2

---3

--OK

RUN

RUN

             
2000

4000
Nhấp nháy 2 lần
(0.5 giây)

1500

S_OF

RUN

RUN

Nhấn +
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BF5 Series                                   

※Có hai cách để cài đặt dộ nhạy, cài đặt thủ công và cài đặt tự động.
    Hãy chọn phương pháp cài đặt phù hợp với mục đích sử dụng.

 Cài đặt độ nhạy thủ công (Điều chỉnh độ nhạy) 
● Điều chỉnh độ nhạy thủ công sau khi sử dụng chức năng cài đặt độ nhạy tự động.  
● Trong quá trình cài đặt,  màn hình vẫn hiển thị cường độ ánh sáng thu được ở phần hiển thị PV.

① Nhấn  hoặc  một lần ở trạng thái RUN, giá trị SV trước đó sẽ nhấp nháy hai lần (0.5 giây).
② Nhấn  và  để đặt giá trị.
③ Không cần nhấn thêm bất kỳ phím nào để hoàn tất cài đặt. Sau khi hoàn tất, nếu người dùng không nhấn bất kỳ phím 
nào trong vòng 3 giây, màn hình sẽ nhấp nháy giá trị cài đặt 2 lần (cứ 0.5s lại nhấp nháy một lần) và tự động lưu lại giá trị 
cài đặt, sau đó trở về chế độ RUN. 

Loại hiển thị một giá trị

 Cài đặt độ nhạy 

SV trước đó SV

 Cài đặt độ nhạy tự động (Tự điều chỉnh)
● Với model BF5R-S1- , chế độ cài đặt độ nhạy tự động được mặc định là tự điều chỉnh.
※ Chế độ này giúp dễ dàng phát hiện đối tượng khi mức ánh sáng không ổn định hoặc đối tượng di chuyển nhanh.
※Thiết bị sẽ tự điều chỉnh độ nhạy bằng cách dựa trên giá trị bình quân của cường độ ánh sáng tối đa và tối thiểu thu 
    được trong một khoảng thời gian nhất định.

Giá trị cài đặt  =
   P1+P2+ ··· +Pn-1+Pn 

                                             n 

Max.

Giá trị
cài đặt

Min.

Thời gian xác định: 2 giây

3400
3300
3200

3020

2700

2500

Time

Mức ánh 
sáng tới

※Nhấn SET một lần để bắt đầu.

① Ở trạng thái RUN, nhấn  một lần với đối tượng phát hiện mong muốn.
② Khi nhấn  một lần, quá trình cài đặt tự động bắt đầu và chỉ kéo dài trong 2 giây. 
③ Sau khi hoàn thành, thông số OK sẽ nhấp nháy 2 lần và thiết bị tự động trở về trạng thái RUN. 

3000 1_5 OK

1800

2_5

RUN- 
Mức ánh sáng hiện tại

Nhấn  Nhấp nháy hai lần (0.5 giây) 
và trở về trạng thái RUN
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Bộ khuếch đại sợi quang loại hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng
 Cài đặt thời gian đáp ứng 

Sử dụng công tắc bên hông để cài đặt thời gian đáp ứng.
● Chế độ nhanh (FAST): 150㎲ 
● Chế độ tiêu chuẩn (STD) : 500㎲
● Chế độ khoảng cách xa (LONG) : 4ms

 Chế độ hiển thị (Mặc định: hiển thị tiêu chuẩn)
Chức năng này dùng để chọn kiểu hiển thị cường độ ánh sáng thu được ở phần hiển thị giá trị PV.
 Dải hiển thị của chế độ tiêu chuẩn: 0 đến 4000 (0 đến 9999, đối với chế độ khoảng cách xa) 
 Dải hiển thị của chế độ phần trăm: 0P đến 999P (không hiển thị dấu thập phân)

<Khi đổi sang chế độ tiêu chuẩn>                                                         <Khi đổi sang chế độ phần trăm>

RUN mode RUN

Nhấp nháy 2 lần
(mỗi 0.5 giây)

Nhấn  (D) 
 trong 3 giây

Tự động
trở về

4000 RUN mode RUN

Nhấp nháy 2 lần
(mỗi 0.5 giây)

Nhấn  (D) 
trong 3 giây

Tự động
trở về

999P

 Chức năng đặt thời gian
※Với model BF5R-S1-   (Hiển thị một giá trị), chỉ có chế độ duy trì ngõ ra. Sử dụng công tắc ở mặt trước để chọn chế 

độ cài đặt thời gian (OFF/10ms/40ms). 

● Biểu đồ thời gian
Trạng thái ngõ vào

Tắt chức năng
đặt thời gian L/O

Duy trì ngõ ra L/O

[ T = 10ms hoặc 40ms]

Ta

Tắt chức năng
đặt thời gian D/O

Duy trì ngõ ra D/O

Ta Ta Ta

Tb Tb Tb Tc

T T T

T T

※Thời gian cài đặt:  T>Ta ,  T>Tb ,  T>Tc>Tb 

 Chức năng chuyển đổi Dark ON/Light ON
Chức năng mở bật ngõ ra Light On khi cường độ ánh sáng thu được cao hơn giá trị đặt trước và mở ngõ ra Dark ON khi 
cường độ ánh sáng thu được thấp hơn giá trị đặt trước.
Model BF5R-S1-  (Loại hiển thị đơn) dùng công tắc ở mặt trước để cài đặt.

 Cài đặt chức năng chống bão hòa
 Khi đối tượng đến quá gần cảm biến dẫn đến tình trạng bão hòa, chức năng này giúp thiết bị hoạt động ở trạng thái tối ưu. 
 Nhấn +  một lần, chức năng chống bão hòa sẽ tự động kích hoạt. Có tối đa 10 mức hoạt động. 
 Nhấn +  lại để tắt chức năng chống bão hòa.  
 Trong khi chức năng chống bão hòa hoạt động, màn hình sẽ hiển thị mức hoạt động. 
 Khi thời gian đáp ứng đang ở trạng thái siêu nhanh [UFST], nhanh [FST], tiêu chuẩn [STD], và cường độ ánh sáng thu được dưới 

2200, thiết bị sẽ dừng chức năng này. Khi thời gian đáp ứng ở trạng thái khoảng cách xa [LONG], khoảng cách siêu xa [ULOG], và 
cường độ ánh sáng thu được trên 5500, thiết bị sẽ dừng chức năng này. Sau dừng, thiết bị sẽ tự động trở về trạng thái RUN. 
※ Chức năng này sẽ không hoạt động khi cường độ ánh sáng thu được thấp hơn giá trị nêu trên (UFST, FST, STD: 2200, ULOG, LONG: 5500).
※Nếu độ bão hòa quá cao và không đạt giá trị yêu cầu, chức năng này sẽ dừng lại ở mức 10 và trở về trạng thái RUN. 
※ Khi chức năng chống bão hòa được kích hoạt, hoạt động của ngõ ra điều khiển có thể thay đổi.

Bật chức năng chống bão hòa Tắt chức năng chống bão hòa

4000

---1

2100

---2 ---3 --ㅏOK

Nhấn +  

Trở về trạng thái RUN
Điều chỉnh đến mức 10

Nhấp nháy 2 
lần
(mỗi 0.5 giây)

Nhấn +  

Nhấp nháy 2 
lần
(mỗi 0.5 giây)

2100

S_OF

RUN
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BF5 Series                                   

 Cài đặt độ nhạy theo nhóm 
Chức năng này cho phép cài đặt độ nhạy theo nhóm gồm nhiều bộ khuếch đại phụ, sau khi nhận lệnh từ bộ khuếch đại chính (một 
bộ nhất định).

Khi đang ở chế độ cài đặt độ nhạy 
theo nhóm, thiết bị chính gửi lệnh 
đến các thiết bị phụ, màn hình sẽ 
hiển thị số kênh và OK.
(VD) trong trường hợp 8 kênh

Chọn NO và nhấn  
để trở về trạng thái RUN.

Thiết bị chính bắt đầu cài đặt sau 
khi hoàn tất việc gửi lệnh đến các 
thiết bị phụ.

Tự động
thực thi

Tự động
thực thi

Tự động
thực thi

Tự động
thực thi

Tự động
thực thi

Tự động
thực thi

Tự động
thực thi

Tự động trở về trạng thái RUN sau 
khi cài đặt tự động hoàn tất.

Tự động trở về trạng thái 
RUN .

Cài đặt tự động cho mỗi thiết 
bị phụ theo thứ tự.

Cài đặt tự động theo nhóm 
được thực hiện sau khi nhận 
lệnh từ thiết bị chính.

Thiết bị chính

RUNĐổi qua lại
(mỗi 0.5 giây)

Nhấp nháy 2 lần
(mỗi 0.5 giây)

Nhấp nháy 2 lần
(mỗi 0.5 giây)

Nhấp nháy 2 lần
(mỗi 0.5 giây)

Giá trị cài đặt nhấp nháy 
2 lần (mỗi 0.5 giây)

Đổi qua lại (mỗi 0.5 giây) Đổi qua lại (mỗi 0.5 giây)

Thiết bị phụ

RUN

Nhấn  trong 3 giây

Chọn YES và nhấn  
để thực hiện cài đặt theo nhóm.

TCHI ALL

TCHI ALL

TCHI NO TCHI YES

CH2 OK

CH3 OK

CH4 OK

CH8 OK

TCHI END

Thực hiện
cài đặt ※1

Thực hiện
cài đặt ※1

END

END
2000

2000

2000

RUN

※Dấu [ ----] được hiển thị theo trình 
tự khi đang cài đặt tự động theo nhóm.

0 giây 0.5 giây 1 giây 1.5 giây

※1: Màn hình hiển thị khi thiết bị đang thực hiện cài đặthtt
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Bộ khuếch đại sợi quang loại hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Tính năng thông dụng

 Tính năng
 Ghép nối các bộ khuếch đại bằng giắc cắm bên hông

Trong trường hợp ghép nhiều bộ khuếch đại, nguồn điện của một bộ có thể được cấp cho tất cả các bộ được ghép.

 Đặt kênh tự động
● Số kênh của mỗi bộ khuếch đại - kết nối với nhau bằng giắc cắm bên hông - tự động được đặt theo thứ tự cố định ( →) 

ngay khi được cấp nguồn. Số kênh tăng dần từng đơn vị một.
● Số kênh có thể được kiểm tra qua thông số kênh trong chế độ chương trình.
● Đối với BF5R-S1- , số kênh chỉ hiện ngay khi mở nguồn. (Sau đó không kiểm tra được).
● Dải cài đặt kênh: 1 đến 32 (áp dụng với tất cả các model)
※ Kênh đặt tự động thì không thể thay đổi và số kênh của mỗi bộ khuếch đại không được lưu khi tắt nguồn. 

 Ngăn ngừa giao thoa
Chức năng này dùng để cài đặt thời gian nhận tín hiệu khác nhau giữa các bộ khuếch đại nhằm ngăn ngừa giao thoa 
trong trường hợp cáp quang được lắp đặt liền kề nhau. (Cài đặt tự động khi mở nguồn.)
※Chức năng ngăn ngừa giao thoa hỗ trợ tối đa 8 bộ khuếch đại mà không nhất thiết phải cùng model và thời gian đáp 
ứng.

 Chức năng giám sát giá trị đỉnh/đáy 
Chức năng này giúp giám sát giá trị đỉnh / đáy của cường độ ánh sáng thu được. Người dùng có thể thiết lập lại giá trị đỉnh/đáy.

Mã lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục

ERRL
Cường độ ánh sáng nhận được thấp hơn giới hạn dưới 
của dải định mức khi thực hiện cài đặt độ nhạy tự động

Tăng cường độ ánh sáng nhận được lên trên giới hạn 
dưới.

ERR Quá dòng ở mạch ngõ ra. Ngắt các yếu tố gây quá tải.

ERB

● Thiết bị phụ không thể thực thi lệnh gửi từ thiết bị chính 
do kết nối truyền thông không ổn định trong khi Sao 
chép/Tải/Lưu/Cài đặt theo nhóm.

● Xảy ra các lỗi truyền thông khác 

● Kiểm tra kết nối giữa các bộ khuếch đại.
● Kiểm tra mạch điện và các thiết bị kết nối với giắc cắm 

bên hông. 

 Mã lỗi 

※Nếu không nhấn phím nào trong vòng 60 giây
thiết bị sẽ tự động trở về trạng thái RUN.

RUN

RUN

(P) trong 3 giâyNhấn

Thiết lập lại bằng
giá trị hiện tại

Thiết lập lại bằng
giá trị hiện tại

Cả hai thông số
nhấp nháy mỗi 0.5s.

Cả hai thông số
nhấp nháy mỗi 0.5s.

Cả hai thông số
nhấp nháy mỗi 0.5s.

Cả hai thông số
nhấp nháy mỗi 0.5s.

Giá trị đỉnh

Giá trị đáy

Giá trị đỉnh

Giá trị đáy

Mức ánh sáng
tối đa

Mức ánh sáng
tối thiểu

Mức ánh sáng
tối đa

Mức ánh sáng
tối thiẻu

HPEK

LPEK

HPEK

LPEK

4000

1000

3000

950
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BFC Series

 Thông số kỹ thuật

 Tính năng

 Hướng dẫn sử dụng

 Chương trình quản lý thiết bị tích hợp (DAQMaster)

● Hỗ trợ thiết lập tất cả tính năng và thông số của bộ khuếch
đại bằng các thiết bị bên ngoài (PC, PLC)

● Hỗ trợ nhiều chuẩn truyền thông khác nhau
   : truyền thông RS485, truyền thông nối tiếp, ngõ vào SW 
● Có thể kết nối lên đến 32 bộ khuếch đại (BF5 series) 
● Thiết kế mỏng, với độ dày chỉ 10mm (W10×H30×L70mm) 

●  Hãy truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com) để tải hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn truyền thông về máy.
●  Hướng dẫn sử dụng mô tả các thông số kỹ thuật và chức năng, còn hướng dẫn truyền thông mô tả về truyền thông 

RS485 (giao thức Modbus RTU) và dữ liệu địa chỉ thông số.

● DAQMaster là phần mềm quản lý thiết bị tích hợp cho phép thiết lập thông số và quản lý dữ liệu đang giám sát.  
●  Truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com) để tải hướng dẫn sử dụng và phần mềm DAQMaster về máy.

< Thông số của máy tính tương thích với phần mềm > < Giao diện DAQMaster >

Model
Ngõ vào NPN Ngõ vào PNP
BFC-N BFC-P 

Nguồn cấp※1 12-24VDCᜡ ±10% 
Dòng điện tiêu thụ Max. 40mA

Ngõ vào SW (SW1, SW2)
Mức thấp: 0-1V, Mức cao: 5-24V
SW1/SW2 - HH: Chờ, HL: Kho dữ liệu 0, 
                    LH: Kho dữ liệu 1, LL: Kho dữ liệu 2

SW1/SW2 - LL: Chờ, LH: Kho dữ liệu 0, 
                    HL: Kho dữ liệu 1, HH: Kho dữ liệu 2

Chức năng truyền thông Truyền thông RS485, truyền thông nối tiếp, ngõ vào SW
Tốc độ truyền thông 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps

Hiển thị ● Thông số: Đỏ, 4 số, 7 đoạn
● Giá trị đặt trước: xanh lục, 4 số, 7 đoạn    ● Chỉ báo: chỉ báo TX (đỏ), chỉ báo RX (xanh lục)

Chức năng ● Giám sát thời gian thực (cường độ ánh sáng thu được, trạng thái bật/tắt)
● Thực hiện mọi tính năng của BF5 và thiết lập thông số bằng thiết bị bên ngoài (PC, PLC) 

Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Độ rung cho phép Biên độ 1.5 mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC)
Vật liệu Thân: Polybutylene terephthalate, Nắp che: Polycarbonate

Phụ kiện Dây có giắc cắm (Ø4mm, 3 dây, 2m)  
(AWG 22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm), giắc cắm bên hông

Chứng nhận
Khối lượng thiết bị Khoảng 15g

※1: Bộ chuyển đổi truyền thông sử dụng nguồn cấp từ bộ khuếch đại (kết nối bằng giắc cắm bên hông). 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Danh mục Yêu cầu tối thiểu
Hệ thống Máy tính tương thích IBM PC với Intel Pentium Ⅲ trở lên
Hệ điều hành Microsoft Windows 98/NT/XP/Vista/7/8/10
Bộ nhớ (RAM) 256MB+
Ổ đĩa cứng Dung lượng trống tối thiểu 1GB
Card đồ họa VGA Độ phân giải: 1024×768 trở lên
Khác Cổng nối tiếp RS-232 (9 chân), cổng USB

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

Bộ chuyển đổi truyền thông dành cho 
bộ khuếch đại sợi quang loại kỹ thuật số (BF5) 
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Bộ chuyển đổi truyền thông

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

①

①

①
①

②

②

②

③Bộ khuếch đại

Bộ chuyển đổi 
truyền thông

※Thanh DIN 35mm

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển và Kết nối

 Kích thước  (đơn vị: mm)

 Lắp đặt
 Lắp đặt lên thanh DIN

● Lắp vào: Móc phần gờ dưới đáy thiết bị vào thanh DIN rail 
và ấn đầu thiết bị xuống theo hướng mũi tên.

● Tháo ra: Đẩy thiết bị về phía trước theo hướng ① và kéo 
thiết bị lên theo hướng ② như hình minh họa.

 Kết nối bộ chuyển đổi truyền thông 
    (BFC series) và bộ khuếch đại (BF5 series) 
● Tháo nắp che bên hông của bộ chuyển đổi truyền thông để 

kết nối với bộ khuếch đại. 
● Gắn đầu nối vào ổ cắm bên hông bộ chuyển đổi truyền thông.
※Các chân tiếp xúc có thể bị hỏng nếu đầu nối được gắn 

với lực quá mạnh.
●  Sau khi gắn bộ chuyển đổi truyền thông và bộ khuếch đại 

lên thanh DIN, hãy ép nhẹ cả hai thiết bị cho sát vào nhau.
※Đảm bảo các thiết bị được kết nối một cách chính xác để 

tránh gây ra lỗi.
※Không được cấp nguồn trong khi ghép nối hay tách rời các 

thiết bị.

  Kết nối và tháo gỡ dây cáp 
● Kết nối: Đẩy giắc cắm ở đầu dây cáp vào bộ chuyển đổi 

truyền thông cho đến khi nghe tiếng 'cách'.
● Tháo gỡ: Nhấn chốt xuống theo hướng ①, sau đó kéo dây 

cáp ra theo hướng ②.

BFC-N BFC-P

12-24VDC

Giắc cắm 
bên hông

Giắc âm 
thanh

2C
Com

RS485
Out

3.3VDC

A+

B-

<RS485>
 (Cam)

 (Hồng)

(Đen)

 (Trắng)

GND (bên ngoài)

<Ngõ vào SW>

3.3VDC

Serial
Com

PC
& 

PLC
M

ạc
h 

ch
ín

h

12-24VDC

Giắc cắm 
bên hông

Giắc âm 
thanh

2C
Com

RS485
Out

A+

B-

 (Cam)

 (Hồng)

(Đen)

 (Trắng)

<RS485>

Vcc (bên ngoài)

<Ngõ vào SW>

Serial
Com

PC
& 

PLC

M
ạc

h 
ch

ín
h

● Phụ kiện
● Dây cáp kèm giắc cắm 
(chiều dài: 2m)

● Đầu nối

[Lắp vào]

[Kết nối]

[Tháo ra]

[Tháo gỡ]

48.4

Thanh DIN 35mm

70
72
78.7

6.7
2

9.
9

30

7.
213

.5

10
4.7

Ø4.1
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BFC Series

SCM-US

 Lắp đặt và tháo gỡ bộ chuyển đổi USB sang nối tiếp (SCM-US)
●  Gắn bộ chuyển đổi USB sang nối tiếp [SCM-US (bán riêng)] vào cổng kết nối của máy 

tính.

1. TX (Gửi)-LED đỏ, RX (Nhận)-LED xanh lục: sáng khi thiết bị đang truyền thông và cấp tín hiệu SW.
2. Phần hiển thị thông số (đỏ, 4 số, 7 đoạn): Hiển thị thông số và các quá trình chỉ dẫn/thực hiện truyền thông.
3. Phần hiển thị giá trị đặt trước (xanh lục, 4 số, 7 đoạn): hiển thị giá trị đặt trước và quá trình chỉ dẫn/thực hiện truyền thông.
4. Phím TĂNG/GIẢM: điều chỉnh giá trị đặt trước
5. Phím MODE: chuyển hoặc chọn thông số khi ở chế độ cài đặt thông số.
6. Cổng kết nối máy tính: sử dụng bộ chuyển đổi USB sang nối tiếp (SCM-US, bán riêng) khi kết nối với PC.
7. Nắp che: Nắp bảo vệ ổ cắm bên hông dùng để kết nối với bộ khuếch đại bằng đầu nối (phụ kiện). 
8. Cổng để gắn đầu dây cáp: Vị trí để gắn giắc cắm ở đầu dây cáp (phụ kiện) đối với truyền thông RS485 hoặc ngõ vào SW. 

 Mô tả sản phẩm

 Chế độ truyền thông
Bộ chuyển đổi truyền thông này hỗ trợ 2 chế độ truyền thông và 1 chế độ ngõ vào SW. 
Người dùng có thể sử dụng 1 trong 3 chế độ này.

1) Truyền thông nối tiếp
① Kết nối bộ chuyển đổi USB sang nối tiếp (SCM-US, bán riêng) vào cổng USB của máy tính.
②  Người dùng có thể sử dụng phần mềm quản lý thiết bị tích hợp DAQMaster (miễn phí) để quản lý các thông số và giám 

sát dữ liệu của những bộ khuếch đại đã kết nối (BF5 series) dễ dàng hơn.

7

31

6

2

8

5

4

 Bộ chuyển đổi truyền thông (bán riêng)

 Chú ý 
Không dùng dây cáp để nối với bộ chuyển đổi truyền thông 
(BFC) nếu dây cáp đang có dòng điện đi qua (dây cáp gắn 
vào bộ khuếch đại BF5 đang được cấp nguồn. (Việc này có 
thể gây hư hỏng sản phẩm).

1) Truyền thông nối tiếp 2) Truyền thông RS485

Máy tính

SC
M

-U
S

Bộ khuếch đại
BF5 Series

Bộ chuyển đổi 
truyền thông
BFC Series

Dây dẫn

 (cam)

 (hồng)

 (đen)

(trắng)
SW1

SW2

Vcc (Loại PNP)

(Loại NPN)

SCM-WF48
SCM-US48I
SCM-38I

A+

B-Chú ý

3) Ngõ vào SW

  SCM-38I
    (Bộ chuyển đổi RS232C sang RS485)

  SCM-US48I
    (Bộ chuyển đổi USB sang RS485)

   SCM-WF48 
(Bộ chuyển đổi không dây 
từ Wi-Fi sang RS485·USB)
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Bộ chuyển đổi truyền thông

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

2) Truyền thông RS485
- Kết nối với PLC:  ① Sử dụng dây cáp RS485 của bộ chuyển đổi truyền thông để kết nối trực tiếp với PLC. 

② Có thể điều khiển các bộ khuếch đại (BF5 series) thông qua PLC. 
- Kết nối với PC:  ① Sử dụng bộ chuyển đổi (SCM-WF48, SCM-US48I, SCM-38I được bán riêng) để kết nối với PC.  

② Việc quản lý các thông số và giám sát dữ liệu của những bộ khuếch đại đã kết nối (BF5 series) sẽ dễ 
dàng hơn với phần mềm quản lý thiết bị tích hợp DAQMaster (miễn phí).

※ Bên dưới là hình ảnh minh họa các thuộc tính của DAQMaster trên màn hình máy tính đã kết nối với bộ chuyển đổi truyền thông.

※Các thông số hiển thị trên màn hình của thiết bị sẽ phụ thuộc vào các chỉ dẫn được áp dụng. (minh họa bên dưới).

① Config - Cấu hình
Hiển thị số lượng bộ khuếch đại đã kết nối với bộ chuyển đổi truyền thông (BFC).
② Status - Trạng thái
Hiển thị thông tin của các bộ khuếch đại đã chọn (hiển thị kép, hiển thị đơn) theo kênh (đã 
kết nối với bộ chuyển đổi truyền thông (BFC)).
③ Program group - Nhóm chương trình
Có thể thay đổi các giá trị đặt trước của bộ khuếch đại. Khi các giá trị này bị thay đổi, 
đèn LED TX (đỏ) và RX (xanh lục) trên bộ chuyển đổi sẽ nhấp nháy để báo hiệu các giá 
trị đặt trước được áp dụng thành công cho bộ khuếch đại.
④ Data Bank Group - Nhóm kho dữ liệu 
Có thể cài đặt kho dữ liệu và các tính năng cài đặt độ nhạy theo nhóm của bộ khuếch 
đại. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thiết lập lại các thông số của bộ khuếch đại.

⑤ Kho dữ liệu: Có thể lưu giá trị đặt trước của kho dữ liệu (Kho 0, kho 1, kho 2).

Tải dữ liệu

Lưu dữ liệu

Sao chép dữ liệu

Tải toàn bộ

Nhấp nháy 2 lần sau 0.5s

Nhấp nháy 2 lần sau 0.5s

CH01

CH02

CH32

CH01

CH02

CH32

CH01

CH02

CH32

CH01

CH02

CH32

CH01

CH02

CH32

CH01

CH02

CH32

CH01

CH02

CH32

đến

Lưu toàn bộ

Đặt độ nhạy toàn bộ

Khôi phục

Bộ chuyển đổi nhận được 
chỉ dẫn  từ chương trình  

DAQMaster Bộ khuếch đại đang thực hiện các chỉ dẫn
Bộ chuyển đổi truyền thông

sau khi bộ khuếch đại hoàn tất các chỉ dẫn

①
②
③
④
⑤

Thông số này hiển thị trạng thái chờ hướng dẫn khi đang lưu trữ quá trình truyền tải dữ liệu ở thời gian thực 
(cường độ ánh sáng thu được của bộ khuếch đại) giữa máy chủ (PC,PLC) và bộ chuyển đổi truyền thông.

Trạng thái đợi truyền thông

đến

đến

đến

đến

đến

đến
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BFC Series

3) Ngõ vào SW
Tính năng ngõ vào SW cho phép bộ khuếch đại đã kết nối với bộ 
chuyển đổi để tải toàn bộ kho dữ liệu.
Cấp tín hiệu cho ngõ vào SW1 (dây đen) và SW2 (dây trắng) của 
dây cáp kết nối bộ chuyển đổi để thay đổi kho dữ liệu (tham khảo 
bảng 1). (Quá trình cấp tín hiệu ngõ vào SW nên kéo dài trên 3s)

※Các thông số hiển thị trên màn hình của thiết bị sẽ phụ thuộc vào các chỉ dẫn được áp dụng.

Kho NPN PNP
SW1 SW2 SW1 SW2

1 Tín hiệu chờ (dùng kho đã đặt) H H L L
2 Kho 0 H L L H
3 Kho 1 L H H L
4 Kho 2 L L H H

[Bảng 1] Bảng chọn kho theo ngõ vào SW

Bộ chuyển đổi truyền thông
nhận tín hiệu từ ngõ vào SW

< Thông số truyền thông >

SW1: H
SW2: L

SW1: L
SW2: H

SW1: L
SW2: L

Bộ khuếch đại thực hiện 
các chỉ dẫn

Bộ chuyển đổi truyền thông
sau khi bộ khuếch đại hoàn tất các chỉ dẫn

CH01

CH02

CH32

※Không thể đặt địa chỉ trùng nhau trên cùng một đường kết nối truyền thông. 
※Hãy sử dụng dây cáp xoắn đôi phù hợp với phương pháp truyền thông RS485.

Tiêu chuẩn EIA RS485 Tiêu chuẩn EIA RS485
Kết nối tối đa 31 (địa chỉ cài đặt: 01 đến 99) Thời gian đợi đáp ứng 20 đến 99ms
Phương thức truyền thông Bán song công (half duplex), 2 dây Bit bắt đầu 1 bit (cố định)
Phương thức đồng bộ Không đồng bộ Bit kết thúc 1 bit, 2 bit
Khoảng cách truyền thông hiệu quả Max. 800m Bit kiểm tra tính chẳn lẽ Chẵn, lẻ, trung tính

Tốc độ truyền thông 1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400bps

Bit dữ liệu 8 bit (cố định)
Giao thức Modbus RTU

 Cài đặt thông số 

Hiển thị tốc độ
truyền thông

Tốc độ Hiển thị
1200 1200

2400 2400

4800 4800

9600 9600

19200 192K

38400 384K

Chế độ chờ truyền thông

Thông số truyền thông

Chế độ truyền thông

Địa chỉ truyền thông

Chế độ truyền thông RS485 Chế độ ngõ vào SW

trên 3 giây

Nhấn  
trên 3 giây

※Sau khi nhấp nháy 2 lần sẽ chuyển sang cài đặt chế độ truyền thông.

※ : Cài đặt gốc của thiết bị

※2: Dải thời gian đợi đáp ứng truyền thông là 
từ 20 đến 99ms (Tùy thuộc vào số lượng bộ 
khuếch đại kết nối, thời gian đáp ứng có thể 
tăng đến 350ms.)

※1:
Chế độ truyền thông nối tiếp

Tốc độ truyền thông※1

Thời gian đợi đáp ứng※2

Bit kiểm tra chẵn lẻ

Bit kết thúc

Thông số này hiển thị kho dữ liệu được sử dụng đang ở trạng thái chờ (hình minh họa bên dưới).

Trạng thái chờ ngõ vào SW

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



B-41

Bộ chuyển đổi truyền thông

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Mã lỗi

Giải pháp khắc phục các lỗi truyền thông
1) Các lỗi xuất hiện trong khi kết nối truyền thông nối tiếp hoặc RS485
● Kiểm tra xem chế độ truyền thông đã chọn ở bộ chuyển đổi có phù hợp với môi trường lắp đặt hay không. 
● Kiểm tra và đảm bảo địa chỉ của bộ chuyển đổi truyền thông giống với địa chỉ đã thiết lập trong chương trình DAQMaster. 
● Kiểm tra và đảm bảo cổng truyền thông của bộ chuyển đổi giống với số cổng đã thiết lập trong chương trình DAQMaster. 

2) Các lỗi truyền thông xuất hiện trong khi cấp tín hiệu ngõ vào SW 
● Kiểm tra xem chế độ truyền thông đã cài đặt trong bộ chuyển đổi có phải là ngõ vào SW (Kho SW) hay không.
● Kiểm tra xem kết nối được thiết lập dựa trên dạng tín hiệu NPN hay PNP. 

Thông số Nguyên nhân Cách khắc phục

ERA
Xuất hiện các lỗi đọc / ghi khi đang xử lý dữ liệu trong bộ 
nhớ EEPROM của bộ khuếch đại.

Kiểm tra mạch điện nối với bộ nhớ EEPROM ở bên trong 
sản phẩm.

ERB

●  Thiết bị phụ không thể thực hiện lệnh được gửi từ thiết bị 
chính do kết nối truyền thông không ổn định trong khi Sao 
chép/Tải/Lưu/Cài đặt theo nhóm.

●  Xảy ra các lỗi truyền thông khác. 

● Kiểm tra kết nối giữa bộ khuếch đại và bộ chuyển đổi.
● Kiểm tra mạch điện kết nối với giắc cắm bên hông và tình 

trạng của phần cứng. 
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BF4 Series

 Tính năng
Bộ khuếch đại sợi quang có độ chính xác cao, lắp đặt dễ dàng

● Tốc độ đáp ứng cao: tối đa 0.5ms 
● Gồm loại cài đặt độ nhạy tự động (nút bấm)/cài đặt độ nhạy bằng ngõ vào bổ sung 
● Ngõ vào đồng bộ bổ sung, ngăn ngừa giao thoa, tự chẩn đoán 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn và chống quá dòng/ngắn mạch 
● Chức năng đặt thời gian: tắt chức năng / đặt thời gian duy trì ngõ ra 40ms (cố định)
   (chỉ có ở loại tiêu chuẩn và loại cài đặt độ nhạy từ xa) 
● Tự chuyển chế độ hoạt động Light ON / Dark ON
● Phát hiện chính xác đối tượng nhỏ và dễ dàng lắp đặt ở vị trí phức tạp

※1: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model
Loại tiêu chuẩn Loại ngõ vào  

đồng bộ bổ sung
Loại đặt độ nhạy bằng 
ngõ vào bổ sung

BF4RP BF4GP BF4R BF4G BF4R-E BF4G-E BF4R-R BF4G-R

Nguồn sáng LED đỏ
(660nm)

LED xanh
(525nm)

LED đỏ
(660nm)

LED xanh
(525nm)

LED đỏ
(660nm)

LED xanh
(525nm)

LED đỏ
(660nm)

LED xanh
(525nm)

Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max.10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 45mA
Chế độ hoạt động Chuyển chế độ Light ON/Dark ON

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
● Điện áp tải: max. 30VDCᜡ  ● Dòng điện tải: max. 100mA  
● Điện áp dư - NPN: max. 1V (dòng điện tải: 100mA), max. 0.4V (dòng điện tải: 16mA) / PNP: max. 2.5V

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Thời gian đáp ứng Max. 0.5ms (tần số 1), max. 0.7ms (tần số 2)
Cài đặt độ nhạy Nút bấm (bật/tắt)

Chỉ báo Chỉ báo ngõ ra điều khiển (OUT): LED đỏ,  
Chỉ báo ổn định (STAB): LED xanh lục (bật sáng ở vùng sáng / vùng tối ổn định)

Ngăn ngừa giao thoa Tích hợp chế độ tần số vi phân [tần số 1 (chế độ bình thường): max. 0.5ms, tần số 2: max. 0.7ms]

Ngõ ra tự chẩn đoán
Ở trạng thái bật, khi phát hiện không ổn định (đối tượng duy trì 300ms ở vùng không ổn định),
Ở trạng thái bật, khi ngõ ra điều khiển bị ngắn mạch
● Điện áp tải: max. 30VDCᜡ  ● Dòng điện tải: max. 50mA  
● Điện áp dư - NPN: max. 1V (dòng điện tải: 50mA), max. 0.4V (dòng điện tải: 16mA) / PNP: max. 2.5V

Ngõ vào chức năng ngưng bộ phát- Tích hợp -
Ngõ vào đồng bộ bổ sung - Tích hợp (xung/trạng thái)-
Chức năng cài đặt độ nhạy từ xa - - Tích hợp
Đặt thời gian Duy trì trạng thái ngõ ra (OFF Delay) (40ms) - Duy trì ngõ ra (40ms)
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11000㏓, đèn sợi đốt: max. 3000㏓  (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85% RH, bảo quản: 35 đến 85% RH

Vật liệu Thân: acrylonitrile butadiene styrene chịu nhiệt, nắp che: polycarbonate

Dây cáp
Ø4mm, 4 dây, 2m
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60,
đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Ø4mm, 6 dây, 2m
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõ: 40,
đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Giá lắp, bu-lông, đai ốc
Chứng nhận
Khối lượng※1 Khoảng 120g (khoảng 65g)

 Thông số kỹ thuật

BF 4 R P E-
Để trống Loại tiêu chuẩn
E Loại có ngõ vào đồng bộ bổ sung
R Loại cài đặt độ nhạy bằng ngõ vào bổ sung
Để trống Loại ngõ ra NPN cực thu hở
P Loại ngõ ra PNP cực thu hở
R LED đỏ
G LED xanh
4 Series
BF Cảm biến sợi quang

 Thông tin đặt hàng

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

Ngõ ra điều khiển

Nguồn sáng

Series
Sản phẩm

Tính năng
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Bộ khuếch đại sợi quang có độ chính xác cao

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※Gắn diode vào ngõ ra khi sử dụng tải điện cảm. 

BF4R / BF4G BF4RP / BF4GP 
Mạch cảm biến Kết nối Mạch cảm biến Kết nối

 (x.lam) 0V

12-24VDC 12-24VDC
+
-

+
-

 (nâu) +V

 (đen)
Ngõ ra đ. khiển

 (trắng
Ngõ ra tự chẩn đoán

Max. 50mA

Max. 100mA

※

※

Tải

Tải

Tải

Tải

 (x.lam) 0V

 (nâu) +V

 (đen) Ngõ ra đ. khiển

 (trắng) 
Ngõ ra tự 
chẩn đoán

Max. 50mA

Max. 100mA

※

※

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

BF4R-E / BF4G-E BF4R-R / BF4G-R 
Mạch cảm biến Kết nối Mạch cảm biến Kết nối

12-24VDC 12-24VDC
+
-

+
-

 (trắng)
Ngõ ra tự chẩn đoán

 (trắng)
Ngõ ra tự chẩn đoán

 (nâu) +V  (nâu) +V

(hồng) (hồng)

 (cam)  (cam)

※Tải

Tải

Tải

※
Tải

 (đen)
Ngõ ra điều khiển  (đen) Ngõ ra điều khiển

Max. 50mA
 (x.lam) 0V  (x.lam) 0V

Ngõ vào
đồng bộ bổ sung

Ngõ vào cài đặt độ 
nhạy từ xa bật

Ngõ vào ngừng 
bộ phát Ngõ vào cài đặt độ 

nhạy từ xa tắt

Max. 
100mA

※

※

Max. 50mA

Max. 100mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Đặc tính

● Bộ cảm biến: BF4 (- )+ FT-420-10 ● Bộ cảm biến: BF4 (- ) + FD-620-10
 Loại thu phát độc lập  Loại phản xạ khuếch tán

Đặc tính độ lệch

Phương pháp phát hiện Đặc tính

L
ℓ1

Bộ thu

Bộ phát

0

400

100

200

300

500

600

200 100 -100 -2000

Trái Giữa Phải

ℓ1 ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Đặc tính vùng phát hiện

Phương pháp phát hiện Đặc tính

L

ℓ1

0

30

60

90

120

150

180

0 -10 -301030 -2020

Trái Giữa Phải

ℓ1 ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)
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BF4 Series

● BF4R / BF4G 

● BF4R-E / BF4G-E 

● BF4RP / BF4GP 

● BF4R-R / BF4G-R

 (nâu) +V

 (đen) Ngõ ra đ. khiển

 (trắng) Ngõ ra tự chẩn đoán

 (x.lam) 0V

Tải
Tải

12-24VDC
+

-

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra điều khiển

(trắng) Ngõ ra tự chẩn đoán

(x.lam) 0V

Tải Tải

(hồng) Ngõ vào đồng bộ bổ sung
(cam) Ngõ vào
ngưng truyền sáng

12-24VDC
+

-

 (đen) Ngõ ra điều khiển

 (trắng) Ngõ ra tự chẩn đoán

 (x.lam) 0V

 (nâu) +V

Tải
Tải

12-24VDC
+

-

(nâu) +V

(đen) Ngõ ra điều khiển

(trắng) Ngõ ra tự chẩn đoán

(x.lam) 0V

Tải
Tải

(hồng) Ngõ vào cài đặt độ nhạy từ xa (bật)
(cam) 
Ngõ vào cài đặt độ nhạy từ xa (tắt)

12-24VDC
+

-

 Kết nối

 Kích thước

12

2-Ø2.4

8
7.

3

32
.8

32
.8

12

2-Ø2.4

8
7.

3

32
.8

62

36.5
Ø4, 2m

16.43
4

14 Có thể dùng thanh 
DIN rail 35mm26.9

65.3

38

9

27

14

2
35

8.
5

4

12
1

16R1.6

2

● Kết nối giá lắp

● Giá lắp

 (đơn vị: mm)
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Bộ khuếch đại sợi quang có độ chính xác cao

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Loại tiêu chuẩn (BF4R/BF4RP/BF4G/BF4GP)
 Loại cài đặt độ nhạy bằng ngõ vào bổ sung (BF4 -R)

●  Loại ngõ vào đồng bộ bổ sung (BF4 -E)

 Lắp đặt

 Mô tả sản phẩm

Lực siết tối đa 
0.198N.m

Giá lắp chữ L

Đai ốc cố định
※Lưu ý: Không sử dụng lực siết vượt quá thông số 
               định mức để tránh làm hỏng phần đầu
               của cáp quang.

 Kết nối cáp quang & bộ khuếch đại
● Trường hợp dùng giá lắp hình chữ L ● Trường hợp dùng ốc vít

 Lắp đặt bộ khuếch đại
● Lắp đặt: Móc phần gờ dưới đáy thiết bị vào thanh DIN 

rail và ấn đầu thiết bị xuống theo hướng mũi tên.
● Tháo gỡ: Đẩy thiết bị về phía trước theo hướng ① và 

kéo thiết bị lên theo hướng ② như hình minh họa.

 Lắp đặt cáp quang
● Lật nắp che lên theo hướng ① để mở khóa. 
●  Đưa dây cáp vào bộ khuếch đại theo hướng ②, điều 

chỉnh lên xuống khoảng 15˚, và đẩy nhẹ cho đến khi dây 
cáp vào hết (khoảng 10mm). 

●  Kéo chốt lên theo hướng ③ để khóa và đóng nắp che lại. 

[Lắp vào] [Tháo ra]
② ①

②

①
③

1

6

2
3

4

5

1. Chỉ báo ngõ ra điều khiển (đỏ): Sáng hoặc tắt theo trạng thái ngõ ra. 
2. Chỉ báo ổn định (xanh): Sáng ở vùng sáng ổn định / vùng tối ổn định. 
3. Công tắc cài đặt chế độ: - SET: Chuyển công tắc sang [SET] để cài đặt chức năng.

                      - LOCK: Chuyển công tắc sang [LOCK] để khóa cài đặt chức năng. 
4. Công tắc đặt thời gian (loại tiêu chuẩn, loại cài đặt độ nhạy bằng ngõ vào bổ sung)
    - NON: Chuyển công tắc sang [NON] để tắt chức năng đặt thời gian. 
    - OFD: Chuyển công tắc sang [OFD] để sử dụng chức năng trì hoãn ngõ ra (OFF Delay). 
    Công tắt cài đặt chức năng đồng bộ bổ sung (loại ngõ vào đồng bộ bổ sung)
    - GATE: Chuyển công tắc sang [GATE] để cài đặt chức năng đồng bộ trạng thái.
    - TRIG: Chuyển công tắc sang [TRIG] để cài đặt chức năng đồng bộ xung.
5. Nút bấm cài đặt độ nhạy: dùng để cài đặt độ nhạy
6. Chốt khóa: Dùng để kết nối với cáp quang. 
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BF4 Series

※Khi tắt nguồn, độ nhạy đã cài đặt sẽ được lưu lại. 

Chuyển công tắc sang [SET] để đổi chế độ

Cài đặt độ nhạy Cài đặt/tắt chức năng ngăn ngừa giao thoa

Nhấn cùng lúc nút [ON]+[OFF] trong 2 giây.

Chỉ báo ổn định [STAB] sẽ nhấp nháy liên tục

Chuyển công tắc cài đặt chế độ sang [LOCK]. (cài đặt hoàn tất)

Chỉ báo ổn định
[STAB] sẽ tắt

Cài đặt chức năng 
ngăn ngừa giao thoa

Light ON Dark ON

Tần số 1 Tần số 2

Nhấn nút [ON]
(Tần số 1,
 thời gian đáp ứng 
 : max. 0.5ms)

Nhấn nút [OFF] 
(Tần số 2,
 thời gian đáp ứng 
 : max. 0.7ms)

Nhấn nút [ON] ở 
trạng thái có  
ánh sáng

Chỉ báo ổn định [STAB] sẽ nhấp nháy 1 lần 
khi sự chênh lệch độ nhạy giữa trạng thái 
ON và OFF ở mức vừa đủ.
(Nhấp nháy 5 lần khi chưa đủ chênh lệch)

Nhấn nút [OFF] 
ở trạng thái có  
ánh sáng

Nhấn nút [OFF] ở 
trạng thái không có 
ánh sáng

Nhấn nút [ON] ở 
trạng thái không có 
ánh sáng

SET
LOCK

SET
LOCK

 Cài đặt độ nhạy

 Điều chỉnh bằng nút cài đặt độ nhạy (chung)
● Light ON
Chỉ báo ngõ ra điều khiển sẽ bật ở trạng thái có ánh sáng 
và tắt ở trạng thái không có ánh sáng.

Hãy lắp đặt dây cáp trước khi cài đặt độ nhạy.
Không tháo hoặc uốn cong dây cáp sau khi hoàn thành cài đặt. Nếu không, thiết bị có thể phát hiện không chính xác.

 Cài đặt chế độ

● Dark ON
Chỉ báo ngõ ra điều khiển sẽ tắt ở trạng thái có ánh sáng 
và bật ở trạng thái không có ánh sáng.

<Cách cài đặt độ nhạy>
Các bước cài đặt giống như ở chế độ Light ON, trừ bước 
③ & ⑤. Bước ③, ⑤ sẽ làm ngược lại với chế độ Light ON.
- Bước ③
Loại phản xạ khuếch tán: Ấn nút [ON] khi không có đối tượng.
Loại thu phát độc lập: Ấn nút [ON] khi có đối tượng.

- Bước ⑤
Loại phản xạ khuếch tán: Ấn nút [OFF] khi có đối tượng.
Loại thu phát độc lập: Ấn nút [OFF] khi không có đối tượng.

Bước Cách cài đặt

① Gắn cáp quang nằm trong khoảng cách phát hiện.

② Chuyển công tắc cài đặt chế độ sang [SET].

③

Loại phản xạ khuếch tán: Ấn nút [ON] khi có đối tượng phát hiện.
Loại thu phát độc lập: Ấn nút [ON] khi không có đối tượng.

④ Chỉ báo ổn định [STAB] (xanh) sẽ nhấp nháy
khi ở trạng thái ON. (kiểm tra vị trí đối tượng)

⑤

Loại phản xạ khuếch tán: Ấn nút [OFF] khi không có đối tượng.
Loại thu phát độc lập: Ấn nút [OFF] khi có đối tượng phát hiện.

⑥

• Khi chênh lệch độ nhạy giữa trạng thái ON và OFF ở mức vừa đủ, 
chỉ báo ổn định [STAB] sẽ nhấp nháy 1 lần ở mức phát hiện ổn định.

• Khi chênh lệch độ nhạy giữa trạng thái ON và OFF chưa đủ, chỉ báo 
ổn định [STAB] sẽ nhấp nháy 5 lần ở mức phát hiện không ổn định.

※Có thể cài đặt độ nhạy ở vùng phát hiện không ổn định.

⑦
Cần chuyển công tắc chọn chế độ sang [LOCK] để  
cố định độ nhạy đã điều chỉnh. Dù sơ ý chạm vào  
nút cài đặt độ nhạy thì độ nhạy vẫn sẽ không thay đổi.  

Light ON

<Loại thu-phát>

Light ON

Nhãn
(phản xạ thấp)

Nền
(phản xạ cao)

<Phản xạ khuếch tán>

Light OFFLight OFF

Nền
(phản xạ cao)

Nhãn (phản xạ 
thấp)

<Phản xạ khuếch tán> <Thu-phát>

Light OFFLight OFF

Nền
(phản xạ cao)

<Thu-phát><Phản xạ khuếch tán>

Nhãn (phản xạ 
thấp)

Light ONLight ON

Nền
(phản xạ cao)

Nhãn
(phản xạ thấp)

<Phản xạ khuếch tán> <Thu-phát>
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Bộ khuếch đại sợi quang có độ chính xác cao

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Cài đặt độ nhạy tối đa (thông thường)
① Chuyển công tắc chọn chế độ sang [SET].
② Khi không có đối tượng phát hiện, 
     - Light ON: Nhấn nút [ON → OFF]
     - Dark ON: Nhấn nút [OFF → ON]
③ Chuyển công tắc chọn chế độ sang [LOCK].
※Cài đặt độ nhạy bên ngoài 
    - Chế độ Light ON (Tiếp theo bước ③ ở trên)
     Ngõ vào BẬT cài đặt độ nhạy (Cao→Thấp→Cao)   
     Ngõ vào TẮT cài đặt độ nhạy (Cao→Thấp→Cao) 
    - Chế độ Dark ON (Tiếp theo bước ③ ở trên)
     Ngõ vào TẮT cài đặt độ nhạy (Cao→Thấp→Cao)  
     Ngõ vào BẬT cài đặt độ nhạy (Cao→Thấp→Cao)
< Ứng dụng > 
●  Tăng khoảng cách phát hiện (loại phản xạ khuếch tán):

Nếu cảm biến được dùng để phát hiện các đối tượng có 
độ phản xạ cao và có độ phản xạ thấp, việc điều chỉnh 
độ nhạy tối đa sẽ giúp cảm biến phát hiện ổn định hơn. 

●  Dùng trong môi trường không thuận lợi (loại thu phát độc lập):
Nếu cảm biến được dùng ở khu vực có bụi bẩn hoặc độ 
ẩm cao thì thiết bị dễ xảy ra lỗi. Việc điều chỉnh độ nhạy 
tối đa sẽ giúp cảm biến phát hiện ổn định hơn.
  Loại cài đặt độ nhạy bằng 
ngõ vào bổ sung [BF4 -R]

BF4 -R cho phép điều chỉnh độ nhạy bằng các dây ngõ 
vào bổ sung mà không cần dùng công tắc chọn chế độ.

●  Chế độ Light ON
- Ngõ vào BẬT chức năng cài đặt độ nhạy từ xa (SW1): 

Đóng công tắc SW1 và sau đó mở công tắc thay vì bấm 
nút như ở bước số ③ của phần Điều chỉnh bằng nút cài 
đặt độ nhạy.

- Ngõ vào TẮT chức năng cài đặt độ nhạy từ xa (SW2): 
Đóng công tắc SW2 và sau đó mở công tắc thay vì bấm 
nút như ở bước số ⑤ của phần Điều chỉnh bằng nút cài 
đặt độ nhạy.
●  Chế độ Dark ON

- Ngõ vào TẮT chức năng cài đặt độ nhạy từ xa (SW2): 
Đóng công tắc SW2 và sau đó mở công tắc thay vì bấm 
nút như ở bước số ③ của phần Điều chỉnh bằng nút cài 
đặt độ nhạy.

- Ngõ vào BẬT chức năng cài đặt độ nhạy từ xa (SW1): 
Đóng công tắc SW1 và sau đó mở công tắc thay vì bấm 
nút như ở bước số ⑤ của phần Điều chỉnh bằng nút cài 
đặt độ nhạy.

Nguồn điện

Ngõ vào 
BẬT cài đặt 
độ nhạy  
từ xa

Ngõ vào 
TẮT cài đặt 
độ nhạy  
từ xa

Ngõ ra tự 
chẩn đoán
(Chức năng 
phản hồi)

Ngõ ra  
phát hiện

BẬT

TẮT

Cao
(TẮT)
Thấp
(BẬT)

T1 T2

Cao
(TẮT)
Thấp
(BẬT)

BẬT

TẮT

T5 T2

T3※ T3※

T4 T4

Có thể
phát hiện

<Điều kiện của tín hiệu ngõ vào cài đặt độ nhạy>

※Trở kháng ngõ vào: 10kΩ

Trạng thái Điều kiện tín hiệu
Mức cao 4.5-30VDC hoặc hở
Mức thấp 0-1VDC

※ Trong gian đoạn T3 (khoảng 300ms), không nên di chuyển 
đối tượng làm thay đổi giá trị của ánh sáng thu được.

● T1≥1,000ms : có thể cài đặt T1 sau khi mở nguồn 1 giây.
● T2≥5ms : thời gian cấp tín hiệu ngõ vào BẬT/TẮT cài đặt 

độ nhạy từ xa phải kéo dài trên 5ms
● T3≒300ms : sau khi cấp tín hiệu cho ngõ vào BẬT/TẮT 

cài đặt độ nhạy, ngõ ra tự chẩn đoán sẽ bật sau 300ms)
● T4≒40ms : thời gian bật của ngõ ra tự chuẩn đoán
● T5≥500ms : sau khi cấp tín hiệu cho ngõ vào BẬT cài đặt 

độ nhạy 500ms thì mới được cấp tín hiệu cho ngõ vào 
TẮT cài đặt độ nhạy

< Biểu đồ thời gian: chế độ Light ON >

 Chức năng ngõ ra tự chẩn đoán
    (phản hồi) [BF4 -R] 
Khi cấp tín hiệu cho ngõ vào BẬT/TẮT chức năng cài đặt độ 
nhạy từ xa, sau 300ms, ngõ ra tự chẩn đoán sẽ bật trong 
40ms, sau đó cảm biến sẽ duy trì trạng thái phát hiện ổn định. 
(Lưu ý: Biểu đồ thời gian)
※Ngõ ra tự chẩn đoán sẽ không bật nếu không có sự 

chênh lệch độ nhạy giữa ngõ vào BẬT và ngõ vào TẮT, 
và cảm biến cũng sẽ không phát hiện ổn định. Tuy 
nhiên, cảm biến sẽ phát hiện ổn định sau 340ms. 

 Chặn cấp tín hiệu cài đặt độ nhạy 
    từ bên ngoài [BF4 -R]
Mặc dù công tắc chọn chế độ đang ở vị trí Lock, tín hiệu 
cài đặt độ nhạy vẫn có thể được cấp vào từ bên ngoài 
khi đóng công tắc 1 và 2. Do đó, hãy lắp thêm công tắc 3 
nhằm ngăn ngừa lỗi. (như hình bên dưới)
※Công tắc SW3 - Hở: không thể đặt độ nhạy từ bên ngoài
※Công tắc SW3 - Đóng: có thể đặt độ nhạy từ bên ngoài

Công tắc chặn cài đặt độ nhạy từ bên ngoài

 (hồng) Ngõ vào BẬT cài đặt độ nhạy từ xa

 (cam) Ngõ vào cài TẮT cài đặt độ nhạy từ xa

 (x.lam)0V

 (nâu) +V

 (đen) Ngõ ra điều khiển
 (trắng) Ngõ ra tự chuẩn đoán

S/W3

S/W2 S/W1

 (hồng) Ngõ vào BẬT cài độ nhạy từ xa
 (cam)  
 Ngõ vào TẮT cài độ nhạy từ xa

 (x.lam) 0V

 (đen) Ngõ ra điều khiển

 (trắng) Ngõ ra tự chuẩn đoán

S/W2 S/W1

 (nâu) +V

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



B-48

BF4 Series

Cả loại tiêu chuẩn và loại cài đặt độ nhạy bằng ngõ vào 
bổ sung đều có chức năng đặt thời gian trì hoãn ngõ ra 
khoảng 40ms. Chức năng này sẽ hoạt động khi công tắc 
đặt thời gian được chuyển sang [OFD]. 
Ngõ ra sẽ tắt sau khi trì hoãn thêm 40ms. Chức năng này 
sẽ hữu dụng khi thiết bị kết nối có thời gian đáp ứng chậm 
hoặc khi tín hiệu phát hiện từ đối tượng siêu nhỏ quá ngắn.

 Chức năng ngõ vào đồng bộ
    bổ sung [BF4R -E]
Việc sử dụng chức năng đồng bộ bên ngoài có thể định rõ 
thời gian tiến hành việc phát hiện.
(đồng bộ xung và đồng bộ trạng thái)

Trạng thái Điều kiện tín hiệu
Mức cao 4.5-30VDC hoặc hở
Mức thấp 0-1VDC

Trạng thái Điều kiện tín hiệu
Mức cao 4.5-30VDC hoặc hở
Mức thấp 0-1VDC

 Chức năng đặt thời gian (trì hoãn)
      [BF4R/BF4G/BF4RP/BF4GP/BF4 -R] 

 Chức năng ngừng truyền sáng
    [BF4 -E]-Kiểm tra hoạt động
Chức năng này chỉ có ở trạng thái Light ON và dùng để 
kiểm tra trạng thái bình thường của cảm biến. 

<Điều kiện tín hiệu ngõ vào>

<Điều kiện tín hiệu ngõ vào>

※1: Ngay trước khi chuyển tín hiệu phát hiện thành ngõ ra 
điều khiển.

※T≥0.5ms (khi dùng chức năng ngăn ngừa giao thoa: T≥0.7ms) 

※①: Vùng truyền sáng, ②: Vùng ngừng truyền sáng
※1: Khi ngưng truyền sáng, ngõ ra điều khiển phải bật. 

Nhưng nếu ngõ ra điều khiển không bật thì có khả 
năng cảm biến đã xảy ra lỗi. 

※T≥0.5ms
    (khi dùng chức năng ngăn ngừa giao thoa T≥0.7ms) 

[Thiết bị sẽ truyền ánh sáng nếu tín hiệu ngõ vào ngừng 
truyền sáng ở mức cao hoặc để hở]

[Thiết bị sẽ không truyền ánh sáng nếu tín hiệu ngõ vào 
ngừng truyền sáng ở mức thấp.]

Cao
(OFF)
Thấp
(ON)

Ngõ vào ngừng 
truyền sáng

Ngõ ra phát hiện
(nếu ngõ ra ở trạng 
thái ON thì thiết bị 
sẽ không thu được 

ánh sáng)

T T T

① ① ①①

② ② ②

Bình thường Bất thường

※1ON
OFF

Đồng bộ xung Đồng bộ trạng thái

Tín hiệu 
phát hiện※1

Ngõ vào 
đồng bộ bổ 
sung

Ngõ ra
điều khiển

Công tắc 
chọn chế 
độ đồng bộ

Khoảng 40ms 

Cao
Thấp

Cao
Thấp

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

T T

: GATE
: TRIG

Công tắc 
đặt
thời gian

Light
ON

Dark
ON

Light
ON

Dark
ON

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

T T T

T

Phát hiện
Không 
phát hiện

<Biểu đồ thời gian> T≒40㎳
Trạng 

thái
Ngõ ra

Bì
nh

 th
ườ

ng
Đ

ặt
 th

ời
 g

ia
n

 (cam) Ngõ vào ngừng truyền sáng

 (xanh) 0V

Mức cao hoặc
để hở

 (cam) Ngõ vào ngừng truyền sáng

 (xanh) 0V

Thấp

※Duy trì tín hiệu ngõ ra 
mặc định trong 40ms.
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Bộ khuếch đại sợi quang có độ chính xác cao

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  Chức năng ngăn ngừa giao thoa 
(chung) 

Có thể lắp đặt hai cáp quang nằm sát nhau bằng cách cài 
đặt tần số truyền ánh sáng khác nhau.
●Chức năng ngăn ngừa giao thoa
  (Hoạt động của chế độ khác tần số)

  Chức năng tự chẩn đoán (chung) 
Khi đầu cáp quang bị dính bụi bẩn, ánh sáng truyền đi và 
thu được sẽ yếu đi do bộ phát bị giảm khả năng truyền 
sáng, hoặc bộ thu bị lệch trục. Lúc này, ngõ ra tự chẩn 
đoán sẽ bật.

● Khi trạng thái phát hiện duy trì trên 300ms ở mức sáng/tối 
không ổn định, ngõ ra tự chẩn đoán sẽ bật. Còn khi ở mức 
sáng/tối ổn định, ngõ ra tự chẩn đoán sẽ tắt. (vị trí ①)

 Trường hợp Light ON

Chỉ báo
ổn định

(LED xanh)
Ngõ ra tự 

chẩn đoán

Chỉ báo ngõ 
ra điều khiển 

(LED đỏ)

Mức sáng
ổn định

Mức sáng 
không ổn định
Mức tối không 

ổn định

Mức
hoạt động

Mức tối
ổn định

Án
h 

sá
ng

th
u 

đư
ợc

300ms ① 300ms

ON
OFF
ON

OFF
ON

OFF

H

L

①

Cảm biến số 1- Tần số 1 (thời gian đáp ứng: max. 0.5ms)

Cảm biến số 2- Tần số 2 (thời gian đáp ứng: max. 0.7ms)

⑥ Chuyển công tắc chọn chế độ sang [LOCK].

① Chuyển công tắc chọn chế độ sang [SET].
② Ấn cùng lúc nút [ON] + [OFF] trong 2s.
③ Chỉ báo ổn định [STAB] sẽ Nhấp nháy 

liên tục.
④ Nhấn nút [ON].
⑤ Chỉ báo ổn định [STAB] sẽ tắt.

⑥ Chuyển công tắc chọn chế độ sang [LOCK].

① Chuyển công tắc chọn chế độ sang [SET].
② Ấn cùng lúc nút [ON] + [OFF] trong 2s.
③ Chỉ báo ổn định [STAB] sẽ Nhấp nháy 

liên tục.
④ Nhấn nút [OFF].
⑤ Chỉ báo ổn định [STAB] sẽ tắt.

Nhấp nháy

Nhấp nháy
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BF3 Series

 Tính năng
Bộ khuếch đại sợi quang loại 2 công tắc điều chỉnh, độ chính xác cao

 Thông số kỹ thuật
Model BF3RX BF3RX-P 
Thời gian đáp ứng Max. 1ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 40mA
Nguồn sáng LED đỏ (660nm)
Điều chỉnh độ nhạy Nút điều chỉnh độ nhạy (điều chỉnh kép: chỉnh thô, tinh chỉnh)
Chế độ hoạt động Có thể chọn chế độ Light ON hoặc Dark ON bằng dây điều khiển

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ     ●Dòng điện tải: max. 200mA,
●Điện áp dư - NPN: max. 1V, PNP: max. 2.5V

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút 
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 giờ

Môi trường
Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 11,000㏓, đèn sợi đốt: max. 3,000㏓ (đối với bộ thu)
Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Vật liệu Thân: acrylonitrile butadiene styrene, nắp che: polycarbonate

Dây cáp Ø5mm, 4 dây, 2m
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Tua vít, giá lắp, bu lông, đai ốc
Khối lượng thiết bị Khoảng 90g

● Dễ dàng lắp đặt trên thanh DIN rail 
● Thời gian đáp ứng: max. 1ms 
● Có thể điều chỉnh độ nhạy với độ chính xác cao 
   bằng 2 công tắc điều chỉnh 
● Có thể chọn chế độ hoạt động Light ON/Dark ON
   bằng dây điều khiển 
●  Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn và  

mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra 
● Có khả năng chống cháy nổ (phần cáp quang) 
● Dễ dàng điều chỉnh độ dài dây cáp đối với loại cắt tùy ý

※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Thông tin đặt hàng
BF 3 RX - P

Để trống Ngõ ra NPN cực thu hở 
P Ngõ ra PNP cực thu hở

RX LED đỏ

3 Series

BF Cảm biến sợi quang

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

Ngõ ra điều khiển

Nguồn sáng

Series

Sản phẩm
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Bộ khuếch đại sợi quang loại thông dụng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

● Bộ cảm biến: BF3RX + FT-420-10 ● Bộ cảm biến: BF3RX + FD-620-10
 Loại thu phát độc lập  Loại phản xạ khuếch tán

Đặc tính độ lệch

Phương pháp phát hiện Đặc tính

L
ℓ1

Bộ thu

Bộ phát

0
200 100 -100 -2000

50
100
150
200
250
300
350
400
450

Trái Giữa Phải

ℓ1 ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

Đặc tính vùng phát hiện

Phương pháp phát hiện Đặc tính

L

ℓ1

Trái Giữa Phải

ℓ1 ℓ1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện ℓ1 (mm)

0
0 -10 -301030

20

40

60

80

100

120

140

-2020

● BF3RX ● BF3RX-P

Ngõ ra NPN cực thu hở

Mạch cảm biến Kết nối

Mạch bảo 
vệ chống 
quá dòng/
ngắn mạch

 (xanh lam) 0V

12-24VDC
+

-

 (nâu) +V

 (đen) Ngõ ra

 (trắng) Điều khiển

Max. 200mA

Tải

39V

(Light ON)1.5Ω

10㏀

M
ạc

h 
ch

ín
h

 (Dark ON)

Ngõ ra PNP cực thu hở

Mạch cảm biến Kết nối

+
-

(Light ON)

Mạch bảo
vệ chống
quá dòng/
ngắn mạch

 (x.lam) 0V

12-24VDC

 (nâu) +V

 (đen) Ngõ ra

 (trắng) Điều khiển

Max. 200mA

 (Dark ON)

Tải

39V
1.5Ω

10㏀

M
ạc

h 
ch

ín
h

※ Hãy dùng dây điều khiển (trắng) để chọn chế độ Dark ON/Light ON       Light ON: kết nối với dây 0V
                                                                                                                       Dark ON: kết nối với dây +V

 Chế độ hoạt động
Chế độ hoạt động Light ON

Hoạt động
của bộ thu

Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON

OFF

Ngõ ra Transistor
ON

OFF

Chế độ hoạt động Dark ON

Hoạt động
của bộ thu

Ánh sáng thu được

Ánh sáng gián đoạn

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

ON

OFF

Ngõ ra Transistor
ON

OFF
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BF3 Series

 (đơn vị: mm)
 Kích thước

 Kết nối
● BF3RX ● BF3RX-P

Dark ON Dark ON

+
_

+
_

Light ON Light ON

 (trắng) Điều khiển  (trắng) Điều khiển

 (xanh lam) 0V  (xanh lam) 0V

 (đen) Ngõ ra
 (đen) Ngõ raTải

Tải

 (nâu) +V  (nâu)+V

Đối tượng 
phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

※Có thể sử dụng loại thu phát độc lập hoặc loại phản xạ khuếch tán tùy vào cáp quang. 
※ Loại dây cáp có đánh dấu Adapter  phải được sử dụng với đầu chuyển đổi   . 
※ Không thể sử dụng cáp quang GT-420-13H2 vì chiều dài gắn vào bộ khuếch đại quá ngắn.

12-24VDC
12-24VDC

15

10
.6

10 39
.1

1
69.1

Ø5, 2m

17.7 42

2-Ø3.2

3.
5

16
.6

4-R1.6 16

2-3.2 2

2 6 12

34.8
14

2

3.
2

27

4 8

12

 Bộ khuếch đại

 Giá lắp
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Bộ khuếch đại sợi quang loại thông dụng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Lắp đặt

 Kết nối cáp sợi quang & bộ khuếch đại

Giá lắp chữ L

Đai ốc cố định

 Điều chỉnh độ nhạy
 Điều chỉnh bằng nút bấm (chung)

● Điều chỉnh độ nhạy tối ưu theo các bước bên dưới.
●  Hãy tham khảo kỹ bảng bên dưới vì đèn hoạt động sẽ thay đổi theo cách thức phát hiện. 

Loại phát hiện
Điều chỉnh

Nút điều chỉnh

Phản xạ Thu phát Chỉnh thô Tinh chỉnh

1 Cài đặt ban đầu Cố định nút điều chỉnh (chỉnh thô) tại vị trí Min. và nút điều 
chỉnh (tinh chỉnh) tại vị trí chính giữa (▼).

Min.  (-)  (+)

2

Light ON Light ON Vặn từ từ nút điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ cho đến khi 
thu được ánh sáng, rồi cố định nút điều chỉnh (chỉnh thô) ở vị 
trí đèn sáng (vị trí ON).

Min.

ON

 (-)  (+)

3

Light ON Light ON Vặn nút điều chỉnh (tinh chỉnh) sang phía (-) cho đến khi đèn 
tắt (OFF), sau đó vặn ngược lại sang phía (+) đến khi đèn 
sáng (ON), đặt vị trí ON là điểm A.

Không cần vặn 
nút điều chỉnh 
này nữa. 

ON

OFF  (-)  (+)

A

4

Dark ON Dark ON
Sau đó, vặn nút điều chỉnh (tinh chỉnh) sang phía (+) cho đến 
khi đèn sáng (ON) và rồi vặn ngược lại sang phía (-) đến khi 
đèn tắt (OFF) (không thu được ánh sáng).
Đặt vị trí OFF này là điểm B.
(Nếu như đèn hoạt động không sáng, vị trí Max sẽ ở điểm B.) 

ON

OFF

 (-)  (+)

B

5 - - Cố định nút điều chỉnh tại vị trí chính giữa của hai điểm A và B.
Đó là vị trí có độ nhạy tối ưu. 

 (-)  (+)

A B

6
Light ON Light ON Nếu sau khi đã thực hiện các bước trên nhưng điều chỉnh 

không thành công, hãy vặn nút điều chỉnh (tinh chỉnh) sang 
hướng (+) đến vị trí Max., sau đó tiến hành lại các bước trên. Min.

 (-)  (+)
Max.

Bư
ớc

Móc giữ

Thanh DIN①
②

 Lắp đặt bộ khuếch đại
● Khi lắp đặt bộ khuếch đại
① Móc phần gờ dưới đáy ở đầu thiết bị vào 

thanh DIN rail (hoặc giá lắp)
②Ấn đuôi thiết bị xuống theo hướng mũi tên.

● Khi tháo bộ khuếch đại
Kéo phần đuôi của bộ khuếch đại về phía sau 
theo chiều ③ và nhấc lên theo hướng ④, sau 
đó lấy thiết bị ra khỏi giá lắp/thanh DIN rail.

①  Mở chốt khóa theo chiều "  ".
② Gắn từ từ cáp quang vào bộ khuếch đại. (sâu 

khoảng 21mm)
③ Đóng chốt khóa theo chiều "  ".

 Lắp đặt cáp quang
● Trường hợp sử dụng giá lắp chữ L

 Trường hợp sử dụng ốc vít
 Bu-lông: Max. M3
 Lực siết: Max. 2kgf.cm

※Lưu ý: Không sử dụng lực siết vượt quá thông số 
               định mức để tránh làm hỏng phần đầu
               của cáp quang.

Chốt khóa

Bộ thu

Bộ phát

①
③

②

Móc giữ

③

④

Thanh DIN
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B-54

FD/FT/GD/GT Series

 Thông tin đặt hàng

※Khách hàng lưu ý không chọn model khác với thông tin đặt hàng ở trên.        

F T - 4 S20

Chất liệu sợi quang

Loại phát hiện

Hình dạng đầu cáp

Đường kính nắp bảo vệ (đai ốc)

Chiều dài dây cáp

Đường kính dây cáp

Loại dây cáp

Tùy chọn

- 10

S Nắp bảo vệ nhỏ

Phân loại cáp quang
 Tính năng

 Có 5 loại dây cáp khác nhau
● Loại tiêu chuẩn: có khả năng truyền tín hiệu tốt
● Loại uốn dẻo: lý tưởng để lắp ở môi trường nhiều góc cạnh,
                          có thể uốn cong dây cáp mà cường độ ánh sáng
                          không thay đổi nhiều
● Loại chống đứt gãy: có thể uốn cong nhiều lần mà không bị gãy
● Loại đồng trục: có khả năng truyền tín hiệu tối ưu ở phạm vi gần
● Loại chịu nhiệt:  có thể chịu được điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ 

-40℃ đến 250℃

 Có 6 loại đầu cáp khác nhau
●  Loại phát hiện vùng 

-Có vùng nhận diện rộng 
-Phát hiện đối tượng rung hoặc đang di chuyển 
-Chùm tia rộng 11mm và khoảng cách phát hiện tối đa 750mm 

●  Loại vuông góc 
-Dễ dàng lắp đặt bằng đai ốc đơn

●  Loại đầu dẹt 
-Đầu dẹt nhỏ gọn, phù hợp với không gian hẹp 
-Mắt phát hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên đầu cáp quang 
 (đỉnh đầu, mặt chính diện, đỉnh đầu loại chữ L, đỉnh đầu và bên hông) 
-Tích hợp giá lắp cho phép lắp đặt dễ dàng

● Loại đầu hình trụ (đuôi có ren, đuôi hình trụ) 
: cảm biến sợi quang hình trụ tiêu chuẩn gắn vào giá lắp
● Loại đầu nhựa
● Loại đầu bu lông

F Sợi nhựa
G Sợi thủy tinh

T Loại thu phát độc lập
D Loại phản xạ khuếch tán
L Loại phản xạ hội tụ

Để trống Loại tiêu chuẩn (bu-lông)
W11 Loại phát hiện vùng (chiều cao phát hiện 11mm)
P Loại đầu nhựa
S Loại SUS (chiều dài SUS 90mm)
S1 Loại SUS (chiều dài SUS 35mm)
S2 Loại SUS (chiều dài SUS 45mm)
C Loại đầu hình trụ
CS Loại đầu hình trụ+SUS (chiều dài SUS 15mm)
H Ống bảo vệ dây cáp
LU Loại chữ L/Mắt phát hiện ở đỉnh đầu (cao 12.2mm)
LU1 Loại chữ L/Mắt phát hiện ở đỉnh đầu (cao 17.2mm)
LU2 Loại chữ L/Mắt phát hiện ở đỉnh đầu (cao 22.2mm)
F Loại đầu dẹt/Mắt phát hiện chính diện
FN Loại đầu dẹt/Mắt phát hiện bên hông
FU Loại đầu dẹt/Mắt phát hiện ở đỉnh đầu
FB Loại đầu dẹt/Mắt phát hiện ở đỉnh đầu + bên hông
R Vuông góc

15 Ø1.5mm
2 Ø2mm (M2)
3 Ø3mm (M3)
4 Ø4mm (M4)
6 Ø6mm (M6)

05 0.5m
10 1m
20 2m
10M 10m

05 Ø0.5mm
06 Ø0.6mm
10 Ø1.0mm
13 Ø1.3mm
14 Ø1.4mm
15 Ø1.5mm
20 Ø2.0mm
F Ø0.5mm, Ø0.25mm×4 (loại đồng trục)
F1 Ø0.5mm, Ø0.25mm×9 (loại đồng trục)
F2 Ø1.0mm, Ø0.265mm×16 (loại đồng trục)

Để trống Tiêu chuẩn (-40 đến 70℃)
H Chịu nhiệt (-40 đến 105℃)
H1 Chịu nhiệt (-40 đến 150℃)
H2 Chịu nhiệt (-40 đến 250℃)
R Loại uốn dẻo (R1, R2)
B Loại chống đứt gãy (R5)
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B-55

Cáp quang

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Loại phản xạ khuếch tán

Loại Hình dáng Đặc điểm
Kh. cách 
phát hiện 
(mm)

Kích cỡ 
vật tối 
thiểu※3

Bán kính 
uốn cong 
cho phép

Chiều dài 
cáp (L) Nhiệt độ Model

Lo
ại

 đ
ầu

 b
u-

lô
ng

Lo
ại

 ti
êu

 c
hu

ẩn

M3 40※2 Ø0.03 R15 1m
(cắt tùy ý) -40 đến 70℃ FD-310-05

M3 40※2 Ø0.03 R15 2m
(cắt tùy ý) -40 đến 70℃ FD-320-05

M4 40※2 Ø0.03 R15 2m
(Cắt tùy ý) -40 đến 70℃ FD-420-05

M3
(Loại SUS, 90mm)

40※2 Ø0.03

R15
(phần 
SUS 
R10)

2m
(cắt tùy ý) -40 đến 70℃

FDS-320-05

M3
(Loại SUS, 45mm) FDS2-320-05

M4
(Loại SUS, 90mm) FDS-420-05

M4
(Loại SUS, 45mm) FDS2-420-05

M6 120※2 Ø0.03 R30 2m
(cắt tùy ý) -40 đến 70℃ FD-620-10

M6
(Loại SUS, 90mm)

120※2 Ø0.03

R30
(phần 
SUS 
R10)

2m
(cắt tùy ý) -40 đến 70℃

FDS-620-10

M6
(Loại SUS, 45mm) FDS2-620-10

Lo
ại

 c
hị

u 
nh

iệ
t

M6 120※2 Ø0.03 R30 2m
(cắt tùy ý)

-40 đến 
105℃ FD-620-10H

M6 160※2 Ø0.03 R50 2m
(cắt tùy ý)

-40 đến 
150℃ FD-620-15H1

M4
(Loại thủy tinh)

100※2 Ø0.03 R50 2m -40 đến 
250℃

GD-420-20H2

M6
(Loại thủy tinh) GD-620-20H2

Lo
ại

 u
ốn

 d
ẻo

 

※4 M3
35※1 Ø0.0125 R1 2m

(cắt tùy ý) -40 đến 60℃
FD-320-05R

M4 FD-420-05R

M6 130※1 Ø0.04 R1 2m
(cắt tùy ý) -40 đến 60℃ FD-620-10R

Lo
ại

 c
hố

ng
 đ

ứt
 g

ãy
 

※4 M3

35※2 Ø0.0125 R5 2m
(cắt tùy ý) -40 đến 60℃

FD-320-06B

M4 FD-420-06B

M6 100※2 Ø0.0125 R5 2m
(cắt tùy ý) -40 đến 60℃ FD-620-13B

※1: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF5.
※2: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF4 loại LED đỏ, còn loại LED xanh chỉ bằng 10% giá trị này. 

Khoảng cách phát hiện của BF3RX chỉ bằng 40% giá trị này.
※3:   Loại uốn dẻo (nhiều lõi): gồm nhiều lõi siêu mảnh được bao bọc bởi lớp phản xạ ánh sáng. Do việc uốn cong dây cáp không làm thay đổi

đáng kể cường độ phát sáng nên người dùng có thể dễ dàng lắp đặt dây cáp ở nhiều vị trí khác nhau. 
  Loại chống đứt gãy: gồm nhiều sợi mảnh riêng biệt, đảm bảo độ linh hoạt cao. Loại cáp này được dùng cho các bộ phận chuyển
động (cánh tay robot) và rất khó đứt gãy. 

※Khoảng cách phát hiện của loại cáp quang cho phép cắt tùy ý có thể giảm tối đa 20% so với bình thường tùy theo tình trạng của dây cáp. 
[Nên dùng thiết bị (FC-3) để cắt cáp quang.]

※Cáp quang loại thủy tinh phù hợp với Series BF5, BF4.

 (Áp dụng với giấy 
trắng không bóng)
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B-56

FD/FT/GD/GT Series

 (Áp dụng với giấy 
trắng không bóng)

 Loại phản xạ khuếch tán

 Loại phản xạ hội tụ

Loại Hình dạng Đặc điểm
Kh. cách 
phát hiện 
(mm)

Kích cỡ 
vật tối 
thiểu※3

Bán kính 
uốn cong 
cho phép

Chiều dài 
cáp (L) Nhiệt độ Model

Lo
ại

 đ
ầu

 b
u-

lô
ng

Đ
ồn

g 
trụ

c

M3 40※2 Ø0.03 R15 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FD-320-F

M3 60※2 Ø0.03 R30 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FD-320-F1

M6 120※2 Ø0.03 R30 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FD-620-F2

Lo
ại

 đ
ầu

 h
ìn

h 
trụ

Ti
êu

 c
hu

ẩn Ø3mm 40※2 Ø0.03 R15 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FDC-320-05

Ø3mm
(Loại SUS, 15mm) 40※2 Ø0.03

R15
( SUS part 
R10)

2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FDCS-320-05

C
hố

ng
đứ

t g
ãy

※4

Ø3mm 35※2 Ø0.0125 R5 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FDC-320-06B

Ti
êu

 c
hu

ẩn Ø3mm
Mắt phát hiện ở 
đỉnh đầu

30※1 Ø0.0125 R15 2m -40 đến 60℃ FDCSN-320-05

Đ
ồn

g 
trụ

c Ø3mm 40※2 Ø0.03 R15 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FDC-320-F

Lo
ại

 đ
ầu

 d
ẹt

U
ốn

 d
ẻo

Mắt phát hiện ở 
đỉnh đầu 35※1 Ø0.0125 R1 1m (Cắt 

tùy ý) -40 đến 60℃ FDFU-210-05R

    Mắt phát hiện bên 
hông 30※1 Ø0.0125 R1 1m (Cắt 

tùy ý) -40 đến 60℃ FDFN-210-05R

    Mắt phát hiện 
chỉnh diện 30※1 Ø0.0125 R1 1m (Cắt 

tùy ý) -40 đến 60℃ FDF-210-05R

Vu
ôn

g 
gó

c
U

ốn
 

dẻ
o M6 120※1 Ø0.04 R1 1m (Cắt 

tùy ý) -40 đến 60℃ FDR-610-10R

Đ
ầu

 
nh

ựa
Ti

êu
 

ch
uẩ

n

Loại đầu nhựa 120※2 Ø0.03 R30 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FDP-320-10

Lo
ại Hình dạng Tính năng

Kh. cách 
phát hiện 
(mm)

Kích cỡ 
vật tối 
thiểu※3

Bán kính 
uốn cong 
cho phép

Chiều dài 
cáp (L) Nhiệt độ Model

Lo
ại

 đ
ầu

 
dẹ

t
Ti

êu
 

ch
uẩ

n Loại phản xạ
hội tụ 8※1 Ø0.0125 R25 2m -40 đến 60℃ FLF-320-10

※1: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF5. 
※2: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF4 loại LED đỏ, còn loại LED xanh chỉ bằng 10% giá trị này. 

Khoảng cách phát hiện của BF3RX chỉ bằng 40% giá trị này.
※3:  Loại chống đứt gãy: gồm nhiều sợi mảnh riêng biệt, đảm bảo độ linh hoạt cao. Loại cáp này được dùng cho các bộ phận chuyển

động (cánh tay robot) và rất khó đứt gãy. 
※Khoảng cách phát hiện của loại cáp quang cho phép cắt tùy ý có thể giảm tối đa 20% so với bình thường tùy theo tình trạng của dây cáp.

[Nên dùng thiết bị (FC-3) để cắt cáp quang.]

 (Áp dụng với giấy 
trắng không bóng)
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B-57

Cáp quang

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (Áp dụng với giấy 
trắng không bóng)

 Loại thu phát độc lập

Loại Hình dạng Đặc điểm
Kh. cách 
phát hiện 
(mm)

Kích cỡ 
vật tối 
thiểu※3

Bán kính 
uốn cong 
cho phép

Chiều dài 
cáp (L) Nhiệt độ Model

Lo
ại

 b
u-

lô
ng

Ti
êu

 c
hu

ẩn

M3 150※2 Ø0.5 R15 1m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FT-310-05

M3 150※2 Ø0.5 R15 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FT-320-05

M3
(Loại SUS, 90mm)

150※2 Ø0.5
R15
(phần 
SUS: 10R)

2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃

FTS-320-05

M3
(Loại SUS, 45mm) FTS1-320-05

M3
(Loại SUS, 45mm) FTS2-320-05

M4 500※2 Ø1 R30 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FT-420-10

M4
(Loại SUS, 90mm) 500※2 Ø1

R30
(phần
SUS: 10R)

2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FTS-420-10

M4
(Loại SUS, 45mm) 500※2 Ø1

R30
(phần 
SUS: 10R)

2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FTS2-420-10

C
hị

u 
nh

iệ
t

M4 300※2 Ø1 R30 2m (Cắt 
tùy ý)

-40 đến 
105℃ FT-420-10H

M4 500※2 Ø1 R50 2m (Cắt 
tùy ý)

-40 đến 
150℃ FT-420-15H1

M4
(Loại thủy tinh) 400※2 Ø1 R25 2m -40 đến 

250℃ GT-420-13H2

U
ốn

 d
ẻo

※4 M3 110※1 Ø0.3 R1 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FT-320-05R

M4 500※1 Ø0.5 R1 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FT-420-10R

C
hố

ng
đứ

t g
ãy

※4 M3 110※1 Ø0.3 R5 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FT-320-06B

M4 400※1 Ø0.6 R5 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FT-420-13B

Lo
ại

 h
ìn

h 
trụ

Ti
êu

 c
hu

ẩn

Ø1.5mm 150※2 Ø0.5 R15 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FTC-1520-05

Ø2mm 150※2 Ø0.5 R15 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FTC-220-05

Ø2mm
(Loại SUS, 15mm) 150※2 Ø0.5

R15
(phần 
SUS: 10R)

2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FTCS-220-05

Ø3mm 150※2 Ø1 R30 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FTC-320-10

※1: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF5.
※2: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn của Series BF4 loại LED đỏ, còn loại LED xanh chỉ bằng 10% giá trị này. 

Khoảng cách phát hiện của BF3RX chỉ bằng 40% giá trị này.
※3:   Loại uốn dẻo (nhiều lõi): gồm nhiều lõi siêu mảnh được bao bọc bởi lớp phản xạ ánh sáng. Do việc uốn cong dây cáp không làm thay đổi

đáng kể cường độ phát sáng nên người dùng có thể dễ dàng lắp đặt dây cáp ở nhiều vị trí khác nhau. 
  Loại chống đứt gãy: gồm nhiều sợi mảnh riêng biệt, đảm bảo độ linh hoạt cao. Loại cáp này được dùng cho các bộ phận chuyển
động (cánh tay robot) và rất khó đứt gãy. 

※Khoảng cách phát hiện của loại cáp quang cho phép cắt tùy ý có thể giảm tối đa 20% so với bình thường tùy theo tình trạng của dây cáp. 
[Nên dùng thiết bị (FC-3) để cắt cáp quang.]

※Model FT-420-13 đã ngưng sản xuất và được thay thế bằng model FT-420-13B. 

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



B-58

FD/FT/GD/GT Series

Loại Hình dạng Đặc điểm
Kh. cách 
phát hiện 
(mm)

Kích cỡ 
vật tối 
thiểu※3

Bán kính 
uốn cong 
cho phép

Chiều dài 
cáp (L) Nhiệt độ Model

Lo
ại

 đ
ầu

 h
ìn

h 
trụ

U
ốn

 
dẻ

o

※4

Ø3mm 110※1 Ø0.3 R1 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FTC-220-05R

C
hố

ng
đứ

t g
ãy

※4

Ø3mm 110※2 Ø0.3 R5 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FTC-1520-06B

Ti
êu

 c
hu

ẩn Ø2.47mm
Mắt phát hiện bên 
hông

120※1 Ø0.0125 R15 2m -40 đến 60℃ FTCSN-2520-05

Lo
ại

 đ
ầu

 d
ẹt

U
ốn

 d
ẻo

Mắt phát hiện ở 
đỉnh đầu 110※1 Ø0.04 R1 1m (Cắt 

tùy ý) -40 đến 60℃ FTFU-210-05R

    Mắt phát hiện bên 
hông 110※1 Ø0.04 R1 1m (Cắt 

tùy ý) -40 đến 60℃ FTFN-210-05R

    Mắt phát hiện 
chính diện 100※1 Ø0.04 R1 1m (Cắt 

tùy ý) -40 đến 60℃ FTF-210-05R

Mắt phát hiện bên 
hông+đỉnh đầu
(uốn cong)

110※1 Ø0.04 R1 1m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FTFB-210-05R

Loại chữ L; mắt 
phát hiện ở đỉnh 
đầu; cao 12.2mm

500※1 Ø0.06 R1 1m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃

FTLU-310-10R

Loại chữ L; mắt 
phát hiện ở đỉnh 
đầu; cao 17.2mm

FTLU1-310-10R

Loại chữ L; mắt 
phát hiện ở đỉnh 
đầu; cao 22.2mm

FTLU2-310-10R

Lo
ại

 v
uô

ng
 

gó
c

U
ốn

 d
ẻo

M4 460※1 Ø0.5 R1 1m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FTR-410-10R

Lo
ại

 p
há

t 
hi

ện
 v

ùn
g

U
ốn

 d
ẻo

Ø1mm 750※5 Ø0.07 R2 1m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 60℃ FTW11-210-10R

Lo
ại

 đ
ầu

 
nh

ựa
Ti

êu
 

ch
uẩ

n

Loại đầu nh 500※2 Ø1 R30 2m (Cắt 
tùy ý) -40 đến 70℃ FTP-320-10

 Loại thu phát độc lập

Độ cao phát hiện: 11mm

※1: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn đối với BF5 Series.
※2: Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn đối với đèn LED đỏ của BF4 Series, còn đối với đèn LED xanh là 10% khoảng cách của đèn LED đỏ. 

 Khoảng cách phát hiện của series BF3RX sẽ là 40% giá trị này.
※3: Kích thước tối thiểu của đối tượng phát hiện được đo bằng chất liệu mờ đục ở trạng thái ngõ ra chính xác và khoảng cách phát hiện 

không giống với khoảng cách phát hiện định mức được đánh dấu ※2.
※4:   Sợi quang linh hoạt (nhiều lõi): gồm một lượng lớn các lõi siêu mảnh có lớp sơn bao phủ. Do việc uốn cong dây cáp không làm 

thay đổi đáng kể cường độ phát sáng nên có thể dễ dàng lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau. 
  Sợi quang chống đứt gãy: gồm một lượng lớn các sợi mảnh riêng biệt, đảm bảo độ linh hoạt cao. Loại cáp này được dùng cho các 

bộ phận chuyển động (cánh tay robot) và rất khó bị đứt gãy. 
※5:  Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn đối với BF5 Series và sẽ thay đổi theo chế độ hoạt động. 

(Chế độ siêu nhanh: 450mm / nhanh: 750mm / tiêu chuẩn: 1400mm / khoảng cách xa, khoảng cách siêu xa: 1800mm) 
※Khoảng cách phát hiện của loại Cắt tùy ý có thể bị rút ngắn khoảng max. 20% so với bình thường tùy vào tình trạng của dây cáp. 
[Nên dùng thiết bị (FC-3) để cắt cáp sợi quang.]

 (Áp dụng với giấy 
trắng không bóng)
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B-59

Cáp quang

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước
Model Loại phản xạ khuếch tán Model Loại phản xạ khuếch tán
FDFU-210-05R  M2-D0.5 / ※Chất liệu bu-lông: Thép không gỉ 303 FDC-320-06B  M3-D0.6

2000

2-Ø1Ø3
2-Ø0.6

(Ø0.25×4)

15

FDFN-210-05R  M2-D0.5 / ※Chất liệu bu-lông: Thép không gỉ 303 FD-420-06B  M4-D0.6

2-Ø1M4×0.72-Ø0.6

2000157

FDF-210-05R  M2-D0.5 / ※Chất liệu bu-lông: Thép không gỉ 303 FD-620-13B  M6-D1.3

200018

15.9

Ø3.2 2-Ø2.2M6×0.75

2.1105

2.
5

2-Ø1.3
(Ø0.265×16)

FD-310-05  M3-D0.5 FDC-320-05  Ø3-D0.5

FD-320-05(R)  M3-D0.5 FDCS-320-05  Ø3-D0.5 / Thép không gỉ Ø1.5×15mm

2-Ø1Ø3Ø1.5
2-Ø0.5

200015 15

FD-420-05(R)  M4-D0.5 FDC-320-F  Đồng trục Ø3 / Ø0.5, Ø0.25×4

2-Ø1Ø2 Ø3

7 

22

15 

2000 

4-Ø0.25 (Bộ thu)

1-Ø0.5 (Bộ phát) 

FD-620-10(R)  M6-D1.0 FDS-320-05  M3-D0.5 / Thép không gỉ Ø1.5×90mm

2-Ø1M3×0.5Ø1.52-Ø0.5

5.5 90 12 2000

2-Ø0.5

2-Ø1

2-Ø2.1(M2 BOLT)

10008

42

26
.5

1
.2

1

2

2-Ø1

2-Ø0.5

1000

7

2

4 4

10

2

1
1

2-Ø2.1(bu-lông M2)

2-Ø2.1(bu-lông M2)

2-Ø0.5

2-Ø1

1000

1.5

13 8 1.
2

4.5

2

7

2-Ø1M3×0.52-Ø0.5

1000125.5

2-Ø1Ø32-Ø0.5

3
15 2000
1

2-Ø1M3×0.52-Ø0.5

2000125.5

15 2000
7 3 12

M4×0.7 2-Ø1Ø2.6
2-Ø0.5

(Ø0.25×4)

18 2000
1510

2-Ø1 Ø4 M6×0.75 2-Ø2.2

3
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B-60

FD/FT/GD/GT Series

 Dimensions
Model Loại phản xạ khuếch tán Model Loại phản xạ khuếch tán
FD-320-06B  M3-D0.6 FDS2-320-05  M3-D0.5 / Thép không gỉ Ø1.5×45mm

2000

2-Ø1M3×0.5
2-Ø0.6

(Ø0.25×4)

125.5

2-Ø1M4×0.7Ø1.52-Ø0.5

20001590
3 127

FDS-420-05  M4-D0.5 / Thép không gỉ Ø1.5×90mm FD-320-F1  M3 đồng trục / Ø0.5, Ø0.25×9

2-Ø1M4×0.7Ø1.52-Ø0.5

20001590
3 127

Ø1.3(Bộ thu)M3×0.59-Ø0.25(Bộ thu)

1-Ø0.5(Bộ phát)

5.5

15 2000

12 3 Ø1(Bộ phát)

FDS2-420-05  M4-D0.5 / SUS Ø1.5×45mm FD-620-F2  M6 đồng trục / Ø1.0, Ø0.265×16

2-Ø1M4×0.72-Ø0.5

20001545
3 12

7

Ø1.5 2-Ø2.2M6×0.7516-Ø0.265(Bộ thu)

1-Ø1(Bộ phát)
10

18 2000

15

Ø
4

3

FDS-620-10  M6-D1.0 / SUS Ø2.5×90mm FD-620-10H  M6-D1.0 / Chịu nhiệt 105℃

2-Ø2.2M6×0.75Ø2.52-Ø1

10
90 18 2000

153

2-Ø2.2M6×0.752-Ø1

10 153

18 2000
Ø

4

FDS2-620-10  M6-D1.0 / SUS Ø2.5×45mm FD-620-15H1  M6-D1.5 / Chịu nhiệt 150℃

2-Ø2.2

153

M6×0.75Ø2.52-Ø1

10
45 18 2000

2-Ø1.5 M6×0.75 2-Ø2.2

200018

Ø
5.

0

1510 3

FDP-320-10  D1.0×2 / Nhựa GD-420-20H2  M4-D0.05×1000 / Chịu nhiệt 250℃ / Thủy tinh

2-Ø2.24-Ø3.12-Ø1

7.5 14 2000

19 13

10 Ø2.2Ø2.9Ø7Ø5Ø3.8

Thủy tinh
93 13

M4×0.7

7

23 2000

Ø
3

3 13.4 6.6

Ø2
(Ø0.05×1000)

FD-320-F  M3 đồng trục / Ø0.5, Ø0.25×4 GD-620-20H2  M6-D0.05×1000 / Chịu nhiệt 250℃

2-Ø1M3×0.5

18
5.5

Ø0.5(Bộ phát)

4-Ø0.25(Bộ thu)

2000

Ø2.2Ø2.9Ø7Ø5Ø3.8M6×0.75
Ø2
(Ø0.05×1000)

Ø
4

Thủy tinh10 3 15.2 6.6

200025

93 13

FDR-610-10R M6-D1.0 / ※Chất liệu nắp đậy: thép không gỉ 303 FDCSN-320-05  Ø3 / Thép không gỉ Ø1.47×20 / Phát hiện từ cạnh bên

2-Ø2.2

M6×0.75
2-Ø1

10

17 8
3Ø11.5

Ø4

1000

2000

Ø2.2Ø4Ø1.25Ø3Ø1.47

15

1.
1

15 Ø1.25
25.5

15

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



B-61

Cáp quang

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước

Model Loại thu phát độc lập Model Loại thu phát độc lập
FTFU-210-05R  M2-D0.5 / ※Chất liệu bu-lông: thép không gỉ 303 FT-310-05  M3-D0.5

Ø0.5 M3×0.5 Ø1

125.5 1000

FTFN-210-05R  M2-D0.5 / ※Chất liệu bu-lông: thép không gỉ 303 FT-320-05(R)  M3-D0.5

Ø0.5 M3×0.5 Ø1

125.5 2000

FTF-210-05R  M2-D0.5 / ※Chất liệu bu-lông: thép không gỉ 303 FTC-220-05(R)  Ø2-D0.5

Ø1Ø2

15
3 1

2000

Ø0.5

FTFB-210-05R  M2-D0.5 / ※Chất liệu bu-lông: Nhôm FT-420-10R  M4-D1.0

2-Ø2.1(bu-lông M2)

Ø1

Ø0.5
2.5

10

6

1000
3

510

Ø2.2M4×0.7
M2.6×0.45

Ø1

7
3 12

20 2000

FT-320-06B  M3-D0.6

M3×0.5

125.5 2000

Ø0.6
(Ø0.25×4) Ø1

FTLU-310-10R  M2-D0.5 / ※Chất liệu bu-lông: Nhôm FTC-1520-06B  Ø1.5-D0.6
FTLU1-310-10R

Ø1Ø1.5

15 2000

Ø0.6
(Ø0.25×4)

FTLU2-310-10R

2-Ø3.4(bu-lông M3)

Ø2.2

8.5

17
Ø1.3

12

2.2
L1

L2

1000

44

4

4

Model L1 L2
FTLU-310-10R 12.2 10
FTLU1-310-10R 17.2 15
FTLU2-310-10R 22.2 20

FT-420-13B  M4-D1.3

7
3 12

15 2000

Ø2.2M4×0.7
M2.6×0.45

Ø1.3
(Ø0.265×16)

2-Ø2.1(bu-lông M2)
Ø0.5

2

1

Ø1

8

42

2

6

1000

2-Ø2.1(bu-lông M2)

Ø1

Ø0.5

2

1

4

2

6

4

100010

2-Ø2.1(bu-lông M2)

Ø1

Ø0.51.5

2

2

4.5

813

1000

Model Phản xạ hội tụ
FLF-320-10  M3-D1.0 / loại phản xạ hội tụ

5 6

Ø1×2

19.65

8.95

6.
5

13

2.25
2.4

Ø1.3 Ø4

1510.52-Ø3.2(bu-lông M3)

Ø2.2

7

2000
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B-62

FD/FT/GD/GT Series

 Kích thước
Model Loại thu phát độc lập Model Loại thu phát độc lập
FTC-1520-05  Ø1.5-D0.5 FTP-320-10  D1.0 / Nhựa

Ø1Ø1.5

15 2000

Ø0.5
Ø2.24-Ø3.110Ø1

7.5 14 2000

19 13

FTCS-220-05  Ø2-D0.5 / SUS Ø1.0×15mm FTS-420-10  M4-D1.0 / Thép không gỉ Ø1.5×90m

Ø1Ø2Ø1Ø0.5

15 15 2000

Ø2.2M4×0.7Ø1.5Ø1

7 3 12

90 15 2000

FTS-320-05  M3-D0.5 / SUS Ø1.0×90mm FTS2-420-10  M4-D1.0 / Thép không gỉ Ø1.5×45m

Ø1.0Ø0.5

5.5 90 12 2000

Ø1M3×0.5 Ø2.2M4×0.7Ø1.5Ø1

7 3 12

200045

FTS1-320-05  M3-D0.5 / SUS Ø1.0×35mm FT-420-10H  M4-D1.0 / Chịu nhiệt 105℃

Ø1Ø0.5

5.5
35 12 2000

Ø1M3×0.5 Ø2.2M4×0.7M2.6×0.45Ø1

7 3 12

200015

FTS2-320-05  M3-D0.5 / SUS Ø1.0×45mm FT-420-15H1  M4-D1.5 / Chịu nhiệt 150℃

Ø1.0Ø0.5

5.5 45 12 2000

Ø1M3×0.5 Ø2.2M4×0.7M2.6×0.45Ø1.5

7 3 12

200015

FT-420-10  M4-D1.0 GT-420-13H2  M4-D1.3 / Chịu nhiệt Max. 250℃ / Thủy tinh

Ø2.2Ø1

7
3 12

200020

M4×0.7
M2.6×0.45

23 2000

M4×0.7

7 3 12 8 Ø2.9 Thủy tinh 13 13

M2.6×0.45Ø1.3 Ø4 Ø2.2

Sợi thủy tinh có lớp phủ bảo vệ SUS Ø2.9.

FTC-320-10  Ø3-D1.0 FTR-410-10R  M4-D1.0 ※Chất liệu bu-lông: thép không gỉ 303

Ø2.2Ø3Ø1

3 1 11

20 2000

7

Ø1Ø8.1

Ø2.2

M2.6×0.45

M4×0.7

1000

14
.4

7.
3

3

FTW11-210-10R  M2-D1.0 FTCSN-2520-05  Ø2.47-D0.5 / SUS Ø0.8×15mm / phát hiện từ cạnh

30.2

18.6 Ø2.2

2 - bu-lông M2

7.
2

1.
4

9.
8 5.8

1.4

1000

Ø2.2Ø4Ø1.25Ø2.47Ø0.8Lỗ Ø0.7

Ø0.5

15 15 10.5 15

2000
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B-63

Cáp quang

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※Phần thêm vào 8mm là dùng cho khớp ống nối.
※Đường kính trong Ø1 (tiêu chuẩn, màu đen)
※Đường kính trong Ø1.3 (chỉ áp dụng cho bộ thu của 
model FD-320-F1, màu xám đen.)

(đơn vị: mm)

 (đơn vị: mm)

 (đơn vị: mm) 

 Phụ kiện Ống bảo vệ cáp sợi quang                         
(bán riêng)

 Ứng dụng
: Bảo vệ cáp khỏi việc bị đứt và va đập

 Model
 Cáp sợi quang: FDC-320-F
 Thấu kính có đốm sáng siêu nhỏ: FDC-2

 Đặc tính

 Kích thước 

 (đơn vị: mm)

 Dụng cụ cắt sợi quang

 Đầu bảo vệ cáp sợi quang

Ứng dụng: Dùng để cắt cáp sợi quang, loại cắt tùy ý
  FC-3

Adapter : Nên sử dụng cáp sợi quang có đánh dấu 'Adapter' 
với đầu bảo vệ 

  FDC-320-F

  FDC-2

 Kích thước

 Phạm vi nhiệt độ của thấu kính 
Sử dụng trong khoảng -40 đến 100℃ (không quá 100℃).

2-Ø1Ø2 Ø3

Ø
6

Ø
3.

7 

7 

3
1310 

23

22
15 

2000 

4-Ø0.25 (Bộ thu)

1-Ø0.5 (Bộ phát) 

Thấu kính

Ø1Ø1.3

Ø
2.

2

Ø4

10.521.0
31.5

Ø
4

7.8Thấu kính

M2.6×0.45

Chiều sâu: 4mm

Cách thức đo Đặc tính chùm tia sáng

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

  Đường kính đốm sáng (mm)

FDC-2

d

ℓ

15.012.08.04.0

1.2

0.9
0.7

Độ dài cắm vào ℓ  (mm)

Ti
êu

 c
ự

d 
(m

m
)

  Khoảng cách lắp đặt tối đa
    theo model cáp 
 - FT-420-10 : 2500mm 
 - FT-420-10H : 1500mm

 Thấu kính dùng cho khoảng cách phát hiện xa (bán riêng)
 Model : FTL-M26

<Thấu kính> <Cáp lắp đặt>

Nên dùng trong khoảng -40 đến 100℃. (không quá 100℃.)

Gắn thấu kính vào điểm chiếu sáng (sâu khoảng 3mm) ở 
phần nắp đậy phía trước. 

 Lắp đặt thấu kính

 Phạm vi nhiệt độ của thấu kính

 Cáp sợi quang và thấu kính có đốm sáng siêu nhỏ (bán riêng)

4-Ø2.4 4-Ø1.4

Model Hình dạng và kích thước L

FTH-305 Ø3 Ø5 M3×Độ sâu 0.5: 4

Ø
6 

L
12 

Ø
6 

8

500

FTH-310 1000

FTH-405
Ø4 

Ø5.8M4×Độ sâu 0.7: 4

Ø
7

L
12 

Ø
7

8

500

FTH-410 1000

FDH-605 Ø5 Ø7.5M6×Độ sâu 0.75: 4

Ø
9

L
12 

Ø
9

8

500

FDH-610 1000
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B-64

 Ứng dụng

Loại bỏ

Cảm biến

Cảm biến 
đồng bộ

Có ren Không có ren

Cảm biến

Cảm biến 
đồng bộ

Phát hiện hình dạng của các đối tượng

Phát hiện ren trên đinh ốc

Có thể đặt cảm biến dưới nước và trong chất khí (trừ bộ khuếch đại)

Phát hiện lớp chì ở bề mặt linh kiện

Phát hiện chiều của IC (mạch tích hợp)

Ứng dụng
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-|Transparent setting guide|-

Các quy tắc an toàn...................................................................... C-2

BD Series (Cảm biến độ dịch chuyển bằng laser)......................... C-3
BD-C Series  
(Bộ chuyển đổi truyền thông cho cảm biến độ dịch chuyển)......... C-16

(C) Cảm biến độ dịch chuyển
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Các quy tắc an toàn

C-2

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.

 Cảnh báo
1.  Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong máy móc để tránh gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...).
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2.  Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn.

 Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện bên trong.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4.  Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
5.  Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi đấu dây.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Chú ý
1.  Không nhìn trực tiếp vào tia laser. [Đầu cảm biến] 

Có thể gây tổn thương mắt nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2.  Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép. 

Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3.  Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến. 

Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4.  Gắn lõi ferit vào vị trí cố định trước khi sử dụng. [Đầu cảm biến, dây cáp] 

Có thể gây nhiễu tín hiệu ngõ ra nếu không tuân theo hướng dẫn này..
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Cảm biến độ dịch chuyển bằng laser

C-3

-|Transparent setting guide|-

Cảm biến độ dịch chuyển bằng laser
 Tính năng

● Dễ dàng bảo dưỡng vì có thể tháo rời đầu cảm biến và bộ khuếch đại
● Độ phân giải tối đa: 1μm (thay đổi tùy model)
● Cho kết quả đo ổn định bất kể màu sắc, chất liệu của đối tượng
● Có thể kết nối 8 bộ khuếch đại với nhau
   :Tự động đặt kênh và ngăn ngừa giao thoa
● Tích hợp chức năng tính toán (cộng, trừ, trung bình cộng)
● Tính năng lọc giá trị (bình quân, vi phân, trung vị) giúp kết quả đo ổn định hơn
● Có thể lựa chọn chế độ hướng dẫn (1 điểm, 2 điểm) tùy theo môi trường
● Có thể lắp đặt trên thanh DIN rail hoặc trên tường (cần phụ kiện giá lắp)
●  Đầu cảm biến có tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (đã được cấp bằng sáng chế) 

: Bằng sáng chế tại Hàn Quốc có số hiệu 2017-0043925

Đầu cảm biến Bộ khuếch đại

 Model

Model Hình dáng 
chùm tia

Khoảng cách tham chiếu 
(Phạm vi đo tối đa)

Đường kính tia sáng

Gần Tham chiếu Xa

BD-030 Tiêu chuẩn 30mm (20-40mm)
Khoảng 290×790μm
(tại 25mm)

Khoảng 240×660μm
(tại 30mm)

Khoảng 190×450μm
(tại 35mm)

BD-065 Tiêu chuẩn 65mm (50-80mm)
Khoảng 360×1590μm
(tại 55mm)

Khoảng 290×1180μm
(tại 65mm)

Khoảng 210×830μm
(tại 75mm)

BD-100 Tiêu chuẩn 100mm (70-130mm)
Khoảng 480×1870μm
(tại 80mm)

Khoảng 410×1330μm
(tại 100mm)

Khoảng 330×950μm
(tại 120mm)

Model Đầu cảm biến tương thích

BD-A1 Đầu cảm biến BD series: 1

Model Chiều dài
CID6P-1-SI-BD 1m
CID6P-2-SI-BD 2m
CID6P-5-SI-BD 5m
CID6P-10-SI-BD 10m

 Đầu cảm biến

 Bộ khuếch đại  Dây cáp mở rộng (bán riêng)

Đầu cảm biến Dây cáp (bán riêng) Bộ khuếch đại
Max.30 Max.30

: Vị trí gắn lõi Ferrite
(đơn vị: mm)

 Hướng dẫn sử dụng
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo bản hướng dẫn sử dụng và thực hiện theo các lưu ý trong phần Mô tả kỹ thuật (catalog, website).
Hãy truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com) để tải hướng dẫn sử dụng về máy.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
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BD Series

C-4

 Thông số kỹ thuật

※1:  Khi đo giấy trắng không bóng được đặt cố định (nhiệt độ tham chiếu: 25℃, khoảng cách tham chiếu, thời gian đáp ứng: 1ms, 
bình quân 128 lần).

※2: Giá trị biểu thị độ sai số của kết quả đo thực tế so với đường tuyến tính lý tưởng, và con số trong ngoặc là dải đo định mức để đảm 
bảo độ tuyến tính trên.
※3: Giá trị đo được khi sử dụng gá lắp bằng nhôm để cố định đầu cảm biến và giấy trắng không bóng.
※4: Sử dụng nguồn điện từ bộ khuếch đại.
※5: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của thiết bị.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường phải ở điều kiện không đông đặc hay ngưng tụ.

Đầu cảm biến
Model BD-030 BD-065 BD-100

Đường kính
tia sáng
(đơn vị: μm)

Gần
(25mm)

Tham chiếu
(30mm)

Xa
(35mm)

Gần
(55mm)

Tham chiếu
(65mm)

Xa
(75mm)

Gần
(80mm)

Tham chiếu
(100mm)

Xa
(120mm)

Khoảng 
290×790

Khoảng 
240×660

Khoảng 
190×450

Khoảng 
360×1590

Khoảng 
290×1180

Khoảng 
210×830

Khoảng 
480×1870

Khoảng 
410×1330

Khoảng 
330×950

Độ phân giải※1 1μm 2μm 4μm
Khoảng cách
tham chiếu 30mm 65mm 100mm

Phạm vi đo tối đa 20-40mm 50-80mm 70-130mm

Tuyến tính ※1※2 0.1% F.S.
(25 đến 35mm) 

0.1% F.S.
(55 đến 75mm) 

0.15% F.S.
(80 đến 120mm) 

Đặc tính nhiệt độ ※3 0.05% F.S./℃ 0.06% F.S./℃
Nguồn điện ※4 -

N
gu

ồn
 s

án
g Laser bán dẫn màu đỏ (bước sóng: 660nm, IEC 60825-1:2014)

Loại phản xạ Phản xạ khuếch tán

Phân loại laser Class 1 (IEC/EN),  
Class I (FDA(CDRH) CFR Part 1002) Class 2 (IEC/EN), Class II (FDA(CDRH) CFR Part 1002)

Ngõ ra Max. 300μW Max. 1μW
Chỉ báo hoạt động Chỉ báo nguồn: LED đỏ, chỉ báo phát tia laser: LED xanh lục, chỉ báo GẦN/XA: LED xanh lục
Kết nối Có giắc cắm
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDCᜡ)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1μs) ±500V
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

M
ôi

 tr
ườ

ng Ánh sáng Đèn sợi đốt có độ rọi tối đa 10,000lx
Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -15 đến 60℃

Độ ẩm Vận hành: dưới 85%RH, bảo quản: dưới 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC, trừ giắc cắm để nối thêm dây cáp) 
Chất liệu Vỏ: Polycarbonate, mặt phát hiện: kính, dây cáp: Polyvinyl chloride
Bộ khuếch đại 
tương thích Bộ khuếch đại thuộc series BD: 1

Phụ kiện Lõi Ferrite (sản xuất bởi Tập đoàn TDK/ZCAT2132-1130), giá lắp, bu lông, đai ốc
Chứng nhận   
Khối lượng※5 Khoảng 209g (khoảng 56g) Khoảng 233g (khoảng 68g) Khoảng 233g (khoảng 68g)
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Cảm biến độ dịch chuyển bằng laser

C-5

-|Transparent setting guide|-

Bộ khuếch đại
Model BD-A1
Nguồn cấp 10-30VDCᜡ ±10% (khi kết nối bộ chuyển đổi truyền thông BD-C Series, 12-30VDCᜡ)
Điện năng tiêu thụ ※1 Max. 2800mW (30VDCᜡ)

Ngõ vào
điều khiển ※2

Định thời

Ngõ vào không có điện áp
Tái thiết lập ngõ ra
Tắt tia laser
Hiệu chỉnh mức 0
Đổi kho dữ liệu

Ngõ ra điều chỉnh (HIGH/GO/LOW) Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở (Dòng điện tải: Max. 100mA)
Ngõ ra cảnh báo Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở (Dòng điện tải: Max. 100mA)

Ngõ ra analog※3 Điện áp -5-5V, 0-5V, 1-5V (Điện trở: 100Ω, ± 0.05% F.S., tại 10V)
Dòng điện 4-20mA (Điện trở tải: Max. 350Ω, ± 0.2% F.S., tại 16mA)

Quá áp NPN: Max. 1.5V, PNP: Max. 2.5V
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng (ngắn mạch)
Thời gian đáp ứng 0.33, 0.5, 1, 2, 5 ms (5 bước điều chỉnh)
Đơn vị hiển thị tối thiểu 1㎛
Phương thức hiển thị Hiển thị song song 2 giá trị bằng LED 6 số và 11 đoạn
Phạm vi hiển thị ※4 ±99.999mm đến ±99mm (4 bước điều chỉnh)
Chu kỳ hiển thị Khoảng 100ms
Điện trở cách điện Trêm 20MΩ (tại 500VDCᜡ)

Chống nhiễu Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1㎲) ±500V

Điện trở cách điện 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi trường
Nhiệt độ -10 đến 50℃, bảo quản: -15 đến 60℃
Độ ẩm Dưới 85%RH, bảo quản: dưới 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: Polycarbonate, vỏ bảo vệ: Polycarbonate, dây cáp: Polyvinyl chloride
Kết nối Có giắc cắm
Đầu cảm biến tương thích Đầu cảm biến thuộc Series BD: 1
Phụ kiện Giá lắp, giắc cắm bên hông
Chứng nhận   
Khối lượng ※5 Khoảng 228g (khoảng 126g)

※1: Không bao gồm điện năng cấp cho tải.
※2: Sử dụng sau khi kết nối dây ngõ vào bên ngoài. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo phần '▣ Nhóm thông số'.
※3: Có thể lựa chọn -5-5V, 0-5V, 1-5V hoặc 4-20mA bằng cách cài đặt thông số.
※4: Phạm vi hiển thị được thiết lập tự động khi kết nối với đầu cảm biến.
※5: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của thiết bị.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường phải ở điều kiện không đông đặc hay ngưng tụ.

 Thông số kỹ thuật
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BD Series

C-6

▣ Mô tả sản phẩm

1 Phần hiển thị giá trị đo được (PV): Đỏ
Hiển thị giá trị PV, kết quả tính toán (khi sử dụng chức năng tính 
toán), thông số (khi cài đặt thông số). 

2 Phần hiển thị giá trị đặt trước (SV): Xanh lục
Hiển thị giá trị SV (HIGH/LOW, RV, Analog, Bank), thông số (khi 
cài đặt thông số). Loại giá trị SV có thể được nhận biết thông 
qua Chỉ báo giá trị đặt trước (SV).  

3 Chỉ báo ngõ ra: Đỏ (HI/LO), Xanh lục (GO)
Đèn sáng khi ngõ ra tương ứng được bật

4 Chỉ báo cảnh báo: Đỏ
Đèn sáng khi phát tín hiệu cảnh báo. 

5 Phím cài đặt tối ưu hóa [AUTO]
Tối ưu hóa việc phát hiện

6 Chỉ báo giá trị đặt trước (SV): xanh lục
Biểu thị loại giá trị SV đang hiển thị
HI/LOW: Giá trị điều chỉnh CAO/THẤP
RV: Giá trị khoảng cách thực tế
ANALOG: ngõ ra analog

7 Phím cài đặt hiệu chỉnh mức 0 [ZERO]
Tiến hành hiệu chỉnh mức 0. 

8 Phím cài đặt chế độ [MODE]
Truy cập chế độ và cài đặt giá trị thông số. 

9 Phím điều chỉnh [◀/▶/▲/▼]
Chọn chế độ và điều chỉnh giá trị thông số. 

10 Chỉ báo tính toán (CALC): xanh lục
Đèn sáng khi sử dụng chức năng tính toán. 

11 Chỉ báo phạm vi đo (RANGE): Xanh lục
Đèn sáng khi giá trị PV nằm trong phạm vi đo, đèn tắt khi giá 
trị PV nằm ngoài phạm vi đo hoặc khi đầu cảm biến ngừng 
phát tia laser. 

12 Chỉ báo phát tia laser (LASER): xanh lục
Đèn sáng khi đầu cảm biến phát tia laser. 

1 Chỉ báo nguồn (đỏ) 
Báo hiệu có hoặc không có nguồn điện cấp cho đầu cảm biến. 

2 Bộ thu
Thu tia laser phản xạ từ đối tượng. 

3 Bộ phát
Phát tia laser đến đối tượng để đo độ dịch chuyển của tia 
phản xạ từ đối tượng. 

4 Trục phát tia laser
Cần canh chỉnh sao cho đối tượng thẳng hàng với trục vì 
tia laser được phát dọc theo trục này.

5 Chỉ báo phát tia laser (xanh lục)
Bật sáng trong khi đầu cảm biến phát tia laser. 

6 Chỉ báo GẦN/XA (xanh lục)
Vượt quá phạm vi đo định mức: Nhấp nháy
Gần khoảng cách tham chiếu: Bật sáng.

7 Lỗ lắp đặt
8 Dây cáp có giắc cắm

1

2

3

4

5

6 7 8

101112

9

▼

▶

▲

◀

◎ Đầu cảm biến

◎ Bộ khuếch đại

3

8

4

2

1

6

7

5
NGUỒN    LASER

XA

GẦN

▲

▲
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Cảm biến độ dịch chuyển bằng laser

C-7

-|Transparent setting guide|-

▣ Kích thước

(đơn vị: mm)◎ Đầu cảm biến

● Lõi Ferrite (phụ kiện)

32

Ø2
0

• BD-030 • BD-065/100

54

34

5.
6

15
°

2-Ø3.2

2-Ø3.2Ø3.2

2-Ø2

43

39
.6

20
3

29
.7

9.2 1.6

2-5
°

2-R46.7

● Giá lắp
40.5

60.5
48.5

6.
12-Ø3.2

Ø3.2

44
.1

3
34

.1
25

8.85 1.6

15
°

2-Ø2

2-R52.7

2-8
°

2-Ø3.2

• BD-030

5144
319.5

4
38

Ø4.2, 0.5m

22

8.6
12

.6

Điểm phát 
ánh sáng

• BD-065/100

57
.5

49
.5

3.5

42.5

22.5

4.5

Ø4.2, 0.5m

25.3

9.1

13
.3

Điểm phát 
ánh sáng

● Dây cáp (bán riêng)

● Giá lắp

31.7

8.
9 32.4

12
.3

35mm
thanh DIN rail

30

22
.6

37
.1

87.35

Ø4.8, 2m

◎ Bộ khuếch đại

6.
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35

6-R1.6
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7
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BD Series

C-8

▣ Kết nối Danh mục Màu cáp Mô tả

Nguồn
Nâu Nguồn điện: 10-30VDC
Lam Cực âm chung (ngõ vào, ngõ ra, nguồn)

Ngõ ra

Đen Ngõ ra mức cao (HIGH)
Cam Ngõ ra mức thấp (LOW)
Xám Ngõ ra GO
Lục Cảnh báo

Trắng Analog: gồm các giá trị thông số sau
(-5-5V, 0-5V, 1-5V, 4-20mA)

Vỏ
chống nhiễu

Cực âm (ngõ ra analog)
* Cần phân biệt với dây cực âm chung

Ngõ vào bổ 
sung

Hồng Ngõ vào bổ sung 1

Chọn các thông số bên dưới và cấp tín hiệu 
ngõ vào để tiến hành thực hiện.
(Định thời gian, thiết lập lại ngõ ra, tắt laser, 
 hiệu chỉnh mức 0, BankA, BankB, OFF)

Vàng Ngõ vào bổ sung 2

Đỏ Ngõ vào bổ sung 3

Tím Ngõ vào bổ sung 4

▣ Quy trình lắp đặt
Để hoạt động của cảm biến đạt hiệu quả tối ưu, hãy lắp đặt đầu cảm biến theo các bước sau:

Thứ tự Thao tác Mô tả

1 Kiểm tra khoảng cách tham chiếu 
và chọn vị trí lắp đặt

Khi khoảng cách giữa đầu cảm biến và đối tượng gần như bằng với khoảng cách tham 
chiếu thì kết quả đo sẽ chính xác.
Tham khảo phần '▣ Vị trí lắp đặt' để chọn được vị trí lắp đặt tối ưu. 

2 Đọc kỹ phần 'Các lưu ý khi lắp đặt'

Khi đo đối tượng đang dịch chuyển hoặc đang quay, người dùng cần phải lắp đặt đầu 
cảm biến theo đúng hướng.
Khi đo ở không gian hẹp hoặc đối tượng có hình dạng lõm, người dùng cần phải cài đặt 
vị trí của đầu cảm biến sao cho phù hợp.
Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo phần '▣ Các lưu ý khi lắp đặt'.

3 Kiểm tra cách thức lắp đặt
và giá lắp

Lắp trực tiếp vào bảng gắn hoặc giá lắp kèm theo.
Hãy tham khảo '▣ Cách thức lắp đặt và kết nối' để lắp đầu cảm biến.

4 Kiểm tra và áp dụng chức năng 
của bộ khuếch đại.

Series BD hỗ trợ nhiều cách cài đặt và các chức năng như tối ưu hóa việc phát hiện, 
cài đặt hiệu chỉnh mức 0, tự cài đặt độ nhạy, tính toán thông qua bộ khuếch đại.

▣ Sơ đồ ngõ ra điều khiển
◎ Ngõ ra cảnh báo và điều chỉnh (High, Go, Low) ◎  Ngõ ra analog 

      (-5-5V, 0-5V, 1-5V, 4-20mA)Danh mục Mạch bên trong Kết nối

Ngõ ra NPN 
cực thu hở  

Ngõ ra PNP 
cực thu hở

mA+ -

+ -

Trắng      Vỏ chống nhiễu

(nâu) +V

Max. 100mA

Tải

Tải

Mạch bảo vệ 
chống quá 
dòng/ngắn 

mạch ngõ ra

(nâu) +V

Tải

Tải

+

-

+

-(lam) GND

Max. 100mA 

(lam) GND

30VDC

30VDC

(đen)
(cam)
(xám)
(lục)

OUT0
OUT1
OUT2
OUT3

(đen)
(cam)
(xám)
(lục)

OUT0
OUT1
OUT2
OUT3

Mạch bảo vệ 
chống quá 
dòng/ngắn 

mạch ngõ ra

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h
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Cảm biến độ dịch chuyển bằng laser

C-9

-|Transparent setting guide|-

▣ Vị trí lắp đặt
Chọn vị trí lắp đặt dựa theo độ dịch chuyển của đối tượng, khoảng cách tham chiếu, và phạm vi đo.
Đảm bảo khoảng cách giữa đầu cảm biến và đối tượng gần bằng khoảng cách tham chiếu bằng cách kiểm tra độ dịch chuyển và hoạt động  
của các chỉ báo.

Model Khoảng cách 
tham chiếu

Phạm vi đo
định mức※

Hiển thị

GẦN GẦN/XA XA

BD-030 30 25 đến 35 25 đến 31 29 đến 31 29 đến 35

BD-065 65 55 đến 75 55 đến 67 63 đến 67 63 đến 75

BD-100 100 80 đến 120 80 đến 104 96 đến 104 96 đến 120

※Phạm vi đo định mức để đảm bảo độ tuyến tính như trong bảng '▣ Thông số kỹ thuật'

(đơn vị: mm)◎ Chỉ báo khoảng cách

Tính từ gốc (0), giá trị sẽ càng dịch chuyển về phía (+) khi đối tượng càng ở gần đầu cảm biến, 
và càng dịch chuyển về phía (-) khi đối tượng càng ở xa đầu cảm biến.

(0)

(+)

(-)

Phạm vi đo định mức ※

Khoảng cách
tham chiếu

◎ Hiển thị của chỉ báo

◎ Hiển thị độ dịch chuyển

Kiểm tra hoạt động của các chỉ báo để biết khoảng cách giữa đầu cảm biến và đối tượng.

•  Chỉ báo GẦN/XA sẽ sáng, tối hoặc nhấp nháy tùy thuộc vào khoảng cách giữa đầu cảm biến và đối tượng; và nếu cả hai chỉ báo đều sáng 
thì có nghĩa là khoảng cách giữa đầu cảm biến và đối tượng đang nằm trong khoảng cách tham chiếu tối ưu.

• Chỉ báo nguồn sẽ sáng khi cảm biến được cấp nguồn.
• Chỉ báo phát tia laser sẽ sáng khi cảm biến phát tia laser.
※Phạm vi đo định mức để đảm bảo độ tuyến tính như trong bảng '▣ Thông số kỹ thuật'

Khoảng cách tham chiếu± 
( phạm vi đo định mức×10%)

Khoảng cách
giữa đối tượng và
đầu cảm biến

Phạm vi đo định mức

Chỉ báo nguồn (đỏ)

Chỉ báo phát tia laser (xanh)

Chỉ báo GẦN (xanh)

Chỉ báo XA (xanh)

Khoảng cách
tham chiếu

Sáng

Tối

Nhấp
nháy
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BD Series

C-10

▣ Cách thức lắp đặt và kết nối

①  Kết nối: Gắn giắc cắm của đầu cảm biến vào bộ khuếch đại,  
điều chỉnh phần ↑ và phần ▲ cho đến khi nghe tiếng 'cách'.

②  Tháo gỡ: Xoay ngược lại với chiều kết nối, rồi kéo giắc cắm của 
đầu cảm biến ra khỏi bộ khuếch đại.

※Không cấp nguồn khi đang tháo / lắp đầu cảm biến  
và bộ khuếch đại.◎ Lắp đặt bộ khuếch đại

•  Có thể gắn trên giá lắp và không cần đến thanh DIN rail
•  Cách lắp đặt và tháo gỡ thiết bị khi dùng giá lắp
  cũng tương tự như khi dùng thanh DIN rail.

◎ Kết nối bộ khuếch đại

◎ Lõi Ferrite (phụ kiện)

① Móc phần gờ dưới đáy  
thiết bị vào một đầu của  
thanh DIN rail rộng 35mm.
② Ấn phần đầu của thiết bị  
xuống theo hướng mũi tên  
để lắp đặt.

• Lắp đặt

① Trượt thiết bị theo hướng ⓐ.
② Nhấc đầu thiết bị theo  
hướng ⓑ để tháo ra.

• Tháo gỡ

ⓑ
ⓐ

 Các lưu ý khi kết nối bộ khuếch đại
• Lắp đặt trên thanh ray DIN.
• Không cấp nguồn khi kết nối thêm bộ khuếch đại. 
• Cấp nguồn cho các bộ khuếch đại cùng một lúc.
• Có thể kết nối tối đa 8 thiết bị với nhau nhưng mỗi nhóm thiết bị 

được kết nối chỉ thực hiện được 1 chức năng tính toán duy nhất.
•  Khi kích hoạt chức năng tính toán, không thể cài đặt giá trị SV cho 

các thiết bị phụ và đầu cảm biến sẽ tự động kích hoạt chức năng 
ngăn ngừa giao thoa.

◎ Kết nối nhiều bộ khuếch đại

① Gỡ nắp bảo vệ giắc cắm bên hông bộ khuếch đại.
② Kết nối giắc cắm của các thiết bị với nhau.
③ Sau khi lắp đặt bộ khuếch đại trên thanh DIN rail, 
     ép sát các thiết bị theo chiều mũi tên.
※Khi tháo gỡ thiết bị, hãy thực hiện các bước trên theo thứ tự ngược lại.

②

③

 Phân biệt giữa bộ khuếch đại CHÍNH/PHỤ
• Khi dây cáp nguồn hướng xuống dưới, bộ khuếch đại nằm ngoài 
cùng bên trái sẽ là thiết bị chính và những bộ khuếch đại được mắc 
nối tiếp bên phải là những thiết bị phụ.

M
AS

TE
R

SL
AV

E 
1

SL
AV

E 
2

SL
AV

E 
3

SL
AV

E 
4

SL
AV

E 
5

SL
AV

E 
6

SL
AV

E 
7

Master Slave
※Max. 
     8 thiết bị

◎ Lắp đặt đầu cảm biến

• Kiểm tra các yếu tố như: trục phát tia laser, độ rung, sự va chạm 
trước khi lắp đặt thiết bị.

• Dùng đai ốc và bu lông M3 để lắp trực tiếp vào bảng hoặc  
gắn trên giá lắp.

• Hãy sử dụng lực siết dưới 0.5N·m khi vặn bu-lông.

Bu lông
M3 

Đai ốc M3 

Trục phát  
tia laser

 Lắp đặt bằng bu-lông

 Lắp đặt trên thanh ray DIN

①

 Đầu cảm biến

 Dây cáp mở rộng (bán riêng)

•  Điều chỉnh khoảng cách từ cảm biến đến 
lõi Ferrite là 30mm, luồn dây cáp xuyên 
qua lõi và quấn 3 lần, sau đó cố định lõi.

• Điều chỉnh khoảng cách từ giắc cắm của bộ 
khuếch đại đến lõi Ferrite là 30mm, luồn dây cáp 
xuyên qua lõi và quấn 3 lần, sau đó cố định lõi.

30mm

30mm
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Cảm biến độ dịch chuyển bằng laser

C-11

-|Transparent setting guide|-

◎ Đo đối tượng đang di chuyển
Để cảm biến hoạt động ổn định, hãy lưu ý các thông tin dưới đây khi lắp đặt đầu cảm biến.

▣ Các lưu ý khi lắp đặt

2. Đối tượng quay

Lắp đặt bộ thu song song với trục quay nhằm giảm thiểu 
ảnh hưởng của độ rung và độ lệch vị trí.

3. Đối tượng có bước răng

Lắp đặt bộ phát và bộ thu dọc theo chân của bước răng

◎ Không gian hẹp hoặc đối tượng có hình dạng lõm

Lắp đầu cảm biến vào vị trí phù hợp sao cho tia sáng từ đối tượng 
có thể phản xạ đến bộ thu.

◎ Lắp đặt trên tường

Lắp đầu cảm biến vào vị trí phù hợp sao cho tia phản xạ từ bức tường 
không thể đi vào bộ thu.  
Nếu bức tường có màu đen, độ phản xạ thấp và không bóng thì có thể giảm 
thiểu được lỗi này.

◎ Đối tượng có màu đen

Khi đối tượng có màu đen và hệ số phản xạ thấp thì lượng ánh sáng thu vào sẽ suy 
giảm, vì vậy hãy lắp đặt đầu cảm biến gần với đối tượng hơn so với thông thường.

1. Đối tượng có chất liệu / màu sắc không đồng nhất

Lắp đặt bộ phát và bộ thu song song với đường ranh giới phân chia
hai phần khác nhau (về màu sắc và chất liệu) của đối tượng.
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BD Series

C-12

▣ Cài đặt thông số
Chế độ Phím Mô tả

Chế độ Run

Hiển thị giá trị đo được (PV)
• Thông thường: Hiển thị giá trị đo (PV).
•  Khi sử dụng chức năng tính toán: Màn hình hiển thị kết quả tính toán, chỉ báo tính toán của bộ 

khuếch đại chính (CALC) sẽ bật sáng.
Hiển thị giá trị đặt trước (SV)
Có thể dùng các phím [◀/▶] để điều chỉnh loại giá trị SV, và dựa vào chỉ báo để nhận biết loại giá 
trị SV được hiển thị.
Phạm vi cài đặt:  giá trị đặt trước MỨC CAO (HIGH), giá trị đặt trước MỨC THẤP (LOW), giá trị 

khoảng cách thực tế (RV), ngõ ra analog, kho dữ liệu (hiển thị [BANK-□] và tất cả 
các chỉ báo đều tắt.)

Tối ưu
hóa khả năng 
phát hiện

Nhấn phím 
[AUTO]
trên 2 giây

Tối ưu hóa cường độ phát tia laser và độ nhạy (bộ thu) tùy thuộc vào môi trường và màu sắc của 
đối tượng.
Cách thức thực hiện: tự động tối ưu khi chuyển vào chế độ này.

Hiệu chỉnh
mức 0

Nhấn phím 
[ZERO]
trên 2 giây

Gán giá trị đo được (PV) thành giá trị khoảng cách tham chiếu.
Cách thức thực hiện:  Sau khi chuyển vào chế độ này, hãy nhấn phím [ZERO] trong khoảng 1 giây, 

hoặc cấp tín hiệu cho dây ngõ vào bổ sung trên 3 giây để hiệu chỉnh mức 0.
Thoát chế độ:  Nhấn cùng lúc phím [ZERO]+[MODE] trên 2 giây, hoặc cấp tín hiệu cho ngõ vào bổ 

sung trên 3 giây để hiệu chỉnh mức 0.
※ Việc hiệu chỉnh mức 0 có thể làm thay đổi các giá trị đo, nhưng không làm thay đổi các giá trị đặt 

trước (HIGH SV, LOW SV...).
Điều chỉnh độ 
nhạy ở MỨC 
CAO (HIGH)

Nhấn tổ hợp phím 
[MODE]+[▲]
trên 2 giây Cài đặt thủ công ngõ ra (HIGH/GO/LOW) bằng dây ngõ vào.

Có thể thay đổi vị trí chữ số bằng các phím [◀/▶] và thay đổi giá trị đặt trước bằng các phím [▲/▼].
Hãy nhìn chỉ báo ngõ ra để biết thông số nào đang được điều chỉnh.Điều chỉnh độ 

nhạy ở MỨC 
THẤP (LOW)

Nhấn tổ hợp phím 
MODE]+[▼]
trên 2 giây

Tự chỉnh
độ nhạy 
(Hướng dẫn)

Nhấn phím 
[MODE] trong 
khoảng 2 giây

Cài đặt ngõ ra (HIGH/GO/LOW) tự động.
Sau khi cài đặt loại chế độ hướng dẫn ở thông số nhóm 1, bấm vào chế độ tự chỉnh độ nhạy
• Hướng dẫn 1 điểm
Cài đặt phạm vi ngõ ra dựa trên chiều cao của đối tượng tham chiếu đo được (giá trị PV)
Giá trị đặt trước HIGH = chiều cao đo được × 1.5
Giá trị đặt trước LOW = chiều cao đo được ÷ 2 
Cài đặt:  1. Màn hình hiển thị '1P' ở Phần hiển thị giá trị đặt trước (SV), nhấn phím [AUTO] trong vòng 2 

giây. 
2. Sau khi hướng dẫn đối tượng trong 2 giây, sử dụng kết quả đo được để thiết lập phạm vi 
ngõ ra tự động.

• Hướng dẫn 2 điểm
Cài đặt phạm vi ngõ ra dựa trên chiều cao của đối tượng tham chiếu đo được (giá trị PV)
Giá trị đặt trước HIGH = (chiều cao đo được × 1.5) + độ cao tính từ nền
Giá trị đặt trước LOW = (chiều cao đo được ÷ 2) + độ cao tính từ nền
Cài đặt:  1. Màn hình hiển thị '1P' ở Phần hiển thị giá trị đặt trước (SV), nhấn phím [AUTO] trong vòng 2 

giây. 
2. Sau khi hướng dẫn đối tượng trong 2 giây, màn hình sẽ hiển thị '2P' ở Phần hiển thị giá trị 
đặt trước (SV), nhấn phím [AUTO] trong vòng 2 giây. 
3. Sau khi hướng dẫn đối tượng trong 2 giây, sử dụng kết quả đo được để thiết lập phạm vi 
ngõ ra tự động.

Loại ngõ ra
điều khiển

Nhấn tổ hợp 
phím [MODE]+ 
[AUTO] trên 2 
giây

Cài đặt loại ngõ ra điều khiển/ngõ ra analog.
Cài đặt: Chọn giá trị đặt trước bằng phím [▲/▼], sau đó bấm phím [MODE] để áp dụng.
• Phạm vi cài đặt 
ngõ ra điều khiển 'OUT': ngõ ra NPN 'NPN', ngõ ra PNP 'PNP'
ngõ ra analog 'A-OUT':  không khả dụng 'OFF', ngõ ra dòng điện 4-20mA '4-20MA',  

ngõ ra điện áp 0 đến 5V '0-5V', ngõ ra điện áp 1 đến 5V '1-5V',  
ngõ ra điện áp -5 đến 5V'-5-5'

Sau khi hoàn tất cài đặt, màn hình sẽ nhấp nháy 'OUtSET' 3 lần ở Phần hiển thị giá trị đo (PV) và 
'END' ở Phần hiển thị giá trị đặt trước (SV), sau đó trở lại chế độ RUN.

Giá trị đỉnh 
(HIGH PEAK) Nhấn phím [▲] Hiển thị giá trị đỉnh/đáy.

Nếu trong vòng 5 giây, người dùng không bấm các nút [◀] / [▶] / [▲] / [▼] hoặc bất kì nút nào khác, 
thiết bị sẽ chuyển sang chế độ RUN.
Nếu nhấn phím [▲/▼] trên 3 giây khi đang ở chế độ hiển thị giá trị đỉnh/đáy, thiết bị sẽ tái thiết lập 
giá trị. Nếu không có giá trị, màn hình sẽ hiển thị 'HHHH' / 'LLLL'.

Giá trị đáy
(LOW PEAK) Nhấn phím [▼]

Nhóm thông số
Nhấn phím 
[MODE]
trên 2 giây

Truy cập nhóm thông số 1 đến 4.
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Cảm biến độ dịch chuyển bằng laser

C-13

-|Transparent setting guide|-

▣ Nhóm thông số
• Nhấn phím [MODE] trên 2 giây để truy cập chế độ cài đặt thông số.
• Ở chế độ cài đặt thông số, nhấn các phím [◀/▶] để thay đổi nhóm thông số và nhấn phím [MODE] để chọn nhóm thông số.
• Trong nhóm thông số, nhấn các phím [◀/▶] để thay đổi thông số, nhấn phím [MODE] để chọn thông số, và nhấn các phím [▲/▼] để thay đổi giá trị đặt 
trước.
• Ở mỗi bước, hãy nhấn phím [MODE] trên 3 giây để lưu giá trị đặt trước và chuyển sang bước tiếp theo.
※Một vài thông số liên quan khác có thể được kích hoạt trong quá trình cài đặt thông số.

PARA1

Thông số nhóm 1
Các cài đặt liên quan đến loại ngõ ra, độ dịch chuyển, 
hiển thị, và ngõ ra lỗi.

Thông số Phạm vi cài đặt Mặc định

RSPD
Thời gian 
đáp ứng 330㎲, 500㎲, 1ms, 2ms, 5ms 1ms

SENS
Chế độ 
hướng dẫn

1PNT

2PNT

1 điểm
2 điểm 1PNT

NoNC Loại ngõ ra NO

NC

Thường hở
Thường đóng NO

DISP Hiển thị PV STND

SCALE

Tiêu chuẩn
Có phạm vi STND

DOT
Chữ số
hiển thị 0.000, 0.00, 0.0, 0 0.000

H-SC Phạm vi 
hiển thị -99.999 đến 99.999 Khác nhau 

tùy modelL-SC

HYS Độ trễ 0.001 đến 99.999 0.001
H-AN Phạm vi ngõ 

ra analog -99.999 đến 99.999 Khác nhau 
tùy modelL-AN

ERrOUT Ngõ ra lỗi KEEP

FIX

Giữ giá trị PV
Giá trị cố định KEEP

FIxOUT
Ngõ ra
cố định

Cài đặt phạm vi
ngõ ra analog 

Giá trị
tối đa

PARA2
Thông số nhóm 2
 Các cài đặt liên quan đến giá trị đo

Thông số Phạm vi cài đặt Mặc định

CALC Tính toán

OFF

ADD-AB

SUB-AB

AVG

Tắt
Cộng
Trừ
Trung bình

OFF

GAIN Độ lợi 1, 2, 3 1

FILTER Bộ lọc AVF

DIFF

Bộ lọc bình quân
Bộ lọc vi phân AVF

AVF
Mẫu bộ lọc 
bình quân

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 
256, 512, 1024, 2048, 4096 16

MEDIAN
Mẫu bộ lọc 
trung vị OFF, 3, 5, 7, 15, 31 OFF

HOLD Giữ giá trị

OFF

PEAK

BOTTOM

P-P

SAMPLE

AVG

Tắt
Đỉnh
Đáy
Chênh lệch
Mẫu
Bình quân

OFF

HOLdT
Ngõ vào định 
thời gian giữ

T-IN

AtUP

AtDW

Ngõ vào bổ sung
Trên mức tự kích 
hoạt
Dưới mức tự kích 
hoạt

T-IN

AtLV
Mức tự kích 
hoạt -99.999 đến 99.999 0

AtHYS
Độ trễ
tự kích hoạt 0.001 đến 99.999 0.001

T-MOD Định thời
OFF

OND

OFD

Tắt
Trễ ngõ ra
Giữ ngõ ra

OFF

TIME
Giá trị
định thời 0 đến 9999 0

PARA3
Thông số nhóm 3
Các cài đặt liên quan đến ngõ vào bổ sung.

Thông số Phạm vi cài đặt Mặc định

D-IN1
Ngõ vào
bổ sung 1 OFF 

T-IN

OUtCLR

L-OFF

ZERO

BANK-A

BANK-B

Tắt
Ngõ vào định thời
Thiết lập lại ngõ ra
Ngừng phát laser
Hiệu chỉnh mức 0
Ngõ ra Bank-A
Ngõ ra Bank-B

T-IN

D-IN2
Ngõ vào
bổ sung 2 OUtCLR

D-IN3
Ngõ vào
bổ sung 3 L-OFF

D-IN4
Ngõ vào
bổ sung 4 ZERO

※Thông số nhóm 4 là thông số chung, không lưu riêng ở từng kho 
dữ liệu

PARA4
Thông số nhóm 4
Các cài đặt liên quan đến chức năng hữu ích cho người dùng.

Thông số Phạm vi cài đặt Mặc định

DIR
Chiều
hiển thị

[▲/▼] (chọn hướng)
→ nhấn [MODE] (áp dụng)

Hiển thị bình 
thường

BANK Bank BANK-0,,BANK-1  
BANK-2,,BANK-3 BANK-0

SAVE Chế độ lưu
OFF

SAVE1

SAVE2

Tắt
Hiển thị số
Tất cả

OFF

LOCK 
Chế độ 
khóa

OFF

LOCK1

LOCK2

LOCK3

Tắt
[AUTO], [ZERO]
[AUTO], [ZERO]
+ vào các nhóm 
thông số

Mọi phím
(trừ phím mở khóa)

OFF

INIT
Thiết lập 
lại

OFF, CLR-B0, CLR-B1, 
CLR-B2, CLR-B3, 
CLR-A

OFF
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BD Series

C-14

▣ Lỗi hiển thị

Phần hiển 
thị giá trị 
đặt trước 
(SV) 

Ngõ ra Nguyên nhân Giải pháp

HEAD O
Đầu cảm biến/bộ khuếch đại/dây 
cáp mất kết nối 
Đầu cảm biến bị hư hỏng

Kiểm tra tình trạng kết nối giữa đầu cảm biến và bộ khuếch đại. 
Kiểm tra tình trạng mất kết nối của dây cáp ở đầu cảm biến.
Sau đó, hãy cấp lại nguồn điện cho đầu cảm biến.
Nếu sau khi thực hiện các bước trên mà sự cố vẫn chưa được khắc phục, thì có 
khả năng là đầu cảm biến đã bị hỏng và cần thay bằng đầu cảm biến mới.LASER O Tia laser được phát không ổn định

DARK

- Không có đối tượng hoặc vật nền 
nằm trong phạm vi đo tối đa Điều chỉnh khoảng cách giữa đầu cảm biến và đối tượng nằm trong phạm vi đo 

tối đa.RANGE

BRIGHT - Cường độ ánh sáng thu được quá lớn

------ - Thông số được hiển thị đang 
không có giá trị Chuyển sang hiển thị thông số có giá trị. 

A-MEM O

Bộ nhớ của bộ khuếch đại bị hỏng
(không thể làm mới bộ nhớ 
EEPROM sau khi số lần ghi nhớ 
vượt quá giới hạn 1 triệu lần)

Tắt nguồn, kiểm tra kết nối của đầu kiểm biến, sau đó cấp lại nguồn.
Thực hiện chức năng tái thiết lập 'INIT'.
Nếu sau khi thực hiện các bước trên mà sự cố vẫn chưa được khắc phục, thì có 
khả năng là bộ khuếch đại đã bị hỏng và cần thay bằng bộ khuếch đại mới.

H-MEM O Bộ nhớ của đầu cảm biến bị hỏng
Tắt nguồn, kiểm tra kết nối của đầu cảm biến, và cấp lại nguồn.
Nếu sau khi thực hiện các bước trên mà sự cố vẫn chưa được khắc phục, thì có 
khả năng là bộ khuếch đại đã bị hỏng và cần thay bằng bộ khuếch đại mới.

AMP-C O Tín hiệu kết nối giữa các bộ 
khuếch đại kém. Kiểm tra kết nối giữa các bộ khuếch đại, sau đó cấp lại nguồn điện.

VER O
Phiên bản firmware của đầu cảm 
biến và bộ khuếch đại không
tương thích.

Vui lòng liên lạc trung tâm tư vấn kỹ thuật của Autonics.

OUT O Ngõ ra điều chỉnh mất kết nối Sau khi tắt nguồn, kiểm tra kết nối của các dây HIGH (đen) / GO (xám) / LOW 
(cam) và cấp lại nguồn điện.

AUTO - Hướng dẫn thất bại Sau khi đảm bảo đối tượng đã nằm trong phạm vi đo tối đa, hãy hướng dẫn lại.

AMP O Lỗi ở bộ khuếch đại
Sau khi tắt nguồn, kiểm tra kết nối của đầu cảm biến, sau đó cấp lại nguồn.
Nếu sau khi thực hiện các bước trên mà sự cố vẫn chưa được khắc phục, thì có 
khả năng là bộ khuếch đại đã bị hỏng và cần thay bằng bộ khuếch đại mới.

oCUR O Quá dòng ở đầu ngõ ra Kiểm tra tải của ngõ ra có nằm trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép không.
Kiểm tra ngõ ra đã được kết nối với dây và hệ thống khác hay chưa.

Ở trạng thái lỗi, màn hình sẽ hiển thị 'ERROR ' ở Phần hiển thị giá trị đo (PV).
Hãy tham khảo các giải pháp khắc phục các lỗi hiển thị ở Phần hiển thị giá trị đặt trước (SV) bên dưới.

▣ Hiển thị khi có nguồn điện

①  Khi màn hình hiển thị 'OUT' ở Phần 
hiển thị giá trị đo (PV), hãy sử dụng các 
phím [▲/▼] để chọn loại ngõ ra điều 
khiển, sau đó nhấn phím [MODE].

②  Khi màn hình hiển thị 'A-OUT' ở Phần 
hiển thị giá trị đo (PV), hãy sử dụng 
các phím [▲/▼] để chọn loại ngõ ra 
analog, sau đó nhấn phím [MODE].

③  Sau khi màn hình nhấp nháy 
'OUtSET' ba lần, thiết bị sẽ chuyển 
sang chế độ RUN.

Màn hình sẽ hiển thị chế độ cài đặt ngõ ra điều khiển khi người dùng kết nối đầu cảm biến và cấp nguồn điện lần đầu, hoặc khi 
thay đầu cảm biến. Các bước cài đặt loại ngõ ra như sau.
Hãy tham khảo phần '▣ Cài đặt thông số' để kiểm tra phạm vi cài đặt và cách thức cài đặt lại.

▼

▶

▲

◀

▼

▶

▲

◀

▼

▶

▲

◀
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Cảm biến độ dịch chuyển bằng laser

C-15

-|Transparent setting guide|-

▣ Lưu ý khi sử dụng
1. Phải tuân theo các chỉ dẫn trong phần 'Các lưu ý khi sử dụng' để tránh xảy ra các tai nạn ngoài ý muốn.
2. Cần phải cách ly bộ cấp nguồn điện và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV class 2.
3. Không lắp đặt thiết bị ở nơi có điện trường hoặc từ trường mạnh để tránh ảnh hưởng xấu đến độ phân giải của thiết bị. 
4. Thiết bị có thể bị lỗi do hiện tượng giao thoa ánh sáng giữa cảm biến phát tia laser và cảm biến quang điện.
5. Thiết bị có thể bị lỗi do hiện tượng giao thoa ánh sáng giữa các cảm biến phát tia laser.
6.  Khi kết nối ngõ ra với relay DC hoặc tải điện cảm khác, hãy sử dụng diode và tụ chống sét để loại bỏ sóng xung.
7. Sử dụng dây nối càng ngắn càng tốt và cách xa đường dây cao áp hoặc đường dây nguồn để ngăn ngừa sóng xung và nhiễu.  

[Bộ khuếch đại]
8. Hãy tiến hành đo sau khi cấp nguồn cho thiết bị 30 phút để đạt hiệu quả tối ưu. [Bộ khuếch đại]
9. Ánh sáng nhiễu bên ngoài (ánh sáng mặt trời, đèn huỳnh quang,...) có thể gây hư hỏng cho sản phẩm, vì vậy hãy dùng vỏ chống ánh 

sáng hoặc lõi chịu lực để bảo vệ sản phẩm trong khi sử dụng. [Đầu cảm biến]
10. Có thể xảy ra sai số khi thiết bị hoạt động ở độ nhạy tối đa tùy theo từng thông số cụ thể.
11. Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:

① Trong nhà / Ngoài trời (ở điều kiện môi trường trong phần 'Thông số kỹ thuật') 
② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển
③ Ô nhiễm cấp độ 2    
④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II 
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BD-C Series

C-16

Bộ chuyển đổi truyền thông cho cảm biến độ dịch chuyển
 Tính năng

● Hỗ trợ truyền thông RS232C và RS485 trên một thiết bị
     : Cổng RS232C và RS485 riêng biệt, thuận tiện cho quá trình sử dụng
● Có thể kết nối với 8 bộ khuếch đại
● Sử dụng nguồn điện từ bộ khuếch đại và không cần nối thêm dây 
● Chương trình quản lý thiết bị chuyên dụng (atDisplacement)
    : Cài đặt nhóm thông số bằng chức năng lưu/tải
    : Giám sát các giá trị đo và trạng thái ngõ ra theo thời gian thực
●  Cho phép cài đặt tốc độ truyền thông và địa chỉ của các thiết bị bằng công tắc 

DIP ở bên hông mà không cần sử dụng thiết bị chủ

 Hướng dẫn sử dụng
Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng và tuân theo các lưu ý trong phần Mô tả kỹ thuật (catalog, website) để biết thêm thông tin chi tiết 
và các chỉ dẫn trước khi sử dụng thiết bị.
Truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com) để tải Hướng dẫn sử dụng về máy.

 Sử dụng đúng cách
Trước khi sử dụng bộ chuyển đổi truyền thông, hãy truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com) để tải các tài liệu dưới đây. 

• Hướng dẫn sử dụng Chương trình atDisplacement  • Hướng dẫn sử dụng Driver SCM-38I (RS232C - RS485)

• Hướng dẫn sử dụng Driver SCM-US48I (USB - RS485) • Hướng dẫn sử dụng Driver SCM-WF48 (Wi-Fi, USB - RS485)

• Hướng dẫn sử dụng Series BD

 Phần mềm quản lý thiết bị chuyên dụng (atDisplacement)
• atDisplacement là phần mềm quản lý dùng cho Series BD-C, giúp người dùng dễ dàng giám sát các dữ liệu của nhiều thiết bị.
• Truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com) để tải chương trình và Hướng dẫn sử dụng về máy.

 Hệ thống tương thích
Danh mục Yêu cầu tối thiểu
Hệ thống Máy tính tương thích IBM PC với bộ xử lý trên 1GHz
Hệ điều hành Microsoft Windows 7 trở lên
Bộ nhớ Trên 2GB 
Ổ đĩa cứng Dung lượng ổ đĩa trống trên 1GB
Card VGA Độ phân giải: 1920×1080 trở lên
Khác Cổng nối tiếp RS-232 (9 chân), cổng USB

Vui lòng đọc kỹ phần "Các quy tắc an toàn" 
trong hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
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Bộ chuyển đổi truyền thông cho cảm biến độ dịch chuyển

C-17

-|Transparent setting guide|-

 Kết cấu sản phẩm

Đầu
cảm biến

• Đo độ dịch chuyển của đối tượng
• Sử dụng nguồn điện từ bộ khuếch đại

Bộ
khuếch đại

• Cài đặt thông số và ngõ vào/ngõ ra
   truyền thông
• Mỗi thiết bị kết nối với 1 cảm biến
• Kết nối tối đa 8 thiết bị với nhau

Bộ chuyển đổi 
truyền thông

• Hỗ trợ chức năng truyền thông
• Kết nối tối đa 8 thiết bị 
• Sử dụng nguồn điện từ bộ khuếch đại

Dây cáp
mở rộng

• Nới rộng khoảng cách giữa
  đầu cảm biến và bộ khuếch đại

 Thông số kỹ thuật

※1: Sử dụng nguồn điện từ bộ khuếch đại. Để sử dụng bộ chuyển đổi truyền thông Series BD-C, cần phải cấp nguồn 12-30VDCᜡ| 
        cho bộ khuếch đại.
※2: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường phải ở điều kiện không đóng băng hay ngưng tụ.

Bộ chuyển đổi truyền thông Series BD-C
Model BD-CRS
Nguồn điện※1 -
Điện năng tiêu thụ Max. 2.3W
Chức năng truyền thông RS-232C, RS-485
Tốc độ truyền thông 9600, 19200, 38400, 115200bps (mặc định)
Chỉ báo 4 chỉ báo trạng thái bằng đèn LED

Chức năng • Giám sát thời gian thực
•  Thực hiện các tính năng của Series BD và cài đặt thông số bằng thiết bị bên ngoài (Master)

M
ôi

 tr
ườ

ng Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -15 đến 60℃

Độ ẩm Vận hành: dưới 85%RH, bảo quản: dưới 85%RH

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 300m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 giờ
Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC) 
Vật liệu Vỏ: Polycarbonate
Phụ kiện Giắc cắm ở bên hông, đầu nối truyền thông RS485
Bán riêng Bộ chuyển đổi truyền thông (SCM-38I, SCM-US48I, SCM-WF48)
Chứng nhận   
Khối lượng※2 Khoảng 91g (khoảng 49g)
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BD-C Series

C-18

 Kích thước
(đơn vị: mm)

25 75

37

43

 Mô tả sản phẩm

5

6

1

2

3

4

1 Công tắc chuyển đổi sang chuẩn RS485
Chuyển công tắc sang chế độ 'RT' để bắt đầu sử dụng chuẩn RS485.

2 Cổng RS232C
Cổng truyền thông theo chuẩn RS232C.

3 Chỉ báo trạng thái
Hiển thị trạng thái nguồn, ngõ vào/ngõ ra/lỗi truyền thông.
• Chỉ báo nguồn (POWER, xanh): Hiển thị trạng thái nguồn.
• Chỉ báo ngõ ra truyền thông (TX, xanh): Hiển thị trạng thái 

ngõ ra từ bộ chuyển đổi truyền thông đến thiết bị bên ngoài.
• Chỉ báo ngõ vào truyền thông (RX, xanh): Hiển thị trạng thái 

ngõ vào từ bộ chuyển đổi truyền thông đến thiết bị bên ngoài.
• Chỉ báo lỗi truyền thông (ERROR, đỏ): Hiển thị trạng thái 

truyền thông của bộ chuyển đổi.
4 Công tắc cài đặt truyền thông

Cài đặt tốc độ truyền thông, địa chỉ, bit kiểm tra tính chẵn lẻ
và bit kết thúc.

5 Cổng RS485
Cổng truyền thông theo chuẩn RS485.

6 Giắc cắm bên hông
Dùng để kết nối bộ chuyển đổi truyền thông với bộ khuếch đại.
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Bộ chuyển đổi truyền thông cho cảm biến độ dịch chuyển

C-19

-|Transparent setting guide|-

 Kết nối
 Truyền thông RS232C

Chân Tên Mô tả
1 N.C. Không kết nối
2 TXD Ngõ ra bộ chuyển đổi
3 RXD Ngõ vào bộ chuyển đổi
4 N.C. Không kết nối
5 GND Nối 0V
6 N.C. Không kết nối
7 N.C. Không kết nối
8 N.C. Không kết nối
9 N.C. Không kết nối

Chân Tên
1 CD
2 RD
3 SD
4 ER
5 SG
6 DR
7 RS
8 CS
9 CI
FG

BD-C Thiết bị bên ngoài

Khi kết nối BD-C với 
thiết bị bên ngoài, hãy sử 
dụng cáp D-SUB 9 chân.

1

6

2345

789

1

6

2345

789

 Truyền thông RS485

Chân Tên Mô tả
1 A(+) Tín hiệu RS485 +
2 B(-) Tín hiệu RS485 -

  Chân cắm truyền thông Công tắc chuyển đổi sang chuẩn RS485

Chuyển công tắc sang 'RT' để bắt đầu sử dụng truyền 
thông RS485, sau đó chuyển sang 'OFF' khi RS485 đã bắt 
đầu hoạt động. 1

A B

2

 Ứng dụng trong hệ thống

Máy tính

B(-)

A(+)

A(+) B(-) A(+) B(-) A(+) B(-)

Điện trở của chân nối
(100 đến 120Ω)

Thiết bị
RS485

#1

Thiết bị
RS485

#2

Thiết bị
RS485

#31

Thiết bị
RS485

#32

USB/Wi-Fi - RS485

Bộ chuyển đổi 
truyền thông

B(-)

RT OFF

A(+)

RT OFF
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BD-C Series

C-20

 Cài đặt truyền thông
 Công tắc cài đặt truyền thông

Tốc độ truyền thông (Công tắc 1, 2): 
Cài đặt tốc độ truyền thông RS-232C, RS-485  
cho thiết bị bên ngoài.
Tốc độ truyền thông Công tắc 1 Công tắc 2
9600bps ON ON
19200bps OFF ON
38400bps ON OFF
115200bps OFF OFF

Bit kiểm tra tính chẵn lẽ (công tắc 8, 9):  Cài đặt bit kiểm tra 
tính chẵn lẻ cho  
RS-232C, RS-485.

Bit Công tắc 8 Công tắc 9
Chẵn Bật Bật
Lẻ Tắt Bật
Tắt Bật Tắt
Tắt Tắt Tắt

Bit kết thúc (công tắc 10):  Cài đặt bit kết thúc cho truyền thông
                                           RS-232C, RS-485.
Bit kết thúc Công tắc 10
2-bit Bật
1-bit Tắt

Địa chỉ (công tắc 3 đến 7):  Cài đặt địa chỉ của bộ chuyển đổi truyền thông. 
Được tính theo hệ nhị phân dựa theo trạng thái Bật/OFF của mỗi công tắc.

Công tắc số 3 4 5 6 7 Địa chỉ
Bit
OFF=0 
Bật=1

2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 Địa chỉ =  Công tắc 3×2 4 + Công tắc 4×2 3 + Công tắc 5×2 2 + 
Công tắc 6×2 1 + Công tắc 7×2 0 + 1

Địa chỉ 1 Tắt Tắt Tắt Tắt Tắt 1=0×2 4+0×2 3+0×2 2+0×2 1+0×2 0+1
Địa chỉ 2 Tắt Tắt Tắt Tắt Bật 2=0×2 4+0×2 3+0×2 2+0×2 1+1×2 0+1
Địa chỉ 3 Tắt Tắt Tắt Bật Bật 3=0×2 4+0×2 3+0×2 2+1×2 1+1×2 0+1
... ... ... ... ... ... ...
Địa chỉ 16 Bật Tắt Bật Bật Bật 16=1×2 4+0×2 3+1×2 2+1×2 1+1×2 0+1
... ... ... ... ... ... ...
Địa chỉ 31 Bật Bật Bật Bật Tắt 31=1×2 4+1×2 3+1×2 2+1×2 1+0×2 0+1
Địa chỉ 32 Bật Bật Bật Bật Bật 32=1×2 4+1×2 3+1×2 2+1×2 1+1×2 0+1

ON

OFF

Tốc độ 
truyền thông

Địa chỉ Bit kiểm 
tra tính 
chẵn lẻ

Bit
kết 

thúc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

※ Mặc định: Mọi công tắc đều OFF
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Bộ chuyển đổi truyền thông cho cảm biến độ dịch chuyển

C-21

-|Transparent setting guide|-

 Lắp đặt
 Lắp lên thanh DIN rail  Hệ thống truyền thông

 Kết nối với bộ khuếch đại

 Lắp vào

●  Móc phần gờ dưới đáy thiết bị vào một 
đầu của thanh DIN rail rộng 35mm.

●  Ấn phần đầu của thiết bị xuống theo 
hướng mũi tên để lắp đặt.

 Tháo ra

●  Trượt thiết bị theo hướng ①.
●  Nhấc đầu thiết bị theo hướng ② để 

tháo ra.

②

①

① Tháo nắp che bên hông của bộ chuyển đổi truyền thông.
② Gắn giắc cắm vào bên hông thiết bị.
③ Sau khi đã lắp đặt bộ khuếch đại và bộ chuyển đổi truyền thông lên  
thanh DIN rail, hãy ép nhẹ các thiết bị cho sát vào nhau theo chiều mũi tên.
※ Khi muốn tháo rời, hãy thực hiện ngược lại các bước ở trên.

 Lưu ý khi kết nối bộ khuếch đại
• Lắp đặt lên thanh DIN rail.
•  Không cấp nguồn điện khi đang lắp thêm thiết bị.
•  Cấp nguồn cho các thiết bị cùng một lúc.
•  Có thể kết nối tối đa 8 thiết bị với nhau nhưng mỗi nhóm thiết bị 

được kết nối chỉ thực hiện được 1 chức năng tính toán duy nhất.
•  Khi kích hoạt chức năng tính toán, không thể cài đặt giá trị SV cho 

các thiết bị phụ và đầu cảm biến sẽ tự động kích hoạt chức năng 
ngăn ngừa giao thoa.

  Phân biệt giữa bộ khuếch đại chính/phụ
•  Khi dây cáp nguồn hướng xuống dưới, bộ khuếch đại nằm ngoài 

cùng bên trái sẽ là thiết bị chính và những bộ khuếch đại được 
mắc nối tiếp bên phải là những thiết bị phụ. 
Bộ chuyển đổi truyền thông được gắn bên trái của bộ khuếch đại chính.

Bộ chuyển đổi 
truyền thông Bộ khuếch đại

CH
ÍN

H

PH
Ụ 

1

PH
Ụ 

2

PH
Ụ 

3

PH
Ụ 

4

PH
Ụ 

5

PH
Ụ 

6

PH
Ụ 

7

Chính Phụ

※Tối đa 8 thiết bị

①

②

③
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BD-C Series

C-22

 Các lưu ý khi sử dụng
1.  Phải tuân theo các chỉ dẫn trong phần 'Các lưu ý khi sử dụng' để 

tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.
2.  Không lắp đặt thiết bị ở nơi có điện trường hoặc từ trường mạnh 

để tránh ảnh hưởng xấu đến độ phân giải của thiết bị. 
3.  Sử dụng dây nối càng ngắn càng tốt và cách xa đường dây cao 

áp hoặc đường dây nguồn để ngăn ngừa sóng xung và nhiễu.
4.  Hãy tiến hành đo sau khi cấp nguồn cho thiết bị 30 phút để đạt 

hiệu quả tối ưu.
5.  Có thể xảy ra sai số khi thiết bị hoạt động ở độ nhạy tối đa tùy 

từng thông số cụ thể.
6. Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:
 ① Trong nhà / Ngoài trời (ở điều kiện môi trường trong phần 

'Thông số kỹ thuật')
 ② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển
 ③ Ô nhiễm cấp độ 2
 ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II  

Chỉ báo nguồn (POWER): xanh, hiển thị trạng thái nguồn điện.
Trạng thái Nguyên nhân Giải pháp
Sáng Đã cấp nguồn. -

Tối Chưa được
cấp nguồn.

Sau khi kiểm tra kết nối giữa bộ 
chuyển đổi truyền thông và bộ 
khuếch đại, hãy kết nối lại thiết bị.

Chỉ báo ngõ ra truyền thông (TX):  
Xanh, hiển thị trạng thái ngõ ra từ bộ chuyển đổi truyền thông 
đến thiết bị bên ngoài.
Trạng thái Nguyên nhân Giải pháp
Nhấp nháy Có tín hiệu ngõ ra. -
Tối Không có tín hiệu ngõ ra. -

Chỉ báo ngõ vào truyền thông (RX):  
Xanh, hiển thị trạng thái ngõ vào từ bộ chuyển đổi truyền thông 
đến thiết bị bên ngoài.
Trạng thái Trạng thái Giải pháp
Nhấp nháy Có tín hiệu ngõ vào -
Tối Không có tín hiệu ngõ vào. -

Chỉ báo lỗi truyền thông (ERROR):  
Đỏ, hiển thị trạng thái truyền thông của bộ chuyển đổi.
Trạng thái Trạng thái Giải pháp

Sáng
Kết nối giữa bộ 
khuếch đại và bộ 
chuyển đổi kém.

Sau khi kiểm tra kết nối giữa bộ 
chuyển đổi truyền thông và bộ 
khuếch đại, kết nối lại thiết bị.

Nhấp nháy

Truyền thông 
giữa bộ khuếch 
đại và bộ chuyển 
đổi kém.

Sau khi kiểm tra kết nối giữa bộ 
chuyển đổi truyền thông và bộ 
khuếch đại, kết nối lại thiết bị.
Sử dụng biện pháp chống nhiễu 
cho bộ khuếch đại và bộ chuyển 
đổi truyền thông.

Tối Hoạt động
bình thường. -

POWER TX RX ERROR

 Chỉ báo trạng thái
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Các quy tắc an toàn...................................................................... D-2

LSE-4A5R2 (Máy quét laser)........................................................ D-3

(D) LiDAR
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Các quy tắc an toàn

D-2 D-PB

(A) 
포토센서

(B) 
광화이버
센서

(C) 
도어센서/
에리어센서

(D) 
라이다 센서

(E) 
근접센서

(F) 
압력센서

(G) 
로터리
엔코더

(H)
커넥터/
커넥터 배선/
중계박스 

(I)
소프트웨어

 Cảnh báo
1. Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong những ứng dụng dễ gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2. Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn
Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.

3.   Sản phẩm không phải cảm biến an toàn và không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn an toàn trong nước hay quốc tế nào.
Không sử dụng sản phẩm với mục đích phòng ngừa thương tích hoặc bảo vệ tính mạng, cũng như lắp đặt sản phẩm ở 
nơi có khả năng gây thiệt hại về kinh tế.

4. Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện.
Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.

5. Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi nối dây.
Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

6.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị.
Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Chú ý
1. Không nhìn thẳng vào tia laser.

Có thể gây tổn thương mắt nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2.  Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.

Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.

Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4. Không lau chùi quá mạnh.

※  Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc chết người nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.
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D-3

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

▣ Tính năng

▣ Tổng quan

Máy quét laser

  4 kênh hoạt động: kênh Ch1 đến kênh Ch4  
- Cài đặt vùng giám sát   
- Cài đặt vùng giám sát tập trung theo từng kênh 

  Cài đặt kích thước tối thiểu của đối tượng mà thiết bị có thể quét  
(W×H×L: mỗi chiều có kích thước 5/10/15/20cm)
 Cài đặt thông số, giám sát hoạt động trong thời gian thực bằng phần mềm atLidar 
(truyền thông Ethernet)
  Dễ dàng cài đặt thông số bằng bộ điều khiển từ xa (RMC-LS, bán riêng)
  Đặc tính phát xạ: CLASS 1, bước sóng (905nm), công suất ngõ ra xung: max.75W
  Kích thước nhỏ gọn (W125×H80.3×L88mm) phù hợp với nhiều vị trí lắp đặt 
 Đáp ứng các điều kiện KRS (tiêu chuẩn đường sắt Hàn Quốc)
  Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (tiêu chuẩn IEC)

  Máy quét laser phát hiện khoảng cách hoặc sự hiện diện của đối tượng bằng cách phát ra tia laser để chiếu vào đối tượng, sau đó tính 
toán thời gian cần thiết để ánh sáng từ đối tượng phản xạ ngược lại (công nghệ đo TOF: Time-of-Flight). 

  Máy quét laser phù hợp với nhiều loại môi trường khác nhau: phát hiện vật chắn ở cửa lên xuống tàu điện ngầm (PSD), đóng/mở cửa 
công nghiệp, giám sát an ninh, ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp tự động hóa,... 

 Máy quét laser hỗ trợ truyền thông Ethernet, giúp người dùng dễ dàng cài đặt thông số và giám sát hoạt động trong thời gian thực trên máy tính. 

  Phần mềm atLidar cho phép người dùng cài đặt máy quét laser, cài đặt các thông số, và quản lý các dữ liệu được giám sát 
(chẳng hạn như thông tin về trạng thái hoạt động).

※Máy quét laser được kết nối với phần mềm atLidar bằng truyền thông Ethernet.
※ Để biết địa chỉ IP ban đầu của máy quét laser, hãy tham khảo bảng bên dưới. 

Để kết nối máy quét laser với máy tính, nhập địa chỉ IP của máy tính vào địa chỉ IP của máy quét laser với cùng một địa chỉ mạng (subnet).

▣ Phần mềm quản lý máy quét laser [atLidar]

▣ Hướng dẫn sử dụng
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và thực hiện theo các lưu ý trong phần mô tả kỹ thuật (catalog, website).
Hãy truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com) để tải hướng dẫn sử dụng về máy.

< Giao diện phần mềm atLidar >
< Hệ thống tương thích >

LSE-4A5R2

Danh mục Thông số kỹ thuật tối thiểu
Hệ thống Bộ xử lý 32bit (×86) hoặc 64bit (×64) trên 1GHz
Hệ điều hành Microsoft Windows 7/8/10
Bộ nhớ 4GB+
Ổ đĩa cứng Dung lượng ổ đĩa trống 1GB+
Card đồ họa VGA Độ phân giải: 1024×768 hoặc hơn

Danh mục Máy quét laser atLidar
Socket Server Client
Địa chỉ IP 192.168.0.1 Địa chỉ IP của máy tính
Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0
Cổng 8000 -
Gateway 192.168.0.2 192.168.0.2

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

Tia laser phát ra

Máy quét laser Đối tượng

Tia laser phản xạ

Tính toán thời gian cần thiết  
để ánh sáng phản xạ lại
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LSE-4A5R2

D-4

▣ Thông số kỹ thuật

※1: Có thể thay đổi vùng giám sát bằng cách cài đặt độ nhạy.
※2: Có thể thiết lập 'thời gian giám sát' bằng bộ điều khiển từ xa hoặc phần mềm atLidar.
※3: Vui lòng tham khảo phần '▣ Lắp đặt'.
※4: Giá trị này đặc trưng cho phạm vi canh chỉnh máy quét và dao động trong khoảng từ -5 đến 5  tính từ chốt đánh dấu.
※5:  Dùng để cài đặt vị trí, thông số, và giám sát trạng thái hoạt động của cảm biến.
※6: Nhiệt độ vận hành của thiết bị khi được cấp nguồn là từ -30 đến 60℃ và khi không được cấp nguồn là từ -10 đến 60℃.
※7: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model LSE-4A5R2
Nguồn điện 24VDCᜡ
Dải điện áp cho phép Từ 80 đến 120% điện áp định mức

Đặc tính 
phát xạ

Tia laser hồng ngoại
Loại tia laser Class 1
Bước sóng 905nm
Công suất ngõ ra xung Max. 75W

Độ phân giải góc 0.4°
Góc khẩu độ 90°
Tính phản xạ của đối tượng Min. 2%
Chế độ quét Sự chuyển động và sự hiện diện của đối tượng
Vùng giám sát※1 0.3×0.3m đến 5.6×5.6m (tính phản xạ của đối tượng: khoảng 10%)

Kích thước tối thiểu của đối tượng
ㆍỞ khoảng cách phát hiện 3m: khoảng W2.1×H2.1×L2.1cm
ㆍỞ khoảng cách phát hiện 5m: khoảng W3.5×H3.5×L3.5cm 
ㆍTính phản xạ của đối tượng: 90% (khi dùng Kodak Gray card R-27, trắng)

Điện năng tiêu thụ Max. 8W
Thời gian đáp ứng※2 Thông thường từ 20 đến 80ms + thời gian giám sát

Ngõ vào

Ngõ vào photocoupler: 1 (chế độ kiểm tra ngõ ra)
ㆍ[Mức cao]: min. 8VDCᜡ (max. 30VDCᜡ), [Mức thấp]: max. 3VDC
ㆍ Khi điện áp ngõ vào ở [mức cao], thiết bị hoạt động ở chế độ kiểm tra ngõ ra, và phát ra tín hiệu ngõ 

ra phát hiện đối tượng, ngõ ra trạng thái lỗi

Ngõ ra

Ngõ ra relay PhotoMOS: 2 (ngõ ra phát hiện vật chắn, ngõ ra trạng thái lỗi)
ㆍCách điện, không phân cực
ㆍ30VDCᜡ / 24VACᜠ, max. DC80mA (tải điện trở)
ㆍĐiện trở ngõ ra: 30Ω
ㆍThời gian chuyển đổi: tON=5ms, tOFF=5ms

Góc
lắp đặt※3

Góc máy quét tia laser -45 , 0 , 45°
Góc quay của giá lắp※4 -5 đến 5°
Góc nghiêng của giá lắp -3 đến 3°

Độ bẩn ở mặt kính Hoạt động bình thường khi vật liệu có độ bẩn dưới 30%
Giao thức truyền thông※5 Ethernet 
Tuổi thọ Tối đa 6.8 năm (60,000 giờ)
Điện trở cách điện Trên 5MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Max. 2G (18.7m/s2)
Va chạm 30G/18ms

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: max. 100,000lx
Nhiệt độ※6 Vận hành: -30 đến 60℃
Độ ẩm Vận hành: 0 đến 95%RH, bảo quản: 0 đến 95%RH

Chất liệu Polycarbonate
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Nguồn, I/O Ø5mm, 8 dây, 5m

(AWG 26, đường kính lõi: 0.16mm, số lõi: 7, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Ethernet Ø5mm, 4 dây, 3m, cáp có vỏ chống nhiễu
(AWG 26, đường kính lõi: 0.16mm, số lõi: 7, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Thiết bị Phụ kiện Giá lắp, ốc vít M2.6×L6 (dùng để cố định góc quay của giá lắp): 2, chìa vặn lục giác 3mm
Phần mềm atLidar (phần mềm quản lý máy quét laser)

Tiêu chuẩn đường sắt Hàn Quốc KRS SG 0068
Chứng nhận ᜢ, ᜣ
Khối lượng※7 Khoảng 0.96kg (khoảng 0.58kg)
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Máy quét laser

D-5

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm) 

 Giá lắp

▣ Kích thước

▣ Mô tả thiết bị

14
.3 20
.8

Ø80

60

60

4-Ø5

60

Cáp Ethernet Ø5, 3m

Cáp nguồn, I/O Ø5, 5m

60 4-Ø5

65
15

.3

80
.3

Ø80
Giá lắp

88
125

7

1

2

3 4

⑤① ② ③ ④

5

6

1. Bộ phát laser
2. Bộ thu laser
3. Cáp nguồn, I/O
4.  Cáp Ethernet
5. Phần cố định góc quay của giá lắp
6. Phần cố định góc nghiêng của giá lắp
7. Chỉ báo LED 
① Chỉ báo kết nối Ethernet (LED lục) 
② Chỉ báo nguồn (LED lục) 
③ Chỉ báo hoạt động khi điều khiển từ xa (LED lục) 
④ Chỉ báo hoạt động (LED đỏ) 
 ⑤ Chỉ báo lỗi (LED cam) 
※Vui lòng tham khảo phần '  Chỉ báo LED' để biết thêm thông tin chi tiết.

 Máy quét laser (LSE-4A5R2)
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LSE-4A5R2

D-6

▣ Chỉ báo LED

 Điều khiển từ xa (RMC-LS, bán riêng)

 Chỉ báo lỗi

3.   Phím số: Dùng những phím số từ 0 đến 9 để cài đặt các giá trị ở mỗi chức năng.

2. Menu
Phím Chức năng Mô tả

Thời gian giám sát Khi quét trúng đối tượng, thiết bị sẽ phát tín hiệu ngõ ra sau 
khoảng thời gian giám sát

Kích thước đối tượng Cài đặt kích thước của đối tượng cần quét (khoảng 5, 10, 15, 20cm)
Thiết lập lại chế độ mặc định Tái thiết lập mọi giá trị cài đặt về chế độ mặc định
Vị trí cảm biến Cài đặt vị trí lắp đặt máy quét laser (tầm nhìn, trái, phải, giữa)

Kênh cần kích hoạt Cài đặt kênh cần kích hoạt (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4) 

Độ nhạy Điều chỉnh độ nhạy khi quét đối tượng
Chiều rộng của vùng giám 
sát hoặc vùng giám sát 
tập trung

Cài đặt chiều rộng của vùng giám sát hoặc vùng giám sát tập trung

Chiều cao của vùng giám 
sát hoặc vùng giám sát 
tập trung

Cài đặt chiều cao của vùng giám sát hoặc vùng giám sát tập trung

Hướng dẫn Hướng dẫn máy quét nhận biết vùng không gian cần quét

1.  KHÓA/MỞ KHÓA
Phím Chức năng Mô tả

Mở khóa Mở bàn phím

Khóa Khóa bàn phím

※' - ' nghĩa là không áp dụng

① Lỗi điện áp: Lặp lại “◑(0.2 giây) > ◑(0.2 giây) > ◑(0.2 giây) > ◑(1 giây) > ●(2 giây) ”.
② Lỗi nhiệt độ: Lặp lại “◑(0.2 giây) > ◑(1 giây) > ◑(1 giây) > ◑(1 giây) > ●(2 giây) ”.
③ Lỗi bên trong: Ngoài lỗi điện áp và lỗi nhiệt độ, chỉ báo lỗi nhấp nháy cũng có nghĩa là xảy ra lỗi bên trong thiết bị.

※ Khi xuất hiện lỗi, chỉ báo nguồn (LED lục) và chỉ báo hoạt động điều khiển từ xa (LED lục) sẽ tắt và chỉ báo hoạt động (LED đỏ) sẽ sáng. 

                    Chỉ báo
Tình trạng ① ② ③ ④ ⑤
Kết nối dây cáp
truyền thông ◑ - - - -

Thứ tự  
chờ quét

1 - ● ● ●

2 - ● ●

3 - ●

4 - ● ◑ (nhấp nháy hai lần sau mỗi 0.5 giây)
Quét - ◑ (sau mỗi 1 giây) ● - ●

Phát hiện - ◑ (sau mỗi 1 giây) ● ●

Đợi lệnh 
điều khiển 
từ xa

Mật khẩu - ● ◑ (sau mỗi 0.05 giây) ● ●

Menu - ● ◑ (sau mỗi 0.3 giây) ● ●

Phím số - ● ◑ (sau mỗi 0.05 giây) ● ●

Hướng dẫn - ◑ (nhấp nháy sau 
mỗi 1s trong 35s) ●

◑ (nhấp nháy sau 
mỗi 1s trong 35s) ●

Chế độ kiểm tra ngõ ra - ◑ (sau mỗi 0.05 giây) ● - ●

 Chỉ báo LED theo trạng thái ( : Sáng   ●: Tắt    ◑: Nhấp nháy)

⑤① ② ③ ④

▣ Mô tả sản phẩm

Chỉ báo Màu Chức năng
① Chỉ báo kết nối Ethernet Lục Nhấp nháy khi kết nối với PC (trạng thái truyền thông Ethernet)
② Chỉ báo nguồn Lục Nhấp nháy khi được cấp nguồn
③ Chỉ báo hoạt động khi điều 

khiển từ xa Lục Nhấp nháy khi ấn phím 

④ Chỉ báo hoạt động Đỏ Bật sáng khi quét trúng vật cản
⑤ Chỉ báo lỗi Cam Nhấp nháy tùy theo loại lỗi

1

2

3
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

▣ Dây cáp kết nối

※Máy quét laser giao tiếp với phần mềm atLidar.

▣ Trạng thái ngõ vào / ngõ ra

※Tín hiệu ngõ vào có mức ON là 8VDC, mức OFF là 3VDC. 
※Khi có tín hiệu ngõ ra OUT1, OUT2, nếu được cài đặt là thường hở, thì ngõ ra sẽ đóng; nếu được cài đặt là thường đóng, thì ngõ ra 

sẽ hở; nếu được cài đặt là xung, thì ngõ ra sẽ đóng.
※Khi tắt nguồn, ngõ ra OUT1, OUT2 sẽ ở trạng thái đóng.
※Trong 1 giây đầu tiên sau khi cấp nguồn, ngõ ra OUT1, OUT2 ở trạng thái đóng.

                Ngõ ra
Ngõ vào OUT1 (ngõ ra phát hiện vật chắn) OUT2 (ngõ ra trạng thái lỗi)

ON ON ON

OFF

ON
:  phát hiện vật chắn, hướng dẫn,  

trạng thái lỗi, sẵn sàng quét  
(khoảng 10 giây sau khi cấp nguồn) 

ON
:  trạng thái lỗi, sẵn sàng quét  
(khoảng 10 giây sau khi cấp nguồn)  

OFF: không phát hiện vật chắn OFF: trạng thái bình thường

 Dây cáp nguồn, I/O

 Dây cáp Ethernet

Màu Tín hiệu Chức năng
Nâu +V 24VDC
Lam GND 0VDC
Vàng OUT1_A Ngõ ra phát hiện vật cảnLục OUT1_B
Đỏ OUT2_A Ngõ ra trạng thái lỗiXám OUT2_B
Đen IN_A Chế độ kiểm tra ngõ raTrắng IN_B

※ Tín hiệu ngõ vào/ngõ ra có thể hoạt động mà không cần phân biệt cực tính
※ Khi không sử dụng ngõ vào photocoupler, không được nối 2 dây đen và trắng với nhau hoặc cấp nguồn dưới 3VDC.

Chân Tín hiệu Chân Chân
1 TX+ 5 -
2 TX- 6 RX-
3 RX+ 7 -
4 - 8 -

▣ Sơ đồ mạch ngõ vào/ngõ ra điều khiển
 Ngõ vào photocoupler 

 Ngõ vào relay PhotoMOS
Máy quét laser Kết nối

M
ạc

h 
ch

ín
h

24VDC
+
-

Tải

Kết nối Máy quét laser

Ngõ ra

GND

[H]: min. 8VDC
[L]: max. 3VDC

M
ạc

h 
ch

ín
h
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▣ Lắp đặt

 Lắp đặt trên bề mặt của một vật thể 

Khi giá lắp được gắn trên bề mặt của một vật thể, dây cáp có thể đứt do bị kéo căng quá mức. 
Nếu cần thiết, hãy cắt bỏ phần A, sau đó gắn dây cáp vào để ngăn ngừa sự cố trên.
※ Hãy thận trọng khi cắt phần A để tránh bị thương.

①   Siết chặt bốn bu-lông (M4, min. 5mm) bằng chìa vặn lục giác 
để cố định giá lắp vào vị trí lắp đặt.

               

Chìa vặn lục giác 
3mm

Bu-lông lục giác

② Luồn dây cáp nguồn, dây cáp I/O và Ethernet qua các lỗ của 
giá lắp.

③ Lắp máy quét vào giá sao cho chốt đánh dấu trên thân máy quét khớp với (một trong ba) chốt đánh dấu của giá lắp, sau đó vặn 
giá lắp theo chiều kim đồng hồ để cố định thiết bị vào giá lắp.  
Hãy vặn giá lắp sao cho chốt đánh dấu nằm trong phạm vi điều chỉnh cho phép.

   

Chốt đánh dấu 
của phần thân

Chốt đánh dấu 
của giá lắp

Phạm viđiều chỉnh

       Chốt đánh 
dấu 1

Chốt đánh 
dấu 2

Chốt đánh 
dấu 3

④  Sau khi xác định góc quay của giá lắp, hãy dùng tua vít để cố 
định giá lắp và máy quét laser.

Tua vít

Vít tự khoan M2.6×L6 
(dùng để cố định góc quay của giá lắp)

⑤ Có thể điều chỉnh góc nghiêng của giá lắp (-3 đến 3 ) sao cho 
phù hợp với vị trí lắp đặt. 
Hình bên dưới minh họa hướng xoay chìa vặn lục giác.

A
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

▣ Chức năng

- Máy quét laser có 4 kênh (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4).
- Kích hoạt (các) kênh phát hiện vật chắn.
※Mặc định của hãng: Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 đều được kích hoạt

 Kênh kích hoạt

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

- Xác định vị trí lắp đặt cảm biến: hướng quét và lắp đặt (bên trái, bên phải, hoặc giữa). 
- Phạm vi cài đặt: Bên trái, bên phải, giữa; nhìn thấy đỉnh thiết bị (top view), nhìn thấy đáy thiết bị (bottom view)
※Mặc định của hãng: lắp đặt bên trái, nhìn thấy đáy thiết bị
※ Khi lắp đặt bên phải hoặc bên trái, cần phải thiết lập giá trị chiều rộng (W) và chiều cao (H) của vùng giám sát.
※ Khi lắp đặt ở giữa, chiều rộng (W), chiều cao (H) của vùng giám sát sẽ không thay đổi.

 Vị trí cảm biến

Ví dụ: Cửa lên xuống tàu (PSD)

● Lắp đặt bên phải, nhìn thấy đáy thiết bị ● Lắp đặt bên trái, nhìn thấy đỉnh thiết bị

Cách thức cài đặt
Chức năng Điều khiển từ xa (RMC-LS) Phần mềm quản lý máy quét laser (atLidar)

Vị trí cảm biến
(Các) Kênh hoạt động
Chiều rộng (W), chiều cao (H) vùng giám sát
Vùng giám sát tập trung
Độ nhạy
Kích thước tối thiểu của đối tượng cần quét
Thời gian giám sát
Ngõ ra
Hướng dẫn
Mật khẩu -
Cài đặt lại (trừ mật khẩu) -
Cài đặt lại địa chỉ IP -
Thiết lập lại giá trị cài đặt (trừ địa chỉ IP) -
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-  Thiết bị sẽ phát tín hiệu ngõ ra nếu quét thấy vật chắn. 
-  Trong điều kiện mưa và tuyết, hãy cài đặt thời gian giám sát 

dài hơn để thiết bị có thể quét vùng giám sát nhiều lần hơn và 
phát hiện vật chắn chính xác hơn.

- Phạm vi cài đặt từ 0 đến 900ms đối với đơn vị 100ms. 
※Mặc định của hãng: 100ms

 Thời gian giám sát

-  Có thể cài đặt loại ngõ ra phát hiện vật chắn ở chế độ thường 
hở hoặc thường đóng.

-  Có thể cài đặt ngõ ra trạng thái lỗi ở chế độ thường hở, 
thường đóng hoặc xung.

※Mặc định của hãng: Thường hở (N.O.) / Thường hở (N.O.) 
※ Khi ngõ ra OUT2 (ngõ ra trạng thái lỗi) là xung, OUT2 sẽ lặp 

lại hoạt động mở-đóng trong 1 giây ở trạng thái hoạt động 
bình thường.

※Ngõ ra đóng ở trạng thái lỗi.

 Ngõ ra

OUT1
(ngõ ra phát hiện vật chắn)

OUT2
(ngõ ra trạng thái lỗi)

N.O./N.O. Thường hở Thường hở
N.O./N.C. Thường hở Thường đóng
N.C./N.O. Thường đóng Thường hở
N.C./N.C. Thường đóng Thường đóng
N.O./Xung Thường hở Xung
N.C./Xung Thường đóng Xung

- Có thể cài đặt độ nhạy của máy quét laser.
-  Độ nhạy được thiết kế từ mức 1 (độ nhạy cao nhất, lắp đặt 
trong nhà) đến mức 4 (độ nhạy thấp nhất, lắp đặt ở môi trường 
không có tuyết hoặc mưa).

※Mặc định của hãng: mức 1

 Độ nhạy

 Kích thước tối thiểu của đối tượng cần quét
-  Có thể cài đặt kích thước tối thiểu của đối tượng cần quét trong 
khoảng 5, 10, 15, 20cm hoặc chọn OFF. 
Ví dụ: khi chọn ‘5cm’, kích thước của đối tượng phải trên 
W5×H5×L5cm.

-  Khi chọn OFF, máy quét có thể phát hiện đối tượng có kích thước 
như sau: 
1) Ở khoảng cách phát hiện 3m: khoảng W2.1×H2.1×L2.1cm 
2) Ở khoảng cách phát hiện 5m: khoảng W3.5×H3.5×L3.5cm

※Mặc định của hãng: khoảng 5cm
※Kích thước của đối tượng chỉ mang tính tương đối.

-  Như hình minh họa bên dưới, người dùng có thể cài đặt 
vùng giám sát tối ưu, đồng thời loại bỏ vùng không cần thiết. 

-  Có thể cài đặt chiều cao và chiều rộng trong khoảng 10, 20, 
30cm hoặc chọn OFF.

※Mặc định của hãng: 0
※ Người dùng có thể cài đặt vùng giám sát tập trung nếu 

máy quét được lắp đặt ở bên phải hoặc bên trái.

 Vùng giám sát tập trung

Độ nhạy  
cao nhất

Độ nhạy 
thấp nhất

Lắp đặt ở môi trường 
không có tuyết

hoặc mưa

Lắp đặt 
trong nhà

1 2 3 4

-  Chiều rộng và chiều cao của vùng giám sát có thể được điều 
chỉnh tăng dần 0.1mm, trong khoảng từ 0.5×0.5m đến 6×6m.

※Mặc định của hãng: W6.0×H6.0m
※ Nếu máy quét được lắp đặt ở giữa, vùng giám sát sẽ có 

chiều rộng (W) và chiều cao (H) cố định là 5.6×5.6m.
※ Vùng giám sát có thể thay đổi tùy thuộc vào tính phản xạ của 

đối tượng cần quét. 
※ Nên thiết lập vùng giám sát lên đến 6m để thiết bị phát hiện 

ổn định hơn.

 Chiều rộng (W), chiều cao (H) vùng giám sát

Rộng
Cao

▣ Chức năng

Máy quét 
laser

Chiều rộng vùng giám sát (W)

Chiều cao 
vùng giám 
sát (H)

Chiều cao vùng giám sát tập trung (H)

Vùng giám sát tập trung

Chiều rộng vùng 
giám sát tập 
trung (W)
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-  Các cài đặt gốc của máy quét laser như: vị trí cảm biến, chiều 
rộng (W), chiều cao (H) vùng giám sát, (các) kênh hoạt động,... 
và địa chỉ IP (trừ đặt lại mật khẩu).

-  Thiết lập lại địa chỉ IP của máy quét laser theo cài đặt gốc.

-  Các cài đặt gốc của máy quét laser như: vị trí cảm biến, chiều 
rộng (W), chiều cao (H) vùng giám sát, (các) kênh hoạt động,... 
(trừ địa chỉ IP).

※Hãy kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của LSE-4A5R2 theo định kỳ. 

 Thiết lập lại cài đặt gốc

 Thiết lập lại địa chỉ IP

 Thiết lập lại các cài đặt 

-  Chức năng này giúp thiết bị nhận biết chiều rộng (W) và chiều 
cao (H) của vùng giám sát đã được cài đặt.

-  Khi đang ở chế độ hướng dẫn, thiết bị sẽ không xem các vật 
nằm trong vùng giám sát là vật chắn.

-  Hãy hướng dẫn lại khi môi trường xung quanh thay đổi, chẳng hạn 
như khi thêm vào hoặc lấy bớt một số vật ra khỏi vùng giám sát.

-  Quá trình hướng dẫn mất 35 giây.
※ Khi lắp thiết bị có sẵn chức năng hướng dẫn vào vùng không 

yêu cầu hướng dẫn, hãy khởi tạo lại thiết bị và không thực 
hiện lại việc hướng dẫn. 

※ Hãy hướng dẫn trong môi trường không có tuyết, mưa, sương 
mù, mưa đá hoặc giao thoa ánh sáng từ máy quét khác.

 Hướng dẫn
▣ Chức năng

-  Người dùng phải nhập đúng mật khẩu nếu muốn mở khóa 
 trên bộ điều khiển từ xa để cài đặt các thông số, vị trí 

cảm biến, chiều rộng (W), chiều cao (H), vùng giám sát,... 
-  Khi cài đặt mật khẩu, chức năng mật khẩu sẽ được kích hoạt.
※Phạm vi cài đặt mật khẩu: 0000 đến 9999.
※ Nếu mật khẩu đã cài đặt bị mất, hãy cấp lại nguồn điện và cài 

lại mật khẩu trong vòng 10 phút sau khi cấp nguồn. 
※ Hãy sử dụng chức năng mật khẩu để ngăn ngừa nhiễu từ 

một số thiết bị hoặc do sự cố gây ra. 
※ Nếu người dùng không nhập mật khẩu trong vòng 1s sau khi 

nhấn phím , thì máy quét laser sẽ ở chế độ quét. 

 Mật khẩu

▣ Khắc phục sự cố

Lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục

Chỉ báo nguồn (LED lục) tắt
Điện áp của nguồn cấp Kiểm tra điện áp định mức của nguồn cấp. 
Nối ngược cực nguồn Xem lại 'sơ đồ kết nối'  

Chỉ báo lỗi (LED cam) nhấp 
nháy

Lỗi điện áp Sử dụng thiết bị trong dải điện áp định mức.
Lỗi nhiệt độ Sử dụng thiết bị ở thông số nhiệt độ cho phép.
Lỗi bên trong Liên hệ với bên bán hàng.

Có tín hiệu ngõ ra relay dù 
không có đối tượng trong
vùng hướng dẫn

Do môi trường bên ngoài (tuyết, mưa hoặc 
mưa đá,...)

Cài đặt lại độ nhạy, kích thước đối tượng, thời gian giám 
sát. 

Có thiết bị sinh ra lực từ mạnh hoặc có tần 
số cao (như mô-tơ, máy phát điện hoặc dây 
cáp nguồn,...) gần máy quét laser

Lắp máy quét laser cách xa những thiết bị sinh ra lực từ 
mạnh hoặc có tần số cao.

Máy quét laser không phản 
hồi khi sử dụng điều khiển 
từ xa. 

Bộ điều khiển từ xa đã hết pin Thay pin  

Sử dụng bộ điều khiển từ xa sai hướng Hướng bộ điều khiển từ xa lại gần máy quét laser. 

Sau khi nhấn phím , 
thiết bị không chuyển sang 
chế độ cài đặt. 

Mật khẩu không đúng
Tắt nguồn và cấp lại nguồn, mật khẩu sẽ được đặt lại.  

Liên hệ với bên bán hàng.

Không thể kết nối máy quét 
laser với phần mềm atLidar

Lỗi kết nối mạng LAN Kiểm tra kết nối giữa máy tính và mạng LAN. 
Không cùng địa chỉ IP Kiểm tra địa chỉ IP của máy quét laser và máy tính. 
Địa chỉ IP của máy quét và bộ định tuyến 
không dây giống nhau

Trong phần cài đặt kết nối của hệ điều hành Windows, 
chuyển từ trạng thái Wifi sang "Disable".
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LSE-4A5R2

D-12

▣ Ứng dụng
Phát hiện sự hiện diện của hành khách ở cửa lên xuống 

tàu điện ngầm (PSD)
Phát hiện và phân loại phương tiện giao thông

ở trạm thu phí đường cao tốc

Đảm bảo an ninh ở lối ra vào cửa hàng Đảm bảo an ninh ở cửa ra vào biệt thự hoặc nhà riêng

Phát hiện vật chắn ở trung tâm logistics Phát hiện xe nâng và xe công nghiệp ra vào để tránh 
sự va chạm

Đóng/mở cổng chắn ở bãi đỗ xe
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Máy quét laser

D-13

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

▣ Lưu ý khi sử dụng
● Phải tuân theo các hướng dẫn ở phần 'Lưu ý khi sử dụng', nếu không có thể xảy ra các tai nạn ngoài ý muốn.
● Nên cách ly bộ cấp nguồn 24VDC và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
●  Sau khi cấp nguồn, cảm biến sẽ tự kiểm tra trong vòng 10 giây. Khi tự kiểm tra, hiển thị lỗi, cài đặt điều khiển từ xa và hướng dẫn, 

thiết bị sẽ có tín hiệu ngõ ra tương tự như khi phát hiện đối tượng.
●  Sự giao thoa ánh sáng giữa máy quét laser và cảm biến quang điện có thể gây ra lỗi.
●  Sự giao thoa ánh sáng giữa các máy quét laser cũng có thể gây ra lỗi.
●  Máy quét laser không thể phát hiện vật chắn nếu được gắn vỏ bảo vệ ở phía trước.
●  Khi di chuyển máy quét laser đến vị trí khác, hãy hướng dẫn lại thiết bị rồi mới sử dụng.
● Không được làm rơi máy quét, nếu không máy quét có thể bị lỗi.
●  Không lắp đặt máy quét ở nơi có nhiều khói, sương mù, bụi bẩn hoặc chất gây ăn mòn để tránh làm hư hỏng máy quét.
●  Khi lắp đặt máy quét ngoài trời, hãy sử dụng các phụ kiện bảo vệ để tránh làm hỏng máy quét.
●  Lắp đặt thiết bị cách xa các đường dây nguồn hoặc đường dây cao áp để ngăn ngừa nhiễu từ bên ngoài. Khi lắp đặt dây nguồn và 

dây tín hiệu ngõ vào gần nhau, hãy sử dụng bộ lọc chống nhiễu hoặc tụ bảo vệ quá áp cho đường dây nguồn và dùng dây cáp có vỏ 
bảo vệ cho đường dây tín hiệu ngõ vào.  
Không đặt máy quét ở gần những thiết bị sinh ra lực từ mạnh hoặc có tần số cao.

●  Sử dụng vỏ bọc hoặc nắp bảo vệ,... để ngăn ngừa ánh sáng mạnh (tia sáng mặt trời chiếu trực tiếp, đèn huỳnh quang) chiếu thẳng 
vào góc phát của máy quét.

●  Hãy điều chỉnh chốt đánh dấu trên thân máy quét và trên giá lắp khi gắn máy quét vào giá lắp.
●  Khi gắn giá lắp trên bề mặt của vật, hãy cắt bỏ phần cố định dây ở giá lắp để dây cáp của máy quét không bị ghì chặt.
●  Sử dụng ốc vít để gắn chặt máy quét vào vị trí lắp đặt. Tránh để xảy ra rung động làm hư hỏng thiết bị.
●  Khi máy quét có cùng địa chỉ IP với bộ định tuyến không dây, máy quét và phần mềm không thể giao tiếp với nhau. 

Khi đó, hãy chuyển từ trạng thái Wifi sang "Disable" trong phần cài đặt kết nối của hệ điều hành Windows.
●  Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:  

① Trong nhà/ngoài trời (điều kiện môi trường được nêu trong phần 'Thông số kỹ thuật')  
② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển  
③ Mức độ ô nhiễm 2  
④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II
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E-2

Các quy tắc an toàn

 Cảnh báo

 Chú ý

1.   Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong những ứng dụng dễ gây thương tích nghiêm trọng 
hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2.  Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn. 
Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.

3. Hãy sử dụng sản phẩm này như một phương án dự phòng, bên cạnh một cảm biến cửa khác.
	 Có thể gây thương tích hoặc thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4. Hãy sử dụng kết hợp sản phẩm này với một cảm biến cửa khác để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.
 ①Mặc dù được lắp đặt ở gần vùng phát hiện, thiết bị có thể sẽ không phát hiện được các đối tượng ở quá gần cửa. Thiết 

bị sẽ khó phát hiện được sự qua lại liên tục của trẻ em và người già nên họ có thể bị chặn lại ngay cửa tự động.
 ②Thiết bị sẽ giữ cửa mở trong thời gian đã cài đặt. Cửa sẽ đóng lại sau khoảng thời gian này, nên người ra vào 
         có thể bị chặn lại ngay cửa tự động.
5. Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện.
	 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
6. Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi nối dây.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.
7.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

1. Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2. Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Trường hợp loại bỏ vùng phát hiện trái/phải, hãy lắp đặt sản phẩm ở nơi đối tượng chỉ tiến vào từ phía trước. [ADS-A]
 Nếu đối tượng tiến vào từ phía bên trái/phải của cửa thì cửa sẽ không mở.
4. Không sử dụng tải vượt quá phạm vi thông số kỹ thuật cho phép của relay.
 Có thể gây hỏa hoạn, hỏng relay, nóng chảy tiếp điểm, hỏng chức năng cách điện, hoặc hỏng tiếp điểm nếu không tuân 

theo hướng dẫn này.

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※ 	Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc chết người nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

▣ Cảm biến cửa
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Các quy tắc an toàn

E-3

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.

▣ Cảm biến vùng
 Cảnh báo

 Chú ý

1. Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong những ứng dụng dễ gây thương tích nghiêm trọng 
hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2.  Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn.

 Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4. Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi nối dây.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.
5. Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.
6. Sản phẩm không phải cảm biến an toàn và không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn an toàn trong nước hay quốc tế nào.
 Không sử dụng sản phẩm với mục đích phòng ngừa thương tích hoặc bảo vệ tính mạng, và không lắp đặt sản phẩm ở 
     khu vực có khả năng gây thiệt hại về kinh tế.

1. Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2. Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Không sử dụng tải có thông số nằm ngoài phạm vi định mức của relay.
 Có thể gây hỏa hoạn, hỏng relay, nóng chảy tiếp điểm, hỏng chức năng cách điện, hoặc hỏng tiếp điểm nếu không tuân 

theo hướng dẫn này.
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E-4

ADS-A 

 Tính năng

Cảm biến cửa loại lắp ở cửa tự động

● Có công tắc cài đặt thời gian duy trì trạng thái mở cửa (2, 7, 15 giây) 
● Dễ dàng điều chỉnh góc phát hiện (4 mức: 7.5°, 14.5°, 21.5°, 28.5°)  

và vùng phát hiện (loại bỏ vùng phát hiện bên trái/phải)
● Phạm vi phát hiện tối đa: 2460 mm x 86 mm (cao 2.7 m)
●  Nguồn cấp: 

24-240 VAC / 24-240 VDC (loại AC/DC thông dụng),  
12-24 VAC / 12-24 VDC (loại AC/DC thông dụng)

● Tích hợp bộ vi xử lý

Model ADS-AF ADS-AE 
Màu vỏ Bạc

Nguồn cấp 24-240VACᜠ ±10% 50/60Hz,
24-240VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)

12-24VACᜠ ±10% 50/60Hz,
12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)

Công suất tiêu thụ Max. 4VA (tại 240VACᜠ) Max. 2VA (tại 24VACᜠ)

Ngõ ra
điều khiển

Loại tiếp điểm 1a 
Công suất relay※1 50VDCᜡ 0.1A (tải thuần trở)

Tuổi thọ của relay Phần cơ khí: Min. 20,000,000 lần hoạt động, phần: Min. 50,000 lần hoạt động
Độ cao lắp đặt 2.0m đến 2.7m (khoảng cách phát hiện: max. 3.0m)
Phương thức phát hiện Phản xạ hồng ngoại
Vùng phát hiện 9 điểm 
Thời gian duy trì ngõ ra Khoảng 0.5 giây
Thời gian xác nhận đối tượng phát hiện Có thể chọn 2 giây, 7 giây, 15 giây (bằng công tắc cài đặt thời gian duy trì)
Ngăn ngừa giao thoa H, L (lựa chọn bằng công tắc)
Vùng phát hiện phía trước 4 mức: 7.5°, 14.5°, 21.5°, 28.5° (điều chỉnh bằng công tắc điều chỉnh góc)

Vùng phát hiện có thể điều chỉnh  Loại bỏ theo vùng (vùng 1, 2, 3), (vùng 7, 8, 9)
: điều chỉnh bằng công tắc

Nguồn sáng Đi-ốt phát tia hồng ngoại (điều biến)
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED cam, LED xanh lục, LED đỏ
Kết nối Dây cáp kèm giắc cắm
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±2,000V (độ rộng xung:1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi trường
Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: Max. 3,000㏓, đèn sợi đốt: Max. 3,000㏓ (ánh sáng thu vào)
Nhiệt độ Vận hành: -20 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Phụ kiện Dây cáp: 2.5m, ốc vít: 2, khuôn lắp đặt
Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ: Acrylonitrile butadiene styrene, Thấu kính: Acryl, Nắp thấu kính: Acryl
Khối lượng thiết bị Khoảng 320g

 Thông số kỹ thuật

※1: Không sử dụng tải vượt quá công suất định mức của relay. 
Có thể làm hỏng chức năng cách điện, nóng chảy tiếp điểm, lỏng tiếp điểm, hỏng relay, hỏa hoạn,... nếu không tuân theo 
hướng dẫn này. 

※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Cảm biến cửa tự động

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Các bước thực hiện  Chú ý
1. Gắn khuôn vào vị trí cần lắp đặt

(độ cao lắp đặt: 2.0m đến 2.7m)
• Khoan lỗ Ø3.4mm dựa theo khuôn.
• Trường hợp đấu dây âm tường 

(giấu dây), hãy khoan lỗ Ø9mm.
• Lấy khuôn ra, sau đó lắp thiết bị vào.

Max.
2.7m

Lỗ lắp đặt

Khuôn

Lỗ dùng để đấu dây 
âm tường

  Cảnh báo     Nguy cơ giật điện.
• Thiết bị phải được lắp đặt trong nhà nếu người dùng có nhu 

cầu mở nắp luồn dây trên vỏ thiết bị để đưa dây cáp ra ngoài.
(Có thể gây giật điện hoặc thương tích nếu có nước chảy 
vào lối ra dây cáp.)

  Chú ý      Người có thể bị kẹt ở cửa.
 • Nếu lắp đặt thiết bị ở độ cao trên 2.7m, thiết bị có thể sẽ 

không phát hiện được trẻ nhỏ.
• Nếu lắp đặt thiết bị ở độ cao dưới 2.0m, thiết bị có thể hoạt 

động kém hiệu quả.

 (đơn vị: mm)

 Mô tả sản phẩm

 Kích thước

 Cách lắp đặt

5
 1
 2

3

 4

1. Công tắc chọn chế độ ngăn 
ngừa giao thoa

2. Công tắc cài đặt thời gian duy trì
3. Công tắc điều chỉnh để loại bỏ 

vùng phát hiện bên trái/phải
4. Công tắc điều chỉnh góc
5. Giắc cắm ở thân

60

36 89
59

10 R2.8

51
.5

224

26
.5
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Các bước thực hiện  Chú ý
2. Tháo vỏ bảo vệ ra, sau đó dùng ốc vít và  

bu-lông để cố định thiết bị.

                                

①
②

  Cảnh báo     Khi lắp đặt thiết bị

• Khi lắp đặt thiết bị, không vặn ốc vít hoặc bu-lông bằng lực 
quá mạnh để tránh làm hỏng lỗ lắp đặt.

<Cách tháo vỏ bảo vệ>
• Đặt tay ở vị trí như hình bên, di chuyển ngón cái của tay 

trái theo hướng ①. Sau khi chốt khóa nhả khớp, kéo ngón 
cái của tay phải theo hướng ② để tách vỏ bảo vệ khỏi 
phần thân.

3. Nối đầu có ký hiệu của dây cáp với phần 
điều khiển chính của thiết bị. 

• Kết nối với phần thân thiết bị thông qua giắc 
cắm. 

4. Gắn giắc cắm của phần thân và giắc cắm 
của dây cáp vào với nhau.

     Phần 
thân

Dây kết nối (chiều dài: 2.5m)

Có thể ngắt kết nối bằng 
cách ấn vào vị trí này.
(xám: dây nguồn,
 trắng: dây tín hiệu)

  Chú ý     Khi kết nối giắc cắm

• Gắn giắc cắm của dây cáp và giắc cắm của thiết bị vào với 
nhau.
Thiết bị có thể hoạt động không bình thường nếu như chốt 
cắm không chặt và còn lỏng lẻo.

Hãy bật nguồn điện.

1.  Kiểm tra vùng phát hiện
Đặc tính vùng phát hiện của thiết bị được mô tả 
bằng các hình minh họa bên dưới.

        

Độ cao 
lắp đặt
2.7m

        

 Lắp đặt

 Điều chỉnh

Độ cao
lắp đặt

2m

2.2m

2.5m

2.7m

5301,820

5802,000

6602,280

2,460
710

 (đơn vị: mm)

64

70

80

86
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Cảm biến cửa tự động

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

2. Điều chỉnh vùng phát hiện
Mỗi mức điều chỉnh sẽ chênh lệch 7°.
(góc phát hiện: có 4 mức từ 7.5° đến 28.5° )

          

28.5°
21.5°
14.5°
7.5°

21°

1m

1.5m

2m

2.7m

1.5m 1m 0.5m 0

D C B A

D
C
B
A

Điều chỉnh góc

  Chú ý    Người có thể bị kẹt ở cửa.

•  Thiết bị này không phải cảm biến an toàn. Hãy lắp đặt 
thêm cảm biến an toàn khi sử dụng thiết bị này.  

3. Điều chỉnh vùng phát hiện bên trái/phải
 Có thể loại bỏ vùng phát hiện 1 , 2 , 3  bằng 
công tắc điều chỉnh bên trái, và 7, 8, 9 bằng công 
tắc điều chỉnh bên phải.
•  Dùng công tắc điều chỉnh để loại bỏ vùng không 
cần phát hiện.

※ Dùng tua vít (-) để xoay hết cỡ nút điều chỉnh 
theo chiều mũi tên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15°
49°

ON ON

OFFOFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1m 0.5m 0 0.5m 1m 0

1m

2m

2.7m

  Chú ý     Cửa có thể không mở. 

• Khi muốn loại bỏ vùng phát hiện phải/trái, hãy lắp đặt thiết bị 
ở nơi mà người ra vào chỉ đi qua khu vực phía trước cửa.

• Trường hợp loại bỏ vùng phát hiện trái/phải: Thiết bị sẽ 
không phát hiện được người ra/vào từ bên trái/phải và cửa 
sẽ không mở ra.

•  Phạm vi phát hiện thay đổi tùy theo vị trí của nút điều chỉnh, 
như hình minh họa bên dưới.

• Có thể loại bỏ (cùng một lúc) vùng 1 , 2 , 3  bằng công tắc 
bên trái và vùng 7 , 8 , 9  bằng công tắc bên phải.

Toàn bộ vùng phát hiện

Loại bỏ vùng phát hiện bên phải

Loại bỏ vùng phát hiện bên trái

Loại bỏ cả vùng bên trái và phải

ON

OFF OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

OFF OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

OFF OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

OFF OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9

※Không thể loại bỏ từng vùng riêng lẻ (ví dụ như chỉ loại bỏ 
vùng 1  hoặc vùng 7 ).

 Điều chỉnh
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4. Cài đặt chế độ ngăn ngừa giao thoa
Khi sử dụng nhiều cảm biến cửa liền kề nhau, hãy 
sử dụng công tắc để cài đặt chế độ ngăn ngừa giao 
thoa (H, L) khác nhau giữa các cảm biến.

Chế độ ngăn ngừa giao thoa Thời gian duy trì (giây) Có thể chỉnh
L H

1.5m 1m 0.5m 0 1m 1m0.5m 0.5m0

D C 1 2 3 4 5 6 7 8 9B A

1m

2m

2.7m

Công tắc cài đặt chế độ 
ngăn ngừa giao thoa

2 7 15

ON

OFF OFF

ON

  Chú ý    Cửa có thể không mở. 

Khi lắp đặt nhiều cảm biến cửa liền kề nhau mà không sử dụng 
chức năng ngăn ngừa giao thoa, dù không có đối tượng di chuyển 
qua lại, cảm biến vẫn có thể bị lỗi do hiện tượng giao thoa.
< Ngăn ngừa giao thoa >
Nếu vùng phát hiện của các cảm biến chồng chéo nhau, hãy 
cài chế độ ngăn ngừa giao thoa của các cảm biến ngược 
nhau hoặc lắp đặt các thiết bị sao cho vùng phát hiện không 
chồng chéo lên nhau.

L L LH H H

Vùng trùng lặp

                                  

5. Cài đặt thời gian duy trì ngõ ra
Có thể cài đặt thời gian duy trì ngõ ra bằng công tắc. 
(tùy chọn 2 giây, 7 giây, 15 giây)

Chế độ ngăn ngừa giao thoa Thời gian duy trì (giây) Có thể chỉnh
L H

1.5m 1m 0.5m 0 1m 1m0.5m 0.5m0

D C 1 2 3 4 5 6 7 8B A

1m

2m

2.7m

2 7 15

ON

OFF OFF

ON

Chọn thời gian duy trì

  Chú ý    Người có thể bị kẹt ở cửa.

•  Thiết bị này không phải cảm biến an toàn. Hãy lắp đặt thêm 
cảm biến an toàn khi sử dụng thiết bị này. 

• Cánh cửa sẽ tự đóng lại sau khoảng thời gian duy trì ngõ ra 
(được cài đặt bằng công tắc cài đặt thời gian duy trì).

< Duy trì việc phát hiện >
• Khi một đối tượng đứng yên trong vùng phát hiện, sau thời 

gian duy trì ngõ ra, ngõ ra vẫn tiếp tục được duy trì trong 
khoảng thời gian đã cài đặt.

• Sau khoảng thời gian đó, ngõ ra sẽ chuyển sang trạng thái 
tắt và cửa sẽ đóng lại.

6. Cài đặt độ nhạy 
• Nếu cảm biến không kích hoạt ngõ ra 

ngay cả khi có người trong vùng  
phát hiện, hãy xoay công tắc  
điều chỉnh sang hướng H để tăng độ nhạy.

• Nếu cảm biến vẫn kích hoạt ngõ ra  
ngay cả khi không có người trong  
vùng phát hiện, hãy xoay nút  
điều chỉnh sang hướng L để giảm độ nhạy.

  Chú ý    Cửa có thể đóng mở bất thường.

Hãy kiểm tra cảm biến có hoạt động bình thường hay không 
bằng cách mở/tắt nguồn điện sau khi đã cài đặt độ nhạy.
Cảm biến có thể hoạt động bất thường nếu người dùng cài 
đặt độ nhạy sai cách.

7. Sử dụng vỏ bảo vệ và nắp luồn dây
• Lắp vỏ bảo vệ vào thiết bị. 
• Khi muốn đưa dây cáp ra bên ngoài, hãy gỡ nắp 

luồn dây trên vỏ thiết bị ra như hình bên dưới.

         

Nắp luồn dây

• Sử dụng tua-vít đầu dẹt để nạy nhẹ và tháo vỏ bảo 
vệ ra.

  Cảnh báo     Có thể gây giật điện.
• Hãy gắn vỏ bảo vệ khi sử dụng thiết bị. 
• Đảm bảo thiết bị không được tiếp xúc trực tiếp với nước để 

tránh gây giật điện hoặc hư hỏng sản phẩm. 
• Hãy lắp đặt thiết bị ở phía bên trong của cửa khi cần gỡ nắp 

luồn dây để đưa dây cáp ra bên ngoài. 
• Đảm bảo vị trí luồn dây cáp ra ngoài không tiếp xúc trực tiếp 

với nước để tránh gây giật điện hoặc hư hỏng sản phẩm.

 Điều chỉnh

L

L

H

H

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



E-9

Cảm biến cửa tự động

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

8. Trạng thái chờ phát hiện
Cảm biến sẽ ở trạng thái chờ phát hiện ngay sau khi 
mở nguồn. 

• Thiết bị sẽ phát hiện ổn định sau khi trạng thái chờ phát hiện 
kết thúc.

9. Kiểm tra hoạt động của thiết bị 
Hoạt động của cảm biến được minh họa ở bảng bên dưới.

10. Bảo trì
• Nếu thấu kính dính bụi bẩn, thiết bị có thể xảy ra lỗi.
• Khi đó, hãy sử dụng khăn khô và chất tẩy rửa tự 

nhiên để lau sạch thấu kính.
• Tuyệt đối không sử dụng dung môi hữu cơ như 

benzen,... để lau thấu kính vì có thể gây hư hỏng 
mặt phát hiện.

  Cảnh báo     Có thể gây giật điện.
• Không lau rửa thiết bị bằng nước.
• Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị. 

Diễn biến

Mở nguồn điện
Ngoài vùng
phát hiện

Tiến vào
vùng phát hiện Duy trì phát hiện

Ra khỏi
vùng phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động

Cam LED
ON

LED
OFF  LED

OFF  LED
OFF  LED

OFF  

Xanh lục LED
OFF  LED

ON
LED
OFF  LED

ON
LED
ON

Đỏ LED
OFF  LED

OFF  LED
ON

LED
OFF LED

OFF  

Tiếp điểm ngõ ra
OFF OFF ON

Sau thời gian
duy trì, 

OFF

Sau
0.5 giây, 

OFF

 Điều chỉnh

 Khắc phục sự cố
Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Thiết bị không hoạt động
Điện áp nguồn không phù hợp Kiểm tra dây cáp nguồn và điều chỉnh điện áp nguồn.

Dây cáp đứt hoặc không có kết nối Kiểm tra giắc cắm và dây cáp.

Đôi khi thiết bị không 
hoạt động Thấu kính dính bụi bẩn Sử dụng khăn khô, chất tẩy rửa tự nhiên để lau sạch.

Cửa vẫn mở ngay cả khi 
không có người ra vào

Có vật thể chuyển động ở xung quanh Kiểm tra môi trường lắp đặt xung quanh.

Vùng phát hiện thay đổi đột ngột Kiểm tra môi trường lắp đặt xung quanh.

Vùng phát hiện chồng chéo nhau
Điều chỉnh lại vị trí lắp đặt để đảm bảo vùng phát hiện 
giữa các cảm biến không chồng chéo nhau. Cài đặt 
chế độ ngăn ngừa giao thoa.

Các thiết bị gây nhiễu và có sóng điện từ mạnh như 
động cơ, đèn neon, máy phát điện hoặc đường dây 
cao áp

Không lắp đặt các thiết bị gây nhiễu và có sóng điện 
từ mạnh ở gần cảm biến.

Có nước đọng trên thấu kính Lau sạch nước trên thấu kính.
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ADS-A 

 Môi trường lắp đặt
1. Sản phẩm này không có khả năng chống thấm nước.

Không lắp đặt thiết bị ở nơi tiếp xúc trực tiếp với mưa 
hoặc tuyết,... để tránh gây hư hỏng sản phẩm.

2. Không lắp đặt thiết bị ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh 
sáng phản xạ (như ánh sáng mặt trời) để tránh gây 
ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

4. Nếu trong vùng phát hiện có vật thể có thể chuyển động 
dưới sự tác động của các hiện tượng tự nhiên (gió,...), 
cảm biến dễ phân biệt nhầm vật thể này với người ra 
vào.

5. Cần lắp đặt thấu kính phát hiện nằm đối diện với 
ngưỡng cửa. Nếu lắp đối diện với tường hoặc mái nhà, 
cảm biến sẽ không hoạt động ổn định.

1.  Tuân theo các chỉ dẫn trong phần 'Hướng dẫn sử dụng' để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.
2.  Nên cách ly bộ cấp nguồn 24VDC và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
3.  Hãy sử dụng sản phẩm sau khi cấp nguồn 1 giây. 

Khi cấp nguồn riêng cho cảm biến và tải, hãy cấp nguồn cho cảm biến trước.
4. Khi sử dụng bộ nguồn xung để cấp điện cho cảm biến, hãy nối tụ điện giữa dây F.G.và dây 0V để khử nhiễu.
5.  Khi kết nối ngõ ra với relay DC hoặc tải điện cảm khác, hãy sử dụng diode và tụ chống sét để loại bỏ sóng xung.
6.  Sử dụng dây nối càng ngắn càng tốt và cách xa đường dây cao áp hoặc đường dây nguồn để ngăn ngừa sóng xung và nhiễu.
7.  Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:
 ① Trong nhà (ở điều kiện môi trường trong phần 'Thông số kỹ thuật')  
 ② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển
 ③ Ô nhiễm cấp độ 2 
 ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II

 Hướng dẫn sử dụng

3. Không lắp đặt thiết bị ở khu vực có khói hoặc hơi nước. 
    Điều này có thể khiến cảm biến hoạt động không ổn định. 
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng
● Khoảng cách phát hiện xa: 0 đến 10m 
● Có thể sử dụng trong môi trường có cường độ 
    ánh sáng cao: ánh sáng mặt trời tối đa 100,000lx 
● Dễ dàng kết nối phần cảm biến với phần điều khiển 
● Dễ dàng cài đặt độ nhạy
   (Tự động đặt độ nhạy chỉ bằng một nút bấm) 
● Tích hợp chức năng tự chẩn đoán
● Kích thước nhỏ gọn (W77×L44×H24mm)

Model ADS-SE1 (1 kênh) ADS-SE2 (2 kênh) 

Loại phát hiện Loại thu phát riêng biệt

Khoảng cách phát hiện 0 đến 10m 

Nguồn cấp 12-24VACᜠ ±10% 50/60Hz / 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10% ) 

Dòng điện tiêu thụ AC: Max. 2VA, DC: Max. 50mA

Ngõ ra 
điều 
khiển

Loại tiếp điểm 1c
Công suất relay※1 50VDCᜡ 0.3A (tải thuần trở)
Tuổi thọ relay Phần cơ khí: Min. 5,000,000 lần hoạt động, phần điện: Min. 100,000 lần hoạt động

Thời gian đáp ứng Khoảng 50ms (từ trạng thái không có ánh sáng)

Thời gian duy trì ngõ ra Khoảng 500ms (từ trạng thái có ánh sáng) 

Số kênh kết nối cảm biến 1 kênh 2 kênh

Chỉ báo Chỉ báo ngõ ra OUT1: LED đỏ, chỉ báo ngõ ra OUT2: LED xanh lục

Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm có điều biến)

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm cho phép 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần 

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng mặt trời: Max. 100,000lx (ánh sáng thu vào) 

Nhiệt độ Vận hành: -20 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 60℃ 

Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85% RH, bảo quản: 35 đến 85% RH 

Tiêu chuẩn bảo vệ IP30 (tiêu chuẩn IEC) 

Chiều dài dây cáp cảm biến 5m

Dây cáp cảm biến Ø2.4mm, 1 dây, 5m (AWG26, đường kính lõi: 0.16mm, số lõi: 7, đường kính lớp cách điện: Ø1.32mm) 

Chất liệu

Cảm biến -  Vòng kẹp: Acrylonitrile butadiene styrene, thấu kính: Polymethyl methacrylate,
                   thân: Polycarbonate, nắp che: Polycarbonate
Bộ điều khiển -  Vỏ bọc: Acrylonitrile butadiene styrene, nắp bảo vệ: Acrylonitrile butadiene styrene,  

bu-lông: thép hợp kim chromium molybdenum (đồng thau, mạ Niken)
Phụ kiện 1 bộ cảm biến (ADS-SHP), bu-lông dùng để cố định bộ điều khiển (M4×20) : 2

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※2 Khoảng 450g (khoảng 300g)

Cảm biến cạnh cửa

 Thông số kỹ thuật

※1: Không sử dụng tải vượt quá công suất định mức của relay. 
        Có thể làm hỏng chức năng cách điện, nóng chảy tiếp điểm, lỏng tiếp điểm, hỏng relay, hỏa hoạn,... nếu không tuân theo hướng dẫn này. 
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Hãy mua riêng một bộ cảm biến khi muốn lắp đặt 2 bộ cảm biến . 
※Giá lắp dùng cho cảm biến (ADS-SB12, ADS-SB10) được bán riêng. 
※Có thể mua riêng bộ điều khiển (ADS-SEC1/2).
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

ADS-SE1/2

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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ADS-SE1/2

 (đơn vị: mm)

 Giá lắp (bán riêng)

  Loại nhấn mở (ADS-SB12)

  Loại vặn ốc (ADS-SB10)

Thân

Đầu cảm biến

Thấu kính

Nắp che

Vòng 
kẹp 

Bộ cảm biến

Bộ phát
(dây xám)

Bộ thu
(dây xanh lam)

<ADS-SEC1> <ADS-SEC2>
1. Chỉ báo ngõ ra OUT1 (đỏ)
2. Chỉ báo ngõ ra OUT2 (xanh lục)
3. Phím cài đặt độ nhạy (TEACH)
4. Nút kết nối dây
5. Lỗ lắp đặt
6. Chân kết nối dây nguồn và dây ngõ ra (1 đến 5)
7. Chân kết nối với bộ thu/bộ phát của cảm biến
     ADS-SEC1: 6 đến 9 
     ADS-SEC2: 6 đến 13 

  Cảm biến (ADS-SHP)
  Loại nhấn mở    Loại vặn ốc

 Mô tả sản phẩm
● Bộ điều khiển (ADS-SEC1/2) ● Cảm biến (ADS-SHP)

 Kích thước

1
2

4

3

5

77 6
6

  Bộ điều khiển (ADS-SEC1/2)

※Bộ điều khiển (ADS-SEC1/2), cảm biến (ADS-SHP: 5m) được bán riêng. 

※Phần  chỉ có
    ở ADS-SEC2.

※Khi sử dụng giá lắp cho loại nhấn mở, cần lắp đặt cảm biến 
cùng với nắp che và vòng kẹp.

※Khi sử dụng giá lắp cho loại siết ốc, không cần dùng nắp và 
vòng kẹp để lắp đặt cảm biến.

※Bộ điều khiển ADS-SE2 có thể điều khiển 2 bộ cảm biến cùng 
một lúc. Hãy mua thêm một bộ cảm biến nếu cần.

19
2-

4.
4

44

77
69

7.
6

24

15

Ø2.4, 10m

150

1.7

Ø
15

Ø
11

.4

M10×0.75

15
11.5

Ø2.4, 10m

150

2

Ø
11

.4

Ốc vít đầu 
phẳng M4

5040

24

Ø12.2

Ốc vít đầu 
phẳng M4

24

M10×0.75

5040
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Cảm biến cạnh cửa

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Bộ điều khiển
1.  Điều chỉnh độ dài của dây theo các bước bên dưới
 Cắt ngắn dây theo nhu cầu sử dụng.
 Cắt lớp vỏ bảo vệ ở đầu dây, sau đó đấu dây với chân kết 
nối. Nên hàn phần đầu của dây để kết nối dễ dàng hơn.

※Ngắt điện trong khi đấu dây.
※Hãy cắt dây theo hình minh họa bên dưới. Thiết bị có 

thể hư hỏng nếu vỏ bảo vệ bị cắt quá nhiều làm cho hai 
dây bị ngắn mạch.

 Cảm biến
1.Khoan một lỗ trên khung cửa tự động theo kích 

thước như sau:

 Khi không sử dụng giá lắp
① Loại nhấn mở
 • Lỗ lắp đặt đầu cảm biến: Ø12.2±0.1mm
 • Độ dày bảng lắp đầu cảm biến: 1.5±0.5 mm
② Loại siết ốc
 • Lỗ lắp đặt đầu cảm biến: M10×0.75mm
 • Độ dày bảng lắp đầu cảm biến: 1.5±0.5 mm

 Khi sử dụng giá lắp
① Loại nhấn mở
 • Lỗ xuyên đầu cảm biến: Ø13 đến 14mm
 • Lỗ gắn ốc vít trên giá lắp: ốc vít M4 hoặc Ø3.5mm
② Loại siết ốc
 • Lỗ xuyên đầu cảm biến: Ø13 đến 14mm
 • Lỗ gắn ốc vít trên giá lắp: ốc vít M4 hoặc Ø3.5mm

※Đảm bảo lỗ lắp đặt của bộ phát và của bộ thu nằm 
ngang hàng với nhau.

※Mài nhẵn phần xung quanh lỗ khoan. 
Thiết bị có thể bị trầy xước do các phần sắc nhọn xung 
quanh lỗ khoan và bị lỗi do đầu cảm biến nghiêng.

 Chú ý khi lắp đặt bộ điều khiển
 Cố định bộ điều khiển bằng 2 bu-lông.
 Sử dụng ốc vít M4 cho lỗ lắp đặt. 

   Tham khảo phần "  Kích thước" để biết vị trí lỗ lắp đặt.
 Không sử dụng lực siết quá mạnh để tránh làm hỏng lỗ 
lắp đặt của thiết bị.

17mm

Dây có vỏ bảo vệ bên ngoài

Lõi bên trong

9mm

2. Đấu dây theo số thứ tự được ghi ở chân kết nối.
 Không nối thêm dây vào đầu cảm biến để tránh gây ra nhiễu.
 Mỗi một chân kết nối chỉ được đấu một dây duy nhất.

 Cách kết nối dây nguồn và dây ngõ ra
• Nhấn nút kết nối để tiến hành đấu dây. 
• Tránh đấu ngược dây để đảm bảo thiết bị hoạt động  

bình thường.
• Đấu dây nguồn vào chân số 4 và 5 để tránh gây hư hỏng 

sản phẩm.
• Đường kính dây nguồn và dây ngõ ra cho phép:
  - Dây một lõi và dây nhiều lõi: 0.2 đến 1.5mm2

 Lắp đặt

Bộ phát
(xám)

Bộ thu
(xanh lam)Nguồn điện

(12-24VAC/VDC)

Ngõ ra (N.O.) (N.C.)

Bộ phát
(xám)

Bộ thu
(xanh lam)

Ngõ ra (N.O.) (N.C.)
Nguồn điện

(12-24VAC/VDC)

<1 kênh>

<2 kênh>

① ② ②①
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ADS-SE1/2

2. Gắn đầu cảm biến vào lỗ lắp đặt. 
 Khi không sử dụng giá lắp

① Loại nhấn mở
• Gắn đầu cảm biến vào lỗ lắp đặt như hình bên dưới.
※Đảm bảo gắn chặt nắp che vào đầu cảm biến. 
※Đảm bảo không có khoảng trống nào giữa nắp che và 

cạnh cửa (hoặc bảng lắp) khi lắp đặt cảm biến.
② Loại siết ốc
 • Gắn đầu cảm biến vào lỗ lắp đặt.
※Đảm bảo không có khoảng trống nào giữa cảm biến và 

cạnh cửa khi lắp đặt cảm biến.

② Loại siết ốc 
 • Tháo nắp che và vòng kẹp ra khỏi đầu cảm biến.
 • Gắn đầu cảm biến vào giá lắp.
 • Dùng ốc vít để cố định giá lắp vào cạnh cửa.
※Có thể xảy ra lỗi do thân cảm biến bị nghiêng làm cho tia 

sáng phát ra không đến được bộ thu.
※Kiểm tra tình trạng hỏng hóc trên thấu kính cảm biến (như 

trầy xước, dính bẩn). Cảm biến có thể bị lỗi khi hoạt 
động trong điều kiện ánh sáng không ổn định hoặc độ 
nhạy thấp do bụi bẩn gây ra.

 Khi sử dụng giá lắp
① Loại nhấn mở
 • Gắn đầu cảm biến vào giá lắp.
 • Dùng ốc vít để cố định giá lắp vào vị trí mong muốn.
※Đảm bảo đã gắn chặt nắp che vào đầu cảm biến.
※Đảm bảo không có khoảng trống nào giữa nắp che và 

cạnh cửa (hoặc giá lắp) khi lắp đặt cảm biến. 

 Chú ý khi lắp đặt cảm biến
 Khoảng cách phát hiện định mức là 10m (A). Hãy lắp đặt 
các cảm biến trong phạm vi phát hiện định mức.
 Lắp đặt cảm biến cách sàn nhà và trần nhà trên 50cm (B) 
để tránh xảy ra lỗi do chùm tia sáng phản xạ từ bề mặt 
sàn nhà và trần nhà gây ra.
 Không đặt vật chắn giữa bộ phát và bộ thu để tránh xảy ra lỗi.
 Sản phẩm này được dùng trong nhà. Tránh lắp đặt sản 
phẩm ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc 
ánh sáng có cường độ vượt quá thông số định mức.

Ốc vít đầu 
phẳng M4

Giá lắp
Lỗ xuyên đầu cảm biến
: Ø13 đến 14mm

Lỗ gắn ốc vít
: ốc vít M4 hoặc Ø3.5mm

Lỗ xuyên đầu cảm biến
Ø13 đến 14mmGiá lắp

Nắp che

①

②

Vòng kẹp

 Cài đặt độ nhạy

Cần phải cài đặt độ nhạy vào lần tiên đầu lắp đặt thiết bị 
hoặc khi có lỗi xảy ra do độ nhạy thấp.
Tùy thuộc vào khoảng cách phát hiện, bộ điều khiển sẽ tự 
động cài đặt độ nhạy tối ưu để thiết bị hoạt động hiệu quả nhất.

 Khi cài đặt độ nhạy thất bại, hãy kiểm tra liệu: 
①Có vật chắn giữa bộ phát và bộ thu của cảm biến không.
②Có vết bẩn trên thấu kính của bộ phát và bộ thu không.
③Các dây có bị mất kết nối hoặc được kết nối đúng cách 

(theo như sơ đồ kết nối) không.
④Bộ phát và bộ thu có bị nghiêng không.
⑤Kiểm tra các điều trên và khắc phục vấn đề, sau đó cài 

đặt độ nhạy lại lần nữa. 

 ※Nếu người dùng nhấn phím cài đặt độ nhạy dưới 1 giây, 
thiết bị sẽ hủy chế độ cài đặt độ nhạy và trở lại hoạt động 
theo cài đặt gần nhất. Thiết bị có thể xảy ra lỗi khi chưa 
đủ độ nhạy hoặc người dùng cài đặt không đúng cách.

Cài đặt độ nhạy Chỉ báo Trạng thái

Nhấn phím
cài đặt độ nhạy

Sau 1 giây

Ngừng nhấn 
phím

Chỉ báo đỏ/ 
xanh lục luân 

phiên nhấp nháy

Chỉ báo đỏ/
xanh lục tắt

Hiển thị trạng 
thái hoạt động

Chỉ báo đỏ/
xanh lục nhấp 

nháy

Sẵn sàng cài 
đặt độ nhạy

Bắt đầu cài đặt 
độ nhạy

Hoàn tất cài đặt 
độ nhạy

 Cài đặt độ nhạy

 Các bước cài đặt độ nhạy
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Cảm biến cạnh cửa

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

: ON, : OFF

Hoạt động

Tắt nguồn

Trạng thái
• Hoạt động bình thường
•  Không có người hay vật nào 

giữa hai đầu cảm biến

Người hoặc vật đi ngang qua 
giữa hai đầu cảm biến 
(đường truyền của chùm tia 
phát ra bị cắt ngang)

Sau khi người hoặc vật
đã đi qua

Chỉ báo
(OUT1 đỏ/OUT2 x. lục)
Trạng thái 
ngõ ra 
relay

N.O. MỞ MỞ ĐÓNG MỞ

N.C. ĐÓNG ĐÓNG MỞ ĐÓNG

: sáng, : nhấp nháy, : tắt

※Đối với bộ điều khiển ADS-SE2, chỉ báo OUT1 (đỏ) sẽ hiển thị trạng thái độ nhạy của bộ thu ở kênh 1 và chỉ báo OUT2 (xanh) sẽ hiển thị 
trạng thái độ nhạy của bộ thu ở kênh 2.

※Khi sử dụng chức năng tự chẩn đoán, nếu bộ thu không nhận được ánh sáng hoặc thấu kính của bộ phát/bộ thu dính bẩn dẫn đến thiếu 
độ nhạy, chỉ báo OUT1 (đỏ) của bộ điều khiển ADS-SE1 sẽ sáng. Còn đối với bộ điều khiển ADS-SE2, chỉ báo OUT của kênh không thu 
được ánh sáng sẽ bật.

 Chỉ báo

Cảm biến
được kết nối

Chỉ báo Trạng thái

OUT1 (đỏ) OUT2 (x. lục) Sau khi điều chỉnh độ nhạy Trong khi hoạt động

1 bộ cảm biến
(ADS-SE1/2)

Điều chỉnh độ nhạy thành công Thu được ánh sáng

Điều chỉnh độ nhạy thất bại Mất kết nối với bộ phát hoặc 
do nối thêm dây vào dây của đầu cảm biến

- Độ nhạy kém

- Ánh sáng bị gián đoạn

2 bộ cảm biến 
(ADS-SE2)

Điều chỉnh độ nhạy kênh 1, 2 thành công Kênh 1, 2 thu ánh sáng
Điều chỉnh độ nhạy kênh 1 thành công,
điều chỉnh độ nhạy kênh 2 thất bại Kênh 2 thiếu độ nhạy

- Kênh 1 thu ánh sáng, 
Kênh 2 thu ánh sáng gián đoạn

Điều chỉnh độ nhạy kênh 1 thất bại,
điều chỉnh độ nhạy kênh 2 thành công Kênh 1 thiếu độ nhạy

- Kênh 1 thu ánh sáng gián đoạn,
kênh 2 thu ánh sáng

Điều chỉnh độ nhạy kênh 1, 2 đều thất bại Kênh 1, 2 thiếu độ nhạy và
mất kết nối với bộ phát

- Ánh sáng kênh 1, 2 bị gián đoạn

 Kiểm tra hoạt động phát hiện
Kiểm tra hoạt động phát hiện theo bảng bên dưới.

 Khắc phục sự cố
Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Thiết bị không hoạt động.

Điện áp nguồn không phù hợp Kiểm tra dây cáp nguồn và điều chỉnh điện áp nguồn.

Dây cáp mất kết nối hoặc kết nối không đúng cách Kiểm tra chân kết nối và dây cáp.

Nằm ngoài khoảng cách phát hiện định mức Sử dụng thiết bị trong khoảng cách phát hiện định mức.

Đôi khi thiết bị không 
hoạt động. Thấu kính của bộ phát và bộ thu bị dính bẩn Lau sạch vết bẩn.

Cảm biến vẫn hoạt động 
ngay cả khi không có 
người tiến vào vùng  
phát hiện.

Nằm ngoài khoảng cách phát hiện định mức Sử dụng thiết bị trong khoảng cách phát hiện định mức.

Có vật chắn nằm giữa bộ phát và bộ thu Loại bỏ vật chắn.

Ở gần thiết bị có sóng xung hoặc nhiễu mạnh
(động cơ, máy phát điện, dây cao áp) Cách xa thiết bị có sóng xung hoặc nhiễu mạnh. 
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ADS-SE1/2

1.  Tuân theo các chỉ dẫn trong phần 'Hướng dẫn sử dụng' để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.
2.  Nên cách ly bộ cấp nguồn 24VDC và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
3.  Hãy sử dụng sản phẩm sau khi cấp nguồn 1 giây. 

Khi cấp nguồn riêng cho cảm biến và tải, hãy cấp nguồn cho cảm biến trước.
4. Khi sử dụng bộ nguồn xung để cấp điện cho cảm biến, hãy nối tụ điện giữa dây F.G.và dây 0V để khử nhiễu.
5.  Khi kết nối ngõ ra với relay DC hoặc tải điện cảm khác, hãy sử dụng diode và tụ chống sét để loại bỏ sóng xung.
6.  Sử dụng dây nối càng ngắn càng tốt và cách xa đường dây cao áp hoặc đường dây nguồn để ngăn ngừa sóng xung và nhiễu.
7.  Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:
 ① Trong nhà (ở điều kiện môi trường trong phần 'Thông số kỹ thuật')  
 ② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển
 ③ Ô nhiễm cấp độ 2 
 ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II

 Hướng dẫn sử dụng
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Ứng dụng

 Thông tin đặt hàng

 Thông số kỹ thuật

Cảm biến vùng loại chùm tia đan chéo 

● Phương pháp phát hiện bằng chùm tia đan chéo giúp giảm thiểu vùng mù
● Khoảng cách phát hiện xa: 1 đến 7m
● Có 14 model với nhiều lựa chọn về
 : số lượng kênh (4 đến 20 kênh), bề rộng phát hiện (120 đến 1,040mm)  
  khoảng cách giữa các trục quang (40, 80mm), 
● Dễ dàng lắp đặt bằng chế độ hướng dẫn lắp đặt
● Có chức năng ngăn ngừa giao thoa và chức năng tự chẩn đoán
● Ngõ ra tự chẩn đoán
 : phát hiện vết bẩn trên mặt cảm biến và trục quang bị che khuất, 
  dễ dàng theo dõi trạng thái thông qua thiết bị ngoại vi (có bằng sáng chế)
● Các chỉ báo trạng thái ở bộ thu/bộ phát có độ sáng cao giúp người dùng dễ 

dàng quan sát từ phía trước và bên hông ở khoảng cách xa
● Đáp ứng Tiêu chuẩn KRS (Tiêu chuẩn đường sắt Hàn Quốc) 
 (BWC80-14HD đáp ứng các điều kiện của Tiêu chuẩn KRS).
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC) 

Sử dụng được trong nhiều loại môi trường: phát hiện vật cản ở cửa lên xuống tàu điện ngầm (PSD)...

Model BWC40- H BWC40- HD BWC80-14H BWC80-14HD
Loại phát hiện Loại thu phát riêng biệt
Khoảng cách phát hiện 1.0 đến 7.0m
Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø50mm Chất liệu mờ đục, trên Ø90mm
Khoảng cách giữa các trục 40mm 80mm
Số kênh 4/10/12/16/18/20 14
Chiều cao phát hiện 120 đến 760mm 1,040mm
Loại chùm tia Chùm tia (mỗi chùm gồm 3 tia) đan chéo
Thời gian đáp ứng Max. 50ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%) 
Dòng điện tiêu thụ Max. 100mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm có điều biến)
Chế độ hoạt động Light ON Dark ON Light ON Dark ON

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN cực thu hở     • Điện áp tải: max. 30VDCᜡ     
• Dòng điện tải: max. 100mA (ngõ ra tự chuẩn đoán: max 50mA)      • Điện áp dư: max. 1VDCᜡ

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)
Loại đồng bộ Đồng bộ bằng dây nối

Tự chẩn đoán Giám sát ánh sáng phát ra và thu được, giám sát ánh sáng trực tiếp, giám sát mạch ngõ ra, 
ngõ ra tự chẩn đoán (kiểm tra xem màn hình có vết bẩn hay trục quang có bị che khuất hay không) 

Ngăn ngừa giao thoa Ngăn ngừa giao thoa bằng cách cài đặt tần số
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm tại tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Danh mục

Khoảng cách giữa các trục quang

Số kênh

Chế độ hoạt động H Light ON
HD Dark ON

Số 4 đến 20

40 khoảng cách 40mm
80 khoảng cách 80mm

BWC Cảm biến vùng loại chùm tia đan chéo

BWC 40 14 H

 Tính năng

(chỉ áp dụng ở model BWC80-14HD)

Phần tô đậm ( ) là chức 
năng được nâng cấp so 
với Series BWC trước. 

BWC Series

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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BWC Series

※1: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model BWC40- H BWC40- HD BWC80-14H BWC80-14HD

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng xung quang với độ rọi tối đa 100,000lx (độ rọi bên ánh sáng thu được)
Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -20 đến 60℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC) 
Chất liệu Vỏ: Nhôm, mặt kính và chỉ báo: Acrylic
Dây cáp Ø5mm, 4 dây, 300mm, giắc cắm M12
Phụ kiện Giá lắp A: 4, Giá lắp B: 4, Bu-lông cố định: 8
Tiêu chuẩn đường sắt 
Hàn Quốc - KRS SG 0068

Chứng nhận ᜢ ᜢ, ᜣ
Khối lượng※1 Khoảng 2.1kg (khoảng 1.7kg) (đối với BWC80-14H) 

 Cấu trúc

Màu LED Bộ phát Bộ thu
Xanh lục Nguồn Vùng sáng ổn định
Vàng - Vùng không ổn định
Đỏ Chế độ cài đặt Vùng tối ổn định

Chân Màu cáp Bô phát Bộ thu
1 Nâu 12-24VDC 12-24VDC
2 Trắng Đồng bộ Đồng bộ
3 Xanh lam 0V 0V
4 Đen Chế độ OUT

< Chỉ báo hoạt động> <Kết nối dây> 

X.lục

X.lục X.lục X.lục

Đỏ
Đỏ

Đen Xám

Dây cáp (bán riêng)

Chỉ báo hoạt động

Chỉ báo tần số

X.lụcVàng

Bộ phát Bộ thu

4
1

2
3

1
2

3
4

 Khoảng cách giữa các trục quang / Số trục quang / Chiều cao phát hiện
Số kênh

Khoảng cách giữa 
2 kênh

n

5
4
3
2
1

Chiều cao phát hiện
Model Số kênh Chiều cao 

phát hiện
Khoảng cách 
giữa 2 kênh

BWC40-04H/HD 4 120mm

40mm

BWC40-10H/HD 10 360mm
BWC40-12H/HD 12 440mm
BWC40-16H/HD 16 600mm
BWC40-18H/HD 18 680mm
BWC40-20H/HD 20 760mm
BWC80-14H/HD 14 1,040mm 80mm
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Cảm biến vùng loại chùm tia đan chéo

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Giá lắp A ●Giá lắp B

 Kích thước
<Bộ phát> <Bộ thu>

Model L A, B
BWC40-04H/HD 160

40

BWC40-10H/HD 400
BWC40-12H/HD 480
BWC40-16H/HD 640
BWC40-18H/HD 720
BWC40-20H/HD 800
BWC80-14H/HD 1120 80

30.6 30.6

24
.1

24
.1

Chỉ báo hoạt động 15
3

73

L
30

0

Ø5

B
A

Đ
ộ 

dà
i 

trụ
c 

qu
an

g

M12

Chỉ báo tần số

Trục quang)

26.62-R1.7

50

16 2

25

Ø20

16

2-4.4

10 15

2.
3

18

50

2-R1.7

19

2

32

Ø20

10

2-4.4

10 15

2.
3

 Lắp đặt giá lắp
● Lắp đặt giá lắp A ● Lắp đặt giá lắp Bhtt
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BWC Series

 Dây cáp (bán riêng)  
Loại Model L Màu dây cáp

Dành cho 
bộ phát

CID4-3T 3m 

Đen
CID4-5T 5m 
CID4-7T 7m 
CID4-10T 10m 

Dành cho 
bộ thu

CID4-3R 3m 

Xám
CID4-5R 5m 
CID4-7R 7m 
CID4-10R 10m※Dây cáp cho bộ phát và bộ thu được bán riêng. 

Chiều dài dây cáp (L)

40 Ø5

Chế độ hoạt động Light ON Dark ON

Bộ thu Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn  

Ánh sáng thu được
Ánh sáng gián đoạn  

Chỉ báo hoạt động
(LED xanh lục)

ON
OFF

ON
OFF

Ngõ ra transistor ON
OFF

ON
OFF

                      

 Chế độ hoạt động

 Biểu đồ thời gian hoạt động

Cư
ờn

g 
độ

 á
nh

 
sá

ng
 th

u 
đư

ợc
l

ⓑ

ON
OFF
ON

OFF

Bật 
(xanh lục)

ON
OFF

ON
OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF

Nhấp nháy
(vàng)

Tắt
(đỏ)

Bật 
(xanh lục)

Tắt
(đỏ)

Ngõ ra tự chẩn đoán

Light ON

Dark ON

C

T

Vùng sáng ổn định

Vùng tối ổn định

Vùng sáng không ổn định
Vùng tối không ổn định 

Vết bẩn ở mặt cảm biến
Mức 1 

Mức ON
Mức OFF 

Ngõ ra 
điều khiển

LED 
bộ thu

LED 
bộ phát ⓑ ⓑⓐ ⓐ

Mức 2

※ⓐ: [Ngõ ra tự chẩn đoán] Vết bẩn ở cấp độ 1/nhấp nháy cách quãng 1 giây
 ⓑ: [Ngõ ra tự chẩn đoán] Vết bẩn ở cấp độ 2 và trục quang bị che khuất/nhấp nháy cách quãng 0,25 giây
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Cảm biến vùng loại chùm tia đan chéo

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Mạch ngõ ra điều khiển
B

ộ 
ph

át
B

ộ 
th

u
(nâu) +V

(đen) MODE

(nâu) +V

(trắng) SYNC

(xanh lam) 0V

(trắng) SYNC

(đen) OUT

(xanh lam) 0V

12-24VDC
1

2

4

3

2

4

3

1

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 

mạch/quá dòng

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải

Tải

Chế độ cài đặt

Ngõ ra tự chẩn đoán

(dưới 50mA)

Khi lắp đặt nhiều cảm biến liền kề, hãy thay đổi tần số ánh sáng phát 
ra để ngăn ngừa hiện tượng giao thoa. 
Để thay đổi tần số ánh sáng phát ra, chạm dây 0V vào chân số 4 (màu 
đen - MODE) trên 1 giây ở chế độ hướng dẫn lắp đặt.
Chỉ báo tần số sẽ hiển thị loại tần số. 

Chức năng này giúp người dùng lắp đặt thiết bị ở vị trí hoạt động ổn định 
Chạm dây 0V vào chân số 4 (màu đen - MODE) của bộ phát, cấp nguồn cho thiết bị để mở chế độ hướng dẫn lắp đặt.

 Chức năng : ON, : OFF
Tần số ánh 
sáng phát ra

Chỉ báo tần số
X. lục 1 X. lục 2 X. lục 3

Tần số A
Tần số B
Tần số C
Tần số D
Tần số E

 Ngăn ngừa giao thoa

 Chế độ hướng dẫn lắp đặt

 Ngõ ra tự chẩn đoán

 Tự chẩn đoán
Nếu chức năng tự chẩn đoán thường xuyên phát hiện có lỗi trong quá trình hoạt động bình thường thì ngõ ra điều khiển 
sẽ TẮT đi và chỉ báo hoạt động sẽ hiển thị trạng thái.

 Đặc tính

Chức năng này sẽ phát tín hiệu tự chẩn đoán khi có bụi bám vào mặt cảm biến, khi các trục quang lệch nhau do tác động 
rung, khi bộ phát bị hư hỏng do sử dụng trong thời gian dài hoặc không thu được ánh sáng do lá hoặc rác trên bề mặt thiết 
bị. Người dùng có thể kiểm tra tình trạng thông qua một thiết bị bên ngoài được nối vào chân số 4 (màu đen - MODE) của 
bộ phát.

Danh mục Chỉ báo hoạt động bộ phát Ngõ ra điều khiển Ngõ ra tự chẩn 
đoánLight ON Dark ON

Vết bẩn ở cấp độ 1 Đỏ, nhấp nháy cách quãng 1s ON OFF OFF
Vết bẩn ở cấp độ 2  
và che khuất trục quang Đỏ, nhấp nháy cách quãng 0,25s ON OFF ON

● Danh mục chẩn đoán
① Gián đoạn ở phần tử phát sáng ② Gián đoạn ở bộ phát
③ Gián đoạn ở hai phần tử phát sáng liền kề trở lên. ④ Gián đoạn ở bộ thu
⑤ Bộ phát bị hỏng ⑥ Bộ thu bị hỏng
⑦ Lỗi kết nối dây cáp đồng bộ   
※Để biết thêm thông tin về hiển thị chỉ báo hoạt động, tham khảo mục "  Chỉ báo hoạt động"

Đặc tính lệch trục Đặc tính góc
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ phát

L

Bộ thu

ℓ

7

5

3

1
400 300 200 100 0 100 200 300 400

Kh
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ng
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ác
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ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Vùng phát hiện (mm)
Trái  ←  Giữa→  Phải

Bộ thu

Bộ phát

θ
L

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
)

Trái  ←  Giữa  →  Phải

7

5

3

1
015° 10° 5° 5° 10° 15°

Góc hoạt động (θ)
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BWC Series

 Chỉ báo hoạt động

 Xử lý sự cố
Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Không hoạt động 
Nguồn cấp chưa phù hợp Cấp nguồn theo thông số định mức 
Mất kết nối hoặc nối dây cáp sai cách Kiểm tra kết nối dây cáp
Ngoài khoảng cách phát hiện định mức Sử dụng thiết bị trong khoảng cách phát hiện định mức

Đôi khi không hoạt động
Phần mặt cảm biến bám bụi Dùng vải hoặc bàn chải mềm để lau sạch vết bẩn
Kết nối giắc cắm bị lỏng Kiểm tra giắc cắm

Ngõ ra điều khiển tắt dù không 
có đối tượng phát hiện.

Ngoài khoảng cách phát hiện định mức Sử dụng bên trong khoảng cách định mức
Có vật cản nằm giữa bộ phát và bộ thu Loại bỏ vật cản
Có thiết bị gây nhiễu và có sóng điện từ 
mạnh như động cơ, máy phát điện, đường 
dây cao thế, v.v.

Cách xa thiết bị gây nhiễu và có sóng điện từ mạnh 

Chỉ báo hoạt động hiển thị gián 
đoạn ở bộ phát Gián đoạn ở bộ phát

Liên hệ với Autonics. 
Chỉ báo hoạt động hiển thị gián 
đoạn ở bộ thu Gián đoạn ở bộ thu

Chỉ báo hoạt động hiển thị gián 
đoạn ở phần tử phát sáng Gián đoạn ở phần tử phát sáng

Chỉ báo hoạt động hiển thị lỗi 
hỏng bộ phát/bộ thu

Hỏng bộ phát hoặc bộ thu
Dây đồng bộ ở bộ phát hoặc bộ thu được 
kết nối lỏng lẻo Kiểm tra dây kết nối ở bộ phát và bộ thu 

Kiểm tra dây kết nối ở bộ phát 
và bộ thu 

Ngắn mạch ở dây ngõ ra điều khiển Kiểm tra dây kết nối
Quá tải Kiểm tra khả năng chịu tải định mức 

Chỉ thị
Sáng
Tắt
Nhấp nháy sau mỗi 0,5s

  hoặc
  

Nhấp nháy đồng thời sau mỗi 
0,5s

 Nhấp nháy xen kẽ sau mỗi 
0,5s

  Nhấp nháy theo trình tự sau 
mỗi 0,5s

Danh mục
Bộ phát Bộ thu
Chỉ báo Chỉ báo Ngõ ra điều khiển
X. lục Đỏ X. lục Vàng Đỏ Light ON Dark 

ON
Nguồn cấp - - - - -
Gián đoạn ở bộ phát   - - - - -
Gián đoạn ở phần tử phát sáng OFF OFF

Gián đoạn ở hai phần tử phát sáng 
liền kề trở lên. OFF OFF

Chế độ 
lắp đặt

Lắp đặt bình thường
OFF OFFLắp đặt bị lệch

Lắp đặt bất thường
Vùng sáng ổn định ON OFF
Vùng sáng không ổn định ON OFF
Vùng tối không ổn định ● OFF ON
Vùng tối ổn định ● ● OFF ON
Gián đoạn ở bộ thu - -  ●  OFF OFF
Quá dòng ngõ ra điều khiển - - OFF OFF

Sự cố dây đồng bộ - - OFF OFF
Hỏng bộ phát (quá thời gian chờ) - - OFF OFF
Hỏng bộ thu (quá thời gian chờ) - - - OFF OFF
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Cảm biến vùng loại chùm tia đan chéo

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

1.  Tuân theo các chỉ dẫn trong phần 'Hướng dẫn sử dụng' để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.
2.  Nên dùng bộ nguồn 24VDC loại cách ly và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
3.  Hãy sử dụng sản phẩm sau khi cấp nguồn 1 giây. 

Khi cấp nguồn riêng cho cảm biến và tải, hãy cấp nguồn cho cảm biến trước.
4. Khi sử dụng bộ nguồn xung để cấp điện cho cảm biến, hãy nối tụ điện giữa dây F.G.và dây 0V để khử nhiễu.
5.  Khi kết nối ngõ ra với relay DC hoặc tải điện cảm khác, hãy sử dụng diode và tụ chống sét để loại bỏ sóng xung.
6.  Sử dụng dây nối càng ngắn càng tốt và cách xa đường dây cao áp hoặc đường dây nguồn để ngăn ngừa sóng xung và nhiễu.
7.  Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:
 ① Trong nhà (ở điều kiện môi trường trong phần 'Thông số kỹ thuật')  
 ② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển
 ③ Ô nhiễm cấp độ 2 
 ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II

 Hướng dẫn sử dụng

 Lắp đặt
Hãy khởi động chế độ lắp đặt ở lần lắp đặt đầu tiên. 
①   Cách khởi động chế độ lắp đặt: chạm nhẹ dây 0V vào 

chân số 4 (màu đen - MODE) của bộ phát. 
②   Sau khi mở chế độ lắp đặt, gắn thiết bị vào vị trí mà 

LED xanh lục (chỉ báo hoạt động) của bộ thu BẬT. 
③ Sau khi lắp đặt, hãy cấp nguồn lại cho thiết bị. 

Bộ phát Bộ phátBộ thu Bộ thu

Cáp

Cáp

Cáp

 Hướng lắp đặt
Nên lắp đặt bộ phát và bộ thu cùng hướng lên/xuống. 

 Phản xạ từ bề mặt tường/sàn
Khi lắp đặt thiết bị như hình bên dưới, ánh sáng phản xạ từ 
bề mặt tường hoặc mặt phẳng khác sẽ truyền đến bộ thu 
của cảm biến. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem khi có 
đối tượng phát hiện, cảm biến có hoạt động bình thường 
hay không. (khoảng cách: trên 0.5m)

Bộ phát Bộ thu
Đối tượng 
phát hiện

Ánh sáng 
phản xạ

Bộ phát Bộ thu

Đối tượng phát hiện
Ánh sáng 
phản xạ

Sàn Tường

 Ngăn ngừa giao thoa
Hiện tượng nhiễu có thể xảy ra khi lắp đặt trên 2 cảm biến 
liền kề nhau. Do đó, hãy lắp đặt như hình minh họa bên 
dưới và sử dụng chức năng ngăn ngừa giao thoa để ngăn 
ngừa sự cố này.

Bộ phát 2Bộ thu 2

Bộ thu 1 Bộ thu 1

Bộ thu 1

Bộ phát 2

Bộ phát 2

Bộ thu 2

Bộ thu 2

Bộ phát 1 Bộ phát 1

Bộ phát 1

<Hướng truyền sáng giữa 2 bộ cảm biến nên trái ngược nhau>

Bộ thu 1

Bộ thu 1

Bộ thu 1

Bộ phát 2

Bộ phát 2

Bộ phát 2

Bộ thu 2

Bộ thu 2
Bộ thu 2

Bộ phát 1
Bộ phát 1

Bộ phát 1

※ Có thể thay đổi dựa theo môi trường lắp đặt. 

<Nên lắp đặt thiết bị nằm ngoài khoảng cách nhiễu>
Khoảng cách 
phát hiện (L)

Khoảng cách cho 
phép lắp đặt (D)

0.1 đến 3m Trên 0.4m

Trên 3m L×tan8°=L×0.14
L (m)

Bộ nhận 1

D
 (m

)

Bộ phát 2 Bộ nhận 2

Bộ phát 1

<Nên lắp vách ngăn giữa 2 hai bộ cảm biến>
Bộ thu 1 Bộ phát 2

Vách ngăn

Bộ thu 2Bộ phát 1

※ Tránh sử dụng thiết bị ở nơi có ánh sáng huỳnh quang với tần số 
cao chiếu trực tiếp vào bộ thu của cảm biến.
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BW Series

 Tính năng
Cảm biến vùng loại vỏ nhôm

● Khoảng cách phát hiện xa đến 7m
●  Gồm 22 model khác nhau (khoảng cách giữa các trục quang: 20mm / 40mm, 

chiều cao phát hiện: 120 đến 940mm)
● Khoảng cách giữa các trục quang 20mm (BW20- ) giúp hạn chế vùng mù
●  Các chỉ báo trạng thái ở bộ thu/bộ phát có độ sáng cao giúp người dùng dễ 

dàng quan sát từ phía trước và bên hông ở khoảng cách xa 
● Tích hợp chức năng tự chẩn đoán, ngăn ngừa giao thoa, chẩn đoán bằng 

thiết bị bên ngoài.
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC) 

 Thông số kỹ thuật

※1: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model BW20- (P) BW40- (P)
Loại phát hiện Loại thu phát riêng biệt
Khoảng cách phát hiện 0.1 đến 7m
Kích thước tối thiểu  
của đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, đường kính: min. Ø30mm Chất liệu mờ đục, đường kính: min. Ø50mm

Khoảng cách giữa các trục quang 20mm 40mm
Số kênh 8 đến 48 4 đến 24
Chiều cao phát hiện 140 đến 940mm 120 đến 920mm
Thời gian đáp ứng Max. 10ms
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. ±10%) 
Dòng điện tiêu thụ Bộ phát: max. 120mA, bộ thu: max. 120mA
Chế độ hoạt động Light ON cố định

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: max. 30VDCᜡ       • Dòng điện tải: max. 100mA   
• Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2.5VDC  

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng / ngắn mạch ngõ ra
Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm có điều biến) 
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC) 
Kiểu đồng bộ Đồng bộ bằng dây nối
Tự chẩn đoán Giám sát bộ phát / bộ thu, giám sát ánh sáng trực tiếp, giám sát quá dòng
Ngăn ngừa giao thoa Bằng cách gán vai trò chính / phụ cho cảm biến
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung 1㎲)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ 
Va chạm cho phép 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Ánh sáng Ánh sáng: max. 100,000lx (ánh sáng thu vào)
Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -20 đến 60℃
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu • Vỏ: nhôm, • Vỏ bảo vệ phía trước, mặt phát hiện: acrylic
Dây cáp Ø5mm, 4 dây, 300mm, giắc cắm M12
Phụ kiện Giá lắp A: 4, giá lắp B: 4, bu-lông : 8
Tiêu chuẩn ᜢ
Khối lượng※1 BW20-48: Khoảng 2.1kg (khoảng 1.4kg) BW40-24: Khoảng 2.1kg (khoảng 1.4kg)

 Thông tin đặt hàng

Sản phẩm

Khoảng cách giữa các trục quang

Số kênh

Ngõ ra điều khiển Để trống Ngõ ra NPN cực thu hở
P Ngõ ra PNP cực thu hở

04 đến 48 4 đến 48

20 20mm
40 40mm

BW Cảm biến vùng

BW 20 08 P

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại vỏ nhôm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc

Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

ℓ 

L

10

8

6

4

2

300 200 100 0 100 200 300

Trái ←  Giữa   → Phải

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Vùng phát hiện ℓ (mm)

Bộ thu

Bộ phát

L
θ

8

6

4

2

30° 20° 10° 0 10° 20° 30°

Trái ←  Giữa   → Phải

Góc hoạt động θ

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

 (đơn vị: mm) 

 Tính năng

 Kích thước

● Giá lắp A ● Giá lắp B

<Bộ phát> <Bộ thu>

Chỉ báo
hoạt động

Điểm phát 
tia sáng

Kh
oả

ng
 

cá
ch

 g
iữ

a 
2 

trụ
c 

qu
an

g

Model L A, B Model L A, B
BW20-08(P) 160

20

BW40-04(P) 160

40

BW20-12(P) 240 BW40-06(P) 240
BW20-16(P) 320 BW40-08(P) 320
BW20-20(P) 400 BW40-10(P) 400
BW20-24(P) 480 BW40-12(P) 480
BW20-28(P) 560 BW40-14(P) 560
BW20-32(P) 640 BW40-16(P) 640
BW20-36(P) 720 BW40-18(P) 720
BW20-40(P) 800 BW40-20(P) 800
BW20-44(P) 880 BW40-22(P) 880
BW20-48(P) 960 BW40-24(P) 960

26.6
Ø202-R1.7

16

50 25

2

2-4.4

16

2.
3

10 15

18

Ø20

2-R1.7 19

50

32 2

2-4.4

10

2.
3

10 15

28.6

22
.6

28.6

22
.6

M12

Ø5

60BA

10
L

10
30

0
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BW Series

 (đơn vị: mm) 

● Ngõ ra NPN cực thu hở ● Ngõ ra PNP cực thu hở
 Sơ đồ mạch ngõ vào - ngõ ra và kết nối

 Cấu tạo

 Dây cáp (bán riêng)

※Dây cáp cho bộ phát và bộ thu được bán riêng. 

<Kết nối dây>

<Chỉ báo hoạt động>
Màu LED Bộ phát Bộ thu
Xanh lục Nguồn điện Vùng sáng ổn định
Vàng - Vùng không ổn định
Đỏ TEST (M/S) Vùng tối ổn định

Chân số Màu cáp Bộ phát Bộ thu
1 Nâu 12-24VDC 12-24VDC
2 Trắng SYNC SYNC
3 Xanh lam 0V 0V
4 Đen TEST (M/S) OUT

Loại Model L Màu cáp

Bộ phát

CID4-3T 3m 

ĐenCID4-5T 5m 
CID4-7T 7m 
CID4-10T 10m 

Bộ thu

CID4-3R 3m 

XámCID4-5R 5m 
CID4-7R 7m 
CID4-10R 10m 

Chiều dài cáp (L)

40
Ø5

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

 (xanh lam) 0V

 (đen) OUT

 (trắng) SYNC

 (nâu) +V

 (xanh lam) 0V

 (đen) TEST

 (trắng) SYNC

 (nâu) +V

+

-
12-24VDC

Tải

1

2

4

3

1

2

4

3

B
ộ 

ph
át

B
ộ 

th
u

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

12-24VDC

Tải

 (xanh lam) 0V

 (đen) OUT

 (trắng) SYNC

 (nâu) +V

 (xanh lam) 0V

 (đen) TEST

 (trắng) SYNC

 (nâu) +V
1

2

4

3

1

2

4

3

+

-

B
ộ 

ph
át

B
ộ 

th
u

X. lục Đỏ X. lụcVàng

1
2

3 4

Xám

Đỏ

Bộ phát Bộ thu

12

3 4

Mạch bảo vệ 
chống quá dòng/ 

ngắn mạch

Mạch bảo vệ 
chống quá dòng/ 

ngắn mạch

1
2

3 4

1
2

3 4

Đen

Dây cáp (bán riêng)
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E-27

Loại vỏ nhôm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Lắp đặt giá A

● Chế độ hoạt động: Vùng sáng ổn định

● Lắp đặt giá B

Số kênh

Chiều cao phát hiện

Khoảng cách

n

5

4

3

2

1

 Cách lắp đặt giá lắp

 Biểu đồ thời gian hoạt động

 Khoảng cách giữa các trục quang / số kênh / chiều cao phát hiện

Model Số
kênh

Độ cao 
phát hiện

Khoảng 
cách Model Số

kênh
Độ cao 
phát hiện

Khoảng 
cách

BW20-08(P) 8 140mm

20mm

BW40-04(P) 4 120mm

40mm

BW20-12(P) 12 220mm BW40-06(P) 6 200mm
BW20-16(P) 16 300mm BW40-08(P) 8 280mm
BW20-20(P) 20 380mm BW40-10(P) 10 360mm
BW20-24(P) 24 460mm BW40-12(P) 12 440mm
BW20-28(P) 28 540mm BW40-14(P) 14 520mm
BW20-32(P) 32 620mm BW40-16(P) 16 600mm
BW20-36(P) 36 700mm BW40-18(P) 18 680mm
BW20-40(P) 40 780mm BW40-20(P) 20 760mm
BW20-44(P) 44 860mm BW40-22(P) 22 840mm
BW20-48(P) 48 940mm BW40-24(P) 24 920mm

Vùng sáng không ổn định Mức ON

Mức OFFVùng tối không ổn định

LED bật (x. lục)

LED không ổn 
định (vàng)

LED tắt
(đỏ)

Ngõ ra
điều khiển

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng tối ổn định

Cao

Cường 
độ 

ánh sáng 
thu được

Thấp

Vùng sáng ổn định

LED của
bộ thu
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BW Series

 Tắt bộ phát (chẩn đoán từ bên ngoài) 

 Tự chẩn đoán

 Chiều lắp đặt 

 Khi có ánh sáng phản xạ từ bề mặt 
    tường hoặc mặt phẳng khác

 Ngăn ngừa giao thoa

Khi nối dây TEST (dây đen) của bộ phát với dây 0V, bộ phát 
sẽ tắt và đèn LED đỏ của bộ phát sẽ nhấp nháy. Bằng cách 
này, người dùng dễ dàng kiểm tra liệu cảm biến có hoạt 
động ổn định hay không. 
(Khi tắt bộ phát, cảm biến sẽ ở trạng thái không có ánh 
sáng và ngõ ra điều khiển của bộ thu sẽ tắt.)

Nếu chức năng tự chẩn đoán thường xuyên phát hiện có 
lỗi trong quá trình hoạt động bình thường thì ngõ ra điều 
khiển sẽ TẮT đi và chỉ báo hoạt động sẽ hiển thị trạng thái.

※Nối dây 'TEST (M/S)' của bộ phát PHỤ vào dây 'SYNC' 
của thiết bị CHÍNH

Nên lắp đặt chiều của bộ phát và bộ thu cùng hướng lên 
hoặc hướng xuống. 

Khi lắp đặt thiết bị như hình bên dưới, ánh sáng phản xạ từ 
bề mặt tường hoặc mặt phẳng khác sẽ truyền đến bộ thu 
của cảm biến. Do đó, trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem 
cảm biến có hoạt động bình thường khi có đối tượng phát 
hiện hay không (khoảng cách: trên 0.5m). 

Khi sử dụng 2 cảm biến đặt song song nhằm gia tăng 
phạm vi phát hiện, rất dễ xảy ra hiện tượng giao thoa khiến 
thiết bị phát hiện không chính xác. 
Chức năng này sẽ gán một cảm biến là thiết bị chính và 
cảm biến còn lại là thiết bị phụ để ngăn ngừa lỗi do hiện 
tượng giao thoa ánh sáng.

●  Chỉ báo hoạt động hiển thị khác nhau đối với từng mục 
chẩn đoán. Tham khảo phần "  Chỉ báo hoạt động".

● Biểu đồ thời gian truyền xung của thiết bị chính/phụ

● Các mục chẩn đoán 
  Bộ phát:  ① Hỏng bộ phát 

② Bộ phát bị lỗi (quá thời gian)  
③ Có lỗi ở đường dây chính / phụ 
(trong hoạt động của thiết bị chính)

  Bộ thu:  ① Hỏng bộ thu 
② Quá dòng ngõ ra điều khiển 
③  Dây đồng bộ bị hỏng, mất kết nối, mất điện.

<Ngõ ra NPN cực thu hở> <Ngõ ra PNP cực thu hở>

Đối tượng phát hiện

Đối tượng phát hiện

Ánh sáng 
phản xạ

Ánh sáng 
phản xạ

TườngNền nhà

Bộ phát
Bộ phát

Bộ thu
Bộ thu

 Chức năng

 Lắp đặt

Bộ phát 
(đen) TEST

Bộ thu
(đen) OUT

OFF
(relay tiếp điểm)

ON

ON

OFF

T1 T1

T2 T2

T1 50ms

T2 20ms

Bình thường Bất thường

Chính

Phụ

Bộ phát

Dây cáp
Dây cáp

Dây cáp
Bộ phátBộ thu Bộ thu

 (đối với relay
tiếp điểm)R

 (đối với relay
bán dẫn)

(xanh lam) 0V

hoặc
GND

Vcc

(đen) TEST

Mạch
bên trong
ngõ vào

3

4

M
ạc

h 
ch

ín
h

B
ộ 

ph
át

Chính Chính

+
-

+

-

Phụ Phụ

Nâu

Nâu

Nâu Nâu

Nâu

Nâu

Trắng

Trắng

Trắng Trắng

Trắng

Trắng

Đen

Đen

Đen Đen

Đen

Đen

Xanh

Xanh

Xanh Xanh

Xanh

Xanh

Nâu Nâu

Trắng Trắng

Đen Đen

Xanh Xanh

Tải Tải

Tải Tải

0V 0V

+V +V

0V 0V

TEST
(M/S)

TEST
(M/S)

SYNC SYNC

+V +V

0V 0V

OUT OUT

SYNC SYNC

+V +V

TEST
(M/S)

TEST
(M/S)

SYNC SYNC

+V +V

0V 0V

OUT OUT

SYNC SYNC

Bộ
 p

há
t

Bộ
 p

há
t

Bộ
 p

há
t

Bộ
 p

há
t

Bộ
 th

u
Bộ

 th
u

Bộ
 th

u
Bộ

 th
u

● Cách kết nối dây TEST

● Cách kết nối thiết bị chính / phụ

● Điều khiển xung ngõ ra bằng dây TEST
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Loại vỏ nhôm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Danh sách phân loại hiển thị

Đèn sáng

Đèn tối
Nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây

   hoặc      Nhấp nháy đồng thời sau mỗi 0.5 giây

  Nhấp nháy xen kẽ sau mỗi 0.5 giây

    Nhấp nháy liên tục sau mỗi 0.5 giây hai lần

      Nhấp nháy xen kẽ sau mỗi 0.5 giây 2 lần

● Nên lắp đặt sao cho chiều truyền ánh sáng của hai 
bộ cảm biến trái ngược nhau

● Nên lắp đặt vách ngăn giữa 2 bộ cảm biến

● Nên lắm đặt cảm biến nằm ngoài vùng giao thoa

 Chỉ báo hoạt động  Khắc phục sự cố

Khoảng cách phát hiện (L) Khoảng cách lắp đặt cho phép (D)
0.1 đến 3m Trên 0.4m
Trên 3m L×tan8°=min. L×0.14

※Khoảng cách này sẽ thay đổi tùy theo môi trường lắp đặt.
※Tránh sử dụng cảm biến ở nơi tiếp xúc trực tiếp với đèn huỳnh 
quang có tần số cao.

Bộ thu 1

Bộ thu 1 Bộ thu 2

Bộ thu 2 Bộ thu 1

Bộ thu 2

Bộ thu 1
Bộ thu 1

Bộ thu 2

Bộ thu 1

Bộ thu 2
Bộ thu 2

Bộ phát 1 Bộ phát 2 Bộ phát 1

Bộ phát 2

Bộ phát 2Bộ phát 1

Bộ phát 1

Bộ phát 2

Bộ phát 2

Bộ phát 1

Bộ phát 2

Bộ phát 1

Bộ thu 1 Bộ thu 2

Vách ngăn

Bộ phát 1 Bộ phát 2

 Ngăn ngừa giao thoa
Hiện tượng giao thoa có thể xảy ra khi lắp đặt liền kề 2 bộ 
cảm biến vùng trở lên. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến theo 
các hình minh họa bên dưới và sử dụng chức năng ngăn 
ngừa giao thoa để tránh xảy ra lỗi. 

Bộ thu 1

Bộ thu 2

Bộ phát 1

Bộ phát 2

L (m)

D
 (m

)

Mục

Bộ phát Bộ thu
Chỉ báo Chỉ báo Ngõ ra 

điều 
khiểnX. lục Đỏ X. lục Vàng Đỏ

Có nguồn điện - - - -
Hoạt động của thiết bị chính - - - -
Hoạt động của thiết bị phụ - - - -
Ngõ vào TEST - - - -
Bộ phát bị gián đoạn   - - - -
Phần tử phát sáng bị gián đoạn OFF

C
hế

 đ
ộ 

cà
i đ

ặt Cài đặt thông thường OFF
Cài đặt độ trễ OFF
Cài đặt bất thường OFF

Vùng sáng ổn định - - ON
Vùng sáng không ổn định - - ON
Vùng tối không ổn định - - OFF
Vùng tối ổn định - - OFF
Bộ thu bị gián đoạn - -   OFF
Quá dòng ngõ ra điều khiển - - OFF
Nhiễu dây đồng bộ - - OFF
Lỗi bộ phát (quá giờ) - - OFF

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Không hoạt động

Nguồn điện Cấp nguồn điện 
theo định mức

Kết nối dây cáp không đúng 
cách hoặc mất kết nối

Kiểm tra sơ đồ kết 
nối dây

Ngoài khoảng cách phát hiện 
định mức

Dùng thiết bị trong 
khoảng cách phát 
hiện định mức

Đôi khi không hoạt động

Vỏ bảo vệ của cảm biến bị 
dính bẩn

Dùng vải hoặc 
bàn chải mềm để 
lau sạch vết bẩn

Kết nối với giắc cắm lỏng lẻo Kiểm tra phần kết 
nối của giắc cắm

Ngõ ra điều khiển vẫn 
OFF dù không có đối 
tượng phát hiện nào

Nằm ngoài khoảng cách phát 
hiện định mức

Sử dụng thiết 
bị trong khoảng 
cách định mức

Có vật chắn nằm giữa bộ phát 
và bộ thu Loại bỏ vật chắn

Ở gần thiết bị gây nhiễu và có 
sóng điện từ mạnh như động 
cơ, máy phát điện, đường dây 
cao áp,...

Tránh xa thiết 
bị gây nhiễu và 
có sóng điện từ 
mạnh này

Đèn LED báo hiệu phần 
tử phát sáng bị hư hỏng

Phần tử phát sáng
bị gián đoạn

Liên hệ AutonicsĐèn LED báo hiệu bộ 
phát bị hư hỏng Mạch phát sáng bị đứt

Đèn LED báo hiệu bộ thu 
bị hư hỏng

Phần tử thu sáng
bị gián đoạn

Đèn LED báo hiệu lỗi ở 
dây đồng bộ

Mất kết nối hoặc nối dây đồng 
bộ không đúng cách

Kiểm tra
cách nối dây

Mạch đồng bộ ở bộ phát hoặc 
bộ thu bị đứt Liên hệ Autonics

Đèn LED báo hiệu quá 
dòng ngõ ra điều khiển

Dây ngõ ra bị ngắn mạch Kiểm tra
cách nối dây

Quá tải Kiểm tra lại công 
suất tải định mức

Đèn LED báo hiệu bộ 
phát bị lỗi Hỏng bộ phát

Sau khi kiểm tra 
lại đèn LED của 
bộ phát, hãy liên 
hệ Autonics.

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



E-30

BW Series

 Hướng dẫn sử dụng
1.  Tuân theo các chỉ dẫn trong phần 'Hướng dẫn sử dụng' để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.
2.  Nên cách ly bộ cấp nguồn 24VDC và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
3.  Hãy sử dụng sản phẩm sau khi cấp nguồn 1 giây. 

Khi cấp nguồn riêng cho cảm biến và tải, hãy cấp nguồn cho cảm biến trước.
4. Khi sử dụng bộ nguồn xung để cấp điện cho cảm biến, hãy nối tụ điện giữa dây F.G.và dây 0V để khử nhiễu.
5.  Khi kết nối ngõ ra với relay DC hoặc tải điện cảm khác, hãy sử dụng diode và tụ chống sét để loại bỏ sóng xung.
6.  Sử dụng dây nối càng ngắn càng tốt và cách xa đường dây cao áp hoặc đường dây nguồn để ngăn ngừa sóng xung và nhiễu.
7.  Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:
 ① Trong nhà (ở điều kiện môi trường trong phần 'Thông số kỹ thuật')  
 ② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển
 ③ Ô nhiễm cấp độ 2 
 ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

BWP Series

 Tính năng
Cảm biến vùng loại vỏ nhựa, thân mỏng

● Thân dẹt với độ dày chỉ 13mm, sử dụng hệ thấu kính Fresnel
● Lớp vỏ bằng nhựa PC/ABS 
●  Chức năng đa dạng: tắt bộ phát, ngăn ngừa giao thoa, cài đặt chỉ báo phát 

hiện sáng đều / nhấp nháy, chuyển chế độ hoạt động Light ON / Dark ON 
bằng công tắc

●  Các chỉ báo trạng thái ở bộ thu/bộ phát có độ sáng cao giúp người dùng dễ 
dàng quan sát từ phía trước và bên hông ở khoảng cách xa

●  Thời gian đáp ứng nhanh: 7ms 
● Có 4 model khác nhau về số kênh (8 đến 20) 

và chiều cao phát hiện (140 đến 380mm)
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC) 

 Thông số kỹ thuật

Model

Ngõ ra NPN  
cực thu hở BWP20-08 BWP20-12 BWP20-16 BWP20-20 

Ngõ ra PNP  
cực thu hở BWP20-08P BWP20-12P BWP20-16P BWP20-20P 

Loại phát hiện Loại thu phát độc lập
Khoảng cách phát hiện 0.1 đến 5m
Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø30mm
Khoảng cách giữa các trục quang 20mm
Số kênh 8 12 16 20
Chiều cao phát hiện 140mm 220mm 300mm 380mm 
Thời gian đáp ứng Max. 6ms (max. 7ms đối với tần số B) 
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%) 
Dòng điện tiêu thụ Bộ phát: max. 80mA, bộ thu: max. 80mA
Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm có điều biến) 
Chế độ hoạt động Công tắc chuyển Light ON / Dark ON

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: Max. 30VDCᜡ   • Dòng điện tải: Max. 150mA   
• Điện áp dư - NPN: Max. 1VDCᜡ, PNP: Max. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch / quá dòng ngõ ra
Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC) 
Kiểu đồng bộ Đồng bộ bằng cách nối dây
Ngăn ngừa giao thoa Ngăn ngừa giao thoa bằng cách chọn tần số truyền sáng
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm / gia tốc 300m/s2 ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần 

Môi trường
Ánh sáng Ánh sáng: max. 10,000㏓ (ánh sáng thu vào)
Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -20 đến 60℃ 
Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH 

Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC) 
Chất liệu Vỏ: Polycarbonate/Acrylonitrile butadiene styrene, mặt phát hiện: Polymethyl methacrylate

Dây cáp Ø3.5mm, 4 dây, 3m (bộ phát: Ø3.5mm, 4 dây, 3m)  
(AWG 24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính vỏ cách điện: Ø1mm) 

Chứng nhận

Khối lượng※1 Khoảng 480g 
(khoảng 280g)

Khoảng 520g 
(khoảng 320g)

Khoảng 620g 
(khoảng 360g)

Khoảng 680g 
(khoảng 430g)

※1: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hoặc ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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BWP Series

 (đơn vị: mm) Kích thước
<Bộ phát>

<Giắ lắp>: bán riêng
● Giá lắp phẳng (BK-BWP-ST) ● Giá lắp bảo vệ (BK-BWP-P )● Giá lắp hình chữ L (BK-BWP-L)

<Bộ thu>

Model A
BK-BWP-P08 194
BK-BWP-P12 274
BK-BWP-P16 354
BK-BWP-P20 434

Model A B C
BWP20-08 140 180 190
BWP20-12 220 260 270
BWP20-16 300 340 350
BWP20-20 380 420 430

30
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 c
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Chỉ báo phát hiện
(đỏ)
Chỉ báo tần số B 
(vàng)

Chỉ báo tần số A 
(xanh lục)

Công tắc chọn 
chế độ hoạt động

2-Ø4.2
Ø3.5, 3m

1.
6

15

13
3512

.3
5

15
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2-Ø4.6
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3515
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10.6
Ø4.6

1.6

A

67
60

7
7
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.5

35

2-Ø3
2-Ø5

 (đơn vị: mm)

Chỉ báo phát hiện 
(đỏ)

66
.5

57Chỉ báo hoạt động 
(đỏ)

Chỉ báo ổn định 
(xanh lục)

13

※Sử dụng bu-lông M4 và lực siết dưới 
20kgf.cm để lắp đặt cảm biến.

13.5
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Loại vỏ nhựa, thân mỏng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Đặc tính

 Sơ đồ mạch ngõ vào/ngõ ra và kết nối

 Biểu đồ thời gian hoạt động

※Nếu dây OUT (đen) của bộ thu và dây JOB (đen) của bộ phát không được nối với nhau, chỉ báo phát hiện của bộ 
phát sẽ không hoạt động và sẽ duy trì trạng thái đèn.

※Dạng sóng trên dây là dạng sóng ở chế độ Light ON. 
Dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng
 (xanh lam) 0V

 (xanh lam) 0V

 (đen) OUT

 (nâu) +V

 (đen) JOB

 (trắng) SYNC

 (trắng) SYNC

 (nâu) +V
12-24VDC

Tải

+ -

B
ộ 

ph
át

B
ộ 

th
u

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng

 (xanh lam) 0V

 (xanh lam) 0V

 (đen) OUT

 (nâu) +V

 (đen) JOB

 (trắng) SYNC

 (trắng) SYNC

 (nâu) +V
12-24VDC

Tải

+ -

B
ộ 

ph
át

B
ộ 

th
u

Mức ON

Mức OFF

Chỉ báo ổn định
(LED xanh lục)

Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

Chỉ báo phát 
hiện (LED đỏ)

Ngõ ra điều khiển

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF
ON

OFF

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối không ổn định

Vùng tối ổn định

Cao

Cường 
độ ánh 

sáng thu 
được

Thấp

Vùng sáng ổn định

● Ngõ ra NPN cực thu hở ● Ngõ ra PNP cực thu hở

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

ℓ

L

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

5

3

2

1

0.1
250 150 50 0 50 150 250

Trái ←  Giữa   → Phải

4

Vùng phát hiện ℓ (mm)

Bộ thu

Bộ phát

L

θ
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L 

(m
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)

8
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2

50° 30° 10° 0 10° 30° 50°

Trái ←  Giữa   → Phải
Góc hoạt động θ
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BWP Series

Khi chọn chế độ TEST, thiết bị sẽ ngừng phát sáng và đèn 
LED xanh & vàng của bộ phát sẽ nhấp nháy. Bằng cách 
này, người dùng dễ dàng kiểm tra liệu cảm biến có hoạt 
động ổn định hay không. Khi ngừng phát sáng, cảm biến 
sẽ chuyển sang trạng thái không có ánh sáng, ngõ ra điều 
khiển sẽ tắt ở chế độ Light ON và bật ở chế độ Dark ON.

Chỉ báo phát hiện sẽ sáng liên tục hoặc nhấp nháy, giúp 
người dùng dễ dàng phát hiện trạng thái hoạt động hơn.

Khi sử dụng 2 bộ cảm biến được lắp nối tiếp hoặc song 
song để mở rộng phạm vi phát hiện, rất dễ xảy ra hiện 
tượng giao thoa khiến thiết bị phát hiện không chính xác.
Chức năng này cho phép một cảm biến truyền sáng ở 
tần số A và cảm biến còn lại sẽ truyền sáng ở tần số B để 
ngăn ngừa lỗi do hiện tượng giao thoa.

Chỉ báo phát hiện (đỏ) Chỉ báo phát hiện (đỏ)

Chỉ báo tần số B (vàng)

Chỉ báo tần số A (xanh lục)

Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Chỉ báo ổn định (xanh lục)

Công tắc chuyển  
chế độ hoạt động

O

N

④
③
②
①Bộ thu Bộ phát

 Kết cấu

 Chức năng

Công tắc chuyển 
chế độ hoạt động Chỉ báo tần số A, B

Cảm biến Ⓐ
(tần số A)

Tần số A①
②
③
④

ON

Tần số B (vàng)
Tần số A (xanh lục)

Cảm biến Ⓑ
( tần số B)

Tần số B ①
②
③
④

ON

Tần số B (vàng)
Tần số A (xanh lục)

Công tắc chế độ hoạt động Chỉ báo phát hiện

Sáng đều

①
②
③
④

ON

Chỉ báo sáng liên tục

Nhấp nháy

①
②
③
④

ON

Chỉ báo nhấp nháy

 Công tắc chuyển chế độ hoạt động

 TEST (tắt bộ phát)
Ở chế độ Light ON, ngõ ra điều khiển sẽ bật khi có ánh 
sáng; ở chế độ Dark ON, ngõ ra điều khiển sẽ bật khi 
không có ánh sáng.
Có thể chọn chế độ theo nhu cầu sử dụng.

Công tắc chế độ hoạt động Hoạt động của ngõ ra

Light ON
Light ON

①
②
③
④

ON

Ngõ ra bật khi có ánh sáng.

Dark ON

ON

Dark ON ①
②
③
④ Ngõ ra bật khi không có 

ánh sáng.

 Chế độ hoạt động Light ON / Dark ON

 Chỉ báo phát hiện sáng liên tục/nhấp nháy Ngăn ngừa giao thoa

● Xung ngõ ra điều khiển ở chế độ TEST

Số Chức năng Công tắc TẮT Công tắc BẬT
① Chọn tần số truyền sáng Tần số A Tần số B 
② Chọn chế độ hoạt động Light ON/Dark ON Chế độ Light ON Chế độ Dark ON 
③ Chọn kiểu sáng cho chỉ báo phát hiện Sáng liên tục Nhấp nháy
④ Chọn chế độ tắt bộ phát hoặc phát hiện Chế độ bình thường Chế độ tắt bộ phát

OFF

OFF

ON

ON

T1 T1

T2 T2

T1 ≥ 50ms

T2 ≥ 20ms

Bình thường Bất thường

ON 
TEST

①
②
③
④

Công tắc 
④

Ngõ ra điều khiển 
Light ON
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Loại vỏ nhựa, thân mỏng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Bộ phát

Bộ phát

Bộ thu

Bộ thuĐối tượng phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Ánh sáng 
phản xạ

Ánh sáng 
phản xạ

Nền Tường

Danh sách phân loại hiển thị
Đèn sáng

 Đèn tối

 Nhấp nháy sau mỗi 0.3 giây

      Nhấp nháy đồng thời sau mỗi 0.3 giây

      Nhấp nháy xen kẽ sau mỗi 0.3 giây

 Chỉ báo hoạt động
Mục

Bộ phát Bộ thu
Chỉ báo Chỉ báo Ngõ ra 

điều 
khiểnX. lục Vàng Chỉ báo 

phát hiện X. lục Đỏ Chỉ báo 
phát hiện

Có nguồn điện - - - - -
Ở tần số A - - - - -
Ở tần số B - - - - -
TEST OFF
Vùng sáng ổn định - - ON
Vùng sáng k. ổn định - - ON
Vùng tối k. ổn định - - OFF
Vùng tối ổn định - - OFF
Chức năng nhấp 
nháy bật - - OFF

Lỗi dây đồng bộ - - OFF
Quá dòng - - OFF

※Hoạt động của 'Chỉ báo hoạt động' (đỏ), 'Chỉ báo phát hiện' (đỏ) 
và 'Ngõ ra điều khiển' trên đây là ở chế độ Light ON; hoạt động 
của các chỉ báo sẽ ngược lại ở chế độ Dark ON. 
Với lỗi dây đồng bộ và lỗi quá dòng, ngõ ra điều khiển sẽ tắt dù 
thiết bị đang ở chế độ nào.

※Tránh sử dụng cảm biến ở nơi tiếp xúc trực tiếp với đèn huỳnh 
quang có tần số cao.

Khoảng cách 
phát hiện (L)

Khoảng cách lắp đặt 
cho phép (D)

0.1 đến 1m Trên 0.2m
Trên 1m Trên 0.3m

※Khoảng cách này có thể thay đổi 
    tùy theo môi trường lắp đặt.

Bộ phát Bộ phátBộ thu Bộ thu

Dây cáp Dây cáp

Dây cáp

Bộ phát 1

Bộ phát 1

Bộ phát 1

Bộ phát 1 Bộ phát 2

Bộ phát 1

Bộ phát 2

Bộ phát 2

Bộ phát 2 Bộ phát 2

Bộ phát 2Bộ phát 2

Bộ thu 1

Bộ thu 1

Bộ thu 1

Bộ thu 1

Bộ thu 1

Bộ thu 1

Bộ thu 2

Bộ thu 2

Bộ thu 2

Bộ thu 2Bộ thu 2

Bộ thu 2

Dây cáp

Bộ phát 1 Bộ phát 2Bộ thu 1 Bộ thu 2

Vách ngăn

Bộ phát 1

Bộ phát 2

Bộ thu 1

Bộ thu 2

L (m)

D
 (m

)

 Lắp đặt
 Chiều lắp đặt 

 Ngăn ngừa giao thoa

● Nên lắp đặt vách ngăn giữa 2 bộ cảm biến

Nên lắp đặt chiều của bộ phát và bộ thu cùng hướng lên 
hoặc hướng xuống.

 Khắc phục sự cố

 Khi có tường hoặc bề mặt phản xạ 
Khi lắp đặt thiết bị như hình bên dưới, ánh sáng phản xạ từ 
tường/ mặt phẳng khác sẽ truyền đến bộ thu của cảm biến. 
Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem cảm biến có hoạt động bình 
thường khi có đối tượng phát hiện không (khoảng cách: trên 0.3m).

● Nên lắp đặt sao cho chiều truyền ánh sáng của hai 
bộ cảm biến trái ngược nhau

Hiện tượng giao thoa có thể xảy ra khi lắp đặt liền kề 2 bộ 
cảm biến vùng trở lên. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến theo 
các hình minh họa bên dưới và sử dụng chức năng ngăn 
ngừa giao thoa để tránh xảy ra lỗi. 

● Nên lắp đặt cảm biến nằm ngoài vùng giao thoa

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Không hoạt động

Nguồn cấp chưa phù hợp Cấp nguồn điện theo giá trị 
định mức

Kết nối dây cáp không 
đúng cách, mất kết nối Kiểm tra dây kết nối

Ngoài khoảng cách phát 
hiện định mức

Dùng thiết bị trong khoảng 
cách phát hiện định mức

Đôi khi không
hoạt động

Vỏ bảo vệ của cảm biến 
bị dính bẩn

Dùng vải hoặc bàn chải 
mềm để lau sạch vết bẩn

Kết nối với giắc cắm lỏng 
lẻo

Kiểm tra phần kết nối của 
giắc cắm

Ngõ ra điều khiển 
vẫn tắt dù không có 
đối tượng phát hiện 

Nằm ngoài khoảng cách 
phát hiện định mức

Sử dụng thiết bị trong 
khoảng cách phát hiện định 
mức

Có vật chắn nằm giữa bộ 
phát và bộ thu Loại bỏ vật chắn

Ở gần thiết bị gây nhiễu 
và có sóng điện từ mạnh 
như động cơ, máy phát 
điện, đường dây cao áp,...

Tránh xa thiết bị gây nhiễu 
và có sóng điện từ mạnh 
này

Đèn LED báo hiệu 
lỗi ở dây đồng bộ

Mất kết nối hoặc nối dây 
đồng bộ không đúng cách Kiểm tra cách nối dây

Mạch đồng bộ ở bộ phát 
hoặc bộ thu bị đứt Liên hệ Autonics

Đèn LED báo hiệu 
lỗi quá dòng 

Dây ngõ ra bị ngắn mạch Kiểm tra cách nối dây

Quá tải Kiểm tra lại công suất tải 
định mức
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BWP Series

 Hướng dẫn sử dụng
1.  Tuân theo các chỉ dẫn trong phần 'Hướng dẫn sử dụng' để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.
2.  Nên cách ly bộ cấp nguồn 24VDC và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
3.  Hãy sử dụng sản phẩm sau khi cấp nguồn 1 giây. 

Khi cấp nguồn riêng cho cảm biến và tải, hãy cấp nguồn cho cảm biến trước.
4. Khi sử dụng bộ nguồn xung để cấp điện cho cảm biến, hãy nối tụ điện giữa dây F.G.và dây 0V để khử nhiễu.
5.  Khi kết nối ngõ ra với relay DC hoặc tải điện cảm khác, hãy sử dụng diode và tụ chống sét để loại bỏ sóng xung.
6.  Sử dụng dây nối càng ngắn càng tốt và cách xa đường dây cao áp hoặc đường dây nguồn để ngăn ngừa sóng xung và 

nhiễu.
7.  Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:
 ① Trong nhà (ở điều kiện môi trường trong phần 'Thông số kỹ thuật')  
 ② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển
 ③ Ô nhiễm cấp độ 2 
 ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng
Cảm biến vùng loại vỏ nhựa, thân siêu mỏng (độ dày chỉ 9.9mm) 

● Lớp vỏ bằng nhựa PC/ABS 
● Thiết kế mỏng dẹt (W30×H140×L9.9mm) 
● Có chế độ phát hiện từ khoảng cách xa / gần
   (chức năng tùy chọn khoảng cách phát hiện) 
● Ngăn ngừa giao thoa (chức năng chuyển tần số) 
● Có thể chuyển chế độ Light ON/Dark ON bằng công tắc 
● Có chỉ báo phát hiện 
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC)

 Thông số kỹ thuật
Model

Ngõ ra NPN cực thu hở BWPK25-05 
Ngõ ra PNP cực thu hở BWPK25-05P 

Loại phát hiện Loại thu phát riêng biệt
Khoảng 
cách phát 
hiện

Chế độ xa 0.1 đến 3m

Chế độ gần 0.05 đến 1m

Đối tượng phát hiện Chất liệu mờ đục, trên Ø35mm

Khoảng cách giữa các trục quang 25mm 

Số kênh 5

Chiều cao phát hiện 100mm 

Thời gian đáp ứng Max. 30ms

Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)

Dòng điện tiêu thụ Bộ phát: max. 60mA, bộ thu: max. 60mA

Nguồn sáng LED hồng ngoại (850nm có điều biến)

Chế độ hoạt động Có thể chuyển chế độ Light ON / Dark ON

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: max. 30VDCᜡ   • Dòng điện tải: max. 150mA
• Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ,  PNP: max. 2.5VDC

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch / quá dòng ngõ ra

Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC) 

Ngăn ngừa giao thoa Ngăn ngừa giao thoa bằng cách chọn tần số phát sáng

Ngõ vào
Ngõ vào có tiếp điểm và không có tiếp điểm 
 • Ngõ ra NPN cực thu hở: sáng (0-2V), tắt (5-30V hoặc hở)
 • Ngõ ra PNP cực thu hở: sáng (4-30V), tắt (0-3V hoặc hở)

Chống nhiễu Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) 

Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm / gia tốc 300m/s2 ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm cho phép 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần 

Môi trường

Ánh sáng Ánh sáng xung quanh: max. 10,000㏓, ánh sáng đèn huỳnh quang: max. 3,000㏓ (ánh sáng thu vào)

Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -20 đến 60℃ 

Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH 

Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Phần thân: Polycarbonate/Acrylonitrile butadiene styrene, mặt phát hiện: Polymethyl methacrylate

Dây cáp Ø4mm, 4 dây, 2m (bộ phát: Ø4mm, 3 dây, 2m)  
(AWG 22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm) 

Chứng nhận

Khối lượng※1 Khoảng 220g (khoảng 180g)

※1: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường chỉ áp dụng trong trường hợp không đóng băng hoặc ngưng tụ.

BWPK Series 

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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BWPK Series 

 (đơn vị: mm) Kích thước
<Bộ phát> <Bộ thu>

<Giá lắp>: bán riêng
●  Giá lắp phẳng 

 (BK-BWPK-ST)
●  Giá lắp hình chữ L 

 (BK-BWPK-L)

Chỉ báo tần số A 
(xanh lục)

Chỉ báo tần số A 
(xanh lục)

Công tắc  
chuyển chế 
độ hoạt động

Chỉ báo phát hiện 
(vàng)

(k
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
ha

i tr
ục

 q
ua

ng
)

25
20

13
0

14
0

2-Ø4.2

30

18
Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

Chỉ báo phát hiện 
(vàng)

(k
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
ha

i tr
ục

 q
ua

ng
)

25

Chỉ báo
hoạt động (đỏ)

20

13
0

14
0

30

18

2-Ø4.2

9.9

Ø4, 2m

9.9

Ø4, 2m

18

13

43.4

6

65.4

10.8

25

13
0

6-Ø4.8

4-
4.

8

10
0

12
0

14
0

2

13
0

18 14.5

36.5

25

2

4-Ø4.8

32

13 13

10.8
10

0

12
0

14
0

4-
4.

8

2-Ø4.8
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Loại vỏ nhựa, thân siêu mỏng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết cấu

Số Chức năng Công tắc TẮT Công tắc BẬT
① Chọn tần số truyền sáng Tần số A Tần số B
② Chọn kiểu sáng cho chỉ báo hoạt động Sáng liên tục Nhấp nháy

③ Bộ phát Chọn khoảng cách phát hiện Chế độ xa Chế độ gần
Bộ thu Chọn chế độ hoạt động Light ON Dark ON

 Công tắc chuyển chế độ hoạt động
<Bộ thu><Bộ phát>

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)
Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Chỉ báo phát hiện 
(vàng)-

③
②
①

O
N

Công tắc chế 
độ hoạt động

Chỉ báo tần số A
(xanh lục)

Chỉ báo tần số B
(xanh lục)

Chỉ báo phát hiện
 (vàng)

Đặc tính độ lệch Đặc tính góc
Cách thức đo Đặc tính Cách thức đo Đặc tính

Bộ thu

Bộ phát

ℓ1

L

5

3

6

4

2

1

300 200 100 0 100 200 300
Vùng phát hiện ℓ (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Bộ thu

Bộ phát

Lθ

30° 20° 10° 0 10° 20° 30°

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
L 

(m
m

)

Góc hoạt động θ

5

3

6

4

2

1

 Đặc tính

● Giá lắp bảo vệ 
 (BK-BWPK-P)

<Bộ phát> <Bộ thu>

13
0

14
4

18

34.5

10.9

14
.3

13
0

14
4

18

34.5

10.9

14
.3

2-Ø6 2-Ø6
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BWPK Series 

※1: Ngõ vào phát hiện (P.I): Chỉ báo 
phát hiện hoạt động khi có tín hiệu 
ngõ vào tiếp điểm/transistor.

※1: Ngõ vào phát hiện (P.I): Chỉ báo 
phát hiện hoạt động khi có tín hiệu 
ngõ vào tiếp điểm/transistor.

※Chỉ báo phát hiện: Ngõ vào phát hiện (P.I) sẽ có cùng trạng thái với ngõ ra điều khiển khi dây P.I (trắng) được nối với dây OUT (đen).

※Biểu đồ trên đây thể hiện dạng sóng ở chế độ Light ON, dạng sóng ở chế độ Dark ON sẽ hoạt động ngược lại.
※Chỉ báo phát hiện chỉ hoạt động khi nối dây 'P.I' với dây 'OUT'. Nếu không, chỉ báo phát hiện vẫn sẽ tắt dù thiết bị đang ở chế độ nào.

 Sơ đồ mạch ngõ vào/ngõ ra và kết nối

 Biểu đồ thời gian hoạt động

● Ngõ ra NPN cực thu hở ● Ngõ ra PNP cực thu hở

 (đen) OUT

 (nâu) +V

 (xanh lam) 0V

 (xanh lam) 0V

 (trắng) P.I.

 (trắng) P.I.

 (nâu) +V + -
12-24VDC

M
ạc

h 
ch

ín
h

B
ộ 

ph
át

B
ộ 

th
u

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo
vệ chống
quá dòng

Tải

※1① ②

※1① ②

 (đen) OUT

 (nâu) +V

 (xanh lam) 0V

 (xanh lam) 0V

 (trắng) P.I.

 (trắng) P.I.

 (nâu) +V + -
12-24VDC

M
ạc

h 
ch

ín
h

B
ộ 

ph
át

B
ộ 

th
u

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo 
vệ chống
quá dòng

Tải

※1① ②

※1① ②

<Tiếp điểm> <Transistor của NPN>

①

②

①

②
<Tiếp điểm> <Transistor của NPN>

①

②

①

②

Mức ON

Mức OFF

Chỉ báo ổn định
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt động
(đỏ)

Chỉ báo phát hiện
(vàng)

Ngõ ra điều khiển

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Vùng sáng không ổn định

Vùng tối không ổn định

Vùng tối ổn định

Cao

Mức ánh 
sáng tới

Thấp

Vùng sáng ổn định
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Loại vỏ nhựa, thân siêu mỏng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Danh sách phân loại hiển thị
Đèn sáng

 Đèn tối
 Nhấp nháy sau mỗi 0.3 giây
      Nhấp nháy đồng thời sau mỗi 0.3 giây

 Chỉ báo hoạt động

 Chức năng

※Hoạt động của 'Chỉ báo hoạt động' và "Chỉ báo phát hiện (vàng)' trên đây ở chế độ 
Light ON. (Ở trường hợp quá dòng, ngõ ra điều khiển sẽ tắt dù thiết bị đang ở chế 
độ hoạt động nào.)

Mục

Bộ phát Bộ thu

Chỉ báo Chỉ báo Ngõ ra
điều khiểnXanh lục Xanh lục Chỉ báo phát hiện (vàng) Xanh lục Đỏ Chỉ báo phát hiện (vàng)

Có nguồn điện - - - - -

Hoạt động ở tần số A - - - - -

Hoạt động ở tần số B - - - - -

Vùng sáng ổn định - - ON

Chức năng nhấp nháy bật - - ON

Vùng sáng không ổn định - - ON

Vùng tối không ổn định - - OFF

Vùng tối ổn định - - OFF

Quá dòng - -  OFF

 Ngăn ngừa giao thoa
Khi sử dụng 2 bộ cảm biến được lắp nối tiếp hoặc song song để mở 
rộng phạm vi phát hiện, rất dễ xảy ra hiện tượng giao thoa khiến thiết 
bị phát hiện không chính xác.
Chức năng này cho phép một cảm biến truyền sáng ở tần số A và 
cảm biến còn lại sẽ truyền sáng ở tần số B để ngăn ngừa lỗi do hiện 
tượng giao thoa.

 Công tắc chọn chế độ phát hiện từ khoảng cách xa / gần
(tùy chọn khoảng cách phát hiện)

Khoảng cách phát hiện định mức ở chế độ xa là 3m và chế độ gần là 1m.
Khi khi lắp đặt liền kề 3 bộ cảm biến trở lên, hãy cài đặt cảm biến ở chế 
độ phát hiện từ khoảng cách gần để hạn chế hiện tượng giao thoa.

 Chế độ Light ON/Dark ON
Ở chế độ Light ON, ngõ ra điều khiển sẽ bật khi có ánh sáng; ở chế 
độ Dark ON, ngõ ra điều khiển sẽ bật khi không có ánh sáng.
Có thể chọn chế độ theo nhu cầu sử dụng.

  Chuyển chế độ phát sáng của chỉ báo phát hiện
Chỉ báo phát hiện sẽ sáng liên tục và nhấp nháy, giúp người dùng dễ 
dàng phát hiện trạng thái hoạt động hơn.

Công tắc chế độ
(bộ phát + bộ thu)

Chỉ báo tần số A, B 
(bộ phát)

Cảm biến 
(tần số truyền 
sáng A) Tần số A

-
③
②
①

Cảm biến 
(tần số truyền 
sáng B) Tần số B

-
③
②
①

Tần số A (xanh lục)
Tần số B (xanh lục)

Tần số A (xanh lục)
Tần số B (xanh lục)

Công tắc chế độ
(bộ phát + bộ thu)

Hoạt động của
chỉ báo chọn lọc

Sáng 
liên tục

Sáng  
liên tục

-
③
②
①

Chỉ báo sáng liên 
tục

Nhấp nháy Nhấp nháy

-
③
②
①

Chỉ báo nhấp nháy

Công tắc chế độ 
(bộ thu)

Hoạt động của
ngõ ra điều khiển

Light ON Light ON
-
③
②
①

Ngõ ra bật khi có 
ánh sáng

Dark ON Dark ON
-
③
②
①

Ngõ ra bật khi không 
có ánh sáng

Công tắc chế độ
(bộ phát)

Khoảng cách phát 
hiện định mức

Chế độ xa Xa
-
③
②
①

3m

Chế độ gần Gần
-
③
②
①

1m
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E-42

BWPK Series 

 Lắp đặt

Bộ phát

Bộ phát

Bộ thu

Bộ thu
Đối tượng

Đối tượng 
phát hiện

Ánh sáng 
phản xạ

Ánh sáng 
phản xạ

Tường  Khắc phục sự cố

Khoảng cách 
phát hiện (L)

Khoảng cách lắp đặt 
cho phép (D)

0.1 đến 1m Trên 0.1m
Trên 1m Trên 0.2m

Bộ phát Bộ phátBộ thu Bộ thu

Dây cáp Dây cáp

Dây cáp

Bộ phát 1

Bộ phát 1

Bộ phát 2

Bộ phát 2

Bộ thu 1

Bộ thu 1

Bộ thu 2

Bộ thu 2

Cable

Bộ phát 1 Bộ phát 1

Bộ phát 2 Bộ phát 2

Bộ thu 1Bộ thu 1

Bộ thu 2 Bộ thu 2

Bộ phát 1 Bộ phát 1

Bộ phát 2Bộ phát 2

Bộ thu 1 Bộ thu 1

Bộ thu 2Bộ thu 2

Bộ phát 1

Bộ phát 2

Bộ thu 1

Bộ thu 2

L (m)

D
 (m

)

 Chiều lắp đặt 

 Ngăn ngừa hiện tượng giao thoa

Vách ngăn

Bộ phát 1 Bộ phát 2Bộ thu 1 Bộ thu 2
● Nên lắp đặt vách ngăn giữa 2 bộ cảm biếnNên lắp đặt chiều của bộ phát và bộ thu cùng hướng lên 

hoặc hướng xuống.

 Khi có tường hoặc bề mặt phản xạ 
Khi lắp đặt thiết bị như hình bên dưới, ánh sáng phản xạ từ tường 
hoặc mặt phẳng khác sẽ truyền đến bộ thu của cảm biến. Trước khi 
sử dụng, hãy kiểm tra xem cảm biến có hoạt động bình thường khi 
có đối tượng phát hiện hay không (khoảng cách: trên 0.3m).

Nền

Hiện tượng giao thoa có thể xảy ra khi lắp đặt liền kề 2 bộ 
cảm biến vùng trở lên. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến theo 
các hình minh họa bên dưới và sử dụng chức năng ngăn 
ngừa giao thoa để tránh xảy ra lỗi. 

※Tránh sử dụng cảm biến ở nơi tiếp xúc trực tiếp với đèn huỳnh 
quang có tần số cao.

● Nên lắp đặt sao cho chiều truyền ánh sáng của hai 
bộ cảm biến trái ngược nhau

● Nên lắp đặt cảm biến nằm ngoài vùng giao thoa

※Khoảng cách này có thể thay đổi 
    tùy theo môi trường lắp đặt.

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Không hoạt động

Nguồn điện Cấp nguồn điện theo giá trị 
định mức

Kết nối dây cáp không 
đúng cách, mất kết nối Kiểm tra việc đấu nối dây

Ngoài khoảng cách phát 
hiện định mức

Dùng thiết bị trong khoảng 
cách phát hiện định mức

Đôi khi không
hoạt động

Vỏ bảo vệ của cảm biến 
bị dính bẩn

Dùng vải hoặc bàn chải 
mềm để lau sạch vết bẩn

Kết nối với giắc cắm 
lỏng lẻo

Kiểm tra phần kết nối của 
giắc cắm

Ngõ ra điều khiển vẫn 
tắt dù không có đối 
tượng phát hiện nào

Nằm ngoài khoảng cách 
phát hiện định mức

Sử dụng thiết bị trong 
khoảng cách phát hiện định 
mức

Có vật cản đường 
truyền tia sáng giữa bộ 
phát và bộ thu

Loại bỏ vật cản

Ở gần thiết bị gây 
nhiễu và có sóng điện 
từ mạnh như động cơ, 
máy phát điện, đường 
dây cao áp,...

Tránh xa thiết bị gây nhiễu 
và có sóng điện từ mạnh này

Đèn LED báo hiệu lỗi 
quá dòng 

Ngắn mạch dây ngõ ra Kiểm tra cách nối dây

Quá tải Kiểm tra lại công suất tải 
định mức
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Loại vỏ nhựa, thân siêu mỏng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

1.  Tuân theo các chỉ dẫn trong phần 'Hướng dẫn sử dụng' để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.
2.  Nên cách ly bộ cấp nguồn 24VDC và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
3.  Hãy sử dụng sản phẩm sau khi cấp nguồn 1 giây. 

Khi cấp nguồn riêng cho cảm biến và tải, hãy cấp nguồn cho cảm biến trước.
4. Khi sử dụng bộ nguồn xung để cấp điện cho cảm biến, hãy nối tụ điện giữa dây F.G.và dây 0V để khử nhiễu.
5.  Khi kết nối ngõ ra với relay DC hoặc tải điện cảm khác, hãy sử dụng diode và tụ chống sét để loại bỏ sóng xung.
6.  Sử dụng dây nối càng ngắn càng tốt và cách xa đường dây cao áp hoặc đường dây nguồn để ngăn ngừa sóng xung và 

nhiễu.
7.  Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:
 ① Trong nhà (ở điều kiện môi trường trong phần 'Thông số kỹ thuật')  
 ② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển
 ③ Ô nhiễm cấp độ 2 
 ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II

 Hướng dẫn sử dụng
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E-44

 Ứng dụng
Phát hiện quá trình vận chuyển thiết bị

Phát hiện đối tượng rơi xuống

Phát hiện người hoặc vật thể đang tiến lại gần

Phát hiện phần bị giãn xuống
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Các quy tắc an toàn ...................................................................... F-2

VG Series (Cảm biến hình ảnh) ................................................... F-3

Ứng dụng ..................................................................................... F-18

Mô tả kỹ thuật .............................................................................. F-20

(F) Cảm biến hình ảnh
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Các quy tắc an toàn

F-2

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc chết người nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Cảnh báo
1.  Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong những ứng dụng dễ gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2.  Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn.

 Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Không dùng sản phẩm này để bảo vệ cơ thể con người.
4. Không nhìn trực tiếp vào ánh sáng đèn LED hoặc tia sáng.
 Có thể gây tổn thương mắt nếu không tuân theo hướng dẫn này.
5.  Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
6. Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi nối dây.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.
7.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Chú ý
1. Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2.  Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Không để mảnh vụn kim loại, bụi bẩn rơi vào bên trong thiết bị và tránh để sản phẩm tiếp xúc với dây nối dư.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.
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F-3

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng
Cảm biến hình ảnh

Đèn flash※1

Truyền thông

Điểm ảnh

Độ phân giải (pixel)

Tiêu cự

Loại

Sản phẩm

04 8W EV G M

E Truyền thông Ethernet (TCP/IP)
8 8mm
16 16mm
25 25mm
W Trắng
R Đỏ
G Xanh lục
B Xanh lam

04 752×480
M CMOS đơn sắc
C CMOS màu
G Tổng kiểm tra

V Cảm biến hình ảnh

  Cảm biến hình ảnh có tích hợp đèn flash.
  Giảm thiểu tình trạng biến dạng hình ảnh với phương pháp màn trập phơi sáng đồng thời
  Sở hữu công nghệ ngăn chặn giao thoa ánh sáng độc quyền, giúp tăng cường
 hiệu suất phát quang (có bằng sáng chế)
   Tích hợp công nghệ chống bung vỏ thấu kính cho phép cảm biến hoạt động ổn định trong 

môi trường rung động hoặc va đập
   Có nhiều chức năng kiểm tra 

:  Tính ngay ngắn, độ sáng, độ tương phản, vùng, cạnh, so sánh hình dạng, chiều dài, góc, 
đường kính, đếm số vật thể, nhận dạng màu sắc, vùng có màu, đếm số vật có màu

  Được kiểm tra chất lượng với đối tượng mô phỏng
   Đáp ứng yêu cầu công việc một cách linh hoạt với khả năng lưu trữ tới 32 mẫu kiểm tra  

(mỗi mẫu cho phép kiểm tra 64 mục)
  Lưu dữ liệu vào máy chủ FTP
  Cung cấp miễn phí phần mềm điều khiển cảm biến (Vision Master) 

:  Mô phỏng đối tượng, quản lý thông số và mẫu kiểm tra, giám sát kết quả kiểm tra, truyền 
kết quả kiểm tra bằng giao thức FTP, hỗ trợ đa ngôn ngữ,...

  Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

 Thông tin đặt hàng

 Hướng dẫn sử dụng
Để biết thêm thông tin chi tiết và các chỉ dẫn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và tuân theo các lưu ý trong phần mô tả kỹ thuật  
(trong catalog, trên website). 
Hãy truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com) để tải hướng dẫn sử dụng về máy. 

※1: Có thể đặt hàng riêng loại nguồn 
sáng phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

VG Series
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VG Series

F-4

 Sơ đồ cấu tạo

Vision
Master
Vision
Master
Vision
Master

Đèn flash
Trắng/đỏ/
x.lục/x.lam

Giá lắp A Giá lắp B

Nắp bảo vệ

Dụng cụ lắp ráp

Kính lọc màu
Đỏ/lục/lam/

chống tia hồng 
ngoại

Kính lọc phân cực
Chống chói/đỏ/lục/
lam/chống tia hồng 

ngoại

Phần mềm
Dây cáp Ethernet hình chữ L

2m/5m/10m

Dây cáp nguồn I/O hình chữ L 
2m/5m/10m

Dây cáp Ethernet tiêu chuẩn
2m/5m/10m

Dây cáp nguồn I/O tiêu chuẩn
2m/5m/10m
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Cảm biến hình ảnh

F-5

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kính lọc màu
 FL-R-VG (đỏ)  FL-G-VG (xanh lục)  FL-B-VG (xanh lam)   FL-IC-VG 

(chống tia hồng ngoại)

 Dây cáp nguồn I/O  Dây cáp Ethernet
 Tiêu chuẩn  Loại hình chữ L  Tiêu chuẩn  Loại hình chữ L

    CID-2-VG (2m)     CLD-2-VG (2m)     CIR-2-VG (2m)     CLR-2-VG (2m)
    CID-5-VG (5m)     CLD-5-VG (5m)     CIR-5-VG (5m)     CLR-5-VG (5m)
    CID-10-VG (10m)     CLD-10-VG (10m)     CIR-10-VG (10m)     CLR-10-VG (10m)

 Dụng cụ lắp ráp ◎ Giá lắp A
 ASST-VG   BK-VG-A

      

 Kính lọc phân cực
 FL-P-VG (chống chói)  FL-RP-VG (đỏ)  FL-GP-VG (x.lục)  FL-BP-VG (x.lam)   FL-ICP-VG 

(chống tia hồng ngoại)

 Phụ kiện

 Bán riêng
 Đèn flash  Giá lắp B  Màn hình  Nắp bảo vệ
 LR-W-06-VG (trắng)  BK-VG-B  APC-1011  P96-M12-1
 LR-R-06-VG (đỏ)

     

     
 LR-G-06-VG (xanh lục)
 LR-B-06-VG (xanh lam)

     

※ Sản phẩm này bảo vệ các 
giắc cắm không dùng đến 
tránh sự tác động của các 
đối tượng bên ngoài. 
Hãy dùng tay siết chặt thiết 
bị khi lắp đặt.
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VG Series

F-6

 Thông số kỹ thuật

※1: Số lượng khung hình ở mỗi giây có thể thay đổi tùy theo cách cài đặt hình ảnh hoặc mục kiểm tra.
※2: Ở các mục kiểm tra này, thiết bị sẽ chuyển hình ảnh màu sang dạng đơn sắc để kiểm tra dữ liệu.
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model VG-M04 -8E VG-M04 -16E VG-M04 -25E VG-C04 -8E VG-C04 -16E VG-C04 -25E

Tiệu cự 8mm 16mm 25mm 8mm 16mm 25mm

Khoảng cách hoạt động tối thiểu 50mm 100mm 200mm 50mm 100mm 200mm

Nguồn cấp 24VDCᜡ (±10%)

Dòng điện tiêu thụ 1A

Ki
ểm

 tr
a

Tiêu chí kiểm tra
Tính ngay ngắn, độ sáng, độ tương phản, vùng, cạnh, 
so sánh hình dạng, chiều dài, góc, đường kính,
đếm số vật thể

Tính ngay ngắn, độ sáng※2, độ tương phản※2, vùng※2, 
cạnh, so sánh hình dạng※2, chiều dài, góc, đường 
kính, đếm số vật thể※2, nhận dạng màu sắc, vùng có 
màu, đếm vật thể có màu

Mẫu kiểm tra 32

Kiểm tra đồng thời 64

Tốc độ khung hình※1 Max. 60fps

C
hụ

p 
ản

h

Bộ lọc hình ảnh Tiền xử lý, kính lọc bên ngoài (kính lọc màu, kính lọc phân cực)

Cảm biến ảnh CMOS đơn sắc 1/3 inch CMOS màu 1/3 inch

Độ phân giải 752×480 pixel

Tốc độ khung hình※1 Max. 60fps

Màn trập Màn trập phơi sáng đồng thời

Thời gian phơi sáng 20 đến 50,000㎲

Fl
as

h Cơ chế ON/OFF Xung

Màu Trắng, đỏ, xanh lục, xanh lam

Chế độ kích hoạt Kích hoạt bên ngoài, kích hoạt bên trong, kích hoạt tự do

Ng
õ 

và
o Tín hiệu Ngõ vào định mức 24VDCᜡ (±10%)

Loại Kích hoạt bên ngoài (TRIG), đổi mẫu kiểm tra (IN0 đến IN3), xóa cảnh báo (IN0 đến IN3), bộ mã hóa (IN2, IN3)

N
gõ

 ra

Tín hiệu Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
Max. 24VDCᜡ 50mA, điện áp dư: max. 1.2VDCᜡ

Loại
Ngõ ra điều khiển (OUT0 đến OUT3)  
:  Hoàn thành việc kiểm tra, kết quả kiểm tra, kích hoạt đèn flash gắn ngoài, cảnh báo, camera bận,  

hoàn thành đổi mẫu kiểm tra 
Truyền file FTP Khả dụng

Truyền thông Ethernet (TCP/IP), 100BASE-TX/10BASE-T

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra

Chỉ báo
  Chỉ báo nguồn (POWER), chỉ báo kết nối Ethernet (LINK), chỉ báo đạt (PASS): LED xanh lục
 Chỉ báo truyền dữ liệu (DATA): LED cam
 Chỉ báo không đạt (FAIL): LED đỏ

Điện trở cách điện Trên 20MΩ (tại 500VDC)

Độ bền điện môi 500VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm cho phép 300m/s2  (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: 0 đến 45℃, bảo quản: từ -20 đến 70℃

Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ: nhôm, vỏ thấu kính/bộ điều chỉnh điểm lấy nét: polycarbonate, dây cáp: polyurethane

Phụ kiện Dụng cụ lắp ráp, giá lắp A, ốc vít: 2

Bán riêng Nguồn sáng, bộ lọc màu, bộ lọc phân cực, cáp nguồn I/O, cáp Ethernet, giá lắp B, nắp bảo vệ, màn hình

Chứng nhận ᜢ ᜣ

Khối lượng※3 Khoảng 415g 
(khoảng 273g)

Khoảng 416g 
(khoảng 274g)

Khoảng 416g 
(khoảng 274g)

Khoảng 415g 
(khoảng 273g)

Khoảng 416g 
(khoảng 274g)

Khoảng 416g 
(khoảng 274g)
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Cảm biến hình ảnh

F-7

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết nối

※  Sử dụng nguồn điện 24VDC để cấp nguồn cho sản phẩm. 
Vui lòng tham khảo hướng dẫn lựa chọn sản phẩm của Autonics sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng 

 Dây cáp nguồn I/O (Giắc cắm M12 12 chân)

 Dây cáp Ethernet (Giắc cắm M12 8 chân/RJ45)

Bố trí chân cắm Chân số Màu cáp Tín hiệu Chức năng

1 2

1112 48
7 56

9 310

1 Nâu 24VDC 24VDC
2 Xanh lam GND GND
3 Trắng TRIG Ngõ vào kích hoạt

4 Xanh lục IN0 Đổi mẫu kiểm tra 
Bit 0 

Đổi mẫu kiểm tra
Xung nhịp

Xóa cảnh báo

5 Hồng IN1 Đổi mẫu kiểm tra 
Bit 1 

Đổi mẫu kiểm tra
Dữ liệu

6 Vàng IN2 Đổi mẫu kiểm tra 
Bit 2 

Bộ mã hóa 
- Bộ đếm lên
- Pha vuông góc A

8 Xám IN3 Đổi mẫu kiểm tra
Bit 3

Bộ mã hóa  
- Bộ đếm xuống
- Pha vuông góc B

11 Xám/Hồng Thường Thường
7 Đen OUT0

Hoàn thành việc kiểm tra, kết quả kiểm tra, kích hoạt đèn flash 
gắn ngoài, cảnh báo, máy ảnh bận, hoàn thành đổi mẫu kiểm tra

9 Đỏ OUT1
10 Tía OUT2
12 Đỏ/X. lam OUT3

Bố trí chân cắm
M12 8 chân

Màu cáp
RJ45

Chân số Tín hiệu Chân số Tín hiệu

12
3

4
5 6

78

6 RX+ Trắng/cam 1 TX+
4 RX- Cam 2 TX-
5 TX+ Trắng/cam 3 RX+
8 TX- Xanh lục 6 RX-
1 - Trắng/lam 5 -
7 - Xanh lam 4 -
2 - Trắng/nâu 7 -
3 - Nâu 8 -

TRIG, IN0~IN3 �Dây cáp 
Ethernet

Dây cáp
nguồn I/O

OUT0
OUT1
OUT2
OUT3

24VDC

SMPS

Máy tính
(Tr. thông Ethernet)

Thiết bị 
chuyển mạch

Màn hình
(truyền thông Ethernet)

Bộ mã hóa vòng quay
(IN2, IN3)

Cảm biến vùng

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến sợi quang

Cảm biến 
quang điện

Công tắc chuyển
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VG Series

F-8

 Sơ đồ mạch ngõ vào
  Ngõ vào kích hoạt bên ngoài (TRIG) 
Ngõ vào đổi mẫu kiểm tra (IN0 đến IN3) 
Ngõ vào xóa cảnh báo (IN0 đến IN3) 

  Ngõ vào bộ mã hóa (IN2, IN3)

Cảm biến

Ngõ ra

VCC/GND

TRIG,
IN0 đến 3

COM M
ạc

h 
ch

ín
h

Cảm biến 
hình ảnh

B IN3

A

VCC/GND

IN2

COM

Cảm biến 
hình ảnh

Bộ
mã hóa

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Sơ đồ mạch ngõ ra điều khiển
 Ngõ ra NPN cực thu hở  Ngõ ra PNP cực thu hở

Mạch bên trong cảm biến Kết nối bên ngoài

   

(nâu)+V

(x.lam) GND

M
ạc

h 
ch

ín
h

OUT0 đến 3

Max. 50mA 24VDC
+

-

Tải

Mạch bảo vệ 
chống quá 
dòng/ngắn 

mạch ngõ ra

Mạch bên trong cảm biến Kết nối bên ngoài

   

(nâu)+V

OUT0 đến 3

(xanh lam) GND

Max. 50mA

Tải

24VDC
+

-

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống quá 
dòng/ngắn 

mạch ngõ ra

 Mô tả sản phẩm 

①

② ④

⑥

⑤

⑧

⑨

⑦

③

Chỉ báo Màu Mô tả
POWER Chỉ báo nguồn LED xanh lục Bật sáng khi cấp nguồn cho thiết bị.

LINK Chỉ báo kết nối Ethernet LED xanh lục Bật sáng khi cảm biến hình ảnh được kết nối với PC  
(truyền thông Ethernet).

DATA Chỉ báo truyền dữ liệu LED cam Nhấp nháy khi dữ liệu được truyền từ cảm biến sang PC.
FAIL Chỉ báo không đạt LED đỏ Nhấp nháy khi phát hiện không đạt trong lúc kiểm tra đối tượng.
PASS Chỉ báo đạt LED xanh lục Nhấp nháy khi phát hiện đạt trong lúc kiểm tra đối tượng.

① Vỏ bảo vệ thấu kính: Vỏ phía trước thấu kính 
※ Khi sử dụng kính lọc (kính lọc màu/kính lọc phân cực), hãy dùng dụng cụ lắp ráp để tháo vỏ bảo vệ thấu kính ra, sau đó gắn kính lọc vào.
② Thấu kính: Gồm có các model 8mm, 16mm, 25mm tùy theo tiêu cự.
③ Vỏ cố định đèn LED: Bộ phận dùng để cố định các đèn LED bên trong.
④  Đèn flash: đèn LED 

※Để thay đèn LED, hãy tháo vỏ bảo vệ thấu kính và vỏ cố định đèn LED ra.
⑤ Lỗ gắn vào giá lắp (ở mặt sau cảm biến): Dùng để gắn mặt sau của cảm biến vào giá lắp B.
⑥ Giắc cắm nguồn I/O: Kết nối dây cáp nguồn I/O.
⑦ Giắc cắm Ethernet: Kết nối dây cáp Ethernet. Dùng cho giao thức truyền thông TCP/IP.
⑧ Nút điều chỉnh điểm lấy nét: Sau khi cố định cảm biến, hãy xoay bộ điều chỉnh này để điều chỉnh điểm lấy nét.
⑨  Chỉ báo
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Cảm biến hình ảnh

F-9

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm)  Kích thước

49 13

28 10

35.1 21

13
.5

58

40

2-M4

2-M4

64.9

58
82

Ø
39

.5

Loại Model L

Tiêu 
chuẩn

CIR-2-VG 2m
CIR-5-VG 5m
CIR-10-VG 10m

Hình 
chữ L

CLR-2-VG 2m
CLR-5-VG 5m
CLR-10-VG 10m

  Dây cáp Ethernet (giắc cắm M12 8 chân/RJ45)

Ø14.8

M12

13.4

Series CLR

30

36.3 L(m)

17
.1

44.7

Ø6

Series CIR

47.3 L(m) 44.7

17
.1

Ø6

 Giá lắp A (BK-VG-A)

2-R2.1
R10

32

5.
5 7.5

10
48

.1

10

10

71

41
3

2

40°

5-Ø4.2

 Phụ kiện
 Giá lắp B (BK-VG-B)
 Bán riêng

17

2-Ø4.25-Ø4.2

40

32

30
.5

49

32

2

6

4-R2.140°
40

°

R2.1

Ø15

Loại Model L

Tiêu 
chuẩn

CID-2-VG 2m
CID-5-VG 5m
CID-10-VG 10m

Hình 
chữ L

CLD-2-VG 2m
CLD-5-VG 5m
CLD-10-VG 10m

  Dây cáp nguồn I/O (giắc cắm M12 12 chân)

Ø14.8

M12
Series CID

45.4 L(m) 50+5

Ø8

Series CLD

29
.7

35.7 L(m) 50+5
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VG Series

F-10

 Gắn đáy cảm biến vào giá lắp A (phụ kiện)

  Gắn đáy cảm biến vào giá lắp B (bán riêng)

  Gắn mặt sau của cảm biến vào giá lắp B (bán riêng)

 Lắp đặt
Lắp đặt cảm biến Cài đặt phần mềm Kết nối cảm biến với máy tính Điều chỉnh điểm lấy nét

của cảm biến
-  Kiểm tra khoảng cách hoạt 

động và trường nhìn (FOV) 
theo độ dài tiêu cự ống kính.

-  Gắn cảm biến vào giá lắp 
(cố định cảm biến)

-  Cài đặt phần mềm Vision 
Master vào máy tính

-  Cài đặt kết nối bằng phần 
mềm Vision Master

- Chạy phần mềm Vision 
Master và kích hoạt chức 
năng 'Focusing Guide' 
trong danh mục cài đặt 
camera 

-  Điều chỉnh điểm lấy nét 
bằng nút điều chỉnh

 Gắn cảm biến vào giá lắp

 Điều chỉnh điểm lấy nét

 Vị trí lắp đặt

K
ho

ản
g 

cá
ch

 h
oạ

t đ
ộn

g
(k

ho
ản

g 
cá

ch
 lắ

p 
đặ

t)

Vùng phát hiện

Đối tượng 
phát hiện

Tua vít (-)

Sau khi cài đặt và chạy phần mềm Vision Master, hãy sử dụng 
chức năng 'focusing guide' để điều chỉnh điểm lấy nét.
Dùng tua vít (-) vặn nút điều chỉnh sang trái, sang phải để điều 
chỉnh điểm lấy nét.

Đặt đối tượng phát hiện vào trung tâm của thấu kính.
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Cảm biến hình ảnh

F-11

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách hoạt động và trường nhìn (FOV) theo độ dài tiêu cự ống kính

Tiêu cự ống kính (f) 8mm 16mm 25mm

Khoảng cách hoạt động 
tối thiểu

50mm 100mm 200mm

Độ sáng F2.0 F2.5 F2.5

 Khoảng cách hoạt động

300

250

200

150

100

50

0

350

FO
V 

(m
m

)

50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

f=25mm

f=16mm

f=8mm

Khoảng cách hoạt động  (mm)

  Phạm vi phát hiện theo độ dài tiêu cự ống kính (đơn vị: mm)

 FOV (Trường nhìn)

Độ dài tiêu cự Khoảng cách
hoạt động 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

8mm
FOV 16 32 64 96 129 161 193 255 257 289 322
Trục nằm ngang (H) 27 54 108 163 217 271 325 380 434 488 542
Trục thẳng đứng (V) 17 35 69 104 138 173 208 242 277 311 346

16mm
FOV ㅡ 16 33 49 66 82 99 155 132 148 165
Trục nằm ngang (H) ㅡ 28 56 83 111 139 167 195 222 250 278
Trục thẳng đứng (V) ㅡ 18 35 53 71 89 106 124 142 160 177

25mm
FOV ㅡ ㅡ 23 34 46 57 68 80 91 103 114
Trục nằm ngang (H) ㅡ ㅡ 38 58 77 96 115 134 154 173 192
Trục thẳng đứng (V) ㅡ ㅡ 25 37 49 61 74 86 98 110 123

FOV

Khoảng cách hoạt động

Tr
ục

 th
ẳn

g 
đứ

ng
 (V

)

Trục nằm ngang (H)
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VG Series

F-12

 Phần mềm quản lý cảm biến hình ảnh [Vision Master]
Vision Master là phần mềm quản lý cảm biến hình ảnh, cho phép người dùng cài đặt các thông số của cảm biến và giám sát các dữ liệu như 
trạng trái kiểm tra và thông tin về trạng thái.

<Yêu cầu về thông số kỹ thuật của máy tính> <Ảnh chụp màn hình của Vision Master>

※Cảm biến hình ảnh được kết nối với phần mềm Vision Master bằng truyền thông Ethernet (TCP/IP).
※�Để cài lại địa chỉ IP của cảm biến, hãy tham khảo bảng bên dưới. Sử dụng Vision Master để cài đặt hệ thống liên kết của cảm biến.

Danh mục Thông số kỹ thuật tối thiểu
Hệ thống Bộ xử lý 32bit (×86) hoặc 64bit (×64) trên 1GHz
Hệ điều hành Microsoft Windows 7/8/10
Bộ nhớ 1GB+
Ổ đĩa cứng Dung lượng trống của ổ đĩa cứng 400MB+
Card đồ họa VGA Độ phân giải: 1024×768 hoặc hơn
Khác Cổng giao tiếp RJ45 Ethernet

Địa chỉ 192.168.0.2
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1

<Màn hình cài đặt chương trình giám sát>

<Danh sách nhiệm vụ kiểm tra đã đăng ký>

<Màn hình cài đặt truyền thông FTP>

<Màn hình thực hiện chương trình giám sát>

<Màn hình quản lý trạng thái giám sát>
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Cảm biến hình ảnh

F-13

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chế độ cài đặt
 Quy trình hoạt động của Vision Master

C
hế

 đ
ộ 

cà
i đ

ặt

Chế độ hoạt động - kiểm tra

Cài đặt việc chụp ảnh
-  Chế độ kích hoạt, thời gian phơi sáng, 

độ trễ phơi sáng, số khung/giây, độ lợi, 
cài đặt đèn flash, hiệu chỉnh

Cài đặt camera

①� Chụp đối tượng kiểm tra hoặc mở tệp 
②�Lựa�chọn�tiêu�chí�kiểm�tra

-  Tính ngay ngắn, độ sáng, độ tương phản, vùng, cạnh,  
so sánh hình dạng, chiều dài, góc, đường kính,  
đếm số vật thể, nhận dạng màu sắc, vùng có màu, 
đếm số vật thể có màu

③�Cài�đặt�vùng�ảnh�cần�xử�lý�(ROI)
④�Cài đặt thông số và lưu các mục kiểm tra
⑤� Tạo thêm mục kiểm tra  

(mỗi mẫu tối đa là 64 mục)

Cài đặt mẫu kiểm tra (max. 32)

Cài đặt ngõ vào / ngõ ra
①�Cài đặt ngõ vào 
-  Kích hoạt (TRIG), thay đổi mẫu kiểm tra (IN0 đến IN3), xóa cảnh báo (IN0 đến IN3), bộ mã hóa (IN2, IN3) 

②� Cài đặt ngõ ra 
- Hoàn thành việc kiểm tra, kết quả kiểm tra, kích hoạt đèn flash gắn ngoài, cảnh báo, camera 
bận, hoàn thành đổi mẫu kiểm tra 

 

-  Kết hợp logic ngõ ra: Sử dụng toán tử logic để cài đặt các điều kiện ngõ ra dựa trên kết quả 
các mục kiểm tra 

Cài đặt mạng và kết nối thiết bị
①� Kết nối thiết bị: chọn thiết bị mô phỏng (simulator) hoặc cảm biến hình ảnh cần kết nối 

②� Cài đặt mạng và FTP của cảm biến hình ảnh 
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F-14

C
hế

 đ
ộ 

ho
ạt

 đ
ộn

g

Ngõ vào kích hoạt
- Ngõ vào kích hoạt
- Kích hoạt thành công/thất bại
- Áp dụng chế độ kích hoạt trễ (thời gian/bộ mã hóa)

Xử lý hình ảnh và kiểm tra kết quả ngõ ra
- Áp dụng các mục của mẫu kiểm tra
- Mỗi nhóm hoạt động thực hiện tối đa 64 mục kiểm tra

Đọc hình ảnh CMOS
- Nhận diện ảnh chụp bằng cảm biến hình ảnh

Ngõ ra
- Điều khiển các ngõ ra OUT0 đến OUT3
- Áp dụng các phép logic với kết quả kiểm tra
- Áp dụng các cài đặt về thời gian, độ trễ

Kiểm tra 
thất bại

Kiểm tra thành công

Quy trình thay đổi mẫu kiểm tra
- Ngõ vào đổi mẫu song song (từ IN0 đến IN3)
- Ngõ vào đổi mẫu nối tiếp (IN0, IN1)

Giao thức truyền thông FTP
- Truyền hình ảnh kết quả thu được thông qua giao thức FTP

Truyền thông Ethernet
- Kiểm tra hình ảnh và trạng thái hoạt động
- Giám sát thời gian thực của cảm biến hình ảnh
- Chuyển sang chế độ cài đặt

 Chế độ hoạt động
 Quy trình hoạt động của Vision Master
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Cảm biến hình ảnh

F-15

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chức năng kiểm tra
Mục kiểm tra Mô tả

Tình trạng ngay ngắn

So sánh đặc điểm của hình ảnh đã lưu (hình ảnh mẫu) và hình ảnh thu được nhằm tìm ra tư thế tương tự, sau đó 
dựa vào hình ảnh mẫu và góc quay để kiểm tra hình ảnh thu được.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

Độ sáng

Kiểm tra độ sáng của vùng ROI ở hình ảnh thu được dựa trên độ sáng trung bình của vùng ROI ở hình ảnh mẫu.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

Độ tương phản

Kiểm tra độ tương phản của vùng ROI ở hình ảnh thu được dựa trên độ tương phản của vùng ROI ở hình ảnh 
mẫu.
<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

Vùng

Kiểm tra vùng ROI của hình ảnh thu được dựa trên vùng ROI ở hình ảnh mẫu.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

Cạnh

Kiểm tra cạnh của hình ảnh thu được dựa trên cạnh nằm trong vùng tương ứng ở hình ảnh mẫu.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

So sánh hình dáng

So sánh hình dáng đối tượng nằm trong vùng ROI của hình ảnh mẫu và của hình ảnh thu được.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>
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F-16

Mục kiểm tra Mô tả

Chiều dài

Kiểm tra chiều dài của hình ảnh thu được dựa trên chiều dài giữa hai cạnh của hình ảnh mẫu.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

Góc

Kiểm tra góc của hình ảnh thu được dựa trên góc được tạo thành giữa hai cạnh ở hình ảnh mẫu.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

Đường kính

Kiểm tra đường kính của hình ảnh thu được dựa trên vùng giữa hai vòng tròn ở hình ảnh mẫu.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

Đếm số vật thể

So sánh số lượng vật thể trong vùng ROI của hình ảnh mẫu và của hình ảnh thu được.
<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

Nhận dạng màu sắc

So sánh màu sắc vùng ROI của hình ảnh mẫu và của hình ảnh thu được.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

Vùng có màu

So sánh vùng có màu sắc cụ thể thuộc vùng ROI của hình ảnh mẫu và của hình ảnh thu được.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

※Các ví dụ trên có thể được ứng dụng để canh chỉnh vị trí (trừ ví dụ về kiểm tra vùng, đường kính, nhận dạng màu, vùng có màu và đếm vật có màu).
※Chức năng nhận dạng màu sắc, kiểm tra vùng có màu và đếm vật có màu chỉ có ở Series VG-C.
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Cảm biến hình ảnh

F-17

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
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Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Hướng dẫn sử dụng

  Phải tuân theo các chỉ dẫn ở phần 'Các lưu ý khi sử dụng', để tránh xảy ra các tai nạn ngoài ý muốn.
  Cần phải sử dụng bộ nguồn 24VDC loại cách ly và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV class 2.
 Nối đất vỏ chống nhiễu của dây cáp nguồn I/O để tránh xảy ra lỗi do hiện tượng tĩnh điện hoặc nhiễu gây ra.
  Không tắt nguồn điện khi đang thực hiện cài đặt hoặc đang lưu các thông tin cài đặt. 
Việc này có thể dẫn đến mất dữ liệu.

   Không tắt nguồn điện khi đang cập nhật firmware để tránh gây hư hỏng sản phẩm.
  Không để các bộ phận quang học của cảm biến hình ảnh tiếp xúc với nước, bụi bẩn và dầu để tránh xảy ra lỗi.
 Khi thay đổi đèn flash hoặc kính lọc, hãy sử dụng dụng cụ lắp ráp và tuân theo các hướng dẫn cài đặt.
 Khi không sử dụng cảm biến hình ảnh trong một thời gian dài, hãy tháo dây cáp nguồn ra và mang cảm biến đi bảo quản.
  Khi kết nối thiết bị, phải để chuyên gia kỹ thuật thực hiện việc kết nối.
 Khi gặp các trường hợp sau, phải tắt nguồn điện ngay lập tức, nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng hoặc cháy nổ. 
① Khi phát hiện thấy nước hoặc vật lạ ở trên trong sản phẩm 
② Khi sản phẩm bị rơi hoặc phần vỏ bị hư hại 
③ Khi phát hiện thấy khói hoặc mùi bốc ra từ sản phẩm

  Không sử dụng sản phẩm ở nơi có từ trường mạnh hoặc có nhiễu điện.
   Có thể sử dụng thiết bị ở các môi trường sau: 
① Trong nhà (ở điều kiện môi trường được nêu ở phần thông số kỹ thuật) 
② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển 
③ Mức độ ô nhiễm 2 
④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT Ⅱ

 Các lưu ý khi sử dụng 

Mục kiểm tra Mô tả

Đếm số vật thể
bằng màu

So sánh số lượng vật thể có màu cụ thể nằm trong vùng ROI của hình ảnh đã được người dùng đăng ký và của 
hình ảnh thu được.

<Mẫu> <Đạt> <Không đạt>

※Các ví dụ trên có thể được ứng dụng để canh chỉnh vị trí (trừ ví dụ về kiểm tra vùng, đường kính, nhận dạng màu, vùng có màu và đếm vật có màu).
※Chức năng nhận dạng màu sắc, kiểm tra vùng có màu và đếm vật có màu chỉ có ở Series VG-C.

 Chức năng kiểm tra
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Ứng dụng

F-18

 Ứng dụng

Phát hiện sự hiện diện của chữ trên hộp đựng thức ăn

Phát hiện nét in trên vỏ mỹ phẩm

Phát hiện loại và số lượng thuốc

Phát hiện số lượng vỏ chai

Phát hiện tình trạng dập nắp sản phẩm

Phát hiện sự hiện diện của đệm cao su trong ống tiêm

Phát hiện sự hiện diện của linh kiện

Cảm biến nét in và nhãn trên bao bì
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SENSORS
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MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
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Sensors
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LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Phát hiện kích thước của thùng đựng sản phẩm Phát hiện hình dạng của bộ phận cấu thành bugi đánh lửa

Phát hiện mức độ hoàn thiện của lớp sơn phủPhát hiện hình dạng của mâm xe ô tô

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



Mô tả kỹ thuật

E-20

 Tổng quan về cảm biến hình ảnh
Cảm biến hình ảnh sẽ chụp ảnh đối tượng phát hiện và 
phân biệt các đặc điểm thông qua quá trình xử lý ảnh 
nhằm xuất ra dữ liệu hoặc kết quả kiểm tra.

Cảm biến hình ảnh có thể thay thế cảm biến quang điện và 
có thể kết nối với các thiết bị khác để tạo ra nhiều lựa chọn 
ngõ vào/ngõ ra.

Chụp ảnh bằng 
cảm biến hình ảnh 

Tín hiệu

Tiền xử lý

C
anh chỉnh

Kiểm
 tra

Xử lý ảnh

Xuất kết quả

  Con người và cảm biến hình ảnh

  Cảm biến quang điện và cảm biến hình ảnh

Mục Cảm biến quang điện Cảm biến hình ảnh
Hiệu suất Thấp Cao

Cài đặt Đơn giản
Có thể cài đặt linh hoạt với 
các giao thức truyền thông 
tùy theo môi trường

Ứng
dụng 
chính 
(kiểm tra)

Chỉ phát hiện sự 
hiện diện của đối 
tượng

Phát hiện đối tượng với đa 
dạng chức năng kiểm tra
(tính ngay ngắn, độ sáng, 
độ tương phản, vùng, 
cạnh, chiều dài, góc, 
đường kính, đếm số vật)

Mục Con người Cảm biến hình ảnh

Độ
chính xác
(sai số)

Dữ liệu mang tính chủ 
quan theo nhân viên

Dữ liệu mang tính khác 
quan do ngõ vào bất biến

Có khả năng xuất hiện 
sai số tùy theo tình 
trạng của nhân viên

Nâng cấp chức năng và 
tính chính xác nhờ việc 
cập nhật hệ thống

Tính
liên tục

Thay đổi nhân viên 
theo ca làm việc Hoạt động không ngừng

Độ 
nhanh 
chóng

Tốc độ kiểm tra chậm 
hơn vì khả năng 
kiểm tra và phân biệt 
còn hạn chế

Tốc độ kiểm tra nhanh 
hơn tùy theo cấu hình hệ 
thống

Độ thành 
thạo

Yêu cầu nhân viên 
phải thành thạo (cần 
thời gian tập huấn)

Sau khi lắp đặt hệ thống, 
có thể sử dụng ngay

Chi phí Chi phí nhân sự sẽ 
tăng đều đặn

Không cần tốn thêm chi 
phí sau lần đầu lắp đặt

Ngõ ra

Không có chức năng 
ngõ ra, nhân viên sẽ 
trực tiếp kiểm tra và 
đưa ra kết quả

Đa dạng về loại ngõ ra 
cùng với giao thức truyền 
thông

Khởi động

Kết thúc

Truy cập hình 
ảnh từ camera

Xuất kết quả kiểm tra

Phân biệt
hình dạng

Canh chỉnh
vị trí

Kiểm tra
sai sót

 Sử dụng nguồn sáng và bộ lọc
 Nguồn sáng

Việc lựa chọn nguồn sáng phù hợp với chất liệu, hình dáng, độ 
bóng của đối tượng và ánh sáng xung quanh là yếu tố vô cùng 
quan trọng để thu được hình ảnh với chất lượng ổn định.

Trắng Xanh lam Xanh lục Đỏ

 Bộ lọc hồng ngoại
Không có bộ lọc hồng ngoại Có bộ lọc hồng ngoại

 → Tập trung vào bếp lò  → Tập trung vào lưới an toàn

※ Phản xạ khuếch tán:  ánh sáng bị phản xạ từ bề mặt không 
bằng phẳng và bị tán xạ ở nhiều góc.

 Bộ lọc phân cực: giảm phản xạ khuếch tán
Không có bộ lọc phân cực Có bộ lọc phân cực

 → Tầm nhìn kém hơn  → Tầm nhìn tốt hơn

 Bộ lọc màu

Hình ảnh Không dùng bộ lọc màu Dùng bộ lọc màu đỏ

Tùy theo độ tương phản của 
màu sắc, bộ lọc màu sẽ biến 
những phần có màu sẫm trở nên 
tối hơn, trong khi vẫn giữ nguyên 
màu sắc tổng thể.

225

180

125

60

0
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Mô tả kỹ thuật

F-21

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thuật ngữ
 Pixel

Một bức ảnh được tạo thành từ rất nhiều chấm vuông nhỏ 
đến mức không thể chia nhỏ được nữa. Các chấm vuông này 
chính là đơn vị nhỏ nhất của một bức ảnh, được gọi là 'Pixel'.
Bức ảnh càng có nhiều pixel thì càng chính xác và chi tiết.

  Cảm biến hình ảnh CMOS (Complementary 
Metal Oxide Semiconductor)

Cách 
thức đo

Thu được hình ảnh bằng cách chuyển đổi tín hiệu 
của mỗi pixel

Tính 
năng

- Điện năng tiêu thụ thấp
- Chống rung và va chạm tốt
- Xử lý nhanh hơn nhờ có bộ chuyển đổi A/D riêng 
- Hạn chế giao thoa bằng cách xử lý theo từng pixel
- Giá thành tiết kiệm

Ứng 
dụng

Nhận dạng đối tượng, đo khoảng cách,
chụp ảnh siêu nhanh

Số lượng pixel nhiều Số lượng pixel trung bình Số lượng pixel ít

Pixel

1440×1080 1080P HD

1280×720 720P

720×480

320×240
 FOV (Field of View): Trường nhìn

FOV là kích thước của vùng phát hiện mà cảm biến hình 
ảnh có thể nhìn thấy.  
Khoảng cách hoạt động và phạm vi phát hiện sẽ thay đổi 
tùy thuộc vào tiêu cự.

 ROI (Region of Interest): Vùng quan tâm
ROI là một vùng trong hình ảnh chụp được từ camera cần 
quan tâm để kiểm tra.

 Chức năng màn trập
Màn trập là lối đi của ánh sáng chiếu vào máy ảnh và kiểm 
soát độ phơi sáng bằng thời gian đóng/mở.

Màn trập phơi sáng tuần tự

Phương pháp này chụp ảnh bằng cách quét màn hình 
theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Vì cảm biến có nhiều 
mốc thời gian phơi sáng khác nhau nên có thể xảy ra tình 
trạng biến dạng hình ảnh.

Màn trập phơi sáng đồng thời

Phương pháp này chụp toàn bộ bức ảnh cùng một lúc, 
giúp bức ảnh chụp không bị biến dạng khi đối tượng di 
chuyển nhanh.

ROI

FOV

Khoảng cách hoạt động

Trục ngang (H)

Tr
ục

 d
ọc

 (V
)
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(G) Cảm biến tiệm cận

Các quy tắc an toàn........................................................................ G-2
Lựa chọn cảm biến tiệm cận.......................................................... G-3
Thông tin đặt hàng.......................................................................... G-6
Tổng quan về sản phẩm................................................................. G-8
Loại vỏ kim loại
PRF Series (Vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp).............................. G-26
PRFW Series (Vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm).... G-31
PRFA Series   
(Vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp)...................... G-37
PRFAW Series (Vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp 
kèm giắc cắm)... G-42
PRFD Series 
(Vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp)....... G-48
PRFDW Series 
(Vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp kèm 
giắc cắm).................................................................................................... G-53
PRFDA Series   
(Vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa 
hàn, có dây cáp)............................................................................. G-59
PRFADW Series (Vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện 
dài, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm)........................... G-64
Loại tiêu chuẩn
PR Series (Hình trụ, có dây cáp) .................................................... G-70
PRW Series (Hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm) .......................... G-80
PRCM Series (Hình trụ, có giắc cắm) ............................................. G-90
PRD Series (Hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp)...... G-99
PRDW Series
(Hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp kèm giắc cắm).... G-108
PRDCM Series
(Hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có giắc cắm) ....................... G-119
Loại chống tia lửa hàn
PRA Series (Hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp) ................... G-128
PRAWSeries 
(Hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm)................... G-134
PRACM Series 
(Hình trụ, chống tia lửa hàn, có giắc cắm)..................................... G-139
PRDA Series 
(Hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, có dây cáp)... G-145
PRDAW Series 
(Hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, có dây 
cáp kèm giắc cắm)........................................................................... G-150
PRDACM Series 
(Hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, có giắc cắm). G-155
Loại hình chữ nhật
PS/PSN Series (Loại tiêu chuẩn) ................................................... G-161
PGI Series (Loại mỏng) .................................................................. G-170
AS Series (Loại khoảng cách phát hiện dài) ................................... G-173
Loại điện dung
CR Series (Hình trụ, điện dung) ..................................................... G-176
Bộ chuyển tiếp
PET18-5 (Bộ chuyển tiếp) .............................................................. G-180
Ứng dụng ....................................................................................... G-182
Mô tả kỹ thuật ................................................................................. G-184
Hướng dẫn sử dụng ....................................................................... G-190
Tiêu chuẩn bảo vệ .......................................................................... G-193
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Các quy tắc an toàn

G-2

1. Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong những ứng dụng dễ gây thương tích nghiêm trọng 
hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2. Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt,
    rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn.
 Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4. Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện.
 [Trừ PET18]
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
5. Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi nối dây.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

1. Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2. Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Đối với sản phẩm loại AC 2 dây, DC 2 dây, chỉ cấp nguồn khi đã kết nối với tải.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Cảnh báo

 Chú ý

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.
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 G-3

Lựa chọn cảm biến tiệm cận

 

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Lựa chọn cảm biến tiệm cận

Nguyên lý 
phát hiện

Đặc điểm

Hình dáng

Khoảng cách 
phát hiện

Series PRF PRFW PRFD PRFDW PR PRW PRCM PRD PRDW PRDCM

Có
dây cáp

Loại dây cáp - - - - - -

Dây cáp
kèm giắc cắm - - - - - -

Giắc cắm - - - - - - - -

Nguồn 
cấp

DC 2 dây

DC 3 dây - - - -

AC 2 dây - - - - - - -

Đường 
kính mặt 
phát hiện

M08 - -

M12

M18

M30

Kích cỡ 
thân

Tiêu chuẩn

Ngắn - - - - - - - - -

Dài - - - -

Loại ngõ ra

Chọn cảm biến

Chất liệu dây cáp hoặc 
tiêu chuẩn giắc cắm

Khoảng cách phát hiện & 
lắp đặt (có/không có vỏ bảo vệ)

Loại vỏ kim loại

Loại tiêu chuẩn Loại tiêu chuẩnLoại khoảng cách  
phát hiện dài

Loại khoảng cách  
phát hiện dài

Loại tiêu chuẩn

Cảm biến tiệm cận

Loại điện cảm Loại điện dung

Loại hình trụ Loại hình
chữ nhật
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G-4

Lựa chọn cảm biến tiệm cận

Nguyên tắc 
phát hiện

Đặc điểm

Hình dáng

Khoảng cách 
phát hiện

Series PRFA PRFAW PRFDA PRFDAW PRA PRAW PRACM PRDA PRDAW PRDACM

Loại dây 
cáp

Dây cáp - - - - - -

Dây cáp kèm  
giắc cắm - - - - - -

Giắc cắm - - - - - - - -

Nguồn 
cấp

DC 2 dây

DC 3 dây - - - - - - -

AC 2 dây - - - - - - - - -

Đường 
kính mặt 
phát hiện

M08 - - - - - -

M12

M18

M30

Kích 
thước 
thân

Tiêu chuẩn

Ngắn - - - - - - - - - -

Dài - - - - - - - - - -

Loại ngõ ra

Chọn cảm biến

Chất liệu dây cáp hoặc 
tiêu chuẩn giắc cắm

Khoảng cách phát hiện & 
lắp đặt (có/không có vỏ bảo vệ)

Loại vỏ kim loại, chống tia lửa hàn

Loại tiêu chuẩn Loại tiêu chuẩnLoại khoảng cách  
phát hiện dài

Loại khoảng cách  
phát hiện dài

Loại tiêu chuẩn, chống tia lửa hàn

Cảm biến tiệm cận

Loại điện cảm Loại điện dung

Loại hình trụ Loại hình  
chữ nhật
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 G-5

Lựa chọn cảm biến tiệm cận

 

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Nguyên tắc 
phát hiện

Đặc điểm

Hình dáng

Cảm biến tiệm cận

Loại điện dung

Loại hình trụLoại hình chữ nhậtLoại hình trụ

Loại điện cảm

Loại tiêu chuẩn, hình chữ nhật Loại mỏng, hình 
chữ nhật

Loại tiêu chuẩn

Loại tiêu chuẩn

Loại tiêu chuẩnLoại tiêu chuẩn Loại khoảng cách  
phát hiện dài

Khoảng cách 
phát hiện

Series PS12 PSN17 PSN25 PSN30 PSN40 PS50 AS PFI

Loại 
dây cáp Dây cáp

Nguồn 
cấp

DC 2 dây - - - - - - -

DC 3 dây -

DC 4 dây - - - - - - -

AC 2 dây - - - -

Chiều dài cạnh đầu 12mm 17mm 25mm 30mm 40mm 50mm 80mm 25mm

Mặt 
phát 
hiện

Chính diện - - -

Bên hông - - -

Tần số khác nhau - - - - - - -

Series CR

Loại 
dây cáp Dây cáp

Nguồn 
cấp

DC 2 dây -

DC 3 dây

AC 2 dây

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

M18

M30

Loại ngõ ra

Chọn cảm biến

Khoảng cách phát hiện
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G-6

Thông tin đặt hàng

※1: Khách hàng có thể đặt riêng loại tiêu chuẩn IEC bằng cách thêm kí tự "-I" vào cuối tên model.
※2: Ngõ ra thường đóng và thường hở chỉ có ở loại DC 2 dây và AC 2 dây. 
※3: Loại thân ngắn chỉ có ở những model DC 3 dây của series PR12.
※Những thông tin đặt hàng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo chung. Để chọn một model cụ thể, hãy tham khảo thông tin chi 
tiết được giới thiệu ở từng series.

 Thông tin đặt hàng (Loại hình trụ)

Tiêu chuẩn/ 
Chất liệu dây cáp

Loại ngõ ra

Điện áp

Khoảng cách phát hiện
Đường kính

Kích thước thân

Loại dây cáp

Tính năng

Loại kết nối

P R 18 8 D N
Để trống Loại tiêu chuẩn
I※1 Tiêu chuẩn IEC
V Dây cáp chống chịu dầu
IV Dây cáp chống chịu dầu (tiêu chuẩn IEC)

N NPN N.O. (Thường hở)
N2 NPN N.C. (Thường đóng)
P PNP N.O. (Thường hở)
P2 PNP N.C. (Thường đóng)
O※2 Thường hở
C※2 Thường đóng

Số Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn (đơn vị: mm)
Số Đường kính đầu (đơn vị: mm)
Để trống Loại DC 3 dây, AC 2 dây
T Loại DC 2 dây

Để trống Loại tiêu chuẩn
S※3 Thân ngắn
L Thân dài

Để trống Loại dây cáp
W Loại dây cáp có giắc cắm
CM Loại giắc cắm

Để trống Loại tiêu chuẩn
D Loại khoảng cách phát hiện xa
A Loại chống tia lửa hàn
DA Loại chống tia lửa hàn, khoảng cách phát hiện xa
F Loại vỏ kim loại, tiêu chuẩn
FD Loại vỏ kim loại, khoảng cách phát hiện xa
FA Loại vỏ kim loại, chống tia lửa hàn

FDA Loại vỏ kim loại, chống tia lửa hàn, 
khoảng cách phát hiện xa

R Loại hình trụ
P Cảm biến tiệm cận loại điện cảm
C Cảm biến tiệm cận loại điện dung

D 12-24VDC
X 12-24VDC (không phân cực)
A 100-240VAC

Sản phẩm

Hình dáng
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 G-7

 

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Thông tin đặt hàng

※1: Loại cài đặt tần số khác nhau cho từng thiết bị liền kề chỉ có ở series PSN17.
※2: Loại phát hiện trên đỉnh đầu chỉ có ở series PS12, PSN17.
※3: Ngõ ra thường đóng và thường hở chỉ có ở loại DC 2 dây và AC 2 dây.
※4: Ngõ ra N3, P3 chỉ có ở series AS80.
※5: Loại DC 2 dây chỉ có ở series PSN17.
※Những thông tin đặt hàng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo chung. Để chọn một model cụ thể, hãy tham khảo thông tin chi 
tiết được giới thiệu ở từng series.

 Thông tin đặt hàng (Loại hình chữ nhật)

Loại ngõ ra

Tần số

Điện áp

Khoảng cách phát hiện

Vị trí phát hiện

Kích thước

Hình dáng

Sản phẩm

Loại dây cáp

P S 17 5 D N

Để trống Loại tiêu chuẩn
F※1 Loại cài đặt tần số khác nhau cho từng thiết bị liền kề

Để trống Loại tiêu chuẩn
U※2 Loại phát hiện trên đỉnh đầu

D 12-24VDC (AS series: 12-48VDC)
A 100-240VAC

Để trống Loại DC 3 dây, AC 2 dây
T※5 Loại DC 2 dây

S Hình vuông
SN Hình vuông (thiết kế mới)
SD Hình vuông, khoảng cách phát hiện xa
FI Mỏng dẹt (vỏ nhựa chịu nhiệt)

P Cảm biến tiệm cận loại điện cảm

A Cảm biến tiệm cận loại điện cảm,  
khoảng cách phát hiện xa

Số Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn (đơn vị: mm)
Số Chiều dài cạnh đầu (đơn vị: mm)

N NPN N.O. (Thường hở)
N2 NPN N.C. (Thường đóng)
P PNP N.O. (Thường hở)
P2 PNP N.C. (Thường đóng)
O※3 Thường hở
C※3 Thường đóng
N3※4 NPN N.O.+N.C. (Thường hở+Thường đóng)
P3※4 PNP N.O.+N.C. (Thường hở+Thường đóng)
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G-8

Tổng quan về sản phẩm

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M08 - - - 1.5 - 200 - PRFWT08-1.5DO-IV

M12 - - - 2 - 100 - PRFWT12-2DO-IV

M18 - - - 5 - 80 - PRFWT18-5DO-IV

M30 - - - 10 - 50 - PRFWT30-10DO-IV

 Loại vỏ kim loại

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC 
2 dây
12-24VDC

M08 - - - 1.5 - 200 - PRFT08-1.5DO-V

M12 - - - 2 - 100 - PRFT12-2DO-V

M18 - - - 5 - 80 - PRFT18-5DO-V

M30 - - - 10 - 50 - PRFT30-10DO-V

● PRF Series (Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp)

● PRFW Series (Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M08 - - - 1.5 - 200 - PRFAT08-1.5DO-V

M12 - - - 2 - 100 - PRFAT12-2DO-V

M18 - - - 5 - 80 - PRFAT18-5DO-V

M30 - - - 10 - 50 - PRFAT30-10DO-V

● PRFA Series (Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M08 - - - 1.5 - 200 - PRFAWT08-1.5DO-IV

M12 - - - 2 - 100 - PRFAWT12-2DO-IV

M18 - - - 5 - 80 - PRFAWT18-5DO-IV

M30 - - - 10 - 50 - PRFAWT30-10DO-IV

● PRFAW Series (Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, chống tia lửa hàn hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm)
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G-9

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC 
2 dây
12-24VDC

M08 - - - 2 - 150 - PRFDT08-2DO-V

M12 - - - 3 - 80 - PRFDT12-3DO-V

M18 - - - 7 - 80 - PRFDT18-7DO-V

M30 - - - 12 - 50 - PRFDT30-12DO-V

● PRFD Series (Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài có dây cáp)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M08 - - - 2 - 150 - PRFDWT08-2DO-IV

M12 - - - 3 - 80 - PRFDWT12-3DO-IV

M18 - - - 7 - 80 - PRFDWT18-7DO-IV

M30 - - - 12 - 50 - PRFDWT30-12DO-IV

● PRFDW Series (Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài có dây cáp kèm giắc cắm)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M08 - - - 2 - 150 - PRFDAT08-2DO-V

M12 - - - 3 - 80 - PRFDAT12-3DO-V

M18 - - - 7 - 80 - PRFDAT18-7DO-V

M30 - - - 12 - 50 - PRFDAT30-12DO-V

● PRFDA Series (Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài,  
chống tia lửa hàn, có dây cáp)

● PRFDAW Series (Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài,  
chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm)
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G-10

Tổng quan về sản phẩm

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện 
(mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại AC
2 dây
100-240VAC

M12 - - 2 4 20 20 PR12-2/4AO
PR12-2/4AC

M18
- - 5 8 20 20 PR18-5/8AO

PR18-5/8AC

- - 5 8 20 20 PRL18-5/8AO
PRL18-5/8AC

M30
- - 10 15 20 20 PR30-10/15AO

PR30-10/15AC

- - 10 15 20 20 PRL30-10/15AO
PRL30-10/15AC

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M08 - - 1.5 2 1500 1000
PRT08-1.5/2DO
PRT08-1.5/2DC
PRT08-1.5DO-V

M12 - - 2 4 1500 500 PRT12-2/4DO
PRT12-2/4DC

M18 - - 5 8 500 350 PRT18-5/8DO
PRT18-5/8DC

M30 - - 10 15 400 200
PRT30-10/15DO
PRT30-10/15DC
PRT30-10DO-V

Loại DC
3 dây
12-24VDC

M08

- - 1.5 2 1500 1000

PR08-1.5/2DN
PR08-1.5/2DP
PR08-1.5/2DN2※
PR08-1.5/2DP2※

- - 1.5 2 1500 1000

PRL08-1.5/2DN
PRL08-1.5/2DP
PRL08-1.5/2DN2※
PRL08-1.5/2DP2※

M12

- - 2 4 1500 1000

PR12-2/4DN
PR12-2/4DP
PR12-2/4DN2※
PR12-2/4DP2※

Ngắn
35.5

Ngắn
35.5

- - 2 4 1500 1000
PRS12-2/4DN 
PRS12-2/4DP 
PRS12-2/4DN2※ 
PRS12-2/4DP2※

- - - - 4 - 500 PRL12-2/4DN
PRL12-2/4DP

M18

- - 5 8 500 350

PR18-5/8DN
PR18-5/8DP
PR18-5/8DN2※
PR18-5/8DP2※
PR18-5DN-V

- - 5 8 500 350

PRL18-5/8DN
PRL18-5/8DP
PRL18-5/8DN2※
PRL18-5/8DP2※

M30

- - 10 15 400 200

PR30-10/15DN
PR30-10/15DP
PR30-10/15DN2※
PR30-10/15DP2※

- - 10 15 400 200

PRL30-10/15DN
PRL30-10/15DP
PRL30-10/15DN2※
PRL30-10/15DP2※

 Loại tiêu chuẩn 
● PR Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, có dây cáp)

"※" có thể đặt hàng riêng.
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Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● PR Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, có dây cáp, không phân biệt cực tính)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện 
(mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - 2 4 1500 500 PRT12-2/4XO
PRT12-2/4XC

M18 - - 5 8 500 350 PRT18-5/8XO
PRT18-5/8XC

M30 - - 10 15 400 200 PRT30-10/15XO
PRT30-10/15XC
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G-12

Tổng quan về sản phẩm

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại AC
2 dây
100-240VAC

M12 - - 2 4 20 20 PRW12-2/4AO
PRW12-2/4AC

M18
- - 5 8 20 20 PRW18-5/8AO

PRW18-5/8AC

- - 5 8 20 20 PRWL18-5/8AO
PRWL18-5/8AC

M30
- - 10 15 20 20 PRW30-10/15AO

PRW30-10/15AC

- - 10 15 20 20 PRWL30-10/15AO
PRWL30-10/15AC

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M08 - - 1.5 2 1500 1000

PRWT08-1.5/2DO
PRWT08-1.5/2DC
PRWT08-1.5/2DO-I/V/IV
PRWT08-1.5/2DC-I/V/IV

M12 - - 2 4 1500 500

PRWT12-2/4DO
PRWT12-2/4DC
PRWT12-2/4DO-I
PRWT12-2/4DC-I

M18 - - 5 8 500 350

PRWT18-5/8DO
PRWT18-5/8DC
PRWT18-5/8DO-I
PRWT18-5/8DC-I

M30 - - 10 15 400 200

PRWT30-10/15DO
PRWT30-10/15DC
PRWT30-10DO-I/V/IV   
PRWT30-10DC-I   
PRWT30-15DO-I/V   
PRWT30-15DC-I/IV  

Loại DC
3 dây
12-24VDC

M08

- - 1.5 2 1500 1000

PRW08-1.5/2DN
PRW08-1.5/2DP
PRW08-1.5/2DN2※
PRW08-1.5/2DP2※
PRW08-1.5/2DN-V
PRW08-1.5/2DP-V
PRW08-1.5/2DN2-V
PRW08-1.5/2DP2-V

- - 1.5 2 1500 1000

PRWL08-1.5/2DN
PRWL08-1.5/2DP
PRWL08-1.5/2DN2※
PRWL08-1.5/2DP2※

M12 - - 2 4 1500 1000

PRW12-2/4DN
PRW12-2/4DP
PRW12-2/4DN2※
PRW12-2/4DP2※

M18

- - 5 8 500 350

PRW18-5/8DN
PRW18-5/8DP
PRW18-5/8DN2※
PRW18-5/8DP2※

- - 5 8 500 350

PRWL18-5/8DN
PRWL18-5/8DP
PRWL18-5/8DN2※
PRWL18-5/8DP2※

M30

- - 10 15 400 200

PRW30-10/15DN
PRW30-10/15DP
PRW30-10/15DN2※
PRW30-10/15DP2※
PRW30-10/15DN-V
PRW30-10/15DP-V
PRW30-10/15DN2-V
PRW30-10/15DP2-V

- - 10 15 400 200

PRWL30-10/15DN
PRWL30-10/15DP
PRWL30-10/15DN2※
PRWL30-10/15DP2※

● PRW Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm)

"※" có thể đặt hàng riêng.
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G-13

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● PRW Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm, không phân biệt cực tính)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - 2 4 1500 500

PRWT12-2/4XO
PRWT12-2/4XC
PRWT12-2/4XO-I
PRWT12-2/4XC-I

M18 - - 5 8 500 350

PRWT18-5/8XO
PRWT18-5/8XC
PRWT18-5/8XO-I
PRWT18-5/8XC-I

M30 - - 10 15 400 200

PRWT30-10/15XO
PRWT30-10/15XC
PRWT30-10/15XO-I
PRWT30-10/15XC-I
PRWT30-15XO-V
PRWT30-15XC-IV
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G-14

Tổng quan về sản phẩm

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại AC
2 dây
100-240VAC

M12 - - 2 4 20 20 PRCM12-2/4AO
PRCM12-2/4AC

M18

- - 5 8 20 20 PRCM18-5/8AO
PRCM18-5/8AC

- - 5 8 20 20 PRCML18-5/8AO
PRCML18-5/8AC

M30

- - 10 15 20 20 PRCM30-10/15AO
PRCM30-10/15AC

- - 10 15 20 20 PRCML30-10/15AO
PRCML30-10/15AC

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - 2 4 1500 500

PRCMT12-2/4DO
PRCMT12-2/4DC
PRCMT12-2/4DO-I
PRCMT12-2/4DC-I

M18 - - 5 8 500 350

PRCMT18-5/8DO
PRCMT18-5/8DC
PRCMT18-5/8DO-I
PRCMT18-5/8DC-I

M30 - - 10 15 400 200

PRCMT30-10/15DO
PRCMT30-10/15DC
PRCMT30-10/15DO-I
PRCMT30-10/15DC-I

Loại DC
3 dây
12-24VDC

M12

- - 2 4 1500 1000

PRCM12-2/4DN
PRCM12-2/4DP
PRCM12-2/4DN2※
PRCM12-2/4DP2※

- - 2 4 1500 1000 PRCML12-2DP

M18

- - 5 8 500 350

PRCM18-5/8DN
PRCM18-5/8DP
PRCM18-5/8DN2※
PRCM18-5/8DP2※

- - 5 8 500 350

PRCML18-5/8DN
PRCML18-5/8DP
PRCML18-5/8DN2※
PRCML18-5/8DP2※

M30

- - 10 15 400 200

PRCM30-10/15DN
PRCM30-10/15DP
PRCM30-10/15DN2※
PRCM30-10/15DP2※

- - 10 15 400 200

PRCML30-10/15DN
PRCML30-10/15DP
PRCML30-10/15DN2※
PRCML30-10/15DP2※

● PRCM Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, có giắc cắm)

"※" có thể đặt hàng riêng.
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G-15

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M08 - - 2 4 1000 800

PRDT08-2/4DO
PRDT08-2/4DC
PRDT08-2/4DO-V
PRDT08-2/4DC-V

M12

- - 4 8 450 400

PRDT12-4/8DO
PRDT12-4/8DC
PRDT12-4/8DO-V
PRDT12-4/8DC-V

- - 4 8 450 400

PRDLT12-4/8DO
PRDLT12-4/8DC
PRDLT12-4/8DO-V
PRDLT12-4/8DC-V

M18

- - 7 14 250 200

PRDT18-7/14DO
PRDT18-7/14DC
PRDT18-7/14DO-V
PRDT18-7/14DC-V

- - 7 14 250 200

PRDLT18-7/14DO
PRDLT18-7/14DC
PRDLT18-7/14DO-V
PRDLT18-7/14DC-V

M30

- - 15 25 100 100

PRDT30-15/25DO
PRDT30-15/25DC
PRDT30-15/25DO-V
PRDT30-15/25DC-V

- - 15 25 100 100

PRDLT30-15/25DO
PRDLT30-15/25DC
PRDLT30-15/25DO-V
PRDLT30-15/25DC-V

Loại DC
3 dây
12-24VDC

M12

- - 4 8 500 400

PRD12-4/8DN
PRD12-4/8DP
PRD12-4/8DN2
PRD12-4/8DP2

- - 4 8 500 400

PRDL12-4/8DN
PRDL12-4/8DP
PRDL12-4/8DN2
PRDL12-4/8DP2

M18

- - 7 14 300 200

PRD18-7/14DN
PRD18-7/14DP
PRD18-7/14DN2
PRD18-7/14DP2
PRD18-7/14DN-V
PRD18-7/14DP-V

- - 7 14 300 200

PRDL18-7/14DN
PRDL18-7/14DP
PRDL18-7/14DN2
PRDL18-7/14DP2
PRDL18-7DN-V
PRDL18-14DP-V

M30

- - 15 25 100 100

PRD30-15/25DN
PRD30-15/25DP
PRD30-15/25DN2
PRD30-15/25DP2
PRD30-15/25DN-V
PRD30-15/25DP-V
PRD30-15/25DN2-V
PRD30-15/25DP2-V

- - 15 25 100 100

PRDL30-15/25DN
PRDL30-15/25DP
PRDL30-15/25DN2
PRDL30-15/25DP2
PRDL30-15/25DN-V

● PRD Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp)
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G-16

Tổng quan về sản phẩm

● PRD Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp, không phận biệt cực tính)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp 
ứng (Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - 4 8 450 400 PRDT12-4/8XO
PRDT12-4/8XC

M18

- - 7 14 250 200

PRDT18-7/14XO
PRDT18-7/14XC
PRDT18-7/14XO-V
PRDT18-7/14XC-V

- - 7 14 250 200

PRDLT18-7/14XO
PRDLT18-7/14XC
PRDLT18-7/14XO-V
PRDLT18-7/14XC-V

M30 - - 15 25 100 100

PRDT30-15/25XO
PRDT30-25XC
PRDT30-15/25XO-V
PRDT30-25XC-V
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Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M08 - - 2 4 1000 800

PRDWT08-2/4DO
PRDWT08-2/4DC
PRDWT08-2/4DO-I/IV
PRDWT08-2/4DC-I/IV
PRDWT08-2/4DO-V
PRDWT08-2/4DC-V

M12 - - 4 8 450 400

PRDWT12-4/8DO
PRDWT12-4/8DC
PRDWT12-4/8DO-I/IV
PRDWT12-4/8DC-I/IV
PRDWT12-4/8DO-V
PRDWT12-4/8DC-V

M18

- - 7 14 250 200

PRDWT18-7/14DO
PRDWT18-7/14DC
PRDWT18-7/14DO-I/IV
PRDWT18-7/14DC-I/IV
PRDWT18-7/14DO-V
PRDWT18-7/14DC-V

- - 7 14 250 200 PRDWLT18-7DO-IV

M30 - - 15 25 100 100

PRDWT30-15/25DO
PRDWT30-15/25DC
PRDWT30-15/25DO-I/IV
PRDWT30-15/25DC-I/IV
PRDWT30-15/25DO-V
PRDWT30-15/25DC-V

Loại DC
3 dây
12-24VDC

M12

- - 4 8 500 400

PRDW12-4/8DN
PRDW12-4/8DP
PRDW12-4/8DN2
PRDW12-4/8DP2
PRDW12-4/8DN-V
PRDW12-4/8DP-V
PRDW12-4/8DN2-V
PRDW12-4/8DP2-V

- - 4 8 500 400

PRDWL12-4/8DN
PRDWL12-4/8DP
PRDWL12-4/8DN2
PRDWL12-4/8DP2

M18

- - 7 14 300 200

PRDW18-7/14DN
PRDW18-7/14DP
PRDW18-7/14DN2
PRDW18-7/14DP2
PRDW18-7/14DN-V
PRDW18-7/14DP-V
PRDW18-7/14DN2-V
PRDW18-7/14DP2-V

- - 7 14 300 200

PRDWL18-7/14DN
PRDWL18-7/14DP
PRDWL18-7/14DN2
PRDWL18-7/14DP2

M30

- - 15 25 100 100

PRDW30-15/25DN
PRDW30-15/25DP
PRDW30-15/25DN2
PRDW30-15/25DP2
PRDW30-15/25DN-V
PRDW30-15/25DP-V
PRDW30-15/25DN2-V
PRDW30-15/25DP2-V

- - 15 25 100 100

PRDWL30-15/25DN
PRDWL30-15/25DP
PRDWL30-15/25DN2
PRDWL30-15/25DP2

● PRDW Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp kèm giắc cắm)
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G-18

Tổng quan về sản phẩm

● PRDW Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài,  
có dây cáp kèm giắc cắm, không phân biệt cực tính)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - 4 8 450 400
PRDWT12-4/8XO
PRDWT12-4/8XC
PRDWT12-4/8XO-I/IV
PRDWT12-4/8XC-I/IV

M18 - - 7 14 250 200
PRDWT18-7/14XO
PRDWT18-7/14XC
PRDWT18-7/14XO-I/IV
PRDWT18-7/14XC-I/IV

M30 - - 15 25 100 100
PRDWT30-15XO
PRDWT30-15XC
PRDWT30-15XO-I/IV
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G-19

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - 4 8 450 400

PRDCMT12-4/8DO
PRDCMT12-4/8DC
PRDCMT12-4/8DO-I
PRDCMT12-4/8DC-I

M18

- - 7 14 250 200

PRDCMT18-7/14DO
PRDCMT18-7/14DC
PRDCMT18-7/14DO-I
PRDCMT18-7/14DC-I

- - 7 14 250 200

PRDCMLT18-7/14DO
PRDCMLT18-7/14DC
PRDCMLT18-7/14DO-I
PRDCMLT18-7/14DC-I

M30

- - 15 25 100 100

PRDCMT30-15/25DO
PRDCMT30-15/25DC
PRDCMT30-15/25DO-I
PRDCMT30-15/25DC-I

- - 15 25 100 100

PRDCMLT30-15/25DO
PRDCMLT30-15/25DC
PRDCMLT30-15/25DO-I
PRDCMLT30-15/25DC-I

Loại DC
3 dây
12-24VDC

M12

- - 4 8 500 400

PRDCM12-4/8DN
PRDCM12-4/8DP
PRDCM12-4/8DN2
PRDCM12-4/8DP2

- - 4 8 500 400

PRDCML12-4/8DN
PRDCML12-4/8DP
PRDCML12-4/8DN2
PRDCML12-4/8DP2

M18

- - 7 14 300 200

PRDCM18-7/14DN
PRDCM18-7/14DP
PRDCM18-7/14DN2
PRDCM18-7/14DP2

- - 7 14 300 200

PRDCML18-7/14DN
PRDCML18-7/14DP
PRDCML18-7/14DN2
PRDCML18-7/14DP2

M30

- - 15 25 100 100

PRDCM30-15/25DN
PRDCM30-15/25DP
PRDCM30-15/25DN2
PRDCM30-15/25DP2

- - 15 25 100 100

PRDCML30-15/25DN
PRDCML30-15/25DP
PRDCML30-15/25DN2
PRDCML30-15/25DP2

● PRDCM Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có giắc cắm)
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G-20

Tổng quan về sản phẩm

● PRA Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp)

● PRA Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp, không phân biệt cực tính)

Dây cáp
Đường 
kính mặt 
phát hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp 
ứng (Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - - 2 - 1500 - PRAT12-2XO
PRAT12-2XC

M18 - - - 5 - 500 - PRAT18-5XO
PRAT18-5XC

M30 - - - 10 - 400 - PRAT30-10XO
PRAT30-10XC

Dây cáp
Đường 
kính mặt 
phát hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại AC
2 dây
100-240VAC

M12 - - - 2 - 20 - PRA12-2AO
PRA12-2AC

M18 - - - 5 - 20 - PRA18-5AO
PRA18-5AC

M30 - - - 10 - 20 - PRA30-10AO
PRA30-10AC

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - - 2 - 1500 -

PRAT12-2DO
PRAT12-2DC
PRAT12-2DO-V
PRAT12-2DC-V

M18 - - - 5 - 500 -

PRAT18-5DO
PRAT18-5DC
PRAT18-5DO-V
PRAT18-5DC-V

M30 - - - 10 - 400 -

PRAT30-10DO
PRAT30-10DC
PRAT30-10DO-V
PRAT30-10DC-V

Loại DC
3 dây
12-24VDC

M12 - - - 2 - 1500 -

PRA12-2DN
PRA12-2DP
PRA12-2DN2※
PRA12-2DP2※

M18 - - - 5 - 500 -

PRA18-5DN
PRA18-5DP
PRA18-5DN2※
PRA18-5DP2※

M30 - - - 10 - 400 -

PRA30-10DN
PRA30-10DP
PRA30-10DN2※
PRA30-10DP2※

"※" có thể đặt hàng riêng.
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G-21

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● PRAW Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm)

● PRAW Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, chống tia lửa hàn,  
có dây cáp kèm giắc cắm, không phân biệt cực tính)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - - 2 - 1500 -

PRAWT12-2XC
PRAWT12-2XO
PRAWT12-2XC-I
PRAWT12-2XO-I

M18 - - - 5 - 500 -
PRAWT18-5XO
PRAWT18-5XC
PRAW(T18-5XO-I
PRAWT18-5XC-I

M30 - - - 10 - 400 -
PRAWT30-10XO
PRAWT30-10XC
PRAWT30-10XO-I
PRAWT30-10XC-I

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - - 2 - 1500 -

PRAWT12-2DC
PRAWT12-2DO
PRAWT12-2DC-I
PRAWT12-2DO-I

M18 - - - 5 - 500 -

PRAWT18-5DO
PRAWT18-5DC
PRAWT18-5DO-I
PRAWT18-5DC-I

M30 - - - 10 - 400 -

PRAWT30-10DO
PRAWT30-10DC
PRAWT30-10DO-I
PRAWT30-10DC-I

● PRACM Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có giắc cắm)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - - 2 - 1500 -

PRACMT12-2DO
PRACMT12-2DC
PRACMT12-2DO-I
PRACMT12-2DC-I

M18 - - - 5 - 500 -

PRACMT18-5DO
PRACMT18-5DC
PRACMT18-5DO-I
PRACMT18-5DC-I

M30 - - - 10 - 400 -

PRACMT30-10DO
PRACMT30-10DC
PRACMT30-10DO-I
PRACMT30-10DC-I

Loại DC
3 dây
12-24VDC

M12 - - - 2 - 1500 -

PRACM12-2DN
PRACM12-2DP
PRACM12-2DN2
PRACM12-2DP2

M18 - - - 5 - 500 -

PRACM18-5DN
PRACM18-5DP
PRACM18-5DN2
PRACM18-5DP2

M30 - - - 10 - 400 -

PRACM30-10DN
PRACM30-10DP
PRACM30-10DN2
PRACM30-10DP2
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G-22

Tổng quan về sản phẩm

● PRDA Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia 
lửa hàn, có dây cáp)

● PRDAW Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa 
hàn, có dây cáp kèm giắc cắm)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - - 4 - 450 -

PRDAT12-4DO
PRDAT12-4DC
PRDAT12-4DO-V
PRDAT12-4DC-V

M18 - - - 7 - 250 -

PRDAT18-7DO
PRDAT18-7DC
PRDAT18-7DO-V
PRDAT18-7DC-V

M30 - - - 15 - 100 -

PRDAT30-15DO
PRDAT30-15DC
PRDAT30-15DO-V
PRDAT30-15DC-V

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - - 4 - 450 -

PRDAWT12-4DO
PRDAWT12-4DC
PRDAWT12-4DO-I
PRDAWT12-4DC-I

M18 - - - 7 - 250 -

PRDAWT18-7DO
PRDAWT18-7DC
PRDAWT18-7DO-I/IV
PRDAWT18-7DC-I/IV

M30 - - - 15 - 100 -

PRDAWT30-15DO
PRDAWT30-15DC
PRDAWT30-15DO-I/IV
PRDAWT30-15DC-I

● PRDACM Series (Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài,  
chống tia lửa hàn, có giắc cắm)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp ứng 
(Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại DC
2 dây
12-24VDC

M12 - - - 4 - 450 -

PRDACMT12-4DO
PRDACMT12-4DC
PRDACMT12-4DO-I
PRDACMT12-4DC-I

M18 - - - 7 - 250 -

PRDACMT18-7DO
PRDACMT18-7DC
PRDACMT18-7DO-I
PRDACMT18-7DC-I

M30 - - - 15 - 100 -

PRDACMT30-15DO
PRDACMT30-15DC
PRDACMT30-15DO-I
PRDACMT30-15DC-I

Loại DC
3 dây
12-24VDC

M12 - - - 4 - 500 -

PRDACM12-4DN
PRDACM12-4DP
PRDACM12-4DN2
PRDACM12-4DP2

M18 - - - 7 - 300 -

PRDACM18-7DN
PRDACM18-7DP
PRDACM18-7DN2
PRDACM18-7DP2

M30 - - - 15 - 100 -

PRDACM30-15DN
PRDACM30-15DP
PRDACM30-15DN2
PRDACM30-15DP2
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G-23

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● PS Series (Cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn, hình chữ nhật)
 Loại hình chữ nhật

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng
Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp 
ứng (Hz)

Model 
(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Phát hiện ở mặt trước Phát hiện ở bên hông

Loại DC
3 dây
12-24VDC

Kích 
thước 
thân 
12mm

 
(Loại tiêu chuẩn)

- 4 500
PS12-4DN
PS12-4DP
PS12-4DN2※

- (Loại chữ U) 4 500
PS12-4DNU
PS12-4DPU
PS12-4DN2U※

Kích 
thước 
thân
50mm

- 30 50

PS50-30DN
PS50-30DP
PS50-30DN2※
PS50-30DP2※

"※" có thể đặt hàng riêng.
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G-24

Tổng quan về sản phẩm

● PSN Series (Cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn, hình chữ nhật)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng
Khoảng cách 
phát hiện 
(mm)

Tần số đáp 
ứng (Hz)

Model 
(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại phát hiện ở mặt trước Loại phát hiện ở bên hông

Loại AC 
2 dây
100-240VAC

Kích 
thước 
mặt 
trước 
25mm

- 5 20 PSN25-5AO
PSN25-5AC

Kích 
thước 
mặt 
trước 
30mm

-
10 20 PSN30-10AO

PSN30-10AC

15 20 PSN30-15AO
PSN30-15AC

Kích 
thước 
mặt 
trước 
40mm

- 20 20 PSN40-20AO
PSN40-20AC

Loại DC 
2 dây
12-24VDC

Kích 
thước 
mặt 
trước 
17mm

(Loại tiêu 
chuẩn)

- 5 700 PSNT17-5DO
PSNT17-5DC

- (Loại chữ U) 5 700 PSNT17-5DOU※
PSNT17-8DCU※

Loại DC 
3 dây
12-24VDC

Kích 
thước 
mặt 
trước 
17mm

Phát hiện ở mặt 
trước 

(Loại tiêu chuẩn)
-

5 700

PSN17-5DN
PSN17-5DP
PSN17-5DN2※
PSN17-5DP2※
PSN17-5DN-F

8 200

PSN17-8DN
PSN17-8DP
PSN17-8DN2※
PSN17-8DP2※
PSN17-8DN-F
PSN17-8DP-F
PSN17-8DN2-F※

-

Phát hiện ở bên 
hông (Loại chữ U)

5 700

PSN17-5DNU
PSN17-5DPU
PSN17-5DN2U※
PSN17-5DP2U※

8 200

PSN17-8DNU
PSN17-8DPU
PSN17-8DN2U※
PSN17-8DP2U※
PSN17-8DNU-F
PSN17-8DPU-F
PSN17-8DN2U-F※

Kích 
thước 
mặt 
trước 
25mm

- 5 350

PSN25-5DN
PSN25-5DP
PSN25-5DN2※
PSN25-5DP2※

Kích 
thước 
mặt 
trước 
30mm

-

10 250

PSN30-10DN
PSN30-10DP
PSN30-10DN2※
PSN30-10DP2※

15 200

PSN30-15DN
PSN30-15DP
PSN30-15DN2※
PSN30-15DP2※

Kích 
thước 
mặt 
trước 
40mm

- 20 100

PSN40-20DN
PSN40-20DP
PSN40-20DN2※
PSN40-20DP2※

"※" có thể đặt hàng riêng.
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G-25

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● PFI Series (Cảm biến tiệm cận loại dẹt, hình chữ nhật)

● AS Series (Cảm biến tiệm cận loại khoảng cách phát hiện dài, hình chữ nhật)

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng
Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp 
ứng (Hz)

Model 
(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại phát hiện ở mặt trước Loại phát hiện ở bên hông

Loại AC 
2 dây
100-240VAC

Đường 
kính mặt 
trước 
25mm

- 8 20 PFI25-8AO
PFI25-8AC

Loại DC 
3 dây
12-24VDC

Đường 
kính mặt 
trước 
25mm

- 8 200

PFI25-8DN
PFI25-8DP
PFI25-8DN2※
PFI25-8DP2※

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng
Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp 
ứng (Hz)

Model 
(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại phát hiện ở mặt trước Loại phát hiện ở bên hông

Loại DC
4 dây
12-48VDC

Đường 
kính mặt 
trước 
80mm

- 50 30 AS80-50DN3
AS80-50DP3

"※" có thể đặt hàng riêng.

● CR Series (Cảm biến tiệm cận loại điện dung, hình trụ)

● PET18-5 (Bộ chuyển tiếp)

 Loại điện dung

 Bộ chuyển tiếp

Dây cáp

Đường 
kính mặt 
phát 
hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp 
ứng (Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Loại AC 
2 dây
100-240VAC

M18 - - - 8 - 20 - CR18-8AO
CR18-8AC

M30 - - - - 15 - 20 CR30-15AO
CR30-15AC

Loại DC 
3 dây
12-24VDC

M18 - - - 8 - 50 -
CR18-8DN
CR18-8DP
CR18-8DN2※

M30 - - - - 15 - 50
CR30-15DN
CR30-15DP
CR30-15DN2※

Đường kính mặt 
phát hiện

Phân loại theo kiểu dáng Khoảng cách 
phát hiện (mm)

Tần số đáp 
ứng (Hz) Model 

(Có vỏ bảo vệ (phủ 
kín) / K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín))

Loại tiêu chuẩn Thân dài

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

Có vỏ 
bảo vệ 
(phủ 
kín)

K.có vỏ 
bảo vệ 
(k.phủ 
kín)

M18 - - - 5 - - - PET18-5

※Cảm biến tương thích với bộ chuyển tiếp: PRT18-5D , PRCMT18-5D , PR18-5D , PRCM18-5D , PRL18-5D , PRCML18-5D . 
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G-26

PRF Series

 Tính năng
Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp

  Chống mài mòn do lực tác động liên tục hoặc bàn chải kim loại  
(Mặt phát hiện/thân: thép không gỉ)

  Giảm nguy cơ hỏng hóc do bụi nhôm
  Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
  Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống  

quá dòng / ngắn mạch
  Chỉ báo hoạt động loại vòng (LED đỏ) giúp người dùng dễ dàng xác 

định trạng thái của thiết bị từ các góc khác nhau (Trừ model PRFT08)
  Dây cáp được làm từ chất liệu chống thấm dầu
  Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

 Kiểm tra độ bền
Khả năng chịu lực tác động của dụng cụ làm sạch xỉ hàn bám trên bề mặt cảm biến

 Kiểm tra với lực tác động liên tục  Kiểm tra với bàn chải kim loại

Điều kiện kiểm tra
Vật va chạm: khối lượng 1.3kg
Tốc độ va chạm: 48 lần/phút
Số lần va chạm: 300.000 lần
Model sử dụng: PRF18

Điều kiện kiểm tra
Vật sử dụng: Bàn chải tròn bằng thép không gỉ
Tốc độ quay: 80RPM
Thời gian kiểm tra: 3 giờ
Model sử dụng: PRF18

<Kết quả> <Kết quả>

 Kiểm tra khả năng chống điện từ trường
Từ trường do dòng điện sinh ra trong quá trình hàn xì có thể gây nhiễu khiến cảm biến bị lỗi.
Tuy nhiên, series này có thể hoạt động tốt trong môi trường nhiễu nhờ khả năng chống điện từ trường tối ưu. 
Thử nghiệm này được thực hiện trong môi trường hàn xì.

※Khoảng cách phát hiện tối thiểu có thể thay đổi tùy theo môi 
trường hàn xì

※Hãy gắn thêm nắp bảo vệ chống tia lửa hàn vào đầu cảm biến nếu 
sử dụng thiết bị trong môi trường hàn xì.

 Nắp bảo vệ có bán riêng. Hãy tham khảo 'Hướng dẫn sử dụng' 
 trước khi gắn nắp bảo vệ.

Điều kiện kiểm tra
Dòng điện hàn: 13,000A
Hướng lắp đặt: Trước và cạnh máy hàn
Model sử dụng: PRFT Series
Đường kính  
của mặt phát hiện

Khoảng cách phát hiện tối thiểu 
giữa mối hàn và cảm biến

Hướng lắp đặt Trước Bên cạnh
12mm 30mm 60mm
18mm 10mm 50mm
30mm 120mm 120mm

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-27

Loại vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model PRFT08-1.5DO-V PRFT12-2DO-V PRFT18-5DO-V PRFT30-10DO-V
Đường kính mặt phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện※1 1.5mm 2mm 5mm 10mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 15% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 8×8×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 54×54×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.05mm 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ 
(10-30VDCᜡ)

Dòng điện rò Tối đa. 0.8mA
Tần số đáp ứng※2 200Hz 100Hz 80Hz 50Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±20% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Tối đa. từ 3 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút 
Độ rung Biên độ 1.5mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm
500m/s2 (khoảng 50G) 
theo mỗi phương X, Y, Z 
trong 10 lần

1,000m/s2 (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 lần

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp※3 Ø4mm, 2 dây, 2m※4 Ø5mm, 2 dây, 2m※4

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu
Vỏ/đai ốc: thép không gỉ 303 (SUS303), vòng đệm: thép không gỉ 304 (SUS304), 
mặt phát hiện: thép không gỉ 303 (SUS303, độ dày 0.8mm, đối với model PRFT08 là 0.4mm),
Dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※5 Khoảng 80g  
(khoảng 55g)

Khoảng 110g  
(khoảng 83g)

Khoảng 132g  
(khoảng 97g)

Khoảng 225g  
(khoảng 170g)

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

 Tác động của bụi nhôm
Cảm biến sẽ không thể phát hiện đối tượng và TẮT tín hiệu ngõ ra khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến vẫn phát ra 
tín hiệu ngay cả khi không có đối tượng trong những trường hợp dưới đây. Khi đó, hãy lau sạch bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện.

(2) Khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện do áp suất bên ngoài(1)  Khi kích thước của mảnh nhôm (d) lớn hơn 2/3 đường kính của 
bề mặt phát hiện (D)   

Kích thước
Model D (mm)

PRF08 6
PRF12 10
PRF18 16
PRF30 28

Áp suất bên ngoài

Bụi nhôm(D)

(d)

※1: Khoảng cách phát hiện này chỉ đúng trong trường hợp người dùng sử dụng phụ kiện (đai ốc, vòng đệm) bằng thép không gỉ. 
※2: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 

chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※3: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên.
 Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây.  
※4: Có loại 5m.    
※5: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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G-28

PRF Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Kết nối

Nâu

Nâu

Xanh lam

X. lam

+24VDC

+24VDC

0V

0VTải

Tải

※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh.  

Tải +V
Nâu

Xanh lam
0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Thường hở (N.O.)

Đối tượng  
phát hiện

Có đối tượng
K. có đối tượng

Tải Bật
Tắt  

Chỉ báo  
hoạt động 
(LED đỏ)

ON 
OFF

● Loại DC 2 dây

● Loại DC 2 dây

 Kích thước (Đơn vị: mm)

  PRFT12-2DO-V  PRFT08-1.5DO-V

  PRFT30-10DO-V  PRFT18-5DO-V

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Ø4, 2mM8×14

Ø15 48

13 28

4 Ø5, 2mM12×1

33
46

17

Ø21

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

36

50

24

Ø29

4 Ø5, 2mM18×1 Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

40

54

5

Ø42

36

M30×1.5 Ø5, 2mChỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)
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G-29

Loại vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  PRFT12-2DO-V

  PRFT30-10DO-V

  PRFT18-5DO-V

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

 
ph

át
 h

iệ
n 

(X
)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng 
phát hiện

  PRFT12-2DO-V
2.0

1.5

1.0

0.5

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

3.0     2.0      1.0       0.0     1.0      2.0   3.0
Trái ← Giữa → Phảit

Vùng phát hiện Y (mm)

  PRFT18-5DO-V
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

6.0     4.0      2.0       0.0      2.0      4.0    6.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

  PRFT30-10DO-V
10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

15.0  10.0    5.0    0.0    5.0    10.0  15.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

※1: Đồng thau (C3601), Nhôm (ALS052), Đồng (C1100)

4    8     10   12   15   18   20   25   30  35   40    45    50    60   70  75   80    90 100

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)
※1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

※1: Nhôm (ALS052), Đồng (C1100)

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
4    8   10   12   15   18   20  25   30   35  40    45   50    60  70   75   80   90  100

Sắt(SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

※1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4    8   10   12   15   18   20  25   30   35  40    45   50    60  70   75   80   90  100

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
 Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)
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G-30

PRF Series

(đơn vị: mm) 

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song 
song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng 
phát hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu 

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra,
P: Công suất của điện trở[ ]

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Model
Thông số PRFT08-1.5DO-V PRFT12-2DO-V PRFT18-5DO-V PRF T30-10DO-V

A 35 40 65 110
B 30 35 60 100
ℓ 0 0 0 0
Ød 8 12 18 30
m 4.5 8 20 40
n 30 40 60 100

ℓ
ℓ

Ød

ℓ

n

m

<Loại DC 2 dây> <Loại DC 2 dây>

Nguồn
+

-
24VDC

+

-

Tải

● Loại DC 2 dây

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

X. lam

+
-

Nâu
Tải

A
Đối diện

Song 
songl

B

X. lam

Nâu

Tải

Nâu

Xanh lam

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



G-31

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm
 Tính năng

  Chống mài mòn do lực tác động liên tục hoặc bàn chải kim loại (Mặt phát hiện/thân: thép không gỉ)
  Giảm nguy cơ hỏng hóc do bụi nhôm
  Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
  Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống 

quá dòng / ngắn mạch
 Chỉ báo hoạt động loại vòng (LED đỏ) giúp người dùng 

dễ dàng xác định trạng thái của thiết bị từ các góc khác nhau 
(Trừ model PRFTW08)

  Dây cáp được làm từ chất liệu chống thấm dầu
  Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

 Kiểm tra độ bền
Khả năng chịu lực tác động của dụng cụ làm sạch xỉ hàn bám trên bề mặt cảm biến

 Kiểm tra với lực tác động liên tục  Kiểm tra với bàn chải kim loại

Điều kiện kiểm tra
Vật va chạm: khối lượng 1.3kg
Tốc độ va chạm: 48 lần/phút
Số lần va chạm: 300.000 lần
Model sử dụng: PRF18

Điều kiện kiểm tra
Vật sử dụng: Bàn chải tròn bằng thép không gỉ
Tốc độ quay: 80RPM
Thời gian kiểm tra: 3 giờ
Model sử dụng: PRF18

<Kết quả> <Kết quả>

 Kiểm tra khả năng chống điện từ trường
Từ trường do dòng điện sinh ra trong quá trình hàn xì có thể gây nhiễu khiến cảm biến bị lỗi.
Tuy nhiên, series này có thể hoạt động tốt trong môi trường nhiễu nhờ khả năng chống điện từ trường tối ưu. 
Thử nghiệm này được thực hiện trong môi trường hàn xì.

※Khoảng cách phát hiện tối thiểu có thể thay đổi tùy theo môi trường 
hàn xì.

※Hãy gắn thêm nắp bảo vệ chống tia lửa hàn vào đầu cảm biến nếu 
sử dụng thiết bị trong môi trường hàn xì.

 Nắp bảo vệ có bán riêng. Hãy tham khảo 'Hướng dẫn an toàn' 
 trước khi gắn nắp bảo vệ.

Điều kiện kiểm tra
Dòng điện hàn: 13,000A
Hướng lắp đặt: Trước và cạnh máy hàn
Model sử dụng: PRFW Series
Đường kính  
của mặt phát hiện

Khoảng cách cảm biến tối thiểu 
giữa mối hàn và cảm biến

Hướng lắp đặt Trước Bên cạnh
12mm 30mm 60mm
18mm 10mm 50mm
30mm 120mm 120mm

PRFW Series

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-32

PRFW Series

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

 Tác động của bụi nhôm
Cảm biến sẽ không thể phát hiện đối tượng và TẮT tín hiệu ngõ ra khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. 
Nếu gặp phải những trường hợp dưới đây, cảm biến sẽ báo có đối tượng và bật ngõ ra. Khi đó, hãy lau sạch bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. 

(2) Khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện do áp suất bên ngoài(1)  Khi kích thước của mảnh nhôm (d) lớn hơn 2/3 đường kính của 
bề mặt phát hiện (D) 

Kích thước
Model D (mm)

PRFW08 6
PRFW12 10
PRFW18 16
PRFW30 28

Áp suất bên ngoài

Bụi nhôm(D)

(d)

Model PRFWT08-1.5DO-IV PRFWT12-2DO-IV PRFWT18-5DO-IV PRFWT30-10DO-IV
Đường kính mặt phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện※1 1.5mm 2mm 5mm 10mm
Đặc điểm đầu cảm biến Vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 15% tại khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 8×8×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 54×54×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.05mm 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ 
(10-30VDCᜡ)

Dòng điện rò Tối đa 0.8mA
Tần số đáp ứng 200Hz 100Hz 80Hz 50Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±20% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Tối đa từ 3 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm
500m/s2 (khoảng 50G) 
theo mỗi phương X, Y, Z 
trong 10 lần

1,000m/s2 (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 lần

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp※3
Ø4mm, 2 dây, 300mm, 
giắc cắm M12 Ø5mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu
Vỏ/đai ốc: thép không gỉ 303 (SUS303), vòng đệm: thép không gỉ 304 (SUS304), 
mặt phát hiện: thép không gỉ 303 (SUS303, độ dày 0.8mm, đối với model PRFW08 là 0.4mm),
Dây cáp chống thấm dầu (xám): Polyvinyl chloride (PVC)

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※4 Khoảng 80g  
(Khoảng 55g)

Khoảng 110g 
(Khoảng 83g)

Khoảng 132g 
(Khoảng 97g)

Khoảng 225g 
(Khoảng 170g)

※1: Khoảng cách phát hiện này chỉ đúng trong trường hợp người dùng sử dụng phụ kiện (đai ốc, vòng đệm) bằng thép không gỉ. 
※2: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 

chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※3: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên.
 Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây.  
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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G-33

Loại vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước (đơn vị: mm)

  PRFWT12-2DO-IV

  PRFWT30-10DO-IV

  PRFWT18-5DO-IV

  PRFWT08-1.5DO-IV

Ø15
13

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

300

4 M8×1 Ø4 M12

48
28

17

Ø21 46 300

33

4 Ø5 M12M12×1 Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

24

Ø29

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

M18×14

50 300

36

Ø5 M12

Ø42

36

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

M30×1.5 Ø5 M12

54 300

40
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G-34

PRFW Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Kết nối

Thường hở (N.O.)

Nâu

Nâu

Xanh lam

Xanh lam

2 1
43

0V

+24VDC

2 1
43

0V

+24VDC

Tải

Tải

tải +V
Nâu

Xanh lam
0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Thường hở (N.O.)

Đối tượng  
phát hiện

Có đối tượng
K. có đối tượng

Tải Bật
Tắt  

Chỉ báo  
hoạt động 
(LED đỏ)

ON 
OFF

● Loại DC 2 dây

● Loại DC 2 dây (Tiêu chuẩn IEC)

※②, ③ là cực N·C (không kết nối).
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham khảo phần (I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/Hộp đấu nối cảm biến/Ổ 
cắm
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G-35

Loại vỏ kim loại, hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  PRFWT12-2DO-IV

  PRFWT30-10DO-IV

  PRFWT18-5DO-IV

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

 
ph

át
 h

iệ
n 

(X
)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

  PRFWT12-2DO-IV
2.0

1.5

1.0

0.5

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

3.0     2.0      1.0       0.0     1.0      2.0   3.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

  PRFWT18-5DO-IV
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

6.0        4.0             2.0       0.0     2.0      4.0    6.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

  PRFWT30-10DO-IV
10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

15.0   10.0      5.0       0.0      5.0    10.0   15.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

※1: Đồng thau (C3601), Nhôm (ALS052), Đồng (C1100)

4    8     10   12   15   18   20   25   30  35   40    45    50    60   70  75   80    90 100

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)
※1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

※1: Nhôm (ALS052), Đồng (C1100)

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
4    8   10   12   15   18   20  25   30   35  40    45   50    60  70   75   80   90  100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

※1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4    8   10   12   15   18   20  25   30   35  40    45   50    60  70   75   80   90  100

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)
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G-36

PRFW Series

(đơn vị: mm) 

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song 
song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng 
phát hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Model
Item PRFWT08-1.5DO-IV PRFWT12-2DO-IV PRFWT18-5DO-IV PRFWT30-10DO-IV

A 35 40 65 110
B 30 35 60 100
ℓ 0 0 0 0
Ød 8 12 18 30
m 4.5 8 20 40
n 30 40 60 100

ℓ
ℓ

Ød

ℓ

n

m

<Loại DC 2 dây> <Loại DC 2 dây>

Nâu

Blue

Nguồn
+

-
24VDC

+

-

Tải

● Loại DC 2 dây

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+
-

Nâu
Tải

A
Đối diện

Song 
song

B

Xanh lam

Nâu

Tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

  

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở[ ]

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     
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G-37

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

PRFA Series

Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn
 Tính năng

Xỉ hàn từ máy hàn hồ quang sẽ bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại.
Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát hiện sai ngay cả khi không có đối tượng do xỉ hàn bám vào bề mặt phát hiện. 
Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu 
nhiệt và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn

  Chống mài mòn do lực tác động liên tục hoặc bàn chải kim loại (Mặt phát hiện/thân: thép không gỉ)
  Giảm nguy cơ hỏng hóc do bụi nhôm
  Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn 
  Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
  Có mạch bảo vệ chống quá áp, chống quá dòng/ngắn mạch
  Chỉ báo hoạt động loại vòng (LED đỏ) giúp người dùng 

dễ dàng xác định trạng thái của thiết bị từ các góc khác nhau 
(Trừ model PRFT08)

  Dây cáp được làm từ chất liệu chống thấm dầu
  Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

 Kiểm tra độ bền

Điều kiện kiểm tra
Vật va chạm: khối lượng 1.3kg
Tốc độ va chạm: 48 lần/phút
Số lần va chạm: 300.000 lần
Model sử dụng: PRFA18

Điều kiện kiểm tra
Vật sử dụng: Bàn chải tròn bằng thép không gỉ
Tốc độ quay: 80RPM
Thời gian kiểm tra: 3 giờ
Model sử dụng: PRFA18

Khả năng chịu lực tác động của dụng cụ làm sạch xỉ hàn bám trên bề mặt cảm biến
 Kiểm tra với lực tác động liên tục  Kiểm tra với bàn chải kim loại

<Kết quả> <Kết quả>

 Kiểm tra khả năng chống điện từ trường
Từ trường do dòng điện sinh ra trong quá trình hàn xì có thể gây nhiễu khiến cảm biến bị lỗi.
Tuy nhiên, series này có thể hoạt động tốt trong môi trường nhiễu nhờ khả năng chống điện từ trường tối ưu. 
Thử nghiệm này được thực hiện trong môi trường hàn xì.

※Khoảng cách phát hiện tối thiểu có thể thay đổi tùy theo môi trường 
hàn xì.

Điều kiện kiểm tra
Dòng điện hàn: 13,000A
Hướng lắp đặt: Trước và cạnh máy hàn
Model sử dụng: PRFA Series
Đường kính  
của mặt phát hiện

Khoảng cách phát hiện tối thiểu 
giữa mối hàn và cảm biến

Hướng lắp đặt Trước Bên cạnh
12mm 30mm 60mm
18mm 10mm 50mm
30mm 120mm 120mm

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-38

PRFA Series Loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây
Model PRFAT08-1.5DO-V PRFAT12-2DO-V PRFAT18-5DO-V PRFAT30-10DO-V
Đường kính mặt phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện※1 1.5mm 2mm 5mm 10mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 15% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 8×8×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 54×54×1mm (sắt)
Khoảng cách cài đặt 0 đến 1.05mm 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động) 12-24VDCᜡ (10-30VDCᜡ)

Dòng điện rò Tối đa 0.8mA
Tần số đáp ứng 200Hz 100Hz 80Hz 50Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±20% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Tối đa từ 3 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm
500m/s2 (khoảng. 50G) 
theo mỗi phương X, Y, Z 
trong 10 lần

1,000m/s2 (khoảng. 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 lần

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp※3 Ø4mm, 2 dây, 2m※4 Ø5mm, 2 dây, 2m※4

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu
Vỏ/đai ốc: thép không gỉ 303 (SUS303), Vòng đệm: thép không gỉ 304 (SUS304), 
mặt phát hiện: thép không gỉ 303 (SUS303, độ dày 0.8mm, đối với model PRFAT08 là 0.4mm),
Dây cáp chống thấm dầu (xám): Polyvinyl chloride (PVC)

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※5 Khoảng 80g 
(Khoảng 55g)

Khoảng 110g 
(Khoảng 83g)

Khoảng 132g 
(Khoảng 97g)

Khoảng 225g 
(Khoảng 170g)

 Tác động của bụi nhôm
Cảm biến sẽ không thể phát hiện đối tượng và TẮT tín hiệu ngõ ra khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. 
Nếu gặp phải những trường hợp dưới đây, cảm biến sẽ báo có đối tượng và bật ngõ ra. Khi đó, hãy lau sạch bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. 

(2) Khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện do áp suất bên ngoài(1)  Khi kích thước của mảnh nhôm (d) lớn hơn 2/3 đường kính của 
bề mặt phát hiện (D)

Kích thước
Model D (mm)

PRFA08 6
PRFA12 10
PRFA18 16
PRFA30 28

(D)

(d)
Áp suất bên ngoài

Bụi nhôm

※1: Khoảng cách phát hiện này chỉ đúng trong trường hợp người dùng sử dụng phụ kiện (đai ốc, vòng đệm) bằng thép không gỉ.
※2: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 

chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※3: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên.
 Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây. 
※4: Có loại 5m.    
※5: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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G-39

Loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Kết nối

nâu

nâu

xanh lam

xanh lam

+24VDC

+24VDC

0V

0VTải

Tải

※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh.

Tải +V
Nâu

Xanh lam
0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Thường hở (N.O.)

Đối tượng  
phát hiện

Có đối tượng
K. có đối tượng

Tải Bật
Tắt

Chỉ báo  
hoạt động 
(LED đỏ)

ON
OFF

● Loại DC 2 dây

● Loại DC 2 dây

 Kích thước 
  PRFAT12-2DO-V  PRFAT08-1.5DO-V

  PRFAT30-10DO-V  PRFAT18-5DO-V

(đơn vị: mm)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Ø4, 2mM8×14

Ø15 48

4 Ø5, 2mM12×1

33
46

17

Ø21

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

36

50

24

Ø29

4 Ø5, 2mM18×1 Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

40

54

5

Ø42

36

M30×1.5 Ø5, 2mChỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)
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G-40

PRFA Series Loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn

  PRFAT12-2DO-V

  PRFAT30-10DO-V

  PRFAT18-5DO-V

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 
hi

ện
 (X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

  PRFAT12-2DO-V
2.0

1.5

1.0

0.5

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

3.0     2.0      1.0       0.0     1.0      2.0   3.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện  Y (mm)

  PRFAT18-5DO-V 
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

6.0     4.0               2.0       0.0      2.0      4.0    6.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện  Y (mm)

  PRFAT30-10DO-V 
10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

15.0   10.0      5.0      0.0      5.0     10.0   15.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

※1: Đồng thau (C3601), Nhôm (ALS052), Đồng (C1100)

4    8     10   12   15   18   20   25   30  35   40    45    50    60   70  75   80    90 100

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)
※1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
 X

 (m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

※1: Nhôm (ALS052), Đồng (C1100)

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
4    8   10   12   15   18   20  25   30   35  40    45   50    60  70   75   80   90  100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

※1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
 X

 (m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4    8   10   12   15   18   20  25   30   35  40    45   50    60  70   75   80   90  100

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
 X

 (m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)
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G-41

Loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm) 

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song 
song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng 
phát hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Model
Item PRFAT08-1.5DO-V PRFAT12-2DO-V PRFAT18-5DO-V PRFAT30-10DO-V

A 35 40 65 110
B 30 35 60 100
ℓ 0 0 0 0
Ød 8 12 18 30
m 4.5 8 20 40
n 30 40 60 100

ℓ
ℓ

Ød

ℓ

n

m

<Loại DC 2 dây> <Loại DC 2 dây>

Nâu

Blue

Nguồn
+

-
24VDC

+

-

Tải

● Loại DC 2 dây

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+
-

Nâu
Tải

A
Đối diện

Song 
song

B

Xanh lam

Nâu

Tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu 

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra,
P: Công suất của điện trở[ ]

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     
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G-42

PRFAW Series

Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn,  
có dây cáp kèm giắc cắm

 Tính năng
  Chống mài mòn do lực tác động liên tục hoặc bàn chải kim loại (Mặt phát hiện/thân: thép không gỉ)
  Giảm nguy cơ hỏng hóc do bụi nhôm
  Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn 
  Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
  Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp và chống quá dòng / ngắn mạch
  Chỉ báo hoạt động loại vòng (LED đỏ) giúp người dùng dễ dàng 

xác định trạng thái của thiết bị từ các góc khác nhau (trừ PRFAWT08)
  Dây cáp được làm từ chất liệu chống thấm dầu
  Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

Xỉ hàn từ máy hàn hồ quang sẽ bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại
Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát hiện sai ngay cả khi không có đối tượng do xỉ hàn dính vào bề mặt phát hiện. Tuy 
nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu nhiệt 
và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn

 Kiểm tra độ bền

Điều kiện kiểm tra
Vật va chạm: 1.3kg
Tốc độ va chạm: 48 lần/phút
Số lần va chạm: 300.000 lần
Model sử dụng: PRFAW18

Điều kiện kiểm tra
Vật sử dụng: Bàn chải tròn bằng thép không gỉ
Tốc độ quay: 80RPM
Thời gian kiểm tra: 3 giờ
Model sử dụng: PRFAW18

Khả năng chịu lực tác động của dụng cụ làm sạch xỉ hàn bám trên bề mặt cảm biến

 Kiểm tra với lực tác động liên tục  Kiểm tra với bàn chải kim loại

<Kết quả> <Kết quả>

 Kiểm tra khả năng chống điện từ trường
Từ trường do dòng điện sinh ra trong quá trình hàn xì có thể gây nhiễu khiến cảm biến bị lỗi.
Tuy nhiên, series này có thể hoạt động tốt trong môi trường nhiễu nhờ khả năng chống điện từ trường tối ưu. 
Thử nghiệm này được thực hiện trong môi trường hàn xì.

※Khoảng cách phát hiện tối thiểu có thể thay đổi tùy theo môi trường          
hàn xì.

Điều kiện kiểm tra
Dòng điện hàn: 13,000A
Hướng lắp đặt: Trước và cạnh máy hàn
Model sử dụng: PRFAW Series
Đường kính  
của mặt phát hiện

Khoảng cách phát hiện tối thiểu 
giữa mối hàn và cảm biến

Hướng lắp đặt Trước Bên cạnh
12mm 30mm 60mm
18mm 10mm 50mm
30mm 120mm 120mm

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-43

Loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây
Model PRFAWT08-1.5DO-IV PRFAWT12-2DO-IV PRFAWT18-5DO-IV PRFAWT30-10DO-IV
Đường kính mặt phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện※1 1.5mm 2mm 5mm 10mm
Đặc điểm đầu cảm biến Vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 15% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 8×8×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 54×54×1mm (sắt)
Khoảng cách cài đặt 0 đến 1.05mm 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động) 12-24VDCᜡ (10-30VDCᜡ)

Dòng điện rò Tối đa 0.8mA
Tần số đáp ứng※2 200Hz 100Hz 80Hz 50Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Max. ±20% tại khoảng cách phát hiện trong nhiệt độ môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Tối đa từ 3 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm
500m/s2 (khoảng 50G) 
theo mỗi phương X, Y, Z 
trong 10 lần

1,000m/s2 (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 lần

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp※3
Ø4mm, 2 dây, 300mm, 
giắc cắm M12 Ø5mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu
Vỏ/đai ốc: thép không gỉ 303 (SUS303), vòng đệm: thép không gỉ 304 (SUS304), 
mặt phát hiện: thép không gỉ 303 (SUS303, độ dày 0.8mm, đối với model PRFAWT08 là 0.4mm),
dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※4 Khoảng 80g 
(khoảng 55g)

Khoảng 110g 
(khoảng 83g)

Khoảng 132g 
(khoảng. 97g)

Khoảng 225g 
(khoảng. 170g)

(2) Khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện do áp suất bên ngoài

 Tác động của bụi nhôm
Cảm biến sẽ không thể phát hiện đối tượng và TẮT tín hiệu ngõ ra khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến vẫn phát ra 
tín hiệu ngay cả khi không có đối tượng trong những trường hợp dưới đây. Khi đó, hãy lau sạch bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện.

(1)  Khi kích thước của mảnh nhôm (d) lớn hơn 2/3 đường kính của 
bề mặt phát hiện (D)   

Kích thước
Model D (mm)

PRFAW08 6
PRFAW12 10
PRFAW18 16
PRFAW30 28

Áp suất bên ngoài

Bụi nhôm(D)

(d)

※: Khoảng cách phát hiện này chỉ đúng trong trường hợp người dùng sử dụng phụ kiện (đai ốc, vòng đệm) bằng thép không gỉ.
※2: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 

chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※3: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên.
 Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây.  
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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G-44

PRFAW Series

  PRFAWT12-2DO-IV

  PRFAWT08-1.5DO-IV

  PRFAWT30-10DO-IV

  PRFAWT18-5DO-IV

Ø15
13

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

300

4 M8×1 Ø4 M12

48
28

17

Ø21 46 300

33

4 Ø5 M12M12×1 Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

24

Ø29

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

M18×14

50 300

36

Ø5 M12

Ø42

36

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

M30×1.5 Ø5 M12

54 300

40

5

 Kích thước (đơn vị: mm)
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G-45

Loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Kết nối

Thường hở (N.O.)

Nâu

Nâu

Xanh lam

Xanh lam

2 1
43

0V

+24VDC

2 1
43

0V

+24VDC

Tải

Tải

※②, ③ là cực N·C (không kết nối).
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham khảo phần (I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/Hộp đấu nối cảm biến/Ổ 
cắm

Tải +V
Nâu

Xanh lam
0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Thường hở (N.O.)

Đối tượng  
phát hiện

Có đối tượng
K. có đối tượng

Tải Bật
Tắt

Chỉ báo  
hoạt động 
(LED đỏ)

ON
OFF

● Loại DC 2 dây

● Loại DC 2 dây (tiêu chuẩn IEC)
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G-46

PRFAW Series

  PRFAWT12-2DO-IV

  PRFAWT30-10DO-IV

  PRFAWT18-5DO-IV

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 
hi

ện
 (X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

  PRFAWT12-2DO-IV
2.0

1.5

1.0

0.5

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

3.0     2.0      1.0       0.0     1.0      2.0   3.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

  PRFAWT18-5DO-IV
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

6.0       4.0      2.0       0.0      2.0     4.0    6.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiệnY (mm)

  PRFAWT30-10DO-IV
10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

15.0   10.0      5.0      0.0     5.0     10.0   15.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

※1: Đông thau (C3601), Nhôm (ALS052), Đồng (C1100)

4    8     10   12   15   18   20   25   30  35   40    45    50    60   70  75   80    90 100

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)
※1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

※1: Nhôm (ALS052), Đồng (C1100)

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
4    8   10   12   15   18   20  25   30   35  40    45   50    60  70   75   80   90  100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

※1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4    8   10   12   15   18   20  25   30   35  40    45   50    60  70   75   80   90  100

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)
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G-47

Loại vỏ kim loại, hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm) 

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song 
song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng 
phát hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Model
Item PRFAWT08-1.5DO-IV PRFAWT12-2DO-IV PRFAWT18-5DO-IV PRFAWT30-10DO-IV

A 35 40 65 110
B 30 35 60 100
ℓ 0 0 0 0
Ød 8 12 18 30
m 4.5 8 20 40
n 30 40 60 100

ℓ
ℓ

Ød

ℓ

n

m

<Loại DC 2 dây> <Loại DC 2 dây>

Nâu

Blue

Nguồn
+

-
24VDC

+

-

Tải

● Loại DC 2 dây

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+
-

Nâu
Tải

A
Đối diện

Song 
song

B

Xanh lam

Nâu

Tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu 

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra,
P: Công suất của điện trở[ ]

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     
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G-48

PRFD Series Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

 Tính năng

Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách  
phát hiện xa, có dây cáp

  Khoảng cách phát hiện xa
  Chống mài mòn do lực tác động liên tục hoặc bàn chải kim loại  

(Mặt phát hiện/thân: thép không gỉ)
  Giảm nguy cơ hỏng hóc do bụi nhôm
  Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
  Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch
  Chỉ báo hoạt động loại vòng (LED đỏ) giúp người dùng dễ dàng xác định trạng thái 

của thiết bị từ các góc khác nhau (trừ model PRFDT08)
  Dây cáp được làm từ chất liệu chống thấm dầu
  Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

 Kiểm tra độ bền
Khả năng chịu lực tác động của dụng cụ làm sạch xỉ hàn bám trên bề mặt cảm biến

 Kiểm tra với lực tác động liên tục  Kiểm tra với bàn chải kim loại

Điều kiện kiểm tra
Vật va chạm: khối lượng 1.3kg
Tốc độ va chạm: 48 lần/phút
Số lần va chạm: 300.000 lần
Model sử dụng: PRFD18

Điều kiện kiểm tra
Vật sử dụng: Bàn chải tròn bằng thép không gỉ
Tốc độ quay: 80RPM
Thời gian kiểm tra: 3 giờ
Model sử dụng: PRFD18

<Kết quả> <Kết quả>

 Kiểm tra khả năng chống điện từ trường
Từ trường do dòng điện sinh ra trong quá trình hàn xì có thể gây nhiễu khiến cảm biến bị lỗi.
Tuy nhiên, sản phẩm này có thể hoạt động tốt trong môi trường nhiễu nhờ khả năng chống điện từ trường tối ưu. 
Thử nghiệm này được thực hiện trong môi trường hàn xì.

※Khoảng cách phát hiện tối thiểu có thể thay đổi tùy theo môi trường 
hàn xì.
※Hãy gắn thêm nắp bảo vệ chống tia lửa hàn vào đầu cảm biến nếu 

sử dụng sản phẩm trong môi trường hàn xì.
 Nắp bảo vệ có bán riêng. Hãy tham khảo 'Hướng dẫn sử dụng' 
 trước khi gắn nắp bảo vệ.

Điều kiện kiểm tra
Dòng điện hàn: 13,000A
Hướng lắp đặt: Trước và cạnh máy hàn
Model sử dụng: PRFD Series
Đường kính  
của mặt phát hiện

Khoảng cách phát hiện tối thiểu giữa mối 
hàn và cảm biến

Hướng lắp đặt Trước Bên cạnh
12mm Chống nhiễu 50mm
18mm 30mm 50mm
30mm 120mm 110mm

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-49

Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model PRFDT08-2DO-V PRFDT12-3DO-V PRFDT18-7DO-V PRFDT30-12DO-V
Đường kính mặt phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện※1 2mm 3mm 7mm 12mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 15% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 54×54×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.1mm 0 đến 4.9mm 0 đến 8.4mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động) 12-24VDCᜡ (10-30VDCᜡ)

Dòng điện rò Tối đa 0.8mA
Tần số đáp ứng※2 150Hz 80Hz 80Hz 50Hz
Điện áp dư Max. 3.5VDCᜡ

Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±20% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Tối đa từ 3 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút 
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm
500m/s2 (khoảng 50G) 
theo mỗi phương X, Y, Z 
trong 10 lần

1,000m/s2 (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 lần

Chỉ báo Chỉ báo ổn định: LED xanh lục, chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp※3 Ø4mm, 2 dây, 2m※4 Ø5mm, 2 dây, 2m※4

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Chất liệu
Vỏ/đai ốc: thép không gỉ 303 (SUS303), vòng đệm: thép không gỉ 304 (SUS304), 
mặt phát hiện: thép không gỉ 303 (SUS 303, độ dày: PRFDT08: 0.2mm, PRFDT12/18: 0.4mm, PRFDT30: 
0.5mm), dây cáp chống thấm dầu (xám): polyvinyl chloride (PVC)

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※5 Khoảng 80g (khoảng 55g) Khoảng 110g (khoảng 83g) Khoảng 132g (khoảng 97g) Khoảng 225g (khoảng 170g)

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

 Tác động của bụi nhôm
Cảm biến sẽ không thể phát hiện đối tượng và TẮT tín hiệu ngõ ra khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến vẫn phát ra 
tín hiệu ngay cả khi không có đối tượng trong những trường hợp dưới đây. Khi đó, hãy lau sạch bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện.

(2) Khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện do áp suất bên ngoài(1)  Khi kích thước của mảnh nhôm (d) lớn hơn 2/3 đường kính của 
bề mặt phát hiện (D)

Kích thước
Model D (mm)

PRFD08 6
PRFD12 10
PRFD18 16
PRFD30 28

Áp suất bên ngoài

Bụi nhôm(D)

(d)

※1: Khoảng cách phát hiện này chỉ đúng trong trường hợp người dùng sử dụng phụ kiện (đai ốc, vòng đệm) bằng thép không gỉ.
※2: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 

chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※3: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên.
 Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây.  
※4: Có loại 5m.    
※5: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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G-50

PRFD Series Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Kết nối

Nâu

Nâu

Xanh lam

Xanh lam

+24VDC

+24VDC

0V

0VTải

Tải

※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh lam.

※Chỉ báo hoạt động (LED đỏ) sẽ bật sáng khi đối tượng phát hiện được đặt ngoài phạm vi 70% khoảng cách phát hiện tối đa (Sn).
 Chỉ báo ổn định (LED xanh lục) sẽ bật sáng khi đối tượng phát hiện được đặt trong phạm vi 70% khoảng cách phát hiện tối đa (Sn).
 Hãy sử dụng cảm biến ở vùng phát hiện ổn định.

● Loại DC 2 dây

● Loại DC 2 dây

 Kích thước

  PRFDT18-7DO-V

(đơn vị: mm)  PRFDT08-2DO-V   PRFDT12-3DO-V

  PRFDT30-12DO-V

Tải

Tải

+V
Nâu

Xanh lam
0V

M
ạc

h 
ch

ín
h  Đối tượng 

phát hiện

Khoảng cách phát hiện (Sn)

Vùng 
không phát 

hiện Vùng phát hiện ổn định

Vùng phát 
hiện không 

ổn định

Tải ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF
Chỉ báo hoạt động 

(LED đỏ)

Chỉ báo ổn định  
(LED xanh lục)

(Sn×khoảng 70%)

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

36

50

24

Ø29

4 Ø5, 2mM18×1

4 Ø5, 2mM12×1

33

46

17

Ø21

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

M8×1
Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

4

Ø15 48

13 28

Ø4, 2m

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động
(LED đỏ)

40

54

5

Ø42

36

M30×1.5 Ø5, 2m
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G-51

Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

  PRFDT30-12DO-V

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

  PRFDT12-3DO-V
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

  PRFDT18-7DO-V

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

15.00

12.00

9.00

6.00

3.00

0.00

  PRFDT12-3DO-V
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

3.0     2.0     1.0      0.0     1.0      2.0    3.0

  PRFDT18-7DO-V
7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

6.0     4.0              2.0     0.0     2.0     4.0    6.0

  PRFDT30-12DO-V
12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Se
ns

in
g 

ar
ea

 (m
m

)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

15.0    10.0     5.0     0.0     5.0     10.0   15.0
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G-52

PRFD Series Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

(đơn vị: mm) 

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song 
song với tải. 

※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.
Không nên mắc nhiều hơn 3 cảm biến song song với nhau.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng 
phát hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở[ ]

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Model
Item PRFDT08-2DO-V PRFDT12-3DO-V PRFDT18-7DO-V PRFDT30-12DO-V

A 35 40 65 110
B 35 35 60 100
ℓ 0 0 0 0
Ød 8 12 18 30
m 8 12 28 48
n 30 40 60 100

ℓ
ℓ

Ød

ℓ

n

m

<Loại DC 2 dây> <Loại DC 2 dây>

Nguồn
+

-
24VDC

+

-

Tải

● Loại DC 2 dây

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+
-

Nâu
Tải

A
Đối diện

Song 
song B

X.lam

Nâu

Tải

Nâu

Xanh lam
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G-53

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát 
hiện dài, có dây cáp kèm giắc cắm

 Tính năng
  Khoảng cách phát hiện dài
  Chống mài mòn do lực tác động liên tục hoặc bàn chải 

kim loại (Mặt phát hiện/thân: thép không gỉ)
  Giảm nguy cơ hỏng hóc do bụi nhôm
  Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
  Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống  

quá dòng / ngắn mạch
 Chỉ báo hoạt động loại vòng (LED đỏ) giúp người dùng 

dễ dàng xác định trạng thái của thiết bị từ các góc khác nhau (trừ model PRFT08)
  Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (tiêu chuẩn IEC)

 Kiểm tra độ bền
Khả năng chịu lực tác động của dụng cụ làm sạch xỉ hàn bám trên bề mặt cảm biến

 Kiểm tra với lực tác động liên tục  Kiểm tra với bàn chải kim loại

Điều kiện kiểm tra
Vật va chạm: 1.3kg
Tốc độ va chạm: 48 lần/phút
Số lần va chạm: 300.000 lần
Model sử dụng: PRFDW18

Điều kiện kiểm tra
Vật sử dụng: Bàn chải tròn bằng thép không gỉ
Tốc độ quay: 80RPM
Thời gian kiểm tra: 3 giờ
Model sử dụng: PRFDW18

<Kết quả> <Kết quả>
 Kiểm tra khả năng chống điện từ trường

Từ trường do dòng điện sinh ra trong quá trình hàn xì có thể gây nhiễu khiến cảm biến bị lỗi.
Tuy nhiên, series này có thể hoạt động tốt trong môi trường nhiễu nhờ khả năng chống điện từ trường tối ưu. 
Thử nghiệm này được thực hiện trong môi trường hàn xì.

※Khoảng cách phát hiện tối thiểu có thể thay đổi tùy theo môi trường 
hàn xì.

※Hãy gắn thêm nắp bảo vệ chống tia lửa hàn vào đầu cảm biến nếu 
sử dụng thiết bị trong môi trường hàn xì.

 Nắp bảo vệ có bán riêng. Hãy tham khảo 'Hướng dẫn sử dụng' 
 trước khi gắn nắp bảo vệ.

Điều kiện kiểm tra
Dòng điện hàn: 13,000A
Hướng lắp đặt: Trước và cạnh máy hàn
Model sử dụng: PRFDW Series
Đường kính  
của mặt phát hiện

Khoảng cách phát hiện tối thiểu giữa mối 
hàn và cảm biến

Hướng cảm biến Trước Bên cạnh
12mm Kháng nhiễu 50mm
18mm 30mm 50mm
30mm 120mm 110mm

PRFDW Series

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-54

PRFDW Series

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây
Model PRFDWT08-2DO-IV PRFDWT12-3DO-IV PRFDWT18-7DO-IV PRFDWT30-12DO-IV
Đường kính mặt phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện※1 2mm 3mm 7mm 12mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 15% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 54×54×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.1mm 0 đến 4.9mm 0 đến 8.4mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động) 12-24VDCᜡ (10-30VDCᜡ)

Dòng điện rò Tối đa 0.8mA
Tần số đáp ứng※2 150Hz 80Hz 80Hz 50Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±20% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Tối đa từ 3 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm
500m/s2 (khoảng 50G) 
theo mỗi phương X, Y, Z 
trong 10 lần

1.000m/s2 (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 lần

Chỉ báo Chỉ báo ổn định: LED xanh lục, chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Cấu trúc bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp※3
Ø4mm, 2 dây, 300mm, 
giắc cắm M12 Ø5mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính cách điện lõi: Ø1.25mm

Chất liệu
Vỏ/đai ốc: thép không gỉ 303 (SUS 303), vòng đệm: thép không gỉ 304 (SUS 304), 
mặt phát hiện: thép không gỉ 303 (SUS 303, độ dày: PRFDWT08 : 0.2mm, PRFDWT12/18 : 0.4mm, 
PRFDWT30 : 0.5mm), dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※4 Khoảng 80g 
(khoảng 55g)

Khoảng 110g 
(khoảng 83g)

Khoảng 132g 
(khoảng 97g)

Khoảng 225g 
(khoảng 170g)

 Tác động của bụi nhôm
Cảm biến sẽ không thể phát hiện đối tượng và TẮT tín hiệu ngõ ra khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến vẫn phát ra 
tín hiệu ngay cả khi không có đối tượng trong những trường hợp dưới đây. Khi đó, hãy lau sạch bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện.

(2) Khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện do áp suất bên ngoài(1)  Khi kích thước của mảnh nhôm (d) lớn hơn 2/3 đường kính của 
bề mặt phát hiện (D)   

Kích thước
Model D (mm)

PRFDW08 6
PRFDW12 10
PRFDW18 16
PRFDW30 28

Áp suất bên ngoài

Bụi nhôm(D)

(d)

※1: Khoảng cách phát hiện này chỉ đúng trong trường hợp người dùng sử dụng phụ kiện (đai ốc, vòng đệm) bằng thép không gỉ.
※2: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 

chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※3: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên.
 Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây.  
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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G-55

Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, dây cáp có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước (đơn vị: mm)

  PRFDWT30-12DO-IV

  PRFDWT18-7DO-IV

  PRFDWT12-3DO-IV

  PRFDWT08-2DO-IV

Ø15
13

Chỉ báo ổn định (xanh)
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

300

4 M8×1 M12

48
28

Ø4

17

Ø21 46 300

33

4 Ø5 M12M12×1 Chỉ báo ổn định (xanh)
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

24

Ø29

M18×14

50 300

36

M12Chỉ báo ổn định (xanh)
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø5

Ø42

36

M30×1.5 Ø5 M12

54 300

40

5 Chỉ báo ổn định (xanh)
Chỉ báo hoạt động (đỏ)htt
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G-56

PRFDW Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Kết nối

Thường hở (N.O.)

Nâu

Nâu

Xanh lam

Xanh lam

2 1
43

0V

+24VDC

2 1
43

0V

+24VDC

Tải

Tải

● Loại DC 2 dây

● Loại DC 2 dây (tiêu chuẩn IEC)

※②, ③ là cực N·C (không kết nối).
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham khảo phần (I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/Hộp đấu nối cảm biến/Ổ 
cắm

※Chỉ báo hoạt động (LED đỏ) sẽ bật sáng khi đối tượng phát hiện được đặt ngoài phạm vi 70% khoảng cách phát hiện tối đa (Sn).
 Chỉ báo ổn định (LED xanh lục) sẽ bật sáng khi đối tượng phát hiện được đặt trong phạm vi 70% khoảng cách phát hiện tối đa (Sn).
 Hãy sử dụng cảm biến ở vùng phát hiện ổn định.

Tải

Tải

+V
Nâu

Xanh lam
0V

M
ạc

h 
ch

ín
h  Vật liệu 

cảm biến

Khoảng cách phát hiện (Sn)

Vùng 
không phát 

hiện
Vùng phát hiện 

ổn định
Vùng phát 
hiện không 

ổn định

Tải ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF
Chỉ báo hoạt động 

(LED đỏ)

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)

(Sn×Khoảng. 70%)
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G-57

Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, dây cáp có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

  PRFDWT12-3DO-IV
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

3.0     2.0     1.0      0.0     1.0      2.0    3.0

  PRFDWT18-7DO-IV
7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

6.0     4.0              2.0     0.0     2.0     4.0    6.0

  PRFDWT30-12DO-IV
12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

15.0    10.0     5.0     0.0     5.0     10.0   15.0

  PRFDWT12-3DO-IV
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

  PRFDWT18-7DO-IV

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

  PRFDWT30-12DO-IV

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt(SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

15.00

12.00

9.00

6.00

3.00

0.00
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G-58

PRFDW Series

(đơn vị: mm) 

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song 
song với tải. 

※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.
Không được lắp đặt trên 3 cảm biến song song nhau

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng 
phát hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

ℓ
ℓ

Ød

ℓ

n

m

● Loại DC 2 dây

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+
-

Nâu
Tải

A
Đối diện

Song 
song

B

<Loại DC 2 dây>

Nâu

Blue

Nguồn
+

-

<Loại DC 2 dây>

24VDC
+

-

Tải

Xanh lam

Nâu

Tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

Model
Item PRFDWT08-2DO-IV PRFDWT12-3DO-IV PRFDWT18-7DO-IV PRFDWT30-12DO-IV

A 35 40 65 110
B 35 35 60 100
ℓ 0 0 0 0
Ød 8 12 18 30
m 8 12 28 48
n 30 40 60 100

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu 

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra,
P: Công suất của điện trở[ ]

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     
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G-59

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát 
hiện dài, chống tia lửa hàn, có dây cáp

 Tính năng

Xỉ hàn có thể bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại. Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát hiện sai ngay cả khi không có đối 
tượng do xỉ hàn bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát 
hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu nhiệt và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn

 Kiểm tra độ bền

Điều kiện kiểm tra
Vật va chạm: khối lượng 1.3kg
Tốc độ va chạm: 48 lần/phút
Số lần va chạm: 300.000 lần
Model sử dụng: PRFDA18

Điều kiện kiểm tra
Vật sử dụng: Bàn chải tròn bằng thép không gỉ
Tốc độ quay: 80RPM
Thời gian kiểm tra: 3 giờ
Model sử dụng: PRFDA18

Khả năng chịu lực tác động của dụng cụ làm sạch xỉ hàn bám trên bề mặt cảm biến
 Kiểm tra với lực tác động liên tục  Kiểm tra với bàn chải kim loại

<Kết quả> <Kết quả>

 Khoảng cách phát hiện xa
 Chống mài mòn do lực tác động liên tục hoặc bàn chải kim loại  (Mặt phát hiện/thân: thép không gỉ)
 Giảm nguy cơ hỏng hóc do bụi nhôm
 Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn 
 Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
 Có mạch bảo vệ chống quá áp và chống quá dòng/ngắn mạch 
 Chỉ báo hoạt động loại vòng (LED đỏ) giúp người dùng dễ dàng 

xác định trạng thái của thiết bị từ các góc khác nhau 
(trừ model PRFDAT08)

 Dây cáp được làm từ chất liệu chống thấm dầu
 Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

 Kiểm tra khả năng chống điện từ trường
Từ trường do dòng điện sinh ra trong quá trình hàn xì có thể gây nhiễu khiến cảm biến bị lỗi.
Tuy nhiên, series này có thể hoạt động tốt trong môi trường nhiễu nhờ khả năng chống điện từ trường tối ưu.
Thử nghiệm này được thực hiện trong môi trường hàn xì.

※Khoảng cách phát hiện tối thiểu có thể thay đổi tùy theo môi trường 
hàn xì.

Điều kiện kiểm tra
Dòng điện hàn: 13,000A
Hướng lắp đặt: Trước và cạnh máy hàn
Model sử dụng: PRFDA Series
Đường kính  
của mặt phát hiện

Khoảng cách phát hiện tối thiểu giữa mối 
hàn và cảm biến

Hướng lắp đặt Trước Bên cạnh
12mm Kháng nhiễu 50mm
18mm 30mm 50mm
30mm 120mm 110mm

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

PRFDA Series
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G-60

PRFDA Series Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, dây cáp

※1: Khoảng cách phát hiện này chỉ đúng trong trường hợp người dùng sử dụng phụ kiện (đai ốc, vòng đệm) bằng thép không gỉ.
※2: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 

chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※3: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên.
 Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây.
※4: Có loại 5m.
※5: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây
Model PRFDAT08-2DO-V PRFDAT12-3DO-V PRFDAT18-7DO-V PRFDAT30-12DO-V
Đường kính mặt phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện※1 2mm 3mm 7mm 12mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 15% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 54×54×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.1mm 0 đến 4.9mm 0 đến 8.4mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động) 12-24VDCᜡ (10-30VDCᜡ)

Dòng điện rò Tối đa 0.8mA
Tần số đáp ứng※2 150Hz 80Hz 80Hz 50Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±20% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Tối đa từ 3 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm
500m/s2 (khoảng 50G) 
theo mỗi phương X, Y, Z 
trong 10 lần

1.000m/s2 (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 lần

Chỉ báo Chỉ báo ổn định: LED xanh lục, chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp※3 Ø4mm, 2 dây, 2m※4 Ø5mm, 2 dây, 2m※4

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu
Vỏ/đai ốc: thép không gỉ 303 (SUS 303, phủ PTFE), vòng đệm: thép không gỉ 304 (SUS 304), 
mặt phát hiện: thép không gỉ 303 (SUS 303, phủ PTFE, độ dày: PRFDAT08: 0.2mm, 
PRFDAT12/18: 0.4mm, PRFDAT30: 0.5mm), dây cáp chống thấm dầu (xám): polyvinyl chloride (PVC)

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※5 Khoảng 80g 
(khoảng 55g)

Khoảng 110g 
(khoảng 83g)

Khoảng 132g 
(khoảng 97g)

Khoảng 225g 
(khoảng 170g)

Kích thước
Model D (mm)

PRFDA08 6
PRFDA12 10
PRFDA18 16
PRFDA30 28

(D)

(d)

 Tác động của bụi nhôm
Cảm biến sẽ không thể phát hiện đối tượng và TẮT tín hiệu ngõ ra khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến vẫn phát ra 
tín hiệu ngay cả khi không có đối tượng trong những trường hợp dưới đây. Khi đó, hãy lau sạch bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. 

(2) Khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện do áp suất bên ngoài(1)  Khi kích thước của mảnh nhôm (d) lớn hơn 2/3 đường kính của 
bề mặt phát hiện (D)   

Áp suất bên ngoài

Bụi nhôm
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G-61

Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Kết nối

Nâu

Xanh lam

+24VDC

0VTải

Nâu

Xanh lam

+24VDC

0V

Tải

※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh lam.

Tải

Tải

+V
Nâu

Xanh lam
0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Vật liệu 
cảm biến

Khoảng cách phát hiện (Sn)

Vùng 
không phát 

hiện Vùng phát hiện ổn định

Vùng phát 
hiện không 

ổn định

Tải ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF
Chỉ báo hoạt động 

(LED đỏ)

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)

(Sn×Khoảng. 70%)

● Loại DC 2 dây

● Loại DC 2 dây

 Kích thước 

  PRFDAT18-7DO-V

(đơn vị: mm)  PRFDAT12-3DO-V  PRFDAT08-2DO-V

  PRFDAT30-12DO-V

※Chỉ báo hoạt động (LED đỏ) sẽ bật sáng khi đối tượng phát hiện được đặt ngoài phạm vi 70% khoảng cách phát hiện tối đa (Sn). 
Chỉ báo ổn định (LED xanh lục) sẽ bật sáng khi đối tượng phát hiện được đặt trong phạm vi 70% khoảng cách phát hiện tối đa (Sn). 
Hãy sử dụng cảm biến ở vùng phát hiện ổn định.

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

36

50

24

Ø29

4 Ø5, 2mM18×1

4 Ø5, 2mM12×1

33

46

17

Ø21

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

M8×1
Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

4

Ø15 48

13 28

Ø4, 2m

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

40

54

5

Ø42

36

M30×1.5 Ø5, 2m
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G-62

PRFDA Series Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, dây cáp

  PRFDAT12-3DO-V

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

  PRFDAT18-7DO-V

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n X
 (m

m
)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

  PRFDAT30-12DO-V

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

15.00

12.00

9.00

6.00

3.00

0.00

  PRFDAT12-3DO-V
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

3.0     2.0     1.0      0.0     1.0      2.0    3.0

  PRFDAT18-7DO-V
7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

6.0     4.0              2.0     0.0     2.0     4.0    6.0

  PRFDAT30-12DO-V
12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiệnY (mm)

15.0    10.0     5.0     0.0     5.0     10.0   15.0
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G-63

Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm) 

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song 
song với tải. 

※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.
Không được lắp đặt trên 3 cảm biến song song nhau.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng 
phát hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Vs: Nguồn cấp  
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở[ ]

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Model
Item PRFDAT08-2DO-V PRFDAT12-3DO-V PRFDAT18-7DO-V PRFDAT30-12DO-V

A 35 40 65 110
B 35 35 60 100
ℓ 0 0 0 0
Ød 8 12 18 30
m 8 12 28 48
n 30 40 60 100

ℓ
ℓ

Ød

ℓ

n

m

<Loại DC 2 dây> <Loại DC 2 dây>

nâu

Blue

Nguồn
+

-
24VDC

+

-

Tải

● Loại DC 2 dây

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

xanh lam

+
-

nâu
Tải

A
Đối diện

Song 
song

B

xanh lam

nâu

Tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ
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G-64

PRFDAW Series

Cảm biến tiệm cận loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát 
hiện xa, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm

 Tính năng
  Khoảng cách phát hiện dài
  Chống mài mòn do lực tác động liên tục hoặc bàn chải kim loại 

(Mặt phát hiện/thân: thép không gỉ)
  Giảm nguy cơ hỏng hóc do bụi nhôm
  Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn 
  Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
  Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống quá dòng ngắn mạch
  Chỉ báo hoạt động loại vòng (LED đỏ) giúp người dùng dễ dàng xác định trạng thái 

của thiết bị từ các góc khác nhau (Trừ model PRFT08)
  Dây cáp được làm từ chất liệu chống thấm dầu
  Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

Xỉ hàn có thể bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại. Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát hiện sai ngay cả khi không có đối 
tượng do xỉ hàn bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát 
hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu nhiệt và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn

 Kiểm tra độ bền

Điều kiện kiểm tra
Vật va chạm: khối lượng 1.3kg
Tốc độ va chạm: 48 lần/phút
Số lần va chạm: 300.000 lần
Model sử dụng: PRFDAW18

Điều kiện kiểm tra
Vật sử dụng: Bàn chải tròn bằng thép không gỉ
Tốc độ quay: 80RPM
Thời gian kiểm tra: 3 giờ
Model sử dụng: PRFDAW18

Khả năng chịu lực tác động của dụng cụ làm sạch xỉ hàn bám trên bề mặt cảm biến
 Kiểm tra với lực tác động liên tục  Kiểm tra với bàn chải kim loại

<Kết quả> <Kết quả>

 Kiểm tra khả năng chống điện từ trường
Từ trường do dòng điện sinh ra trong quá trình hàn xì có thể gây nhiễu khiến cảm biến bị lỗi.
Tuy nhiên, series này có thể hoạt động tốt trong môi trường nhiễu nhờ khả năng chống điện từ trường tối ưu. 
Thử nghiệm này được thực hiện trong môi trường hàn xì.

※Khoảng cách phát hiện tối thiểu có thể thay đổi tùy theo môi trường 
hàn xì.

Điều kiện kiểm tra
Dòng điện hàn: 13,000A
Hướng lắp đặt: Trước và cạnh máy hàn
Model sử dụng: PRFDAW Series
Đường kính  
của mặt phát hiện

Khoảng cách phát hiện tối thiểu giữa mối 
hàn và cảm biến

Hướng lắp đặt Trước Bên cạnh
12mm Chống nhiễu 50mm
18mm 30mm 50mm
30mm 120mm 110mm

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-65

Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện xa, chống tia lửa hàn, dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※1: Khoảng cách phát hiện này chỉ đúng trong trường hợp người dùng sử dụng phụ kiện (đai ốc, vòng đệm) bằng thép không gỉ.
※2: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 

chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※3: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên.
 Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây.
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây
Model PRFDAWT08-2DO-IV PRFDAWT12-3DO-IV PRFDAWT18-7DO-IV PRFDAWT30-12DO-IV
Đường kính mặt phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện※1 2mm 3mm 7mm 12mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 15% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 54×54×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.1mm 0 đến 4.9mm 0 đến 8.4mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động) 12-24VDCᜡ (10-30VDCᜡ)

Dòng điện rò Tối đa 0.8mA
Tần số đáp ứng※2 150Hz 80Hz 80Hz 50Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Max. ±20% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Tối đa từ 3 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm
500m/s2 (khoảng 50G) 
theo mỗi phương X, Y, Z 
trong 10 lần

1.000m/s2 (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 lần

Chỉ báo Chỉ báo ổn định: LED xanh lục, chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp※3
Ø4mm, 2 dây, 300mm, 
giắc cắm M12 Ø5mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu

Vỏ/đai ốc: thép không gỉ 303 (SUS 303, phủ PTFE), vòng đệm: thép không gỉ 304 (SUS304), 
mặt phát hiện: thép không gỉ 303 (SUS 303, phủ PTFE, độ dày: PRFDAWT08: 0.2mm, 
PRFDAT12/18: 0.4mm, PRFDAT30: 0.5mm), 
Dây cáp chống thấm dầu (xám): polyvinyl chloride (PVC)

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※4 Khoảng 80g 
(khoảng 55g)

Khoảng 110g 
(khoảng 83g)

Khoảng 132g 
(khoảng 97g)

Khoảng 225g 
(khoảng 170g)

(2) Khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện do áp suất bên ngoài

 Tác động của bụi nhôm
Cảm biến sẽ không thể phát hiện đối tượng và TẮT tín hiệu ngõ ra khi bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến vẫn phát ra 
tín hiệu ngay cả khi không có đối tượng trong những trường hợp dưới đây. Khi đó, hãy lau sạch bụi nhôm bám vào bề mặt phát hiện.

(1)  Khi kích thước của mảnh nhôm (d) lớn hơn 2/3 đường kính của 
bề mặt phát hiện (D)   

Kích thước
Model D (mm)

PRFDAW08 6
PRFDAW12 10
PRFDAW18 16
PRFDAW30 28

Áp suất bên ngoài

Bụi nhôm(D)

(d)
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G-66

PRFDAW Series

 Kích thước (đơn vị: mm)

  PRFDAWT30-12DO-IV

  PRFDAWT18-7DO-IV

  PRFDAWT12-3DO-IV

  PRFDAWT8-2DO-IV

Ø15
13

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

300

4 M8×1 M12

48
28

Ø4

17

Ø21 46 300

33

4 Ø5 M12M12×1
Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

24

Ø29

M18×14

50 300

36

M12
Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

Ø5

Ø42

36

M30×1.5 Ø5 M12

54 300

40

5
Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)
Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)htt
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G-67

Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện xa, chống tia lửa hàn, dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Kết nối

Thường hở (N.O.)

Nâu

Nâu

Xanh lam

Xanh lam

2 1
43

0V

+24VDC

2 1
43

0V

+24VDC

Tải

Tải

※②, ③ là cực N·C (không kết nối).
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham khảo phần (I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/Hộp đấu nối cảm biến/Ổ cắm

※Chỉ báo hoạt động (LED đỏ) sẽ bật sáng khi đối tượng phát hiện được đặt ngoài phạm vi 70% khoảng cách phát hiện tối đa (Sn).
 Chỉ báo ổn định (LED xanh lục) sẽ bật sáng khi đối tượng phát hiện được đặt trong phạm vi 70% khoảng cách phát hiện tối đa (Sn).
 Hãy sử dụng cảm biến ở vùng phát hiện ổn định.

● Loại DC 2 dây

● Loại DC 2 dây (tiêu chuẩn IEC)

Tải

Tải

+V
Nâu

Xanh lam
0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Đối tượng 
phát hiện

Khoảng cách phát hiện (Sn)

Vùng 
không phát 

hiện Vùng phát hiện ổn định

Vùng phát 
hiện không 

ổn định

Tải ON

Bật

Bật

OFF

Tắt

Tắt
Chỉ báo hoạt động 
(LED đỏ)

Chỉ báo ổn định 
(LED xanh lục)

(Sn×khoảng 70%)
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G-68

PRFDAW Series

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Vật liệu 
cảm biến

  PRFDAWT12-3DO-IV
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

  PRFDAWT18-7DO-IV

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

  PRFDAWT30-12DO-IV

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n  
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4         10         15         20        30                   40         50          70             80     100

15.00

12.00

9.00

6.00

3.00

0.00

  PRFDAWT12-3DO-IV
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm) 

3.0     2.0     1.0      0.0     1.0      2.0    3.0

  PRFDAWT18-7DO-IV
7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

6.0     4.0              2.0     0.0     2.0     4.0    6.0

  PRFDAWT30-12DO-IV
12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Vù
ng

 p
há

t h
iệ

n 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

15.0    10.0     5.0     0.0     5.0     10.0   15.0
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G-69

Loại vỏ kim loại, hình trụ, khoảng cách phát hiện xa, chống tia lửa hàn, dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm) 

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song 
song với tải. 

※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.
Không được lắp đặt trên 3 cảm biến song song nhau.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng 
phát hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra,
P: Công suất của điện trở[ ]

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Model
Item PRFDAWT08-2DO-IV PRFDAWT12-3DO-IV PRFDAWT18-7DO-IV PRFDAWT30-12DO-IV

A 35 40 65 110
B 35 35 60 100
ℓ 0 0 0 0
Ød 8 12 18 30
m 8 12 28 48
n 30 40 60 100

ℓ
ℓ

Ød

ℓ

n

m

<Loại DC 2 dây> <Loại DC 2 dây>

Nâu

X.lam

Nguồn
+

-
24VDC

+

-

Tải

● Loại DC 2 dây

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+
-

Nâu
Tải

A
Đối diện

Song 
song B

X.lam

Nâu

Tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ
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PR Series

G-70 G-71

PR Series

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, có dây cáp

Model
PRT08-1.5DO 
PRT08-1.5DC
PRT08-1.5DO-V 

PRT08-2DO 
PRT08-2DC 

PRT12-2 D O 
PRT12-2 D C 

PRT12-4 D O 
PRT12-4 D C 

PRT18-5 D O 
PRT18-5 D C 

PRT18-8 D O 
PRT18-8 D C 

PRT30-10 D O 
PRT30-10 D C 
PRT30-10DO-V 

PRT30-15 D O 
PRT30-15 D C 

Đường kính mặt 
phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách  
phát hiện 1.5mm 2mm 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm

Đặc điểm  
đầu cảm biến

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện 
tiêu chuẩn

8×8×1mm 
(sắt)

12×12×1mm 
(sắt)

18×18×1mm 
(sắt)

25×25×1mm 
(sắt)

30×30×1mm 
(sắt)

45×45×1mm 
(sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến1.05mm 0 đến 1.4mm 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 đến 3.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 7mm 0 đến 
10.5mm

Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12- 24VDCᜡ
(10 -30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 1kHz 1.5kHz 500Hz 350Hz 400Hz 200Hz
Điện áp dư Tối đa 3.5V (loại không phân biệt cực tính tối đa 5V)
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃ (đối với PRT08 Series: tối đa ±20%)
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1.500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95% RH, bảo quản: từ 35 đến 95% RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ quá dòng/ngắn mạch
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp

Ø3.5mm, 2 dây, 2m (AWG24, 
đường kính lõi: 0.08mm, số 
lõi: 40, đường kính lớp cách 
điện: Ø1mm)

Ø4mm, 2 dây, 2m Ø5mm, 2 dây, 2m 

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: polybutylene terephthalate
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm

Tiêu chuẩn ᜢ

Khối lượng※3 Khoảng 64g (khoảng 52g) Khoảng 84g (khoảng 72g) Khoảng122g (khoảng 110g) Khoảng 207g (khoảng 170g)

 Tính năng
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn (loại DC 3 dây)
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch(loại DC) 
● Tuổi thọ cao, dễ sử dụng, phát hiện chính xác 
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC) 
● Có thể thay thế cho các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Trước khi sử dụng loại không phân biệt cực tính, hãy kiểm tra điều kiện kết nối của thiết bị do điện áp dư bằng 5V. 
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※ Ký hiệu ' ' biểu thị loại nguồn cấp. 'D' là 12-24VDC, 'X' là loại không phân biệt cực tính 12-24VDC.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

※Tên model không phân biệt cực tính có chứa ký tự 'X'.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại hình trụ, có dây cáp

G-70 G-71

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model

PR08-1.5DN 
PR08-1.5DP 
PR08-1.5DN2 
PR08-1.5DP2 
PRL08-1.5DN 
PRL08-1.5DP 
PRL08-1.5DN2 
PRL08-1.5DP2 

PR08-2DN 
PR08-2DP 
PR08-2DN2 
PR08-2DP2 
PRL08-2DN 
PRL08-2DP 
PRL08-2DN2 
PRL08-2DP2 

PR12-2DN 
PR12-2DP 
PR12-2DN2 
PR12-2DP2 
PRS12-2DN 
PRS12-2DP 
PRS12-2DN2 
PRS12-2DP2 

PR12-4DN 
PR12-4DP 
PR12-4DN2 
PR12-4DP2 
PRS12-4DN 
PRS12-4DP 
PRS12-4DN2 
PRS12-4DP2 
PRL12-4DN 
PRL12-4DP 

PR18-5DN 
PR18-5DP 
PR18-5DN2 
PR18-5DP2 
PR18-5DN-V 
PRL18-5DN 
PRL18-5DP 
PRL18-5DN2 
PRL18-5DP2 

PR18-8DN 
PR18-8DP 
PR18-8DN2 
PR18-8DP2 
PRL18-8DN 
PRL18-8DP 
PRL18-8DN2 
PRL18-8DP2 

PR30-10DN 
PR30-10DP 
PR30-10DN2 
PR30-10DP2 
PRL30-10DN 
PRL30-10DP 
PRL30-10DN2 
PRL30-10DP2 

PR30-15DN 
PR30-15DP 
PR30-15DN2 
PR30-15DP2 
PRL30-15DN 
PRL30-15DP 
PRL30-15DN2 
PRL30-15DP2 

Đường kính mặt 
phát hiện 8mm 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát 
hiện 1.5mm 2mm 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không có vỏ 
bảo vệ(không 
phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo 
vệ (k.phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện 
tiêu chuẩn 8×8×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm 

(sắt)
25×25×1mm 
(sắt)

30×30×1mm 
(sắt)

45×45×1mm 
(sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 
1.05mm 0 đến 1.4mm 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 đến 3.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 7mm 0 đến 

10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12 -24VDCᜡ
(10- 30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 1kHz 1.5kHz 500Hz 350Hz 400Hz 200Hz
Điện áp dư Max. 2.0V Max. 1.5V
Ảnh hưởng bởi 
nhiệt độ Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃, PR08 Series: tối đa ±20% 

Ngõ ra điều khiển Tối đa 200mA 
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1.500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95% RH, bảo quản: từ 35 đến 95% RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ quá dòng (ngắn mạch), mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp

Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: polybutylene terephthalate 
Dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm
Ø3.5mm, 3 dây, 2m 
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm,
số lõi: 40, đường kính lớp 
cách điện: Ø1mm)

Ø4mm, 3 dây, 2m Ø5mm, 3 dây, 2m 

Chất liệu AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Tiêu chuẩn ᜢ

Khối lượng※2
PR: Khoảng 64g (khoảng 52g)
PRL: Khoảng 66g (khoảng 
54g)

PR: Khoảng 84g (khoảng 72g)
PRS: Khoảng 82g (khoảng 
70g)
PRL: Khoảng 88g (khoảng 
76g)

PR: Khoảng 122g (khoảng 
110g) 
PRL: Khoảng 142g (khoảng 
130g)

PR: Khoảng 207g (khoảng 
170g)
PRL: Khoảng 247g (khoảng 
210g)

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 3 dây 

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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PR Series

G-72 G-73

Model PR12-2AO
PR12-2AC 

PR12-4AO
PR12-4AC 

PR18-5AO
PR18-5AC
PRL18-5AO  
PRL18-5AC 

PR18-8AO
PR18-8AC
PRL18-8AO 
PRL18-8AC 

PR30-10AO
PR30-10AC
PRL30-10AO  
PRL30-10AC 

PR30-15AO
PR30-15AC
PRL30-15AO  
PRL30-15AC 

Đường kính mặt phát 
hiện 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát 
hiện 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

K.có vỏ bảo vệ 
(k.phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện 
tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 25×25×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 đến 3.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 7mm 0 đến 10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

100- 240VACᜠ
(85- 264VACᜠ) 

Dòng điện rò Tối đa 2.5mA

Tần số đáp ứng※1 20Hz
Điện áp dư Max. 10V
Ảnh hưởng bởi nhiệt 
độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃

Ngõ ra điều khiển Từ 5 đến 150mA Từ 5 đến 200mA

Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)

Độ bền điện môi 2.500VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung Biên độ 1mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃

Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Ø4mm, 2 dây, 2m Ø5mm, 2 dây, 2m 

AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Loại cách điện Cách điện kép hoặc cách điện tăng cường
(Ký hiệu:  là điện áp giữa ngõ vào tín hiệu và nguồn cấp: 1kV)

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: Polybutylene terephthalate
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC

Chứng nhận

Khối lượng※2 Khoảng 84g (khoảng 66g) PR: Khoảng 130g (khoảng 118g)
PRL: Khoảng 142g (khoảng 130g)

PR: Khoảng 207g (khoảng 170g)
PRL: Khoảng. 245g (khoảng 208g)

 Thông số kỹ thuật
● Loại AC 2 dây 

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.htt

ps
://z

alo
.m

e/0
91

43
97

85
9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



Loại hình trụ, có dây cáp

G-72 G-73

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm)
 Kích thước

Ø15

Ø4

M8×1

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

13

30

4

2000

Ø15

Ø4

M8×1

13 26

4

4

4

4

10 19200030

Ø29

Ø29

Ø5

Ø5

M18×1

M18×1

24

24

47.5

47

29.5

2000

2000

Ø21

M12×1

17

39

24.5

Ø44

2000

5

38

Ø42

Ø5

M30×1.5

35

58 2000

Ø21

M12×1

17

39

17.5

Ø4
4

7

2000

Ø21

M12×1

17

46

31.5

Ø44

2000

Ø21

M12×1

17

46

24.5

Ø4
4

7

2000
Ø15

13 364

Ø3.5
4

200040

Ø42

M30×1.5

35

58

28

Ø5

5

10

2000

● PR(T)08-2D

● PRS12-2D

● PRS12-4D

● PR(T)12-2D

● PR(T)12-4D

● PR(T)18-5D

● PR(T)18-8D

● PR(T)30-10D

● PR(T)30-15D

● PRL08-1.5D

● PRL08-2D

● PR(T)08-1.5D  

Chỉ báo 
hoạt động

Ø15

13

40

4
Ø3.5

M8×1

2000

M8×1
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PR Series

G-74 G-75

 (đơn vị: mm) Kích thước

Ø21

M12×1

17

63

48.5

Ø44

2000

Ø21

M12×1

17

63

41.5

Ø44

7

2000

Ø29

M18×1

24

80.5

62.5

10

Ø5

4

2000

Ø29

M18×1

24

80
52

Ø5

4

2000

Ø42

M30×1.5

35

80

60

Ø5

5

2000

Ø42

M30×1.5

35

80

5010

Ø5

5

2000 Ø42

M30×1.5

35

58

2810

Ø5

5

2000

Ø42

M30×1.5

35

58

38

Ø5

5

2000

Ø29

M18×1

24

53.3
25.310

Ø5
4

2000

Ø29

M18×1

24

53.8

35.8

Ø5

4

2000

● PRL18-5D ● PRL18-5A

● PRL18-8D ● PRL18-8A

● PRL30-10A● PRL30-10D

● PRL30-15A● PRL30-15D

● PR12-2A

● PR12-4A

● PR18-5A

● PR18-8A

● PR30-10A

● PR30-15A

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

● PRL12-4D

● PRL12-2D

Ø4

Ø21

M12×1

17

58.5

377

4

2000

Chỉ báo 
hoạt động

Ø21

17

M12×1 Ø4

74.5 2000

60

4
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Loại hình trụ, có dây cáp

G-74 G-75

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Tải

Tải

※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh lam.

※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh lam.

 (PR18-5DN)

 (PR18-5DN)

0V

0V

+V

+V

Xanh lam

Xanh lam

Nâu

Nâu

Nâu

Nâu

Nâu

N
âu

Nâu

Xanh lam

Xanh lam

X.lam

Xa
nh

 la
m

Đen
Đ

en

Đen

< FX4 >

< PA10-U >

100-240VAC

cp1 cp2 +12V 0V

8

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

100-240VAC

100-240VAC

Xanh lam

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h Nguồn 

AC 

Loại ngõ ra PNP

M
ạc

h 
ch

ín
h

10㏀

Đen

Nâu

X.lam 

+V

0V

Tải

Tải

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển  
& Trạng thái tải

 Kết nối
M

ạc
h 

ch
ín

h

Tải +V

0VXanh lam

Nâu

Đối tượng

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Có
Không

Bật
Tắt

Bật
Tắt

N.O. N.C.

 Loại DC 2 dây

 Loại DC 2 dây

 Loại DC 3 dây

 Loại AC 2 dây

 Loại AC 2 dây

Tải

Tải

Loại ngõ ra NPN

M
ạc

h 
ch

ín
h 10㏀

+V

0V

Đen

Nâu

Xanh lam 

 Loại DC 3 dây

Tải

Đối 
tượng

Tải
(nâu- đen)

Có
Không

Chỉ báo hoạt 
động

(LED đỏ)

Bật
Tắt

H
L

Bật
Tắt

N.O. N.C.

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)

N.O. N.C.

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(nâu- đen)

Đối 
tượng

Có
Không

Bật
Tắt

H
L

Bật
Tắt

N.O. N.C.
Đối 

tượng

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Có
Không

Bật
Tắt

Bật
Tắt

X.lam
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PR Series

G-76 G-77

  PRT08-1.5D 

  PRT12-2D , PR12-2A   

  PRT18-5D , PR(L)18-5A  

  PRT30-10D , PR(L)30-10A   

  PRT08-2D 

  PRT12-4D , PR12-4A  

  PRT18-8D , PR(L)18-8A  

  PRT30-15D , PR(L)30-15A   

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35    40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35  40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30  35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35  40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài
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Loại hình trụ, có dây cáp

G-76 G-77

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

  PR(L)08-1.5D  

  PR(S/L)12-2D

  PR(L)18-5D

  PR(L)30-10D

  PR(S/L)12-4D

  PR(L)18-8D

  PR(L)30-15D

  PR(L)08-2D  
2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

 4    8    10    12   15  18   20   25   30   35   40  45  50  60  70   75   80   90 100

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm) Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

nX
 (m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)
Sắt(SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Nhôm(ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

) Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Đồng(C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

nX
 (m

m
)

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

nX
 (m

m
)

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

 4    8    10    12   15  18   20   25   30   35   40  45  50  60  70   75   80   90 100

 4    8    10    12   15  18   20   25   30   35   40  45  50  60  70   75   80   90 100

 4    8    10    12   15  18   20   25   30   35   40  45  50  60  70   75   80   90 100
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PR Series

G-78 G-79

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

PRT08-1.5D 

PRT08-2D 

PRT12-2D , 
PR12-2A 

PRT12-4D , 
PR12-4A 

PRT18-5D , 
PR(L)18-5A 

PRT18-8D ,
PR(L)18-8A 

PRT30-10D ,
PR(L)30-10A 

PRT30-15D , 
PR(L)30-15A 

  PRT08-1.5D /2D     PRT18-5D /8D ,  
PR(L)18-5A /8A

   PRT12-2D /4D  ,  
PR12-2A /4A

   PRT30-10D /15D  , 
 PR(L)30-10A /15A

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.5

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

  2.0   1.5    1.0     0.5   0.0   0.5    1.0   1.5   2.0

8.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

  8.0   6.0     4.0   2.0     0.0   2.0    4.0   6.0   8.0  4.0   3.0       2.0  1.0    0.0   0.5    1.0   1.5   2.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
  20.0   15.0  10.0    5.0   0.0    5.0  10.0   15.0   20.0

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

PR(L)08-1.5D 

PR(L)08-2D 

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

  3.0       2.0         1.0        0      1.0     2.0     3.0

  PR(L)08-1.5D /2D  

PR(S/L)12-2D 

PR(S/L)12-4D 

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

  3.0       2.0        1.0        0      1.0     2.0     3.0

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.5

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

   PR(S/L)12-2D /4D

PR(L)18-5D 

PR(L)18-8D 

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

8.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
  10.0           5.0             0.0          5.0       10.0

   PR(L)18-5D /8D

PR(L)30-10D  
PR(L)30-15D 

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
  20.0   15.0  10.0   5.0   0.0    5.0  10.0   15.0   20.0

   PR(L)30-10D /15D
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Loại hình trụ, có dây cáp

G-78 G-79

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

X.lam X.lam

24VDC
100-
240VAC
50/60Hz

< Loại DC 2 dây và loại AC 2 dây > < Loại DC 2 dây > < Loại AC 2 dây >

Xanh lam

Nguồn
+
-

Nâu Nâu Nâu

+

-

Tải Tải

Tải Tải

 (đơn vị: mm)

Đối diện

Song 
songA

Ød n

m

B

ℓ

ℓ
ℓ

[I: Dòng hoạt động của tải, R: điện trở song song, P: Nguồn cho phép]

VsR ≤  I  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Điện áp dư có thể gây sự cố ở tải. Nếu dòng điện tải dưới 
5mA, hãy đảm bảo điện áp dư nhỏ hơn điện áp ngắt tải 
bằng cách mắc điện trở song song với tải như trong sơ đồ.

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách mắc điện trở 
song song.
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

VsĐiện trở mắc  
song song (R)

110VAC: Min. 20kΩ 3W 
220VAC: Min. 39kΩ 10W

X.lam

Nâu Tải

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+

-

Nâu
Tải

Model

Item

PRT08-1.5D
PR(L)08-1.5D

PRT08-2D
PR(L)08-2D

PRT12-2D
PR(S/L)12-2D
PR12-2A

PRT12-4D
PR(S/L)12-4D
PR12-4A

PRT18-5D
PR(L)18-5D
PR(L)18-5A

PRT18-8D
PR(L)18-8D
PR(L)18-8A

PRT30-10D
PR(L)30-10D
PR(L)30-10A

PRT30-15D
PR(L)30-15D
PR(L)30-15A

A 9 12 12 24 30 48 60 90
B 16 24 24 36 36 54 60 90
ℓ 0 8 0 11 0 14 0 15
Ød 8 24 12 36 18 54 30 90
m 4.5 6 6 12 15 24 30 45
n 12 24 18 36 27 54 45 90

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ
● Loại AC 2 dây

● Loại DC 2 dây

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

n
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PRW Series

G-80

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm

Model

PRWT08-1.5DO 
PRWT08-1.5DC 
PRWT08-1.5DO-I 
PRWT08-1.5DC-I  
PRWT08-1.5DO-V 
PRWT08-1.5DC-V 
PRWT08-1.5DO-IV
PRWT08-1.5DC-IV 

PRWT08-2DO 
PRWT08-2DC 
PRWT08-2DO-I  
PRWT08-2DC-I 
PRWT08-2DO-V
PRWT08-2DC-V
PRWT08-2DO-IV 
PRWT08-2DC-IV

PRWT12-2 D O 
PRWT12-2 D C 
PRWT12-2 D O-I  
PRWT12-2 D C-I  

PRWT12-4 D O 
PRWT12-4 D C 
PRWT12-4 D O-I  
PRWT12-4 D C-I  

PRWT18-5 D O
PRWT18-5 D C
PRWT18-5 D O-I  
PRWT18-5 D C-I  

PRWT18-8 D O
PRWT18-8 D C
PRWT18-8 D O-I  
PRWT18-8 D C-I  

PRWT30-10 D O
PRWT30-10 D C
PRWT30-10 D O-I  
PRWT30-10 D C-I  
PRWT30-10DO-V 
PRWT30-10DC-IV 

PRWT30-15 D O
PRWT30-15 D C
PRWT30-15 D O-I  
PRWT30-15 D C-I  
PRWT30-15 D O-V 
PRWT30-15 D C-IV 

Đường kính mặt phát 
hiện 8mm 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát 
hiện 1.5mm 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm 

Đặc điểm 
đầu cảm biến

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Độ trễ Max. 10% từ khoảng cách phát hiện 
Đối tượng phát hiện 
tiêu chuẩn 8×8×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm 

(sắt)
25×25×1mm 
(sắt)

30×30×1mm 
(sắt)

45×45×1mm 
(sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 
1.05mm 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 đến 3.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 7mm 0 đến 

10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 1kHz  1.5kHz 500Hz 350Hz 400Hz 200Hz 
Điện áp dư Max. 3.5V (Loại không phân biệt cực tính: max. 5V)
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10%  khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃ (đối với PRWT08 Series: ±20% max.)
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC) 
Độ bền điện môi 1.500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống quá dòng (ngắn mạch)
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, Số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)
Ø4mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 Ø5mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: acrylonitrile butadiene styrene chịu nhiệt 
Dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm

Tiêu chuẩn
Khối lượng※3 Khoảng 44g (khoảng 32g) Khoảng 54g (khoảng 42g) Khoảng 70g (khoảng 58g) Khoảng 134g (khoảng122g)
※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 

chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※2: Trước khi sử dụng loại không phân biệt cực tính, hãy kiểm tra điều kiện kết nối của thiết bị do điện áp dư bằng 5V. 
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Hãy cố định bộ phận dễ bị rung bằng loại dây có phủ lớp PTFE.
※ Ký hiệu ' ' biểu thị loại nguồn cấp. 'D' là 12-24VDC, 'X' là loại không phân biệt cực tính 12-24VDC.
※ Tên model loại dây cáp chống thấm dầu có ký tự cuối cùng là 'V'.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Tính năng

 Thông số kỹ thuật

● Bảo dưỡng dễ dàng và nhanh chóng hơn
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn (loại DC 3 dây)
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
● Có thể thay thế cho các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình

● Loại DC 2 dây ※Tên model loại không phân biệt cực tính có chứa ký tự 'X'.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm

G-81

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model

PRW08-1.5DN 
PRW08-1.5DP 
PRW08-1.5DN2 
PRW08-1.5DP2 
PRW08-1.5DN-V 
PRW08-1.5DP-V
PRW08-1.5DN2-V
PRW08-1.5DN2-V
PRWL08-1.5DN 
PRWL08-1.5DP 
PRWL08-1.5DN2 
PRWL08-1.5DP2 

PRW08-2DN 
PRW08-2DP
PRW08-2DN2 
PRW08-2DP2 
PRW08-2DN-V 
PRW08-2DP-V 
PRW08-2DN2-V
PRW08-2DP2-V
PRWL08-2DN 
PRWL08-2DP 
PRWL08-2DN2 
PRWL08-2DP2 

PRW12-2DN 
PRW12-2DP 
PRW12-2DN2 
PRW12-2DP2 

PRW12-4DN 
PRW12-4DP 
PRW12-4DN2 
PRW12-4DP2 

PRW18-5DN 
PRW18-5DP 
PRW18-5DN2 
PRW18-5DP2 
PRWL18-5DN 
PRWL18-5DP 
PRWL18-5DN2 
PRWL18-5DP2 

PRW18-8DN 
PRW18-8DP 
PRW18-8DN2 
PRW18-8DP2 
PRWL18-8DN 
PRWL18-8DP 
PRWL18-8DN2 
PRWL18-8DP2 

PRW30-10DN 
PRW30-10DP 
PRW30-10DN2 
PRW30-10DP2 
PRW30-10DN-V 
PRW30-10DP-V 
PRW30-10DN2-V
PRW30-10DP2-V
PRWL30-10DN 
PRWL30-10DP 
PRWL30-10DN2 
PRWL30-10DP2  

PRW30-15DN 
PRW30-15DP 
PRW30-15DN2 
PRW30-15DP2 
PRW30-15DN-V 
PRW30-15DP-V 
PRW30-15DN2-V
PRW30-15DP2-V
PRWL30-15DN 
PRWL30-15DP 
PRWL30-15DN2 
PRWL30-15DP2 

Đường kính mặt phát 
hiện 8mm 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát hiện 1.5mm 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm

Đặc điểm 
đầu cảm biến

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ 
bảo vệ(không 
phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ 
bảo vệ(không 
phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ 
bảo vệ(không 
phủ kín)

Có vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ 
bảo vệ(không 
phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện 
tiêu chuẩn 8×8×1mm (sắt) 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm 

(sắt)
25×25×1mm 
(sắt)

30×30×1mm 
(sắt)

45×45×1mm 
(sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 
1.05mm 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 đến 3.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 7mm 0 đến 

10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Max. 10mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 1kHz 1.5kHz 500Hz 350Hz 400Hz 200Hz
Điện áp dư Max. 2V Max. 1.5V 
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃ (đối với PRW(L)08 series: ±20% max.)
Ngõ ra điều khiển 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1.500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng (ngắn mạch)
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: acrylonitrile butadiene styrene chịu nhiệt
Dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống dầu

Dây cáp
Ø4mm, 3 dây, 300mm, giắc cắm M12 Ø5mm, 3 dây, 300mm, giắc cắm M12
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Tiêu chuẩn

Khối lượng※2 PRW: Khoảng 44g (khoảng 32g)
PRWL: Khoảng 46g (khoảng 34g) Khoảng 54g (khoảng 42g) PRW: Khoảng 70g (khoảng 58g)

PRWL: Khoảng 90g (khoảng 78g)

PRW: Khoảng 134g (khoảng 
122g)
PRWL: Khoảng 195g (khoảng 
158g)

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 3 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Tên model loại dây cáp chống thấm dầu có ký tự cuối cùng là 'V'.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.htt
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PRW Series

G-82

Model PRW12-2AO  
PRW12-2AC 

PRW12-4AO  
PRW12-4AC 

PRW18-5AO  
PRW18-5AC 
PRWL18-5AO 
PRWL18-5AC 

PRW18-8AO  
PRW18-8AC 
PRWL18-8AO 
PRWL18-8AC 

PRW30-10AO 
PRW30-10AC 
PRWL30-10AO 
PRWL30-10AC 

PRW30-15AO 
PRW30-15AC 
PRWL30-15AO 
PRWL30-15AC 

Đường kính mặt phát 
hiện 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát hiện 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Độ trễ Tối đa 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu 
chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 25×25×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 v 2.8mm 0 đến 3.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 7mm 0 đến 10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

100-240VACᜠ
(85-264VACᜠ) 

Dòng điện rò Tối đa 2.5mA
Tần số đáp ứng※1 20Hz
Điện áp dư Tối đa 10V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 5 đến 150mA Từ 5 đến 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 2.500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: acrylonitrile butadiene styrene chịu nhiệt, 
Dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC

Dây cáp
Ø4mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 Ø5mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12
AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Tiêu chuẩn ᜢ

Khối lượng※2 Khoảng 54g (khoảng 42g) PRW: khoảng 78g (khoảng 66g) 
PRWL: khoảng 90g (khoảng 78g)

PRW: khoảng 134g (khoảng 122g) 
PRWL: khoảng 195g (khoảng 158g)

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Tên model loại dây cáp chống thấm dầu có ký tự cuối cùng là 'V'.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

● Loại AC 2 dây 
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Loại hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm

G-83

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm) Kích thước 

30

4

13

M8×1

Ø15 300

M12Ø4

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

30

4

4 2613

M8×1

Ø15 300

M12Ø4

42.5

31.5

4

17

M12×1

Ø21 300

M12
Ø4

42.5

4

7 24.517

M12×1

Ø21 300

M12Ø4

● PRWT08-1.5D (-I)

● PRWT08-2D (-I)

● PRWT12-2D (-I)

● PRWT12-4D (-I)

● PRW08-1.5D

● PRW08-2D  

● PRW12-2D  

● PRW12-4D  

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo  
hoạt động

47

29

4

24

M18×1

Ø29 300

M12
Ø5

47

4

10 1924

M18×1

Ø29 300

M12
Ø5

58

5

35

M30×1.5

M30×1.5

Ø42 300

M12Ø5

58

5

10 28

38

35

M8×1

Ø42 300

M12Ø5

40

4

13
300

M12Ø4

● PRWT18-5D (-I)

● PRWT18-8D (-I)

● PRWT30-10D (-I)

● PRWT30-15D (-I)

● PRWL08-1.5D

● PRW18-5D  

● PRW18-8D  

● PRW30-10D

● PRW30-15D  

Ø15

Chỉ báo 
hoạt động

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



PRW Series

G-84

 (đơn vị: mm) Kích thước 
40

4

4

4

10

3613

24

M8×1

M8×1

Ø29

300

30080.5
62.5

M12

M12

Ø4

Ø5

4

24

M18×1

Ø29 30080
52

M12Ø5

● PRWL08-2D

● PRWL18-5D

● PRWL18-8D

● PRWL18-5A

● PRWL18-8A

Ø15
Chỉ báo 

hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

5

10

35

M30×1.5

Ø42 30080
60

M12Ø5

5

35

M30×1.5

Ø42 30080
50

M12Ø5

4

17

M12×1

30063
48.5

M12Ø4

4

717

M12×1

30063

41.5

M12Ø4

4

24

M18×1

30053.3
35.8

M12Ø5

4

1024

M18×1

Ø29 30053.3
25.3

M12Ø5

● PRWL30-10D

● PRWL30-15D

● PRW12-2A

● PRW18-5A

● PRW18-8A

● PRW12-4A

● PRWL30-10A

● PRWL30-15A

Ø21

Ø21

Ø29

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động
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Loại hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm

G-85

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

5

10

35

M30×1.5

38

M12Ø5

5

35

M30×1.5

Ø42 30058
28

M12
Ø5

 (đơn vị: mm)

● PRW30-10A

● PRW30-15A

Ø42 58 300

※Chân ①, ② để hở.
※Đối với dây cáp có giắc cắm loại DC 3 dây, dây đen (12-24VDC) 

và dây xanh lam (0V) có thể được sử dụng.

※Hãy vặn đầu giắc cắm đến khi không còn nhìn thấy ren (0.39 đến 0.49N.m)
※Hãy cố định phần dễ bị rung bằng băng dính có phủ lớp PTFE.
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham khảo 

phần (I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/hộp đấu nối cảm biến/ổ cắm 

※Chân ②,③ cuả loại N.O. và ③,④ của loại N.C. để hở.
※Cách sắp xếp vị trí chân giắc cắm dựa theo tiêu chuẩn IEC
※Hãy thêm "I" phía sau tên cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn khi 

đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC. Ví dụ.) PRWT12-4DO-I 
※Hãy thêm "I" phía sau tên dây cáp có giắc cắm loại tiêu chuẩn khi 

đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC. Ví dụ) CID2-2-I, CLD2-2-I

※Đối với loại dòng điện cảm ứng AC, ② và ③, ① và ④ được kết 
nối với nhau ở bên trong dây cáp.

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

  v +V

Xanh lam 

2
3

1
4

Nâu

0V

  

Tải

+V

Xanh lam

2

3

1
4 Nâu

0V

NPN PNP 

    
Tải

+V2

3

1

4

Nâu

Đen

Xanh lam
0V

Thường hở (N.O.) Thường đóng (N.C.)

  
Tải +V

Xanh lam 

2

3

1

4

Nâu

0V

  
Tải +V

Xanh lam 

2
3

1
4

Nâu

0V

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

    Tải

2

3
1
4 Nâu

Xanh lam 

    

Tải

2

3

1

4
Nâu

Xanh lam 

Tải

+V2

3

1

4

Nâu

Đen

Xanh lam 
0V

 Kích thước 

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Sơ đồ nối dây
 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn)

 Loại DC 3 dây

 Loại AC 2 dây

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn IEC)

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Loại ngõ ra PNP

Tải

Nâu

Đen

X.lam 

10kΩ

+V

0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải
Nâu

Xanh lam 

100-240VAC
50/60Hz  

Đối 
tượng

Tải

Chỉ báo 
hoạt động 
(LED đỏ)

Có
Không

ON
OFF

ON
OFF

N.O. N.C.

※Số ở vòng tròn là số thứ tự của chân cắm.

 Loại DC 2 dây

 Loại AC 2 dây

 Loại DC 3 dây

 

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải +V

0V

Nâu

Xanh lam

Đối 
tượng

Tải

Chỉ báo 
hoạt động 
(LED đỏ)

Có 
Không

ON
OFF

ON
OFF

N.O. N.C.
4

3

4

3

N.O. N.C.
Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động 
(LED đỏ)

H
L
ON
OFF

Tải
(nâu-đen)
Điện áp 
ngõ ra

(đen-xanh)

Có
Không
Mở
Tắt

Loại ngõ ra NPN
Nâu

Đen

Xanh lam 

10kΩ
Tải

+V

0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động 
(LED đỏ)

H
L
ON
OFF

N.O. N.C.

Tải
(nâu-đen)
Điện áp 
ngõ ra

(đen-xanh)

Có
Không
ON
OFF

1

4

3

1

4

3
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PRW Series

G-86

  PRWT08-1.5D 

  PRWT12-2D , PRW12-2A   

  PRWT18-5D , PRW(L)18-5A  

  PRWT30-10D , PRW(L)30-10A   

  PRWT08-2D 

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

  PRWT12-4D , PRW12-4A  

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

  PRWT18-8D , PRW(L)18-8A  

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

  PRWT30-15D , PRW(L)30-15A   

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35    40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35  40   45   50  60   70   75   80   90 100

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
nX

 (m
m

)

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Sắt (SS401)

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30  35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35  40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

htt
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Loại hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm

G-87

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

  PRW(L)08-1.5D  

  PRW12-2D

  PRW(L)18-5D

  PRW(L)30-10D

  PRW12-4D

  PRW(L)18-8D

  PRW(L)30-15D

  PRW(L)08-2D  
2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100  4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm) Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
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PRW Series

G-88

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

PRWT08-1.5D 

PRWT08-2D 

PRWT12-2D , 
PRW12-2A 

PRWT12-4D , 
PRW12-4A 

PRWT18-5D , 
PRW(L)18-5A 

PRWT18-8D ,
PRW(L)18-8A 

PRWT30-10D ,
PRW(L)30-10A 

PRWT30-15D , 
PRW(L)30-15A 

  PRWT08-1.5D /2D     PRWT18-5D /8D ,  
PRW(L)18-5A /8A

   PRWT12-2D /4D  ,  
PRW12-2A /4A

   PRWT30-10D /15D  , 
 PRW(L)30-10A /15A

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.5

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

  2.0   1.5    1.0     0.5   0.0   0.5    1.0   1.5   2.0

8.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

  8.0   6.0     4.0   2.0     0.0   2.0    4.0   6.0   8.0  4.0   3.0       2.0  1.0    0.0   0.5    1.0   1.5   2.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
  20.0   15.0  10.0    5.0   0.0    5.0  10.0   15.0   20.0

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

PRW(L)08-1.5D 

PRW(L)08-2D 

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

  3.0       2.0         1.0        0      1.0     2.0     3.0

  PRW(L)08-1.5D /2D  

PRW12-2D 

PRW12-4D 

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

  3.0       2.0        1.0        0      1.0     2.0     3.0

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.5

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

   PRW12-2D /4D

PRW(L)18-5D 

PRW(L)18-8D 

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

8.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
  10.0           5.0             0.0          5.0       10.0

   PRW(L)18-5D /8D

PRW(L)30-10D  
PRW(L)30-15D 

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
  20.0   15.0  10.0   5.0   0.0    5.0  10.0   15.0   20.0

   PRW(L)30-10D /15D
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Loại hình trụ, có dây cáp kèm giắc cắm

G-89

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Xanh lam

X.lam

Xanh lam

X.lam X.lam

24VDC
100-
240VAC
50/60Hz

< Loại DC 2 dây & loại AC 2 dây > < Loại DC 2 dây > < Loại AC 2 dây >

+
-

Nâu

Nâu

Nâu

Nâu Nâu

+

-

Tải Tải

Tải Tải

Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng 
phát hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

 (đơn vị: mm)

Đối diện
A

Song 
song B

[I: Dòng hoạt động của tải, R: điện trở song song,  
P: Nguồn cho phép]

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở

[

]

VsR ≤  I (kΩ)     
Vs2

P >  R (W)     

VsR ≤  Io-Ioff (kΩ)     
Vs2

P >  R (W)     

Điện áp dư có thể gây sự cố ở tải. Nếu dòng điện tải dưới 
5mA, hãy đảm bảo điện áp dư nhỏ hơn điện áp ngắt tải 
bằng cách mắc điện trở song song với tải như trong sơ đồ.

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện 
trở song song với tải. 

※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

VsĐiện trở mắc  
song song (R)

Điện trở mắc  
song song (R)

110VAC: Trên 20kΩ 3W 
220VAC: Trên 39kΩ 10W

Vs
+

-

Tải

Tải

Model

Item

PRW(L)08-1.5D□
PRWT08-1.5D□

PRW(L)08-2D□
PRWT08-2D□

PRWT12-2D□
PRW12-2A□

PRWT12-4D□
PRW12-4A□

PRWT18-5D□
PRW(L)18-5D□
PRW(L)18-5A□

PRWT18-8D□
PRW(L)18-8D□
PRW(L)18-8A□

PRWT30-10D□
PRW(L)30-10D□
PRW(L)30-10A□

PRWT30-15D□
PRW(L)30-15D□
PRW(L)30-15A□

A 9 12 12 24 30 48 60 90
B 16 24 24 36 36 54 60 90
ℓ 0 8 0 11 0 14 0 15
Ød 8 24 12 36 18 54 30 90
m 4.5 6 6 12 15 24 30 45
n 12 24 18 36 27 54 45 90

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ
● Loại AC 2 dây

● Loại DC 2 dây

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh

Ød n

m

ℓ
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G-90

PRCM Series

 Tính năng
Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, có giắc cắm

● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn (DC 3 dây)
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá dòng (ngắn mạch) (loại DC)
● Giắc cắm đạt tiêu chuẩn IP67 (Tiêu chuẩn IEC)
● Có thể thay thế các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây 

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※��Cáp có giắc cắm theo tiêu chuẩn IEC. 

Để�biết�thêm�thông�tin�về�dây�cáp�và�thông�số�kỹ�thuật,�hãy�tham�khảo�phần�(I)�Giắc�cắm/Dây�cáp�có�giắc�cắm/hộp�đấu�nối�cảm�biến/ổ�cắm�
※�Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model

PRCMT12-2DO
PRCMT12-2DC
PRCMT12-2DO-I
PRCMT12-2DC-I

PRCMT12-4DO
PRCMT12-4DC
PRCMT12-4DO-I
PRCMT12-4DC-I

PRCMT18-5DO
PRCMT18-5DC
PRCMT18-5DO-I
PRCMT18-5DC-I

PRCMT18-8DO
PRCMT18-8DC
PRCMT18-8DO-I
PRCMT18-8DC-I

PRCMT30-10DO
PRCMT30-10DC
PRCMT30-10DO-I
PRCMT30-10DC-I

PRCMT30-15DO
PRCMT30-15DC
PRCMT30-15DO-I
PRCMT30-15DC-I

Đường kính mặt phát 
hiện 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát 
hiện 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ (phủ 
kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ (phủ 
kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ (phủ 
kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện 
tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 25×25×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 đến 3.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 7mm 0 đến 10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA

Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 500Hz 350Hz 400Hz 200Hz

Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max.�±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1.500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃,�bảo�quản:�từ�-30�đến�80℃

Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: Polybutylene terephthalate
Tiêu chuẩn ᜢ

Khối lượng※2 Khoảng 38g (khoảng 26g) Khoảng 60g (khoảng 48g) Khoảng 154g (khoảng 142g)

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-91

Loại hình trụ, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 3 dây

Model

PRCM12-2DN
PRCM12-2DP
PRCM12-2DN2
PRCM12-2DP2

PRCM12-4DN
PRCM12-4DP
PRCM12-4DN2
PRCM12-4DP2

PRCM18-5DN
PRCM18-5DP
PRCM18-5DN2
PRCM18-5DP2
PRCML18-5DN
PRCML18-5DP
PRCML18-5DN2
PRCML18-5DP2

PRCM18-8DN
PRCM18-8DP
PRCM18-8DN2
PRCM18-8DP2
PRCML18-8DN
PRCML18-8DP
PRCML18-8DN2
PRCML18-8DP2

PRCM30-10DN
PRCM30-10DP
PRCM30-10DN2
PRCM30-10DP2
PRCML30-10DN
PRCML30-10DP
PRCML30-10DN2
PRCML30-10DP2

PRCM30-15DN
PRCM30-15DP
PRCM30-15DN2
PRCM30-15DP2
PRCML30-15DN
PRCML30-15DP
PRCML30-15DN2
PRCML30-15DP2

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu 
chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 25×25×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 đến 3.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 7mm 0 đến 10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 500Hz 500Hz 350Hz 400Hz 200Hz
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max.�±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1.500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃,�bảo�quản:�từ�-30�đến�80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: Polybutylene terephthalate
Tiêu chuẩn ᜢ

Khối lượng※2 Khoảng 38g (khoảng 26g) PRCM: khoảng 61g (khoảng 49g)
PRCML: khoảng 85g (khoảng 73g)

PRCM: khoảng146g (khoảng 134g)
PRCML: khoảng 81g (khoảng 169g)

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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G-92

PRCM Series

● Loại AC 2 dây 

Model PRCM12-2AO
PRCM12-2AC

PRCM12-4AO
PRCM12-4AC

PRCM18-5AO
PRCM18-5AC
PRCML18-5AO
PRCML18-5AC

PRCM18-8AO
PRCM18-8AC
PRCML18-8AO
PRCML18-8AC

PRCM30-10AO
PRCM30-10AC
PRCML30-10AO
PRCML30-10AC

PRCM30-15AO
PRCM30-15AC
PRCML30-15AO
PRCML30-15AC

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ
(không phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu 
chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 25×25×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 v 3.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 7mm 0 đến 10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

100-240VACᜠ
(85-264VACᜠ)

Dòng điện rò Tối đa 2.5mA
Tần số đáp ứng※1 20Hz
Điện áp dư Max. 10V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max.�±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 5 đến 150mA Từ�5�đến�200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 2.500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃,�bảo�quản:�từ�-30�đến�80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Loại cách điện Cách điện kép hoặc cách điện tăng cường
(Ký hiệu:  là điện áp giữa ngõ vào tín hiệu và nguồn cấp: 1kV)

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: Polybutylene terephthalate
Tiêu chuẩn ᜢ

Khối lượng※2 Khoảng 42g (khoảng 30g) PRCM: khoảng 66g (khoảng 54g)
PRCML: khoảng 78g (khoảng 66g)

PRCM: khoảng 154g (khoảng 142g)
PRCML: khoảng 194g (khoảng 82g)

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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G-93

Loại hình trụ, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm) Kích thước 
● PRCM12-2D  / PRCMT12-2D (-I) 

● PRCM18-5D  / PRCMT18-5D (-I) 

● PRCM30-10D  / PRCMT30-10D (-I) 

● PRCM12-2A  

● PRCM18-5A  

● PRCM30-10A  

● PRCML18-5D  / PRCML18-5A

● PRCML30-10D  / PRCML30-10A ● PRCML30-15D  / PRCML30-15A

● PRCM12-4D  / PRCMT12-4D (-I) 

● PRCM18-8D  / PRCMT18-8D (-I) 

● PRCM30-15D  / PRCMT30-15D (-I) 

● PRCM12-4A

● PRCM18-8A

● PRCM30-15A

● PRCML18-8D  / PRCML18-8A

Ø21

Ø29

Ø42 Ø42

Ø2155.8

54.3

63.8 63.8

55.8
31.5

29.5

38 2810

24.57

4

4

5 5

4M12×1

M18×1

M30×1.5 M30×1.5

M12×1M12

M12

M12 M12

M12

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

17

24

35 35

17

Ø29 53.8

1910

4 M18×1 M12

Chỉ báo 
hoạt động

24

Chỉ báo 
hoạt động

Ø21

Ø29

Ø42

Ø29

Ø42

Ø21

Ø29

Ø42

Ø29

Ø42

72.8

60.6

63.8

87.3

85.8

72.8

60.1

63.8

86.8

85.8

48.5

35.8

38

62.5

60

41.5

25.3

28

52

50

4

4

5

4

5

4

4

5

4

5

M12×1

M12×1

M30×1.5

M18×1

M12×1

M12×1

M30×1.5

M30×1.5

M30×1.5

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

17

24

35

24

35

17

24

35

24

35

7

10

10

10

10

M30×1.5
M12
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G-94

PRCM Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

   Tải +V

2
3

1
4

0V

Nâu

Xanh lam 

  
Tải

+V

2
3

1
4

0V

Nâu

Xanh lam

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

           

※Chân ①, ② để hở.
※Đối với dây cáp có giắc cắm loại DC 3 dây, dây đen (12-24VDC) 

và dây xanh lam (0V) có thể được sử dụng.

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn)
 Sơ đồ nối dây

Thường hở (N.O.) Thường đóng (N.C.)

   
Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

Nâu

0V

   
Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

Nâu

0V

※Chân�②,③ của loại N.O. và ③,④ của loại N.C. để hở.
※Cách�sắp�xếp�vị�trí�chân�giắc�cắm�dựa�theo�tiêu�chuẩn�IEC
※Hãy thêm "I" phía sau tên cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn khi đặt 

hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ.) PRCMT12-4DO-I 

※Hãy thêm "I" phía sau tên�dây�cáp�có�giắc�cắm�loại�tiêu�chuẩn�khi�
đặt�hàng�loại�tiêu�chuẩn�IEC.� 
Ví�dụ)�CID2-2-I,�CLD2-5-I

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn IEC)

Loại ngõ ra NPN Loại ngõ ra PNP

   Tải

+V

Xanh lam

Đen

2

3

1

4

Nâu

0V

   
Tải

+V

Xanh lam

Đen
2

3

1

4

Nâu

0V

※Hãy vặn đầu giắc cắm đến khi không còn nhìn thấy ren  
(0.39 đến 0.49N.m)

※Đối với loại dùng nguồn cảm ứng AC, ② và ③, ① và ④ được kết 
nối với nhau ở bên trong dây cáp.

※Hãy dán chặt phần dễ rung bằng băng dính có phủ lớp PTFE.
※Để�biết�thêm�thông�tin�về�dây�cáp�và�thông�số�kỹ�thuật,�hãy�tham�khảo�phần� 

(I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/hộp đấu nối cảm biến/ổ cắm 

 Loại DC 3 dây  Loại AC 2 dây

1
Tải

Nâu Nâu

Xanh 
Xanh 

2
3 4

12
3 4

Tải
~~

Loại ngõ ra NPN

M
ạc

h 
ch

ín
h 

Nâu

Đen
10kΩ Tải

+V

0VXanh lam

※Số ở vòng tròn là số thứ tự của chân cắm.

 Loại DC 2 dây  Loại DC 3 dây

Loại ngõ ra PNP

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải +V

0V

Nâu

Xanh lam

 Loại AC 2 dây

Tải

Xanh lam

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h 100- 240VAC

50/60Hz

N.O. N.C.
Đối 

tượng

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Có
Không

Bật
Tắt

Bật
Tắt

4

3

1

4

3

4

3

Đối tượng 
phát hiện

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Có
Không

Bật
Tắt

Bật
Tắt

N.O. N.C.

Đối tượng 
phát hiện

Tải (nâu-đen)

Điện áp ngõ ra
(đen-xanh)

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

H
L
Bật
Tắt

N.O. N.C.
Có
Không
Bật
Tắt

N.O. N.C.
Đối tượng 
phát hiện

Tải
(đen-xanh)

Điện áp ngõ ra
(đen-xanh)

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

H
L
Bật
Tắt

Có
Không
Bật
Tắt

M
ạc

h 
ch

ín
h 

Nâu

Đen

+V

0V

10kΩ

X.lam

1

4

3

Tải
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G-95

Loại hình trụ, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  PRCMT12-2D , PRCM12-2A   

  PRCMT18-5D , PRCM(L)18-5A  

  PRCMT12-4D , PRCM12-4A  

  PRCMT18-8D , PRCM(L)18-8A  

Sắt (SS401)

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đông thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

  PRCMT30-10D , PRCM(L)30-10A   
12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Đông thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35  40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Đông thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8   10   12     15  18   20  25  30  35  40  45  50  60   70   75  80  90 100
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Đông thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

  PRCMT30-15D , PRCM(L)30-15A   

Thép không gỉ 364
(SUS364)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Đông thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
    và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Đông thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35    40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

 4    8   10   12     15  18   20  25  30  35  40  45  50  60   70   75  80  90 100

 4    8   10   12     15  18   20  25  30  35  40  45  50  60   70   75  80  90 100
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G-96

PRCM Series

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

  PRCM(L)12-2D

  PRCM(L)18-5D

  PRCM(L)30-10D

  PRCM12-4D

  PRCM(L)18-8D

  PRCM(L)30-15D

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

) Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

 4    8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
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G-97

Loại hình trụ, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải)

PRCMT12-2D , 
PRCM12-2A 

PRCMT12-4D , 
PRCM12-4A 

PRCMT18-5D , 
PRCM(L)18-5A 

PRCMT18-8D ,
PRCM(L)18-8A 

PRCMT30-10D ,
PRCM(L)30-10A 

PRCMT30-15D , 
PRCM(L)30-15A 

   PRCMT18-5D /8D ,  
PRCM(L)18-5A /8A

   PRCMT12-2D /4D  ,  
PRCM12-2A /4A

   PRCMT30-10D /15D  , 
 PRCM(L)30-10A /15A

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

8.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

  8.0   6.0     4.0   2.0     0.0   2.0    4.0   6.0   8.0
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.5

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

  4.0   3.0       2.0  1.0    0.0   0.5    1.0   1.5   2.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
  20.0   15.0  10.0    5.0   0.0    5.0  10.0   15.0   20.0

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện(Y)

Đối tượng

PRCM(L)12-2D 

PRCM12-4D 

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

  3.0       2.0        1.0        0      1.0     2.0     3.0

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.5

0.4

0.1

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

   PRCM(L)12-2D
    PRCM12-4D

PRCM(L)18-5D 

PRCM(L)18-8D 

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

8.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
  10.0           5.0             0.0          5.0       10.0

   PRCM(L)18-5D /8D

PRCM(L)30-10D  
PRCM(L)30-15D 

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
  20.0   15.0  10.0   5.0   0.0    5.0  10.0   15.0   20.0

   PRCM(L)30-10D /15D
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G-98

PRCM Series

Xanh lam X.lam X.lam

Nguồn 24VDC
100-
240VAC
50/60Hz

< Loại DC 2 dây & loại AC 2 dây > < Loại DC 2 dây > < Loại AC 2 dây >

+
-

Nâu Nâu Nâu

+

-

Tải Tải

Tải Tải

(đơn vị: mm)

Đối diện

A

Ød

m

n

Song 
song B

ℓ

ℓ
ℓ

[I: Dòng hoạt động của tải, R: điện trở song song,  
P: Nguồn cho phép]

Điện áp dư có thể gây sự cố ở tải. Nếu dòng điện tải dưới 
5mA, hãy đảm bảo điện áp dư nhỏ hơn điện áp ngắt tải 
bằng cách mắc điện trở song song với tải như trong sơ đồ.

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối thêm điện trở 
song song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

VsĐiện trở mắc  
song song (R)

Điện trở mắc  
song song (R)

110VAC: Min. 20kΩ 3W 
220VAC: Min. 39kΩ 10W

Vs

X.lam

Xanh lam

+
-

Nâu

Nâu

Tải

Tải

Model

Item

PRCMT12-2D□
PRCM12-2D□
PRCM12-2A□

PRCMT12-4D□
PRCM12-4D□
PRCM12-4A□

PRCMT18-5D□
PRCM(L)18-5D□
PRCM(L)18-5A□

PRCMT18-8D□
PRCM(L)18-8D□
PRCM(L)18-8A□

PRCMT30-10D□
PRCM(L)30-10D□
PRCM(L)30-10A□

PRCMT30-15D□
PRCM(L)30-15D□
PRCM(L)30-15A□

A 12 24 30 48 60 90
B 24 36 36 54 60 90
ℓ 0 11 0 14 0 15
Ød 12 36 18 54 30 90
m 6 12 15 24 30 45
n 18 36 27 54 45 90

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ
● Loại AC 2 dây

● Loại DC 2 dây

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở

[

]

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

VsR ≤  I  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     
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G-99

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

PRD Series

 Tính năng
Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

 Khoảng cách phát hiện dài (gấp 1.5 đến 2 lần so với các 
model hiện hành) 

 Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
 Tích hợp mạch bảo vệ chống quá dòng, chống nối ngược 
cực nguồn, chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra

 Tuổi thọ cao cùng độ chính xác cao, vận hành đơn giản
 Chỉ báo hoạt động bằng đèn LED đỏ
 Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
 Có thể thay thế công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình
 Phần nối giữa dây cáp và cảm biến được gia cố đặc biệt, 
giúp dây cáp bền hơn (trừ PRDT08- DO- )

● Loại DC 2 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Trước khi sử dụng loại không phân biệt cực tính, hãy kiểm tra điều kiện kết nối của thiết bị do điện áp dư bằng 5V.
※Ký hiệu ' ' biểu thị loại nguồn cấp. 'D' là 12-24VDC, 'X' là loại không phân biệt cực tính 12-24VDC.
※Tên model loại dây cáp chống thấm dầu có ký tự cuối cùng là 'V'.

Model
PRDT08-2DO
PRDT08-2DC
PRDT08-2DO-V
PRDT08-2DC-V

PRDT08-4DO
PRDT08-4DC
PRDT08-4DO-V
PRDT08-4DC-V

PRDT12-4 D  O 
PRDT12-4 D  C 
PRDT12-4DO-V 
PRDT12-4DC-V 
PRDLT12-4DO 
PRDLT12-4DC 
PRDLT12-4DO-V 
PRDLT12-4DC-V 

PRDT12-8 D  O
PRDT12-8 D  C
PRDT12-8DO-V
PRDT12-8DC-V 
PRDLT12-8DO 
PRDLT12-8DC 
PRDLT12-8DO-V 
PRDLT12-8DC-V 

PRDT18-7 D  O 
PRDT18-7 D  C 
PRDT18-7 D  O-V 
PRDT18-7 D  C-V 
PRDLT18-7 D  O 
PRDLT18-7 D  C 
PRDLT18-7 D  O-V 
PRDLT18-7 D  C-V 

PRDT18-14 D  O
PRDT18-14 D  C
PRDT18-14 D  O-V
PRDT18-14 D  C-V 
PRDLT18-14 D  O
PRDLT18-14 D  C
PRDLT18-14 D  O-V
PRDLT18-14 D  C-V 

PRDT30-15 D  O
PRDT30-15DC
PRDT30-15 D  O-V
PRDT30-15DC-V
PRDLT30-15DO
PRDLT30-15DC
PRDLT30-15DO-V
PRDLT30-15DC-V

PRDT30-25 D  O
PRDT30-25 D  C
PRDT30-25 D  O-V
PRDT30-25 D  C-V
PRDLT30-25DO
PRDLT30-25DC
PRDLT30-25DO-V
PRDLT30-25DC-V 

Đường kính mặt phát 
hiện 8mm 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát hiện 2mm 4mm 4mm 8mm 7mm 14mm 15mm 25mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Độ trễ Max. 15% khoảng cách  
phát hiện Max. 10% khoảng cách phát hiện

Đối tượng phát hiện tiêu 
chuẩn

8×8×1mm 
(sắt)

12×12×1mm 
(sắt)

12×12×1mm 
(sắt)

25×25×1mm 
(sắt)

20×20×1mm  
(sắt)

40×40×1mm  
(sắt)

45×45×1mm  
(sắt)

75×75×1mm  
(sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 đến 2.8mm 0 đến 5.6mm 0 đến 4.9mm 0 đến 9.8mm 0 đến 
10.5mm

0 đến 
17.5mm

Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.8mA Max. 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 1kHz 800Hz 450Hz 400Hz 250Hz 200Hz 100Hz
Điện áp dư※2 Max. 3.5V (loại không phân biệt cực tính: max. 5V)

Ảnh hưởng  
bởi nhiệt độ

Max. ±15% khoảng cách 
phát hiện trong môi trường 
20℃

Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃

Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

※Tên model loại không phân biệt cực tính có chứa ký tự 'X'.

 Thông số kỹ thuật

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-100

PRD Series

Model
PRDT08-2DO
PRDT08-2DC
PRDT08-2DO-V
PRDT08-2DC-V

PRDT08-4DO
PRDT08-4DC
PRDT08-4DO-V
PRDT08-4DC-V

PRDT12-4 D  O 
PRDT12-4 D  C 
PRDT12-4DO-V 
PRDT12-4DC-V 
PRDLT12-4DO 
PRDLT12-4DC 
PRDLT12-4DO-V 
PRDLT12-4DC-V 

PRDT12-8 D  O
PRDT12-8 D  C
PRDT12-8DO-V
PRDT12-8DC-V 
PRDLT12-8DO 
PRDLT12-8DC 
PRDLT12-8DO-V 
PRDLT12-8DC-V 

PRDT18-7 D  O 
PRDT18-7 D  C 
PRDT18-7 D  O-V 
PRDT18-7 D  C-V 
PRDLT18-7 D  O 
PRDLT18-7 D  C 
PRDLT18-7 D  O-V 
PRDLT18-7 D  C-V 

PRDT18-14 D  O
PRDT18-14 D  C
PRDT18-14 D  O-V
PRDT18-14 D  C-V 
PRDLT18-14 D  O
PRDLT18-14 D  C
PRDLT18-14 D  O-V
PRDLT18-14 D  C-V 

PRDT30-15 D  O
PRDT30-15DC
PRDT30-15 D  O-V
PRDT30-15DC-V
PRDLT30-15DO
PRDLT30-15DC
PRDLT30-15DO-V
PRDLT30-15DC-V

PRDT30-25 D  O
PRDT30-25 D  C
PRDT30-25 D  O-V
PRDT30-25 D  C-V
PRDLT30-25DO
PRDLT30-25DC
PRDLT30-25DO-V
PRDLT30-25DC-V 

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95% RH, bảo quản: từ 35 đến 95% RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra

Chất liệu
Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken (vỏ của PRDT08: thép không gỉ 303), vòng đệm: sắt mạ niken, 
mặt phát hiện: Polybutylene terephthalate,
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm dầu

Dây cáp※3

Ø3.5mm, 2 dây, 2m 
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, 
số lõi: 40, đường kính lớp 
cách điện: Ø1.0mm)

Ø4mm, 2 dây, 2m (AWG22, 
đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 
60, đường kính lớp cách 
điện: Ø1.25mm)

Ø5mm, 2 dây, 2m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, 
số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Chứng nhận ᜢ
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Khối 
lượng
※4

PRDT Khoảng 58g(khoảng 50g) Khoảng 74g
(khoảng 62g)

Khoảng 72g
(khoảng 60g)

Khoảng 115g
(khoảng 97g)

Khoảng 110g
(khoảng 92g)

Khoảng 175g
(approx. 138g)

Khoảng 180g
(approx. 143g)

PRDLT - Khoảng 94g
(khoảng 82g)

Approx. 92g
(khoảng 80g)

Khoảng 145g
(khoảng127g)

Khoảng 140g
(khoảng122g)

Khoảng 215g
(khoảng178g)

Khoảng 220g
(khoảng183g)

※3: Không kéo căng dây cáp Ø3,5mm với lực kéo từ 25N trở lên, dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên,  
và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên.
 Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây.
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Ký hiệu ' ' biểu thị loại nguồn cấp. 'D' là 12-24VDC, 'X' là loại không phân biệt cực tính 12-24VDC.
※Tên model loại dây cáp chống thấm dầu có ký tự cuối cùng là 'V'.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

※Tên model loại không phân biệt cực tính có chứa ký tự 'X'.
● Loại DC 2 dây 
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G-101

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Loại DC 3 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên. 
Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy dùng dây cáp AWG22 hoặc dưới 200m nếu muốn nối thêm dây.

※Tên model loại dây cáp chống thấm dầu có ký tự cuối cùng là 'V'.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model

PRD12-4DN 
PRD12-4DP 
PRD12-4DN2 
PRD12-4DP2 
PRDL12-4DN 
PRDL12-4DP 
PRDL12-4DN2 
PRDL12-4DP2 

PRD12-8DN 
PRD12-8DP 
PRD12-8DN2 
PRD12-8DP2 
PRDL12-8DN 
PRDL12-8DP 
PRDL12-8DN2 
PRDL12-8DP2 

PRD18-7DN 
PRD18-7DP 
PRD18-7DN2 
PRD18-7DP2
PRD18-7DN-V
PRD18-7DP-V
PRDL18-7DN 
PRDL18-7DP 
PRDL18-7DN2 
PRDL18-7DP2
PRDL18-7DN-V

PRD18-14DN 
PRD18-14DP 
PRD18-14DN2 
PRD18-14DP2
PRD18-14DN-V
PRD18-14DP-V
PRDL18-14DN 
PRDL18-14DP 
PRDL18-14DN2 
PRDL18-14DP2
PRDL18-14DP-V

PRD30-15DN 
PRD30-15DP 
PRD30-15DN2 
PRD30-15DP2 
PRD30-15DN-V
PRD30-15DP-V
PRD30-15DN2-V
PRD30-15DP2-V
PRDL30-15DN 
PRDL30-15DP 
PRDL30-15DN2 
PRDL30-15DP2
PRDL30-15DN-V

PRD30-25DN 
PRD30-25DP 
PRD30-25DN2 
PRD30-25DP2 
PRD30-25DN-V
PRD30-25DP-V
PRD30-25DN2-V
PRD30-25DP2-V
PRDL30-25DN 
PRDL30-25DP 
PRDL30-25DN2 
PRDL30-25DP2
PRDL30-25DN-V

Đường kính mặt phát 
hiện 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát hiện 4mm 8mm 7mm 14mm 15mm 25mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu 
chuẩn 12×12×1mm (sắt) 25×25×1mm (sắt) 20×20×1mm (sắt) 40×40×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt) 75×75×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 2.8mm 0 đến 5.6mm 0 đến 4.9mm 0 đến 9.8mm 0 đến 10.5mm 0 đến 17.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 500Hz 400Hz 300Hz 200Hz 100HZ 100Hz
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng 
bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃

Ngõ ra điều khiển 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: Polybutylene terephthalate,
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm dầu

Dây cáp※2 Ø4mm, 3 dây, 2m Ø5mm, 3 dây, 2m
AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chứng nhận
Khối 
lượng

PRD Khoảng 74g Khoảng 72g Khoảng 115g Khoảng 110g Khoảng 175g Khoảng 180g
PRDL Khoảng 94g Khoảng 92g Khoảng 145g Khoảng 140g Khoảng 215g Khoảng 220g
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G-102

PRD Series

(đơn vị: mm) Kích thước

  PRDL(T)12-4D  

  PRD(T)18-7D

  PRDL(T)18-7D

  PRDL(T)12-8D  

  PRD(T)18-14D

  PRDL(T)18-14D

  PRDT08-2D

  PRD(T)12-4D                                                     

  PRDT08-4D  

  PRD(T)12-8D  

Chỉ báo 
hoạt động (LED đỏ)

Ø15

13

46

30

4

Ø3.5, 2m

M8×1

Ø15

13

46

6 24

4

Ø3.5, 2m

M8×1

Chỉ báo 
hoạt động (đỏ)

Ø21
17

51.9
31.5

4

Ø4, 2m

M12×1
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø21
17 24.5

51.9
7

4

Ø4, 2m

M12×1
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø21

17
Ø4, 2m

M12×1

64.4

377

Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø21

17
Ø4, 2m

64.4

44

4 4M12×1
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø29
24

Ø5, 2m

M18×1

53.2
29.5

4
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø29
24

Ø5, 2m

M18×1

52.7
1910

4
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø29

24

Ø5, 2m

M18×1

86.2

62.5

4
Chỉ báo 
hoạt động (đỏ)

Ø29

24

Ø5, 2m

M18×1

85.7

5210

4
Chỉ báo 
hoạt động (đỏ)
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G-103

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  PRD(T)30-15D

  PRDL(T)30-15D

  PRD(T)30-25D

  PRDL(T)30-25D  

Ø42
35

63.7
38

5

Ø5, 2m

M30×1.5

Chỉ báo 
hoạt động (đỏ)

Ø42
35

63.7
2810

Ø5, 2m

M30×1.55

Chỉ báo 
hoạt động (đỏ)

Ø5, 2m

M30×1.5

Ø42
35

5

85.7
10 50

Chỉ báo 
hoạt động (đỏ)

Ø42
35

Ø5, 2m

M30×1.5

85.7
60

5

Chỉ báo 
hoạt động (đỏ)

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & 
    Trạng thái tải

 Loại DC 2 dây

※Số ở vòng tròn là số thứ tự của chân cắm.

Đối tượng 
phát hiện

Tải

Chỉ báo 
hoạt động

(LED đỏ)

Có 
Không

Bật
Tắt

Bật
Tắt

N.O. N.C.+V

0V

4

3

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải
Nâu

Xanh lam

Loại ngõ ra PNP

 Loại DC 3 dây

Nâu

Đen

X.lam

Loại ngõ ra NPN

10kΩ

+V

0V

1

4

3

Đối tượng 
phát hiện

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-xanh lam)
Chỉ báo 

hoạt động
(LED đỏ)

H
L
Bật
Tắt

N.O. N.C.
Có 
Không
Bật
Tắt

1

4

3

부하

+V

0V

1

4

3

N.O. N.C.
Đối tượng 
phát hiện

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-xanh lam)
Chỉ báo 

hoạt động
(LED đỏ)

H
L
Bật
Tắt

Có 
Không
Bật
Tắt

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h Tải

Tải

Nâu

Đen

Xanh lam

10kΩ

 Loại DC 3 dây

 Loại DC 2 dây
 Kết nối

※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh.

Tải

Tải +V

0VXanh lam

Nâu

(PRD18-7DN)

< PA10-U >

(PRD18-7DN)

Đen

Đ
en

Xanh

Xa
nh

Nâu

N
âu

< FX4 > 100-240VAC

(PRD18-7DN)
Đen Xanh

cp1 cp2 +12V 0V

8

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

Nâu
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G-104

PRD Series

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRD(L)T12-4D   PRD(L)T12-8D

  PRD(L)T18-7D   PRD(L)T18-14D

  PRD(L)T30-15D   PRD(L)T30-25D

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

  PRDT08-2D    PRDT08-4D  

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

) Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
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G-105

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  PRD(L)12-4D    PRD(L)12-8D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRD(L)18-7D   PRD(L)18-14D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRD(L)30-15D   PRD(L)30-25D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)
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G-106

PRD Series

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) Phương 

pháp 
phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện(Y)

Đối tượng

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

  PRD(L)12-4D /8D

PRD(L)12-4D
PRD(L)12-8D

14.0 

13.0 

11.0 

9.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

  PRD(L)18-7D /14D

PRD(L)18-7D
PRD(L)18-14D

25.0 

23.0 

20.0 

17.0 

15.0 

14.0 

12.0 

11.0 

10.0 

8.0 

6.0 

5.0 

4.0 

2.0 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

  PRD(L)30-15D /25D

PRD(L)30-15D
PRD(L)30-25D

  PRD(L)T12-4D /8D  PRDT08-2D /4D   PRD(L)T18-7D /14D   PRD(L)T30-15D /25D

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

PRDT08-2D
PRDT08-4D

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.5

0.4

0.1
4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

PRD(L)T12-4D
PRD(L)T12-8D

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 
6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

PRD(L)T18-7D
PRD(L)T18-14D

14.0 

13.0 

11.0 

9.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 
15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
PRD(L)T30-15D
PRD(L)T30-25D

25.0 

23.0 

20.0 

17.0 

15.0 

14.0 

12.0 

11.0 

10.0 

8.0 

6.0 

5.0 

4.0 

2.0 
20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)
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G-107

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm)
Model

Item
PRDT08-2D PRDT08-4D PRD(L)T12-4D

PRD(L)12-4D
PRD(L)T12-8D
PRD(L)12-8D

PRD(L)T18-7D
PRD(L)18-7D

PRD(L)T18-14D
PRD(L)18-14D

PRD(L)T30-15D
PRD(L)30-15D

PRD(L)T30-25D
PRD(L)30-25D

A 16 80 24 48 42 84 90 150
B 12 60 24 36 36 54 60 90
ℓ 0 12 0 11 0 14 0 15
Ød 8 24 12 36 18 54 30 90
m 6 12 12 24 21 42 45 75
n 12 24 18 36 27 54 45 90

 Hướng dẫn sử dụng

Ød

m

ℓ
ℓ ℓ

Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh

n

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở

[
]

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối thêm điện trở 
song song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

● Loại DC 2 dây

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Kết nối tải

< Loại DC 2 dây >

+

-

Nâu

Xanh dương

24VDC

< Loại DC 2 dây >

+
-

Nâu

X.lam Tải

Tải

+
-

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+

-

Nâu
Tải

Đối diện

A
Song 
song

B

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



G-108

PRDW Series

 Tính năng

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện xa,  
có dây cáp kèm giắc cắm

 Khoảng cách phát hiện xa (gấp 1.5 đến 2 lần so với các model 
hiện hành) 

 Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
 Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp, mạch bảo vệ chống nối ngược 
cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra

 Tuổi thọ cao cùng độ chính xác cao, vận hành đơn giản
 Chỉ báo hoặc động bằng đèn LED đỏ
 Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
 Có thể thay thế các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình
 Phần nối giữa dây cáp và cảm biến được gia cố đặc biệt, giúp dây 
cáp bền hơn (trừ PRDWT08- DO- )

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

※Tên model loại không phân biệt cực tính có chứa ký tự 'X'.

Model

PRDWT08-2DO
PRDWT08-2DC
PRDWT08-2DO-I
PRDWT08-2DC-I
PRDWT08-2DO-V
PRDWT08-2DC-V
PRDWT08-2DO-IV
PRDWT08-2DC-IV

PRDWT08-4DO
PRDWT08-4DC
PRDWT08-4DO-I
PRDWT08-4DC-I
PRDWT08-4DO-V
PRDWT08-4DC-V
PRDWT08-4DO-IV
PRDWT08-4DC-IV

PRDWT12-4 D  O 
PRDWT12-4 D  C 
PRDWT12-4 D  O-I 
PRDWT12-4 D  C-I 
PRDWT12-4 D  O-IV 
PRDWT12-4 D  C-IV
PRDWT12-4DO-V 
PRDWT12-4DC-V

PRDWT12-8 D  O 
PRDWT12-8 D  C 
PRDWT12-8 D  O-I 
PRDWT12-8 D  C-I 
PRDWT12-8 D  O-IV 
PRDWT12-8 D  C-IV 
PRDWT12-8DO-V
PRDWT12-8DC-V

PRDWT18-7 D  O 
PRDWT18-7 D  C 
PRDWT18-7 D  O-I 
PRDWT18-7 D  C-I 
PRDWT18-7 D  O-IV 
PRDWT18-7 D  C-IV
PRDWT18-7DO-V
PRDWT18-7DC-V
PRDWLT18-7DO-IV

PRDWT18-14 D  O
PRDWT18-14 D  C
PRDWT18-14 D  O-I 
PRDWT18-14 D  C-I
PRDWT18-14 D  O-IV
PRDWT18-14 D  C-IV
PRDWT18-14DO-V
PRDWT18-14DC-V

PRDWT30-15 D  O
PRDWT30-15 D  C
PRDWT30-15 D  O-I
PRDWT30-15DC-I
PRDWT30-15 D  O-IV 
PRDWT30-15DC-IV 
PRDWT30-15DO-V
PRDWT30-15DC-V

PRDWT30-25DO 
PRDWT30-25DC 
PRDWT30-25DO-I 
PRDWT30-25DC-I 
PRDWT30-25DO-IV 
PRDWT30-25DC-IV 
PRDWT30-25DO-V
PRDWT30-25DC-V

Đường kính mặt phát 
hiện 8mm 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát 
hiện※1 2mm 4mm 4mm 8mm 7mm 14mm 15mm 25mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo 
vệ (không 
phủ kín)

Độ trễ Max. 15% khoảng cách 
phát hiện Max. 10% khoảng cách phát hiện

Đối tượng phát hiện tiêu 
chuẩn

8×8×1mm 
(sắt)

12×12×1mm 
(sắt)

12×12×1mm 
(sắt)

25×25×1mm 
(sắt)

20×20×1mm  
(sắt)

40×40×1mm  
(sắt)

45×45×1mm  
(sắt)

75×75×1mm  
(sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 2.8mm 0 đến 2.8mm 0 đến 5.6mm 0 đến 4.9mm 0 đến 9.8mm 0 đến 
10.5mm

0 đến 
17.5mm

Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Max. 0.8mA Max. 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 1kHz 800Hz 450Hz 400Hz 250Hz 200Hz 100Hz
Điện áp dư※2 Max. 3.5V (loại không phân biệt cực tính: max. 5V)

Ảnh hưởng  
bởi nhiệt độ

Max. ±15% khoảng cách 
phát hiện trong môi trường 
20℃

Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃

Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※2: Trước khi sử dụng loại không phân biệt cực tính, hãy kiểm tra điều kiện kết nối của thiết bị do điện áp dư bằng 5V.
※Ký hiệu ' ' biểu thị loại nguồn cấp. 'D' là 12-24VDC, 'X' là loại không phân biệt cực tính 12-24VDC.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-109

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model

PRDWT08-2DO
PRDWT08-2DC
PRDWT08-2DO-I
PRDWT08-2DC-I
PRDWT08-2DO-V
PRDWT08-2DC-V
PRDWT08-2DO-IV
PRDWT08-2DC-IV

PRDWT08-4DO
PRDWT08-4DC
PRDWT08-4DO-I
PRDWT08-4DC-I
PRDWT08-4DO-V
PRDWT08-4DC-V
PRDWT08-4DO-IV
PRDWT08-4DC-IV

PRDWT12-4 D  O 
PRDWT12-4 D  C 
PRDWT12-4 D  O-I 
PRDWT12-4 D  C-I 
PRDWT12-4 D  O-IV 
PRDWT12-4 D  C-IV
PRDWT12-4DO-V 
PRDWT12-4DC-V

PRDWT12-8 D  O 
PRDWT12-8 D  C 
PRDWT12-8 D  O-I 
PRDWT12-8 D  C-I 
PRDWT12-8 D  O-IV 
PRDWT12-8 D  C-IV 
PRDWT12-8DO-V
PRDWT12-8DC-V

PRDWT18-7 D  O 
PRDWT18-7 D  C 
PRDWT18-7 D  O-I 
PRDWT18-7 D  C-I 
PRDWT18-7 D  O-IV 
PRDWT18-7 D  C-IV
PRDWT18-7DO-V
PRDWT18-7DC-V
PRDWLT18-7DO-IV

PRDWT18-14 D  O
PRDWT18-14 D  C
PRDWT18-14 D  O-I 
PRDWT18-14 D  C-I
PRDWT18-14 D  O-IV
PRDWT18-14 D  C-IV
PRDWT18-14DO-V
PRDWT18-14DC-V

PRDWT30-15 D  O
PRDWT30-15 D  C
PRDWT30-15 D  O-I
PRDWT30-15DC-I
PRDWT30-15 D  O-IV 
PRDWT30-15DC-IV 
PRDWT30-15DO-V
PRDWT30-15DC-V

PRDWT30-25DO 
PRDWT30-25DC 
PRDWT30-25DO-I 
PRDWT30-25DC-I 
PRDWT30-25DO-IV 
PRDWT30-25DC-IV 
PRDWT30-25DO-V
PRDWT30-25DC-V

Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken (vỏ của PRDT08: SUS303), vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: Polybutylene 
terephthalate, dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm dầu

Dây cáp※3

Ø3.5mm, 2 dây, 300mm,
giắc cắm M12 (AWG24, 
đường kính lõi: 0.08mm,  
số lõi: 40, đường kính lớp 
cách điện: Ø1.0mm)

Ø4mm, 2 dây, 300mm, 
giắc cắm M12 (AWG22, 
đường kính lõi: 0.08mm, 
số lõi: 60, đường kính lớp 
cách điện: Ø1.25mm)

Ø5mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, 
đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Chứng nhận ᜢ

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Khối 
lượng
※4

PRDWT Khoảng 28g 
(khoảng 20g)

Khoảng 44g
(khoảng 32g) 

Khoảng 42g
(khoảng 30g) 

Khoảng 80g
(khoảng 62g)

Khoảng 75g
(khoảng 57g)

Khoảng 140g
(khoảng 130g) 

Khoảng 145g
(khoảng108g)

PRDWLT - - - Khoảng 110g
(khoảng 92g) - - -

※3: Không kéo căng dây cáp Ø3,5mm với lực kéo từ 25N trở lên, dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên, và dây cáp Ø5mm với lực kéo 
từ 50N trở lên. 
Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy sử dụng dây cáp AWG22 với độ dài 200m nếu muốn nối thêm dây.

※4: Khối lượng gồm cả bao bì. Khối lượng trong ngoặc đơn là khối lượng của thiết bị.
※Ký hiệu ' ' biểu thị loại nguồn cấp. 'D' là 12-24VDC, 'X' là loại không phân biệt cực tính 12-24VDC.
※Tên model loại dây cáp chống thấm dầu có ký tự cuối cùng là 'V'.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

● Loại DC 2 dây 
※Tên model loại không phân biệt cực tính có chứa ký tự 'X'.
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G-110

PRDW Series

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Không kéo căng dây cáp Ø4mm với lực kéo từ 30N trở lên và dây cáp Ø5mm với lực kéo từ 50N trở lên. 
Có thể xảy ra hỏa hoạn khi dây cáp đứt. Hãy dùng dây cáp AWG22 hoặc dưới 200m nếu muốn nối thêm dây.

※Tên model loại dây cáp chống thấm dầu có ký tự cuối cùng là 'V'.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model

PRDW12-4DN 
PRDW12-4DP 
PRDW12-4DN2 
PRDW12-4DP2 
PRDW12-4DN-V 
PRDW12-4DP-V 
PRDW12-4DN2-V
PRDW12-4DP2-V
PRDWL12-4DN 
PRDWL12-4DP 
PRDWL12-4DN2 
PRDWL12-4DP2

PRDW12-8DN 
PRDW12-8DP 
PRDW12-8DN2 
PRDW12-8DP2 
PRDW12-8DN-V 
PRDW12-8DP-V
PRDW12-8DN2-V
PRDW12-8DP2-V
PRDWL12-8DN 
PRDWL12-8DP 
PRDWL12-8DN2 
PRDWL12-8DP2 

PRDW18-7DN 
PRDW18-7DP 
PRDW18-7DN2 
PRDW18-7DP2 
PRDW18-7DN-V 
PRDW18-7DP-V 
PRDW18-7DN2-V
PRDW18-7DP2-V
PRDWL18-7DN 
PRDWL18-7DP 
PRDWL18-7DN2 
PRDWL18-7DP2

PRDW18-14DN 
PRDW18-14DP 
PRDW18-14DN2 
PRDW18-14DP2 
PRDW18-14DN-V 
PRDW18-14DP-V
PRDW18-14DN2-V
PRDW18-14DP2-V
PRDWL18-14DN 
PRDWL18-14DP 
PRDWL18-14DN2 
PRDWL18-14DP2 

PRDW30-15DN 
PRDW30-15DP 
PRDW30-15DN2 
PRDW30-15DP2 
PRDW30-15DN-V 
PRDW30-15DP-V
PRDW30-15DN2-V
PRDW30-15DP2-V
PRDWL30-15DN 
PRDWL30-15DP 
PRDWL30-15DN2 
PRDWL30-15DP2 

PRDW30-25DN 
PRDW30-25DP 
PRDW30-25DN2 
PRDW30-25DP2 
PRDW30-25DN-V 
PRDW30-25DP-V
PRDW30-25DN2-V
PRDW30-25DP2-V
PRDWL30-25DN 
PRDWL30-25DP 
PRDWL30-25DN2 
PRDWL30-25DP2 

Đường kính mặt phát 
hiện 12mm 18mm 30mm

Khoảng cách phát hiện 4mm 8mm 7mm 14mm 15mm 25mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ 
(phủ kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện  
tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 25×25×1mm (sắt) 20×20×1mm (sắt) 40×40×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt) 75×75×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 2.8mm 0 đến 5.6mm 0 đến 4.9mm 0 đến 9.8mm 0 đến 10.5mm 0 đến 17.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Max. 10mA
Tần số đáp ứng※1 500Hz 400Hz 300Hz 200Hz 100HZ 100Hz
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng  
bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃

Ngõ ra điều khiển 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: Polybutylene terephthalate,
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm dầu

Dây cáp※2 Ø4mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 Ø5mm, 3 dây, 300mm, giắc cắm M12
AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chứng nhận
Khối 
lượng 
thiết bị

PRDW Khoảng 44g Khoảng 42g Khoảng 80g Khoảng 75g Khoảng 140g Khoảng 145g

PRDWL Khoảng 64g Khoảng 62g Khoảng 110g Khoảng 105g Khoảng 180g Khoảng 185g

● Loại DC 3 dây 
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G-111

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm) Kích thước

  PRDW(T)12-4D  

  PRDWT08-2D  

  PRDWT08-4D  

  PRDW(T)12-8D

  PRDWL12-4D

  PRDWL12-8D

46 300

Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø15
13

Ø3.5

M8×1 M12

30

4

Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø3.5

M8×1 M12

Ø15 46
13 246

300

4

Ø21
17

51.9 300
31.5

4

Ø4

Ø4

M12×1 M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø21
17

M12

51.9 300
24.57

M12×14
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø21
17

64.4 300

4

44

Ø4

Ø4

M12×1 M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø21

17

M12

64.4

377

300

M12×14
Chỉ báo hoạt động (đỏ)
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G-112

PRDW Series

  PRDW(T)18-7D  

  PRDW(T)18-14D  

  PRDWL(T)18-7D  

  PRDWL18-14D

Ø5

M18×1

30053.2

29.5

4

Ø29

24

M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø5

Ø29
24

M18×1

30052.7
1910

4 M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø29

24

Ø5

M18×1

86.2 300

62.5

4 M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø5

Ø29

24

M18×1

85.7

5210

300

4 M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)
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G-113

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  PRDWL30-15D  

  PRDWL30-25D

  PRDW(T)30-25D

  PRDW(T)30-15D

38

Ø5

M30×1.5

Ø42 63.7 300

35

5

M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø5

M30×1.5

Ø42 63.7 300

35 2810

5

M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø42

35

85.7 300

60

Ø5

M30×1.55

M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)

Ø42

35

85.7 300

10 50

Ø5

M30×1.55

M12
Chỉ báo hoạt động (đỏ)
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G-114

PRDW Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải
 Loại DC 2 dây

 Sơ đồ nối dây

※Số ở vòng tròn là số thứ tự của chân cắm.

Đối tượng
phát hiện

Tải

Chỉ báo
hoạt động

(LED đỏ)

Có
Không

Mở
Tắt

Bật
Tắt

N.O. N.C.+V

0V

4

3

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải
Nâu

Xanh lam

Loại ngõ ra PNP

 Loại DC 3 dây

Nâu

Đen

X.lam

Loại ngõ ra NPN

10kΩ

+V

0V

1

4

3

Đối tượng
phát hiện

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-xanh lam)
Chỉ báo

hoạt động
(LED đỏ)

H
L
Bật
Tắt

N.O. N.C.
Có
Không
Mở
Tắt

1

4

3

부하

+V

0V

1

4

3

N.O. N.C.
Đối tượng
phát hiện

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-xanh lam)
Chỉ báo

hoạt động
(LED đỏ)

H
L
Bật
Tắt

Có
Không
Mở
Tắt

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h Tải

Tải

Nâu

Đen

Xanh lam

10kΩ

※Chân ①, ② để hở.
※Đối với dây cáp có giắc cắm loại DC 3 dây, dây đen (12-24VDC) và 

dây xanh lam (0V) có thể được sử dụng.

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

  Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

Nâu

0V

  

Tải

+V

Xanh lam

2

3

1
4 Nâu

0V

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn)

※Hãy vặn đầu giắc cắm đến khi không còn nhìn thấy ren  
(0.39 đến 0.49N.m)
※Hãy dán chặt phần dễ rung bằng băng dính có phủ lớp PTFE.
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham 

khảo phần  
(I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/hộp đấu nối cảm biến/ổ cắm

NPN PNP 

    
Tải

+V2

3

1

4

Nâu

Đen

Xanh lam
0V

Tải

+V2

3

1

4

Nâu

Đen

Xanh lam
0V

 Loại DC 3 dây

※Chân ②,③ của loại N.O. và ③,④ của loại N.C. để hở.
※Cách sắp xếp vị trí chân giắc cắm dựa theo tiêu chuẩn IEC
※Hãy thêm "I" phía sau tên cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn khi 

đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ.) PRDWT12-4DO-I 

※Hãy thêm "I" phía sau tên dây cáp có giắc cắm loại tiêu chuẩn khi 
đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ) CID2-2-I, CLD2-2-I

Thường hở (N.O.) Thường đóng (N.C.)

  
Tải +V

Xanh lam

2

3

1

4

Nâu

0V

  
Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

Nâu

0V

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn IEC)
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G-115

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDWT12-4D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDWT12-8D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDW(L)T18-7D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDWT18-14D

  PRDWT30-15D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDWT30-25D

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

  PRDWT08-2D    PRDWT08-4D  

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

) Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
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G-116

PRDW Series

  PRDW(L)12-4D  

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
 Đồng (C1100)

  PRDW(L)12-8D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
 Đồng (C1100)

  PRDW(L)18-7D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
 Đồng (C1100)

  PRDW(L)18-14D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
 Đồng (C1100)

  PRDW(L)30-15D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
 Đồng (C1100)

  PRDW(L)30-25D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
 Đồng (C1100)

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài
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G-117

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) Phương 

pháp 
phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện(Y)

Đối tượng

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

  PRDW(L)12-4D /8D

PRDW(L)12-4D
PRDW(L)12-8D

14.0 

13.0 

11.0 

9.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

  PRDW(L)18-7D /14D

PRDW(L)18-7D
PRDW(L)18-14D

25.0 

23.0 

20.0 

17.0 

15.0 

14.0 

12.0 

11.0 

10.0 

8.0 

6.0 

5.0 

4.0 

2.0 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

  PRDW(L)30-15D /25D

PRDW(L)30-15D
PRDW(L)30-25D

  PRDWT12-4D /8D  PRDWT08-2D /4D   PRDW(L)T18-7D
    PRDWT18-14D

  PRDWT30-15D /25D

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

PRDWT08-2D
PRDWT08-4D

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.5

0.4

0.1
4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

PRDW(L)T12-4D
PRDW(L)T12-8D

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 
6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

PRDW(L)T18-7D
PRDW(L)T18-14D

14.0 

13.0 

11.0 

9.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 
15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

cả
m

 b
iế

n 
X 

(m
m

)
PRDW(L)T30-15D
PRDW(L)T30-25D

25.0 

23.0 

20.0 

17.0 

15.0 

14.0 

12.0 

11.0 

10.0 

8.0 

6.0 

5.0 

4.0 

2.0 
20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)
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G-118

PRDW Series

(đơn vị: mm)
Model

Item
PRDWT08-2D PRDWT08-4D PRDWT12-4D

PRDW(L)12-4D
PRDWT12-8D
PRDW(L)12-8D

PRDW(L)T18-7D
PRDW(L)18-7D

PRDWT18-14D
PRDW(L)18-14D

PRDWT30-15D
PRDW(L)30-15D

PRDWT30-25D
PRDW(L)30-25D

A 16 80 24 48 42 84 90 150
B 12 60 24 36 36 54 60 90
ℓ 0 12 0 11 0 14 0 15
Ød 8 24 12 36 18 54 30 90
m 6 12 12 24 21 42 45 75
n 12 24 18 36 27 54 45 90

 Hướng dẫn sử dụng

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. 
Có thể nối tải với bất kỳ dây nào.

 Kết nối tải

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở

[

]

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối thêm điện trở 
song song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

● Loại DC 2 dây

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Ød

m

ℓ
ℓ ℓ

Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh

n

Đối diện

A
Song 
song

B

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+

-

Nâu
Load

< Loại DC 2 dây >

+

-

Nâu

Xanh lam

24VDC

< Loại DC 2 dây >

+
-

Nâu

X.lam Tải

Tải

+
-
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G-PB G-119

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

PRDCM Series

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có giắc cắm

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model

PRDCMT12-4DO
PRDCMT12-4DC
PRDCMT12-4DO-I
PRDCMT12-4DC-I

PRDCMT12-8DO 
PRDCMT12-8DC 
PRDCMT12-8DO-I 
PRDCMT12-8DC-I

PRDCMT18-7DO 
PRDCMT18-7DC 
PRDCMT18-7DO-I
PRDCMT18-7DC-I
PRDCMLT18-7DO
PRDCMLT18-7DC
PRDCMLT18-7DO-I
PRDCMLT18-7DC-I

PRDCMT18-14DO
PRDCMT18-14DC
PRDCMT18-14DO-I
PRDCMT18-14DC-I
PRDCMLT18-14DO
PRDCMLT18-14DC
PRDCMLT18-14DO-I
PRDCMLT18-14DC-I

PRDCMT30-15DO
PRDCMT30-15DC
PRDCMT30-15DO-I
PRDCMT30-15DC-I
PRDCMLT30-15DO
PRDCMLT30-15DC
PRDCMLT30-15DO-I
PRDCMLT30-15DC-I

PRDCMT30-25DO
PRDCMT30-25DC
PRDCMT30-25DO-I
PRDCMT30-25DC-I
PRDCMLT30-25DO
PRDCMLT30-25DC
PRDCMLT30-25DO-I
PRDCMLT30-25DC-I

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 4mm 8mm 7mm 14mm 15mm 25mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ (phủ 
kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ (phủ 
kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ (phủ 
kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện

Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm 
(sắt)

25×25×1mm 
(sắt)

20×20×1mm 
(sắt)

40×40×1mm 
(sắt)

45×45×1mm 
(sắt)

75×75×1mm 
(sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 2.8mm 0 đến 5.6mm 0 đến 4.9mm 0 đến 9.8mm 0 đến 10.5mm 0 đến 17.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 450Hz 400Hz 250Hz 200Hz 100Hz 100Hz 
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ (loại vòng)

Môi trường
Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, 
mặt phát hiện: acrylonitrile butadiene styrene chịu nhiệt

Chứng nhận
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC) 

Khối lượng※2 Khoảng 28g (khoảng 18g) PRDCMT: Khoảng 60g(khoảng 42g)
PRDCMLT: Khoảng 78g(khoảng60g)

PRDCMT: Khoảng 150g(khoảng 110g)
PRDCMLT: Khoảng 190g(khoảng 150g)

 Tính năng

 Thông số kỹ thuật

● Khoảng cách phát hiện dài 
(gấp từ 1.5 đến 2 lần so với các model hiện hành)

● Bảo dưỡng dễ dàng và nhanh chóng 
●Chỉ báo hoạt động loại vòng (LED đỏ) giúp người dùng dễ 

dàng xác định trạng thái hoạt động của thiết bị từ các góc 
khác nhau (loại DC 2 dây)

● Chỉ báo hoạt động: LED đỏ (loại DC 3 dây)
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp, mạch bảo vệ chống nối 

ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

● Loại DC 2 dây

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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PRDCM Series

G-120 G-121

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model

PRDCM12-4DN 
PRDCM12-4DP 
PRDCM12-4DN2 
PRDCM12-4DP2 
PRDCML12-4DN 
PRDCML12-4DP 
PRDCML12-4DN2 
PRDCML12-4DP2 

PRDCM12-8DN 
PRDCM12-8DP 
PRDCM12-8DN2 
PRDCM12-8DP2 
PRDCML12-8DN 
PRDCML12-8DP 
PRDCML12-8DN2 
PRDCML12-8DP2 

PRDCM18-7DN 
PRDCM18-7DP 
PRDCM18-7DN2 
PRDCM18-7DP2 
PRDCML18-7DN 
PRDCML18-7DP 
PRDCML18-7DN2 
PRDCML18-7DP2 

PRDCM18-14DN 
PRDCM18-14DP 
PRDCM18-14DN2 
PRDCM18-14DP2 
PRDCML18-14DN 
PRDCML18-14DP 
PRDCML18-14DN2 
PRDCML18-14DP2 

PRDCM30-15DN 
PRDCM30-15DP 
PRDCM30-15DN2 
PRDCM30-15DP2 
PRDCML30-15DN 
PRDCML30-15DP 
PRDCML30-15DN2 
PRDCML30-15DP2 

PRDCM30-25DN 
PRDCM30-25DP 
PRDCM30-25DN2 
PRDCM30-25DP2 
PRDCML30-25DN 
PRDCML30-25DP 
PRDCML30-25DN2 
PRDCML30-25DP2 

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 4mm 8mm 7mm 14mm 15mm 25mm

Lắp đặt Vỏ bảo vệ (phủ 
kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ (phủ 
kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Vỏ bảo vệ (phủ 
kín)

Không vỏ bảo vệ 
(không phủ kín)

Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện  
tiêu chuẩn

12×12×1mm 
(sắt)

25×25×1mm 
(sắt)

20×20×1mm 
(sắt)

40×40×1mm 
(sắt)

45×45×1mm 
(sắt)

75×75×1mm 
(sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 2.8mm 0 đến 5.6mm 0 đến 4.9mm 0 đến 9.8mm 0 đến 10.5mm 0 đến 17.5mm 
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện tiêu thụ Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 500Hz 400Hz 300Hz 200Hz 100Hz 100Hz
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, 
mặt phát hiện: acrylonitrile butadiene styrene chịu nhiệt

Chứng nhận

Khối lượng thiết bị PRDCM: Khoảng 26g
PRDCML: Khoảng 34g

PRDCM: Khoảng 48g
PRDCML: Khoảng 66g 

PRDCM: Khoảng 142g
PRDCML: Khoảng 182g

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 3 dây
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G-120 G-121

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm) Kích thước
  PRDCMT12-4D -   PRDCMT12-8D -  

  PRDCMT18-14D -

  PRDCMT30-15D -   PRDCMT30-25D -

Ø42
35 Chỉ báo hoạt 

động (LED đỏ)

63
28 2510

5
M30×1.5 M12×1

Ø21
17 Chỉ báo hoạt 

động (LED đỏ)

56.5
7

4 M12×1 M12×1

24.5 25

Ø29
24 Chỉ báo hoạt 

động (LED đỏ)

58
9.5

4 M18×1 M12×1

23.5 25

Ø42
35 Chỉ báo hoạt 

động (LED đỏ)

63
38 25

5
M30×1.5 M12×1

  PRDCMT18-7D -

Ø29
24

58

4 M18×1 M12×1

33 25 Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Ø21
17

56.5

4 M12×1 M12×1

31.5 25 Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

  PRDCMLT18-7D -   

  PRDCMLT30-15D -     PRDCMLT30-25D -   

  PRDCMLT30-14D -

Ø29
24

87
62

4
M18×1 M12×1

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

85

60

M12×1
5

Ø42

35 Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Ø29
24

M12×1

87
52

4 M18×1

Chỉ báo hoạt 
động (đỏ)

Ø42

35

85

5010

M12×1
5

Chỉ báo hoạt 
động (đỏ)

M30×1.5 M30×1.5

10

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



PRDCM Series

G-122 G-123

 (đơn vị: mm) Kích thước

 PRDCML12-8D  

Ø21

17

68.3

37

M12×1 M12×14

7

 PRDCML18-14D

86.8
52

M18×1 M12×14

10
Ø29
24

 PRDCML30-25D  

Ø42

35

85.8

50

M30×1.5 M12×15

10

 PRDCML30-15D  

Ø42

35

85.8

60

M30×1.55 M12×1

 PRDCML18-7D

87.3
62.5

M18×1 M12×14

Ø29

24

 PRDCML12-4D   

Ø21

17

68.3

44

M12×1 M12×14

  PRDCM12-4D     PRDCM12-8D   

  PRDCM18-7D    PRDCM18-14D  

Ø29

24

53.8
1910

4 M18×1 M12×1

  PRDCM30-15D  

Ø42

35

63.8

38

5 M30×1.5 M12×1

  PRDCM30-25D  

Ø42

35

63.8
2810

5 M30×1.5 M12×1

Ø21
17

M12×1

55.8

31.5

4 M12×1

Ø29
24

54.3
29.5

4 M18×1 M12×1

Ø21

17

55.8

24.57

4 M12×1 M12×1

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)

Chỉ báo hoạt 
động (LED đỏ)
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G-122 G-123

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

4

3

M
ạc

h 
ch

ín
h

Load +V

0V

Nâu

Xanh lam

Đối 
tượng

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải

Có
Không

Mở
Tắt

Bật
Tắt

N.O. N.C.

※Số ở vòng tròn là số thứ tự của chân cắm.

Loại ngõ ra NPN

10kΩ

M
ạc

h 
ch

ín
h Tải

+V

0V
Xanh lam

Nâu

Đen

Loại ngõ ra PNP

M
ạc

h 
ch

ín
h

X.lam

Nâu

Đen

10kΩ Tải

+V

0V

1

4

3

● Loại DC 2 dây

 Loại DC 3 dây

1

4

3

Đối 
tượng

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Có
Không
Mở
Tắt

H
L
Bật
Tắt

N.O. N.C.

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)

Đối 
tượng

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)
Chỉ báo 

hoạt động
(LED đỏ)

Có
Không

Mở
Tắt

H
L

Bật
Tắt

N.O. N.C.

Tải
(nâu-đen)

※Chân ②,③ của loại N.O. và ③,④ của loại N.C. để hở.
※Cách sắp xếp vị trí chân giắc cắm dựa theo tiêu chuẩn IEC
※Hãy thêm "I" phía sau tên cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn khi 

đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ.) PRDCMT12-4DO-I 

※Hãy thêm "I" phía sau tên dây cáp có giắc cắm loại tiêu chuẩn 
khi đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ) CID2-2-I, CLD2-5-I

※Hãy cố định phần dễ bị rung bằng băng dính có phủ lớp PTFE.
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham 

khảo phần  
(I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/hộp đấu nối cảm biến/ổ cắm

 Sơ đồ nối dây

※Hãy vặn đầu giắc cắm đến khi không còn nhìn thấy ren  
(0.39 đến 0.49N.m)

Loại ngõ ra NPN Loại ngõ ra PNP

Tải

2

3

1

4

Nâu

Đen

Xanh lam

+V

0V

Tải

2

3

1

4

Nâu

Đen

Xanh lam

+V

0V

 Loại DC 3 dây

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn IEC)

4

3

Thường hở (N.O.) Thường đóng (N.C.)

Tải

2
3

1
4

+V

0V

Nâu

Xanh lam

+V

0V

Tải

2

3

1

4

Nâu

Xanh lam

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

   Tải +V

2
3

1
4

0V

Nâu

Xanh lam

  
Tải

+V

2
3

1
4

0V

Nâu

Xanh lam

※Chân ①, ② để hở.
※Đối với dây cáp có giắc cắm loại DC 3 dây, dây đen (12-24VDC) 

và dây xanh lam (0V) có thể được sử dụng.

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn)
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PRDCM Series

G-124 G-125

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCMT12-4D -

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCMT12-8D -

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCM(L)T18-7D -

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCM(L)T18-14D -

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCM(L)T30-15D -

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCM(L)T30-25D -

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài
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G-124 G-125

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  PRDCM(L)12-4D  

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCM(L)12-8D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCM(L)18-7D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCM(L)18-14D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCM(L)30-15D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

  PRDCM(L)30-25D

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài
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PRDCM Series

G-126 G-127

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) Phương 

pháp 
phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

  PRDCM(L)12-4D /8D

PRDCM(L)12-4D
PRDCM(L)12-8D

14.0 

13.0 

11.0 

9.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

  PRDCM(L)18-7D /14D

PRDCM(L)18-7D
PRDCM(L)18-14D

25.0 

23.0 

20.0 

17.0 

15.0 

14.0 

12.0 

11.0 

10.0 

8.0 

6.0 

5.0 

4.0 

2.0 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

  PRDCM(L)30-15D /25D

PRDCM(L)30-15D
PRDCM(L)30-25D

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

  PRDCMT12-4D - /
    PRDCMT12-8D -

PRDCMT12-4D -
PRDCMT12-8D -

14.0 

13.0 

11.0 

9.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

  PRDCM(L)T18-7D  - /
    PRDCM(L)T18-14D -

PRDCM(L)T18-7D -
PRDCM(L)T18-14D -

25.0 

23.0 

20.0 

17.0 

15.0 

14.0 

12.0 

11.0 

10.0 

8.0 

6.0 

5.0 

4.0 

2.0 

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

  PRDCM(L)T30-15D - /
    PRDCM(L)T30-25D -

PRDCM(L)T30-15D -
PRDCM(L)T30-25D -
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G-126 G-127

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

[
]

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu 
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối thêm điện trở song song 
với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

 Kết nối tải

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

 Hướng dẫn sử dụng

● Loại DC 2 dây

Song 
song B

 (đơn vị: mm)

Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Model
Item

PRDCMT12-4D -
PRDCM(L)12-4D 

PRDCMT12-8D -
PRDCM(L)12-8D 

PRDCM(L)T18-7D -
PRDCM(L)18-7D 

PRDCM(L)T18-14D -
PRDCM(L)18-14D 

PRDCM(L)T30-15D -
PRDCM(L)30-15D 

PRDCM(L)T30-25D -
PRDCM(L)30-25D 

A 24 48 42 84 90 150
B 24 36 36 54 60 90
ℓ 0 11 0 14 0 15
Ød 12 36 18 54 30 90
m 12 24 21 42 45 75
n 18 36 27 54 45 90

Đối diện
A

ℓ

Ød

ℓ

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh

m

ℓ

n

< Loại DC 2 dây >

+
-

Nâu

Xanh lam

< Loại DC 2 dây >

Tải

Tải

24VDC
+
-

Nâu

X.lam

VsĐiện trở mắc  
song song (R)

+

-

Nâu

X.lam

Tải
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G-128

PRA Series

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp

Xỉ hàn từ máy hàn hồ quang sẽ bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại. Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát 
hiện sai ngay cả khi không có đối tượng do xỉ hàn bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia 
lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu nhiệt và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

Model

PRAT12-2 D O 
PRAT12-2 D C
PRAT12-2DO-V
PRAT12-2DC-V

PRAT18-5 D O 
PRAT18-5 D C 
PRAT18-5DO-V
PRAT18-5DC-V

PRAT30-10 D O 
PRAT30-10 D C 
PRAT30-10DO-V
PRAT30-10DC-V

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 2mm 5mm 10mm 
Lắp đặt Vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 500Hz 400Hz
Điện áp dư※2 Max. 3.5V (loại không phân biệt cực tính: max. 5V)
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa tất cả đầu nối và vỏ)
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Ø4mm, 2 dây, 2m Ø5mm, 2 dây, 2m
AWG22, đường kính lõi: 0.8mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE, 
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm dầu

Chứng nhận
Khối lượng※3 Khoảng 84g (khoảng 72g) Khoảng 122g (khoảng 110g) Khoảng 207g (khoảng 170g)

 Tính năng

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn

● Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn (loại DC 3 dây)  
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra (loại DC) 
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC) 
● Có thể thay thế các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình

※Tên model loại không phân biệt cực tính có chứa ký tự 'X'.

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Trước khi sử dụng loại không phân biệt cực tính, hãy kiểm tra điều kiện của thiết bị được kết nối do điện áp dư tối đa bằng 5V. 
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Để biết thêm  thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham khảo mục (I).
※Ký hiệu ' ' biểu thị loại nguồn cấp. 'D' là 12-24VDC, 'X' là loại không phân biệt cực tính 12-24VDC.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ. 

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-129

Loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model
PRA12-2DN
PRA12-2DP
PRA12-2DN2
PRA12-2DP2 

PRA18-5DN
PRA18-5DP
PRA18-5DN2
PRA18-5DP2 

PRA30-10DN
PRA30-10DP
PRA30-10DN2
PRA30-10DP2 

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 2mm 5mm 10mm
Lắp đặt Vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ 
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện tiêu thụ Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 500Hz 400Hz
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø4mm, 3 dây, 2m Ø5mm, 3 dây, 2m
AWG22, đường kính lõi: 0.8mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE, dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC
Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※2 Khoảng 84g (khoảng 72g) Khoảng 122g (khoảng 110g) Khoảng 207g (khoảng 170g)

Model PRA12-2AO 
PRA12-2AC 

PRA18-5AO 
PRA18-5AC 

PRA30-10AO 
PRA30-10AC 

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 2mm 5mm 10mm
Lắp đặt Vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp (Điện áp hoạt động) 100-240VACᜠ (85-264VACᜠ) 
Dòng điện rò Tối đa 2.5mA
Tần số đáp ứng※1 20Hz
Điện áp dư Max. 10V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 5 đến 150mA Từ 5 đến 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 2,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø4mm, 2 dây, 2m Ø5mm, 2 dây, 2m
AWG22, đường kính lõi: 0.8mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE, dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC
Loại cách điện Cách điện kép hay cách điện tăng cường (Ký hiệu: , độ bền điện môi giữa ngõ vào và nguồn điện: 1.5kVAC) 
Chứng nhận  
Khối lượng※2 Khoảng 78g (khoảng 66g) Khoảng 118g (khoảng106g) Khoảng 207g (khoảng 170g)

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 3 dây 

● Loại AC 2 dây

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



G-130

PRA Series

(đơn vị: mm) 

43

32

2000

4

4

Ø4M12×1

47.5

29.5

2000

2000

Ø5

Ø5
M18×1

58.5

38.5

5
M30×1.5

 PRA12-2D  / PRAT12-2D  

 PRA18-5D  / PRAT18-5D

 PRA30-10D  / PRAT30-10D  

 PRA12-2A

 Kích thước 

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 PRA18-5A  

 PRA 30-10A  

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Loại ngõ ra NPN

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h 10kΩ

+V

0V
Xanh lam

Đen

● Loại DC 2 dây

 Loại DC 3 dây

● Loại AC 2 dây

H
L

ON
OFF

N.O. N.C.
Có 
Không

Mở
Tắt

Đối tượng
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)

Tải +V

0VXanh lam

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h

N.O. N.C.

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF

Đối tượng
phát hiện

Có 
Không

Mở
Tắt

Tải

N.O. N.C.

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF

Đối 
tượng

Có 
Không

Mở
Tắt

Xanh lam

Nâu

100-240VAC
50/60Hz

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải

Loại ngõ ra PNP

   

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h

10kΩ

+V

0V
X.lam

Đen

H
L

ON
OFF

N.O. N.C.
Có 
Không

Mở
Tắt

Đối tượng
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)Tải

200060

49

4 Ø4M12×1

Chỉ báo 
hoạt động

4

200053.8

35.8

Ø5
M18×1

Chỉ báo 
hoạt động

2000

Ø5

58.5

38.5

5
M30×1.5

Chỉ báo 
hoạt động

Ø21

17

Ø21

17

Ø29

24

Ø29

24

Ø42

35

Ø42

35
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G-131

Loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

 PRA12-2D  PRA18-5D

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45  50  60  70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

 PRA30-10D
12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

 PRAT12-2D , PRA12-2A  PRAT18-5D , PRA18-5A

 PRAT30-10D , PRA30-10A

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45  50  60  70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45  50  60  70   75   80   90 100
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G-132

PRA Series
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) 

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.4

0.1

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.4

0.1

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

4.0     3.0    2.0   1.0       0.0    1.0           2.0    3.0   4.0

4.0     3.0    2.0   1.0       0.0    1.0           2.0    3.0   4.0

10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

  

 PRA12-2D  PRA18-5D  PRA30-10D

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

 PRAT12-2D , PRA12-2A  PRAT18-5D , PRA18-5A  PRAT30-10D , PRA30-10A
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G-133

Loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Nếu dòng điện cấp cho cảm biến dưới 5mA, hãy đảm bảo  
điện áp dư phải nhỏ hơn điện áp cảm ứng của tải bằng 
cách mắc tải và các điện trở song song với nhau như 
sơ đồ bên.

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối thêm điện trở 
song song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

 Kết nối 

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

※Không cần chú ý đến cực tính của loại bộ nguồn không 
phân biệt cực tính.

0V

0V

+V

+V

 Loại DC 2 dây  Loại AC 2 dây

100-240VAC

100-240VAC

Nguồn 24VDC
100-
240VAC
50/60Hz

<Loại DC 2 dây và loại AC 2 dây> <Loại DC 2 dây> <Loại AC 2 dây> 

+
-

+

-

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     
Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở[ ]

[I: Dòng hoạt động của tải, R: điện trở song song, P: Nguồn cho phép]

VsR ≤  I  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     
Nguồn ACĐiện trở mắc  

song song (R)

Điện trở mắc  
song song (R)

110VAC : Min. 20kΩ 3W 
220VAC : Min. 39kΩ 10W

Vs
+

-

Nâu

Nâu

X.lam

X.lam

Tải

Tải

● Loại AC 2 dây

● Loại DC 2 dây

Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Đối diện

Song 
songA

B

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh

Ød

m

ℓ

ℓ
ℓ

 (đơn vị: mm)
 Model

Item

PRAT12-2D
PRA12-2D
PRA12-2A

PRAT18-5D
PRA18-5D
PRA18-5A

PRAT30-10D
PRA30-10D
PRA30-10A

A 12 30 60
B 24 36 60
ℓ 0 0 0
Ød 12 18 30
m 6 15 30
n 18 27 45

n

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

Nâu

Nâu Nâu

NâuNâu

Nâu Nâu

Xanh lam

Xanh lam Xanh lam

Xanh lamXanh lam

X.lam X.lam

Tải

TảiTải

Tải Tải

Tải

Tải Tải

※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh lam.

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



G-134

PRAW Series

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, chống tia lửa hàn,  
có dây cáp kèm giắc cắm

Model
PRAWT12-2 D C
PRAWT12-2 D O
PRAWT12-2 D C-I
PRAWT12-2 D O-I

PRAWT18-5 D O 
PRAWT18-5 D C
PRAWT18-5 D O-I
PRAWT18-5 D C-I 

PRAWT30-10 D O 
PRAWT30-10 D C
PRAWT30-10 D O-I 
PRAWT30-10 D C-I 

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 2mm 5mm 10mm 
Lắp đặt Vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động) 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp (Điện áp hoạt động) 12-24VDCᜡ(10-30VDCᜡ) 
Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 500Hz 400Hz
Điện áp dư※2 Max. 3.5V (loại không phân biệt cực tính: max. 5V)
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa tất cả chân nối và vỏ)
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Ø4mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 Ø5mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 
AWG22, đường kính lõi: 0.8mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE 
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC

Chứng nhận
Khối lượng※3 Khoảng 54g (khoảng 42g) Khoảng 70g (khoảng 58g) Khoảng 134g (khoảng 122g)

 Tính năng

※Nếu trong  của tên model là chữ X thì model đó là loại không phân biệt cực tính.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

Xỉ hàn từ máy hàn hồ quang sẽ bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại. Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát 
hiện sai ngay cả khi không có đối tượng do xỉ hàn bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia 
lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu nhiệt và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Trước khi sử dụng loại không phân biệt cực tính, hãy kiểm tra điều kiện của thiết bị được kết nối vì điện áp dư tối đa là 5V.
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham khảo mục (I).
※Ký hiệu ' ' biểu thị loại nguồn cấp. 'D' là 12-24VDC, 'X' là loại không phân biệt cực tính 12-24VDC.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

● Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
● Có thể thay thế các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình
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G-135

Loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm) 

300

Ø5

Ø42

35

58.5

38.5

5

M12

M30×1.5

 PRAWT12-2D  PRAWT18-5D

 PRAWT30-10D

 Kích thước 

Ø21

17

43

32

4

300

M12Ø4

M12×1 4

Ø29

24

47.5

29.5

300

M12Ø5

M18×1

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn)  Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn IEC)

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Chỉ báo 
hoạt động

Tải +V

0VXanh lam

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h

N.O. N.C.

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF

Đối tượng 
phát hiện

Có
Không

Mở
Tắt

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải
 Loại DC 2 dây

※Chân ①, ② để hở.

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

 
Nâu

Xanh lam

Tải +V

2
3

1

4

0V

 

Tải

+V
2
3

1
4

0V

Nâu

X.lam

 Sơ đồ nối dây

※Chân ②,③ của loại N.O. và ③,④ của loại N.C. để hở.
※Cách sắp xếp vị trí chân giắc cắm dựa theo tiêu chuẩn IEC
※Hãy thêm "I" phía sau tên cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn 

khi đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ.) PRAW12-2DO-I 

※Hãy thêm "I" phía sau tên dây cáp có giắc cắm loại tiêu chuẩn 
khi đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ) CID2-2-I, CLD2-5-I

Thường hở (N.O.) Thường đóng (N.C.)

    

Tải +V

2
3

1
4 0V

Nâu

Xanh lam

+V

2
3

1
4

Tải

0V

Nâu

Xanh lamhtt
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G-136

PRAW Series

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

 PRAWT12-2D  PRAWT18-5D

 PRAWT30-10D

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
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G-137

Loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) 

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

 PRAWT12-2D  PRAWT18-5D  PRAWT30-10D

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.4

0.1
4.0     3.0    2.0   1.0       0.0    1.0           2.0    3.0   4.0

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)
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G-138

PRAW Series

(đơn vị: mm) 
 Model

Item PRAWT12-2D PRAWT18-5D PRAWT30-10D 

A 12 30 60
B 24 36 60
ℓ 0 0 0
Ød 12 18 30
m 6 15 30
n 18 27 45

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. 
Có thể nối tải với bất kỳ dây nào.

● Loại DC 2 dây

 Hướng dẫn sử dụng
 Kết nối tải

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs
+

-

Nâu

Xanh lam

Tải

Điện áp dư có thể gây sự cố ở tải. Nếu dòng điện tải dưới 
5mA, hãy đảm bảo điện áp dư nhỏ hơn điện áp ngắt tải 
bằng cách mắc điện trở song song với tải như trong sơ đồ.

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối thêm điện trở 
song song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     
Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở[ ]

[I: cường độ dòng điện, R: điện trở song song, P: công suất cho phép]

VsR ≤  I  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Đối diện

Song 
song

A
B

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh

m

ℓ

nØd
ℓ

ℓℓ

<Loại DC 2 dây> <Loại DC 2 dây> 

+
-

Nâu

Xanh lam

24VDC
+

-

Nâu

X.lam

Tải

Tải

24VDC
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G-139

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

PRACM Series

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có giắc cắm

Model

PRACMT12-2DO
PRACMT12-2DC
PRACMT12-2DO-I
PRACMT12-2DC-I

PRACMT18-5DO
PRACMT18-5DC
PRACMT18-5DO-I
PRACMT18-5DC-I

PRACMT30-10DO
PRACMT30-10DC
PRACMT30-10DO-I
PRACMT30-10DC-I

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 2mm 5mm 10mm 
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 500Hz 400Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE
Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※2 Khoảng 38g (khoảng 26g) Khoảng 61g (khoảng 49g) Khoảng 146g (khoảng 134g)

 Tính năng
● Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn

(Loại DC 3 dây) 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp, 

mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
● Có thể thay thế các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn
Xỉ hàn từ máy hàn hồ quang sẽ bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại. Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát 
hiện sai ngay cả khi không có đối tượng do xỉ hàn bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia 
lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu nhiệt và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-140

PRACM Series

Model
PRACM12-2DN
PRACM12-2DP
PRACM12-2DN2
PRACM12-2DP2

PRACM18-5DN
PRACM18-5DP
PRACM18-5DN2
PRACM18-5DP2

PRACM30-10DN
PRACM30-10DP
PRACM30-10DN2
PRACM30-10DP2

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 2mm 5mm 10mm 
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 18×18×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 1.4mm 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện tiêu thụ Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 1.5kHz 500Hz 400Hz
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE
Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※2 Khoảng 38g (khoảng 26g) Khoảng 61g (khoảng 49g) Khoảng 146g (khoảng 134g)

56.3
32

M12×1
M12×1

4

Ø21

17

54.8

29.5

M18×1

M12×1
4

Ø29

24

64.3

38.5

M30×1

M12×1

5

Ø42

35

 PRACM(T)12-2D  

 PRACM(T)18-5D  

 PRACM(T)30-10D  

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 3 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 (đơn vị: mm) Kích thước
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G-141

Loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn)
 Sơ đồ nối dây

Loại ngõ ra NPN Loại ngõ ra PNP

Tải

+V

Xanh lam

Đen

2
3

1
4

Nâu

0V

+V2

3

1

4

0V

Tải
Xanh lam

Đen

Nâu

 Loại DC 3 dây

Loại ngõ ra PNP

   

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h

10kΩ

+V

0V
X.lam

Đen

H
L

ON
OFF

N.O. N.C.
Có
Không

Mở
Tắt

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)

Loại ngõ ra NPN

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h 10kΩ

+V

0V
Xanh lam

Đen

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Loại DC 3 dây

H
L

ON
OFF

N.O. N.C.
Có
Không

Mở
Tắt

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)

Tải

Tải

 Loại DC 2 dây

Tải +V

0VXanh lam

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h

N.O. N.C.

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF

Đối tượng 
phát hiện

Có
Không

Mở
Tắt

4

3

1

4

3

1

4

3

 Loại DC 2 dây (loại IEC tiêu chuẩn)

※Chân ②,③ của loại N.O. và ③,④ của loại N.C. để hở.
※Cách sắp xếp vị trí chân giắc cắm dựa theo tiêu chuẩn IEC
※Hãy thêm "I" phía sau tên cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn khi 

đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ.) PRAWT12-2DO-I 

※Hãy thêm "I" phía sau tên dây cáp có giắc cắm loại tiêu chuẩn 
khi đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ) CID2-2-I, CLD2-5-I

Thường hở (N.O.) Thường đóng (N.C.)

Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

0V

Nâu
Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

0V

Nâu

※Chân ①, ② để hở.
※Đối với dây cáp có giắc cắm loại DC 3 dây, dây đen (12-24VDC) 

và dây xanh lam (0V) có thể được sử dụng.

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

Tải

Tải

+V

Xanh lam

2
3

1
4 Nâu

0V

Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

0V

Nâu

Tải

※Hãy dùng lực siết từ 0,39 đến 0,49N.m để siết chặt phần khóa cáp của giắc cắm sao cho 
không còn thấy rãnh. 

※Hãy dán chặt phần dễ rung bằng băng dính có phủ lớp PTFE.
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham khảo phần  

(I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/hộp đấu nối cảm biến/ổ cắm 
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G-142

PRACM Series

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

 PRACM12-2D  PRACM18-5D

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

 PRACM30-10D
12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

 PRACMT12-2D  PRACMT18-5D

 PRACMT30-10D

Nhôm (ALS052)
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Loại hình trụ, chống tia lửa hàn, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) 

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.4

0.1

2.0

1.7

1.5

1.3

1.0

0.7

0.4

0.1

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

4.0     3.0    2.0   1.0       0.0    1.0           2.0    3.0   4.0

4.0     3.0    2.0   1.0       0.0    1.0           2.0    3.0   4.0

10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

10.0  8.0   6.0  4.0   2.0   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0

  

 PRACM12-2D  PRACM18-5D  PRACM30-10D

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

 PRACMT12-2D  PRACMT18-5D  PRACMT30-10D
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PRACM Series

Model

Item
PRACMT12-2D
PRACM12-2D

PRACMT18-5D
PRACM18-5D

PRACMT30-10D
PRACM30-10D

A 12 30 60
B 24 36 60
ℓ 0 0 0
Ød 12 18 30
m 6 15 30
n 18 27 45

A

B

ℓ ℓ
ℓ

n

m

ød

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Kết nối tải

 Hướng dẫn sử dụng

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs
+

-

Nâu

Xanh lam

Tải

● Loại DC 2 dây

[I: cường độ dòng điện, R: điện trở song song, P: công suất cho phép]

VsR ≤  I  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Nếu dòng điện cấp cho cảm biến dưới 5mA, hãy đảm bảo  
điện áp dư phải nhỏ hơn điện áp cảm ứng của tải bằng 
cách mắc tải và các điện trở song song với nhau như 
sơ đồ trên.

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện 
trở song song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở

[
]

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Đối diện

Song 
song

 (đơn vị: mm)

Xanh lam

< Loại DC 2 dây >

+
-

Nâu

X.lam

< Loại DC 2 dây >

Nâu

+

-

Tải

Tải

24VDC24VDC
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

PRDA Series

 Tính năng

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài,  
chống tia lửa hàn, có dây cáp

 Khoảng cách phát hiện dài 
(gấp từ 1.5 đến 2 lần so với các model hiện hành) 

● Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp và chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
● Chỉ báo hoạt động bằng đèn LED đỏ
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
● Có thể thay thế các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model

PRDAT12-4DO 
PRDAT12-4DC 
PRDAT12-4DO-V 
PRDAT12-4DC-V

PRDAT18-7DO 
PRDAT18-7DC 
PRDAT18-7DO-V 
PRDAT18-7DC-V

PRDAT30-15DO
PRDAT30-15DC
PRDAT30-15DO-V
PRDAT30-15DC-V 

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 4mm 7mm 15mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 20×20×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 2.8mm 0 đến 4.9mm 0 đến 10.5mm 
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 450Hz 250Hz 100Hz 
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Ø4mm, 2 dây, 2m, giắc cắm M12 Ø5mm, 2 dây, 2m, giắc cắm M12
AWG22, đường kính lõi: 0.8mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE, 
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm dầu

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※2 Khoảng 84g (khoảng 72g) Khoảng 134g (khoảng 122g) Khoảng 221g (khoảng 184g) 

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

Xỉ hàn từ máy hàn hồ quang sẽ bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại. Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát 
hiện sai ngay cả khi không có đối tượng do xỉ hàn bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia 
lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu nhiệt và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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PRDA Series

(đơn vị: mm) 
 Kích thước 

 Kết nối

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 PRDAT18-7D                                                                             PRDAT12-4D                                                                            

 PRDAT30-15D                                                                           

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các 
bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với bất kỳ dây nào.

+24VDC

0V

Ø29
24

47.5
29.5

2000

4
Ø5

M18×1

43
32

2000

4
Ø4

M12×1

Ø42

35

58.5

38.5

2000

5

Ø5

M30×1.5

Ø21
17

 Sơ đồ nối dây 

 Loại DC 2 dây

Tải +V

0VXanh lam

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h

N.O. N.C.

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF

Đối tượng 
phát hiện

Có
Không

Mở
Tắt

 Loại DC 2 dây
Nâu

X.lam

Tải

Tải

※Chân ①, ② để hở.
※Đối với dây cáp có giắc cắm loại DC 3 dây, dây đen (12-24VDC) và dây xanh lam (0V) có thể được sử dụng.

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

  Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

Nâu

0V

  

Tải

+V

Xanh lam

2

3

1
4 Nâu

0V

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn)htt
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Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

 PRDAT12-4D 

 PRDAT30-15D 

 PRDAT18-7D 

Sắt(SS401)

Sắt(SS401)

Sắt(SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10   12     15  18    20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
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PRDA Series

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) 

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

 PRDAT12-4D  PRDAT30-15D  PRDAT18-7D 

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
  4.0    3.0   2.0   1.0       0.0       1.0         2.0          3.0   4.0 8.0    6.0     4.0   2.0                                                                        0.0    2.0    4.0     6.0  8.0 20.0   15.0    10.0    5.0      0.0     5.0     10.0    15.0   20.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)
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G-149

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Loại DC 2 dây

(đơn vị: mm) 

 Hướng dẫn sử dụng

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

Model
Item PRDAT12-4D PRDAT18-7D PRDAT30-15D

A 24 42 90
B 24 36 60
ℓ 0 0 0
Ød 12 18 30
m 12 21 45
n 18 27 45

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở

Nếu dòng điện cấp cho cảm biến dưới 5mA, hãy đảm bảo  
điện áp dư phải nhỏ hơn điện áp cảm ứng của tải bằng 
cách mắc tải và các điện trở song song với nhau như 
sơ đồ trên.

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện 
hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song song 
với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới. 

Face to Face

A
Song 
song

B

 Ød
ℓ

n

m

ℓℓ

Vs R ≤
  I 

 (kΩ)
     

 Vs2

P >
  R 

 (W)
     

VsR ≤
  Io-Ioff 

 (kΩ)
     

Vs2

P >
  R 

 (W)
     

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+

-

Nâu
Tải

[I: cường độ dòng điện, R: điện trở song song, P: công suất cho phép]

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Kết nối tải

Xanh lam

< Loại DC 2 dây >

+
-

Nâu

X.lam

< Loại DC 2 dây >

Nâu

+

-

Tải

Tải

24VDC24VDC
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G-150

PRDAW Series

 Tính năng

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, 
chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm

 Khoảng cách phát hiện dài (gấp từ 1,5 đến 2 lần so với 
các model hiện hành) 

● Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn 
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp, 

mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
● Chỉ báo hoạt động bằng đèn LED đỏ
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
● Có thể thay thế các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model

PRDAWT12-4DO
PRDAWT12-4DC
PRDAWT12-4DO-I
PRDAWT12-4DC-I

PRDAWT18-7DO 
PRDAWT18-7DC 
PRDAWT18-7DO-I
PRDAWT18-7DC-I
PRDAWT18-7DO-IV
PRDAWT18-7DC-IV 

PRDAWT30-15DO 
PRDAWT30-15DC 
PRDAWT30-15DO-I 
PRDAWT30-15DC-I 
PRDAWT30-15DO-IV 

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 4mm 7mm 15mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 20×20×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 2.8mm 0 đến 4.9mm 0 đến 10.5mm 
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 450Hz 250Hz 100Hz 
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Ø4mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12 Ø5mm, 2 dây, 300mm, giắc cắm M12
AWG22, đường kính lõi: 0.8mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE, 
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC, dây cáp chống thấm dầu (xám): PVC chống thấm dầu

Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 54g (khoảng 42g) Khoảng 77g (khoảng 65g) Khoảng 155g (khoảng 143g) 

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

Xỉ hàn từ máy hàn hồ quang sẽ bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại. Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát 
hiện sai ngay cả khi không có đối tượng do xỉ hàn bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia 
lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu nhiệt và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-151

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn vị: mm) 
 Kích thước

Ø29
24

4 M18×1

47.5
29.5

300

Ø5 M12×1

43
32

300

Ø4
4 M12×1

M12×1

  PRDAWT18-7D  

  PRDAWT12-4D  

  PRDAWT30-15D  
Ø42

35

M30×1.5

58.5

38.5

300

Ø5 M12×1

5

Ø21
17

 Loại DC 2 dây

Tải +V

0VXanh lam

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h

N.O. N.C.

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF

Đối tượng 
phát hiện

Có
Không

Mở
Tắt

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



G-152

PRDAW Series

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

 PRDAWT12-4D 

 PRDAWT30-15D 

 PRDAWT18-7D 

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

 4     8    10   12     15  18    20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
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G-153

Loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, có dây cáp kèm giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) 

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

 PRDAWT12-4D  PRDAWT30-15D  PRDAWT18-7D 

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
  4.0    3.0   2.0   1.0       0.0       1.0         2.0          3.0   4.0 8.0    6.0     4.0   2.0                                                                        0.0    2.0    4.0     6.0  8.0 20.0   15.0    10.0    5.0      0.0     5.0     10.0    15.0   20.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phảit
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phảit
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phảit
Vùng phát hiện Y (mm)
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G-154

PRDAW Series

Model
Item PRDAWT12-4D PRDAWT18-7D PRDAWT30-15D

A 24 42 90
B 24 36 60
ℓ 0 0 0
Ød 12 18 30
m 12 21 45
n 18 27 45

 Sơ đồ nối dây
 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn)

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn IEC)

※Chân ①, ② để hở.
※Đối với dây cáp có giắc cắm loại DC 3 dây, dây đen (12-24VDC) 

và dây xanh lam (0V) có thể được sử dụng.

● Loại DC 2 dây

(đơn vị: mm) 

 Hướng dẫn sử dụng
 Trong trường hợp dòng tải nhỏ

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở 
song song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Ød
ℓ

n

m

ℓℓ

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

  Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

Nâu

0V

  

Tải

+V

Xanh lam

2

3

1
4 Nâu

0V

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs

Xanh lam

+

-

Nâu
Tải

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở

Điện áp dư có thể gây sự cố ở tải. Nếu dòng điện tải dưới 
5mA, hãy đảm bảo điện áp dư nhỏ hơn điện áp ngắt tải 
bằng cách mắc điện trở song song với tải như trong sơ đồ.

Vs R ≤
  I 

 (kΩ)
     

 Vs2

P >
  R 

 (W)
     

VsR ≤
  Io-Ioff 

 (kΩ)
     

Vs2

P >
  R 

 (W)
     

[I: cường độ dòng điện, R: điện trở song song, P: công suất cho phép]

Đối diện

A
Song 
song

B

※Chân ②,③ của loại N.O. và ③,④ của loại N.C. để hở.
※Cách sắp xếp vị trí chân giắc cắm dựa theo tiêu chuẩn IEC
※Hãy thêm "I" phía sau tên cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn khi 

đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ.) PRDAWT12-4DO-I 

※Hãy thêm "I" phía sau tên dây cáp có giắc cắm loại tiêu chuẩn khi 
đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ) CID2-2-I, CLD2-2-I

Thường hở (N.O.) Thường đóng (N.C.)

  
Tải +V

Xanh lam

2

3

1

4

Nâu

0V

  
Tải +V

Xanh lam 

2
3

1
4

Nâu

0V
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G-155

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

PRDACM SERIES

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, khoảng cách phát hiện dài, 
chống tia lửa hàn, có giắc cắm 

Model

PRDACMT12-4DO
PRDACMT12-4DC
PRDACMT12-4DO-I
PRDACMT12-4DC-I

PRDACMT18-7DO
PRDACMT18-7DC
PRDACMT18-7DO-I
PRDACMT18-7DC-I

PRDACMT30-15DO
PRDACMT30-15DC
PRDACMT30-15DO-I
PRDACMT30-15DC-I

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 4mm 7mm 15mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 20×20×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 2.8mm 0 đến 4.9mm 0 đến 10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 450Hz 250Hz 100Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE
Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 38g (khoảng 26g) Khoảng 61g (khoảng 49g) Khoảng 146g (khoảng 134g)

 Tính năng
● Vỏ PTFE giúp bảo vệ thiết bị khỏi tia lửa hàn
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn
 (loại DC 3 dây) 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp, 

mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
● Tiêu chuẩn IP67 (tiêu chuẩn IEC)
● Có thể thay thế các công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn
Xỉ hàn từ máy hàn hồ quang sẽ bám vào cả bề mặt nhựa lẫn kim loại. Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có thể phát 
hiện sai ngay cả khi không có đối tượng do xỉ hàn bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận loại chống tia 
lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt phát hiện được phủ lớp PTFE có khả năng chịu nhiệt và chống kết dính tốt.
Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng cũng có chức năng tương tự.

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-156

PRDACM Series

Model
PRDACM12-4DN
PRDACM12-4DP
PRDACM12-4DN2
PRDACM12-4DP2

PRDACM18-7DN
PRDACM18-7DP
PRDACM18-7DN2
PRDACM18-7DP2

PRDACM30-15DN
PRDACM30-15DP
PRDACM30-15DN2
PRDACM30-15DP2

Đường kính mặt phát hiện 12mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 4mm 7mm 15mm
Đặc điểm đầu cảm biến Có vỏ bảo vệ (phủ kín)
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 12×12×1mm (sắt) 20×20×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 2.8mm 0 đến 4.9mm 0 đến 10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 500Hz 300Hz 100Hz
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)
Chất liệu Vỏ/đai ốc: đồng thau phủ PTFE, vòng đệm: sắt phủ PTFE, mặt phát hiện: PTFE
Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 38g (khoảng 26g) Khoảng 61g (khoảng 49g) Khoảng 146g (khoảng 134g)

54.8

29.5

M18×1

M12×1
4

Ø29

24

64.3

38.5

M30×1

M12×1

5

Ø42

35

 PRDACM(T)12-4D  

 PRDACM(T)18-7D  

 PRDACM(T)30-15D  

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 3 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng tiêu 
chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

56.3
32

M12×1
M12×1

4

Ø21

17

 (đơn vị: mm)
 Kích thước
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G-157

Loại hình trụ, kh. cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại ngõ ra NPN

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h 10kΩ

+V

0V
Xanh lam

Đen
Tải

1

4

3

Tải +V

0VXanh lam

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h

4

3

N.O. N.C.

Tải

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

ON
OFF

Đối tượng 
phát hiện

Có
Không

Mở
Tắt

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn)
 Sơ đồ nối dây

Loại ngõ ra NPN Loại ngõ ra PNP

Tải

+V

Xanh lam

Đen

2
3

1
4

Nâu

0V

+V2

3

1

4

0V

Tải
Xanh lam

Đen

Nâu

 Loại DC 3 dây

Loại ngõ ra PNP

   

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h

10kΩ

+V

0V
X.lam

Đen

H
L

ON
OFF

N.O. N.C.
Có
Không

Mở
Tắt

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải
 Loại DC 2 dây

 Loại DC 3 dây

H
L

ON
OFF

N.O. N.C.
Có
Không

Mở
Tắt

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam) Tải

1

4

3

 Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn IEC)

※Chân ②,③ của loại N.O. và ③,④ của loại N.C. để hở.
※Cách sắp xếp vị trí chân giắc cắm dựa theo tiêu chuẩn IEC
※Hãy thêm "I" phía sau tên cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn khi 

đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ.) PRDACMT12-4DO-I 

※Hãy thêm "I" phía sau tên dây cáp có giắc cắm loại tiêu chuẩn 
khi đặt hàng loại tiêu chuẩn IEC.  
Ví dụ) CID2-2-I, CLD2-5-I

Thường hở (N.O.) Thường đóng (N.C.)

Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

0V

Nâu

Tải

Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

0V

Nâu

※Chân ①, ② để hở.
※Đối với dây cáp có giắc cắm loại DC 3 dây, dây đen (12-24VDC) 

và dây xanh lam (0V) có thể được sử dụng.

Thường hở (N.O.) / Thường đóng (N.C.)

Tải

Tải

+V

Xanh lam

2
3

1
4 Nâu

0V

Tải +V

Xanh lam

2
3

1
4

0V

Nâu

Tải

※Hãy vặn đầu giắc cắm đến khi không còn nhìn thấy ren  
(0.39 đến 0.49N.m)
※Hãy dán chặt phần dễ rung bằng băng dính có phủ lớp PTFE.
※Để biết thêm thông tin về dây cáp và thông số kỹ thuật, hãy tham 

khảo phần  
(I) Giắc cắm/Dây cáp có giắc cắm/hộp đấu nối cảm biến/ổ cắm 
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G-158

PRDACM Series

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

Đ
ối

 tư
ợn

g

 d
C

hi
ều

 d
ài

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

 PRDACMT12-4D 

 PRDACM12-4D 

 PRDACMT30-15D 

 PRDACM30-15D 

 PRDACMT18-7D 

 PRDACM18-7D 

Sắt(SS401)

Sắt(SS401)

Sắt(SS401)

Sắt(SS401)

Sắt(SS401)

Sắt(SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10   12     15  18    20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10    12     15  18   20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

 4     8    10   12     15  18    20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100

 4     8    10   12     15  18    20   25   30   35   40   45   50  60   70   75   80   90 100
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G-159

Loại hình trụ, kh. cách phát hiện dài, chống tia lửa hàn, có giắc cắm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) 

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

 PRDACMT12-4D 

 PRDACM12-4D  

 PRDACMT30-15D 

 PRDACM30-15D 

 PRDACMT18-7D 

 PRDACM18-7D 

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

  4.0    3.0   2.0   1.0       0.0       1.0         2.0          3.0   4.0

  4.0    3.0   2.0   1.0       0.0       1.0         2.0          3.0   4.0

8.0    6.0     4.0   2.0                                                                        0.0    2.0    4.0     6.0  8.0

8.0    6.0     4.0   2.0                                                                        0.0    2.0    4.0     6.0  8.0

20.0   15.0    10.0    5.0      0.0     5.0     10.0    15.0   20.0

20.0   15.0    10.0    5.0      0.0     5.0     10.0    15.0   20.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)
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PRDACM Series

Model

Item
PRDACMT12-4D
PRDACM12-4D

PRDACMT18-7D
PRDACM18-7D

PRDACMT30-15D
PRDACM30-15D

A 24 42 90
B 24 36 60
ℓ 0 0 0
Ød 12 18 30
m 12 21 45
n 18 27 45

A

B

ℓ ℓ
ℓ

n

m

ød

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải với 
bất kỳ dây nào.

 Kết nối tải
 Hướng dẫn sử dụng

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ
● Loại DC 2 dây

[I: cường độ dòng điện, R: điện trở song song, P: công suất cho phép]

VsR ≤  I  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     
VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     

Vs2

P >  R  (W)     

Nếu dòng điện cấp cho cảm biến dưới 5mA, hãy đảm bảo  
điện áp dư phải nhỏ hơn điện áp cảm ứng của tải bằng 
cách mắc tải và các điện trở song song với nhau như 
sơ đồ trên.

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện 
trở song song với tải. 
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs
+

-

Nâu

Xanh lam

Tải

Đối diện

Song 
song

 (đơn vị: mm)

<Loại DC 2 dây> <Loại DC 2 dây>

+
-

Nâu

Xanh lam

24VDC
+

-

Nâu

X.lam

Tải

Tải

24VDC

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

PS/PSN Series

Model PSNT17-5DO
PSNT17-5DC 

PSNT17-5DOU
PSNT17-5DCU 

Mặt phát hiện Mặt trước Mặt trên
Khoảng cách phát hiện 5mm
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 18×18×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 3.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện rò Tối đa 0.6mA
Tần số đáp ứng※1 700Hz
Điện áp dư Max. 3.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Từ 2 đến 100mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp và mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø4mm, 2 dây, 2m
(AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Chứng nhận
Khối lượng thiết bị Khoảng 71g
※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng 

phát hiện tiêu chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

※Model PST17 đã được nâng cấp về chức năng, mẫu mã và đổi tên thành PSN17. 
※Màu vỏ của loại thường đóng được đổi từ màu cam sang màu xám. 

Cảm biến tiệm cận loại hình chữ nhật, tiêu chuẩn
 Tính năng

● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
● Tuổi thọ dài, độ chính xác cao, tiết kiệm chi phí 

và dễ dàng lắp đặt 
● Có chỉ báo hoạt động (LED đỏ)
● Mạch bảo vệ chống quá áp
● Mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra (loại DC)
● Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn (loại DC 3 dây)
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

[PSN17]
● Các model có tần số khác nhau cho phép người dùng lắp 

đặt nhiều cảm biến gần kề nhau mà vẫn không xảy ra 
hiện tượng giao thoa. (PSN17- -F)

 Thông số kỹ thuật
● Loại DC 2 dây

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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PS/PSN Series

Model
PS12-4DN 
PS12-4DP
PS12-4DN2 

PS12-4DNU 
PS12-4DPU
PS12-4DN2U 

PS50-30DN
PS50-30DP
PS50-30DN2 
PS50-30DP2 

Mặt phát hiện Mặt trước Đỉnh Mặt trước
Khoảng cách phát hiện 4mm 30mm
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu 
chuẩn 12×12×1mm (sắt) 90×90×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 2.8mm 0 đến 21mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện tiêu thụ Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 500Hz 50Hz
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi trường
Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃

Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø4mm, 3-wire, 2m Ø5mm, 3-wire, 2m 
AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene chịu nhiệt, 
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC

Vỏ: Polybutylene terephthalate, 
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC

Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 77g (khoảng 62g) Khoảng 256g (khoảng 220g)

 Loại DC 3 dây ※Model PST17 đã được nâng cấp về chức năng, mẫu mã và đổi tên thành PSN17. 
※Màu vỏ của loại thường đóng được đổi từ màu cam sang màu xám. ● PS Series

Model

PSN17-5DN 
PSN17-5DP 
PSN17-5DN2
PSN17-5DP2
PSN17-5DN-F 

PSN17-5DNU
PSN17-5DPU 
PSN17-5DN2U
PSN17-5DP2U 

PSN17-8DN 
PSN17-8DP
PSN17-8DN2
PSN17-8DP2 

PSN17-8DNU 
PSN17-8DPU
PSN17-8DN2U
PSN17-8DP2U

PSN17-8DN-F
PSN17-8DP-F
PSN17-8DN2-F

PSN17-8DNU-F
PSN17-8DPU-F
PSN17-8DN2U-F

Mặt phát hiện Mặt trước Đỉnh Mặt trước Đỉnh Mặt trước Đỉnh
Khoảng cách phát hiện 5mm 8mm
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện  
tiêu chuẩn 18×18×1mm (sắt) 25×25×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 3.5mm 0 đến 5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện tiêu thụ Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 700Hz 200Hz 
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi trường
Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Dây cáp Ø4mm, 3 dây, 2m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)
Chất liệu Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene chịu nhiệt, dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC
Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 71g Khoảng 70g

※Màu vỏ của loại thường đóng được đổi từ màu cam sang màu xám. ● PSN Series (kích thước khung 17mm)

 Thông số kỹ thuật
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Loại hình chữ nhật, tiêu chuẩn

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model PSN25-5AO
PSN25-5AC 

PSN30-10AO
PSN30-10AC 

PSN30-15AO
PSN30-15AC 

PSN40-20AO
PSN40-20AC 

Mặt phát hiện Mặt trước
Khoảng cách phát hiện 5mm 10mm 15mm 20mm
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu 
chuẩn 25×25×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt) 60×60×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm 0 đến 10.5mm 0 đến 14mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

100-240VACᜠ
(85-264VACᜠ) 

Dòng điện rò Tối đa 2.5mA
Tần số đáp ứng※1 20Hz
Điện áp dư Max. 10V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển 5 to 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Dây cáp Ø4mm, 2 dây, 2m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)
Chứng nhận
Khối lượng thiết bị Khoảng 65g Khoảng 106g Khoảng 152g

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng phát 
hiện tiêu chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

● Loại AC 2 dây

※Màu vỏ của loại thường đóng được đổi từ màu cam sang màu xám. ● PSN Series (kích thước khung 25/30/40mm)

Model
PSN25-5DN 
PSN25-5DP 
PSN25-5DN2 
PSN25-5DP2 

PSN30-10DN 
PSN30-10DP 
PSN30-10DN2 
PSN30-10DP2 

PSN30-15DN 
PSN30-15DP 
PSN30-15DN2 
PSN30-15DP2 

PSN40-20DN 
PSN40-20DP 
PSN40-20DN2 
PSN40-20DP2 

Mặt phát hiện Mặt trước
Khoảng cách phát hiện 5mm 10mm 15mm 20mm 
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu 
chuẩn 25×25×1mm (sắt) 30×30×1mm (sắt) 45×45×1mm (sắt) 60×60×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 3.5mm 0 đến 7mm 0 đến 10.5mm 0 đến 14mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

Dòng điện tiêu thụ Tối đa 10mA
Tần số đáp ứng※1 300Hz 250Hz 200Hz 100Hz
Điện áp dư Max. 1.5V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃

Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Dây cáp Ø4mm, 3 dây, 2m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)
Chất liệu Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene chịu nhiệt, dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC
Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 70g Khoảng 111g Khoảng 185g

 Thông số kỹ thuật
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PS/PSN Series

 Kích thước (đơn vị: mm)

  PS12

  PSN17 / PSNT17(former: PS17/ PST17)

  PSN25

  PSN30

3.5

30 22

30
.5

15 2
1622

30

48.5

Ø4

53

34
17.8

2-Ø4.5 Nút 2-M4

2000

 Vỏ

Chỉ báo
hoạt động (LED đỏ)

18

18 111
1

8.
5 1.

2
7.

5

18

30.8

11

Ø4

35.6

32
18

Ø3.2 Nút 2-M3

2000

 Vỏ

Chỉ báo
hoạt động (LED đỏ)

25 18 25
10

2
12

25
.3

35.5

3.5

Ø4

39

32
17.5

2-Ø4.2 Nút 2-M4

2000

 Vỏ

Chỉ báo
hoạt động (LED đỏ)

 Vỏ

12

15.25 14.5

14.845

Ø4, 2m

12 10
.8

11.8 0.
8

11
.9

21
29

2-3.5

6

14
.5

Chỉ báo
hoạt động (LED đỏ)

  PS50   PSN40

 Vỏ

2000

40 30 3040
24 2

22

40

47

6

Ø4

53

35
19.5

2-Ø5.5 Nút 2-M5

Ø50

35

16

45
53

55.5

4553

Ø5, 2m

10
.8

Chỉ báo hoạt động (LED đỏ)htt
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G-165

Loại hình chữ nhật, tiêu chuẩn

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Kết nối

 Loại DC 3 dây

 Loại DC 3 dây

※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh lam. ※Có thể nối tải với dây nâu hoặc dây xanh lam.

PSN17-5DO

Tải Tải

TảiTải

+V

0V PSN25-5AO

100-240VAC

Nâu Nâu

X.lam X.lam

 Loại DC 2 dây  Loại AC 2 dây

 Loại DC 2 dây  Loại AC 2 dây

Loại ngõ ra NPN

   

N.O. N.C.
Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động 
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)
H
L

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

Tải

+V

0V

Nâu

Đen

Xanh lam

M
ạc

h 
ch

ín
h

10kΩ

Loại ngõ ra PNP

  

N.O. N.C.
Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động 
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)
H
L

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

Tải

+V

0V

Nâu

Đen

X.lam

M
ạc

h 
ch

ín
h

10kΩ

 

N.O. N.C.

Tải

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động 
(LED đỏ)

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

Tải +V

0V

Nâu

Xanh lam

M
ạc

h 
ch

ín
h

 

Tải
Nâu

Xanh lam
M

ạc
h 

ch
ín

h

N.O. N.C.

Tải

Đối tượng 
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động 
(LED đỏ)

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

※PA-12 có công tắc chọn ngõ ra PNP/NPN.

PSN17-5DN PSN17-5DN

< PA10-U >

< PA-12 >

Đen
Đen

Nâu Nâu
Xanh lam

X.lam

6 5 4
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G-166

PS/PSN Series

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
    và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

 d
C

hi
ều

 d
ài

Đ
ối

 tư
ợn

g

  PSNT17-5D  

  PSN17-5D  

  PSN25-5    PSN30-10  

  PSN40-20    PSN30-15  

  PSN17-8D  

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00 4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401) Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không 
gỉ 364

(SUS364)

Thép không gỉ 
364

(SUS364)

Thép không gỉ 
364

(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Đồng thau (C3601)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Nhôm (ALS052)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm) Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
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G-167

Loại hình chữ nhật, tiêu chuẩn

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

  PS50-30D    PS12-4D  

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau 
(C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

  PSNT17-5D    PSN17-5D /8D

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

  PSN25-5  

8.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

PSN17-5D
PSN17-8D

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa 
cảm biến và đối tượng phát hiện (trái/phải)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện
Khoảng cách (X)

 d
C

hi
ều

 d
ài

Đ
ối

 tư
ợn

g
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G-168

PS/PSN Series

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái/phải) Phương 

pháp 
phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Đối tượng

  PSN30-10 /15  

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

15.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

PSN30-10
PSN30-15

  PSN40-20

20.0

16.0

13.0

10.0

7 . 0

4 . 0

1 . 0
20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

  PS12-4D

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

  PS50-30D

30.0

28.0

26.0

24.0

22.0

20.0

18.0

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Kh

oả
ng

 c
ác

h 
ph

át
 h

iệ
n 

X 
(m

m
)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)
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G-169

Loại hình chữ nhật, tiêu chuẩn

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Nguồn AC

Nguồn AC

Tải

Nguồn 
AC

Điện trở mắc  
song song (R)

110VAC: Min. 20kΩ 3W 
220VAC: Min. 39kΩ 10W

Tải
[I: cường độ dòng điện, R: điện trở song song, P: công suất cho phép]

VsR ≤  I  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Điện áp dư có thể gây sự cố ở tải. Nếu dòng điện tải dưới 
5mA, hãy đảm bảo điện áp dư nhỏ hơn điện áp ngắt tải 
bằng cách mắc điện trở song song với tải như trong sơ đồ.

Khi lắp đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau thì cảm 
biến dễ bị lỗi do nhiễu. Do đó, hãy sử dụng các cảm biến có 
tần số khác nhau nếu lắp đặt liền kề.
※Tần số khác nhau chỉ có ở các model PSN17. 

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 và loại AC 2 dây phải được 
nối với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư 
hỏng.

Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng 
điện hoạt động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở 
song song với tải.
※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Đối tượng

PSN17-8DN-F
PSN17-8DN
PSN17-8DN-F
PSN17-8DN

 Hướng dẫn sử dụng
 Tần số khác nhau  Kết nối nguồn cấp

 Trong trường hợp dòng tải nhỏ
● Loại AC 2 dây

 (đơn vị: mm)

Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

                      Model
Item

PS12 PSN17 / PSNT17 PSN25 PSN30 PSN40
4mm 5mm 8mm 5mm 10mm 15mm 20mm

A 24 30 48 30 60 90 120
B 24 36 40 40 50 65 70
C 5 5 5 5 5 5 5
d 12 15 24 15 30 45 60
ℓ 18 24 33 25 30 45 45
m 12 18 20 20 25 35 35

 (Đối diện)

A

B

C d

m

m

 (Song song)

ℓ

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh

120
180 130

50 50

Kim loại

Bảng tiếp địa

 (Đối diện)  (Song song)

Điện trở mắc  
song song (R)

Vs
+

-

Tải
● Loại DC 2 dây

Vs: Nguồn cấp
Ioff: Dòng điện hoạt động tối thiểu
Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra
P: Công suất của điện trở
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PFI Series

G-170

Model PFI25-8DN             PFI25-8DP
PFI25-8DN2           PFI25-8DP2 

PFI25-8AO
PFI25-8AC 

Mặt phát hiện Đỉnh
Khoảng cách phát hiện 8mm
Độ trễ Max. 10% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện  
tiêu chuẩn 25×25×1mm (sắt)

Khoảng cách lắp đặt 0 đến 5.6mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-24VDCᜡ
(10-30VDCᜡ) 

100-240VACᜠ
(85-264VACᜠ) 

Dòng điện tiêu thụ/
Dòng điện rò Tối đa 10mA Tối đa 2.5mA

Tần số đáp ứng※1 200Hz 20Hz
Điện áp dư Max. 1.5V Max. 10V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA 5 đến 150mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút 2,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ
Mạch bảo vệ chống quá áp,
mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra, 
mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn

Mạch bảo vệ chống quá áp

Dây cáp
Ø4mm, 3 dây, 2m Ø4mm, 2 dây, 2m
AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu Vỏ: Poly Phenylene Sulfide, dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Chứng nhận
Khối lượng thiết bị Khoảng 70g

※ Có thể đặt hàng theo yêu cầu

Kiểu dáng Model
PFI25-8DN 
PFI25-8DP  
PFI25-8DN2 ※
PFI25-8DP2 ※ 

Cảm biến tiệm cận loại hình chữ nhật, mỏng dẹt
 Tính năng

● Hình dáng mỏng dẹt cho phép lắp đặt dễ dàng ở không gian hẹp 
(chiều cao: 10mm)

● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng (loại DC) 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, 

mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra loại (DC) 
● Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp
● Chỉ báo hoạt động bằng LED đỏ
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC) 
● Có thể thay thế công tắc siêu nhỏ và công tắc hành trình

 Loại cảm biến

 Thông số kỹ thuật

 Loại DC 3 dây  Loại AC 2 dây

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối 
tượng phát hiện tiêu chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Kiểu dáng Model

PFI25-8AO

PFI25-8AC

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại hình chữ nhật, mỏng dẹt

G-171

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Chỉ báo 
hoạt động

2-Ø4.2
2000

11
49

5.2

Ø4

25
.7

10
.2

15

 (đơn vị: mm)

 Kích thước 

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu  
và kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện

Khoảng cách (X)

 d
C

hi
ều

 d
ài

Đ
ối

 tư
ợn

g

  PFI25-8  

 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến  
và đối tượng phát hiện (trái / phải) 

Phương 
pháp 

phát hiện

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Vùng phát 
hiện (Y)

Vật liệu 
cảm biến

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
4 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

  PFI25-8  

6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

8.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Trái ← Giữa → Phải

Vùng phát hiện Y (mm)
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PFI Series

G-172

Khi các kim loại xung quanh 
có cùng chiều cao với cảm 
biến tiệm cận.

Khi cảm biến tiệm cận và các 
kim loại xung quanh không có 
cùng chiều cao.

Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

 (đơn vị: mm)
A 100

B 80

 (đơn vị: mm)

ℓ 5

m 15

Loại ngõ ra NPN

  

10kΩ Tải

+V

0V

Nâu

Đen

Xanh lam

M
ạc

h 
ch

ín
h

N.O. N.C.

H
L

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

Đối tượng  
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)
Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)

Loại ngõ ra PNP

 

Nâu

Đen

X.lam

M
ạc

h 
ch

ín
h

10kΩ Tải

+V

0V

N.O. N.C.

H
L
ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

Đối tượng  
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(nâu-đen)
Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)

 
100-240VAC

50/60Hz

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải
Nâu

Xanh lam

N.O. N.C.

Tải

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

Đối tượng  
phát hiện

Chỉ báo 
hoạt động
(LED đỏ)

Mặt 
phát hiện

Đối diện

A

 (Song song)

B

Mặt 
phát hiệnℓ

Mặt 
phát hiện

ℓ ℓ
m

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải
 Loại DC 3 dây  Loại AC 2 dây

 Hướng dẫn sử dụng
 Sự giao thoa

 Sự ảnh hưởng của kim loại xung quanh
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G-173

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

AS Series

Cảm biến tiệm cận loại hình chữ nhật, khoảng cách phát hiện dài

Model AS80-50DN3 AS80-50DP3 
Mặt phát hiện Đỉnh
Loại phát hiện Ngõ ra NPN thường hở + thường đóng Ngõ ra PNP thường hở + thường đóng
Khoảng cách phát hiện 50mm
Độ trễ Max. 15% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 150×150×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 35mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12-48VDCᜡ
(10-65VDCᜡ) 

Dòng điện tiêu thụ Tối đa 20mA
Tần số đáp ứng※1 30Hz
Điện áp dư Max. 2V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo nguồn: LED xanh lục, chỉ báo hoạt động: LED vàng

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn, chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
Dây cáp Ø5mm, 4 dây, 2m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)
Chứng nhận
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Khối lượng thiết bị Khoảng 470g

Kiểu dáng Model

AS80-50DN3 

AS80-50DP3 

 Phân loại
 Loại DC 4 dây, khoảng cách phát hiện dài

 Tính năng
● Khoảng cách phát hiện lên đến 50mm
● Chống nhiễu tối ưu với IC cảm biến chuyên dụng
● Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, 

chống quá áp, chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra
● Nguồn cấp đa dạng: 12-48VDC

(dải điện áp: 10-65VDC) 
● Ngõ ra thường hở + thường đóng
● Tích hợp chỉ báo nguồn và chỉ báo hoạt động
● Tiêu chuẩn IP67(tiêu chuẩn IEC)

 Thông số kỹ thuật

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng phát 
hiện tiêu chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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AS Series

G-174

 (đơn vị: mm)

Ø74

102

45

30 20 11

 Kích thước
Chỉ báo hoạt động

(LED vàng)

Chỉ báo nguồn (LED xanh lục)

4-Ø5.5

Ø5

2000
65
80

6580

  AS80-50D  

  AS80-50D  

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu, kích thước của đối tượng phát hiện

Phương 
pháp 

phát hiện

Khoảng cách (X)

 d
C

hi
ều

 d
ài

Đ
ối

 tư
ợn

g
 Khoảng cách phát hiện theo độ lệch giữa cảm biến   
và đối tượng phát hiện (trái/phải) 

Phương 
pháp 

phát hiện

Vùng phát 
hiện (Y)

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
(X

)

Đối tượng

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
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iệ
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X 

(m
m

) Sắt (SS401)

Thép không gỉ 364
(SUS364)

Đồng thau (C3601)
Nhôm (ALS052)
Đồng (C1100)

Chiều dài của đối tượng phát hiện d (mm)

50.0

49.0

46.0

43.0

40.0

37.0

34.0

31.0

28.0
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22.0
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16.0
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1.0
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át

 h
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X 
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)

Trái ← Giữa → Phải
Vùng phát hiện Y (mm)
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G-175

Loại hình chữ nhật, khoảng cách phát hiện dài

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

NPN 
(N.O.+N.C.)  

Nâu

Đen

Trắng

Xanh lam

N.O.

N.C.

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải

Tải

+V

0V

  

PNP 
(N.O.+N.C.)  

Nâu

Đen

Trắng

Xanh lam

N.O.

N.C.

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải
Tải

+V

0V

  

 (đơn vị: mm)

 (đơn vị: mm)

Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

320

 (Song song)

150 Kim loại

Mặt phẳng tiếp đất80 80

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển & Trạng thái tải

 Sự giao thoa

 Sự ảnh hưởng của kim loại xung quanh

N.O.
Đối tượng 
phát hiện
Chỉ báo

hoạt động
(LED vàng)

Tải
(nâu-đen)
Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)
H
L

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

N.C.
Đối tượng 
phát hiện
Chỉ báo

hoạt động
(LED vàng)

Tải
(nâu-trắng)
Điện áp 
ngõ ra

(trắng-x.lam)
H
L

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

N.O.
Đối tượng 
phát hiện
Chỉ báo

hoạt động
(LED vàng)

Tải
(đen-x.lam)

Điện áp 
ngõ ra

(đen-x.lam)
H
L

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

N.C.
Đối tượng 
phát hiện
Chỉ báo

hoạt động
(LED vàng)

Tải
(trắng-x.lam)

Điện áp 
ngõ ra

(trắng-x.lam)
H
L

ON
OFF

Có
Không

Mở
Tắt

47kΩ

47kΩ 47kΩ

47kΩ

 Hướng dẫn sử dụng

320

 (Đối diện)
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G-176

CR Series

Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, điện dung

Model
CR18-8DN
CR18-8DP
CR18-8DN2

CR30-15DN
CR30-15DP
CR30-15DN2

CR18-8AO
CR18-8AC

CR30-15AO
CR30-15AC

Đường kính mặt phát hiện 18mm 30mm 18mm 30mm
Khoảng cách phát hiện 8mm 15mm 8mm 15mm
Lắp đặt Không có vỏ bảo vệ (không phủ kín)
Độ trễ Max. 20% khoảng cách phát hiện
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn 50×50×1mm (sắt)
Khoảng cách lắp đặt 0 đến 5.6mm 0 đến 10.5mm 0 đến 5.6mm 0 đến 10.5mm
Nguồn cấp 
(Điện áp hoạt động)

12- 24VDCᜡ 
(10 -30VDCᜡ) 

100-240VACᜠ 50/60Hz 
(85-264VACᜠ)

Dòng điện tiêu thụ Tối đa 15mA -
Dòng điện rò - Tối đa 2.2mA
Tần số đáp ứng※1 50Hz 20Hz
Điện áp dư Max. 1.5V Max. 20V
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ Max. ±20% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃
Ngõ ra điều khiển Max. 200mA Từ 5 đến 200mA
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo hoạt động: LED đỏ
Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, chống quá áp Mạch bảo vệ chống quá áp
Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 (tiêu chuẩn IEC) IP65 (tiêu chuẩn IEC) IP66 (tiêu chuẩn IEC) IP65 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Ø4mm, 3 dây, 2m Ø5mm, 3 dây, 2m Ø4mm, 2 dây, 2m Ø5mm, 2 dây, 2m
AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm

Chất liệu
CR18 - Vỏ/đai ốc: PA6, dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC
CR30 - Vỏ/đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: Polybutylene terephthalate, 
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC

Khối lượng※2 Khoảng 88g
(khoảng 76g)

Khoảng 243g
(khoảng 206g)

Khoảng 82g
(khoảng 70g)

Khoảng 237g
(khoảng 200g)

 Tính năng
● Có thể phát hiện sắt, kim loại, nhựa, nước, đá, gỗ...
● Tuổi thọ và độ chính xác cao
● Loại DC: Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp, chống nối ngược cực nguồn

Loại AC: Tích hợp mạch bảo vệ chống quá áp
● Dễ dàng điều chỉnh khoảng cách phát hiện bằng công tắc điều chỉnh độ nhạy
● Chỉ báo hoạt động bằng đèn LED đỏ
● Dễ dàng điều khiển mức độ và vị trí

 Thông số kỹ thuật

 Phân loại

※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng phát 
hiện tiêu chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.

※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Kiểu dáng Model

M18        
CR18-8DN
CR18-8DP
CR18-8DN2 ※

M30  
CR30-15DN
CR30-15DP
CR30-15DM2 ※

Kiểu dáng Model

M18                 
CR18-8AO

CR18-8AC

M30  
CR30-15AO

CR30-15AC

 Loại DC 3 dây  Loại AC 2 dây

※ Có thể đặt hàng theo yêu cầu.

CR Series

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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G-177

Loại hình trụ, điện dung

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước
● CR18-8 

● CR30-15 

Ø26.5

Ø42

71.8

71
55

53.3

M18×1

Ø4

Ø5

2,000

2,000

8

10

5

24

35

M30×1.5

(đơn vị: mm)

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển 
& Trạng thái tải

 Kết nối

Loại ngõ ra NPN

M
ạc

h 
ch

ín
h 10kΩ

Tải

+V

0V

Đen

Nâu

Xanh lam

Loại ngõ ra PNP

M
ạc

h 
ch

ín
h

10kΩ

Đen

Nâu

X.lam

Tải

+V

0V

 Loại DC 3 dây

Tải

Xanh lam

Nâu

M
ạc

h 
ch

ín
h NGUỒN

AC

 Loại AC 2 dây

 Loại DC 3 dây

 Loại AC 2 dây

CR18-8AO

100-
240VAC
50/60Hz

<PA10-U>

~

~

Nâu

Nâu
Tải

Tải

Xanh lam

Xanh lam

Đen

Đối tượng
phát hiện

Có
Không

Tải
(nâu-đen)

Chỉ báo
hoạt động
(LED đỏ)

Mở
Tắt

H
L

ON
OFF

N.O. N.C.

Điện áp
ngõ ra

(đen-x.lam)

N.O. N.C.

Điện áp
ngõ ra

(đen-x.lam)

Chỉ báo
hoạt động
(LED đỏ)

Tải
(brown-black)

Đối tượng
phát hiện

Có
Không

Mở
Tắt

H
L

ON
OFF

N.O. N.C.
Đối tượng
phát hiện

Tải

Chỉ báo
hoạt động
(LED đỏ)

Có
Không

Mở
Tắt

ON
OFF
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G-178

CR Series

 Điều chỉnh độ nhạy
Xoay nút điều chỉnh độ nhạy theo các bước bên dưới.

※Nếu có sự dao động (thay đổi) về khoảng cách giữa cảm biến tiệm cận và đối tượng phát hiện, thì ở bước 2, hãy đặt đối 
tượng ở khoảng cách xa nhất có thể so với thiết bị, sau đó điều chỉnh độ nhạy.

※Xoay nút theo chiều kim đồng hồ để điều chỉnh độ nhạy tối đa; sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ để điều chỉnh độ nhạy 
tối thiểu. Nên điều chỉnh trong khoảng 15±3 vòng; nút điều chỉnh sẽ không có vị trí giới hạn, nên người dùng có thể xoay nút 
điều chỉnh nhiều hơn số vòng cho phép; tuy nhiên, lúc này độ nhạy sẽ không hoạt động dù thiết bị không hề hư hỏng.

※ Trạng thái trong ngoặc đơn (    ) là trạng thái của loại thường đóng.

Khoảng cách phát hiện sẽ thay đổi tùy theo trạng thái nối đất của cảm biến tiệm cận loại điện dung và đối tượng phát hiện 
[50×50×1mm(sắt)]. Hãy xem xét cẩn thận số liệu bên dưới khi lắp đặt cảm biến và lựa chọn đối tượng phát hiện.

● Loại CR18 ● Loại CR30

1. Khi không có đối tượng phát hiện, xoay nút điều chỉnh sang 
phải và dừng lại khi thấy chỉ báo hoạt động BẬT (TẮT).

3. Nếu hai vị trí ở bước 1 và bước 2 cách nhau trên 1,5 
vòng, cảm biến sẽ phát hiện ổn định. 

4. Xoay nút về chính giữa hai vị trí ở bước 1 và bước 2, để 
hoàn tất việc điều chỉnh độ nhạy.

2. Đặt đối tượng vào vị trí phát hiện thích hợp, xoay ngược 
nút điều chỉnh sang trái và dừng lại khi thấy chỉ báo hoạt 
động TẮT (BẬT).

Dừng tại vị trí  
chỉ báo BẬT (TẮT)

Hoạt động ổn định khi 
hai vị trí cách nhau 1,5 vòng Hoàn tất điều chỉnh

vị trí TẮT
(vị trí BẬT)

vị trí TẮT
(vị trí BẬT)

vị trí BẬT
(vị trí TẮT)

vị trí BẬT
(vị trí TẮT)

Dừng tại vị trí  
chỉ báo TẮT (BẬT)

 Nối đất

Trạng thái nối đất
(công tắc b) ON OFF

Khoảng cách 
hoạt động (mm) 8 4

Trạng thái  
nối đất

Công tắc a ON OFF ON OFF

Công tắc b ON ON OFF OFF

Khoảng cách hoạt động (mm) 15 18 6 6

Đ
ối

 tư
ợn

g 
ph

át
 h

iệ
n

Đ
ối

 tư
ợn

g 
ph

át
 h

iệ
n

công tắc b công tắc bcông tắc a
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G-179

Loại hình trụ, điện dung

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sự giao thoa & ảnh hưởng của kim loại xung quanh
Sự cố giao thoa có thể xảy ra khi đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau. Nên lắp đặt các cảm biến ở một khoảng cách 
nhất định như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý khi lắp cảm biến vào giá lắp bằng kim loại, cần bảo vệ cảm biến khỏi các vật kim loại xung quanh trừ đối tượng phát 
hiện. Do đó, hãy lắp đặt cảm biến với khoảng cách tối thiểu như hình minh họa bên dưới.

Khoảng cách phát hiện có thể khác nhau tùy theo đặc tính điện (tính dẫn điện, hằng số dẫn điện) và độ thẩm thấu nước, 
kích cỡ, ...của đối tượng phát hiện.

Những máy móc sinh ra dòng điện trường có tần số cao (như máy giặt) có thể khiến cảm biến bị lỗi.

Không để nước hoặc dầu dính lên bề mặt phát hiện.
Nếu chai lọ (dùng để phát hiện mức chất lỏng) bám dầu mỡ... thì cảm biến dễ bị lỗi.
Đặc biệt, loại 15mm rất nhạy cảm với các đối tượng có từ tính, do đó hãy cẩn thận với nước.

Không để dầu hoặc giọt dầu chảy vào bên trong cảm biến vì lớp vỏ cảm biến được làm bằng nhựa.

         Model
Item CR18 CR30

ℓ 20 10

Ød 54 90

m 24 45

n 54 90

         Model
Item CR18 CR30

A 48 90

B 54 90

(đơn vị: mm)

(đơn vị: mm)

A

B

ℓ

Ød

Đối diện

Song 
song

m

n

 Vật liệu
 Vật liệu của đối tượng phát hiện

 Tác động của dòng điện trường có tần số cao

 Môi trường xung quanh

 Dung môi hữu cơ
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D-180

PET18-5

Model PET18-5
Khoảng cách chuyển tiếp 5mm
Khoảng cách cài đặt chuyển 
tiếp Từ 1 đến 4.5mm

Thời gian đáp ứng Tối đa 1ms
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần

Môi 
trường

Nhiêt độ Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Dây cáp Ø5mm, 2 dây, 2m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm)

Chất liệu Vỏ và đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: thép mạ niken, mặt phát hiện: polybutylene terephthalate,
dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC

Khối lượng※1 Khoảng 133g (khoảng 121g)

Cảm biến tiệm cận 
tương thích

PR18-5DN                           
PR18-5DP
PR18-5DN2
PR18-5DP2

PRW18-5DN
PRW18-5DP
PRW18-5DN2
PRW18-5DP2

PRCM18-5DN
PRCM18-5DP
PRCM18-5DN2
PRCM18-5DP2

PRWL18-5DN
PRWL18-5DP
PRWL18-5DN2
PRWL18-5DP2

PRL18-5DN
PRL18-5DP
PRL18-5DN2
PRL18-5DP2

PRCML18-5DN
PRCML18-5DP
PRCML18-5DN2
PRCML18-5DP2

PRT18-5DO
PRT18-5DC
PRCMT18-5DO
PRCMT18-5DC

 Tính năng
Bộ chuyển tiếp

● Dạng nguồn vòng lặp kín
Tín hiệu được truyền bởi các cuộn dây dẫn có từ tính.

● Hạn chế những tác động xấu từ môi trường làm việc
Ngăn ngừa sự cố do dầu và bụi bẩn ở phần chuyển tiếp gây ra

● Ứng dụng
Máy khoan, bàn máy, cánh tay robot, băng chuyền 
và trục nhiều vòng.

 Loại

 Thông số kỹ thuật

Kiểu dáng Model

M18           PET18-5

 Kích thước

※1: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Ø29

Ø5

47.5 2,000

29.5

4 M18×1

24

(đơn vị: mm)

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

D-181

Bộ chuyển tiếp

 Nguyên lý hoạt động  Đặc tính
Thiết bị sẽ truyền/ngắt tín hiệu thông qua các cuộn dây có từ 
tính được đặt đối diện nhau. 
Khi công tắc ở phần phát hiện đóng, từ trường do cuộn dây 
của cảm biến tạo ra sẽ làm thay đổi dòng điện cảm ứng sinh 
ra trong mạch kín của phần chuyển tiếp.

Lưu ý rằng cảm biến tiệm cận vẫn có thể nhận diện được vỏ 
bảo vệ ở mặt phát hiện của bộ chuyển tiếp ngay cả khi công 
tắc mở (khi thiết bị nằm trong vùng  ).

M
ạc

h 
cộ

ng
 

hư
ởn

g

M
ạc

h 
kh

uế
ch

 đ
ại

 
da

o 
độ

ng

Công tắc

PET18-5

PR18-5DN

PR18-5DN2

Phần 
phát hiện

Công tắc siêu nhỏ/
công tắc hành trình

Phần 
chuyển tiếp Ngõ ra Nâu

Đen

Xanh lam
PR18-5DNPET18-5

Khoảng cách 
chuyển tiếp

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Phần 
phát hiện Phần 

chuyển tiếp
(PET18-5)

Ngõ ra
(PR18-5DN)

Khoảng cách
phát hiện Y

(mm)C.Tắc

8

6

4

2

16 12 8 4 0 4 8 12 16

XPhần chuyển tiếp Ngõ ra

Y

 Kết nối

 Hướng dẫn sử dụng

Tải
+V

0V

1. Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời hoặc ở ngoài phạm 
vi nhiệt độ định mức cho phép.

2. Không dùng lực quá mạnh để kéo dây cáp. (Ø5: dưới 50N)  
3. Không nối chung dây dẫn của thiết bị với đường dây 

dẫn điện hoặc mạng lưới điện khác.
4. Không nên siết đai ốc quá chặt, hãy sử dụng vòng đệm 

có sẵn khi siết đai ốc.

5. Hãy thu dây ngắn hết mức để tránh xảy ra nhiễu. 
6. Hãy sử dụng loại dây cáp được quy định trong phần 

thông số kỹ thuật của sản phẩm. Chức năng chống 
thấm nước của thiết bị có thể hư hỏng nếu sử dụng loại 
dây cáp khác hoặc dây cáp bị vặn xoắn.

7. Có thể nối dây cáp có tiết diện hơn 0.3mm2 dài đến 5m.
8. Không gắn thiết bị thu phát vào cảm biến tiệm cận hoặc 

đặt thiết bị này ở gần dây dẫn để tránh xảy ra lỗi.
9. Đảm bảo không có dòng điện rò rỉ tại công tắc tiếp điểm 

của phần phát hiện khi công tắc mở.
10. Đảm bảo điện trở giữa hai tiếp điểm phải dưới 300mΩ, 

điện trở ở trạng thái hở phải trên 10MΩ nhằm thỏa 
mãn thông số kỹ thuật của công tắc tiếp điểm. 
(công tắc hành trình hoặc công tắc siêu nhỏ)

11. Không để mảnh kim loại dính vào phần phát hiện vì 
cảm biến tiệm cận dùng ở ngõ ra có thể bị lỗi.

12. Có thể truyền tín hiệu xuyên qua nhựa hoặc gương.
13. Khi lắp đặt ở bộ quay, hãy thiết lập khoảng cách phát 

hiện trong khoảng A của phạm vi hoạt động bên dưới. Chú ý 1) Lực cho phép dùng để siết đai ốc có thể khác 
nhau tùy theo khoảng cách từ phần đầu đến đai ốc. 
Để biết thêm về lực siết cho phép và khoảng cách 
giữa phần trước và phần sau, hãy tham khảo [Bảng 
1] và [Hình 1] ở trên. Phần sau có một đai ốc ở 
phía trước ([Hình 1]). Hãy siết chặt phần trước nếu 
như đầu của đai ốc nằm ở phần trước.

Chú ý 2) Lực siết cho phép là lực cần dùng khi sử dụng 
vòng đệm (như [Hình 2]).

Đầu Đai ốc

Phần 
sau

[Hình 1] [Hình 2]
Phần 
 trước

Vòng đệm Giá lắp

[Bảng 1]                   Độ bền
Model

Trước Sau
Kích cỡ Lực Lực

PET18-5 Vỏ 
bảo vệ -

150kgf.cm
(14.7N.m)

Khoảng cách
phát hiện Y

(mm)

Cạnh phát hiện X (mm)

8
7
6
5
4
3
2
1

16 12 8 4 0 4 8 12 16

A
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G-182

Ứng dụng

 Ứng dụng

Phát hiện ở mức cao Chai PTFE

Robot hàn điện

Phôi (Đối tượng)

Bộ nối
chuyển tiếp

Cảm biến 
tiệm cận

Bộ nối 
chuyển tiếp

Cảm biến 
tiệm cận

Công tắc hành trình

Động cơ

PC

PC

Đạt

Hộp sữa

Chất lỏng

Phát hiện ở mức thấp

Hàng loại bỏ
(không đạt)

Cảm biến tiệm cận 
loại chống tia lửa hàn

Cảm biến tiệm cận 
loại chống tia lửa hàn

Công tắc
hành trình

Phát hiện mức chất lỏng (loại điện dung)

Phát hiện nút chai (loại điện dung)

 Cố định mối hàn (hồ quang)

Dùng trong bàn xoay (Bộ nối chuyển tiếp)

Phát hiện sữa trong hộp giấy (loại điện dung)

Phát hiện dải băng bị hỏng (loại điện dung)

Kiểm tra mối hàn

Truyền tín hiệu kiểm tra (bộ nối chuyển tiếp)

Thiết bị có thể phát hiện (từ bên ngoài) mức chất 
lỏng bên trong chai lọ.

Thiết bị phát hiện máy móc được đặt trên bàn xoay, và 
truyền tín hiệu.

Cảm biến tiệm cận loại điện dung có thể phát hiện 
sữa bên trong hộp giấy.

Thiết bị phát hiện cánh tay robot có đang giữ phôi hay 
không và sau đó truyền tín hiệu.
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G-183

Ứng dụng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Applications 

Phát hiện vị trí đối tượng (PFI25)

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận

Đối tượng kim loại

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận

Phát hiện tình trạng của lon

Điều khiển máy ép

Phát hiện vị trí đối tượng

Đếm số đinh ốc

Xác định chiều cao đinh ốc

Định vị đối tượng để điều khiển

Phát hiện đối tượng có hình dạng sai lệch

Phát hiện tình trạng của đinh ốc

Phát hiện vị trí của chai
để rót đầy thể tích.

Băng chuyền lắp ráp tự động

Băng chuyền lắp ráp tự động

Tạo lỗ cách đều nhau trên tấm ván

Đạt
Loại 
bỏ
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G-184 G-185

Mô tả kỹ thuật

OFF OFF

OFF

ON OFF
t (Thời gian)

V 
(đ

iệ
n 

áp
 d

ao
 đ

ộn
g)

V 
(đ

iệ
n 

áp
 d

ao
 đ

ộn
g)

Mặt phát hiện Mặt phát hiện

Cuộn dây
Lõi Tấm điện cực

Mạch dao động
Mạch dao động

Mạch phát hiện Mạch phát hiện

Mạch tích hợp Mạch tích hợp

Mạch khuếch đại Mạch khuếch đại

Mạch ngõ ra Mạch ngõ ra

Chỉ báo hoạt động
Chỉ báo hoạt động

Công tắc chỉnh 
độ nhạy

ON→OFFOFF
→ON
Đến 
gần 
mặt 
phát 
hiện

Bắt đầu 
thay đổi

Không 
phát 
hiện

Không 
phát hiện

Phát 
hiện

Không 
phát 
hiện

Cách xa 
mặt phát 

hiện

Nền

Nền

Trường 
điện từ Tấm điện 

cực

Tấm 
điện 
cực

Đối 
tượng

Đối 
tượng

ON t (Thời gian)OFF→ON

Đến gần  
mặt phát hiện

Phát 
hiện

 Tổng quan

 Nguyên lý hoạt động và tính năng

Cảm biến tiệm cận được dùng để phát hiện các đối tượng 
ở khoảng cách gần. Khác với cơ chế phát hiện bằng cách 
tiếp xúc với đối tượng của thiết bị chuyển mạch vi mô (micro 
switch) hoặc công tắc hành trình, cảm biến tiệm cận phát 
hiện đối tượng mà không cần tiếp xúc.

Theo hình minh họa bên dưới, khi nối cực (+) của dòng 
điện với tấm điện cực, tấm điện cực sẽ mang điện tích (+), 
mặt đất sẽ mang điện tích (-), và điện trường sẽ xuất hiện 
giữa tấm điện cực và mặt đất. Khi đối tượng đến gần tấm 
điện cực, các điện tích trong đối tượng chuyển động theo 
nguyên lý cảm ứng tĩnh điện. Điện tích (-) sẽ di chuyển về 
phía tấm điện cực và điện tích (+) sẽ di chuyển về phía còn 
lại. Trạng thái này được gọi là phân cực. Đối tượng được 
phát hiện bởi mức độ phân cực. Mức độ phân cực cao khi 
đối tượng đến gần tấm điện cực, và thấp khi đối tượng di 
chuyển ra xa tấm điện cực.

Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận loại điện dung 
trái ngược với loại điện cảm. Sau khi cảm biến được cấp 
nguồn, điện áp của mạch dao động gần bằng 0V. Khi đối 
tượng đến gần cảm biến, điện dung sẽ tăng lên và điện áp 
của mạch dao động tăng lên. Cảm biến xuất tín hiệu ngõ ra 
dựa trên sự gia tăng điện áp của mạch dao động.

Khi đối tượng (kim loại) đến gần cảm biến, trường điện từ 
tần số cao dao động quanh cuộn dây ở đầu cảm biến sẽ 
sinh ra dòng điện cảm ứng trong đối tượng. Dòng điện này 
gây thất thoát năng lượng, làm giảm/dừng dao động trong 
cuộn dây. Mạch giám sát sẽ phát hiện sự thay đổi trạng thái 
dao động này, sau đó xuất tín hiệu ngõ ra.

Trong vòng 60ms sau khi bật cảm biến tiệm cận, tần số của 
mạch dao động tăng lên đến một giá trị nhất định, sinh ra 
trường điện từ. Khi đối tượng đến gần cảm biến, dòng điện 
cảm ứng xung quanh đối tượng sẽ tăng lên và điện áp của 
mạch dao động sẽ giảm xuống. Khi đối tượng được phát 
hiện hoàn toàn, điện áp sẽ về mức 0V. Dao động rất nhỏ 
này sẽ được khuếch đại, và chuyển thành tín hiệu ngõ ra.

 Cảm biến tiệm cận loại điện cảm

 Cảm biến tiệm cận loại điện dung

● Nguyên tắc

● Nguyên tắc

● Nguyên lý hoạt động

● Nguyên lý hoạt động

● Cấu tạo ● Cấu tạo

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



G-184 G-185

Mô tả kỹ thuật

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

t: Độ dày của đối tượng 
(mm)

Mặt phát hiện

Khoảng cách hoạt động

Khoảng cách 
phát hiện (Sn) Độ trễ

Vị trí 
ON

Vị trí 
OFF

Đ
ối

 tư
ợn

g

Đối tượng

Đ
ối

 tư
ợn

g

a: Chiều dài một 
cạnh của đối tượng 
(mm)t

a

a

Hướng di 
chuyển Hướng di 

chuyển
Mặt phát hiện

Sn: Khoảng cách phát hiện
Sa: Khoảng cách cài đặt 

(70% of Sn)

<Hình a> <Hình b>

Sa

Sn

2a
a

a

Phi kim

 < Phương pháp đo tần số đáp ứng >

Sn: Khoảng cách phát hiện

Đối tượng phát 
hiện tiêu chuẩn

T

[Hz]
1
T

2
Sn
━━

━━
t1 t2 t1

Tần số đáp ứng (f) =

                  ε  εs =  εo  

   Điện dung (C) =        = Q 
 V

εA
d

 Thuật ngữ
 Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn  Tần số đáp ứng

 Hằng số điện môi tương đối

 Điện dung

 Khoảng cách phát hiện (Sn)

 Độ trễ

 Khoảng cách cài đặt

Là đối tượng có hình dạng, kích thước và chất liệu tiêu 
chuẩn tương ứng với từng model để thiết bị cho ra kết quả 
đo tiêu chuẩn.

Là số lần cảm biến có thể phát hiện trong một giây mà 
không gặp sự cố, khi đối tượng đến gần mặt phát hiện. 
Đơn vị của tần số đáp ứng là Hz.

Đó là tỷ số giữa hằng số điện môi của chất liệu (ε) và hằng 
số điện môi của chân không (εo).

Là lượng điện tích lũy (Q) của tụ điện ở một hiệu điện thế 
nhất định. Lượng điện tích lũy (Q) càng lớn, thì khoảng 
cách phát hiện sẽ càng xa.

Theo công thức trên, điện dung (C) sẽ tăng lên khi lượng 
điện tích lũy (Q) tăng lên. Có nhiều cách để tăng điện dung, 
chẳng hạn tăng tiết diện của tấm điện cực, sử dụng vật liệu 
có hằng số điện môi tương đối lớn, hoặc thu hẹp khoảng 
cách giữa hai tấm điện cực.

Khi hằng số điện môi tương đối lớn, khoảng cách phát hiện 
sẽ dài. Mỗi chất liệu có hằng số điện môi tương đối riêng. 
Hằng số điện môi tương đối của chất rắn lớn hơn chất lỏng. 
Dưới đây là hằng số điện môi tương đối của các chất liệu 
điển hình.

Là khoảng cách giữa mặt phát hiện của cảm biến và bề 
mặt của đối tượng. Cảm biến sẽ xuất tín hiệu ngõ ra khi đối 
tượng đến gần mặt phát hiện. Khoảng cách phát hiện (Sn) 
của từng series được đo bằng cách sử dụng đối tượng 
phát hiện tiêu chuẩn.

Độ trễ là khoảng dự trữ ngoài khoảng cách phát hiện cho 
phép (cảm biến bắt đầu phát hiện khi đối tượng tiêu chuẩn 
đang tiến lại gần mặt phát hiện). Ngoài khoảng dự trữ, cảm 
biến bắt đầu ngưng phát hiện khi đối tượng tiêu chuẩn 
đang lùi ra xa mặt phát hiện. 
Độ trễ giúp ngăn chặn tình trạng dao động ngõ ra khi đối 
tượng phát hiện bị rung lắc,...

Là khoảng cách mà cảm biến có thể phát hiện ổn định 
đối tượng tiêu chuẩn ngay cả khi có sự thay đổi của nhiệt 
độ môi trường và / hoặc dao động điện áp nguồn. Thông 
thường, khoảng cách cài đặt bằng 70% khoảng cách hoạt 
động tối đa.

V
+

d

+Q -Q

-

● Sau khi xác định khoảng cách phát hiện như <Hình a>, 
hãy di chuyển đối tượng vào vùng phát hiện ổn định như 
<Hình b>.

Không khí
Giấy
Gỗ
Rượu

Polystyren
PVC
Thủy tinh
Nước

1
2.3
6 to 8
25.8

1.2
3
5
80

A: Tiết diện của tấm điện cực

d: Khoảng cách giữa hai tấm điện cực

Q: Điện tích
ε: Hằng số điện môi

Đối tượng
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G-186 G-187

Mô tả kỹ thuật

 (Loại phủ kín)

 (Loại không phủ kín)

Mặt phát hiện

Giá lắp

2d≤d'd

3d≤d'd d

 Lắp đặt cảm biến

 Kết nối loại DC

 Cách lắp đặt loại phủ kín (có vỏ bảo vệ)

 Loại DC 2 dây

 Lắp đặt đối diện

 Lắp đặt gần sát nhau

 Cách lắp đặt loại không phủ kín (không vỏ bảo vệ)

 Lắp đặt song song

Phần lớn diện tích bề ngoài của loại này được bao phủ bởi 
một lớp kim loại (trừ mặt phát hiện) nhằm ngăn chặn tác 
động của vật kim loại tiếp cận từ bên hông. Mặc dù loại này 
có khoảng cách phát hiện ngắn hơn loại không phủ kín, 
nhưng ta vẫn có thể lắp đặt mặt phát hiện của cảm biến này 
ngang bằng với tấm chắn kim loại như hình bên dưới.

Khi lắp đặt các cảm biến tiệm cận đối diện nhau, hiện 
tượng giao thoa sẽ gây ra lỗi cho cảm biến. Vì vậy, hãy 
giữ khoảng cách lắp đặt giữa hai cảm biến dài gấp 6 lần 
khoảng cách phát hiện. 

Khi lắp đặt các cảm biến tiệm cận nằm sát nhau, hiện 
tượng giao thoa có thể gây ra lỗi cho các cảm biến. Khi đó, 
hãy sử dụng cảm biến tiệm cận loại tần số riêng để ngăn 
ngừa tình trạng này (như hình minh họa bên dưới). 
Loại tần số riêng chỉ có ở Series PSN17.

Loại này dễ bị tác động bởi vật kim loại tiếp cận từ bên 
hông vì đầu cảm biến không được phủ lớp kim loại. Mặc dù 
có khoảng cách phát hiện dài hơn loại phủ kín nhưng hãy 
loại này nên được lắp đặt ở mặt lõm của giá lắp, đồng thời 
đảm bảo khoảng cách giữa hai cạnh lớn hơn 3 lần đường 
kính của cảm biến như hình minh họa bên dưới.

Khi lắp đặt nhiều cảm biến tiệm cận liền kề nhau, hiện tượng giao 
sẽ ít nhiều tác động đến hoạt động của cảm biến. Do đó, hãy đảm 
bảo khoảng cách giữa hai cảm biến dài gấp 2 lần đường kính của 
mỗi cảm biến (đối với loại phủ kín) hoặc gấp 3 lần đường kính của 
mỗi cảm biến (đối với loại không phủ kín) như hình bên dưới.

Đối tượng phát hiện

Hướng di chuyển

PSN17-5DN-F
(Loại tần số riêng)

PSN17-5DN
(Loại tiêu chuẩn)

PSN17-5DN-F
(Loại tần số riêng)

PSN17-5DN
(Loại tiêu chuẩn)

Sn×6

※Sn: Khoảng cách phát hiện

d
3d≤d'

Giá lắp

Nâu

Nâu

+

-

-

+

Tải

Tải

Vs

Vs

Xanh lam

X. lam

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu 
không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải 
với bất kỳ dây nào.

● Kết nối tải

※Chọn điện trở có công suất đủ lớn để không bị quá nhiệt.

Vs: Nguồn cấp,
Ioff: Dòng hoạt động tối thiểu,

Io: Dòng điện min. khi không có tín hiệu ngõ ra,
P : Công suất của điện trở[ ]

VsR ≤  Io-Ioff  (kΩ)     
Vs2

P >  R  (W)     

Điện trở mắc song song(R) Vs

Xanh lam

+
-

Nâu
Tải

● Trong trường hợp dòng tải nhỏ
Đảm bảo dòng điện tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn dòng điện hoạt 
động tối thiểu của tải bằng cách nối một điện trở song song với tải.htt
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Mô tả kỹ thuật

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Nâu

Nâu

Xanh lam

Xanh lam

-

+
Vs

Tải

Điện áp dư
 VR

Điện áp dư
 VR

Nâu Nâu

Xanh lam Xanh lam

ILIL

Tải

Nâu

Nâu

Xanh lam

Xanh lam

-

-

+

+

Nguồn điện 
24VDC

Nguồn điện 
24VDC

 (-24V)

 < Chân COM của PLC: là "-24V" >

 < Chân COM của PLC là "-24V" >

P11
P10
P09

P00

COM

 (Ngõ vào PNP)

DC 2 dây

DC 2 dây  (+24V)

P11
P10
P09

P00

COM

 (Ngõ vào NPN)

-

+
Vs

[Chú giải]
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Có thể kết nối cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây với PLC khi 
thông số kỹ thuật của cảm biến và của ngõ vào PLC tuân 
thủ các điều kiện sau đây.

Khi mắc nối tiếp, tất cả các cảm biến tiệm cận đều phải 
hoạt động để vận hành tải. Không để sụt áp (liên quan đến 
số lượng cảm biến) ảnh hưởng đến điện áp hoạt động của 
tải và của các cảm biến tiệm cận. Do đó, cần phải xem xét 
số lượng cảm biến dùng để mắc nối tiếp.
Số lượng cảm biến có thể mắc nối tiếp phải thỏa mãn công 
thức dưới đây. 

Khi mắc song song, tải vẫn sẽ hoạt động ngay cả khi chỉ có 
một cảm biến hoạt động. Mặc dù ở trạng thái không hoạt 
động, cảm biến tiệm cận vẫn vận hành mạch điện bên trong, 
do đó vẫn có một dòng điện nhỏ chạy bên trong được gọi là 
dòng rò. Bởi vì số lượng cảm biến được kết nối song song 
sẽ làm tăng giá trị dòng rò, cho nên tải vẫn sẽ hoạt động 
ngay cả khi cảm biến tiệm cận ở trạng thái không hoạt động.
Do đó, không để tổng giá trị dòng rò ảnh hưởng đến dòng 
điện cảm ứng của tải. Vì vậy, cần phải xem xét số lượng 
cảm biến dùng để mắc song song.
Số lượng cảm biến có thể mắc song song phải thỏa mãn 
công thức dưới đây.

VD: Thông số ngõ vào PLC - điện áp ON: trên 15VDC
dòng điện ON: trên 4.3mA
dòng điện OFF: dưới 1.5mA
Cảm biến tiệm cận - PRT18-5DO, điện áp nguồn 24VDC 
1) Von (15V) ≤ VS (24V) - VR (3.5V) = 20.5V : Thỏa mãn
2) Ioff (1.5mA) ≥ IL (0.6mA) : Thỏa mãn
3) Iout (min) (2mA) ≤ Ion (4.3mA) : Thỏa mãn

VS : điện áp nguồn     VR : sụt áp
 n  : số lượng cảm biến kết nối [ ]

Von : điện áp của PLC ở trạng thái ON 
VS   : điện áp nguồn 
VR   : quá áp của cảm biến tiệm cận 
Ioff  : dòng điện của PLC ở trạng thái OFF 
IL    : dòng rò của cảm biến tiệm cận 
Iout (min) : giá trị nhỏ nhất của 
                  ngõ ra điều khiển 
Ion  : dòng điện của PLC ở trạng thái ON

● Kết nối cảm biến loại DC 2 dây với PLC 
(Bộ điều khiển lập trình)

● Mắc nối tiếp (AND)

● Mắc song song (OR)

1)Khi giá trị điện áp của PLC ở trạng thái ON và giá trị quá áp 
của cảm biến thỏa mãn công thức:

2)Khi dòng điện của PLC ở trạng thái OFF và dòng rò của 
cảm biến thỏa mãn công thức:

3)Khi dòng điện của PLC ở trạng thái ON và dòng điện ngõ 
ra điều khiển của cảm biến thỏa mãn công thức:

Von ≤ VS - VR

VS - (n × VR ) ≥ điện áp hoạt động của tải.

n × IL ≤ ngưỡng tắt của tải

 [ n : số lượng cảm biến kết nối   
   IL : dòng rò của cảm biến ]

Ioff ≥ IL

Iout (min) ≤ Ion

● Cách kết nối cảm biến loại DC 2 dây với PLC 
(Bộ điều khiển lập trình)
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VD: Khi muốn kết nối các cảm biến PRT18-5DO 
       song song; tải là relay (24VDC).

•Ngưỡng tắt của tải : Max. 3.7mA
•Dòng rò của cảm biến PRT18-5DO : Max. 0.6mA
Có thể kết nối tối đa 6 cảm biến.
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Mô tả kỹ thuật

Tải

-

+
Vs

Tải

Nâu

Nâu

Đen

Đen

Xanh lam

Xanh lam

Tải

Tải

-

-

+

+

Vs

Vs

 (Mạch sử dụng cảm biến loại NPN)

 (Mạch sử dụng cảm biến loại PNP)

 (Khi mắc nối tiếp các cảm biến loại ngõ ra NPN)

 (Khi mắc nối tiếp các cảm biến loại ngõ ra PNP)

 (Khi mắc song song các cảm biến loại ngõ ra NPN)

 (Khi mắc song song các cảm biến loại ngõ ra PNP)

-

+
Vs

Tải

-

+
Vs

Tải
-

+
Vs

Cảm biến tiệm cận loại DC 3 dây có 2 loại ngõ ra (NPN và 
PNP) đều có khả năng đóng hoặc ngắt relay công suất, 
cuộn dây, bộ đếm (bằng điện), PLC,...
※Khi sử dụng tải điện cảm (relay, động cơ, nam châm,...), 

hãy mắc diode song song với tải (để hấp thụ xung điện).  
(Sử dụng diode có điện áp chịu đựng lớn gấp ba lần 
điện áp nguồn cấp.) 

Khi mắc nối tiếp, tất cả các cảm biến tiệm cận đều phải 
hoạt động để vận hành tải. Không để sụt áp (liên quan đến 
số lượng cảm biến) ảnh hưởng đến điện áp hoạt động của 
tải và của các cảm biến tiệm cận. Do đó, cần phải xem xét 
số lượng cảm biến dùng để mắc nối tiếp. Không thể sử 
dụng cảm biến loại ngõ ra PNP và cảm biến loại ngõ ra 
NPN trong cùng một mạch điện.

Khi mắc song song, tải vẫn sẽ hoạt động ngay cả khi chỉ có 
một cảm biến hoạt động.
Không để tổng giá trị dòng rò ảnh hưởng đến dòng điện 
cảm ứng của tải. Vì vậy, cần phải xem xét số lượng cảm 
biến dùng để mắc song song. Không thể sử dụng cảm biến 
loại ngõ ra PNP và cảm biến loại ngõ ra NPN trong cùng 
một mạch điện.

Khi kết nối cảm biến tiệm cận loại DC 3 dây với PLC, cảm 
biến cần sử dụng sẽ khác nhau tùy theo trạng thái của đầu 
nối chung. 

 Loại DC 3 dây
● Kết nối tải ● Mắc nối tiếp (AND)

● Mắc song song (OR)

● Kết nối với PLC  
(Bộ điều khiển lập trình)

-

-

+

+

 (-24V)

 (-24V)

 < Chân COM của PLC là "-24V" >

 < Chân COM của PLC là "+24V" >

P11

P11

P10

P10

P09

P09

P00

P00

COM

COM

PR18-5DP
(ngõ ra PNP)

PR18-5DN
(ngõ ra NPN)

Nguồn điện 
24VDC

Nguồn điện 
24VDC
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X.lam

Xanh lam

X.lam
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Mô tả kỹ thuật

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Vs

Vs

Điện trở mắc song song (R)

Vs

Vs

Điện áp dư 10V

Điện áp dư 10V

Nâu

Nâu

Xanh lam

X.lam

Tải

Tải

VL

Vs

Vs

 (Hình 1) Sơ đồ mạch nối tiếp sai cách

 (Hình 2) Sơ đồ mạch nối tiếp đúng cách

Tải

Tải×1

×1

×2

×2

Vs

Vs

 (Hình 4) Sơ đồ mạch song song sai cách

 (Hình 5) Sơ đồ mạch song song đúng cách

IL (Dòng rò)
IL (Dòng rò)

Tải

Tải×1

×1

×2

×2

Tải

Tải

Vs
(110VAC)

30kΩ
5W

Tải

VL

 (Hình 3) Sơ đồ kết nối với điện trở song song

* I : Dòng hoạt động của tải     R: Điện trở mắc song song
P: Công suất cho phép

 VsR ≤  I  (Ω)     
 Vs2

P >  R  (W)     

 Kết nối loại AC
 Kết nối tải

 Mắc nối tiếp (AND)

 Mắc song song (OR)

Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây phải được nối với tải, nếu 
không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. Có thể nối tải 
với bất kỳ dây nào.

Theo nguyên tắc, không thể sử dụng cảm biến tiệm cận 
loại AC trong mạch nối tiếp. Tuy nhiên, vẫn có thể mắc nối 
tiếp các cảm biến này bằng cách mắc thêm relay hoặc điện 
trở song song vào mạch điện.

Không thể kết nối nhiều hơn hai cảm biến trong cùng một 
mạch điện để vận hành tải. Mặc dù có thể mắc các cảm 
biến song song với điều kiện các cảm biến này không hoạt 
động cùng một lúc, nhưng lỗi do ngưỡng tắt vẫn có thể xảy 
ra vì dòng rò tăng n lần. (n: số cảm biến được kết nối)
Do đó, cần mắc relay song song để tải có thể hoạt động 
bình thường.

Điện áp dư có thể gây sự cố ở tải. Nếu dòng điện tải dưới 
5mA, hãy đảm bảo điện áp dư nhỏ hơn điện áp ngắt tải 
bằng cách mắc điện trở song song với tải như trong sơ đồ.

Khi mắc nối tiếp, điện áp hoạt động (VL) được tính bằng 
hiệu số của điện áp nguồn điện và sụt áp của cảm biến 
tiệm cận. Từ đó, ta có công thức: 
VL = điện áp nguồn - ( sụt áp của cảm biến × số cảm biến)

VD: VS = 110VAC, suy ra điện áp hoạt động của tải là:
VL = 110 - (10×2) = 90V
Vì vậy, cần sử dụng tải hoạt động với điện áp 90VAC.

110VAC: min. 20kΩ 3W
220VAC: min. 39kΩ 10W
※Công suất của điện trở mắc song song càng lớn thì khả 

năng tản nhiệt càng tốt.

※Không cần mắc thêm điện trở song song nếu nguồn cấp 
có điện áp 220VAC.

● Trong trường hợp dòng tải nhỏ

● Kiểm tra điện áp hoạt động của tải
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Lưu ý khi sử dụng 

Vs

Biến áp cách ly

+
+

-
-

Vật liệu Khoảng cách phát hiện

Sắt

Thép không gỉ

Đồng thau

Nhôm

Đồng

                                                                      100%

                                           Khoảng 65%

                                  Khoảng 40%

                          Khoảng 30%

                      Khoảng 28%

10

12

14

8

6

4

2

0

Đồng thau

Thép không gỉ

Sắt

Sắt

Nhôm

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Kh
oả

ng
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ác
h 
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át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)
Chiều dài một cạnh của đối tượng phát hiện (mm)

 Lưu ý khi sử dụng
Vui lòng tham khảo các hướng dẫn bên dưới để sử dụng 
cảm biến tiệm cận. 

 Nguồn điện
● Cảm biến tiệm cận loại DC
Nên sử dụng cảm biến tiệm cận loại DC với biến áp cách ly 
để tạo thành mạch chỉnh lưu với độ gợn sóng khoảng 10%. 

● Cảm biến tiệm cận loại AC
Nên sử dụng nguồn điện có dạng sóng hình sin. Sóng vuông 
của nguồn AC có thể gây ra lỗi với trạng thái tắt ngõ ra

 Tải
Khi đấu dây cảm biến tiệm cận, hãy mắc dây và kết nối với 
nguồn đúng cách để tải không bị ngắn mạch. 
● Loại DC 2 dây có cực tính, do đó hãy lưu ý cực của 

nguồn điện để kết nối đúng cách.
Có thể kết nối tải với bất kỳ cực nào. 
Không cấp nguồn điện cho loại DC 2 dây khi chưa kết nối 
với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. 

● Loại DC 3 dây có tích hợp mạch bảo vệ chống ngắn 
mạch cho tải nhưng mạch này chỉ vận hành ở chế độ 
hoạt động thông thường. Lưu ý, phải nối tắt dây ngõ ra 
với cực dương của nguồn điện.

● Loại AC 2 dây sử dụng nguồn AC và không có cực tính.
Cách kết nối tải cũng giống với loại DC 2 dây.
Không cấp nguồn điện cho loại AC 2 dây khi chưa kết nối 
với tải, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hư hỏng. 

 Đấu dây
Không sử dụng chung một ống dẫn cho dây cáp của cảm 
biến tiệm cận với dây nguồn hoặc các loại dây điện khác, nếu 
không có thể xảy ra sự cố. 
Có thể nối thêm dây cáp có tiết diện trên 0.3mm2 và dài tối 
đa 200m.
Khi nối thêm dây và cần đáp ứng nhanh, sóng ngõ ra có thể 
xảy ra hiện tượng biến dạng và thiết bị sẽ hoạt động không 
chính xác. 

 Khoảng cách phát hiện theo chất liệu của 
đối tượng phát hiện

Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn là vật thể kim loại có từ tính 
(sắt). Nếu đối tượng phát hiện là các vật thể kim loại không 
có từ tính (nhôm,...) thì khoảng cách phát hiện sẽ cực kì 
ngắn. 

 Khoảng cách phát hiện theo kích cỡ đối tượng 
Khi phát hiện đối tượng nhỏ hơn đối tượng tiêu chuẩn, khoảng 
cách phát hiện sẽ ngắn lại. Khi phát hiện đối tượng lớn hơn 
đối tượng tiêu chuẩn, khoảng cách phát hiện sẽ không đổi. 
Biểu đồ bên dưới thể hiện đặc tính của khoảng cách phát hiện 
khi thay đổi độ dài một cạnh của đối tượng phát hiện (mm) 
(đối tượng là một bản kim loại hình vuông dày 1mm).
Ví dụ: Đối với model PR30-10DN

 Khoảng cách phát hiện theo độ dày của 
đối tượng phát hiện

Giả sử đối tượng phát hiện tiêu chuẩn có độ dày 1mm. Nếu 
đối tượng có độ dày trên 1mm thì khoảng cách phát hiện sẽ 
không thay đổi. 
Với độ dày khoảng 0.01mm, dù chất liệu của đối tượng là 
kim loại không có từ tính (nhôm, đồng,...) hay kim loại có từ 
tính, thì khoảng cách phát hiện của chúng đều như nhau. Tuy 
nhiên, cảm biến sẽ không phát hiện được các đối tượng siêu 
mỏng (như tấm phim,...) hoặc không dẫn điện. 
Ví dụ: cảm biến tiệm cận: PR18-8DN, đối tượng: nhôm

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

ph
át

 h
iệ

n 
X 

(m
m

)

Độ dày của đối tượng bằng kim loại (mm)

Phát hiện
Hoạt động

10

8

6

4

2
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Lưu ý khi sử dụng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Vật liệu: Cao su silicone

ø1

Lắp bên hông Lắp phía trước

D

D

E

C

C

A

A

B
B

F

● Nếu nguồn cấp của cảm biến tiệm cận loại AC 2 dây bị 
nhiễu, mạch điện bên trong cảm biến có thể bị hư hỏng.
● Xung điện áp (loại AC 2 dây) 
Nếu có các máy móc (như động cơ, máy hàn,...) gây xung 
điện áp ở gần thiết bị, hãy lắp đặt tụ chống sét (varistor) 
hoặc bộ hấp thụ xung điện ngay cả khi thiết bị có tích hợp 
một bộ lọc bên trong. 
● Tác động của dòng rò (sụt áp)
Cảm biến tiệm cận loại DC 2 dây và AC 2 dây vẫn tiêu thụ 
một dòng điện nhỏ để vận hành mạch ngay cả khi nguồn 
điện đã tắt. Dòng điện này được gọi là dòng rò. Dòng rò có 
thể gây sai số ở tải do sụt áp. Hãy đảm bảo điện áp dư nhỏ 
hơn điện áp ngắt tải (dòng rò nhỏ hơn ngưỡng tắt của tải).
- Tham khảo phần 'Hướng dẫn sử dụng/Trường hợp dòng 
   tải nhỏ' ở Series PS/PSN. 
● Tải có dòng khởi động lớn (DC 2 dây, AC 2 dây)
Khi sử dụng tải có dòng khởi động lớn (đèn, động cơ,...), 
ban đầu sẽ có một dòng điện lớn chạy trong mạch vì giá trị 
điện trở lúc này rất nhỏ. Sau một khoảng thời gian nhất định, 
dòng điện này sẽ chuyển sang trạng thái ổn định khi giá trị 
điện trở đã tăng cao. Do đó, nếu dòng khởi động này quá lớn 
khi mới bật nguồn, thì sẽ gây hư hỏng các mạch điện bên 
trong cảm biến tiệm cận. Do đó, hãy mắc thêm relay hoặc 
điện trở cản trở dòng điện (R) để bảo vệ cảm biến. 

               Model
Đoạn P90-M12 P90-M18 P90-M30 

A ø11 ø17 ø28.5
B ø14 ø21 ø33
C 5.0 6 0 8.0 
D 1.0 3 0 6.0 
Cảm biến áp dụng M12 M18 M30 

              Model
Đoạn P90-R12 P90-R18 P90-R30 

A 24±0.2 32±0.2 45±0.2 
B Max. 11.5 Max. 16 Max. 16
C 20 30 50 
D ø12 ø18 ø30
E Max. 34.4 Max. 47 Max. 60
F 6.0 10 10 
Bu-lông cố định M4×20 M5×30 M5×50 
Cảm biến M12 M18 M30

 Khoảng cách phát hiện theo lớp mạ của đối tượng
Tham khảo bảng bên dưới để biết về sự thay đổi của 
khoảng cách phát hiện theo lớp mạ của đối tượng. 
● Ảnh hưởng của lớp mạ (ví dụ tiêu chuẩn)  (đơn vị: %) 
                     Kim loại áp dụng

Sắt Đồng thau

Không mạ 100 100 
Zn 5 đến 15㎛ 90 đến 120 95 đến 105 
Cd5 đến 15㎛ 100 đến 110 95 đến 100 
Ag 5 đến 15㎛ 60 đến 90 85 đến 100 
Cu 10 đến 20㎛ 70 đến 95 95 đến 105 
Cu 5 đến 15㎛     95 đến 105 
Cu 5 đến 10㎛ + 
Ni (10 đến 20㎛) 70 đến 95     

Cu (5 đến 15㎛) + Ni 
(10μ)+Cr (0.3㎛) 75 đến 95     

Độ dày của 
loại mạ

※ Tham chiếu: % của đối tượng không mạ

 Đặc tính của loại chống tia lửa hàn
Xỉ hàn từ máy hàn hồ quang sẽ bám vào cả bề mặt nhựa 
lẫn kim loại. Do đó, cảm biến tiệm cận thông thường có 
thể phát hiện sai ngay cả khi không có đối tượng do xỉ hàn 
bám vào bề mặt phát hiện. Tuy nhiên, cảm biến tiệm cận 
loại chống tia lửa hàn có thể khắc phục lỗi này do bề mặt 
phát hiện được phủ lớp nhựa Teflon có khả năng chịu nhiệt 
và chống kết dính tốt. Ngoài ra, nắp bảo vệ được bán riêng 
cũng có chức năng tương tự. 

 Nắp bảo vệ
Khi lắp đặt cảm biến tiệm cận ở khu vực có nhiều xỉ hàn 
bắn ra từ máy hàn, hãy sử dụng nắp bảo vệ để ngăn chặn 
hồ quang dính vào thiết bị. 

※Chỉ áp dụng với loại có vỏ bảo vệ (phủ kín)

 Giá lắp cố định cảm biến tiệm cận hình trụ
Nếu không thể khoan lỗ để cố định cảm biến tiệm cận, hãy 
sử dụng giá lắp để cố định cảm biến như hình bên dưới. 

※Đối với loại không phủ kín (không vỏ bảo vệ), hãy lưu ý đến 
    tác động của kim loại xung quanh. 

 Các sự cố khác

R
Đèn

Nguồn

Nguồn
Đèn

×1

Relay

Dòng bình thường

Thời gian (t)

D
òn

g 
đi

ện
 (I

)

Trạng thái chuyển tiếp của dòng khởi động

Điện trở cản trở 
dòng điện

×1
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Lưu ý khi sử dụng 

● Mạch điện bên trong thiết bị có thể hư hỏng nếu người 
dùng đấu dây không đúng cách. Do đó, hãy kiểm tra sơ 
đồ kết nối trước khi cấp nguồn.

● Đảm bảo điện áp ngõ vào nguồn điện không vượt quá 
thông số kỹ thuật định mức cho phép.

● Hãy vận hành cảm biến sau khi cấp nguồn 60ms (thời 
gian khởi động), nếu không cảm biến sẽ xảy ra lỗi.

● Không kết nối trực tiếp tải điện dung với cảm biến không 
tích hợp mạch bảo vệ chống ngắn mạch ngõ ra. 
Mạch bảo vệ chống ngắn mạch sẽ hoạt động khi dòng 
điện vượt quá dòng tải định mức và sẽ tự dừng hoạt 
động khi dòng điện thấp hơn dòng tải định mức. 

● Không cấp nguồn khi đấu dây. 
● Thu dây càng ngắn càng tốt để ngăn ngừa nhiễu. 
● Đối với các đối tượng phát hiện được mạ, khoảng cách 

phát hiện sẽ khác nhau tùy theo chất liệu của lớp mạ. 
● Nếu có bụi dính vào mặt phát hiện, cảm biến có thể xảy 

ra lỗi. 

Đầu cảm biến

Vòng đệm

Chuôi của dây

Bán kính uốn lớn

Đầu cảm biếnĐai ốc Đai ốc

Phần trước Phần trước

Giá lắp

Phần 
sau Phần sau

<Hình 1>

<Hình 2>

                       Lực siết
Model

Phần trước Phần sau
Kích cỡ Lực Lực

Series
PR08

Phủ kín 7mm
3.92N·m 8.82N·m

K. phủ kín 5mm

Series 
PR12/PRD12

Phủ kín 13mm 
6.37N·m 11.76N·m

K. phủ kín 7mm
Series PRF12 Phủ kín     25N·m

Series 
PR18/PRD18

Phủ kín     
14.7N·m

K. phủ kín     
Series PRF18 Phủ kín     70N·m

Series 
PR30/PRD30

Phủ kín 26mm
49N·m 78.4N·m

K. phủ kín 12mm
Series PRF30 Phủ kín     180N·m

Không dùng thiết bị ngoài trời. 

Không để đối tượng phát hiện 
va đập vào mặt phát hiện của 
cảm biến tiệm cận. 

Lưu ý tránh xa các hóa chất 
mạnh như axit hoặc bazơ. 

Không dùng chung một ống luồn 
dây với dây nguồn hoặc dây 
điện khác, nếu không cảm biến 
sẽ bị lỗi. 

Không dùng lực quá mạnh để 
vặn đai ốc. 

Không kéo dây cáp quá mức. 

● Không dùng lực quá mạnh để vặn đai ốc. 
Hãy sử dụng vòng đệm khi vặn đai ốc. 

※ Lực siết cho phép dùng để vặn đai ốc có thể khác nhau tùy 
theo khoảng cách tính từ phần đầu của cảm biến. Tham khảo 
bảng bên dưới để biết lực siết cho phép và kích thước phần 
trước/phần sau của cảm biến. (Kích cỡ phần trước của cảm 
biến được tính từ đầu cảm biến trở ra phía trước và phần sau 
của cảm biến bao gồm cả các đai ốc như  <Hình 1>. Nếu đai 
ốc phía trước đang nằm ở phần trước của cảm biến, hãy sử 
dụng lực siết ở mục 'Phần trước' của bảng bên dưới.
※Giá trị trong bảng dưới đây là lực siết cho phép khi 
sử dụng vòng đệm như <Hình 2>. 
<Lực siết đai ốc cho phép>

● Nếu đuôi của dây cáp dịch chuyển trong quá trình hoạt 
động thì dây sẽ dễ bị hư hỏng. 
Hãy giữ bán kính uốn cong của dây cáp lớn nhất có thể. 

 Bảo quản
Khi sử dụng cảm biến tiệm cận trong thời gian dài, hãy 
kiểm tra các yếu tố sau đây: 
● Môi trường lắp đặt của đối tượng phát hiện và cảm biến, 

tình trạng biến dạng và độ chặt của đai ốc 
● Tình trạng của dây dẫn (lỏng lẻo) và tình trạng kết nối 

(kết nối sai cách hoặc mất kết nối)
● Mặt phát hiện có bụi kim loại bám vào hoặc tích tụ
● Khoảng cách lắp đặt
● Môi trường và nhiệt độ xung quanh

 Môi trường
Để duy trì tính ổn định, độ chính xác, và tuổi thọ của cảm 
biến, không sử dụng cảm biến ở ngoài trời hoặc môi 
trường có nhiệt độ nằm ngoài dải nhiệt độ định mức. Mặc 
dù cảm biến tiệm cận có tiêu chuẩn bảo vệ IP67 nhưng cần 
phải sử dụng nắp bảo vệ để tránh nước hoặc dầu cắt gọt 
kim loại,...bắn vào. Không dùng thiết bị ở những nơi có các 
hóa chất như axit axetic, bazơ mạnh, hoặc cromat,... 
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Tiêu chuẩn bảo vệ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

▣ Tiêu chuẩn bảo vệ

Mã Cấp độ bảo vệ Cách thử nghiệm

4 Bảo vệ khỏi các tia nước 
bắn vào từ mọi phía.

Bắn nước từ mọi phía  
trong 10 phút

5 Bảo vệ khỏi các tia nước 
phun vào từ mọi phía.

Phun nước từ mọi phía  
trong 3 phút

6 Bảo vệ khỏi các tia nước 
mạnh phun vào từ mọi phía.

Phun nước từ mọi phía  
trong 3 phút

7
Bảo vệ khỏi tác động của 
nước dưới điều kiện nhất định 
(thời gian, áp suất) khi thiết bị 
rơi vào nước.

Nhúng thiết bị vào nước ở độ sâu 1m 
trong vòng 30 phút 

8
Bảo vệ khỏi tác động của 
nước khi thiết bị chìm lâu 
trong nước.

Nhúng thiết vào nước ở độ sau 10m 
trong vòng 8 giờ

 Tiêu chuẩn IEC (tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế)

Tiêu chuẩn IEC là tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ điện do Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC) đưa ra.

Mã Cấp độ bảo vệ

6 Bụi bẩn bám chặt Bụi bẩn không thể xâm nhập vào bên trong; 
bảo vệ tuyệt đối khi xảy ra va chạm.

Tiêu chuẩn quốc tế 

IP 6
Tiêu chuẩn IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) (IEC 60529)

 Khả năng chống thấm nước

 Khả năng chịu sự tác động của vật thể rắn

Mỗi lỗ 
 0.07L/phút

12.5L/phút

Đường kính trong của vòi nước: Ø6.3mm

2.5 đến 3m

100L/phút

Đường kính trong của vòi nước: Ø12.5mm

2.5 đến 3m

1m
15cm

Tối đa 
10m

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



G-194

Tiêu chuẩn bảo vệ

Tiêu chuẩn JEM là tiêu chuẩn về việc lên kế hoạch, sản xuất, thử nghiệm, hoặc sử dụng các thiết bị điện 
của Hiệp hội các nhà sản xuất điện Nhật Bản (JEMA).

Tiêu chuẩn DIN là tiêu chuẩn do Viện tiêu chuẩn Đức (DNA) đặt ra.

 Tiêu chuẩn JEM (Tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà sản xuất điện Nhật Bản)

 Tiêu chuẩn DIN (Viện tiêu chuẩn Đức)

Tương tự tiêu chuẩn IEC

Tương tự tiêu chuẩn IEC

Mã Cấp độ bảo vệ

F Chống 
thấm dầu Bảo vệ khỏi tác động của giọt dầu hoặc cặn dầu từ mọi phía.

G Ngăn dầu 
xâm nhập

Ngăn giọt dầu và cặn dầu từ mọi phía không thể xâm nhập vào bên 
trong sản phẩm.

Mã Cấp độ bảo vệ

9K
Bảo vệ khỏi nước 
có nhiệt độ và 
áp suất cao

Bảo vệ khỏi nước có nhiệt độ (hơi nước) và áp suất cao bắn 
ra từ mọi phía.

IP

IP

6

6

Hiệp hội các nhà sản xuất điện Nhật Bản (JEM 1030)
 Tiêu chuẩn bảo vệ về khả năng chống thấm dầu / ngăn dầu xâm nhập

Tiêu chuẩn Viện tiêu chuẩn Đức (DIN 40050-9)
 Tiêu chuẩn bảo vệ đối với nước có nhiệt độ / áp suất cao

9K
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Các quy tắc an toàn ...................................................................... H-2

Tổng quan về sản phẩm ............................................................... H-3

PSQ Series (Loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị) ...... H-9

PSAN Series (Loại nhỏ gọn, hiển thị số) ....................................... H-22
PSA Series (Loại nhỏ gọn, khối vuông, đo chất khí) ........ H-35

PSB Series (Loại nhỏ gọn, khối chữ nhật, đo chất khí) .... H-35

PSS Series (Loại nhỏ gọn, không có màn hình hiển thị) ............... H-44

PSM Series (Bộ chỉ báo cảm biến áp suất đa kênh) ..................... H-46

(H) Cảm biến áp suất
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Các quy tắc an toàn

H-2

 Cảnh báo
1. Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong những ứng dụng dễ gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2. Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn.

 Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Lắp đặt thiết bị trên bảng gắn hoặc lắp trực tiếp thiết bị với đầu vào áp suất để sử dụng.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4. Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
5. Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi nối dây.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.
6. Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
7.  Hãy xem qua tiêu chuẩn chống cháy nổ (Ex d IIC T6) và không sử dụng sản phẩm ở khu vực dễ cháy nổ, có độ 

ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, rung động và va đập... 
[KT302H, PTF30] 
Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý
1. Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2. Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Thiết bị này dùng để đo áp suất của chất khí không ăn mòn.
 Có thể làm hư hỏng sản phẩm nếu dùng để đo chất khí ăn mòn.

4. Lắp đặt thiết bị cách xa mảnh vụn kim loại, bụi bẩn, và dây nối dư.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
5. Liên hệ trung tâm tư vấn của chúng tôi khi muốn sử dụng thiết bị để đo chất tẩy ăn mòn. 

[TPS30, TPS20, KT-302H, PTF30]
 Có thể gây hư hỏng và làm giảm tuổi thọ sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
6. Nên sử dụng dây cáp có đường kính trên Ø7mm đối với loại đấu dây nhằm đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ IP67. 

[TPS30]
7. Sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy nổ Ex d IIC T6, tiêu chuẩn bảo vệ IP67 và có khả năng chịu nhiệt 

độ tối đa dưới 85℃ tác động vào bề mặt, 
[KT-302H, PTF30]

Model
Đối tượng
đo

PSQ
(Loại đo
chất lưu) 

PSQ
(Loại đo 

chất lỏng)

PSAN
(Loại đo
chất lưu)

PSAN
(Loại đo 

chất lỏng)
PSA PSB PSS TPS30 TPS20 KT-302H PTF30

Chất lưu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chất lỏng - ● - ● - - - ● ● ● ●

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.
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H-3

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Cảm biến áp suất loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị [Series PSQ]
Loại áp suất Áp suất tương đối (Đối với loại đo chất lưu, áp suất tiêu chuẩn được giữ kín trong áp kế※1)
Loại Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở +

ngõ ra analog hoặc ngõ vào bổ sung
Model PSQ- C01  - PSQ- C1  - PSQ- C01  U- PSQ- C1  U- 

Hình dáng 
&
Kích thước

Dải áp suất định mức -100.0 đến 100.0kPa -100 đến 1,000kPa -100.0 đến 100.0kPa -100 đến 1,000kPa
Dải áp suất
hiển thị và cài đặt -101.3 đến 110.0kPa -101 đến 1,100kPa -101.3 đến 110.0kPa -101 đến 1,100kPa

Đơn vị hiển thị nhỏ nhất 0.1kPa 1kPa 0.1kPa 1kPa
Dải áp 
suất tối 
đa

Loại đo chất khí 2 lần áp suất định mức 1.5 lần áp suất định mức 2 lần áp suất định mức 1.5 lần áp suất định mức
Loại đo chất lưu 3 lần áp suất định mức

Đối tượng đo • Loại đo chất khí: không khí, khí không gây ăn mòn
• Loại đo chất lưu: không khí, các loại khí và chất lỏng không gây ăn mòn với inox 316L

Nguồn điện 12-24VDCᜡ (đỉnh nhiễu: max. 10%) 
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA Max. 50mA (ngõ ra analog: max. 70mA)

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
 Điện áp tải: max. 30VDCᜡ        Dòng điện tải: max. 100mA        Điện áp dư: max. 2VDCᜡ

Độ trễ※2 Bằng đơn vị hiển thị tối thiểu
Lỗi lặp lại ±0.2% F.S. ± đơn vị hiển thị tối thiểu
Thời gian đáp ứng Tùy chọn: 2.5ms, 5ms, 10ms, 25ms, 50ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1,000ms, 5,000ms 
Mạch bảo vệ Có mạch bảo vệ chống quá dòng / ngắn mạch ngõ ra

Ngõ ra 
analog※3

Ngõ ra điện áp -

 Điện áp ngõ ra: 1-5VDCᜡ ±2.5% F.S.   
 Tuyến tính: max. ±1% F.S.
 Độ phân giải: 1/2,000   
 Trở kháng ngõ ra: khoảng 240Ω
 Thời gian đáp ứng: 50ms

Ngõ ra
dòng điện -

 Dòng điện ngõ ra: DC4-20mA ±2.5% F.S.   
 Tuyến tính: max. ±1% F.S.
 Độ phân giải: 1/2,000   
 Trở kháng ngõ ra: khoảng 100kΩ
 Thời gian đáp ứng: 50ms

Ngõ vào bổ sung※3

(Tự hiệu chỉnh/
Đặt mức 0 từ xa/ 
Giữ giá trị)

-
 Điện áp mức ON: max. 0.4VDCᜡ   
 Điện áp mức OFF: gấp 5 lần điện áp mức ON hoặc hở 
 Độ phân giải: 1/2,000   
 Trở kháng ngõ ra: khoảng 100kΩ 

Màn hình hiển thị Phần hiển thị giá trị đo PV và giá trị đặt trước SV: 4 chữ số
Phương pháp hiển thị Màn hình LCD 12 đoạn

[W30×H30×L32.7mm] [W30×H30×L50.3mm]

Loại đo chất khí Loại đo chất lưu

※1: Áp suất được giữ trong một khoang kín. Dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa.
※2: Trong chế độ ngõ ra có độ trễ, giá trị này có thể thay đổi.
※3: Chỉ có thể chọn một trong hai giữa ngõ ra analog (điện áp hoặc dòng điện) và ngõ vào bổ sung. 
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H-4

Tổng quan về sản phẩm

Loại áp suất
Áp suất tương đối (Đối với loại đo chất lưu, áp suất chân không, áp suất hỗn hợp, áp suất tiêu 
chuẩn/1,000kPa được giữ kín trong áp kế※4)
Áp suất chân không Áp suất tiêu chuẩn Áp suất hỗn hợp

M
od

el
※

1

Ngõ ra
điện áp

Giắc cắm PSAN-(L)V01C(P)V- PSAN-(L)01C(P)V- PSAN-(L)1C(P)V- PSAN-(L)C01C(P)V-
Dây cáp - - PSAN-B1(P)V- PSAN-BC01(P)V-

Ngõ ra dòng điện Giắc cắm PSAN-(L)V01C(P)A- PSAN-(L)01C(P)A- PSAN-(L)1C(P)A- PSAN-(L)C01C(P)A-
Ngõ vào giữ giá 
trị /tự hiệu chỉnh

Giắc cắm PSAN-(L)V01C(P)H- PSAN-(L)01C(P)H- PSAN-(L)1C(P)H- PSAN-(L)C01C(P)H-
Dây cáp - - PSAN-B1(P)H- PSAN-BC01(P)H-

Hình dáng 
&
Kích thước

Dải áp suất định mức 0.0 đến -101.3kPa 0.0 đến 100.0kPa 0 đến 1,000kPa -101.3 đến 100.0kPa
Dải áp suất
hiển thị và cài đặt 5.0 đến -101.3kPa -5.0 đến 110.0kPa -101.3 đến 1,100kPa -101.3 đến 110.0kPa

Đơn vị hiển thị nhỏ nhất 0.1kPa 0.1kPa 1kPa 0.1kPa
Dải áp suất tối đa Gấp 2 lần áp suất định mức 1.5 lần áp suất định mức 2 lần áp suất định mức

Đối tượng đo Loại đo chất khí - Không khí, khí không gây ăn mòn
Loại đo chất khí - không khí, các loại khí và chất lỏng không gây ăn mòn với inox 316L

Nguồn điện 12V-24VDCᜡ  ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA (ngõ ra dòng điện: max. 75mA)

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: Max. 30VDCᜡ  • Dòng điện tải: Max. 100mA  
• Điện áp dư - NPN: Max. 1VDCᜡ, PNP: Max. 2VDC

Độ trễ※2 Bằng đơn vị hiển thị nhỏ nhất
Lỗi lặp lại ±0.2% F.S. ± đơn vị hiển thị nhỏ nhất
Thời gian đáp ứng Tùy chọn: 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms, 1000ms
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch / quá dòng ngõ ra

Ngõ ra 
analog 
※3

Ngõ ra điện áp
• Điện áp ngõ ra: 1-5VDCᜡ ±2% F.S. • Tuyến tính: ±1% F.S.                   • Trở kháng ngõ ra: 1kΩ
• Điểm 0: Max. 1VDCᜡ ±2% F.S.                    • Biên độ: Max. 4VDCᜡ ±2% F.S. • Thời gian đáp ứng: 50ms
• Độ phân giải: Tự động thay đổi sang 1/1000 hoặc 1/2000 tùy theo đơn vị hiển thị

Ngõ ra dòng điện
• Dòng điện ngõ ra: DC4-20mA ±2% F.S.     • Tuyến tính: Max. ±1% F.S.      • Điểm 0: Max. DC4mA ±2% F.S.  
• Thời gian đáp ứng: 70ms                               • Biên độ: Max. DC16mA ±2% F.S.      
• Độ phân giải: Tự động thay đổi sang 1/1000 hoặc 1/2000 tùy theo đơn vị hiển thị

Màn hình hiển thị 4½ chữ số
Phương pháp hiển thị Hiển thị bằng LED 7 đoạn

[W30×H30×L30.7mm] [W30×H30×L32mm]

PSAN-B

Loại đo
chất khí

Loại đo
chất lưu

[W30×H30×L42.3mm]

Cảm biến áp suất loại nhỏ gọn, hiển thị số [Series PSAN]

※1: Để tìm hiểu thêm các model trong tên có chứa ' (L)', ' (P)', '   ', vui lòng tham khảo mục '  Thông tin đặt hàng'. 
※2: Trong chế độ ngõ ra có độ trễ, giá trị này có thể thay đổi. 
※3: Chỉ được phép chọn một loại ngõ ra analog. 
※4: Áp suất được giữ trong một khoang kín. Dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa.
※F.S.: Áp suất định mức.                                

(loại giắc cắm) (loại dây cáp)
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H-5

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Cảm biến áp suất loại nhỏ gọn, khối vuông/chữ nhật, hiển thị số [Series PSA/PSB]

※1: '   ' thể hiện loại đầu vào áp suất. Hãy tham khảo mục '  Thông tin đặt hàng' để biết thêm chi tiết. 
※2: Trong chế độ ngõ ra có độ trễ, giá trị này có thể thay đổi.      
※F.S.: Áp suất định mức. 

※F.S.: Áp suất định mức. 

Cảm biến áp suất loại nhỏ gọn, không có màn hình hiển thị [PSS Series]
Loại áp suất Áp suất tương đối

Áp suất chân không Áp suất tiêu chuẩn Áp suất hỗn hợp

Model Ngõ ra điện áp PSS-V01V-R1/8 PSS-01V-R1/8 PSS-1V-R1/8 PSS-C01V-R1/8
Ngõ ra dòng điện PSS-V01A-R1/8 PSS-01A-R1/8 PSS-1A-R1/8 PSS-C01A-R1/8

Hình dáng
&
Kích thước

Dải áp suất định mức 0.0 đến -101.3kPa 0.0 đến 100.0kPa 0 đến 1,000kPa -101.3 đến 100.0kPa
Dải ngõ ra analog 5.0 đến -101.3kPa -5.0 đến 110.0kPa -50 đến 1,100kPa -101.3 đến 110.0kPa 
Dải áp suất tối đa Gấp 2 lần áp suất định mức 1.5 lần áp suất định mức 2 lần áp suất định mức
Đối tượng đo Không khí, khí không gây ăn mòn
Nguồn điện 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%) 
Dòng điện tiêu thụ Loại ngõ ra điện áp: Max. 15mA, loại ngõ ra dòng điện: -
Tác động của nguồn điện Max. ±0.3% F.S.
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn
Ngõ ra 
analog

Ngõ ra điện áp •Điện áp ngõ ra: 1-5VDCᜡ ±2% F.S.                   •Tuyến tính: Max. ±1% F.S.             •Trở kháng ngõ ra: 1kΩ
Ngõ ra dòng điện •Dòng điện ngõ ra: DC4-20mA ±2% F.S.             •Tuyến tính: Max. ±1% F.S.

[W11.8×H29.3×L24.8mm]

Loại áp suất
Áp suất tương đối
Áp suất chân không Áp suất tiêu chuẩn Áp suất hỗn hợp

Model※1

Ngõ ra NPN cực 
thu hở

PSA-V01- 
PSB-V01- 
PSB-V01C- 

PSA-01- 
PSB-01- 
PSB-01C- 

PSA-1- 
PSB-1- 
PSB-1C- 

PSA-C01- 
PSB-C01- 
PSB-C01C- 

Ngõ ra PNP cực 
thu hở

PSA-V01P- 
PSB-V01P- 
PSB-V01CP- 

PSA-01P- 
PSB-01P- 
PSB-01CP- 

PSA-1P- 
PSB-1P- 
PSB-1CP- 

PSA-C01P- 
PSB-C01P- 
PSB-C01CP- 

Hình dạng
&
Kích thước

 Series PSA Series PSB

 (loại giắc cắm) (loại dây cáp)

Dải áp suất định mức 0.0 đến -101.3kPa 0.0 đến 100.0kPa 0.0 đến 1,000kPa -100.0 đến 100.0kPa
Dải áp suất
hiển thị và cài đặt 5.0 đến -101.3kPa -5.0 đến 110.0kPa -50 đến 1,100kPa -101.2 đến 110.0kPa

Dải áp suất tối đa Gấp 2 lần áp suất định mức 1.5 lần áp suất định mức 2 lần áp suất định mức
Đối tượng đo Không khí, khí không ăn mòn
Nguồn điện 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: Max. 30VDCᜡ  • Dòng điện tải: Max. 100mA   
• Điện áp dư - NPN: Max. 1VDCᜡ, PNP: Max. 2VDC

Độ trễ※2 Cố định 1 đơn vị (2 đơn vị đối với đơn vị psi) Cố định 2 đơn vị
Lỗi lặp lại ±0.2% F.S. ± 1 đơn vị hiển thị ±0.2% F.S. ±2 đơn vị
Thời gian đáp ứng Tùy chọn: 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống quá dòng / ngắn mạch ngõ ra

Ngõ ra analog • Điện áp ngõ ra: 1-5VDCᜡ ±2% F.S.    • Điểm 0: 1VDCᜡ ± 2% F.S.                     • Biên độ: 4VDCᜡ ±2% F.S.
• Tuyến tính: ±2% F.S.                                              • Độ phân giải: khoảng 1/200                                     • Trở kháng ngõ ra: 1kΩ        

Màn hình hiển thị 3½  chữ số
Phương pháp hiển thị Hiển thị bằng LED 7 đoạn

[W30×H30×L38.5mm] [W54.2×H10.4×L25mm] [W52×H10×L25.5mm]
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H-6

Tổng quan về sản phẩm

Chỉ báo cảm biến áp suất loại đa kênh [PSM Series]

※1: Khi tất cả đèn LED ngõ ra đều sáng thì cường độ dòng điện tối đa sẽ là 120mA (trừ dòng điện tiêu thụ của phần cảm biến).
※2: Không nối tắt dây ngõ ra +V và 0V của giắc cắm cảm biến để tránh làm ngắt mạch điện bên trong thiết bị.
※3: Có thể chọn màu của phần hiển thị giá trị đo PV bằng thông số [CLOR] ở nhóm 2.
※4: Chỉ có ở model tùy chọn ngõ vào kỹ thuật số (PSM  -  D).
※5: Chỉ có ở model tùy chọn truyền thông RS485 (PSM  -  R).

Model PSM4-V PSM4-A PSM8-V PSM8-A 

Hình dáng
&
Kích thước

Dải áp suất hiển thị Tùy theo loại áp suất, đơn vị áp suất 
Nguồn điện 12-24VDCᜡ (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Công suất tiêu thụ Max. 3W
Dòng điện tiêu thụ※1 Max. 100mA (120mA đối với truyền thông RS485)
Số ngõ vào tối đa 4 8
Ngõ vào cảm biến 1-5VDCᜡ DC4-20mA 1-5VDCᜡ DC4-20mA

Nguồn cấp cho cảm biến※2 Mỗi kênh: 12-24VDCᜡ, 40mA 
(dòng điện kênh 1-4: max. 100mA, dòng điện kênh 5-8: max. 100mA) 

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
● Điện áp tải: max. 30VDCᜡ                                          ● Dòng điện tải: max. 100mA 
● Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2VDC

Độ trễ Bằng đơn vị hiển thị nhỏ nhất
Lỗi lặp lại ±0.1% F.S. ± đơn vị hiển thị nhỏ nhất
Thời gian đáp ứng 2.5ms, 100ms, 500ms, 1000ms 5ms, 100ms, 500ms, 1000ms
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch / quá dòng ngõ ra, mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn

Màn hình hiển thị Phần hiển thị giá trị đo PV và giá trị đặt trước SV: 4 chữ số, phần hiển thị kênh: 1 chữ số
Phương 
pháp 
hiển thị

Phần hiển thị Hiển thị bằng đèn LED 7 đoạn           
● Phần giá trị đo PV: đỏ hoặc xanh※3           ● Phần giá trị đặt trước SV: xanh           ● Phần kênh: đỏ

Số chỉ báo ngõ ra 8 (mỗi ngõ ra OUT1, OUT2: 4) 16 (mỗi ngõ ra OUT1, OUT2: 8)
Độ chính xác hiển thị ±0.1% ±2 đơn vị (ở 23 ±5℃)
Ngõ ra điều khiển
và nhiệt độ hiển thị 0 đến 50℃: ±0.2% F.S. ±2 đơn vị (ở 25℃), -10 đến 0℃: ±0.3% F.S. ±2 đơn vị

Ngõ vào kỹ thuật số※4 

Ngõ vào kỹ thuật số (1 điểm)        
● Ngõ vào tiếp điểm - [L]: max. 0.2V 
● Ngõ vào không tiếp điểm: ON- Điện áp dư: max. 1.0V, 
                                             OFF- dòng rò rỉ: max. 0.1mA 

Truyền thông※5 Truyền thông RS485 (giao thức Modbus RTU)

[W48×H48×L57.2mm]
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H-9

Loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Đo được áp suất của mọi loại khí, chất lỏng, hoặc dầu [Loại đo chất lưu] 
(※ngoại trừ những chất ăn mòn thép không gỉ 316L) 

● Hiển thị đồng thời giá trị đo (PV) và giá trị cài đặt (SV)  
(※Có thể lựa chọn hiển thị SV, đơn vị, hoặc tắt màn hình phụ )

● Có thể lựa chọn loại ngõ ra là NPN hay PNP trong phần cài đặt
● Màn hình chính (PV) có 3 màu (RUN: đỏ hoặc xanh/ SETTING: cam) 
● Dễ dàng đọc số với màn hình LCD 12 đoạn
●  Dải đo: -100.0 đến 100.0kPa, -100 đến 1,000kPa  

(loại đo chất khí: áp suất hỗn hợp, loại đo chất lưu: áp suất tương đối)
● Ngõ ra analog: điện áp (1-5VDC), dòng điện (DC4-20mA)
● Có tính năng sao chép thông số cài đặt
● Nhiều tùy chọn ngõ vào/ra: tự hiệu chỉnh, đặt mức 0 từ xa, giữ giá trị (chỉ PSQ-  C   U - )
● Có chế độ đặt trạng thái ngõ ra để kiểm tra và bảo trì thiết bị
● Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 0.1kPa, 1kPa (Tùy model)
● Giắc cắm một chạm giúp việc đấu dây dễ dàng và nhanh chóng
● Có thể đặt mật khẩu cho giá trị cài đặt (SV) 

Cảm biến áp suất loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị

Ví dụ:  Để chuyển 760mmHg sang kPa : Theo bảng tính phía trên, 1mmHg bằng 0.133322kPa,  
suy ra 760mmHg = 760×0.133322kPa=101.32472kPa.

 Tính năng

 Bảng quy đổi đơn vị
SangTừ Pa kPa MPa kgf/cm2 mmHg mmH2O psi bar inHg 

1Pa 1 0.001 0.000001 0.000010197 0.007501 0.101972 0.000145038 0.00001 0.0002953
1kPa 1000.000 1 0.001 0.010197 7.500617 101.971626 0.145038 0.01 0.2953 
1MPa 1000000 1000 1 10.197162 7500.61683 101971.626 145.038243 10 295.299875
1kgf/cm2 98066.5 98.0665 0.098067 1 735.55924 10000.0005 14.223393 0.980665 28.959025 
1mmHg 133.322368 0.133322 0.000133 0.001359 1 13.595099 0.019337 0.001333 0.039370 
1mmH2O 9.80665 0.009807 - 0.000099 0.073556 1 0.00142 0.000098 0.002896
1psi 6894.733 6.89473 0.006895 0.070307 51.714752 703.016716 1 0.068947 2.036014 
1bar 100000.0 100.0000 0.100000 1.019716 750.062 10197.1626 14.503824 1 29.529988
1inHg 3386.388 3.386388 0.003386 0.034532 25.40022 345.315507 0.491156 0.033864 1 

Loại đo chất khí

Loại đo chất lưu

 Thông tin đặt hàng

Đầu vào áp suất

Tùy chọn ngõ vào/ra

Kết nối

Dải áp suất

Chất lưu áp dụng

Chất lưu áp dụng

Hình dạng

Sản phẩm

              Đối tượng đo
Đầu vào áp suất Loại đo chất khí Loại đo chất lưu

Rc1/8
R1/8
NPT1/8 -
R1/4 -
NPT1/4 -
9/16-18UNF -

Để trống Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở

U Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở +
Ngõ ra analog hoặc ngõ vào bổ sung

Để trống Loại có dây cáp
C Loại có giắc cắm

01 100kPa
1 1,000kPa

C Áp suất hỗn hợp

Để trống Loại đo chất khí (không khí, khí không ăn mòn)
B Loại đo chất lưu (khí, chất lỏng, dầu)

Q Hình khối vuông (30×30mm), hai màn hình

PS Cảm biến áp suất

PS CQ 01 C Rc1/8

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn"trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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H-10

PSQ Series

Loại MPa kPa kgf/cm² bar psi mmHg inHg mmH2O 

Áp suất 
hỗn hợp

- -100.0 đến 100.0
(-101.3 đến 110.0)

-1.020 đến 1.020
(-1.033 đến 1.122)

-1.000 đến 1.000
(-1.013 đến 1.100)

-14.50 đến 14.50
(-14.70 đến 15.95)

-750 đến 750
(-760.0 đến 825.1)

-29.5 đến 29.5
(-29.91 đến 32.48)

-102.0 đến 102.0
(-103.3 đến112.2)

- -100 đến 1000
(-101 đến 1100)

-1.020 đến 10.20
(-1.030 đến 11.22)

-1.000 đến 10.00
(-1.01 đến 11.00)

-14.50 đến 145.0
(-14.65 đến 159.5)

-750 đến 7500
(-757.6 đến 8251)

-29.5 đến 295
(-29.83 đến 324.8)

-102.0 đến 1020
(-103.0 đến 1122)

 Thông số kỹ thuật
※(   ) trong ngoặc là dải hiển thị áp suất tối đa.※Khi sử dụng đơn vị mmH2O, hãy nhân giá trị hiển thị với 100.

 Dải hiển thị áp suất và dải hiển thị áp suất tối đa

Loại áp suất Áp suất tương đối (Đối với loại đo chất lưu, áp suất tiêu chuẩn được giữ kín trong áp kế※1)
Loại Loại ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở Loại ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở+

ngõ ra analog hoặc ngõ vào bổ sung
Model PSQ- C01  - PSQ- C1  - PSQ- C01  U- PSQ- C1  U- 
Dải áp suất định mức -100.0 đến 100.0kPa -100 đến 1,000kPa -100.0 đến 100.0kPa -100 đến 1,000kPa
Dải áp suất hiển thị và 
cài đặt -101.3 đến 110.0kPa -101 đến 1,100kPa -101.3 đến 110.0kPa -101 đến 1,100kPa

Đơn vị hiển thị nhỏ nhất 0.1kPa 1kPa 0.1kPa 1kPa
Dải áp 
suất tối 
đa

Loại đo chất khí Gấp 2 lần áp suất định mức Gấp 1.5 lần áp suất định mức Gấp 2 lần áp suất định mức Gấp 1.5 lần áp suất định mức
Loại đo chất lưu Gấp 3 lần áp suất định mức

Đối tượng đo • Loại đo chất khí: không khí, khí không ăn mòn
• Loại đo chất lưu: không khí, các loại khí và chất lỏng không ăn mòn thép không gỉ 316L

Nguồn cấp 12-24VDCᜡ (Đỉnh nhiễu tối đa 10%) 
Dải điện áp cho phép 90 đến 110% Điện áp định mức
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 50mA Tối đa 50mA (Loại ngõ ra analog: tối đa 70mA)

Ngõ ra Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
 Điện áp tải tối đa: 30VDCᜡ        Dòng điện tải tối đa: 100mA        Điện áp dư tối đa: 2VDCᜡ

Độ trễ※2 Bằng đơn vị hiển thị tối thiểu
Lỗi lặp lại ±0.2% F.S. ± Đơn vị hiển thị tối thiểu
Thời gian đáp ứng Tùy chọn; 2.5ms, 5ms, 10ms, 25ms, 50ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1,000ms, 5,000ms 
Mạch bảo vệ Có mạch bảo vệ chống quá dòng do ngắn mạch ngõ ra

Ngõ ra 
analog※3

Ngõ ra điện 
áp -

 Điện áp ngõ ra: 1-5VDCᜡ ±2.5% F.S.   
 Độ tuyến tính tối đa:  ±1% F.S.
 Độ phân giải: 1/2,000   
 Trở kháng ngõ ra: khoảng 240Ω
 Thời gian đáp ứng: 50ms

Ngõ ra dòng 
điện -

 Dòng điện ngõ ra: DC4-20mA ±2.5% F.S.   
 Độ tuyến tính tối đa:  ±1% F.S.
 Độ phân giải: 1/2,000   
 Trở kháng ngõ ra: khoảng 100kΩ
 Thời gian đáp ứng: 50ms

Ngõ vào bổ sung※3

(Tự hiệu chỉnh/
Đặt mức 0 từ xa/ 
Giữ giá trị)

-
 Điện áp mức ON: tối đa 0.4VDCᜡ   
 Điện áp mức OFF: 5 lần mức ON 
 Độ phân giải: 1/2,000   
 Trở kháng ngõ ra: khoảng 100kΩ 

Màn hình hiển thị Phần hiển thị giá trị đo (PV) và phần hiển thị giá trị cài đặt (SV): 4 chữ số
Phương pháp hiển thị Màn hình LCD 12 đoạn

Đơn vị 
hiển thị 
nhỏ nhất

MPa 0.001 0.001 0.001 0.001
kPa 0.1 1 0.1 1
kgf/cm2 0.001 0.01 0.001 0.01
bar 0.001 0.01 0.001 0.01
psi 0.02 0.2 0.02 0.2
mmHg 1 - 1 -
inHg 0.1 - 0.1 -
mmH2O 0.1 - 0.1 -

Sai số hiển thị 0 đến 50℃: tối đa ±0.5% F.S., -10 đến 0℃: tối đa ±1% F.S.
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC) 
Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút 
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm tại tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành:-10 đến 50℃, lưu trữ: -20 đến 60℃
Độ ẩm Vận hành: 30 đến 80%RH, lưu trữ: 30 đến 80%RH

Dây cáp (Loại đo chất lưu) Ø4mm, 5 dây, 3m (AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, vỏ cách điện: Ø1mm)
Tiêu chuẩn bảo vệ • Loại đo chất khí: IP40 (tiêu chuẩn IEC)                   • Loại đo chất lưu: IP65 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu • Loại đo chất khí: - Vỏ trước: polycarbonate, vỏ sau: polycarbonate, đầu vào áp suất: đồng thau mạ niken
• Loại đo chất lưu: - Vỏ trước: polycarbonate, vỏ sau: polyamide 6, đầu vào áp suất: inox 316L

Chứng chỉ chất lượng , 
Khối lượng • Loại đo chất khí: khoảng 165g (khoảng 80g)       • Loại đo chất lưu: khoảng 210g (khoảng 125g)

※1: Áp suất được giữ trong khoang kín. Giá trị này được tính dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa.
※2: Trong chế độ ngõ ra trễ, giá trị này có thể thay đổi.
※3: Chỉ có thể chọn một trong hai giữa ngõ ra analog và ngõ vào bổ sung. 
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.  
※Để sử dụng đơn vị mmH2O,hãy nhân kết quả hiển thị với 100.      
※Các thông số trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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H-11

Loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Mô tả sản phẩm 1. Màn hình chính - Phần hiển thị giá trị đo PV (chọn màu xanh, đỏ, cam trong mục: setting/status 
Chế độ RUN: Hiển thị giá trị đo PV. 
Chế độ cài đặt: Hiển thị thông số cài đặt.

2. Màn hình phụ - Phần hiển thị giá trị cài đặt (xanh)  
Chế độ RUN: Hiển thị giá trị cài đặt SV, đơn vị .... 
Chế độ cài đặt: Hiển thị giá trị cài đặt SV.

3. Chỉ báo ngõ ra (OUT1, OUT2) (cam): Sáng khi ngõ ra ở trạng thái ON. 
4. Nút M  

Chế độ RUN:  Nhấn nút M  trong 2 giây để cài đặt thông số nhóm 1. 
 Nhấn nút M  trong 4 giây để cài đặt thông số nhóm 2.

 Chế độ cài đặt:  Nhấn nút M  để chọn thông số cài đặt. 
Nhấn nút M  trong 2 giây để quay lại chế độ RUN. 

5. Nút ,  
Chế độ RUN:  Nhấn nút ,  để cài đặt giá trị đặt trước. 

 Nhấn nút M +  để khóa/mở khóa nút bấm.  
 Nhấn nút +  để thiết lập giá trị 0.  
 Nhấn nút M +  để thiết lập chế độ giữ giá trị đỉnh. 

 Chế độ cài đặt giá trị đặt trước: Nhấn nút ,   để tăng, giảm giá trị cài đặt.  
 Chế độ cài đặt: Thay đổi thông số cài đặt.

 Kích thước

3

4 5

1

2

(Đơn vị: mm)

 Bán riêng

 Đầu M5 (PSO-Z01)  Dây cáp kèm giắc cắm (PSO-C01)

※Ø4mm, 5 dây, 2m
    ( AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40,  

vỏ cách điện: Ø1mm)
※Đầu M5 (PSO-Z01) chỉ dùng cho loại đo chất khí.

 Loại đo chất khí

Model R1/8 8mm
Model NPT1/8

※A

20
12 20

2-M3
 30

32.7

24.8 7.9

Rc(PT)1/8"

 Loại đo chất lưu

Model R1/8 (tiêu chuẩn) 8mm
Model Rc1/8 0mm
Model R1/4 11.5mm
Model NPT1/4 
Model 9/16-18UNF(dùng 
ron kim loại) 15.4mm

※A

30

30 33
.5

30 12.3 A

Taro M5

Ø4, 3m

17

32.7

24.8 7.9 A

Taro M5

20 2-M3

20
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H-12

PSQ Series

 Kích thước
(đơn vị: mm)

 Phụ kiện
 Giá lắp B (Loại đo chất khí)  Giá lắp A (Loại đo chất khí)  Giá lắp C (Loại đo chất lưu) 

25
35 Ø4.2

4.
2

6
22

20
40 45

3-Ø3.220
30

1.
6

20

20
30

20
40 45

15

4.
2

1.6
13

3-Ø3.2

Ø4.2

4-Ø3.2Ø22 20

20

40

36

55

15

22

3.
5

4.
2

30

(độ dày 0.8 đến 3.5mm)

 36+0.5
  0

( độ dày 0.5 đến 7mm)

 31  0
-0.4

<Khi có nhiều thiết bị lắp đặt liền kề>

31
  0 -0

.4

31×N+3.5×(N-1)

M
in.

 55
 

 Bộ giá lắp tích hợp (Loại đo chất khí / chất lưu)

 Bộ giá lắp riêng (Loại đo chất khí)

28
.2

40
30
40

42 35 26

3
20
25.8

<Giá đỡ mặt sau thiết bị><Giá đỡ mặt trước thiết bị>

  Vỏ bảo vệ mặt trước (PSO-P01)

  Vỏ bảo vệ mặt trước (PSO-P02)

  Mặt cắt của giá đỡ

  Bộ giá đỡ mặt trước/mặt sau thiết bị (PSO-B04)

  Giá đỡ thiết bị (PSO-B02)   Mặt cắt của giá đỡ
6.7

5
7

37 41

34.2

42

39.8
34.2

34
.2 9

9
16.934.4

30.5

3

 Bán riêng

42

9.7
40

40

5.7
1

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



H-13

Loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Mạch ngõ vào/ra và sơ đồ kết nối
 Ngõ ra NPN cực thu hở

 Ngõ ra NPN cựa thu hở + ngõ ra analog 
hoặc ngõ vào bổ sung

 Ngõ ra NPN cựa thu hở + ngõ ra analog 
hoặc ngõ vào bổ sung

 Ngõ ra PNP cực thu hở

 Cách chuyển giữa các chế độ

M
ạc

h 
đi

ện
 c

hí
nh

M
ạc

h 
đi

ện
 c

hí
nh

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

Tải

M
ạc

h 
đi

ện
 c

hí
nh

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(đen) OUT1

(trắng) OUT2

12-24VDC
Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

Tải

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(đen) OUT1

(trắng) OUT2

12-24VDC

Tải

Tải

※  : Trở kháng ngõ ra ※  : Trở kháng ngõ ra

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(đen) OUT1

(trắng) OUT2

12-24VDC

(cam) ngõ ra analog/ 
ngõ vào bổ sung

Tải

Tải

(nâu) +V

(xanh lam) 0V

(đen) OUT1

(trắng) OUT2

12-24VDC

(cam) ngõ ra analog/ 
ngõ vào bổ sung

Tải

Tải

Chế độ  
RUN

Cài đặt giá trị đặt trướcĐặt mức 0

Cài đặt thông số nhóm 2Khóa nút bấm

Giữ giá trị đỉnh/đáy

,   + trong 1 giây

※ Thiết lập áp suất khí quyển bằng mức 0 

trong 1 giây

trong 1 giây

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

M
ạc

h 
đi

ện
 c

hí
nh

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

Mạch bảo vệ 
chống ngắn 
mạch ngõ ra

 Đặt mức 0

1. Để thiết lập áp suất khí quyển bằng mức 0, nhấn nút   +  trong 1 giây khi thiết bị đang ở chế độ RUN và đầu vào áp suất đang để hở.
2. Khi đặt mức 0 xong, màn hình sẽ hiển thị 0.0 ở màn hình chính.
※Người dùng nên thường xuyên đặt lại mức 0.

※ Nếu người dùng đặt mức 0 khi áp suất 
đầu vào đang lớn hơn 5% so với áp 
suất định mức, màn hình sẽ nhấp nháy 
[ERR1] 5 lần để cảnh báo. 

 Khi đó, hãy ngắt đầu vào áp suất và  
 thực hiện lại thao tác đặt mức 0.

trong 4 giâyM

trong 2 giâyM

Cài đặt thông số nhóm 1trong 2 giâyM

M

M  + 

M  + 

Nhấn trong 1 giây

1 2

M
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H-14

PSQ Series

 Cài đặt thông số
※Sau khi mở chế độ cài đặt thông số nhóm 1 / nhóm 2, nếu người dùng không nhấn bất kỳ phím nào trong vòng 60 giây, thiết bị sẽ trở lại 

chế độ RUN và giữ nguyên các thông số đã cài đặt trước đó.
※Nhấn phím   ,   để thay đổi thông số.
※Sau khi mở chế độ cài đặt thông số nhóm 1 / nhóm 2, nhấn phím M  trong 2 giây để trở lại chế độ RUN. 
※Nhấn phím M  khi đang cài đặt thông số nhóm 1 để trở về chế độ RUN, nhấn phím M  trong 2 giây khi đang ở thông số nhóm 2 để trở về nhóm 1.
※Một số thông số được kích hoạt / hủy kích hoạt theo cài đặt của các thông số khác. Tham khảo mô tả của từng thông số ở bảng dưới đây.

 Nhóm thông số
Thông số nhóm 1

Tên thông số Phạm vi cài đặt Chú thích Mặc 
định

OUT1

Các chế độ hoạt 
động của ngõ ra 
OUT1

EASY 

HYsM 

WIN 

AUTO 

fOUT

Bình thường 
Có độ trễ
Có khoảng hoạt động  
Tự đặt độ nhạy 
Đặt trạng thái ngõ ra

Chọn chế độ hoạt động của ngõ ra OUT1.
※ Khi ngõ ra OUT1 đang ở các chế độ [AUTO] hoặc [fOUT], chế độ hoạt động 

của ngõ ra OUT2 sẽ tự động được đặt giống với OUT1.
EASY

OUT2

Các chế độ hoạt 
động của ngõ ra 
OUT2

OFF 

EASY 

HYsM 

WIN

Tắt 
Bình thường 
Có độ trễ
Có khoảng hoạt động

Chọn chế độ hoạt động của ngõ ra OUT2. OFF

I/O
※1 Ngõ ra analog/

Ngõ vào bổ sung

A-V 

A-C 

SHFT 

ZERO 

HOLD

Ngõ ra điện áp tương tự 
Ngõ ra dòng điện tương tự 
Tự hiệu chỉnh 
Đặt mức 0  
Giữ giá trị

Chọn chế độ hoạt động của ngõ ra analog/ngõ vào bổ sung.
Tự hiệu chỉnh:  Khi áp suất tham chiếu thay đổi, cảm biến sẽ tự đặt áp suất 

đo được hiện tại thành áp suất tham chiếu và điều chỉnh lại 
ngưỡng phát hiện.

Đặt mức 0:  Đặt giá trị áp suất đo được tại thời điểm đó thành giá trị 0.
Giữ giá trị:  Giữ nguyên giá trị đo và trạng thái ngõ ra tại thời điểm có tín 

hiệu này.
※ Khi ngõ ra OUT1 đang ở chế độ [fOUT] hoặc khi áp suất đầu vào nằm 

ngoài giới hạn hiển thị, chế độ [SHFT] và [ZERO] sẽ không xuất hiện.

A-V

ShOT
※1

Ngõ ra được áp 
dụng tính năng 
tự hiệu chỉnh

OUT1 

OUT2 

ALL

Ngõ ra OUT1 
Ngõ ra OUT2 
Ngõ ra OUT1 và OUT2

Lựa chọn ngõ ra được áp dụng tính năng tự hiệu chỉnh. 
 ※ Xuất hiện khi ngõ ra analog/ngõ vào bổ sung đang ở chế độ [SHFT]. OUT1

ZeOT
※1

Ngõ ra được áp 
dụng tính năng 
đặt lại mức 0

OUT1 

OUT2 

ALL

Ngõ ra OUT1 
Ngõ ra OUT2 
Ngõ ra OUT1 và OUT2

Lựa chọn ngõ ra được áp dụng tính năng đặt lại mức 0. 
※ Xuất hiện khi ngõ ra analog/ngõ vào bổ sung đang ở chế độ [ZERO]. OUT1

NoNC Loại ngõ ra

Ngõ ra OUT1 Ngõ ra OUT2
NO Thường hở Tắt ※ Xuất hiện khi ngõ ra OUT2 đang ở chế độ [OFF].
NC Thường đóng Tắt

1O2O Thường hở Thường hở
※ Xuất hiện khi ngõ ra OUT1 đang ở chế độ [AUTO], 

hoặc ngõ ra OUT2 đang ở chế độ [HYsM], [WIN].
1O2C Thường đóng Thường hở
1C2O Thường đóng Thường hở
1C2C Thường đóng Thường đóng

NO

SPD
Thời gian đáp 
ứng

@5, 5,10, 25, 50, 100, 250, 500, 
1000,  5000

Điều chỉnh thời gian đáp ứng sẽ giúp tăng sự ổn định của ngõ ra.
※ Khi tăng thời gian đáp ứng, kết quả sẽ ổn định hơn nhưng giá trị đo 

được PV có thể sẽ không đúng với áp suất thực tế.
@5

CLOR
Màu hiển thị giá 
trị đo PV

R-ON

 

G-ON

 

RED 

GREN

Bình thường: xanh / mở ngõ 
ra: đỏ
Bình thường: đỏ/ mở ngõ ra: 
xanh
Đỏ
Xanh

Lựa chọn màu hiển thị và màu chỉ thị trạng thái ngõ ra. R-ON

DISP
Ngõ ra được chỉ 
báo bằng màu

OUT1 

OUT2 

ALL

Ngõ ra OUT1 
Ngõ ra OUT2 
Ngõ ra OUT1 & OUT2

Lựa chọn ngõ ra được chỉ báo bằng màu. 
※ Xuất hiện khi ngõ ra OUT2 không ở trạng thái [OFF] và màu hiển thị 

giá trị đo đang là [R-ON] và [G-ON].
OUT1

UNIT Đơn vị hiển thị

KPA 

MPA 

KGF 

BAR 

PSI 

MMHG 

INHG 

H2O

kPa 
MPa 
kgf/cm2 
bar 
psi 
mmHg 
inHg 
mmH2O

Lựa chọ đơn vị hiển thị.
※ Để dùng đơn vị mmH2O, nhân giá trị hiển thị với 100. KPA

※1: Chỉ có ở model có ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở + ngõ ra analog / ngõ vào bổ sung.
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H-15

Loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Cài đặt thông số
Thông số nhóm 2

Tên thông số Phạm vi cài đặt Chú thích Mặc 
định

SUB
Phần hiển thị giá 
trị cài đặt SV

STD 

UNIT 

OFF

Tiêu chuẩn
Đơn vị 
Tắt

Lựa chọn nội dung được hiển thị trên màn hình phụ ở chế độ RUN
Tiêu chẩn [STD]:  Luôn hiển thị giá trị SV.
Đơn vị [UNIT]:  Bình thường sẽ hiển thị đơn vị áp suất. Khi nhấn nút , , 

hiển thị giá trị SV trong 5 giây.
Tắt [OFF]:  Bình thường sẽ không hiển thị thông tin gì. Khi nhấn nút , , 

hiển thị giá trị SV trong 5 giây.
※ Nếu đang ở chế độ [UNIT] hoặc [OFF], vẫn có thể thay đổi giá trị 

SV trong thời gian giá thị này đang hiện.

STD

COPY
Sao chép thông 
số

OFF 

ON 

ON-L

Tắt 
Kích hoạt 
Kích hoạt và khóa phím

Chức năng này dùng để sao chép các thông số cài đặt từ thiết bị chính 
sang thiết bị phụ 1:1. 
※ Biết thêm chi tiết, tham khảo '▣ Tính năng - ◎ Sao chép thông số'. 

OFF

INIT
Cài đặt lại thông 
số

OFF 

ON

Tắt 
Đặt lại thông số cài đặt Đặt lại các thông số cài đặt về mặc định OFF

PWD Mật khẩu 0000 to 

9999
-

Đặt mật khẩu gồm 4 số
[0000]: Không đặt mật khẩu
[0001]: Chỉ cho phép kiểm tra thông số 

0000

sOUT
Chuyển loại ngõ 
ra

NPN 

PNP

NPN 
PNP Lựa chọn loại ngõ ra NPN

HYS
Độ trễ của chế 
độ bình thường

1 

đến 

11111111

Đơn vị Bar
(Tối thiểu: 1 , Tối đa: 8)

Thiết lập độ trễ cho chế độ ngõ ra bình thường. 
Dải áp suất định mức Độ trễ mỗi 1 Bar
-100.0 đến 100.0kPa 0.1kPa
-100.0 đến 1,000kPa 1kPa

※ Xuất hiện khi ngõ ra OUT1, OUT2 ở chế độ bình thường.
※ Kể cả khi đơn vị hiển thị thay đổi, đơn vị tiêu chuẩn của độ trễ cho 

chế độ ngõ ra bình thường vẫn được giữ nguyên.

111

 Giữ giá trị đỉnh/đáy

※Xóa giá trị áp suất tối đa/tối thiểu.   
1. Nhấn nút M +  trong 1 giây ở chế độ RUN và 

chọn chức năng giữ giá trị. 
2.  Màn hình chính sẽ hiển thị giá trị đỉnh và màn 

hình phụ sẽ hiển thị giá trị đáy.
3.  Nhân nút +  trong 1 giây để đặt lại giá trị 

đỉnh/đáy.

Xóa giá trị tối đa/tối thiểu

Giá trị tối đa và tối thiểu được xác nhận sẽ 
nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây.

M  + 

Nhấn 1 giây  + 

Nhấn 1 giây

※Khi giá trị được ghi nhớ lớn hơn ngưỡng định mức trên, màn hình 
sẽ hiện HHHH, nhỏ hơn ngưỡng định mức dưới, màn hình sẽ hiện 
LLLL.

 Điều chỉnh tỉ lệ ngõ ra analog
 Chỉ với model ngõ ra NPN/PNP cực thu hở + ngõ ra analog/ngõ vào bổ sung

Ngõ ra

PVA-04 A-20

20mA
21.6mA

4mA
2.4mA

10% 
F.S.

10% 
F.S.

Ngõ ra

PVA-1V A-5V

5VDC
5.4VDC

1VDC
0.6VDC

10% 
F.S.

10% 
F.S.

Chức năng này dùng để chẩn đoán những sự cố do áp suất kí sinh gây ra bằng cách ghi nhớ áp suất tối đa/tối thiểu của hệ thống.

M  
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H-16

PSQ Series

 Cài đặt giá trị đặt trước

●Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở(OUT1/2)
1.  Chọn chế độ hoạt động của ngõ ra 1/2 [OUT1/2] trong nhóm 

thông số 1. 
( Ngõ ra OUT1/2 có các chế độ hoạt động: bình thường, trễ, đặt khoảng 
hoạt động, tự đặt độ nhạy, áp đặt tín hiệu ra)

2.  Mở chế độ cài đặt giá trị đặt trước khi thiết bị đang ở chế độ RUN. 
( Chọn các thông số được hiển thị OUT1 - OUT2)

3. Đặt giá trị cho mỗi thông số.

●Ngõ ra analog / ngõ vào bổ sung 
1.  Chọn chế độ hoạt động của ngõ ra analog/ngõ vào bổ sung [I/O] 

trong nhóm thông số 2. 
( ngõ ra analog/ngõ vào bổ sung có các chế độ hoạt động: ngõ ra 
điện áp, ngõ ra dòng điện, tự hiệu chỉnh, đặt mức 0, giữ)

2.  Mở chế độ cài đặt giá trị đặt trước khi thiết bị đang ở chế độ RUN. 
( ngõ ra analog/ngõ vào bổ sung xuất hiện sau OUT1 - OUT2)

3. Đặt giá trị cho mỗi thông số. 

 Hướng dẫn cài đặt
  Để mở chế độ cài đặt giá trị đặt trước, nhấn phím ,  khi thiết bị đang ở chế độ RUN. 
   Nhấn phím ,  để thay đổi các giá trị đặt trước, nhấn phím M  để chuyển đến chế độ tiếp theo.
   Trong quá trình cài đặt, nếu người dùng không nhấn nút nào trong vòng 2 giây, thiết bị sẽ tự động đặt giá trị và trở lại chế độ RUN. (ngoại 
trừ trường hợp thiết bị đang trong chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra) 

●Chú ý
  Thông số và giá trị cài đặt được hiển thị ở màn hình phụ.
   Các chế độ hoạt động (bình thường, trễ, khoảng hoạt động, tự đặt độ nhạy) có thể được thiết lập độc lập cho từng ngõ ra (OUT1/OUT2) và 
được hiển thị với tên ngõ ra tương ứng.([ST]: [ST1]/[ ST2])
  Khi thay đổi đơn vị áp suất hoặc ngõ ra analog/ngõ vào bổ sung, các giá trị đặt trước sẽ được thiết lập lại tương ứng với các thay đổi.
  Khi thay đổi chế độ hoạt động, các giá trị đặt trước sẽ được thiết lập lại. 
●Cài đặt thông số đặt trước đối với các chế độ ngõ ra

Chế độ hoạt động 
ngõ ra Giá trị đặt trước Phạm vi cài đặt

Mặc định
-100.0 đến
100.0kPa

-100 đến
1,000kPa

EASY Bình thường P
Mức phát hiện áp 
suất Áp suất hiển thị tối thiểu ＜[P] Áp suất hiển thị tối đa 05)0 0500

HYsM Trễ ST
Mức phát hiện áp 
suất Áp suất hiển thị tối thiểu＜[ST] ≤ Áp suất hiển thị tối đa 05)0 0500

HYS Độ trễ Áp suất hiển thị tối thiểu ≤ [HYS]＜[ST] -5)0 0000

WIN
Khoảng hoạt 
động

LO
Mức phát hiện áp 
suất - giới hạn đưới

Áp suất hiển thị tối thiểu ≤ [LO] ≤ Áp suất hiển thị tối đa  
- (3 × đơn vị hiển thi tối thiểu) -5)0 0000

HI
Mức phát hiện áp 
suất - giới hạn trên [LO] + (3 × Đơn vị hiển thị tối thiểu) ≤ [HI] ≤ Áp suất hiển thị tối đa 05)0 0500

AUTO
Tự điều chỉnh 
độ nhạy

ST1
Mức phát hiện áp 
suất 1

Áp suất hiển thị tối thiểu ≤ [ST1] ≤ Áp suất hiển thị tối đa  
- 1% áp suất định mức -5)0 0000

ST2
Mức phát hiện áp 
suất 2 [ST1] + 1% áp suất định mức ≤ [ST2] ≤ Áp suất hiển thị tối đa 05)0 0500

SET
Mức phát hiện áp 
suất

 SET= (ST1+ST2)
2 , [ST1] ≤ [SET] ≤ [ST2]

Mức phát hiện áp suất [SET] có thể chọn bằng cách nhấn nút , .
00)0 0250

fOUT
Áp đặt trạng 
thái ngõ ra - - - - -

A-V Ngõ ra điện áp
A-1V Đặt mức 1V 0% F.S. ≤ [A-1V] ≤ 100% F.S. `0)0 0000

A-5V Đặt mức 5V [A-1V] + 10% F.S. ≤ [A-5V] ≤ 100% F.S. or
0% F.S.≤ [A-5V] ≤ [A-1V] - 10% F.S. 10)0 1000

A-C
Ngõ ra dòng 
điện

A-04 Đặt mức 4mA 0% F.S. ≤ [A-04] ≤ 100% F.S. `0)0 0000

A-20 Đặt mức 20mA [A-04] + 10% F.S. ≤ [A-20] ≤ 100% F.S. or 
0% F.S. ≤ [A-20] ≤ [A-04] - 10% F.S.                                      10)0 1000

  Ví dụ 
OUT1: Có độ trễ 
OUT2: Có khoảng hoạt động

RUN
M  trong 2 
giây

05)0HI2

Phát hiện áp 
suất mức 2 giới 

hạn dưới
Phát hiện áp 

suất mức 2 giưới 
hạn trên

LO2 -5)0

Độ trễ mức 1
-5)0HYS1

Phát hiện 
áp suất 
mức 1

ST1 05)0 OUT1: Có độ 
trễ

OUT2:  
Có khoảng 
hoạt động

, 

M

M

M

mức 
4mA

Mức 
20mA

OUT1, OUT2 

A-04 `0)0

10)0A-20

  Ví dụ 
Tỉ lệ ngõ ra dòng điện

M  

M  

M  
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H-17

Loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chế độ trễ [HYsM]
  Đặt độ trễ phát hiện áp suất.  
   Đặt mức phát hiện áp suất [ST1, ST2] và độ trễ [HYS1, HYS2].

ST2

HYS2

 ST1

HYS1

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Áp suất
h

h

ST2/ HYS2

ST1/ HYS1

ST1/ HYS1

ST2/ HYS2

OUT1 N.O. ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.

 Cài đặt giá trị đặt trước

 Các chế độ hoạt động
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
OUT1 OUT2

EASY Bình thường

OFF Tắt
EASY Bình thường
HYsM Trễ

WIN Khoảng giới hạn

HYsM Trễ

OFF Tắt
EASY Bình thường
HYsM Trễ

WIN Khoảng giới hạn

WIN Khoảng hoạt động

OFF Tắt
EASY Bình thường
HYsM Trễ

WIN Khoảng giới hạn
AUTO Tự điều chỉnh độ nhạy
fOUT Áp đặt trạng thái ngõ ra

※ Ngõ ra analog (Điện áp hoặc dòng điện) và ngõ vào bổ sung 
(tự hiệu chỉnh, đặt mức 0, giữ) không thể sử dụng cùng lúc.

Ngõ ra analog※

A-V Ngõ ra điện áp
A-C Ngõ ra dòng điện

Ngõ vào bổ sung※

SHFT Tự hiệu chỉnh
ZERO Đặt mức 0
HOLD Giữ

●Cài đặt các giá trị đặt trước đối với các chế độ ngõ vào bổ sung
Chế độ ngõ vào bổ sung Giá trị đặt trước Phạm vi cài đặt Mặc định

SHFT Tự hiệu chỉnh ShIN
Tự động hiệu 
chỉnh giá trị

Giá trị đặt trước nhỏ nhất＜[ShIN] 
＜Giá trị đặt trước tối đa 00)0

ZERO
Đặt mức 0 từ 
xa ZeIN Hiệu chỉnh mức 0 Giá trị đặt trước nhỏ nhất＜[ZeIN] 

＜Giá trị đặt trước tối đa 00)0

HOLD Giữ giá trị - - - -

※Chạm dây màu cam vào điểm 0VDC trong 1ms để kích hoạt chế độ tự hiệu chỉnh hoặc đặt mức 0.
※ Nhấn nút  +  trong 1 giây để xóa bỏ chức năng tự hiệu chỉnh.

 Chế độ bình thường [EASY]
    Đặt độ trễ phát hiện áp suất tự động. 
    Đặt mức phát hiện áp suấtl [P1, P2].

P2
HYS

P1
HYS

Thời gian

Áp suất

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

P2

P1

P2

P1

OUT1 N.O. ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.

※  Có thể đặt giá trị độ trễ cho chế độ hoạt động bình thường 
trong cài đặt thông số nhóm 2.

 Các chế độ ngõ ra
※PSQ Series có 5 chế độ ngõ ra. Hãy lựa chọn một chế độ phù hợp với mục đích sử dụng.
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H-18

PSQ Series

 Các chế độ ngõ ra
 Chế độ khoảng hoạt động [WIN]

  Phát hiện áp suất trong một phạm vi mong muốn. 
  Đặt giới hạn trên của mức phát hiện áp suất [HI1, HI2], và 
 giới hạn dưới của mức phát hiện áp suất [LO1, LO2].
  Độ trễ được cố định bằng đơn vị hiển thị.

Thời gian

Áp suất

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

※1: Đơn vị hiển thị
※1

※1

※1

※1

HI2

HI1

LO2

LO1

LO1/ HI1

LO1/ HI1

LO2/ HI2

LO2/ HI2

OUT1 N.O.

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.

 Chế độ tự đặt độ nhạy [AUTO]
  Tự động đặt độ nhạy phát hiện phù hợp 
  Được đặt bởi hai giá trị áp suất [ST1, ST2].
  Độ trễ được cố định bằng đơn vị hiển thị nhỏ nhất
   Mức phát hiện áp suất [SET] được tính bằng công thức bên dưới. 

(ST1 + ST2)
2SET=

Áp suất ※1: Đơn vị hiển thị.
※1

※1

※1

ST1/ ST2

SET

SET

ST1/ ST2

OUT1 N.O.

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.

ST2

SET

ST1

ON
OFF

ON
OFF
ON

OFF

ON
OFF

 Chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra [fOUT]

RUN

 fOUT

   Thiết bị sẽ ngừng việc điều khiển ngõ ra dựa trên giá trị đo được.. 
  Đặt chế độ ngõ ra 1 [OUT1] trong thông số nhóm 1 thành [fOUT] 

và trở về chế độ RUN. Màn hình chính sẽ hiển thị giá trị đo PV và 
màn hình phụ sẽ hiển thị [fOUT].

  Trong chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra, nhấn nút  hoặc  để 
chuyển trạng thái ngõ ra OUT1, OUT2. 

RUN

RUNRUN Áp đặt mức 
ngõ ra

OUT1

OUT2

ON
OFF

ON
OFF

M M

M

M

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian
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H-19

Loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chức năng

ᆞĐặt giá trị áp suất tương ứng mức 1VDC [A-1V] và 
 giá trị áp suất tương ứng mức 5VDC [A-5V].
 [A-1V] phạm vi: 0% F.S.≤ [A-1V] ≤ 100% F.S.
 [A-5V] phạm vi: 0% F.S.≤ [A-5V] ≤ [A-1V] -10% F.S. or
                                  [A-1V] +10% F.S.≤ [A-5V] ≤100% F.S.
ᆞĐặt giá trị áp suất tương ứng mức ngõ ra 4mA [A-04] và
 giá trị áp suất tương ứng mức ngõ ra 20mA [A-20].
 [A-04] phạm vi: 0% F.S.≤ [A-04] ≤100% F.S.
 [A-20] phạm vi: 0% F.S.≤ [A-20]≤ [A-04]-10% F.S. or
                                  [A-04] +10% F.S.≤ [A-20]≤100% F.S.

 Điều chỉnh tỉ lệ ngõ ra analog

 Sao chép thông số
※Tính năng này cho phép sao chép các thông số cài đặt 
từ thiết bị chính sang thiết bị phụ, thiết bị chính và phụ phải 
cùng một model. 

※1:  ON: Sao chép giá trị SV.,  
ON-L: Sao chép SV và khóa nút bấm của thiết bị phụ.  

※2:  Khi thiết bị chính và phụ kết nối không đúng cách, màn 
hình chính của thiết bị chính sẽ hiện ERR4. 

        Tắt rồi mở lại thiết bị chính, màn hình phụ sẽ hiện REDY. 
※3:  Màn hình chính của thiết bị chính sẽ có màu cam, của 

thiết bị phụ có màu xanh. Sau khi sao chép xong, màn 
hình chính của thiết bị chính và của thiết bị phụ sẽ 
hiển thị cùng thông tin.

※4: Kết nối thiết bị phụ khác để tiếp tục sao chép.

※Đối với loại ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở +
    ngõ ra analog hoặc ngõ vào bổ sung
Đặt điện áp ngõ ra, dòng điện ngõ ra tương ứng giá trị 
được hiển thị tại ngõ ra điện áp 1-5VDC [A-V], và ngõ ra 
dòng điện DC4-20mA [A-C].

※1

※2

※3

※4

Tại thiết bị chính, 
Đặt thông số [COPY] trong 

nhóm 2 thành ON hoặc ON-L

Tại thiết bị phụ,
màn hình phụ hiện REDY

Tắt thiết bị chính

Kết nối thiết bị chính/phụ

Mở thiết bị chính/phụ trong lúc 
giữ nút M  

Tắt nguồn và ngắt kết nối thiết bị 
chính/phụ

 [Thiết bị chính
Màn hình chính: giá trị tùy ý

Màn hình phụ: COPY

 [Thiết bị phụ]
Màn hình chính: giá trị tùy ý

Màn hình phụ: OK

M

        

[Chính] [Phụ]

 

 

(nâu) +V
(xanh lam) 0V

(đen) OUT1 (đen) OUT1
(trắng) OUT2 (trắng) OUT2

 Tự hiệu chỉnh/Đặt mức 0/Giữ ngõ vào

 Thay đổi chế độ ngõ ra                                                                                         
  Chế độ ngõ ra OUT1
Có 4 chế độ làm việc khác nhau ứng với những ứng dụng 
khác nhau.  
• Chế độ trễ [HYsM]
  : Khi cần điều chỉnh độ trễ phát hiện áp suất.
• Chế độ khoảng hoạt động [WIN]
  : Khi cần phát hiện áp suất trong một phạm vi nhất định.
• Chế độ tự điều chỉnh độ nhạy [AUTO] 
  : Khi cần đặt độ nhạy phát hiện ở một giá trị thích hợp.
• Chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra [fOUT] 
  : Khi cần điều khiển trạng thái ngõ ra không phụ thuộc 
    các thông số cài đặt nhưng vẫn hiển thị giá trị đo.

 Chế độ ngõ ra OUT2
Có thể chọn một trong hai chế độ hoạt động hoặc tắt OFF. 
Nếu ngõ ra OUT 1 đang chọn chế độ [AUTO] hoặc [fOUT]. 
Ngõ ra OUT 2 sẽ bị tắt.
• Chế độ trễ [HYsM]
  : Khi cần điều chỉnh độ trễ phát hiện áp suất.  
• Chế độ khoảng hoạt động [WIN]
  : Khi cần phát hiện áp suất trong một phạm vi nhất định. 
• Tắt [OFF]

※Đối với loại ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở +
    ngõ ra analog hoặc ngõ vào bổ sung
  Tự hiệu chỉnh [SHFT], Đặt mức 0 từ xa [ZERO]

  Giữ giá trị [HOLD]

ᆞXóa giá trị hiệu chỉnh
   : Nhấn nút  +  trong 1 giây để xóa giá trị hiệu chỉnh.

Chức năng này giữ nguyên giá trị đo và trạng thái ngõ ra điều 
khiển khi sử dụng tín hiệu ngõ vào.

Khi áp suất tham chiếu của cảm biến thay đổi, hãy áp 
dụng chức năng tự hiệu chỉnh hoặc đặt lại mức 0. Thiết bị 
sẽ điều chỉnh áp suất hiện tại thành áp suất tham chiếu và 
thay đổi mức phát hiện tương ứng. Chức năng đặt mức 0 
từ xa sẽ đưa giá trị đo hiện tại về 0. Khi đổi ngõ ra analog 
hoặc ngõ vào bổ sung, các giá trị hiệu chỉnh của chức 
năng tự hiệu chỉnh và đặt mức 0 sẽ được đặt lại về 0.
ᆞĐặt giá trị hiệu chỉnh
 : Nhấn nút ,  để đặt giá trị hoặc chạm dây màu cam
   với 0VDC trong 1ms. 
    Khi lựa chọn ngõ ra analog hoặc ngõ vào bổ sung 

[I/O] trong cài đặt nhóm 1 là [SHFT] hoặc [ZERO], 
nhấn nút M  , sau đó chọn ngõ ra điều khiển là [ShOT], 
[ZeOT] để phù hợp với giá trị hiệu chỉnh. 
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H-20

PSQ Series

 Lỗi và cách xử lý
Hiển thị Nguyên nhân Cách xử lý

ERR1
Điều chỉnh điểm 0 khi vẫn 
đang có áp suất đầu vào.

Thử lại sau khi ngắt áp suất 
đầu vào.

ERR2
Quá dòng trên ngõ ra điều 
khiển Điều chỉnh lại trở kháng tải

ERR3

Phạm vi của chế độ tự điều 
chỉnh độ nhạy ST1, ST2 
được thiết lập sai.

Kiểm tra lại phạm vi cài đặt 
ST1, ST2.

ERR4

Thiết bị chính và phụ được 
kết nối không đúng cách 
khi sao chép thông số.

Kiểm tra dây kết nối và chắc 
chắn rằng hai thiết bị cùng 
một model.

ERR5 Nhập sai mật khẩu Nhập lại mật khẩu

HHHH

Khi áp suất đầu vào vượt 
quá giới hạn trên của dải 
áp suất hiển thị. Chỉ đo áp suất trong dải áp 

suất hiển thị của thiết bị. 
LLLL

Khi áp suất đầu vào vượt 
quá giới hạn dưới của dải 
áp suất hiển thị.

-HH-

Khi giá trị hiệu chỉnh của 
chế độ tự hiệu chỉnh và đặt 
mức 0 vượt quá giới hạn 
trên của phạm vi cài đặt. Đặt giá trị hiệu chỉnh của tự 

hiệu chỉnh, đặt mức 0 trong 
phạm vi giá trị cho phép. 

-LL-

Khi giá trị hiệu chỉnh của 
chế độ tự hiệu chỉnh và đặt 
mức 0 vượt quá giới hạn 
dưới của phạm vi cài đặt.

-HL- Khi xảy ra cả [HH], và [LL]. 

 Chức năng này dùng để chẩn đoán các sự cố gây ra bởi 
áp suất kí sinh bằng cách ghi nhớ giá trị áp suất lớn nhất 
và nhỏ nhất của hệ thống. 
Nhấn nút M  +  trong 1 giây ở chế độ RUN để thiết lập giữ 
giá trị. 

 Giữ giá trị đỉnh/đáy

 Thay đổi đơn vị áp suất  
PSQ series có 8 đơn vị áp suất.  
Lựa chọn đơn vị phù hợp với mục đích sử dụng.  
• kPa, MPa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inHg, mmH2O
※khi dùng đơn vị mmH2O, hãy nhân kết quả với 100.

Có thể ổn định trạng thái ngõ ra bằng cách điều chỉnh thời 
gian đáp ứng. 
Có 10 mức thời gian đáp ứng; 2.5ms, 5ms, 10ms, 25ms, 
50ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1,000ms, 5,000ms. Nếu thời 
gian đáp ứng tăng, kết quả đo sẽ ổn định hơn bằng cách 
tăng số bộ lọc số.

 Thời gian đáp ứng (chống nhiễu động) 

 Màn hình phụ
Lựa chọn thông tin hiển thị ở màn hình phụ trong chế độ RUN.  
Có 3 lựa chọn gồm: giá trị cài đặt SV [STD], đơn vị [UNIT], 
hoặc tắt [OFF]

 Thiết lập lại
Chức năng này sẽ đặt lại tất cả các thông số về trạng thái 
mặc định ngoại trừ giá trị cài đặt SV của ngõ ra điều khiển.

 Mật khẩu
Chức năng này để giới hạn cài đặt thông số, kiểm tra 
thông số hoặc chỉ thay đổi cài đặt thông số để nhập mật 
khẩu đã đặt.
•  0000: Tắt mật khẩu
• 0001: Chỉ kiểm tra thông số 
• Phạm vi cài đặt: 0002 đến 9999 

 Thay đổi ngõ ra điều khiển
Lựa chọn giữa kiểu ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở. 

 Màu hiển thị và ngõ ra được chỉ báo bằng màu 
Có thể chọn màu hiển thị giá trị và trạng thái ngõ ra. 
Có 4 kiểu dưới đây. 
Chọn một trong các ngõ ra [OUT1], [OUT2], or [ALL].
SV Màu hiển thị giá trị đo

R-ON
Xanh ở trạng thái bình thường. Khi ngõ ra được chỉ định 
bật ON, màu hiển thị chuyển sang đỏ. 

G-ON
Đỏ ở trạng thái bình thường. Khi ngõ ra được chỉ định bật 
ON, màu hiển thị chuyển sang xanh. 

RED Luôn hiển thị màu đỏ.
GREN Luôn hiển thị màu xanh.

 Điều chỉnh điểm 0
Chức năng điều chỉnh điểm 0 đặt giá trị áp suất bằng "0" 
khi đầu vào áp suất được mở ở áp suất khí quyển. Khi 
điều chỉnh điểm 0 được áp dụng, ngõ ra analog [Điện áp 
hoặc dòng điện] sẽ thay đổi.
Để đặt áp suất khí quyển bằng 0, nhấn nút  +  trong 1 
giây khi đầu vào áp suất đang để hở.

 Khóa nút bấm
Tính năng này hạn chế việc nhấn nhầm phím trong lúc vận 
hành để bảo vệ các thông số được cài đặt. 
ᆞNhấn nút M  +  trong 1 giây để khóa nút bấm 
 Màn hình chính sẽ hiện [LOCK], màn hình phụ sẽ hiện 
[ON]. Sau 1 giây thiết bị sẽ tự trở về chế độ RUN.

ᆞNhấn nút M  +  trong 1 giây để mở khóa nút bấm 
 Màn hình chính sẽ hiện [LOCK], màn hình phụ sẽ hiện 
[OFF]. Sau 1 giây thiết bị sẽ tự trở về chế độ RUN. 

 Thay đổi kiểu ngõ ra 
Ngõ ra OUT1 và OUT2 có thể thay đổi giữa kiểu thường 
đóng và thường hở.   
※Kiểu thường đóng hay thường hở sẽ cho ra hai trạng 

thái ngõ ra trái ngược nhau.
SV Ngõ ra OUT1 Ngõ ra OUT2

NO Thường hở Tắt
NC Thường đóng Tắt

1O2O Thường hở Thường hở
1O2C THường hở Thường đóng
1C2O Thường đóng Thường hở
1C2C Thường đóng Thường đóng
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Loại nhỏ gọn, màn hình LCD, hiển thị hai giá trị

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Lắp đặt

 Sử dụng đúng cách
  Chú ý

  Chú ý

1. Đầu vào áp suất có nhiều tùy chọn về thông số kỹ thuật. 
Do đó, hãy chọn đúng loại phù hợp với nhu cầu sử dụng.  
● Loại đo chất khí: Rc1/8, R1/8, NPT1/8 
● Loại đo chất lưu: Rc1/8, R1/8, R1/4, NPT1/4, 9/16-18UNF

2. Dùng cờ-lê (chất khí: 12mm, chất lưu: 17mm) đặt lên 
phần kim loại của thiết bị để đảm bảo không vặn quá tay 
khi lắp khớp nối một chạm.

3. Hai bộ giá lắp khác nhau được bán kèm với loại đo chất 
khí và một bộ giá lắp bán kèm với loại đo chất lưu. Hãy 
lựa chọn loại phù hợp với mục đích sử dụng .

4. Đầu tiên, tháo bu-lông lục giác khỏi thiết bị, gắn giá lắp 
vào thiết bị, vặn bu-lông lục giác lại  
Khi vặn bu-lông vào thiết bị, hãy sử dụng lực siết 
dưới 3Nm để tránh làm hỏng thiết bị.

ᆞ Đối với model sử dụng điện áp 12-24VDC, bộ cấp nguồn 
phải được cách ly và có chế độ giới hạn điện áp/dòng 
điện hoặc bộ nguồn SELV class 2.

ᆞ Không được đưa các vật sắc, nhọn vào trong đầu vào 
áp suất để tránh gây ra sự cố hoặc làm hỏng thiết bị.

ᆞTránh để thiết bị tiếp xúc với nước, dầu,...

5. Giá đỡ dành cho PSQ Series (PSO-B02), vỏ bảo vệ 
mặt trước (PSO-P01) được bán riêng. 
Khi lắp thiết bị vào giá đỡ, hãy làm theo chỉ dẫn bên 
dưới. 

Khi lắp khớp nối một chạm, hãy sử dụng lực siết 
dưới 10Nm để tránh làm hỏng thiết bị..

Vỏ bảo vệ mặt 
trước (PSO-P01)

Bảng gắn
   (độ dày 0.8~3.5mm)

Giá đỡ thiết bị 
(PSO-B02)

Thân
(PSQ)

SMPS

 + 

F.G.

-

ᆞKhông sử dụng thiết bị trong thời gian khởi động (3 giây 
sau khi mở nguồn).
ᆞKhi sử dụng bộ nguồn xung, dây F.G (nối đất) cần phải 
được nối đất

ᆞKhông đi dây cùng với dây nguồn hay dây điện áp cao 
để tránh các sự cố về nhiễu. 

ᆞKhi di chuyển thiết bị từ khu vực lạnh sang khu vực nóng 
nóng, hãy lau sạch nước đọng trên thiết bị.

ᆞKhông nhấn phím bằng các vật sắc nhọn.
ᆞKhông kéo dây cáp và khớp nối với lực mạnh hơn 30N
ᆞThiết bị này có thể sử dụng trong những môi trường 

dưới đây.
 ① Trong nhà
 ② Độ cao dưới 2,000m
 ③ Độ ô nhiễm 3
 ④ Tiêu chẩn lắp đặt CAT II 

PSQ Series dùng để đo các loại khí không ăn mòn 
Không sử dụng sản phẩm với các loại khí ăn mòn, khí 
dễ cháy nổ ...

12mm
Cờ lê

17mm
Cờ lê

<Loại đo chất khí> <Loại đo chất lưu>

Giá C

Vòng đệm cong

Bu lông lục giác 
(M3×6) Giá A

Giá B

<Loại đo chất khí>

<Loại đo chất lưu>

  Khi sử dụng bộ lắp đặt tách rời

6. Không dùng lực lớn hơn 30N để kéo dây cáp

Thân
(PSQ)

Mặt trước 
(PSO-P02)

Giá đỡ phía trước
(PSO-B04)

Giá đỡ phía 
sau (PSO-B04)

Bảng gắn
(độ dày: 0.5 to 7mm) 

  Khi sử dụng bộ giá lắp tích hợp

<Loại đo chất khí/chất lưu>

<Loại đo chất khí>
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PSAN Series

PSAN-B

(Loại có giắc cắm)
(Loại có dây cáp)

Loại đo chất khí

Cảm biến áp suất loại nhỏ gọn, hiển thị số

Loại đo chất lưu

※ (   ) giá trị trong ngoặc là áp suất hiển thị tối đa.
※Để sử dụng đơn vị mmH₂O, hãy nhân giá trị hiển thị với 100. 

Loại MPa kPa kgf/cm² bar psi mmHg inHg mmH₂O 
Áp suất 
chân không -

0.0 đến -101.3
(5.0 đến -101.3)

0.000 đến -1.033
(0.051 đến -1.033)

0.000 đến -1.013
(0.050 đến -1.013)

0.00 đến -14.70
(0.74 đến -14.70)

0 đến -760
(38.0 đến -760.0)

0.0 đến -29.9
(1.50 đến -29.90)

0.0 đến -103.3
(5.1 đến -103.3)

Áp suất tiêu 
chuẩn

0 đến 0.100
(-0.005 đến 0.110)

0.0 đến 100.0
(-5.0 đến 110.0)

0.000 đến 1.020
(-0.051 đến 1.122)

0.000 đến 1.000
(-0.050 đến 1.100)

0.00 đến 14.50
(-0.72 đến 15.96) - - -

0 đến 1.000
(-0.050 đến 1.100)

0 đến 1000
(-101.3 đến 1100)

0.00 đến 10.20
(-0.51 đến 11.22)

0.00 đến 10.00
(-0.50 đến 11.00)

0.0 đến 145.0
(-7.2 đến 159.6) - - -

Áp suất hỗn 
hợp - -101.3 đến 100.0

(-101.3 đến 110.0)
-1.034 đến 1.020
(-1.034 đến 1.122)

-1.013 đến 1.000
(-1.013 đến 1.100)

-14.70 đến 14.50
(-14.70 đến 15.96)

-760 đến 750
(-760.0 đến 824.0)

-29.9 đến 29.5
(-29.88 đến 32.58)

-103.4 đến 102.0
(-103.4 đến 112.2)

 Tính năng

※1: Nếu sử dụng cổng M5, hãy dùng kèm đầu M5 (PSO-Z01) 

Đầu vào 
áp suất

Ngõ vào/ngõ ra tùy chọn

Ngõ ra điều khiển

Kết nối

Dải áp suất

Loại áp suất

Chất lưu áp dụng

Hình dáng

Sản phẩm

PS AN V 01 C P V Rc1/8
R1/8 Tiêu chuẩn (chất lưu), tùy chọn (chất khí)
Rc1/8 Tiêu chuẩn (chất khí)
NPT1/8 Tùy chọn
7/16-20UNF Tùy chọn (chất lưu)
9/16-18UNF Tùy chọn (chất lưu)
V Ngõ ra điện áp (1-5VDC)
A Ngõ ra dòng điện (DC4-20mA)
H Ngõ vào giữ giá trị / tự hiệu chỉnh
Để trống Ngõ ra NPN cực thu hở
P Ngõ ra PNP cực thu hở
C Loại có giắc cắm
Để trống Loại có dây cáp
01 100kPa
1 1,000kPa
Để trống Áp suất tiêu chuẩn
V Áp suất chân không
C Áp suất hỗn hợp
Để trống Chất khí (khí)/Đầu vào phía sau
L Chất lưu (khí, chất lỏng, dầu)/đầu vào phía dưới
B Chất lưu (khí, chất lỏng, dầu)/đầu vào phía sau
AN Hình khối vuông kiểu mới (30×30mm)
PS Cảm biến áp suất

 Thông tin đặt hàng

● Đo được áp suất của mọi loại khí, chất lỏng, hoặc dầu 
(※ngoại trừ những chất ăn mòn thép không gỉ 316L)

● Có chức năng tự hiệu chỉnh 
: Với mỗi thay đổi của áp suất tham chiếu, ngõ vào bổ sung sẽ điều 
chỉnh mức phát hiện sao cho phù hợp. (chỉ có ở các model có tính 
năng tự hiệu chỉnh/giữ giá trị)

● Độ phân giải hiển thị cao - áp suất chân không: 0.1kPa
                                            - áp suất tiêu chuẩn  : 0.1kPa, 1kPa
                                            - áp suất hỗn hợp     : 0.1kPa
● Hai ngõ ra độc lập (tùy chọn ngõ ra N.O./N.C.)
● Chức năng giữ giá trị: giữ giá trị hiển thị hoặc trạng thái ngõ ra
● Có chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra để kiểm tra hoặc bảo trì hệ thống
● Giắc cắm loại một chạm thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo trì
● Ngõ ra analog: điện áp (1-5VDC), dòng điện (DC4-20mA)
● Chức năng năng điều chỉnh mức 0, giám sát giá trị đỉnh,  

chống biến động ngõ ra

 Dải hiển thị áp suất và dải hiển thị áp suất tối đa

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn"trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại nhỏ gọn, hiển thị số

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại áp suất
Áp suất tương đối (Đối với loại đo chất lỏng, áp suất chân không, áp suất hỗn hợp, áp suất tiêu chuẩn 
1,000kPa được giữ kín trong áp kế※5)
Áp suất chân không Áp suất tiêu chuẩn Áp suất kết hợp

M
od

el 
※

1 Ngõ ra điện áp Có giắc cắm PSAN-(L)V01C(P)V- PSAN-(L)01C(P)V- PSAN-(L)1C(P)V- PSAN-(L)C01C(P)V-
Có dây cáp - - PSAN-B1(P)V- PSAN-BC01(P)V-

Ngõ ra dòng điện Có giắc cắm PSAN-(L)V01C(P)A- PSAN-(L)01C(P)A- PSAN-(L)1C(P)A- PSAN-(L)C01C(P)A-
Ngõ vào giữ giá 
trị/tự hiệu chỉnh

Có giắc cắm PSAN-(L)V01C(P)H- PSAN-(L)01C(P)H- PSAN-(L)1C(P)H- PSAN-(L)C01C(P)H-
Có dây cáp - - PSAN-B1(P)H- PSAN-BC01 (P)H-

Dải áp suất định mức 0.0 đến -101.3kPa 0.0 đến 100.0kPa 0 đến 1,000kPa -101.3 đến 100.0kPa
Dải áp suất hiển thị 5.0 đến -101.3kPa -5.0 đến 110.0kPa -101.3 đến 1,100kPa -101.3 đến 110.0kPa
Đơn vị hiển thị nhỏ nhất 0.1kPa 0.1kPa 1kPa 0.1kPa
Dải áp suất tối đa Gấp 2 lần áp suất định mức Gấp 1.5 lần áp suất định mức Gấp 2 lần áp suất định mức
Đối tượng đo • Loại đo chất khí: không khí, khí không ăn mòn

• Loại đo chất lưu: không khí, các loại khí và chất lỏng không ăn mòn thép không gỉ 316L
Nguồn cấp 12V-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 50mA (ngõ ra dòng điện: max. 75mA)

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
• Điện áp tải: max. 30VDCᜡ                • Dòng điện tải: max. 100mA  
• Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2VDC

Độ trễ ※2 Bằng đơn vị hiển thị
Lỗi lặp lại ±0.2%F.S. ± đơn vị hiển thị
Thời gian đáp ứng Chọn: 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms, 1000ms
Mạch bảo vệ Chống quá dòng do ngắn mạch ngõ ra

Ngõ ra 
analog※3

Ngõ ra điện áp
• Điện áp ra: 1-5VDCᜡ ±2% F.S.  • Tuyến tính: ±1% F.S.             • Trở kháng ngõ ra: 1kΩ
• Mức 0: tối đa 1VDCᜡ ±2% F.S.   • Biên độ: tối đa 4VDCᜡ ±2% F.S.   • Thời gian đáp ứng: 50ms
• Độ phân giải: Tự động thay đổi 1/1000 hoặc 1/2000 theo đơn vị hiển thị

Ngõ ra dòng 
điện

• Dòng điện ra: DC4-20mA ±2%   • Tuyến tính: tối đa. ±1% F.S.   • Mức 0: tối đa DC4mA ±2% F.S. 
• Biên độ: tối đa. DC16mA ±2% F.S.     • Thời gian đáp ứng: 70ms   
• Độ phân giải: Tự động thay đổi 1/1000 hoặc 1/2000 tùy theo đơn vị hiển thị

Màn hình hiển thị 4½ số
Phương pháp hiển thị Màn hình LED 7 đoạn

Đơn vị  
hiển thị

MPa - 0.001 0.001 -
kPa 0.1 0.1 1 0.1
kgf/cm2 0.001 0.001 0.01 0.001
bar 0.001 0.001 0.01 0.001
psi 0.01 0.01 0.1 0.02
mmHg 0.4

-
0.8

inHg 0.02 0.03
mmH₂O 0.1 0.1

Sai số hiển thị 0 đến 50℃: max. ±0.5% F.S., -10 đến 0℃: max. ±1% F.S. 
Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Bộ bền điện môi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm tại tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Môi trường Nhiệt độ Vận hành:từ -10 đến 50℃, bảo quản: từ -20 đến 60℃
Độ ẩm Vận hành: từ 30 đến 80%RH, bảo quản: từ 30 đến 80%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ Loại có giắc cắm: IP40 (tiêu chuẩn IEC), loại có dây: IP65 (tiêu chuẩn IEC) 

Vật liệu • Loại đo chất khí - Vỏ trước, sau: Polycarbonate, đầu vào áp suất: đồng mạ niken
• Loại đo chất lưu - Vỏ trước: Polycarbonate, vỏ sau: Polyamide 6, đầu vào áp suất: Inox 316L

Dây cáp Ø4mm, 5-dây, 2m (Loại có giắc cắm), 3m (loại có dây), 
AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính vỏ: Ø1mm

Chứng nhận chất lượng

Khối lượng ※4 • Loại đo chất khí: khoảng 165g (khoảng 80g)  
• Loại đo chất lưu - giắc cắm: khoảng 173g (khoảng 88g)  • Loại đo chất lỏng - dây cáp : khoảng 167g (khoảng 90g)

Ví dụ)  Đổi từ 760mmHg sang kPa 
        : Theo bảng trên, 1mmHg bằng 0.133322kPa, do đó 760mmHg = 760×0.133322kPa=101.32472kPa.

※1: Để tìm hiểu thêm những model có tên chứa các kí tự ' (L)', ' (P)', '   ', vui lòng tham khảo mục '  Thông tin đặt hàng'.
※2: Trong chế độ ngõ ra có độ trễ, giá trị này có thể thay đổi.
※3: Chỉ được phép chọn một loại ngõ ra analog.
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※5: Áp suất được giữ trong khoang kín. Giá trị này được tính dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa.
※F.S.: Áp suất định mức. 
※Độ trễ có thể có sai số ±1 chữ số do đổi đơn vị.
※Các thông số ở phần Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Bảng chuyển đổi đơn vị

 Thông số kỹ thuật

sangtừ Pa kPa MPa kgf/cm2 mmHg mmH2O psi bar inHg 
1Pa 1 0.001 0.000001 0.000010197 0.007501 0.101972 0.000145038 0.00001 0.0002953
1kPa 1000 1 0.001 0.010197 7.500617 101.971626 0.145038 0.01 0.2953 
1MPa 1000000 1000 1 10.197162 7500.61683 101971.626 145.038243 10 295.299875
1kgf/cm2 98066.5 98.0665 0.098067 1 735.55924 10000.0005 14.223393 0.980665 28.959025 
1mmHg 133.322368 0.133322 0.000133 0.001359 1 13.595099 0.019337 0.001333 0.039370 
1mmH2O 9.80665 0.009807 0.000099 0.073556 1 0.00142 0.000098 0.002896 
1psi 6894.733 6.89473 0.006895 0.070307 51.714752 703.0167161 1 0.068947 2.036014 
1bar 100000 100 0.100000 1.019716 750.062 10197.1626 14.503824 1 29.529988
1inHg 3386.388 3.386388 0.003386 0.034532 25.40022 345.315507 0.491156 0.033864 1 
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H-24

PSAN Series

 Loại đo chất lưu

 (Đơn vị: mm)

 Kích thước
 Loại đo chất khí

1. Dải áp suất định mức
: Có thể thay đổi nhãn đơn vị áp suất của cảm biến. Dán nhãn phù hợp với đơn vị hiển thị

2. Màn hình LED 4 chữ số (Đỏ) 
: Dùng để hiển thị giá trị đo được, giá trị cài đặt và thông báo lỗi.

3. Chỉ báo ngõ ra Out1 (Đỏ): Khi có tín hiệu ngõ ra Out1, đèn sẽ sáng.
4. Chỉ báo ngõ ra Out2 (Xanh): Khi có tín hiệu ngõ ra Out2, đèn sẽ sáng.
5. Phím : Dùng để mở chế độ thiết lập ban đầu, cài đặt thông số, lưu các thông số cài đặt.
6. Phím , : Dùng để đặt thông số, kiểm tra giá trị đỉnh, cài đặt tính năng hoặc chọn chế độ ngõ ra. 

Phím +   : Dùng để điều chỉnh mức 0 bằng cách nhấn +  trên 1 giây khi thiết bị 
đang ở chế độ RUN. 

 Mô tả sản phẩm
1

43

2

6

5

1. Loại có giắc cắm

2. Loại có dây cáp

※A
Model R1/8" (tiêu chuẩn) 8Model NPT1/8"
Model 7/16"-20UN 11

※1: Chỉ với model R1/8" , model NPT1/8" 

※B
Model R1/8" (tiêu chuẩn) 50.3
Model 9/16"-18UNF
(dùng ron kim loại) 57.7

※2: Chỉ với model R1/8"

※A
Model Rc1/8"  (tiêu chuẩn) 8Model NPT1/8" 

30.7

22.8 7.930

30

A

20

2012

2-M3

30.7

22.8 7.9 8

Taro M5

R1/8"

30

30
11

.3
A

32

 17

R1/8"
(tiêu chuẩn)

20

20

30

30

2-M3

Taro M5

30

30
35

.2

20

20

2-M3R1/8"
(tiêu chuẩn)

Taro M5

30

B

Cáp Ø4, 5-dây, 3m

12.3

17
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H-25

Loại nhỏ gọn, hiển thị số

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm) Phụ kiện

 Bán riêng

● Vỏ bảo vệ mặt trước  (PSO-P01)

● Mặt cắt của giá đỡ

 (độ dày bảng: 0.8 đến 3.5mm)

● Giá đỡ thiết bị (PSO-B02/B03)

※PSO-B02 (trắng): Loại đo chất khí, Loại đo chất lưu (có giắc cắm)
   PSO-B03 (đen): Loại đo chất lưu (có dây cáp)

●Giá lắp A ●Giá lắp C●Giá lắp B

※Giá A, B: Loại đo chất khí, Loại đo chất lưu (có giắc cắm)
    Giá C: Loại đo chất lưu (có dây cáp)

 Nhãn đơn vị  Dây cáp (PSO-C01, 2m)

25
35 Ø4.2

4.
2

6
22

20
40 45

3-Ø3.220
30

1.
6

20

20
30

20
40 45

15

4.
2

1.6
13

3-Ø3.2

Ø4.2

4-Ø3.2Ø22
20

20

40

36

55

15

22

3.
5

4.
2

30

10
40

42

1
5.7

40

40

40

30

28
.2

3
20
25.8

36
+0

.5
  0

36+0.5
   0
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H-26

PSAN Series

Điều chỉnh 
mức 0 Điều chỉnh mức 0

Cài đặt 
thông số

Cài đặt đơn 
vị áp suất

Cài đặt chế độ 
hoạt động ngõ ra

Cài đặt loại 
ngõ ra

Cài đặt thời 
gian đáp ứng

Cài đặt 
khóa phím

Cài đặt ngõ vào tự hiệu chỉnh/
giữ giá trị và tỷ lệ ngõ ra

Giữ giá trị 
đỉnh/đáy

Kiểm tra giá trị 
đỉnh

Kiểm tra giá trị 
đáy

Cài đặt ngõ vào tự hiệu chỉnh (model tùy chọn 
ngõ vào tự hiệu chỉnh/giữ giá trị)

Thiết lập ban 
đầu Đặt mức phát hiện 1 (out1) Đặt mức phát hiện 2 (out2)

Cài đặt chế độ 
áp đặt ngõ ra

Nhấn phím  sau khi chọn chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra [fOUT] ở chế độ hoạt động ngõ ra [OUtM]. Hãy 
tham khảo '● Chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra'  '  Chế độ hoạt động ngõ ra để tìm hiểu thêm thông tin.

C
hế

 đ
ộ 

R
U

N

Nhấn  

  

Nhấn  

trên 3 giây

trên 3 giây

Nhấn +
trên 1 giây

 Mạch ngõ ra điều khiển

 Đặc tính ngõ ra analog

 Cài đặt

 Loại ngõ ra điện áp (1-5VDC) (PSAN-      V- )  
Loại ngõ ra dòng điện (DC4-20mA) (PSAN-       A- )

※ Mạch bảo vệ chống quá dòng sẽ không có ở loại ngõ ra analog - điện áp (  : chỉ có ở loại ngõ ra điện áp.). Do đó, không được nối 
trực tiếp với nguồn điện hoặc tải điện dung.

※Cần tìm hiểu kỹ về trở kháng ngõ vào của thiết bị kết nối với ngõ ra điện áp. 
※Cần tìm hiểu kỹ về sụt áp trên đường dây khi sử dụng các loại có dây cáp nối dài.

● Loại ngõ ra NPN cực thu hở ● Loại ngõ ra PNP cực thu hở

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng

 (Nâu) +V

 (Xanh lam) 0V

 (Đen) OUT1

 (Trắng) OUT2

12-24VDC

Tải

Tải

1kΩ

 M
ạc

h 
ch

ín
h

 (Cam) Ngõ ra analog
điện áp/dòng điện

Tải

Tải

 (Nâu) +V

 (Đen) OUT1

 (Trắng) OUT2

12-24VDC

1kΩ

 M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng

 (Xanh lam) 0V

 (Cam) Ngõ ra analog
điện áp/dòng điện

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng

PSAN-01 PSAN-01

Áp suất (kPa)

6

5

4

3

2

1

0

24

20

16

12

8

4

0
20 40 60 80 100

Ngõ ra
áp
(V)

Ngõ ra
dòng điện
(mA)

● Đặc tính ngõ ra - áp suất ● Đặc tính ngõ ra - tuyến tính

Áp suất (kPa)

Ngõ ra
áp
(V)

Ngõ ra
dòng điện
(mA)

6

5

4

3

2

1

0

24

20

16

12

8

4

0
20 40 60 80 100

Định 
mức

±1% F.S.

 Ngõ vào giữ giá trị / tự hiệu chỉnh (PSAN-      H-  )
● Loại ngõ ra NPN cực thu hở ● Loại ngõ ra NPN cực thu hở

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng

 (Nâu) +V

 (Xanh lam)0V

 (Đen) OUT1

 (Trắng) OUT2

12-24VDC

Tải

Tải

 M
ạc

h 
ch

ín
h

 (Cam) ngõ vào giữ/
  tự hiệu chỉnh

 (Cam) Ngõ vào 
giữ/tự hiệu chỉnh

Tải

Tải

 (Nâu) +V

 (Đen) OUT1

 (Trắng) OUT2

12-24VDC

 M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng

 (Xanh lam)0V

Mạch bảo vệ 
chống quá 

dòng

※Nếu ngõ ra bị ngắn mạch hoặc dòng điện vượt quá giá trị định mức, mạch bảo vệ sẽ khiến cho tín hiệu ngõ ra bị sai lệch.
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H-27

Loại nhỏ gọn, hiển thị số

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Nhấn 
trên 3 giây

Nhấn   
trên 3 
giây

Cài đặt đơn vị 
áp suất

Cài đặt chế độ ngõ 
ra

Cài đặt thời gian
đáp ứng

Cài đặt ngõ ra

※Để dùng mmH₂O, 
    nhân giá trị hiển thị  
    với 100.

● Áp suất chân không, áp suất hỗn hợp:

● Áp suất tiêu chuẩn:

UNIT và đơn vị trước đó sẽ lần lượt nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây
nhấn  hoặc  để chọn đơn vị.
(nhấn  trong 1 giây để lưu đơn vị đã chọn và chuyển qua bước cài đặt tiếp theo.)

OUtM và chế độ ngõ ra được cài đặt trước đó sẽ lần lượt nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây
nhấn  hoặc  để chọn chế độ ngõ ra.
(Nhấn  trong 1 giây để lưu chế độ đã chọn và chuyển qua bước cài đặt tiếp theo.)

NoNC và loại ngõ ra được cài đặt trước đó sẽ lần lượt nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây
nhấn  hoặc   để chọn loại ngõ ra.
(Nhấn  để lưu loại ngõ ra đã chọn và chuyển qua bước cài đặt tiếp theo.)

SPD và thời gian đáp ứng được cài đặt trước đó sẽ lần lượt nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây
nhấn  hoặc  để chọn thời gian đáp ứng.
(Nhấn  trong 1 giây để lưu cài đặt và chuyển qua bước cài đặt tiếp theo)

 (unit: ms)

1. Khi thiết bị đang ở chế độ RUN với áp suất đầu vào 
ở mức áp suất khí quyển, nhấn   +  trên 1 giây.

2. Khi hiệu chỉnh mức 0 xong, màn hình sẽ hiển thị )0 

và thiết bị sẽ tự quay lại chế độ RUN.
※Hãy thường xuyên hiệu chỉnh lại mức 0. 

1.  Có thể thiết lập đơn vị áp suất, độ phân giải hiển thị, chế độ ngõ ra, loại ngõ ra, thời gian đáp ứng, tỉ lệ ngõ ra analog, 
giữ giá trị/tự hiệu chỉnh và khóa phím trong chế độ cài đặt thông số. 

2. Khi các phím đang bị khóa (lock1 hoặc lock2), hãy mở khóa trước khi cài đặt. (tham khảo hình minh họa bên dưới.)

※ Màn hình sẽ hiển thị ERR1 nếu người dùng 
hiệu chỉnh mức 0 trong khi vẫn đang có áp suất 
đầu vào. 
Hãy thực hiện hiệu chỉnh lại khi chắc chắn áp 
suất đầu vào đã bị ngắt.

 Hiệu chỉnh mức 0

 Cài đặt thông số

Nhấn trên 
1 giây

1 2

RUN

UNIT

OUtM

NoNC

SPD

 (kPa)  (kgf/cm2)  (bar)  (psi)  (mmHg)  (inHg)  (mmH2O)

H2OKPA INHGKGF MMHGBAR PSI

 (kPa) (MPa)  (kgf/cm2)  (bar)  (psi)

MPA KPA PSIKGF BAR

HYsM WIN HY-W AUTO fOUT

1O2O 1O2C 1C2O 1C2C

@5 %0 100 500 1000
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H-28

PSAN Series

Ngõ ra điện áp (1-5VDC)
(PSAN-    V- )

Ngõ ra dòng điện (DC4-20mA)
(PSAN-    A- )

Ngõ vào giữ giá trị/tự hiệu chỉnh 
 (PSAN-    H- )

Đặt mức 1V 

Đặt mức 5V

※1 ※1 ※3

※2 ※2

Khóa phím

Đặt mức 4mA

Đặt mức 20mA

Chọn loại ngõ vào bổ sung

Chọn ngõ ra điều khiển cho 
tính năng tự hiệu chỉnh

● Chọn ngõ vào bổ sung ● Chọn ngõ ra cho tính năng tự hiệu chỉnh

※1: A-1V (ngõ ra điện áp)/ A-04 (ngõ ra dòng điện) và thiết lập trước đó sẽ lần lượt nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây
nhấn  hoặc  để đặt giá trị tương ứng mức 1V và 4mA.
Phạm vi cài đặt: áp suất định mức tối thiểu ≤ [ A-1V, A-04] ≤ 90% áp suất định mức
(nhấn  để lưu các giá trị cài đặt và chuyển qua bước cài đặt tiếp theo.)

※2: A-5V (ngõ ra điện áp)/ A-20 (ngõ ra dòng điện) và thiết lập trước đó sẽ lần lượt nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây
nhấn  hoặc  để đặt giá trị tương ứng mức 5V và 20mA.
Phạm vi cài đặt:[ A-1V, A-04]+10% áp suất định mức ≤ [ A-SV, A-20] ≤ áp suất định mức tối đa
(nhấn  để lưu các giá trị cài đặt và chuyển qua bước cài đặt tiếp theo.)

※3: D-IN và thiết lập trước đó sẽ lần lượt nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây. Nhấn ,  để chọn chức năng.
       (Nhấn  trong 1 giây để lưu chức năng và chuyển qua bước cài đặt tiếp theo.)

LOCK sẽ nhấp nháy cùng với giá trị được cài đặt trước đó. Nhấn ,  để chọn cài đặt khóa phím.
(Nhấn  trong 1 giây để lưu các cài đặt. Thiết bị sẽ tự chuyển qua cài đặt đơn vị.)

※Nhấn  trong 3 giây khi đang cài đặt thông số, thiết bị sẽ lưu các thiết lập hiện tại và trở về chế độ RUN. Nếu người dùng không nhấn 
nút nào trong 60 giây, thiết bị sẽ trở về chế độ RUN mà không lưu lại các thiết lập đang thực hiện. 

※ Các cài đặt vẫn được lưu trong trường hợp mất nguồn. Thiết bị có giới hạn về số lần ghi dữ liệu (100,000 lần). 

※ST1  phạm vi cài đặt : áp suất hiển thị tối thiểu ＜ ST1 ≤ áp suất hiển thị tối đa 
※HYS1phạm vi cài đặt : áp suất hiển thị tối thiểu ≤ HYS1 < ST1

※ST2  phạm vi cài đặt : áp suất hiển thị tối thiểu＜ ST2 ≤ áp suất hiển thị tối đa 
※HYS2phạm vi cài đặt :áp suất hiển thị tối thiểu ≤ HYS2 < ST2 

 Độ trễ [  HYsMHYsM]

 Thiết lập ban đầu

RUN mode

Nhấn  hoặc 
để chọn giá trị  ST1

Nhấn  hoặc 
để chọn giá trị 
HYS1

Nhấn  hoặc 
để chọn giá trị ST2

Nhấn  hoặc 
để chọn giá trị HYS2 

ST1 và thiết lập trước 
đó lần lượt nhấp nháy 
sau mỗi 0.5s

ST2 và thiết lập trước 
đó lần lượt nhấp nháy 
sau mỗi 0.5s

HYS1 và thiết lập 
trước đó lần lượt nhấp 
nháy sau mỗi 0.5s

HYS2  và thiết lập 
trước đó lần lượt nhấp 
nháy sau mỗi 0.5s

RUN

A-1V A-04 D-IN

A-5V A-20 ShOT

LOCK

HOLD SHFT OUT1 ALLOUT2

OFFLOC1 LOC2

※  Tham khảo '  Cài đặt ngõ vào giữ giá trị/tự 
hiệu chỉnh ' trong phần '  Chức năng'.
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H-29

Loại nhỏ gọn, hiển thị số

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※ST1  phạm vi cài đặt : áp suất hiển thị tối thiểu ＜ ST1 ≤ áp suất hiển thị tối đa
※HYS1phạm vi cài đặt : áp suất hiển thị tối thiểu ≤ HYS1 < ST1
※LOW  phạm vi cài đặt : áp suất hiển thị tối thiểu ≤ LOW ≤ áp suất hiển thị tối đa - (3×độ phân giải hiển thị)
※HIGHphạm vi cài đặt : giá trị thấp+ (3×độ phân giải hiển thị) ≤ HIGH ≤ áp suất hiển thị tối đa
※Nếu HYS1 và ST1 được đặt bằng nhau, độ trễ sẽ bằng đơn vị hiển thị tối thiểu. 

※ST1 phạm vi cài đặt : áp suất hiển thị tối thiểu ＜ST1 ≤ áp suất hiển thị tối đa - 1% áp suất định mức
※ST2 phạm vi cài đặt : ST1 + 1% áp suất định mức ＜ ST2 ≤ áp suất hiển thị tối đa
※Nếu khoảng chênh lệch không được chấp nhận, hoặc không đảm bảo các điều kiện cài đặt, thông báo lỗi ERR3 sẽ nhấp nháy ba lần 

và thiết bị trở về bước cài đặt ST2. Kiểm tra lại các điều kiện cài đặt và nhập vào thông số phù hợp.

 Chế độ khoảng hoạt động [  WINWIN]

 Chế độ khoảng hoạt động - trễ [  HY-WHY-W]

 Chế độ tự đặt độ nhạy [  AUTOAUTO]

SET = 

Độ nhạy sẽ tự động được SET.
Nhấn  hoặc  để tinh chỉnh giá trị ST1 và 
ST2.

ST1+ ST2

2

RUNPress 
 Key

Press 
 Key

Press 
 Key

RUN

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị ST1.

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị SET.

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị ST2.

RUN

RUN

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị LO-1.

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị LO-2.

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị HI-2.

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị HI-1.

RUN

 RUN

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị ST1.

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị  LOW.

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị HIGH.

Nhấn  hoặc 
để đặt giá trị  HYS1.

※LO-1 phạm vi cài đặt: áp suất hiển thị tối thiểu≤ LO-1 ≤ áp suất hiển thị tối đa- (3×độ phân giải hiển thịl)
※HI-1 phạm vi cài đặt: LO-1+ (3×độ phân giải hiển thị) ≤ HI-1 ≤ áp suất hiển thị tối đa
※LO-2 phạm vi cài đặt: áp suất hiển thị tối thiểu ≤ LO-2 ≤ áp suất hiển thị tối đa- (3×độ phân giải hiển thị)
※HI-2 phạm vi cài đặt: LO-2+ (3×độ phân giải hiển thị) ≤ HI-2 ≤ áp suất hiển thị tôi đa
※Độ phân giải hiển thị của độ trễ là 1.

LO-1 và thiết lập 
trước đó lần lượt nhấp 
nháy sau mỗi 0.5s

ST1 và thiết lập trước 
đó lần lượt nhấp nháy 
sau mỗi 0.5s

ST1 và thiết lập trước 
đó lần lượt nhấp nháy 
sau mỗi 0.5s

HI-1  và thiết lập 
trước đó lần lượt nhấp 
nháy sau mỗi 0.5s

HYS1  và thiết lập 
trước đó lần lượt nhấp 
nháy sau mỗi 0.5s

ST2 và thiết lập trước 
đó lần lượt nhấp nháy 
sau mỗi 0.5s

LO-2 và thiết lập 
trước đó lần lượt nhấp 
nháy sau mỗi 0.5s

LOW và thiết lập trước 
đó lần lượt nhấp nháy 
sau mỗi 0.5s

SET và thiết lập trước 
đó lần lượt nhấp nháy 
sau mỗi 0.5s

HI-2  và thiết lập 
trước đó lần lượt nhấp 
nháy sau mỗi 0.5s

HIGH  và thiết lập 
trước đó lần lượt nhấp 
nháy sau mỗi 0.5s
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H-30

PSAN Series

※Khi người dùng không nhấn nút nào trong vòng 60 giây trong khi 
cài đặt, thiết bị sẽ trở về chế độ RUN (Ngoại trừ chế độ áp đặt 
ngõ ra) và giữ nguyên các giá trị được cài đặt trước đó.

※Trong trường hợp thay đổi chế độ hoạt động ngõ ra, thiết bị sẽ 
không yêu cầu cài đặt lại thiết lập ban đầu mà sẽ sử dụng cài 
đặt hoạt động ngõ ra trước đó làm thiết lập ban đầu. 

※Khi trong chế độ áp đặt ngõ ra, tính năng giữ giá trị/tự hiệu chỉnh 
sẽ bị vô hiệu hóa.

※Khi thay đổi đơn vị hiển thị, độ phân giải, và tính năng giữ giá trị/
tự hiệu chỉnh, thiết lập ban đầu sẽ trở về giá trị mặc định. (khi 
thay đổi đơn vị áp suất, thiết lập ban đầu sẽ tự thay đổi theo). 

● Giá trị mặc định  (đơn vị: kPa)

 Áp đặt trạng thái ngõ ra [  fOUTfOUT]

Nếu thiết bị đang ở chế độ 
áp đặt trạng thái ngõ ra, giá 
trị áp suất chỉ hiển thị chứ 
không thể hiệu chỉnh
(không điều khiển ngõ ra)

Giá trị áp suất hiện tại và
fOUT lần lượt nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây

Ngõ ra Out1 ON Ngõ ra Out1 OFF

Ngõ ra Out2 ON Ngõ ra Out2 OFF

※1: Chỉ hiển thị khi D-IN được đặt là SHFT (PSAN-      H- )
※Nếu không có ngõ vào tự hiệu chỉnh, màn hình sẽ hiển thị "0". (tham khảo '  Giữ đỉnh/đáy' trong '  Tính năng').

 Chức năng giữ giá trị đỉnh/đáy, kiểm tra/thay đổi áp suất tham chiếu tự hiệu chỉnh

" HHHH" sẽ nhấp nháy nếu 
áp suất tối đa được lưu lớn 
hơn giới hạn trên của dải 
áp suất định mức.
(Đối với áp suất chân không, 
" LLLL" sẽ nhấp nháy)

" LLLL" sẽ nhấp nháy nếu 
áp suất tối đa được lưu nhỏ 
hơn giới hạn dưới của dải 
áp suất định mức.
( Đối với áp suất chân không, 
" HHHH" sẽ nhấp nháy)

Nhấn  hoặc  
để đặt giá trị.

Nhấn +   
trên 1 giây

Nhấn +  trên 1 giây

Nhấn +   
trên 1 giây

Xóa giá trị áp suất 
tối thiểu được 
lưu.

Xóa giá trị áp suất 
tối đa được lưu

Áp suất tối đa được 
lưu sẽ nhấp nháy sau 
mỗi 0.5 giây

Áp suất tối thiểu được 
lưu sẽ nhấp nháy sau 
mỗi 0.5 giây

Giá trị tham chiếu 
tự hiệu chỉnh nhấp 
nháy sau mỗi 0.5 
giây.

Thiết bị sẽ trở lại chế 
độ RUN khi giá trị tham 
chiếu của tính năng tự 
hiệu chỉnh bị xóa.Nhấn  

Trên 3 giây

RUN

※1

Chế độ 
ngõ ra

Áp suất 
chân không
0.0 đến -101.3

Áp suất
tiêu chuẩn
0.0 đến 100.0

Áp suất
tiêu chuẩn
0 đến 1,000

Áp suất
tiêu chuẩn
-101.3 đến 100.0

HYS.M

ST1:-50.0 ST1:50.0 ST1:500 ST1:50.0
HYS1:0.0 HYS1:0.0 HYS1:0 HYS1:-50.0

ST2:-50.0 ST2:50.0 ST2:500 ST2:50.0
HYS2:0.0 HYS2:0.0 HYS2:0 HYS2:-50.0

WIN

LO-1:0.0 LO-1:0.0 LO-1:0 LO-1:-50.0
HI-1:-50.0 HI-1:50.0 HI-1:500 HI-1:50.0
LO-2:0.0 LO-2:0.0 LO-2:0 LO-2:-50.0
HI-2:-50.0 HI-2:50.0 HI-2:500 HI-2:50.0

HY-W

ST1:-50.0 ST1:50.0 ST1:500 ST1:50.0
HYS1:0.0 HYS1:0.0 HYS1:0 HYS1:-50.0

LOW:0.0 LOW:0.0 LOW:500 LOW:-50.0
HIGH:-50.0 HIGH:50.0 HIGH:0 HIGH:50.0

AUTO

ST1:0.0 ST1:0.0 ST1:0 ST1:-50.0
ST2:-50.0 ST2:50.0 ST2:500 ST2:50.0
SET:-25.0 SET:25.0 SET:250 SET:0.0
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H-31

Loại nhỏ gọn, hiển thị số

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

1. Chế độ trễ [  HYsMHYsM] 2. Chế độ có khoảng hoạt động [  WINWIN]

3. Chế độ có khoảng hoạt động - độ trễ [  HY-WHY-W] 4. Chế độ tự đặt độ nhạy [  AUTOAUTO]

5. Chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra [  fOUTfOUT]

① Có thể thiết lập chế độ có khoảng hoạt động và độ trễ 
khi cần xác định giá trị [ST1, ST2] của chế độ trễ và giá 
trị [LOW, HIGH] của chế độ khoảng hoạt động.

② Độ trễ phát hiện được cố định bằng bước hiển thị tối thiểu.

Có thể thiết lập giá trị cho mức phát hiện [ST1, ST2] và độ 
trễ [HYS1, HYS2].

① Có thể thiết lập giới hạn trên [ HI-1, HI-2], và giới hạn 
dưới [ LO-1, LO-2] của mức phát hiện khi cần phát hiện áp 
suất trong một khoảng nhất định. 

② Độ trễ được cố định bằng bước hiển thị tối thiểu. 

① Chức năng này tự động thiết lập mức phát hiện áp suất 
ở một vị trí thích hợp. Vị trí này được thiết lập bởi hai 
giá trị [ST1, ST2].

② Độ trễ phát hiện được cố định bằng bước hiển thị tối thiểu.
③  Mức phát hiện áp suất [SET] được tính theo công thức  

① Giá trị đo chỉ được hiển thị chứ không thể điều khiển trạng thái ngõ ra.
② Trong thiết lập thông số, khi chế độ ngõ ra đổi từ 'OUtN' thành 'fOUT', chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra sẽ được kích hoạt.
③ Ngõ ra 1, 2 có thể được tắt hoặc mở thủ công bằng cách nhấn ,  .

Hiển thị

Ngõ ra 1

Ngõ ra 2

Giá trị đo được hiển thịGiá trị đo được hiển thị.
Hiển thị giá trị đo và chế độ 

áp đặt ngõ ra

ON
OFF

ON
OFF

 Các chế độ ngõ ra

SET=  ( + )
2

h

h

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Thời gian

ST2
HYS2

ST1
HYS1

ST2/ HYS2

ST1/ HYS1

ST1/ HYS1

ST2/ HYS2

OUT1 N.O.

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.

Áp suất

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

※1: Bước hiển thị tối thiểu
※1

※1

※1

※1

HI-2

HI-1

LO-2

LO-1

LO-1/ HI-1

LO-1/ HI-1

LO-2/ HI-2

LO-2/ HI-2

OUT1 N.O.

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.

Áp suất

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

※1: Bước hiển thị tối thiểu
※1

※1

ST1

HYS1

LOW

HIGH

LOW/ HIGH

ST1/ HYS1

ST1/ HYS1

LOW/ HIGH

OUT1 N.O.

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

SET= (ST1+ST2)/2

※1: Bước hiển thị tối thiểu
※1

※1

※1

Áp suất

ST2

SET

ST1

ST1/ ST2

SET

SET

ST1/ ST2

OUT1 N.O.

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian
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H-32

PSAN Series

Nhấp nháy 
sau mỗi
0.5 giây

PSAN-V01C (P) và PSAN-C01C (P) có 7 đơn vị áp suất 
khác nhau, PSAN-01C (P) và PSAN-1C (P) có 5 đơn vị áp 
suất khác nhau. Hãy chọn đơn vị phù hợp với mục đích sử 
dụng.  
• PSAN-V01C (P), PSAN-C01C (P) 
  : kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, inHg, mmH2O  
• PSAN-01C (P), PSAN-1C (P) : MPa, kPa, kgf/cm², bar, psi   
※Khi dùng đơn vị mmH2O, hãy nhân giá trị hiển thị với 100.

Có 5 chế độ ngõ ra khác nhau tương ứng với những cách 
phát hiện áp suất khác nhau.
• Chế độ trễ [HYsMHYsM]
Khi cần thay đổi độ trễ phát hiện áp suất.  
• Chế độ khoảng hoạt động [WINWIN]
Khi cần phát hiện áp suất trong một khoảng nhất định.
• Chế độ khoảng hoạt động - trễ [HY-WHY-W]
Khi cần cả chế độ khoảng hoạt động và chế độ trễ.
• Chế độ tự đặt độ nhạy [ AUTOAUTO] 
Khi cần phải đặt mức phát hiện áp suất ở một vị trí phù 
hợp một cách tự động.
• Chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra [ fOUTfOUT] 
Khi chỉ cần hiển thị giá trị đo mà không tác động đến trạng 
thái ngõ ra.

Ngõ ra điều khiển Out1 và Out2 có thể được đặt là loại 
thường đóng hay loại thường hở.   
※Ngõ ra thường đóng và thường hở sẽ cho ra trạng thái 

ngược nhau.

Có thể hạn chế sự biến động của trạng thái ngõ ra bằng 
cách điều chỉnh thời gian đáp ứng. Có thể đặt 5 mức thời 
gian đáp ứng (2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms, 1000ms). Thời 
gian đáp ứng càng cao, giá trị đo được sẽ càng ổn định.

• Giữ giá trị 
Chức năng này dùng để giữ giá trị áp suất và trạng thái 
ngõ ra tại thời điểm có có tín hiệu.
※Giá trị áp suất hiện tại và thông báo giữ giá trị sẽ nhấp 

nháy lần lượt sau mỗi 0,5 giây trong khi cài đặt tính năng 
giữ giá trị. Không thực hiện chức năng này khi thiết bị 
đang ở chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra

▶ Hoạt động của ngõ ra điều khiển 
Khi có tín hiệu giữ tín hiệu giữa chế độ trễ, hãy tham 
khảo "  Sơ đồ ngõ ra điều khiển".

※[ HOLD] và giá trị áp suất hiện tại sẽ nhấp nháy lần lượt 
sau mỗi 0,5 giây khi có tín hiệu giữ giá trị.

Ngõ ra OUT1 Ngõ ra OUT2 Giá trị thiết lập

Thường hở Thường hở 1O2O

Thường hở Thường đóng 1O2C

Thường đóng Thường hở 1C2O

Thường đóng Thường đóng 1C2C

 Chức năng
 Thay đổi đơn vị áp suất

 Thiết lập ngõ vào giữ giá trị /tự hiệu chỉnh

 Thay đổi chế độ ngõ ra

 Thay đổi ngõ ra điều khiển

 Thay đổi thời gian đáp ứng 
   (Hạn chế biến động ngõ ra)

• Thiết lập tỉ lệ ngõ ra điện áp
Dải điện áp ngõ ra (1-5VDC) không cố định theo dải áp 
suất định mức, mà có thể được tùy chỉnh sao cho phù 
hợp với mục đích sử dụng. Dải điện áp ngõ ra 1-5VDC 
sẽ tương ứng với dải áp suất từ điểm áp suất [A-1V] đến 
điểm áp suất [A-SV].  
• Thiết lập tỉ lệ ngõ ra dòng điện 
Dải dòng điện ngõ ra (1-5VDC) không cố định theo dải áp 
suất định mức, mà có thể được tùy chỉnh sao cho phù hợp 
với mục đích sử dụng. Dải dòng điện ngõ ra 4-20mA sẽ 
tương ứng với dải áp suất từ điểm áp suất [A-4] đến điểm 
áp suất [A-20].

 Thiết lập tỉ lệ ngõ ra analog

•  Tự hiệu chỉnh 
Chức năng này cho phép chuyển áp suất đo được tại thời 
điểm có tín hiệu ngõ vào thành áp suất tham chiếu nhằm 
hiệu chuẩn lại giá trị đặt trước của ngõ ra điều khiển khi áp 
suất khởi tạo thay đổi.
※Áp suất tham chiếu được cố định bằng áp suất khí quyển 

(0.0kPa) khi không dùng chức năng tự hiệu chỉnh.
※ShIN (Giá trị bù hiệu chỉnh) sẽ được đặt lại bằng 0 khi  

đổi ngõ ra điều khiển hoặc các thiết lập ban đầu.
※Không thể tự hiệu chỉnh khi đang có lỗi " HHHH" hoặc 

" LLLL" hoặc thiết bị đang ở chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra.
• ShOT: Áp suất tham chiếu thay đổi thông qua cài đặt.
• OUT1: Thay đổi tham chiếu chỉ áp dụng với ngõ ra Out1.
• OUT2: Thay đổi tham chiếu chỉ áp dụng với ngõ ra Out2.
• ALL: Thay đổi tham chiếu sẽ áp dụng với cả Out1 và 

Out2. 

h

h

Áp suất

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF
ON

OFF

ON
OFF

Cao
Thấp

Dây tín
hiệu Giữ
(Vàng)

Khi
không
có
tín
hiệu
giữ
giá trị

Khi
có
tín
hiệu
giữ
giá trị

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

VD
ST2

HYS2

ST1
HYS1

ST2/ HYS2

ST1/ HYS1

ST1/ HYS1

ST2/ HYS2

OUT1 N.O.

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.

ST2/ HYS2

ST1/ HYS1

ST1/ HYS1

ST2/ HYS2

OUT1 N.O.

OUT2 N.O.

OUT1 N.C.

OUT2 N.C.
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H-33

Loại nhỏ gọn, hiển thị số

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

< Khi không dùng chức năng tự hiệu chỉnh >

Nhấp nháy 2 lần khi có
tín hiệu tự hiệu chỉnhl

Thời 
gian

Min. 1ms
Thời 
gian

Thời 
gian

Giá trị ban đầu được đặt lại
bởi chức năng tự hiệu chỉnh.

Tối thiểu 7.5ms
(Đáp ứng ngõ ra khi có 
tín hiệu tự hiệu chỉnh)

Đáp
ứng

ngõ ra

Ngõ vào tự
hiệu chỉnh

< Khi không dùng chức năng tự hiệu chỉnh >

▶ Khi sử dụng chức năng tự hiệu chỉnh

※Khi sử dụng chức năng tự hiệu chỉnh, dải áp suất cài đặt 
sẽ rộng hơn dải áp suất cài đặt định mức.

※Dải áp suất cài đặt của chế độ tự hiệu chỉnh cho các 
model.

※ Nếu giá trị cài đặt vượt quá dải áp suất cho phép, thông 
báo lỗi sẽ nhấp nháy 3 lần và giá trị đó sẽ không được lưu.

  →[-HH-] Hiển thị khi giá trị cài đặt bởi chức năng tự hiệu 
chỉnh cao hơn giới hạn trên của dải áp suất cho phép.

  → [-LL-] Hiển thị khi giá trị cài đặt bởi chức năng tự hiệu 
chỉnh thấp hơn giới hạn trên của dải áp suất cho phép 

Loại
áp suất Dải áp suất cài đặt Dải áp suất cài đặt của model 

có chức năng tự hiệu chỉnh
Áp suất 
chân không -101.3kPa đến 5.0kPa -101.3kPa đến 101.3kPa

Áp suất 
chân không

-5.0kPa đến 110.0kPa -110.0kPa đến 110.0kPa
-50.0kPa đến 1100kPa -1100kPa đến 1100kPa

Áp suất hỗn 
hợp

-101.3kPa đến 
110.0kPa -101.3kPa đến 110.0kPa

Lỗi 
hiển thị Chú thích Cách khắc phục

ERR1

Thực hiện hiệu chỉnh mức 
0 khi vẫn đang có áp suất 
đầu vào

Thử lại sau khi ngắt áp 
suất đầu vào

ERR2
Khi ngõ ra điều khiển bị 
quá tải

Kiểm tra tải ngõ ra điều 
khiển

ERR3

Khi không đáp ứng các 
điều kiện cài đặt của chế 
độ tự đặt độ nhạy

Đặt các thông số cho phù 
hợp với điều kiện cài đặt

LLLL
Khi áp suất đầu vào thấp 
hơn dải áp suất hiển thị Áp suất đầu vào cần nằm 

trong phạm vi dải áp suất 
hiển thị

HHHH
Khi áp suất đầu vào cao 
hơn dải áp suất hiển thị

-HH-
-LL_
-HO_

Giá trị hiệu chỉnh của chế 
độ tự hiệu chỉnh không phù 
hợp

Đặt giá trị hiệu chỉnh phù 
hợp

Tự hiệu chỉnh

Áp suất tham chiếu = 
Áp suất khí quyển

(0.0kPa)

Áp suất tham chiếu ≤ 
Áp suất khí quyển 

 (0.0kPa)

Áp suất tham chiếu ≥ 
Áp suất khí quyển 

 (0.0kPa)

Giá trị đặt trước đã hiệu chỉnh: ST1 = ST1+ ShIN

Giá trị đặt trước đã hiệu chỉnh: HYS1 = HYS1 + ShIN
※ ShIN là giá trị tham chiếu đặt bởi chức năng tự hiệu chỉnh.

Áp suất bình 
thường

Áp suất tăng

Áp suất giảm

Tự hiệu chỉnh

Thời 
gian

Thời 
gian

ON
OFF

OUT

Áp suất

ST1

HYS1

Khi cấp tín hiệu mức thấp cho ngõ vào tự hiệu chỉnh trong 
vòng 1ms, áp suất hiện tại sẽ được lưu thành giá trị tham 
chiếu để đưa ra kết quả chính xác, mà không phụ thuộc 
vào các biến đổi của áp suất. Giá trị mới sẽ được áp dụng 
sau 7.5ms. 
Giá trị tham chiếu sẽ được lưu lại tại [ShIN].

▶ Ví dụ về chức năng tự hiệu chỉnh

 Khóa phím

 Hiệu chỉnh mức 0

 Giữ giá trị đỉnh/đáy

Chức năng này dùng để hạn chế việc nhấn phím, giúp duy 
trì các thiết lập cho từng chế độ.  
• LOC1: Tất cả phím bị khóa; Không thể thay đổi thiết lập 

thông số, giá trị đặt trước, hiệu chỉnh mức 0, giữ giá trị 
đỉnh/đáy, và khởi tạo dữ liệu ShIN. (Có thể thay đổi cài 
đặt khóa phím)  

• LOC2: Khóa một số chức năng; Chỉ không thể thay đổi cài 
đặt thông số (Có thể thay đổi cài đặt khóa phím). Những 
thiết lập khác vẫn thực hiện được.

• OFF: Có thể thực hiện mọi cài đặt, các phím đều mở để 
đặt độ nhạy ở mức phù hợp.

Chức năng này sẽ áp đặt giá trị áp suất hiện tại bằng 0 khi 
đầu vào áp suất đang ở mức áp suất khí quyển. Khi sử 
dụng chức năng này, ngõ ra analog (điện áp và dòng điện) 
sẽ bị tác động.
(Nhấn  +  trong 1 giây khi thiết bị đang ở chế độ RUN.) 

Chức năng này dùng để chẩn đoán các sự cố gây ra bởi áp 
suất ký sinh bằng cách ghi nhớ giá trị lớn nhất và nhỏ nhất 
của áp suất của hệ thống.

ON
OFFOUT

h

Thời gian

Thời gian

Áp suất

ST1

HYS1

Áp suất bình 
thường

Áp suất tăng

Áp suất giảm
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H-34

PSAN Series

1. Đầu vào áp suất được chia thành loại tiêu chuẩn và loại 
tùy chọn. Hãy chọn loại đầu vào phù hợp với mục đích 
sử dụng. 

    ●Tiêu chuẩn
       Loại đo chất khí: Rc1/8", Loại đo chất lưu: R1/8"
    ●Tùy chọn
       Loại đo chất khí: NPT1/8", R1/8"
       Loại đo chất lưu:  Giắc cắm-NPT1/8", 7/16"-20UNF 

Dây cáp-9/16"-18UNF
2.Khi lắp đặt, hãy dùng một chiếc cờ lê (Loại đo chất khí - 

12mm, loại đo chất lưu - 17mm) đặt vào phần kim loại 
của thiết bị để tránh vặn quá tay.

3. Hai bộ giá lắp được bán kèm với loại đo chất khí và ba 
bộ giá lắp được bán kèm với loại đo chất lỏng. Hãy lựa 
chọn loại phù hợp nhất với mục đích sử dụng.

4. Đầu tiên, tháo bu lông lục giác ra, sau đó gắn giá lắp 
vào thiết bị rồi vặn bu lông lục giác vào lại.

Lực siết tối đa đối với khớp nối một chạm là 10Nm. 
Lực mạnh hơn có thể làm hỏng thiết bị.

Lực siết tối đa đối với khớp nối một chạm là 3Nm. Lực 
mạnh hơn có thể làm hỏng thiết bị.

PSAN Series được dùng với các loại khí không ăn 
mòn. Không sử dụng với các loại khí gây ăn mòn, khí 
dễ cháy nổ,... 

F.G.

Bộ
nguồn
xung

+
-

 Lắp đặt  Sử dụng đúng cách
 Chú ý

 Chú ý

 Chú ý

5. Giá đỡ thiết bị (PSO-B02/B03) và vỏ bảo vệ mặt trước  
(PSO- P01) được bán riêng. Xem cách lắp đặt qua hình 
minh họa.

• Sử dụng thiết bị với các thông số trong phạm vi định 
mức. Nếu dùng với áp suất lớn hơn áp suất định mức, 
thiết bị có thể hoạt động không chính xác hoặc hư hỏng.

• Sau khi mở nguồn, thiết bị cần 3 giây để khởi động.
• Khi sử dụng bộ nguồn xung, cần phải có dây nối đất.

• Nếu đi dây cùng với các nguồn điện áp cao, tín hiệu có 
thể bị nhiễu.

• Không đưa các vật sắc nhọn vào đầu vào áp suất để 
tránh làm hỏng thiết bị.

• Không sử dụng thiết bị với các loại khí dễ cháy nổ vì đây 
không phải là loại chống cháy nổ.

• Đảm bảo thiết bị không tiếp xúc trực tiếp với dầu, nước, 
dung dịch.

• Hãy đấu nối dây khi không có nguồn điện.

Cờ lê
17mm

<Loại đo chất lưu>

Cờ lê
12mm

<Loại đo chất khí>

Bu lông lục giác

Bu lông lục giác(M3×6)
Giá lắp A

Loại có giắc cắm Loại có giắc cắm Loại có dây cáp

Giá lắp B

Giá lắp C

Giá đỡ thiết bị
(PSO-B02/B03)

Vỏ bảo vệ 
mặt trước
(PSO-P01)

Thân (PSAN)

Bảng gắn
(độ dày: 0.8 đến 3.5mm)

※ Không dùng lực trên 30N để kéo dây cáp.
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H-35

PSA / PSB Series

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

PSA Series

PSB Series

PSB Series
Loại có giắc cắm

Cảm biến áp suất loại nhỏ gọn, khối vuông/chữ nhật, đo chất khí

Loại kPa kgf/cm2 bar psi mmHg inHg mmH2O
Áp suất chân 
không

0.0 đến -101.3
(5.0 đến -101.3)

0.000 đến -1.033
(0.051 đến-1.033)

0.000 đến -1.013
(0.05 đến -1.013)

0.00 đến -14.70
(0.74 đến -14.70)

0 đến -760
(38 đến -760)

0.0 đến -29.9
(1.5 đến -29.9)

0.0 đến -103.3
(5.2 đến -103.3)

Áp suất
tiêu chuẩn  

0.0 đến 100.0
(-5.0 đến 110.0)

0.000 đến 1.020
(-0.051 đến1.122)

0.000 đến 1.000
(-0.050 đến1.100)

0.00 đến 14.50
(-0.72 đến 15.96) - - -

0 đến 1000
(-50 đến 1100)

0.00 đến 10.20
(-0.51 đến 11.22)

0.00 đến 10.00
(-0.50 đến 11.00)

0.0 đến 145.0
(-7.2 đến 159.6) - - -

Áp suất
hỗn hợp

-100.0 đến 100.0
(-101.2 đến110.0)

-1.020 đến 1.020
(-1.034 đến1.122)

-1.000 đến 1.000
(-1.012 đến1.100)

-14.50 đến 14.50
(-14.70 đến15.96)

-750 đến 750
(-760 đến 824)

-29.5 đến 29.5
(-29.8 đến 32.6)

-102.0 đến 102.0
(-103.4 đến112.2)

 Tính năng
● LED đỏ có độ sáng cao (chiều cao LED : 9.5mm) 
● Đơn vị hiển thị tối thiểu-áp suất chân không: 0.1kPa
                                        -áp suất tiêu chuẩn: 0.1kPa, 1kPa
                                        -áp suất hỗn hợp: 0.2kPa 
● Có thể đổi đơn vị áp suất 
   - Áp suất chân không, áp suất hỗn hợp : kPa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, mmH2O, inHg   
   - Áp suất tiêu chuẩn : kPa, kgf/cm2, bar, psi 
● Chế độ ngõ ra đa dạng : trễ, tự đặt độ nhạy, 2 ngõ ra riêng biệt, khoảng hoạt động 
● Hạn chế biến động ngõ ra 
   (có thể chọn thời gian đáp ứng : 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms) 
● Loại có giắc cắm một chạm giúp người dùng dễ dàng đấu dây và bảo dưỡng
● Ngõ ra analog: điện áp (1-5VDC) 
● Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn và mạch bảo vệ chống quá dòng 
● Chức năng hiệu chỉnh mức 0, kiểm tra giá trị đỉnh/đáy

 Thông tin đặt hàng

 Dải hiển thị áp suất định mức và dải hiển thị áp suất tối đa

 Bảng chuyển đổi đơn vị

Đầu vào áp suất

Loại ngõ ra

Dây cáp※1

Dải áp suất

Loại áp suất

Hình dạng

Sản phẩm

PS 01 C PVA Rc1/8 Rc1/8 Tiêu chuẩn (PSA Series)
NPT1/8 Tùy chọn (PSA Series)
M5 Tiêu chuẩn (PSB Series)
Để trống Ngõ ra NPN cực thu hở
P Ngõ ra PNP cực thu hở
Để trống Loại có dây cáp
C Loại có giắc cắm
01 100kPa
1 1,000kPa
Để trống Áp suất tiêu chuẩn
V Áp suất chân không
C Áp suất hỗn hợp
A Hình khối vuông (30×30mm)

B
Hình khối chữ nhật  
(loại có dây cáp: 10.4×54.2mm)
(loại có giắc cắm: 10×52mm)

PS Cảm biến áp suất
※1: Chỉ dùng cho PSB Series.

※ (   ) giá trị trong ngoặc là áp suất hiển thị tối đa.
※Để sử dụng đơn vị mmH₂O, hãy nhân giá trị hiển thị với 100. 

Ví dụ: Để đổi 760mmHg sang đơn vị kPa : Theo bảng trên, 1mmHg bằng 0.133322kPa, suy ra 760mmHg sẽ bằng 760×0.133322kPa=101.32472kPa.

sang
từ Pa kPa MPa kgf/cm2 mmHg mmH2O psi bar inHg 

1Pa 1 0.001 0.000001 0.000010197 0.007501 0.101972 0.000145038 0.00001 0.0002953
1kPa 1000 1 0.001 0.010197 7.500617 101.971626 0.145038 0.01 0.2953 
1MPa 1000000 1000 1 10.197162 7500.61683 101971.626 145.038243 10 295.299875
1kgf/cm2 98066.5 98.0665 0.098067 1 735.55924 10000.0005 14.223393 0.980665 28.959025 
1mmHg 133.322368 0.133322 0.000133 0.001359 1 13.595099 0.019337 0.001333 0.039370 
1mmH2O 9.80665 0.009807 - 0.000099 0.073556 1 0.00142 0.000098 0.002896 
1psi 6894.733 6.89473 0.006895 0.070307 51.714752 703.016716 1 0.068947 2.036014 
1bar 100000 100 0.100000 1.019716 750.062 10197.1626 14.503824 1 29.529988
1inHg 3386.388 3.386388 0.003386 0.034532 25.40022 345.315507 0.491156 0.033864 1 

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn"trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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PSA / PSB Series

Điện áp 
ngõ ra

(V)

Áp suất (kPa)

6

5

4

3

2

1

0
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Điện áp 
ngõ ra

(V)

Áp suất (kPa)

±2% F.S. 

Dải áp 
suất 
định 
mức

6

5

4

3

2

1
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Loại áp suất
Áp suất tương đối
Áp suất chân không Áp suất tiêu chuẩn Áp suất hỗn hợp

Model※1

Ngõ ra NPN 
cực thu hở

PSA-V01- 
PSB-V01- 
PSB-V01C- 

PSA-01- 
PSB-01- 
PSB-01C- 

PSA-1- 
PSB-1- 
PSB-1C- 

PSA-C01- 
PSB-C01- 
PSB-C01C- 

Ngõ ra PNP 
cực thu hở

PSA-V01P- 
PSB-V01P- 
PSB-V01CP- 

PSA-01P- 
PSB-01P- 
PSB-01CP- 

PSA-1P- 
PSB-1P- 
PSB-1CP- 

PSA-C01P- 
PSB-C01P- 
PSB-C01CP- 

Dải áp suất định mức 0.0 đến -101.3kPa 0.0 đến 100.0kPa 0.0 đến 1,000kPa -100.0 đến 100.0kPa
Dải áp suất hiển thị và cài đặt 5.0 đến -101.3kPa -5.0 đến 110.0kPa -50 đến 1,100kPa -101.2 đến 110.0kPa
Dải áp suất tối đa Gấp 2 lần áp suất định mức 1.5 lần áp suất định mức 2 lần áp suất định mức
Đối tượng đo Không khí, khí không ăn mòn
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc ngõ ra PNP cực thu hở
• Điện áp tải: max. 30VDCᜡ        • Dòng điện tải: max. 100mA   
• Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2VDC

Độ trễ※2 Cố định 1 đơn vị (2 đơn vị đối với đơn vị psi) Cố định 2 đơn vị
Lỗi lặp lại ±0.2% F.S. ±1 đơn vị ±0.2% F.S. ±2 đơn vị
Thời gian đáp ứng Có thể chọn mức 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms
Mạch bảo vệ Có mạch bảo vệ chống quá dòng do ngắn mạch ngõ ra

Ngõ ra analog • Điện áp ra: 1-5VDCᜡ ±2% F.S.  • Điểm không: khoảng 1VDCᜡ ±2% F.S.  • Biên độ: khoảng 4VDCᜡ ±2% F.S.
• Độ tuyến tính: khoảng ±2% F.S.                      • Độ phân giải: khoảng 1/200                 • Trở kháng ngõ ra: 1kΩ        

Màn hình hiển thị 3½  số 
Phương pháp hiển thị Màn hình LED 7 đoạn 
Đơn vị hiển thị tối thiểu 1 đơn vị (đơn vị psi: cố định 2 đơn vị) 2 đơn vị

Đơn vị hiển thị kPa, kgf/cm2 , bar, psi, 
mmHg, mmH2O, inHg kPa, kgf/cm2, bar, psi kPa, kgf/cm2, bar, psi, 

mmHg, mmH2O, inHg
Sai số hiển thị 0 đến 50℃: max. ±1% F.S., từ -10 đến 0℃ : max. ±2% F.S. 

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 50℃, bảo quản: từ -20 đến 60℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 85%RH

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Chất liệu
• PSA - Vỏ trước, sau: Polycarbonate (chèn kính), đầu vào áp suất: kẽm đúc (Zn)
• PSB - Vỏ, đầu vào áp suất, vỏ bọc bảo vệ: IX EF
• PSB-C - Vỏ, đầu vào áp suất, vỏ bọc bảo vệ: IXEF

Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Loại có dây cáp Ø4mm, 5 dây, 2m (AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính vỏ cách điện: Ø1mm)
Loại có giắc cắm 5 dây, 3m (AWG24, đường kính vỏ cách điện: Ø1mm)

Chứng nhận

Khối lượng※3 • PSA: khoảng 200g (khoảng 120g)  
• PSB: khoảng 160g (khoảng 70g)         • PSB-C: khoảng 160g (khoảng 70g)

● Đặc tính ngõ ra - áp suất ● Đặc tính ngõ ra - tuyến tính
PSA-01 PSA-01

 Thông số kỹ thuật

※1: '   ' biểu thị loại đầu vào áp suất, hãy tham khảo mục '  Thông tin đặt hàng'.  
※2: Ở chế độ ngõ ra có độ trễ, giá trị này có thể thay đổi. 
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※F.S.: Áp suất định mức.
※Độ trễ có thể có sai số ±1 chữ số do đổi đơn vị.
※Thông số kỹ thuật của đầu vào áp suất được ghi ở mặt trên của vỏ. 
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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Loại nhỏ gọn, khối vuông/chữ nhật, đo chất khí

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm) Kích thước
 PSA Series

 Giá lắp A  Giá lắp B
※A: Rc1/8" (tiêu chuẩn), NPT1/8" (tùy chọn)

 Bán riêng (giá đỡ thiết bị (PSO-01))

 Bán riêng (vỏ bảo vệ mặt trước (PSO-02)) Mặt cắt bảng gắn
40
10

42

1
5.7

40

23
38.5

34 30

35
.5

Ø4, 2m

30 36+0.5
0

36
+0

.5 0

25
35 Ø4.2

4.
2

6

22

20
40 45

3-Ø3.220
30

1.
6

20

20
30

20
40 45

15

4.
2

1.6
13

3-Ø3.2

Ø4.2

13
20

20

A

18
.4

31
.5

A 40

25
31

30

28
.2

40 42

3

 PSB Series
 Loại có giắc cắm Loại có dây cáp

 Bán riêng (dây cáp kèm giắc cắm (3m))  Bán riêng (dây cáp kèm giắc cắm (PSO-C01, 2m))

54.2
47.27

10
.4

4 Đầu vào áp suất
Chiều sâu M5: 5

Bu lông
2-M2

19

Ø4, 2m

25 12

2-Ø3.4

52
448

10

4

19

Đầu vào áp suất
Chiều sâu M5: 5

3m

4.5

25
.5 12

2-Ø3.2
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PSA / PSB Series

1 2

※ Mạch bảo vệ chống ngắn mạch sẽ không có ở loại ngõ ra analog - điện áp (  : chỉ có ở loại ngõ ra điện áp.). Do đó, không 
được nối trực tiếp với nguồn điện hoặc tải điện dung.

※Khi sử dụng ngõ ra analog - điện áp, Cần tìm hiểu kỹ về trở kháng ngõ vào của thiết bị kết nối với ngõ ra điện áp. 
Ngoài ra, cần tìm hiểu kỹ về sụt áp trên đường dây khi sử dụng các loại có dây cáp nối dài.

※ Mạch bảo vệ chống quá dòng sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

1. Khi thiết bị đang ở chế độ RUN với áp suất đầu vào ở 
mức áp suất khí quyển, nhấn   +  trên 1 giây.

2. Khi hiệu chỉnh mức 0 xong, màn hình sẽ hiển thị )0 và 
thiết bị sẽ tự quay lại chế độ RUN.

※Hãy thường xuyên hiệu chỉnh lại mức 0. 

※ Màn hình sẽ hiển thị ERR1 nếu người dùng 
hiệu chỉnh mức 0 trong khi vẫn đang có áp suất 
đầu vào. 
Hãy thực hiện hiệu chỉnh lại khi chắc chắn áp 
suất đầu vào đã bị ngắt.

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển (PSA/PSB)

 Hiệu chỉnh mức 0 (PSA/PSB)

● Loại ngõ ra NPN cực thu hở ● Loại ngõ ra PNP cực thu hở

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch chống
quá dòng

Mạch chống
quá dòng

 (Xanh lam) 0V

1kΩ
 (Đen) OUT1

 (Trắng) OUT2

(Cam)Ngõ ra 
analog-điện áp

 (Nâu)+V

12-24VDC

Tải

Tải
+

-

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch chống
quá dòng

Mạch chống
quá dòng

1kΩ

12-24VDC

Tải

Tải

+

-

 (Xanh lam) 0V

 (Trắng) OUT2

(Cam) Ngõ ra 
analog-điện áp

 (Nâu)+V

 (Đen) OUT1

 (PSA Series)  (PSB Series)

4. Phím cài đặt chế độ 
: Dùng để mở chế độ cài đặt thông số, chế độ cài 
đặt giá trị đặt trước, lưu các thông số cài đặt. 

5. Phím  
: Điều chỉnh giảm giá trị khi cài đặt đơn vị áp suất 
hoặc giá trị đặt trước, chế độ ngõ ra, thời gian đáp 
ứng, tỷ lệ ngõ ra analog, khóa phím, giữ giá trị đỉnh/
đáy.

6. Phím  
: Điều chỉnh tăng giá trị khi cài đặt đơn vị áp suất 
hoặc giá trị đặt trước, chế độ ngõ ra, thời gian đáp 
ứng, tỷ lệ ngõ ra analog, khóa phím, giữ giá trị đỉnh/
đáy.

7. Dải áp suất định mức 
: PSA Series có thể thay đổi đơn vị áp suất. Hãy 
sử dụng đơn vị đo khác nhau được ghi trên nhãn 
dán tùy theo nhu cầu của người dùng.

1. Màn hình LED 3½ số (đỏ)  
: Hiển thị áp suất phát hiện, giá trị cài đặt và thông báo lỗi.

2. Chỉ báo ngõ ra OUT1 (đỏ)  
: Khi có tín hiệu ngõ ra Out1, đèn sẽ sáng. 

3. Chỉ báo ngõ ra OUT2 (PSA: đỏ, PSB: xanh lục)  
: Khi có tín hiệu ngõ ra Out2, đèn sẽ sáng. 

1

7 3

5

6

2

4

 Mô tả sản phẩm

1

7

3

56

2
4

 Cài đặt (PSA/PSB)
Nhấn nút 
hơn 3 giây.

Nhấn nút 
hơn 3 giây.

Nhấn nút +
hơn 1 giây.

Cài đặt
thông số

Cài đặt đơn 
vị hiển thị

Cài đặt chế độ 
hoạt động ngõ ra

Cài đặt thời 
gian đáp ứng

Cài đặt 
khóa phím

Cài đặt phạm vi ngõ 
ra analog (1VDC)

Cài đặt phạm vi ngõ 
ra analog (5VDC)

Giữ giá trị 
đỉnh Giữ giá trị đỉnh Giữ giá trị đáy

Hiệu chỉnh
mức 0 Hiệu chỉnh mức 0

Cài đặt giá trị 
đặt trước

Đặt mức phát hiện 1 
(out1) [ST1, LO]

Đặt mức phát hiện 2 
(out1) [ST2, LO]

C
hế

 đ
ộ 

R
U

N
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Loại nhỏ gọn, khối vuông/chữ nhật, đo chất khí

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※Khi chuyển chế độ cài đặt thông số và chế độ đặt trước giá trị đặt trước, màn hình sẽ hiển thị luân phiên "loại cài đặt" và "giá trị cài đặt 
trước đó" sau mỗi 0.5 giây. Màn hình sẽ dừng lại nhấp nháy khi người dùng nhấn phím  hoặc . Nếu trong vòng 1 giây, người dùng 
không nhấn bất kỳ phím nào, màn hình sẽ nhấp nháy các giá trị trước đó sau mỗi 0.5 giây. 

※Khi nhấn phím  hơn 3 giây trong khi cài đặt để trở về chế độ RUN và các thiết lập hiện tại sẽ được lưu ở EEPROM. Tuy nhiên, nếu 
người dùng không nhấn bất kỳ phím nào trong vòng 60 giây, thiết bị sẽ trở về chế độ RUN và không lưu lại các thiết lập hiện tại. 

※Các thiết lập sẽ được lưu lại ở bộ nhớ EEPROM; tuy nhiên, EEPROM có tuổi thọ là 100,000 lần ghi dữ liệu.

 Cài đặt thông số (PSA/PSB)

Chế độ RUN

Cài đặt
đơn vị áp suất

Điều chỉnh chế độ 
hoạt động ngõ ra

Cài đặt
thời gian đáp ứng

Cài đặt tỷ lệ ngõ 
ra analog
(1VDC)

Cài đặt tỷ lệ ngõ 
ra analog
(5VDC)

 (đơn vị : ms)

Khóa phím

OUT và chế độ hoạt động ngõ ra trước đó sẽ luân phiên nhấp nháy (sau mỗi 0.5 giây).
Chọn chế độ hoạt động ngõ ra bằng các nút , .
(Nhấn nút  để lưu chế độ hoạt động ngõ ra đã chọn và chuyển sang bước cài đặt tiếp theo.)

SPD và thời gian đáp ứng trước đó sẽ luân phiên nhấp nháy (sau mỗi 0.5 giây).
Nhấn nút ,  để chọn thời gian đáp ứng. 
(Nhấn nút  để lưu thời gian đáp ứng đã chọn, sau đó chuyển sang bước cài đặt tiếp theo.)

A-1 và áp suất trước đó sẽ luân phiên nhấp nháy. (sau mỗi 0.5 giây)
Nhấn các nút ,  để chọn giá trị tương ứng với mức 1VDC.
 Phạm vi cài đặt cho phép : áp suất định mức tối thiểu ≤ [ A-1] ≤ 90% áp suất định mức
(Nhấn nút  ngay sau đó để thiết lập giá trị đã chọn với mức 1VDC và chuyển sang bước tiếp theo.)

A-5 và áp suất trước đó sẽ luân phiên nhấp nháy. (sau mỗi 0.5 giây)
Nhấn các nút ,  để chọn giá trị tương ứng với mức 5VDC. 
 Phạm vi cài đặt cho phép : [ A-1] +10% áp suất định mức ≤ [ A-5]＜ áp suất định mức tối đa
(Nhấn nút  ngay sau đó để thiết lập giá trị đã chọn với mức 1VDC và chuyển sang bước tiếp theo.)

 EY và chế độ khóa phím trước đó sẽ luân phiên nhấp nháy (sau mỗi 0.5 giây)
Nhấn các nút ,  để chọn chế độ khóa phím.
(Nhấn nút  ngay sau đó để thiết lập khóa phím, sau đó chuyển qua bước cài đặt đơn vị hiển thị.)

※Chức năng khóa phím
    • LOC : Không thể thay đổi giá trị đặt trước và thông số đã cài đặt trước đó. 
               (Chỉ có thể thay đổi chế độ  EY)
    • PaL: Không thể thực hiện việc điều chỉnh thông số, giá trị đặt trước, hiệu chỉnh mức 0
             (Có thể giữ giá trị đỉnh/đáy, và thay đổi chế độ  EY)
    • UNL: Có thể thay đổi giá trị đặt trước và giá trị thông số (mở khóa)

Nhấn nút 
hơn 3 giây.

● Áp suất chân không, áp suất hỗn hợp:

● Áp suất tiêu chuẩn:

UNT và đơn vị trước đó sẽ luân phiên nhấp nháy (sau mỗi 0.5 giây)
nhấn  hoặc  để chọn đơn vị.
(nhấn  trong 1 giây để lưu đơn vị đã chọn và chuyển qua bước cài đặt tiếp theo.)

※ Để sử dụng đơn vị mmH₂O, 
hãy nhân giá trị hiển thị với 100.

UNT

OUT

SPD

A-1

A-5

 EY

 (kPa)  (kgf/cm2)  (bar)  (psi)  (mmHg)  (inHg)  (mmH2O)

H2OPA INH  9F MMHBAR PSI

 (kPa)  (kgf/cm2)  (bar)  (psi)

PA   9F BAR PSI

F-1 F-6F-2 F-5F-3 F-4

@5 %0 100 500

  LO    PaL UNLhtt
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H-40

PSA / PSB Series

Sau khi đặt giá 
trị ST1 cho đầu 
vào áp suất, 
hãy nhất nút . 

Sau khi đặt giá 
trị ST2 cho đầu 
vào áp suất,
hãy nhất nút .

※Phạm vi cài đặt ST1  : áp suất hiển thị tối thiểu ＜ST1 ≤ áp suất hiển thị tối đa - 1% áp suất định mức
※Phạm vi cài đặt ST2 : ST1 + 1% áp suất định mức ＜ST2 ≤ áp suất hiển thị tối đa

Điều chỉnh phạm vi giữa giá trị 
ST1 và giá trị ST2.

1. Ở chế độ RUN, nhấn phím  trên 3 giây. 
2. Màn hình sẽ luân phiên nhấp nháy PeH và áp suất tối đa đã lưu (hoặc áp suất chân không tối đa ở loại áp suất chân 

không) sau mỗi 0.5 giây, sau đó hiển thị giá trị đỉnh. 
3. Màn hình sẽ luân phiên nhấp nháy BoH và áp suất tối thiểu đã lưu (hoặc áp suất chân không tối thiểu ở loại áp suất 

chân không) sau mỗi 0.5 giây, sau đó hiển thị giá trị đáy.
4. Nếu nhấn phím  rồi thả ngay, giá trị đỉnh và giá trị đáy đã lưu sẽ bị xóa, sau đó thiết bị trở lại chế độ RUN.
※ Khi giá trị đỉnh và giá trị đáy lớn hơn giá trị áp suất hiển thị tối đa, màn hình sẽ hiển thị HHH, và nếu nhỏ hơn giá trị áp 

suất hiển thị tối thiểu, màn hình sẽ hiển thị LLL. Khi đó, hãy nhấn phím  để xóa giá trị đỉnh và giá trị đáy.

● Trong 60 giây, nếu người dùng không nhấn nút nào thì thiết bị sẽ trở về chế độ RUN. [Trừ chế độ tự đặt độ nhạy [F-2]].
● Khi thay đổi đơn vị hiển thị, giá trị đặt trước sẽ được tính theo đơn vị hiển thị. 
●  Khi nhấn phím  hoặc  một lần, giá trị sẽ tăng (hoặc giảm) 1 đơn vị (2 đơn vị đối với đơn vị psi và loại áp suất kết 

hợp), nhưng khi nhấn giữ phím  hoặc , giá trị sẽ tăng (giảm) liên tục.

SET= ST1+ST2

2

 Giá trị đặt trước (PSA/PSB)
 Chế độ độ trễ [  F-1F-1] và chế độ 2 ngõ ra độc lập [  F-3F-3, F-4F-4, F-5F-5]

 Chế độ tự đặt độ nhạy [  F-2F-2]

 Chế độ ngõ ra có khoảng hoạt động [  F-6F-6]

 Kiểm tra giá trị đỉnh và giá trị đáy

Chế độ RUN

Chế độ RUN

Chế độ RUN

Nhấn nút  hoặc  để 
chọn giá trị ST1.

Nhấn nút  hoặc  
để chọn giá trị ST2.

※ Phạm vi cài đặt ST1 : áp suất hiển thị tối thiểu＜ ST1 ≤ áp suất hiển thị tối đa
※ Phạm vi cài đặt ST2 : - Chế độ độ trễ: áp suất hiển thị tối thiểu ≤ ST2 ＜ ST1

                                    - Chế độ 2 ngõ ra độc lập: áp suất hiển thị tối thiểu＜ ST2 ≤ áp suất hiển thị tối đa

※Phạm vi cài đặt giá trị mức thấp : áp suất hiển thị tối thiểu ≤ LO ≤ áp suất hiển thị tối đa
※Phạm vi cài đặt giá trị mức cao : LO ≤ HI< áp suất hiển thị tối đa

Nhấn nút  hoặc  
để chọn giá trị LO.

Nhấn nút  hoặc  
để chọn giá trị HI.

Độ nhạy sẽ tự động được 
thiết lập (SET).
Nhấn nút  hoặc  để 
điều chỉnh giá trị giữa ST1 
và ST2.

ST1 và giá trị trước đó sẽ luân 
phiên nhấp nháy sau mỗi 0.5s.

LO và giá trị trước đó sẽ luân 
phiên nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây.

HI và giá trị trước đó sẽ luân phiên 
nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây.

ST2 và giá trị trước đó sẽ luân 
phiên nhấp nháy sau mỗi 0.5s.

SET và giá trị trước đó sẽ luân 
phiên nhấp nháy sau mỗi 0.5s.

ST1  và giá trị trước đó sẽ luân 
phiên nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây.

ST2 và giá trị trước đó sẽ luân 
phiên nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây.Chế độ RUN

Chế độ RUN

Chế độ RUN
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H-41

Loại nhỏ gọn, khối vuông/chữ nhật, đo chất khí

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※Có thể thiết lập giá trị cho các mức phát hiện [ST1] và [ST2]. 
※ Phạm vi cài đặt ST1 

    : áp suất hiển thị tối thiểu＜ST1 ≤ áp suất hiển thị tối đa 
    Phạm vi cài đặt ST2 
    : áp suất hiển thị tối thiểu ≤ ST2 ＜ ST1    
 • Ngõ ra OUT 1: có tín hiệu khi sử dụng áp suất lớn hơn giá trị ST1.
 • Ngõ ra OUT 2: có tín hiệu khi sử dụng áp suất lớn hơn giá trị ST2.

※Chức năng này tự động thiết lập mức phát hiện áp suất ở một vị 
trí thích hợp. Vị trí này được thiết lập bởi hai giá trị [ST1, ST2]. 

※Độ trễ phát hiện được cố định là 1 đơn vị (hoặc 2 đơn vị đối với 
đơn vị psi và loại áp suất kết hợp) 

※Mức phát hiện áp suất [SET] được tính theo công thức sau:  

 
 • OUT 1 : có tín hiệu khi sử dụng áp suất lớn hơn giá trị SET.
 • OUT 2 : có tín hiệu khi sử dụng áp suất ở giữa hai giá trị ST1 và ST2

Lưu ý 1) Nếu mức phát hiện của hai vị trí ST1 và ST2 không đủ độ chênh lệch cần thiết, màn hình sẽ hiển thị ER3. 
              Hãy sử dụng áp suất vừa đủ, sau đó thiết lập lại chế độ. 
Lưu ý 2) Phạm vi cài đặt ST1: áp suất hiển thị tối thiểu ≤ ST1 ≤ áp suất hiển thị tối đa -1% áp suất định mức
            Phạm vi cài đặt ST2: ST1 +1% áp suất định mức ≤ ST2 ≤ áp suất hiển thị tối đa
Lưu ý 3)  Nếu buộc phải điều chỉnh mức phát hiện, hãy sử dụng các phím , .
            (Phạm vi điều chỉnh: Giữa ST1 và ST2) 

1. Chế độ trễ [  F-1F-1]

2. Chế độ tự đặt độ nhạy [  F-2F-2]

3. Chế độ 2 ngõ ra riêng biệt [  F-3F-3, F-4 F-4, F-5 F-5]

SET =  (ST1 + ST2)
2

Ngõ vào

ON
OFF

ON
OFF

Thời 
gian

ST1

ST2

OUT1

OUT2

Ngõ vào

Thời 
gian

SET

ON
OFF
ON

OFF

ST1

ST2

OUT1

OUT2

F-3

F-4

F-5

ON
OFF
ON

OFF
ON

OFF

ON
OFF
ON

OFF
ON

OFF

Ngõ vào

Thời 
gian

ST1

ST2

OUT1

OUT2

OUT1

OUT2

OUT1

OUT2

Ngõ vào

ON
OFF

ON
OFF

Thời 
gian

HI

LO

OUT1

OUT2

 Các chế độ ngõ ra (PSA/PSB)

4. Chế độ ngõ ra có khoảng hoạt động [  F-6F-6]

※ Có thể thiết lập giá trị ST1 và ST2 trong phạm vi áp suất hiển 
thị cho phép. Một ngõ ra dùng để điều khiển, ngõ ra còn lại 
dùng để cảnh báo hoặc điều khiển tùy nhu cầu.

※Độ trễ phát hiện được cố định là 1 đơn vị (hoặc 2 đơn vị đối với 
đơn vị psi và loại áp suất kết hợp)

※ Phạm vi cài đặt ST1 
     : áp suất hiển thị tối thiểu ≤ ST1 ≤ áp suất hiển thị tối đa     
     Phạm vi cài đặt ST2 
     : áp suất hiển thị tối thiểu ≤ ST2 ≤ áp suất hiển thị tối đa   
● Chế độ 2 ngõ ra riêng biệt [F-3]      
   • OUT 1 : có tín hiệu khi có áp suất lớn hơn ST1.
   • OUT 2 : có tín hiệu khi có áp suất lớn hơn ST2.
● Chế độ 2 ngõ ra riêng biệt đối diện nhau [F-4]  
   • OUT 1 : không có tín hiệu khi có áp suất lớn hơn  ST1. 
   • OUT 2 : không có tín hiệu khi có áp suất lớn hơn ST2.
● Chế độ 2 ngõ ra riêng biệt nằm chéo nhau [F-5]      
   • OUT 1 : không có tín hiệu khi có áp suất nhỏ hơn ST1.  
   • OUT 2 : có tín hiệu khi có áp suất nhỏ hơn ST2.        

※Chế độ này cho phép thiết lập giá trị giới hạn trên [HI], giới 
hạn dưới [LO]  của mức phát hiện áp suất.

※Độ trễ phát hiện được cố định là 1 đơn vị (đơn vị psi và loại 
áp suất kết hợp: 2 đơn vị)

※ Phạm vi cài đặt LO

     : áp suất hiển thị tối thiểu ≤ LO< áp suất hiển thị tối đa 
     Phạm vi cài đặt HI : LO≤ HI< áp suất hiển thị tối đa
 • OUT 1 : có tín hiệu khi có giá trị nằm giữa giới hạn trên [ HI] 

và giới hạn dưới [LO] 
 • OUT 2 : có tín hiệu khi có giá trị cao hơn giới hạn trên [ HI] 

và thấp hơn giới hạn dưới [ LO].           
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H-42

PSA / PSB Series

PS -V01 (C) (P)/PS -C01 (C) (P) có 7 loại đơn vị áp suất 
và PS -01 (C) (P)/PS -1 (C) (P) có 4 loại đơn vị áp suất.   
Hãy chọn đơn vị phù hợp với mục đích sử dụng.
• PS -V01 (C) (P), PS -C01 (C) (P) :   
  kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, inHg, mmH₂O 
• PS -01 (C) (P), PS -1 (C) (P) : kPa, kgf/cm², bar, psi
※Khi dùng đơn vị mmH₂O, hãy nhân giá trị hiển thị với 100.

Có 6 chế độ ngõ ra khác nhau tương ứng với những cách 
phát hiện áp suất khác nhau. Hãy chọn chế độ phù hợp với 
mục đích sử dụng.
• Chế độ trễ [ F-1F-1]
Khi cần thay đổi độ trễ phát hiện áp suất.    
• Chế độ tự đặt độ nhạy [ F-2F-2] 
Khi cần phải đặt mức phát hiện áp suất ở vị trí phù hợp một 
cách tự động.    
• Chế độ 2 ngõ ra riêng biệt [ F-3F-3, F-4F-4, F-5F-5] 
Khi cần phải phát hiện áp suất từ hai vị trí chỉ với một thiết bị.    
• Chế độ ngõ ra có khoảng hoạt động [ F-6F-6]  
Khi cần phải phát hiện áp suất trong một phạm vi nhất định.

1. Có thể đưa áp suất vào từ 3 hướng bằng cách đổi chiều 
lắp đặt của đầu vào áp suất.

2. Thông số đầu vào áp suất loại tiêu chuẩn là Rc (PT) 1/8" 
và loại tùy chọn là is NPT1/8". Có thể sử dụng loại khớp 
nối một chạm thông dụng.

3. Dán băng keo niêm phong ở nút đậy đầu vào để ngăn 
ngừa rò rỉ áp suất.

4. Dùng nút đậy bịt kín hai đầu vào áp suất còn lại không 
được sử dụng.

5. Khi lắp đặt, hãy dùng một chiếc cờ lê (13mm) đặt vào 
phần kim loại của thiết bị để tránh vặn quá tay.

Dải điện áp ngõ ra (1-5VDC) không cố định theo dải áp 
suất định mức, mà có thể được tùy chỉnh sao cho phù 
hợp với mục đích sử dụng. Dải điện áp ngõ ra 1-5VDC 
sẽ tương ứng với dải áp suất từ điểm áp suất [A-1V] đến 
điểm áp suất [A-SV]. 

Có thể hạn chế sự biến động của trạng thái ngõ ra bằng 
cách điều chỉnh thời gian đáp ứng. Có thể đặt 4 mức thời 
gian đáp ứng (2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms). Thời gian đáp 
ứng càng cao, giá trị đo được sẽ càng ổn định.

Chức năng này sẽ áp đặt giá trị áp suất hiện tại bằng 0 khi 
đầu vào áp suất đang ở mức áp suất khí quyển. 

Chức năng này dùng để chẩn đoán các sự cố gây ra bởi áp 
suất ký sinh bằng cách ghi nhớ giá trị lớn nhất và nhỏ nhất 
của áp suất của hệ thống.

Chức năng này dùng để hạn chế việc nhấn phím, giúp duy 
trì các thiết lập cho từng chế độ.
• LOCLOC: Tất cả phím đều bị khóa, không thể thay đổi thiết 

lập thông số/giá trị đặt trước, hiệu chỉnh mức 0, giữ giá trị 
đỉnh và giá trị đáy. (Chỉ có thể thay đổi chế độ  EY ).  

• PaLPaL: Không thể thay đổi thiết lập thông số/giá trị đặt 
trước, hiệu chỉnh mức 0. (Chỉ có thể kiểm tra giá trị đỉnh/
giá trị đáy, và thay đổi chế độ  EY ).

• UNLUNL: Mọi phím đều được mở khóa.

 Thay đổi đơn vị áp suất  Hiển thị lỗi

 Thay đổi chế độ ngõ ra

 Thay đổi thời gian đáp ứng
    (hạn chế biến động ngõ ra) 

 Thiết lập tỉ lệ ngõ ra analog

 Hiệu chỉnh mức 0

 Giữ giá trị đỉnh và giá trị đáy

 Khóa phím

 Chức năng (PSA/PSB)

 Lắp đặt (PSA Series)

Lỗi hiển thị Mô tả Cách khắc phục

ER1

Thực hiện hiệu chỉnh mức 
0 khi vẫn đang có áp suất 
đầu vào

Thử lại sau khi ngắt 
áp suất đầu vào

ER2
Khi ngõ ra điều khiển bị 
quá tải Khắc phục quá tải

ER3

Khi không đáp ứng các 
điều kiện cài đặt của chế 
độ tự đặt độ nhạy

Kiểm tra điều kiện cài 
đặt và thiết lập các giá 
trị thích hợp

HHH
Khi áp suất đầu vào cao 
hơn dải áp suất hiển thị Sử dụng áp suất nằm 

trong phạm vi áp suất 
hiển thị

LLL
Khi áp suất đầu vào thấp 
hơn dải áp suất hiển thị

Vòng đệm
đàn hồi

Nút đậy
đầu vào

Bu lông
lục giác

Cờ lê 
13mm

Lực siết tối đa đối với khớp nối một chạm là 10Nm. 
Lực mạnh hơn có thể làm hỏng thiết bị.

 Lưu ý
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Loại nhỏ gọn, khối vuông/chữ nhật, đo chất khí

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

1. Dùng khớp nối 1 chạm thông dụng với loại đầu vào áp suất M5. 

2. Có thể sử dụng thiết bị mà không cần đến đầu vào áp 
suất tùy theo môi trường. Lúc này, không nên tháo vòng 
chữ O giữa đầu vào áp suất và phần thân ra nhằm ngăn 
chặn rò rỉ áp suất.

※Không dùng lực từ 30N trở lên để kéo dây cáp.
3. Khi lắp đặt, hãy dùng một chiếc cờ lê (10mm) đặt vào 

phần kim loại của thiết bị để tránh vặn quá tay.

6. PSA Series có 2 loại giá lắp, 
nên có thể lắp sản phẩm 
theo 2 cách khác nhau.

7. Đầu tiên, tháo bu lông lục 
giác ra, sau đó gắn giá lắp 
vào thiết bị rồi vặn bu lông 
lục giác vào lại.

8. Giá lắp (PSO-01) và vỏ bảo vệ mặt trước (PSO-02) được 
bán riêng. Hãy xem hình minh họa bên dưới.

±1.020㎏f/㎠ -1.034㎏f/㎠ 1.020㎏f/㎠ 10.20㎏f/㎠
±14.50㎰i -14.70㎰i 14.50㎰i 145.0㎰i

±1.000bar -1.013bar 1.000bar 10.00bar

±750㎜hg -760㎜hg ×10 ×10

±29.5inHg -29.9inHg ×100 ×100

±102.0㎜H2O -103.4㎜H2O ×1000 ×1000

NHÃN DÁN ĐƠN VỊ HIỂN THỊ

±100kPa ±101.3kPa 100kPa 1MPa

● PSA/PSB
• Nhãn dán đơn vị áp suất

● Chỉ dùng cho PSA Series
• Nút đậy đầu vào 

áp suất
• Giá lắp A • Giá lắp B

 Phụ kiện

 Lắp đặt (PSB Series)

F.G.

+
-

Bộ nguồn xung

PSA, PSB Series được dùng với các loại khí không ăn 
mòn. Không sử dụng với các loại khí gây ăn mòn, khí 
dễ cháy nổ,...

 Sử dụng đúng cách
 Lưu ý

• Sử dụng thiết bị với các thông số trong phạm vi định 
mức. Nếu dùng với áp suất lớn hơn áp suất định mức, 
thiết bị có thể hoạt động không chính xác hoặc hư hỏng.

• Sau khi mở nguồn, thiết bị cần 3 giây để khởi động.
• Khi sử dụng bộ nguồn xung, cần phải có dây nối đất.

• Nếu đi dây cùng với các nguồn điện áp cao, tín hiệu có 
thể bị nhiễu.

• Không đưa các vật sắc nhọn vào đầu vào áp suất để 
tránh làm hỏng thiết bị.

• Không sử dụng thiết bị với các loại khí dễ cháy nổ vì đây 
không phải là loại chống cháy nổ.

• Đảm bảo thiết bị không tiếp xúc trực tiếp với dầu, nước, 
dung dịch.

• Hãy đấu dây khi không có nguồn điện.

Thân

Vòng chữ O

Đầu vào áp suất

Khớp nối 1 chạm
Bu lông lục giác (M2×10)

Vòng đệm
đàn hồi

Bu lông 
lục giác

Giá gắn (PSO-01)

Thân
(PSA)

Vỏ trước
(PSO-02)

Bảng gắn

Lực siết tối đa đối với khớp nối một chạm và bu lông 
lục giác lần lượt là 5N.m và 2N.m. Lực mạnh hơn có 
thể làm hỏng thiết bị. Không được lắp đặt bằng cờ lê 
để tránh gây hư hỏng sản phẩm.

 Lưu ý

 Lưu ý
Lực vặn tối đa với bu lông lục giác là 3N.m. Lực mạnh 
hơn có thể làm hỏng thiết bị.

Cờ lê
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H-44

PSS Series

Cảm biến áp suất loại nhỏ gọn, không có màn hình hiển thị

● Áp suất định mức 
   : áp suất chân không (-101.3 đến 0.0kPa)
     áp suất tiêu chuẩn (0 đến 100.0kPa, 0 đến 1,000kPa)
     áp suất hỗn hợp (-101.3 đến 100.0kPa) 
● Thiết kế nhỏ gọn: R11.8×C29.3×D24.8mm (tính cả đầu vào áp suất) 
● Ngõ ra analog: điện áp (1-5VDC), dòng điện (DC4-20mA) 
● Nguồn cấp: 12-24VDC ±10%

Sản phẩm

Kích thước

Loại áp suất

Dải áp suất

Ngõ ra

Đầu vào áp suất R1/8 Tiêu chuẩn

V Ngõ ra điện áp (1-5VDC)
A Ngõ ra dòng điện (DC4-20mA)

01 100kPa
1 1,000kPa

No-mark Loại áp suất tiêu chuẩn
V Loại áp suất chân không
C Loại áp suất hỗn hợp

S Nhỏ (R11.8×C29.3×D24.8mm)

PS Cảm biến áp suất

PS S V V01 R1/8

Loại áp suất
Áp suất tương đối
Áp suất chân không Áp suất tiêu chuẩn Áp suất hỗn hợp

Model 
Ngõ ra điện áp PSS-V01V-R1/8 PSS-01V-R1/8 PSS-1V-R1/8 PSS-C01V-R1/8 
Ngõ ra dòng điện PSS-V01A-R1/8 PSS-01A-R1/8 PSS-1A-R1/8 PSS-C01A-R1/8 

Dải áp suất định mức 0.0 đến -101.3kPa 0.0 đến 100.0kPa 0 đến 1,000kPa -101.3 đến 100.0kPa
Dải ngõ ra tương ứng 5.0 đến -101.3kPa -5.0 đến 110.0kPa -50 đến 1,100kPa -101.3 đến 110.0kPa 
Dải áp suất tối đa 2 lần áp suất định mức 2 lần áp suất định mức 1.5 lần áp suất định mức 2 lần áp suất định mức
Đối tượng đo Không khí, khí không ăn mòn
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: Max. 10%) 
Dòng điện tiêu thụ Loại ngõ ra điện áp: Max. 15mA, loại ngõ ra dòng điện: -
Ảnh hưởng bởi nguồn điện Max. ±0.3% F.S.
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn
Ngõ ra 
tương 
tự

Ngõ ra điện áp •Điện áp ngõ ra: 1-5VDCᜡ ±2% F.S.           •Độ tuyến tính: Max. ±1% F.S.             •Trở kháng ngõ ra: 1kΩ

Ngõ ra dòng điện •Dòng ngõ ra: DC4-20mA ±2% F.S.             •Độ tuyến tính: Max. ±1% F.S.

Đặc tính nhiệt độ
của ngõ ra analog Max. ±2% F.S. điện áp ngõ ra/dòng ngõ ra tại 25℃ trong dải nhiệt độ từ 0 đến 50℃

Điện trở cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC) 
Độ bền điện môi 2000VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ 0 đến 50℃, bảo quản: -10 đến 60℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC) 
Chất liệu Vỏ trước, sau: Polycarbonate, đầu vào áp suất: đồng thau mạ niken
Dây cáp Ø3, 4 dây, 3m (AWG28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 19, đường kính vỏ cách điện: Ø0.88mm)
Bán riêng Giắc cắm nối cảm biến loại phích cắm (CNE-P04- )※1

Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 60g (khoảng 26g) 

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

 Thông số kỹ thuật

※1: Để biết thêm thông tin về giắc cắm nối cảm biến loại phích cắm, hãy tham khảo chương 'Giắc cắm' và 'Ổ cắm'. 
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị. 
※F.S.: Áp suất định mức      
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.    

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn"trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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H-45

Loại nhỏ gọn, không hiển thị số

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Không đưa các vật sắc nhọn vào đầu vào áp suất để tránh làm hỏng thiết bị.
 Đảm bảo thiết bị không tiếp xúc trực tiếp với dầu, nước, dung dịch...
 Sau khi mở nguồn, thiết bị cần 3 giây để khởi động. Lưu ý không sử dụng sản phẩm trong 3 giây đầu tiên.
 Khi sử dụng bộ nguồn xung, cần phải có dây nối đất.   
 Không đi dây cùng với dây nguồn hay dây điện áp cao để tránh các sự cố về nhiễu.
 Khi di chuyển thiết bị từ khu vực lạnh sang khu vực nóng nóng, hãy lau sạch nước đọng trên thiết bị. 
 Không sử dụng cờ lê để lắp đặt thiết bị. 
Nên dùng một lực dưới 10N·m để vặn khớp nối một chạm. 
 Không sử dụng một lực lớn hơn 30N để vặn dây cáp hoặc giắc cắm.
 Thiết bị này có thể sử dụng trong những môi trường dưới đây.
	 ① Trong nhà
	 ② Độ cao dưới 2,000m
	 ③ Độ ô nhiễm 3
 ④ Tiêu chẩn lắp đặt CAT II 

※1 : Có thể nối tải với cực + hoặc cực -.
※2 : Thiết bị này phải dùng kèm với series PSM của Autonics - Bộ chỉ báo cảm biến áp suất đa kênh.
※Kháng trở tải cho phép: Max. 100Ω đối với nguồn 12VDC, Max. 500Ω đối với nguồn 24VDC.
※	Thiết bị không có mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra. Do đó, thiết bị có thể gặp hư hỏng nếu ngõ ra bị ngắn mạch hoặc 

dòng điện vượt quá thông số định mức.

 (đơn vị: mm) 

● Loại ngõ ra điện áp (1-5VDC) ● Loại ngõ ra dòng điện (DC4-20mA)

 Kích thước

 Kết nối

 Sử dụng đúng cách

(Đen)
Ngõ ra điện áp (1-5VDC)

(Nâu)+V

(Trắng)
Nhận dạng model 
cảm biến áp suất※2

(Xanh lam) GND

M
ạc

h 
ch

ín
h

12-24VDC

(Nâu) +V

(Đen) N.C

(Trắng)
Nhận dạng model 
cảm biến áp suất※2

(Xanh)0V/Ngõ ra dòng điện (DC4-20mA)

M
ạc

h 
ch

ín
h

Tải

Tải

※1

※1

11.8

12

12
.8

16
.5

19.8

R1/8"

Đầu vào M5

Ø3, 3m

5

  

+

-

F.G.

Bộ
nguồn xung

12-24VDC
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PSM Series

Bộ chỉ báo cảm biến áp suất đa kênh (8 kênh/4 kênh) với ngõ ra cảnh báo

 Chương trình quản lí thiết bị toàn diện (DAQMaster)

 Dải áp suất định mức và dài áp suất hiển thị tối đa

● CHiển thị trạng thái của nhiều cảm biến áp suất (8 kênh/4 kênh) và xuất tín hiệu cảnh báo
● Tín hiệu đầu vào: 1-5VDC, DC4-20mA (tùy theo model)
● Chức năng tự nhận dạng model cảm biến áp suất (chỉ có ở cảm biến áp suất series PSS) 
● Có thể chọn màu cho màn hình chính theo hoạt động của ngõ ra (đỏ/xanh)
● Dễ dàng kiểm tra trạng thái ngõ ra bằng chỉ báo ngõ ra của mỗi kênh
● Hỗ trợ truyền thông RS485 (Modbus RTU)
● Chế độ điều khiển áp suất buồng lạnh
● Dễ dàng kết nối với giắc cắm của cảm biến (CNE Series)
● Nguồn cấp: 12-24VDC ±10%

● DAQMaster là phần mềm quản lí thiết bị, thuận tiện cho việc quản lí các thông số và và giám sát dữ liệu của nhiều thiết bị.
● Hãy truy cập trang web của chúng tôi (www.autonics.com) để tải hướng dẫn sử dụng và chương trình quản lí thiết bị tích hợp về máy.

Sản phẩm

Loại

Số kênh

Ngõ vào

Ngõ ra điều khiển

Tùy chọn D Ngõ vào kỹ thuật số
R Truyền thông RS485

Để trống Ngõ ra NPN cực thu hở
P Ngõ ra PNP cực thu hở

V Ngõ vào điện áp (1-5VDC)
A Ngõ vào dòng điện (DC4-20mA)

4 4 kênh
8 8 kênh

M Đa kênh

PS Cảm biến áp suất

PS M 4 V D

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

※Giá trị trong (   ) là dải hiển thị áp suất tối đa.                                                ※Để sử dụng đơn vị mmH₂O, hãy nhân giá trị hiển thị với 100.

Tên Yêu cầu tối thiểu
Hệ thống Máy tính tương thích IBM PC, bộ xử lý Intel Pentium Ⅲ trở lên
Hệ điều hành Microsoft Windows 98/NT/XP/Vista/7/8/10
Bộ nhớ 256MB+
Ổ đĩa cứng Có dung lượng trống trên 1GB
Card đồ họa VGA Độ phân giải: 1024×768 hoặc cao hơn
Khác Cổng nối tiếp RS-232 (9 chân), cổng USB

< Thông số kỹ thuật của máy tính tương thích với phần mềm > < Màn hình DAQMaster >

Loại áp suất Áp suất chân không Áp suất tiêu chuẩn Áp suất hỗn hợp
Dấu thập phân Phạm vi Dấu thập phân Phạm vi Dấu thập phân Phạm vi

MPa - 0.001 0.000 đến 1.000
(-0.050 đến 1.100) -

kPa 0.1 0.0 đến -101.3
(5.0 đến -101.3)

0.1 0.0 đến 100.0
(-5.0 đến 110.0) 0.1 -101.3 đến 100.0

(-101.3 đến 110.0)1 0 đến 1000
(-101.3 đến 1100)

kgf/cm2 0.001 0.000 đến -1.033
(0.051 đến -1.033)

0.001 0.000 đến 1.020
(-0.051 đến 1.122) 0.001 -1.034 đến 1.020

(-1.034 đến 1.122)0.01 0.00 đến 10.20
(-0.51 đến 11.22)

bar 0.001 0.000 đến -1.013
(0.050 đến -1.013)

0.001 0.000 đến 1.000
(-0.050 đến 1.100) 0.001 -1.013 đến 1.000

(-1.013 đến 1.100)0.01 0.00 đến 10.00
(-0.50 đến 11.00)

psi 0.01 0.00 đến -14.70
(0.74 đến -14.70)

0.01 0.00 đến 14.50
(-0.72 đến 15.96) 0.02 -14.70 đến 14.50

(-14.70 đến 15.96)0.1 0.0 đến 145.0
(-7.2 đến 159.6)

mmHg 1 0 đến -760
(38.0 đến -760.0) - 1 -760 đến 750

(-760.0 đến 824.0)

inHg 0.1 0.0 đến -29.9
(1.50 đến -29.90) - 0.1 -29.9 đến 29.5

(-29.88 đến 32.58)

mmH2O 0.1 0.0 đến -103.3
(5.1 đến -103.3) - 0.1 -103.4 đến 102.0

(-103.4 đến 112.2)

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn"trong  
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Bộ chỉ báo cảm biến áp suất loại đa kênh

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Bảng chuyển đổi đơn vị

Ví dụ: Để đổi 760mmHg sang đơn vị kPa
         : Theo bảng trên, 1mmHg bằng 0.133322kPa, do đó 760mmHg sẽ bằng 760×0.133322kPa = 101.32472kPa.

※1: Trừ điện năng tiêu thụ của phần cảm biến ra, khi tất cả đèn LED ngõ ra đều sáng thì cường độ dòng điện sẽ là max. 120mA.
※2: Không để dây +V và dây 0V của giắc cắm cảm biến, nếu không mạch điện bên trong thiết bị có thể bị hỏng.
※3: Có thể chọn màu của phần hiển thị PV [CLOR] ở thông số nhóm 2.
※4: Chỉ có ở model tùy chọn ngõ vào kỹ thuật số (PSM  -  D).
※5: Chỉ có ở model tùy chọn truyền thông RS485 (PSM  -  R).
※6: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Thông số kỹ thuật

sangtừ Pa kPa MPa kgf/cm2 mmHg mmH2O psi bar inHg 
1Pa 1 0.001 0.000001 0.000010197 0.007501 0.101972 0.000145038 0.00001 0.0002953
1kPa 1000.000 1 0.001 0.010197 7.500617 101.971626 0.145038 0.01 0.2953 
1MPa 1000000 1000 1 10.197162 7500.61683 101971.626 145.038243 10 295.299875
1kgf/cm2 98066.5 98.0665 0.098067 1 735.55924 10000.0005 14.223393 0.980665 28.959025
1mmHg 133.322368 0.133322 0.000133 0.001359 1 13.595099 0.019337 0.001333 0.039370 
1mmH2O 9.80665 0.009807 - 0.000099 0.073556 1 0.00142 0.000098 0.002896 
1psi 6894.733 6.89473 0.006895 0.070307 51.714752 703.016716 1 0.068947 2.036014 
1bar 100000.0 100.0000 0.100000 1.019716 750.062 10197.1626 14.503824 1 29.529988 
1inHg 3386.388 3.386388 0.003386 0.034532 25.40022 345.315507 0.491156 0.033864 1 

Model PSM4-V PSM4-A PSM8-V PSM8-A 

Dải áp suất định mức Tùy thuộc vào loại áp suất, đơn vị áp suất 
(tham khảo phần '▣ Dải hiển thị áp suất định mức và dải hiển thị áp suất tối đa')

Nguồn cấp 12-24VDCᜡ (đỉnh nhiễu: max. 10%)
Dải điện áp cho phép 90 đến 110% điện áp định mức
Công suất tiêu thụ Max. 3W
Dòng điện tiêu thụ※1 Max. 100mA (120mA đối với truyền thông RS485)
Số ngõ vào tối đa 4 8
Ngõ vào cảm biến 1-5VDCᜡ DC4-20mA 1-5VDCᜡ DC4-20mA

Nguồn cấp cho cảm biến※2 12-24VDCᜡ, 40mA đối với mỗi kênh 
(dòng điện tối đa của các kênh từ 1-4: max. 100mA, dòng điện tối đa của các kênh từ 5-8: max. 100mA) 

Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở
● Điện áp tải: max. 30VDCᜡ                                          ● Dòng tải: max. 100mA 
● Điện áp dư - NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2VDC

Độ trễ Đơn vị hiển thị tối thiểu
Lỗi lặp lại ±0.1% F.S. ± đơn vị hiển thị tối thiểu
Thời gian đáp ứng 2.5ms, 100ms, 500ms, 1000ms 5ms, 100ms, 500ms, 1000ms
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra

Màn hình hiển thị Phần hiển thị PV(màn hình chính), phần hiển thị SV (màn hình phụ): 4 số, phần hiển thị kênh: 1 số
Phương 
pháp 
hiển thị

Phần hiển thị Màn hình LED 7 đoạn           
● Phần hiển thị PV: đỏ hoặc xanh lục※3           ● Phần hiển thị SV: xanh lục           ● Phần hiển thị kênh: đỏ

Chỉ báo ngõ ra 8 (OUT1: 4, OUT2: 4) 16 (OUT1: 8, OUT2: 8)
Sai số hiển thị ±0.1% ±2 số (ở 23 ±5℃)
Sai số ngõ ra và hiển thị do 
nhiệt độ 0 đến 50℃: ±0.2% F.S. ±2 số (ở 25℃), -10 đến 0℃: ±0.3% F.S. ±2 số

Ngõ vào kỹ thuật số※4 

Ngõ vào kỹ thuật số (1 điểm)        
● Ngõ vào tiếp điểm-[L]: max. 0.2V 
● Ngõ vào không tiếp điểm: ON- quá áp: max. 1.0V, 
                                             OFF- dòng rò rỉ: max. 0.1mA 

Truyền thông※5 Truyền thông RS485 (giao thức Modbus RTU)

Kết nối Ngõ vào Giắc cắm cảm biến (dùng cho CNE-P04- , bán riêng) 
Ngõ ra Giắc cắm Hirose 20 chân (HIF3BA-20D-2.54R, cáp dẹt 20 dây, bán riêng)

Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC) 

Độ bền điện môi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ),
500VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa dây nguồn và dây RS485)※5

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 50Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 50ºC, bảo quản: từ -20 đến 60ºC
Độ ẩm Vận hành: từ 30 đến 85%RH, bảo quản: từ 30 đến 85%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ Mặt trước: IP65, phần còn lại: IP30 (tiêu chuẩn IEC)
Phụ kiện Giá lắp
Chứng nhận ᜢ
Khối lượng※6 Khoảng 108g (khoảng 65g)htt
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PSM Series

 Mạch ngõ ra điều khiển

(đơn vị: mm)  Kích thước

 Mặt cắt bảng gắn

M
in

. 6
5

Min. 65

45
+0

.6
 0

45+0.6
 0

● Cảm biến áp suất
     (PSS Series: 8 loại)

● Bộ chuyển đổi truyền thông 
(SCM-US: bộ chuyển đổi  
cổng USB/tiếp nối)

● Giá lắp
 Phụ kiện Bán riêng

● Giắc cắm gắn dây cáp 
      (HIF3BA-20D-2.54R)

 48 3.5
34.2

57.2
48

44
.8

Cổng kết nối với máy tính
(chỉ dành cho SCM-US 
(bộ chuyển đổi cổng USB/nối 
tiếp, được bán riêng))

● Phích cắm 
      (CNE-P04- )

4
  

3
  

2
  

1

Ø
0
.8

-
Ø

1
.0

 

31

55

56

20

15
21

545

16

 48.6

44
.9

36  [Cáp dẹt 20 dây, 1.27mm
  (AWG28, giắc cắm 2.54mm)]

※1: PSM4: OUT1:4, OUT2: 4.
        PSM8: OUT1:8, OUT2: 8.
※ Mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch sẽ ngắt tín hiệu ngõ ra khi dòng điện vượt quá giá trị định mức hoặc ngõ ra bị ngắn mạch.

※2: Chỉ có ở model tùy chọn ngõ ra kỹ thuật số (PSM  -  D).
※3: Chỉ có ở model tùy chọn truyền thông RS485 (PSM  -  R).

 Ngõ ra NPN cực thu hở  Ngõ ra PNP cực thu hở

M
ạc

h 
ch

ín
h

+V

OUT1※1

OUT2※1

Tải

Tải

※2 ※3

0V

DI(ngõ vào)

DI(0V)

+

-
12-24VDC

RS485(A+)

RS485(B-)

Mạch bảo vệ 
chống quá 
dòng/ngắn 

mạch ngõ ra

Mạch bảo vệ 
chống quá 
dòng/ngắn 

mạch ngõ ra

DI(ngõ vào)

DI(0V)

+V

OUT1※1

OUT2※1

※2 ※3

0V

+

-
12-24VDC

Tải

Tải

Mạch bảo vệ 
chống quá 
dòng/ngắn 

mạch ngõ ra

M
ạc

h 
ch

ín
h

RS485(A+)

RS485(B-)

Mạch bảo vệ 
chống quá 
dòng/ngắn 

mạch ngõ ra

 Lắp đặt

※Lắp thiết bị vào bảng gắn, sau đó dùng dụng cụ ấn chặt thiết bị vào giá lắp như hình minh họa.
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Bộ chỉ báo cảm biến áp suất loại đa kênh

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Chức năng này dùng để đặt giá trị áp suất hiện tại bằng 0 khi đầu vào áp suất của cảm biến 
đang để hở. 
Nhấn đồng thời cả hai nút   và   trên 4 giây, màn hình chính sẽ nhấp nháy 00)0 hai lần, 
và hoàn tất thao tác hiệu chỉnh mức 0. Người dùng có thể cài đặt những kênh áp dụng chức 
năng này ở phần phạm vi kênh hiệu chỉnh mức 0 [ZeRS] trong thông số nhóm 2. 
※Phạm vi hiệu chỉnh mức 0 cho phép: max. ±5% áp suất định mức.
●[ RsCH]: Chỉ thực hiện hiệu chỉnh mức 0 đối với kênh hiện tại.
●[ RsAL]: Có thể hiệu chỉnh mức 0 cho tất cả kênh. 

 Hiệu chỉnh mức 0
※Trước khi sử dụng thiết bị, người dùng cần hiệu chỉnh mức 0

 Giắc cắm Hirose (HIF3FB-20PA-2.54DSA) 20 chân
Chân số 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Loại 0V Ch4_OUT2 Ch4_OUT1 Ch3_ OUT2 Ch3_OUT1 Ch2_OUT2 Ch2_OUT1 Ch1_OUT2 Ch1_OUT1 DI(0V)/
RS485(B-)

Chân số 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Loại 12-24VDC Ch8_OUT2 Ch8_OUT1 Ch7_OUT2 Ch7_OUT1 Ch6_OUT2 Ch6_OUT1 Ch5_OUT2 Ch5_OUT1 DI(ngõ vào)/
RS485(A+)

Chân số 19 và 20 là chân phụ ngõ ra/vào, hỗ trợ chức năng ngõ vào kỹ thuật số (DI) hoặc hỗ trợ truyền thông RS485.

 Kết nối

※1 

Cổng kết nối với giắc cắm
Nên sử dụng giắc cắm CNE-P04-  của Autoncis (được bán riêng).

※1: Phần trong khung gạch nối chỉ có ở series PSM8.
※2: Chân số 2 dùng để nhận dạng model cảm biến áp suất. 

Hãy đấu dây với cảm biến áp suất của Autonics - PSS Series (được bán riêng).
Tham khảo thêm về series PSS trong cuốn hướng dẫn sử dụng.

Chân số
Loại
Ngõ vào điện áp (1-5VDC) Ngõ vào dòng điện(DC4-20mA)

4 Ngõ vào
3 0V N·C
2 Loại※2

1 +V

1. 2.

trên 4 giây

 Mô tả sản phẩm

1

5 6 7 8

23
4

1. Phần hiển thị giá trị đo (PV) - Màn hình chính (màu đỏ hoặc xanh lục)
    Chế độ RUN: Hiển thị giá trị đo được của kênh hiện tại.
    Chế độ cài đặt: Hiển thị tên thông số cài đặt. 
2. Phần hiển thị giá trị cài đặt (SV) - Màn hình phụ (xanh lục)
    Chế độ RUN: Hiển thị đơn vị áp suất của kênh hiện tại.
    Chế độ cài đặt: Hiển thị thông số cài đặt.
3. Phần hiển thị kênh (màu đỏ) - Màn hình góc trái
    Chế độ RUN: Hiển thị kênh.
    Chế độ cài đặt: Hiển thị kênh của thông số cài đặt.
4. Chỉ báo ngõ ra (OUT1 (đỏ), OUT2 (xanh)) 

Chỉ báo sẽ sáng khi có tín hiệu ngõ ra điều khiển. 
PSM4: ngõ ra OUT1/OUT2 của 4 kênh
PSM8: ngõ ra OUT1/OUT2 của 8 kênh

5. Phím M

    Cài đặt giá trị đặt trước, chọn thông số nhóm 1/ nhóm 2, chuyển đổi các thông số hoặc quay lại chế độ RUN.
6. Phím 
    Chế độ RUN: Thay đổi kênh hiển thị hiện tại.
    Chế độ cài đặt: Thay đổi kênh cài đặt hoặc di chuyển giữa các số.
7. Phím 
    Chế độ cài đặt: Thay đổi giá trị cài đặt. 
8. Phím 
    Chế độ RUN: Mở chức năng kiểm tra giá trị đỉnh/đáy và tự hiệu chỉnh.   
    Chế độ cài đặt: Thay đổi giá trị cài đặt. 

※ Màn hình sẽ hiển thị ERR1 nếu người 
dùng hiệu chỉnh mức 0 trong khi vẫn đang có 
áp suất đầu vào. 
Hãy thực hiện hiệu chỉnh lại khi chắc chắn 
áp suất đầu vào đã bị ngắt.
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PSM Series

※1: Khi trong chế độ áp đặt ngõ ra, tính năng tự hiệu chỉnh và cài đặt giá trị đặt trước sẽ bị vô hiệu hóa.
※2: Chức năng này được thực hiện khi ngõ ra [OUtM] của hai kênh trở lên đang ở chế độ điều khiển áp suất buồng lạnh [FRZE] và việc tái 

thiết lập ngõ ra điều khiển OUT 2 sẽ được thực hiện thủ công [MAN].
※3: Nhấn các nút +  trên 1 giây để đặt lại giá trị đỉnh/đáy hoặc giá trị tự hiệu chỉnh.
※4: Người dùng chỉ có thể kiểm tra khi chức năng ngõ vào số [D-IN] được thiết lập thành chức năng tự hiệu chỉnh [SHFT].

Thông số nhóm 1

※Sau khi mở thông số nhóm 1/2, nếu người dùng không nhấn bất kỳ phím nào trong vòng 30s, thiết bị sẽ giữ lại giá trị trước đó và trở về chế độ RUN.
※Nhấn ,  để thiết lập giá trị cài đặt.
※Sau khi mở thông số nhóm 1/ nhóm 2, hãy nhấn giữ phím M  trên 3 giây để thiết bị trở lại chế độ RUN.
※Các thông số trong khung gạch nối có thể sẽ không được hiển thị ở các chế độ cài đặt thông số khác.

Khi kết nối với cảm biến áp suất của Autonics (series PSS), thiết bị sẽ tự 
động nhận biết model cảm biết áp suất. 
※Cách thực hiện
   : Thiết lập sang [ON] → Tắt nguồn PSM→ 
      Kết nối PSS→ Bật nguồn PSM

Chọn cách thức hiển thị cho ngõ vào

※Chỉ xuất hiện khi thông số hiển thị ngõ vào [DISP] được thiết lập thành [STND].

※Chỉ xuất hiện khi thông số hiển thị ngõ vào [DISP] được thiết lập thành [SCAL].

Hiển thị ngõ vào

Loại áp suất

Đơn vị hiển thị

Áp suất tiêu chuẩn
(tiêu chuẩn)

Áp suất tiêu chuẩn
(thấp hơn)

Tỷ lệTiêu chuẩn

Áp suất chân không Áp suất hỗn hợp

Nhận biết model cảm 
biến áp suất

Vị trí
dấu thập phân

 Thông số nhóm 1

 Cài đặt

 Cài đặt thông số

Chế độ RUN

Áp suất Đơn vị
Tiêu chuẩn (tiêu chuẩn) kPa [KPA], kgf/cm2 [KGF], bar [BAR], psi [PSI], MPa [MPA]
Tiêu chuẩn (thấp hơn) kPa [KPA], kgf/cm2 [KGF], bar [BAR], psi [PSI]
Chân không kPa [KPA], kgf/cm2 [KGF], bar [BAR], psi [PSI], mmHg [MMHG], 

inHg [INHG], mmH2O [H2O]Hỗn hợp

M  2s M  
trên 3s

Chế độ 
RUN

Giá trị đặt trước

Đổi kênh

Thiết lập lại thông số

Thông số nhóm 2

Đặt lại ngõ ra điều 
khiển buồng lạnh

Hiệu chỉnh
mức 0

+ +  

+ +  
trên 5 giây

 
trên 2 giây

M  dưới 2 giây

M  trên 4 giây

Thông số nhóm 1
M  trên 2 giây

M  trên 3 giây

M  trên 3 giây

※3

※1 ※2

M

Kiểm tra giá trị 
đỉnh

Kiểm tra giá 
trị đáy

Kiểm tra giá trị tự 
hiệu chỉnh ※4

M M

+  
trên 4 giây

M

M

M

M

M

M

M

※Các thông số nhóm 1 có thể cài đặt cho mỗi kênh. (tham khảo phần '  Cài đặt và chuyển kênh')
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Bộ chỉ báo cảm biến áp suất loại đa kênh

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Giá trị
đáy

Giá trị
đỉnh

Chế độ hoạt 
động ngõ ra

Loại ngõ ra

Thông số nhóm 2

Sao chép kênh

Thời gian đáp ứng

Chức năng ngõ vào 
số Tự hiệu chỉnh Giữ giá trị

Kênh hiện tại Mọi kênh

Cài đặt lại ngõ ra điều khiển 
buồng lạnh

※Chỉ có ở model tùy chọn ngõ ra số.

Phạm vi kênh áp dụng 
ngõ vào số

Dải giá trị tự hiệu 
chỉnh

Ngõ ra có 
độ trễ

Ngõ ra
có khoảng
hoạt động

Tự đặt
độ nhạy

Điều khiển áp 
suất buồng lạnh

Điều khiển trạng 
thái ngõ ra

Ngõ ra có khoảng 
hoạt động-độ trễ

Thiết lập giá trị hiển thị cho ngõ vào analog là 
1VDC hoặc DC4mA. 

Thiết lập giá trị hiển thị cho ngõ vào analog là 
5VDC hoặc DC20mA. 

※Chỉ xuất hiện khi thông số hiển thị 
ngõ ra [DISP] được thiết lập thành 
[SCAL]. 
Dải cài đặt: từ -1999 đến 9999 
( dấu thập phân của dải cài đặt sẽ tùy 
thuộc vào vị trí dấu thập phân được 
cài đặt [DOT])

※Xuất hiện khi ngõ vào số [D-IN] được thiết lập thành [SHFT] ở thông số nhóm 2.

 Thông số nhóm 2

Thông số Ngõ ra OUT1 Ngõ ra OUT2
Thưởng hở Thưởng hở
Thưởng hở Thường đóng
Thường đóng Thưởng hở
Thường đóng Thường đóng

Thông số Phạm vi cài đặt
Áp dụng cho ngõ ra OUT1 của kênh hiện tại.
Áp dụng cho ngõ ra OUT2 của kênh hiện tại.
Áp dụng cho ngõ ra OUT1 và OUT2 của kênh hiện tại.

All Áp dụng cho ngõ ra OUT1 và OUT2 của mọi kênh. 

Kênh nguồn Kênh đích
PSM4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, tất cả
PSM8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tất cảKênh nguồn--Kênh đích

Chế độ RUN

M

M

M

M

M

M  4s M  
trên 3s

M

M

M

M

M

Hãy thay đổi thời gian đáp ứng của ngõ ra điều khiển và giá trị hiển thị áp suất để hạn chế biến động ngõ ra. 
Nếu thời gian đáp ứng càng lớn, thì giá trị ở bộ lọc số càng tăng, kết quả phát hiện càng ổn định.

※Các thông số ở nhóm 2 được áp dụng cho tất cả các kênh.

ShOT

PSM4

PSM8

100 500 1000

100 500 1000

2.5

5
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PSM Series

Phạm vi kênh áp dụng
hiệu chỉnh mức 0 Kênh hiện tại

Kênh hiện tại

Mọi kênh

Mọi kênh
Phạm vi kênh áp dụng
thiết lập lại giá trị đỉnh

Chu kì tự hiệu chỉnh

Tiết kiệm điện

Màu hiển thị PV

Địa chỉ truyền thông

Tốc độ truyền thông

Bit kiểm tra tính chẵn lẻ truyền thông

Bit kết thúc truyền thông

Thời gian chờ đáp ứng 
truyền thông

Ghi truyền thông

Tái thiết lập thông số

Khóa phím

※Phạm vi cài đặt: từ 1 đến 127

※Phạm vi cài đặt: từ 5 đến 99 (đơn vị: ms)

※Dải cài đặt: 24, 48, 96, 192, 384
※Nhân giá trị hiển thị với 100. (đơn vị: bps)

※Lưu ý rằng tất cả giá trị SV đều được thiết lập lại.

※đơn vị: giây

※Khi ở chế độ RUN, chức năng này sẽ tắt các hoạt động ở màn hình (trừ các 
chỉ báo ngõ ra) nếu không có thao tác nào được thực hiện trong vòng 1 phút..

Thông số
Trạng thái
Bình thường Ngõ ra
Xanh Đỏ
Xanh Xanh

Thông số
Trạng thái
Bình thường Ngõ ra
Đỏ Xanh
Đỏ Đỏ

Thông số Chức năng
OFF Mở khóa

LOC1 Khóa toàn bộ

LOC2

Chỉ khóa cài đặt thông số; có thể thay đổi giá 
trị đặt trước, hiệu chỉnh mức 0 và cài đặt giá trị 
đỉnh/đáy và tự hiệu chỉnh.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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Bộ chỉ báo cảm biến áp suất loại đa kênh

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Khi kết nối với cảm biến áp suất của Autonics (series PSS), thiết bị sẽ tự động nhận dạng dải áp suất và model áp suất 
bằng cách hiển thị [IN-T] ở thông số nhóm 1. 
※Cách thức nhận dạng 
   : Thông số nhận dạng cảm biến áp suất [AtSC] được thiết lập thành [ON] → Tắt nguồn PSM → Kết nối PSS → Bật nguồn PSM
※Chức năng này chỉ áp dụng với cảm biến áp suất Autonics (series PSS).
※Hãy tắt nguồn PSM rồi mới kết nối PSS để tránh làm hư hỏng thiết bị.

※Chuyển đổi kênh thủ công: Thiết lập chu kì chuyển kênh tự động [AtCH] ở thông số nhóm 2 thành [OFF]. 
※Chuyển đổi kênh tự động: Thiết lập chu kì chuyển kênh tự động [AtCH] ở thông số nhóm 2 thành [2] hoặc [5].    

 Chuyển đổi kênh
    ● Chuyển đổi kênh thủ công:  Nhấn phím  khi thiết bị đang ở chế độ RUN. Màn hình phụ sẽ chuyển kênh và màn hình 

chính sẽ hiển thị giá trị của kênh đó.
    ● Chuyển đổi kênh tự động:  Màn hình chỉ hiển thị các kênh được kết nối. Màn hình sẽ hiển thị một trong số kênh này và 

sẽ tự động chuyển sang kênh kế tiếp theo thời gian đã thiết lập (sau mỗi 2s hoặc 5s).
※Ở chế độ chuyển kênh tự động, khi nhấn phím  để đổi kênh, màn hình sẽ hiển thị giá trị của kênh đó trong 30s, sau đó 
tự động hiển thị kênh tiếp theo.

 Cài đặt kênh 
    Có thể cài đặt thông số nhóm 1 cho từng kênh. Nhấn phím  một lần để chuyển sang cài đặt thông số ở kênh khác.
    Ví dụ: Cách cài đặt nhận dạng cảm biến áp suất [AtSC], hiển thị ngõ vào [DISP] ở thông số nhóm 1 cho kênh 1, 2, 3.

 Kiểm tra giá trị đỉnh/đáy và giá trị tự hiệu chỉnh

 Nhận dạng model cảm biến áp suất [AtSC]

 Chuyển đổi và cài đặt kênh

※1

 
trên 2 giây

M M

M

Giá trị đỉnh Giá trị đáy Giá trị tự hiệu 
chỉnh

※1: Chỉ hiển thị khi ngõ vào số [D-IN] được thiết lập thành [SHFT] ở thông số nhóm 2. 
※Nhấn đồng thời +  trên 1 giây, màn hình phụ sẽ nhấp nháy "----" 2 lần, khi đó giá trị đã lưu sẽ được thiết lập lại.
※Chức năng này chẩn đoán lỗi của hệ thống do áp suất kí sinh gây ra bằng cách ghi nhớ giá trị đỉnh/đáy từ hệ thống.
※Khi ngõ vào số [D-IN] ở thông số nhóm 2 được thiết lập thành [SHFT], người dùng có thể kiểm tra và điều chỉnh giá trị 
tự hiệu chỉnh tại thông số [ShIN]. 
※Nhấn phím  trên 2 giây để kiểm tra giá trị đỉnh/đáy, giá trị tự hiệu chỉnh của kênh hiện tại khi ở chế độ RUN. 
 Nhấn phím  để chuyển kênh.

Nhận dạng model cảm biến áp 
suất ở kênh 1

Nhận dạng model cảm biến áp 
suất ở kênh 2

Nhận dạng model cảm biến áp 
suất ở kênh 3

Hiển thị ngõ vào ở kênh 1 Hiển thị ngõ vào ở kênh 2 Hiển thị ngõ vào ở kênh 3

chuyển 
kênh

chuyển 
kênh

chuyển 
kênh

chuyển 
kênh

MMM
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PSM Series

※Ví dụ dựa theo áp suất tiêu chuẩn, đơn vị kPa. 

 Chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra [fOUT]
Không thể sử dụng chức năng giữ giá trị/tự hiệu chỉnh ngõ vào khi 
sử dụng chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra. 

 Giá trị đặt trước

 Chế độ ngõ ra có khoảng hoạt động - độ trễ
 [HY-W]

Giới hạn dưới
mức phát hiện áp suất

Giới hạn trên
mức phát hiện áp suất

  Giá trị thấp+(3×đơn vị hiển thị
    tối thiểu)≤[HIGH]
    ≤Áp suất hiển thị tối đa

[Phạm vi cài đặt]
  Áp suất hiển thị tối thiểu
   <[ST1]≤áp suất hiển thị tối đa

  Áp suất hiển thị tối thiểu 
   ≤[HYS1]<[ST1]

  Áp suất hiển thị tối thiểu≤[LOW]
   ≤áp suất hiển thị tối đa
   -(3×đơn vị hiển thị tối thiểu)

Phát hiện áp suất mức 1

Độ trễ mức 1

ST1

LOW

0500

0000

0000

0500

HYS1

HIGH

M

M

M

M

M

Chế độ RUN

 Chế độ điều khiển áp suất buồng đông [FRZE]

  Áp suất hiển thị tối thiểu<[ST2] 
    ≤Áp suất hiển thị tối đa

  0<[HYS2]<10% dải hiển thị 
(F.S.) (đơn vị: số)

  [AUTO]: Thiết lập lại tự động / 
    [MAN]: Thiết lập lại thủ công

[Phạm vi cài đặt]
  Áp suất hiển thị tối thiểu<[ST1]
    ≤Áp suất hiển thị tối đa

  0<[HYS1]<10% dải hiển thị 
(F.S.) (đơn vị: số)

  0≤[TIME]≤3600 (đơn vị: giây)

Phát hiện áp suất mức 1

Phát hiện áp suất mức 2

Thời gian duy trì ngõ ra

Độ trễ mức 1

Độ trễ mức 2

Thiết lập lại thủ công/tự động

ST1

TIME

HYS2

rA-M

0500

0030

050

AUTO

050

0500

HYS1

ST2

M

M

M

M

M

M

M

Chế độ RUN

 Chế độ tự đặt độ nhạy [AUTO]

[Phạm vi cài đặt]
  Áp suất hiển thị tối thiểu≤[ST1]
    ≤áp suất hiển thị tối đa-1%
    áp suất định mức

  [ST1]+1% áp suất định mức 
   ≤[ST2]≤áp suất hiển thị tối đa

  Cài đặt tự động
   : (ST1+ST2)/2

Phát hiện áp suất mức 1

Mức phát hiện áp suất

Phát hiện áp suất mức 2

ST1

SET

0000

250

0500ST2

M

M

M

M

Chế độ RUN

 Chế độ ngõ ra có khoảng hoạt động [WIN]

Phát hiện áp suất mức 1
Ngưỡng dưới

Phát hiện áp suất mức 2
Ngưỡng dưới

Phát hiện áp suất mức 1
Ngưỡng trên

Phát hiện áp suất mức 2
Ngưỡng trên

LO-1

LO-2

0000

0000

0500

0500

HI-1

HI-2

M

M

M

M

  Giá trị thấp+(3×đơn vị hiển thị 
tối thiểu)≤[HI-2]
   ≤áp suất hiển thị tối đa

[Phạm vi cài đặt]
  Áp suất hiển thị tối thiểu≤[LO-1]
   ≤áp suất hiển thị tối đa
   -(3×đơn vị hiển thị tối thiểu)

  Giá trị thấp+(3×đơn vị hiển thị 
tối thiểu)≤[HI-1] 
   ≤áp suất hiển thị tối đa

  Áp suất hiển thị tối thiểu≤[LO-2] 
   ≤áp suất hiển thị tối đa
   -(3×đơn vị hiển thị tối thiểu)

M

Chế độ RUN
 Chế độ trễ [HYsM]

  Áp suất hiển thị tối thiểu
    ≤[HYS2]<[ST2]

[Phạm vi cài đặt]
  Áp suất hiển thị tối thiểu<[ST1]
    ≤áp suất hiển thị tối đa

  Áp suất hiển thị tối thiểu
    ≤[HYS1]<[ST1]

  Áp suất hiển thị tối thiểu<[ST2]
    ≤Áp suất hiển thị tối đa

Chế độ RUN

Phát hiện áp suất mức 1

Độ trễ mức 1

Độ trễ mức 2

ST1

ST2

0500

0500

0000

0000

HYS1

HYS2

M

M

M

M

M

Phát hiện áp suất mức 2
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Bộ chỉ báo cảm biến áp suất loại đa kênh

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chế độ hoạt động ngõ ra
※PSM Series có 6 chế độ hoạt động ngõ ra.
    Hãy sử dụng chế độ hoạt động phù hợp với nhu cầu sử dụng.

 Chế độ khoảng hoạt động - trễ [HY-W]

   ● Có thể đặt chế độ trễ [ST1, HYS1] và chế độ khoảng 
hoạt động [LOW, HIGH].
   ● Độ trễ được cố định bằng đơn vị hiển thị tối thiểu. 

※1. Đơn vị hiển thị tối thiểuÁp suất

Thời gian
OUT1 N.O. ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OUT1 N.C.

OUT2 N.O.

OUT2 N.C.

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

※1

※1

 Chế độ khoảng hoạt động [WIN]
   ● Phát hiện áp suất trong một phạm vi mong muốn. 
   ● Đặt giới hạn trên của mức phát hiện áp suất
      [HI-1, HI-2], và giới hạn dưới của mức phát hiện
      áp suất [LO-1, LO-2].
   ● Độ trễ được cố định bằng đơn vị hiển thị tối thiểu.

Áp suất

Thời 
gianOUT1 N.O. ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OUT1 N.C.

OUT2 N.O.

OUT2 N.C.

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

※1

※1

※1

※1

※1.Đơn vị hiển thị tối thiểu

 ● Tự động đặt độ nhạy phát hiện phù hợp. 
 ● Được thiết lập bằng hai giá trị áp suất [ST1, ST2].
 ● Độ trễ được cố định bằng đơn vị hiển thị tối thiểu.
 ●  Mức phát hiện áp suất [SET] được tính theo công thức: 

 Chế độ tự đặt độ nhạy [AUTO]

 =
 (  + )
         2

Áp suất

Thời gian
OUT1 N.O. ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OUT1 N.C.

OUT2 N.O.

OUT2 N.C.

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

※1.Đơn vị hiển thị tối thiểu

※1

※1

※1

 Chế độ trễ [HYsM]
   ● Đặt độ trễ phát hiện áp suất. 
   ●  Đặt mức phát hiện áp suất [ST1, ST2]
      và độ trễ [HYS1, HYS2]. 

Áp suất

h

Thời gian
OUT1 N.O. ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OUT1 N.C.

OUT2 N.O.

OUT2 N.C.

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

h
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PSM Series

   ● Chế độ này thích hợp cho việc đo áp suất của hệ thống đông lạnh. 
 OUT1 được dùng như ngõ ra điều khiển chính. Hãy thiết lập thời gian duy trì ngõ ra để tránh việc ngõ ra bật/tắt liên tục.
 OUT2 được dùng để cảnh báo lỗi phát hiện. 
   ● Đặt phát hiện áp suất mức 1 [ST1] và độ trễ mức 1 [HYS1], đặt thời gian duy trì ngõ ra [TIME] cho OUT1. 
 Khi đặt thời gian duy trì ngõ ra [TIME], thiết bị sẽ duy trì ngõ ra đến khi kết thúc khoảng thời gian trễ mức 1 [HYS1],
      thiết bị mới tắt ngõ ra. 
   ●  Đặt phát hiện áp suất mức 2 [ST2] và độ trễ mức 2 [HYS2], sau đó thiết lập lại [rA-M] cho ngõ ra OUT2 bằng phương 

thức tự động/thủ công. 
 - Thủ công [MAN]:  Sau khoảng thời gian trễ mức 2 [HYS2], ngõ ra vẫn tiếp tục bật cho đến khi nhận tín hiệu thiết lập lại (ngõ 

vào số hoặc nhấn  +  + ).
 - Tự động [AUTO]:  Ngõ ra sẽ tắt sau khi kết thúc khoảng thời gian trễ mức 2 [HYS2]. 
   ● Ngõ ra OUT1 và OUT2 hoạt động riêng biệt.

   ●  Thiết bị sẽ duy trì ngõ ra tắt và hiển thị giá trị đo bất kể giá trị đặt trước là gì. 
   ●  Chế độ RUN: Nhấn phím M , màn hình sẽ hiển thị chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra [fOUT]. 
   ● Ở chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra, nhấn phím  hoặc   để chuyển trạng thái bật/tắt của ngõ ra OUT1, OUT2.
   ●  Khi nhấn phím , ngõ ra của kênh hiện tại sẽ duy trì trạng thái đó và màn hình sẽ chuyển sang hiển thị kênh tiếp theo.  
      ※ Khi sử dụng chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra, chức năng tự hiệu chỉnh và giữ giá trị sẽ vô hiệu hóa. 

 Chế độ điều khiển áp suất buồng lạnh [FREZ]

 Chế độ áp đặt trạng thái ngõ ra [fOUT]

ON

ON

OFF

OFF

Hiển thị áp suất 
đo được

Hiển thị đơn vị 
áp suất đo được

Hiển thị đơn vị áp 
suất đo được

OUT1

Phần hiển 
thị giá trị PV
Phần hiển 

thị giá trị SV

OUT2

Thời gian

Thời gian

Chế độ áp đặt
trạng thái ngõ raM M

< Thiết lập tự động [AUTO] >< Thiết lập thủ công [MAN] >

※1: Tín hiệu thiết lập lại (ngõ vào số hoặc  +  + )
※t: Thời gian duy trì ngõ ra [TIME]

※1 ※1 ※1

t t

OUT1 N.O. ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OUT1 N.C.

OUT2 N.O.

OUT2 N.C.

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

※t : Thời gian duy trì ngõ ra [ ]

t t

OUT1 N.O. ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OUT1 N.C.

OUT2 N.O.

OUT2 N.C.

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian
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Bộ chỉ báo cảm biến áp suất loại đa kênh

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Chức năng

 Loại áp suất [IN-T]
Thiết bị sẽ ngừng việc điều khển ngõ ra dựa trên giá trị đo, lúc này giá trị đo chỉ mang ý nghĩa hiển thị. 
Thông số này chỉ xuất hiện khi thông số hiển thị ngõ vào [DISP] được thiết lập sang chế độ tiêu chuẩn [STND]. 
● Dải cài đặt: Áp suất tiêu chuẩn (tiêu chuẩn) [POsH], áp suất tiêu chuẩn (thấp hơn) [POsL], áp suất chân không [VACU],
                            áp suất hỗn hợp [COMP]
● Khi sử dụng chức năng nhận dạng model cảm biến áp suất [AtSC], loại áp suất của mỗi kênh sẽ được tự động thiết lập. 
● Khi thay đổi loại áp suất, các thông số đơn vị hiển thị [UNIT], vị trí dấu thập phân [DOT], giá trị đỉnh/đáy [H-SC/L-SC], 

giá trị ngõ vào đặt trước, và giá trị tự hiệu chỉnh [ShIN] đều được thiết lập lại.

 Hiển thị ngõ vào [DISP]
Chọn cách thức hiển thị cho ngõ vào. 
● Chế độ tiêu chuẩn [STND]: Hiển thị ngõ vào trong phạm vi áp suất định mức theo từng loại áp suất, từng đơn vị áp suất. 
● Chế độ giới hạn [SCAL]: Hiển thị ngõ vào trong phạm vi cài đặt giá trị đỉnh/đáy [L-SC/H-SC] (từ -1999 đến 9999). Độ 

phân giải của PSM là 2000. Nếu phạm vi cài đặt lớn hơn 2000, giá trị hiển thị sẽ được tự động điều chỉnh cho phù hợp.
Ví dụ: Khi phạm vi cài đặt từ -1999 đến 2000 lớn hơn gấp 2 lần độ phân giải của PSM, giá trị hiển thị sẽ được tự động 
điều chỉnh cho tương xứng. 

※Khi thay đổi chức năng hiển thị ngõ vào, các giá trị đặt trước sẽ được cài đặt lại.

 Chức năng giới hạn phạm vi hiển thị [H-SC/L-SC]
Màn hình sẽ hiển thị giá trị đáy (1VDC hoặc DC4mA)/giá trị đỉnh (5VDC hoặc DC20mA) (theo như đã cài đặt) của ngõ ra 
analog được truyền từ các cảm biến áp suất (phạm vi cài đặt: từ -1999 đến 9999).  
Các thông số giá trị đỉnh/đáy [L-SC/ H-SC] chỉ xuất hiện khi thông số hiển thị ngõ vào [DISP] được thiết lập sang chế độ 
giới hạn [SCAL]. 
● Giá trị đáy mặc định: 0000 / Giá trị đỉnh mặc định: 1000
※Nên thiết lập giá trị đỉnh lớn hơn giá trị đáy ±(3×đơn vị hiển thị tối thiểu). 
    (Ví dụ: Khi giới hạn dưới là 50, hãy thiết lập giới hạn trên ≤ 47 hoặc giá trị giới hạn trên ≥ 53)

Có thể sao chép thông số cài đặt và các giá trị đặt trước của kênh này sang kênh khác hoặc sang tất cả các kênh. 
Chọn mục sao chép thông số [COPY] trong thông số nhóm 2, sau đó thiết lập [Kênh nguồn--kênh đích] ở màn hình chính.
Khi thực hiện việc sao chép kênh, thiết bị sẽ sao chép các giá trị đặt trước và giá trị SV ở thông số nhóm 1 (trừ [ShOT]). 
Các thông số được sao chép gồm có: 
①Giá trị đặt trước  ⑥Vị trí dấu thập phân [DOT]
②Nhận dạng model cảm biến áp suất [AtSC]  ⑦Giá trị đáy [L-SC]
③Hiển thị ngõ vào [DISP]  ⑧Giá trị đỉnh [H-SC]
④Loại áp suất [IN-T]  ⑨Chế độ hoạt động ngõ ra [OUtM]
⑤Đơn vị hiển thị [UNIT]  ⑩Loại ngõ ra [NoNC]
※Giá trị tự hiệu chỉnh [ShIN], hiệu chỉnh mức 0 [ZERO] của kênh đích sẽ được thiết lập lại.
    Ví dụ: Sao chép thông số cài đặt và giá trị đặt trước của kênh 2 sang kênh 3. (Kênh nguồn: 2, kênh đích: 3)

 Sao chép kênh

Kênh 1 - Chế độ RUN Chuyển sang thông số nhóm 2 Chuyển sang sao chép kênh

Thực hiện việc sao chép kênh Thiết lập kênh đích Thiết lập kênh nguồn

M  
trên 4 giây

, 

M

M

※Chuyển sang cài 
đặt kênh nguồn 
hoặc kênh đích.
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PSM Series

Thiết bị này thực hiện chức năng thông qua truyền thông hoặc ngõ vào kỹ thuật số [D-IN] ở thông số nhóm 2.
Có 3 chức năng cài đặt ngõ vào kỹ thuật số.
● Chức năng tự hiệu chỉnh [SHFT]
 : Khi hiệu chỉnh áp suất của cảm biến áp suất, hãy sử dụng ngõ vào kỹ thuật số tự hiệu chỉnh để đặt áp suất hiện tại thành 
áp suất tham chiếu theo mức phát hiện tương ứng.   
  ● Nhấn phím  trên 2 giây ở chế độ RUN để kiểm tra/điều chỉnh giá trị tự hiệu chỉnh [ShIN]. 
  ● Khi không sử dụng chức năng tự hiệu chỉnh, áp suất tham chiếu chính là áp suất không khí (0.0kPa). 
※Khi một kênh đang ở chế độ áp đặt trạng thái ngõ vào hoặc có giá trị HHHH / LLLL, chức năng tự hiệu chỉnh sẽ bị vô hiệu hóa. 
※Nếu cấp tín hiệu cho ngõ vào kỹ thuật số tự hiệu chỉnh trên 5 giây, áp suất được thiết lập lại của ngõ ra OUT1 và OUT2 của tất 

cả các kênh đều sẽ bị thay đổi bất kể phạm vi cài đặt.
※Sau khi đặt chức năng này, dải áp suất được giá trị đặt trước sẽ rộng hơn dải áp suất định mức vì áp suất đã được hiệu chỉnh.

Nhấn giữ đồng thời các phím  +  +  trên 5 giây khi thiết bị đang ở chế độ RUN để thiết lập lại thông số [INIT].
Nếu chọn [YES], tất cả thông số sẽ trở về trạng thái mặc định.

● Chức năng giữ giá trị [HOLD]  
: Khi cấp tín hiệu cho ngõ vào giữ giá trị, thiết bị sẽ duy trì giá trị hiển thị và trạng thái ngõ ra điều khiển hiện tại. 
※Khi cấp tín hiệu cho ngõ vào giữ giá trị trên 5 giây, chức năng này sẽ được áp dụng cho mọi kênh bất kể phạm vi cài 
đặt của chúng.

● Chức năng thiết lập thủ công đối với ngõ ra điều khiển buồng lạnh [REST] 
: Khi đặt thông số tái thiết lập thủ công [MAN] cho ngõ ra OUT2, thiết bị sẽ thiết lập lại trạng thái hiện tại của OUT2 bằng 
cách cấp tín hiệu cho ngõ vào thiết lập ngõ ra điều khiển của buồng lạnh. 
Trước khi thực hiện việc thiết lập lại, hãy nhấn giữ các phím + +  ở chế độ RUN, màn hình sẽ chuyển sang thông số 
[REST] để chọn kênh cần thiết lập lại ngõ ra điều khiển một cách thủ công. 

  Nhấn phím M  và thiết bị sẽ thiết lập lại ngõ ra OUT2. 
  ●  [HOLD]: Duy trì trạng thái ngõ ra hiện tại. 
  ●  [ALL]: Đặt lại tất cả trạng thái ngõ ra.
  ●  Từng kênh: chỉ hiển thị những kênh có tín hiệu ngõ ra. Thiết bị sẽ thiết lập lại ngõ ra của kênh được chọn. 
   ※Đối với model tùy chọn ngõ vào kĩ thuật số (PSM - D), có thể thiết lập phạm vi kênh áp dụng ngõ vào kĩ thuật số 

tại thông số [D-CH]. 
  ●  [DiCH]: Áp dụng ngõ vào kĩ thuật số cho kênh được chọn.
  ●  [DiAL]: Áp dụng ngõ vào kĩ thuật số cho mọi kênh.
  ※Đối với truyền thông, chức năng ngõ vào kỹ thuật số chỉ có thể được thiết lập tại địa chỉ ADDRESS 400053(0034). 

Áp suất Dải áp suất cài đặt (sau khi điều chỉnh) Dải áp suất cài đặt (Dải cài đặt trước)

Tiêu chuẩn (tiêu chuẩn) -5.0 đến 110.0kPa -110.0 đến 110.0kPa

Tiêu chuẩn (thấp hơn) -50.0 đến 1,100kPa -1,100 đến 1,100kPa

Chân không -101.3 đến 5.0kPa -101.3 đến 101.3kPa

Kết hợp -101.3 đến 110.0kPa -110.0 đến 110.0kPa

<Phạm vi đặt trước sau khi dùng chức năng tự hiệu chỉnh>

< Khi không dùng chức năng tự hiệu chỉnh >

▶ Ví dụ chức năng tự hiệu chỉnh

< Khi dùng chức năng tự hiệu chỉnh >

 Chức năng ngõ vào kỹ thuật số

 Khôi phục cài đặt gốc [INIT]

Áp suất ban đầu 
sụt giảm

Áp suất ban đầu 
bình thường

h

Áp suất

OUT

Thời gian

Thời gian

ON
OFF

Áp suất ban đầu 
tăng lên

Ngõ vào tự hiệu chỉnh

Áp suất tham chiếu = 
Áp suất không khí

(0.0kPa)

Áp suất tham chiếu ≤ 
Áp suất không khí 

(0.0kPa)

Áp suất tham chiếu ≥ 
Áp suất không khí 

(0.0kPa)

Giá trị cài đặt tự điều chỉnh: ST1 = ST1+ ShIN

Giá trị cài đặt tự điều chỉnh: HYS1 = HYS1 + ShIN

※ ShIN là áp suất tham chiếu do ngõ vào tự hiệu chỉnh thiết 
lập.

Áp suất ban đầu 
bình thường

Áp suất ban đầu tăng lên
Áp suất ban 
đầu sụt giảm

Ngõ vào tự hiệu chỉnh

Thời gian

Thời gian

ON
OFF

OUT

Áp suất
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Bộ chỉ báo cảm biến áp suất loại đa kênh

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Ngõ ra truyền thông

1. Không đi dây cùng với dây nguồn hay dây điện áp cao để tránh các sự cố về nhiễu.
2. Nên lắp đặt công tắc nguồn hoặc CB (ngắt mạch tự động) để cấp và ngắt nguồn điện. 
3. Nên lắp công tác và CB ở gần người dùng để đảm bảo an toàn. 
4. Không sử dụng thiết bị gần các máy móc có tần số cao dưới đây để tránh các sự cố về nhiễu.  

 (máy hàn và máy cưa có tần số cao, thiết bị SRC có công suất lớn,...) 
5. Khi cấp tín hiệu ngõ vào, nếu màn hình hiển thị "HHHH" / "LLLL" thì ngõ vào đã xảy ra lỗi, hãy ngắt nguồn và kiểm tra đường dây.
6. Đường dây ngõ vào: Nên sử dụng vỏ bảo vệ khi nối dài đường dây ngõ vào hoặc khi lắp đặt ở nơi có nhiều tác nhân gây nhiễu.  

Nên để hở các chân không sử dụng đến.
7. Có thể sử dụng thiết bị trong các môi trường sau:
  ①Trong nhà                    ②Độ cao dưới 2,000m                    ③ Độ ô nhiễm cấp 2                    ④Tiêu chuẩn lắp đặt CAT Ⅱ

 Lỗi và cách khắc phục

 Bán riêng

 Sử dụng đúng cách

Hiển thị Nguyên nhân Cách khắc phục
ERR1 Điều chỉnh mức 0 khi vẫn đang có áp suất đầu vào. Thử lại sau khi ngắt áp suất đầu vào.
ERR2 Quá dòng trên ngõ ra điều khiển. Loại bỏ tình trạng quá dòng bằng cách điều chỉnh điện trở tải.

LLLL
Khi áp suất đầu vào vượt quá giới hạn dưới của dải áp suất 
hiển thị. Chỉ đo áp suất trong dải áp suất hiển thị của thiết bị. 

HHHH
Khi áp suất đầu vào vượt quá giới hạn trên của dải áp suất 
hiển thị.

-HH-
-LL-
-HL-

Lỗi giá trị hiệu chỉnh của tự chuyển Đặt giá trị hiệu chỉnh của tự chuyển trong phạm vi cài đặt.

Dùng để cài đặt thông số và giám sát thông qua các thiết bị bên ngoài (PC, PLC, v.v.).

 Giao diện

※Không được cài đặt quá nhiều địa chỉ truyền thông trên cùng một đường dây truyền thông.  
Hãy sử dụng cáp xoắn đôi đối với truyền thông RS485. 

Giao thức truyền thông Modbus RTU Tốc độ truyền thông 2400, 4800, 9600 (mặc định), 19200, 38400bps
Loại kết nối RS485 Thời gian chờ đáp ứng 5 đến 99ms (mặc định của hãng: 20ms)
Tiêu chuẩn áp dụng Tương thích với EIA RS485 Bit khởi đầu 1 bit (cố định)
Kết nối tối đa 31 thiết bị (địa chỉ: 1 đến 127) Bit dữ liệu 8 bit (cố định)
Phương thức đồng bộ Không đồng bộ Bit kiểm tra tính chẵn lẻ Không (mặc định của hãng), tính chẵn, tính lẻ
Cách thức truyền thông Bán song công 2 dây Bit kết thúc 1 bit, 2 bit (mặc định của hãng: 2-bit)
Khoảng cách truyền Max. 800m

 Ứng dụng trong hệ thống

※Khuyến khích sử dụng bộ chuyển đổi truyền thông Autonics; 
   SCM-WF48 (Bộ chuyển đổi truyền thông không dây từ Wi-Fi sang RS485·USB, bán riêng), 
   SCM-US48I (Bộ chuyển đổi từ USB sang RS485, bán riêng), SCM-38I (Bộ chuyển đổi từ RS232C sang RS485, bán riêng).
   Hãy sử dụng dây cáp xoắn đôi (phù hợp với truyền thông RS485) đối với SCM-WF48, SCM-US48I và SCM-38I.

※Chỉ có ở model ngõ ra truyền thông RS485. 

B(-)

B(-)

ON OFF

A(+)

A(+)

A(+) B(-) A(+) B(-) A(+) B(-)

Điện trở của chân nối dây 
 (100 đến 120Ω)

THIẾT BỊ 
RS485

#1

THIẾT BỊ
RS485

#2

THIẾT BỊ
RS485

#30

THIẾT BỊ
RS485

#31

Máy vi tính

RS232C/
USB/Wi-Fi

Bộ chuyển 
đổi tr.thông

RS485

 Bộ chuyển đổi truyền thông
  SCM-38I
    (Bộ chuyển đổi RS232C sang RS485)

  SCM-US48I
    (Bộ chuyển đổi từ USB sang RS485)

   SCM-WF48 
( Bộ chuyển đổi từ Wi-Fi sang 
RS485·USB không dây)
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Lựa chọn bộ mã hóa vòng quay..................................................... I-3
Tổng quan về sản phẩm................................................................. I-5

Loại tương đối
E15S2-36-2-N-5-R (Loại Ø15mm cốt dương) ................................ I-11
E18S Series (Loại Ø18mm cốt dương) .......................................... I-13
E20 Series (Loại Ø20mm cốt dương/cốt âm)................................. I-18
E30S Series (Loại Ø30mm cốt dương) .......................................... I-21
E40 Series (Loại Ø40mm cốt dương/cốt âm).................................. I-24
E50S Series (Loại Ø50mm cốt dương)........................................... I-27
E58 Series 
(Loại Ø58mm, cốt dương/cốt âm/cốt âm thông đầu)......................... I-30

E60H Series (Loại Ø60mm cốt âm)................................................ I-38
E68S Series (Loại Ø68mm cốt dương)........................................... I-45
E80H Series (Loại Ø80mm cốt âm)................................................ I-47
E88H Series (Loại Ø88mm cốt âm)................................................ I-50
E100H Series (Loại Ø100mm cốt âm)............................................ I-53
ENA Series (Loại cốt dương, giắc cắm bên hông).......................... I-56
ENC Series (Loại bánh xe)............................................................. I-59
ENH Series (Loại quay tay)............................................................ I-61
ENHP Series (Loại quay bằng tay, bỏ túi)...................................... I-63

Loại tuyệt đối (Mã hóa một vòng)
EP50S Series (Loại Ø50mm cốt dương)......................................... I-66
EP50SP Series (Loại Ø50mm cốt âm)........................................... I-72
MGA50S Series (Loại Ø50mm cốt dương, từ tính)......................... I-75
EP58 Series (Loại Ø58mm, cốt dương/cốt âm thông đầu)............... I-81
ENP Series (Loại Ø60mm cốt dương)............................................. I-85

Loại tuyệt đối (Mã hóa nhiều vòng)
EPM50S Series (Loại Ø50mm cốt dương)...................................... I-89
MGAM50S Series (Loại Ø50mm cốt dương, từ tính)...................... I-94

Loại tuyệt đối (Có dây cáp)
EWLS50 Series (Loại tỷ lệ tuyến tính, có dây cáp).......................... I-99

Khớp nối
ERB Series (Khớp nối linh hoạt).................................................... I-102

Ứng dụng........................................................................................ I-104
Mô tả kỹ thuật.................................................................................. I-105

(I) Bộ mã hóa vòng quay
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I-2

Các quy tắc an toàn

 Cảnh báo
1.  Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong máy móc để tránh gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2.  Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt,  
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn. 
Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.

3.  Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
hoặc nhiễm mặn. 
[Series MGA50S, Series MGAM50S] 
Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.

4.  Lắp đặt thiết bị trên bảng gắn để sử dụng. 
Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

5.  Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện. 
Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.

6.  Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi nối dây. 
Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

7.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị. 
Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Chú ý
1.  Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép. 

Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2.  Không để tải bị ngắn mạch. 

Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3.  Không sử dụng cảm biến ở gần các thiết bị tạo ra từ trường mạnh hoặc nhiễu có tần số cao và 

gần khu vực có tính kiềm hoặc tính axit mạnh. 
Có thể gây hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc chết người nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.
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I-3

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Lựa chọn bộ mã hóa vòng quay

 Lựa chọn bộ mã hóa vòng quay tương đối

Series
E18S

Series
E30S

Series
E50S

Loại quang học

Nguồn cấp và loại ngõ ra

Tần số đáp ứng tối đa và 
số vòng quay tối đa cho phép

Độ phân giải

Chọn bộ mã hóa vòng quay

Series
E20S

Series
E20HB

E15S Series
E40S

Series
E40H

Series
E40HB

Series
E58SC

Series
E58SS

Series
E58HB

E60H
Series

Series
E68S

Series
E100H

Series
ENA

Series
ENC

Series
ENH

Series
ENHP

Đặc tính điện 
của phần
điều khiển

Tốc độ quay 
của trục

Độ chính xác

Chọn sản phẩm

Giắc cắm 
bên hông

Bánh 
xe

Quay 
tay Cầm tay

Siêu nhỏ Nhỏ Trung

( Khả năng chịu tải của 
trục tương ứng với 
đường kính trục)

Hình dáng,
đường kính trục

Ø18mm Ø30mm Ø50mmØ20mmØ15mm Ø40mm Ø58mm Ø60mm Ø68mm

Series
E80H

Series
E88H

Ø80mm Ø88mm Ø100mm

Series
E58H
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I-4

Lựa chọn bộ mã hóa vòng quay

Mã ngõ ra 
được áp dụng

Đặc tính điện 
của phần
điều khiển

Tốc độ quay 
của trục

Độ chính xác

Chọn sản phẩm

 Chọn bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối

Nguồn cấp và loại ngõ ra

Tần số đáp ứng tối đa và 
số vòng quay tối đa cho phép

Độ phân giải

Chọn bộ mã hóa vòng quay

( Khả năng chịu tải 
của trục tương ứng 
với đường kính trục)

Hình dáng,
đường kính trục

Loại quang học

Mã hóa một vòng Mã hóa một vòngMã hóa nhiều vòng Mã hóa nhiều vòngTỷ lệ tuyến tính

Loại từ trường

Mã Gray, BCD, nhị phânMã Gray, nhị phânMã Gray Mã nhị phânMã BCD

Series
EP50S

Series
EP50SP

Ø50mm

Series
EP58SC

Series
EP58SS

Series
EP58HB

Ø58mm

Series
ENP

Ø60mm

Series
EPM50S

Ø50mm

Series
EWLS50

Ø50mm

Series
MGA50S

Ø50mm

Series
MGAM50S

Ø50mm

Nhỏ Nhỏ Nhỏ Nhỏ NhỏTrung
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I-5

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Loại tương đối

Đường kính cốt âm/
cốt dương Pha ngõ ra

Cáp
Để trống: loại dây cáp
C: loại dây cáp kèm giắc 

cắm

E15S 2 2 N 5Độ phân giải

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※Ngõ vào xung được đánh dấu '*' trong mục Độ phân giải chỉ có pha A và pha B. (ngõ ra Line driver có các pha A, A

_
, B, B

_
.)

Hình dáng Model Độ phân giải※1 Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp
Cốt dương Ø15mm

 

E15S2- Độ phân giải  -2-N-5

36PPR

T (1):
Ngõ ra
Totem pole

N (2):
Ngõ ra NPN
cực thu hở

V (3):
Ngõ ra điện áp

L:
Ngõ ra
Line driver
(không có
chứng nhận )

※Chữ số trong 
(   ) là tên cũ 
của model.

5:
5VDCᜡ ±5%

12:
12VDCᜡ ±5%

24:
12-24VDCᜡ ±5%

Cốt dương Ø18mm

 

E18S2 - Độ phân giải  -1- N-5 
V 
A

E18S2.5 - Độ phân giải  -1- N-5 
V 
A

100PPR
200PPR
300PPR
400PPR

Cốt dương Ø20mm

 

E20S2 - Độ phân giải  -3-N-5, 12
    V

       -6-L-5

※Cáp
R: Loại cáp dọc trục
S: Loại cáp bên hông 

100PPR
200PPR
320PPR
360PPR

Cốt âm Ø20mm E20HB2 - Độ phân giải  -3-N-5, 12
E20HB2.5                      V
E20HB3                     -6-L-5

※Cáp
R: Loại cáp dọc trục
S: Loại cáp bên hông 

Cốt dương Ø30mm
 

E30S4 - Độ phân giải -3-T-5, 24
                                   N
                                   V
                               -6-L-5

100PPR     
200PPR
360PPR     
500PPR

1000PPR     
1024PPR
3000PPR

Cốt dương Ø40mm E40S6 - Độ phân giải  -2-T-5, 24
(loại tiêu chuẩn)        N
E40S8                         V
(tùy chọn)              -3-T-5, 24

           N
           V
       -4-L-5
        6

*1PPR
*2PPR
*5PPR
10PPR

*12PPR
15PPR
20PPR
23PPR
25PPR
30PPR
35PPR
40PPR
45PPR
50PPR
60PPR
75PPR

100PPR
120PPR
125PPR
150PPR
192PPR
200PPR

240PPR
250PPR
256PPR
300PPR
360PPR
400PPR
500PPR
512PPR
600PPR
800PPR

1000PPR
1024PPR
1200PPR
1500PPR
1800PPR
2000PPR
2048PPR
2500PPR
3000PPR
3600PPR
5000PPR

Cốt âm Ø40mm E40H8 - Độ phân giải  -2-T-5, 24
(loại tiêu chuẩn)         N
E40H6                          V
E40H10                    -3-T-5, 24
E40H12                        N
(tùy chọn)                        V

         -4-L-5
          6

Cốt âm Ø40mm E40HB8 - Độ phân giải -2-T-5, 24
(loại tiêu chuẩn)           N
E40HB6                         V
E40HB10                   -3-T-5, 24
E40HB12                       N
(tùy chọn)                         V

          -4-L-5
           6
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I-6

Tổng quan về sản phẩm

Hình dáng Model Độ phân giải※1 Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp
Cốt dương Ø50mm

 

E50S8 - Độ phân giải  -2-T-5, 24
   N
   V

      -3-T-5, 24
   N
   V

      -4-L-5
       6

※Cáp
CR: Loại cáp dọc trục
CS: Loại cáp bên hông

*1PPR
*2PPR
*5PPR
10PPR
12PPR
15PPR
20PPR
23PPR
25PPR
30PPR
35PPR
40PPR
45PPR
50PPR
60PPR

75PPR
100PPR
120PPR
125PPR
150PPR
192PPR
200PPR
240PPR
250PPR
256PPR
300PPR
360PPR
400PPR
500PPR
512PPR

600PPR
800PPR

1000PPR
1024PPR
1200PPR
1500PPR
1800PPR
2000PPR
2048PPR
2500PPR
3000PPR
3600PPR
4000PPR
5000PPR
6000PPR
8000PPR

T (1):
Ngõ ra
Totem pole

N (2):
Ngõ ra NPN
cực thu hở

V (3):
Ngõ ra điện áp

L:
Ngõ ra
Line driver
(không có
chứng nhận )

※Chữ số trong 
(   ) là tên cũ 
của model.

5:
5VDCᜡ ±5%

24:
12-24VDCᜡ ±5%

Cốt dương Ø58mm

 

E58SC10 - Độ phân giải  -2-T-5, 24
(kẹp trục)                        N
E58SS6                           V
(đồng bộ trục)            -3-T-5, 24

                N
                V
            -4-L-5
             6

E58S9.25 -  2048  - 10-A-5

*1PPR
*2PPR
*5PPR
10PPR

*12PPR
15PPR
20PPR
23PPR
25PPR
30PPR
35PPR
40PPR
45PPR
50PPR
60PPR
75PPR

100PPR
120PPR
125PPR
150PPR
192PPR
200PPR
240PPR

250PPR
256PPR
300PPR
360PPR
400PPR
500PPR
512PPR
600PPR
800PPR

1000PPR
1024PPR
1200PPR
1500PPR
1800PPR
2000PPR
2048PPR
2500PPR
3000PPR
3600PPR
5000PPR
6000PPR
8000PPR

Cốt âm Ø58mm

 

E58H12 - Độ phân giải  -2-T-5, 24
      N
      V

         -3-T-5, 24
       N
       V

          -4-L-5
           6  

Cốt âm Ø58mm E58HB12 - Độ phân giải  -2-T-5, 24
                                        N
                                        V
                                    -3-T-5, 24
                                        N
                                        V

            -4-L-5
             6

※Cáp
CR: Loại cáp dọc trục
CS: Loại cáp bên hông

Cốt âm Ø60mm E60H20 - Độ phân giải  -3-T-5, 24
                                  N
                                  V
                              -6-L-5
E60H20 -   2048   -10-A-5

100PPR
1024PPR
5000PPR
8192PPR

Cốt dương Ø68mm E68S15 - Độ phân giải  -6-L-5

500PPR
600PPR

1024PPR

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※Ngõ vào xung được đánh dấu '*' trong mục Độ phân giải chỉ có pha A và pha B. (ngõ ra Line driver gồm các pha A, A

_
, B, B

_
.)

Đường kính cốt âm/
cốt dương

Pha
ngõ ra

Cáp
Để trống: loại dây cáp
C: loại dây cáp kèm 
giắc cắm

E50S 8 2 T 5Độ phân giải

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



I-7

Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Đường kính cốt âm/
cốt dương

Pha ngõ ra
Vị trí dừng ở
loại xoay bằng tay.

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※Ngõ vào xung được đánh dấu '*' trong mục Độ phân giải chỉ có pha A và pha B. (ngõ ra Line driver gồm các pha A, A

_
, B, B

_
.)

Cáp
Để trống: loại dây cáp
C: loại dây cáp kèm giắc 
cắm

Hình dáng Model Độ phân giải※1 Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp
Cốt âm Ø80mm E80H30 - Độ phân giải  -3-T-5, 24

(loại tiêu chuẩn)         N
E80H32                        V
(tùy chọn)               -6-L-5

60PPR
100PPR
360PPR
500PPR
512PPR

1024PPR
3200PPR

T (1):
Ngõ ra
Totem pole

N (2):
Ngõ ra NPN
cực thu hở

V (3):
Ngõ ra điện áp

L:
Ngõ ra
Line driver
(không có
chứng nhận )

※Chữ số trong 
(   ) là tên cũ 
của model.

5:
5VDCᜡ ±5%

24:
12-24VDCᜡ ±5%

Cốt âm Ø88mm E88H30 - 1024 -   2 -  - 15 
6 - L -15

1024PPR

Cốt âm Ø100mm

 

E100H35 - Độ phân giải  -3-T-5, 24
        N
        V

           -6-L-5 512PPR
1024PPR

10000PPR

Loại lắp đặt bên hông

 

ENA - Độ phân giải  -2-T-5, 24
       N
       V

      -3-T-5, 24
       N
       V

  
※ENA - Độ phân giải  -2- □ - □
    : Pha ngõ ra A, B
※ENA - Độ phân giải  -3- □ - □
    : Pha ngõ ra A, B, Z

*1PPR
*2PPR
*5PPR
10PPR
12PPR
15PPR
20PPR
23PPR
25PPR
30PPR
35PPR
40PPR
45PPR
50PPR

60PPR
75PPR

100PPR
120PPR
150PPR
192PPR
200PPR
240PPR
250PPR
256PPR
300PPR
360PPR
400PPR
500PPR

512PPR
600PPR
800PPR

1000PPR
1024PPR
1200PPR
1500PPR
1800PPR
2000PPR
2048PPR
2500PPR
3000PPR
3600PPR
5000PPR

Loại bánh xe

 

ENC-1- Độ phân giải  -T-5, 24
                               N
                               V

    (pha ngõ ra: A, B)

1: 1mm/1 xung
2: 1cm/1 xung
3: 1m/1 xung
4: 0.01yd/1 xung
5: 0.1yd/1 xung
6: 1yd/1 xung

Loại quay tay ENH - Độ phân giải  -1-T-5, 24
     2
    -1-V-5, 24
     2
    -1-L-5
     2

25PPR
100PPR

Loại cầm tay ENHP - Độ phân giải  -1-T-5, 24
       2

  -1-L-5
       2

100PPR

E80H 30 3 T 5Độ phân giải
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Tổng quan về sản phẩm

H-8

Hình dáng Model Độ phân giải
( xung/vòng) Mã ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp

Cốt dương Ø50mm EP50S8 - Độ phân giải -1R-N (P)-5, 24
   2R
   3R
   1F
   2F
   3F

6
8

10
12
16
20
24
32
40
45

48
64
90

128
180
256
360
512
720

1024

1:
Mã BCD

2:
Mã nhị 
phân

3:
Mã Gray
(tùy theo 
yêu cầu)

P (1):
Ngõ ra PNP
cực thu hở

N (2):
Ngõ ra NPN
cực thu hở

※Chữ số trong 
(   ) là tên cũ của 

model.

5:
5VDCᜡ ±5%

24:
12-24VDCᜡ ±5%

Cốt dương Ø50mm EP50SP- Độ phân giải  -3G-N-5, 24
                                      R

180
360

Cốt dương Ø58mm EP58SC10- Độ phân giải -1R-N (P)-5, 24
(mặt bích lồi)                             2R
EP58SS6                     3R
(mặt bích lõm)             1F
                                     2F
                                     3F 45

64
90

128
180
256
360
512
720

1024

Cốt âm Ø58mm EP58HB8 - Độ phân giải  -1R-N (P)-5, 24
   2R
   3R
   1F
   2F
   3F

EP50S 8 R1 P 5
Chiều 
quay※1

※1: R-quay ngược chiều kim đồng hồ, G-quay cùng chiều kim đồng hồ.

※1: 0-logic âm, 1-logic dương        
※2: R-quay ngược chiều kim đồng hồ, G-quay cùng chiều kim đồng hồ.
※3: Chữ số trong (   ) là tên cũ của model.

 Loại tuyệt đối (Mã hóa một vòng)
Độ phân giải

Đường kính cốt âm/
cốt dương

Chiều quay※2Ngõ ra※1

Hình dáng Model Mã ngõ ra Nguồn cấp Độ phân giải
( xung/vòng) Ngõ ra điều khiển※3

Cốt dương Ø60mm ENP-111R-Độ phân giải-P
111F

1: 
BCD code

1: 12-24VDCᜡ ±5%

6
8

12
16
24

P (1):  Ngõ ra PNP cực thu hở

ENP-101R-Độ phân giải-N
101F N (2):  Ngõ ra NPN cực thu hở

ENP-110R-360-P
110F

0: 5VDCᜡ ±5% 
※chỉ có ở độ phân giải 
    360 xung/vòng.

1: 12-24VDCᜡ ±5%

360

P (1):  Ngõ ra PNP cực thu hở
ENP-111R-360-P

111F
ENP-100R-360-N

100F
N (2):  Ngõ ra NPN cực thu hở

ENP-101R-360-N
101F

ENP 1 1 1 R PĐộ phân giải
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Tổng quan về sản phẩm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

H-9

Đường kính cốt dương

Cáp
Để trống: loại dây cáp
C: loại dây cáp kèm giắc 
cắm

Hình dáng Đếm số xung Đếm số vòng Mã ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp
Cốt dương Ø50mm
                     

10bit
(1024 xung/vòng)

13bit
(8192 vòng) Mã nhị phân

PN:   Ngõ ra NPN 
cực thu hở 
song song

S: SSI

12-24VDCᜡ ±5%

EPM50S 8 10 13 B PN 24

 Loại tuyệt đối (mã hóa nhiều vòng)

 Loại tuyệt đối (cảm ứng từ, mã hóa một vòng)

Đường kính cốt dương

5N1024MGA50S R18

Hình dáng Độ phân giải (xung) Mã ngõ ra Chiều quay Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp
Cốt dương Ø50mm

32
40
45
48
64
90

128
180
256
360
512
720

1024

1: mã BCD
2: mã nhị phân
3: mã Gray

F:   giá trị ngõ ra tăng 
khi trục quay cùng 
chiều kim đồng hồ 

R:   giá trị ngõ ra tăng 
khi trục quay ngược 
chiều kim đồng hồ

N:   ngõ ra NPN 
cực thu hở

5: 5VDCᜡ ±5%
24: 12-24VDCᜡ ±5%

 Loại tuyệt đối (cảm ứng từ, mã hóa nhiều vòng)

Đường kính cốt dương

24PN10 10MGAM50S FB8

Hình dáng Đếm số xung Đếm số vòng Mã ngõ ra Chiều quay Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp
Cốt dương Ø50mm

10bit
(1024 xung/
vòng)

13 bit
(8192 vòng)

Mã nhị 
phân

F:   giá trị ngõ ra tăng 
khi trục quay 
cùng chiều kim 
đồng hồ 

R:   giá trị ngõ ra tăng 
khi trục quay 
ngược chiều kim 
đồng hồ

PN:   ngõ ra NPN 
cực thu hở

S: Ngõ ra Line 
driver SSI

12-24VDCᜡ ±5%
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I-10

Tổng quan về sản phẩm

Model ERB-G-19C- □ ERB-G-19S- □ ERB-G-26C- □ ERB-G-26S- □

Hình dáng

Loại kết nối Loại kẹp Loại siết ốc Loại kẹp Loại siết ốc
Số vòng quay tối đa 8000rpm 20000rpm 6000rpm 15000rpm 
Mô-men quay tối đa 1.2 N.m (12.17kgf.cm) 3.0 N.m (30.42 kgf.cm) 
Mô-men quay định mức 0.6 N.m (6.08kgf.cm) 1.5 N.m (15.21 kgf.cm) 

Độ lệch tối 
đa cho phép

Độ lệch góc 2.5° 

Độ lệch trục 0.15mm 0.2mm 

Độ đàn hồi ±0.3mm ±0.4mm 
Đường kính lỗ tiêu chuẩn 
(dung sai h7) Ø4, Ø5, Ø6mm Ø6, Ø8mm 

Chất liệu Nhôm (AL 7075-T6), bề mặt nhôm

 Khớp nối đàn hồi

Hình dáng Đường kính thân Dải đo Mã ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp

Thước quang Ø50mm 

 

50mm×50mm 512mm
B: Mã nhị phân

G: MÃ Gray

PN: Ngõ ra NPN cực 
thu hở song song

S: SSI

12-24VDCᜡ ±5%

EWLS 50 512 B PN P

▣ Loại tuyệt đối (có dây cáp)
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

I-11

 Tính năng

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø15mm loại cốt dương

  Kích thước thân siêu nhỏ (Ø15mm), khối lượng siêu nhẹ (14g)
  Dễ dàng lắp đặt ở không gian hẹp
  Mô-men quán tính nhỏ
  Nguồn điện: 5VDC ±5% 

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø15mm loại cốt dương

Model E15S2-36-2-N-5-R

Độ phân giải (PPR)※1 36

Đ
ặt

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B 

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN cực thu hở - Dòng tải: max. 30mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ

Thời gian đáp ứng  
(cạnh lên/xuống) Max. 1㎲ (Độ dài cáp: 1m, dòng điện =20mA)

Tần số đáp ứng tối đa 10kHz

Nguồn điện 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%)

Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA (Khi không kết nối với tải)

Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)

Độ bền điện môi 500VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)

Kết nối Loại dây cáp dọc trục

Đ
ặc

 tí
nh

C
ơ 

kh
í

Mô-đen khởi động Max. 10gf.cm (9.8×10-4N.m)

Mô-đen quán tính Max. 0.5g.cm² (5×10-8kg.m2)

Bộ bền của trục quay Xoắn: 200gf, nén: 200gf

Tốc độ tối đa cho phép※2 3.000rpm

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo các phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 70℃, bảo quản: -20 đến 80℃

Độ ẩm Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (Tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø3mm, 4-dây, 500mm, Cáp mềm vỏ cách điện PVC
(AWG30, đường kính lõi: 0.102mm, số lõi: 7, đường kính lớp cách điện: Ø0.71mm)

Phụ kiện Khớp nối Ø2mm

Khối lượng※3 Khoảng 37g (khoảng 14g)

 Thông tin đặt hàng

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

E15S2-36-2-N-5-R
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I-12

E15S2-36-2-N-5-R

 (đơn vị: mm) 

Nâu: +V (5VDC ±5%)

Trắng: Pha B

Lam: GND (0V)
Đen: Pha A

Vỏ chống nhiễu: F.G.

T ± T
2    4

T ± T
4    8

H
LPha A 

Theo kim đồng hồ (CW)

T

H
LPha B

Ngõ ra NPN cực thu hở
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải
+
-

Ngõ ra

+V

0V

Dòng điện nhận vào
: tối đa 30mA M

ạc
h 

ch
ín

h

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Dạng sóng ngõ ra

 Kết nối

 Kích thước

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất  (F.G.).
※Không sử dụng lực trên 15N để kéo dây cáp.

CW

 Khớp nối

 Độ lệch trục: max. 0.15mm
 Độ lệch góc: max. 2°
 Độ co dãn: max. 0.5mm

10 Ø
15

2-M2 DP 4 1.8 6.6

10 20 3.1

Ø
2-0

.0
1

-0
.0

2

Ø3, 0.5m

4-M2

13.5
1.81.8

Ø9
Ø2+0.1

   0

※Không để trục quay bị quá tải.
※��Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể hư 

hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15Nm.
※�Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị càng 

giảm
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" trong phần 

Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), hãy tham khảo mục Lựa 

chọn ERB.
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø18mm loại cốt dương 
[Ngõ ra NPN cực thu hở/Ngõ ra điện áp/Ngõ ra không khuếch đại]

● Kích thước siêu nhỏ (Ø18mm), khối lượng siêu nhẹ (12g/10g)
● Dễ dàng lắp đặt ở không gian hẹp
● Mô-men quán tính nhỏ
● Nguồn điện: 5VDC ±5%

 Tính năng

E18S 2.5 1200 N 5 R

Series Đường kính
cốt dương Xung/vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp Dây cáp

Loại
cốt dương 
Ø18mm

2: Ø2mm
2.5: Ø2.5mm

100, 200, 
300, 400 1: A N: Ngõ ra NPN cực thu hở

V: Ngõ ra điện áp 5: 5VDC ±5% R: Loại cáp dọc trục
S: Loại cáp bên hông

Loại
cốt dương 
Ø18mm

2: Ø2mm
2.5: Ø2.5mm 200, 300 1: A A: Ngõ ra không khuếch đại 5: 5VDC ±5% R: Loại cáp dọc trục

S: Loại cáp bên hông

 Thông tin đặt hàng

[Loại cáp dọc trục] [Loại cáp bên hông]

 Ứng dụng
● Phù hợp với các thiết bị văn phòng như: máy đếm tiền, máy in hóa đơn, máy photocopy.

※Ngoại trừ loại ngõ ra không khuếch đại
Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

E18S Series
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E18S Series

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø18mm loại cốt dương 
[Ngõ ra NPN cực thu hở/Ngõ ra điện áp]

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø18mm loại cốt dương
Độ phân giải (PPR)※1 100, 200, 300, 400

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A 

Ngõ ra 
điều khiển 

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: max. 30mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ

Ngõ ra điện áp Dòng tải: max. 10mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ
Thời gian 
đáp ứng 
(cạnh lên/
xuống)

Ngõ ra NPN cực thu hở
Max. 1㎲ (độ dài cáp: 1m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Ngõ ra điện áp

Tần số đáp ứng tối đa 25kHz
Nguồn điện 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%) 
Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA (khi không kết nối với tải) 
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC, giữa các dây và vỏ) 
Độ bền điện môi 500VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ) 
Kết nối Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp bên hông

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Max. 10gf·cm (9.8×10-4 N·m)
Mô-men quán tính Max. 0.5g·cm2 (5×10-8 kg·m2)
Bộ bền của trục quay Xoắn: max. 200gf, nén: max. 200gf 
Tốc độ tối đa cho phép※2 6.000rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -20 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH 

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC) 

Dây cáp Ø1.28mm, 3 dây, 150mm, cáp ruy băng
(AWG26, đường kính lõi: 0.16mm, số lõi: 7, đường kính lớp cách điện: Ø1.28mm)

Phụ kiện Khớp nối Ø2mm (chỉ sử dụng cho model có đường kính cốt dương là Ø2mm) 
Tiêu chuẩn

Khối lượng※3 Model có đường kính cốt dương là Ø2mm: khoảng 35.4g (khoảng 12g)
Model có đường kính cốt dương là Ø2.5mm: khoảng 34.2g (khoảng 12g)

 Thông số kỹ thuật

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ
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Loại tương đối Ø18mm, cốt dương

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Kết nối

Nâu: +V (5VDC ±5%)
Lam: GND (0V)
Đen: Pha A

Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra điện áp
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải
+

-

Ngõ ra

+V

0V

Dòng điện nhận vào:
max. 30mAM

ạc
h 

ch
ín

h

Tải

+

-
Ngõ ra 

+V

0V

Dòng điện phát ra:
max.10mAR

M
ạc

h 
ch

ín
h

※Không sử dụng lực trên 10N để kéo dây cáp.

 Dạng sóng ngõ ra
T

Pha A 
H

L

T ± T
2
_

     4
_

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

CW

 Kích thước
(đơn vị: mm) 

 Khớp nối

 Độ lệch trục: tối đa 0.15mm
 Độ lệch góc: tối đa 2°
 Độ co dãn: tối đa 0.2mm

※Không để trục quay bị quá tải.
※Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể 

bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15Nm.
※Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị 

càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" 

trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), hãy tham khảo mục
    Lựa chọn ERB.

Model A B
E18S2 Ø2.0-0.004

-0.02
1.7

E18S2.5 Ø2.5-0.004
-0.02

2.2

● Loại dây cáp bên hông

4-M2

13.5
1.81.8

Ø9
Ø2+0.1

   0

18.512

Ø
18

.3
A

7

5

2-M2 DP 4

Ø1.28, 0.15m

16.5

B

● Loại dây cáp dọc trục
12

2-M2 DP 4

B

18.5

Ø
18

.3 A

6.
2

7

5

Ø1.28, 0.15m
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E18S Series

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø18mm loại cốt dương

Độ phân giải (PPR)※1 200, 300

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A

Dạng sóng ngõ ra Sóng sin (không khuếch đại)

Biên độ tín hiệu ngõ ra Min. 150mVP-P

Chênh lệch biên độ ngõ ra Max. 40%

Tần số đáp ứng tối đa 10kHz

Nguồn điện 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%) 

Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ) 

Độ bền điện môi 500VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ) 

Kết nối Loại dây cáp dọc trục, dây cáp bên hông

Đ
ặc

 tí
nh

 p
hầ

n 
tử

 p
há

t s
án

g

LED

Dòng điện IF: max. 50mA

Điện áp ngược VR: max. 5VDCᜡ

Công suất tiêu thụ PD: max. 95mW

Diode cảm 
quang

Điện áp cực thu-cực phát VCEO: max. 30VDCᜡ

Điện áp cực phát-cực thu VECO: max. 5VDCᜡ
Cường độ dòng điện
của cực thu IC: max. 20mA

Công suất tiêu thụ
của cực thu PC: max. 75mW

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Max. 10gf.cm (9.8×10-4N.m)

Mô-men quán tính Max. 0.5g.cm² (5×10-8kg.m²)

Bộ bền của trục quay Xoắn: max. 200gf, nén: max. 200gf

Tốc độ tối đa cho phép※2 3,000rpm

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo các phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường
Nhiệt độ Từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -20 đến 80℃
Độ ẩm Từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø1mm, 4 dây, 150mm, cáp ruy băng
(AWG26, đường kính lõi: 0.16mm, số lõi: 7, đường kính lớp cách điện: Ø0.98mm)

Phụ kiện Khớp nối Ø2mm (chỉ dành cho model có cốt dương Ø2mm)

Khối lượng※3 Khoảng 33.5g (khoảng 10g)

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải
※3: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng thiết bị. 
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø18mm loại cốt dương 
[Ngõ ra không khuếch đại]

 Thông số kỹ thuật
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại tương đối, Ø18mm, cốt dương 

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Kết nối

Mạch bên trong Mạch đo lường

Cực dương
(nâu)

Cực thu
(đen)

Cực phát
(trắng)

Cực âm
(xanh lam)

1kΩ

IF=10mA

Bộ mã hóa

+V

Tín hiệu

0V

Nâu: cực dương
Xanh lam: cực âm
Đen: Cực thu
Trắng: Cực phát ※Không sử dụng lực trên 10N để kéo dây cáp.

 Dạng sóng ngõ ra 

※Biên độ tín hiệu ngõ ra: Smin≥150mVP-P

Chênh lệch biên độ ngõ ra: (Smax/Smin-1)×100≤40%

Smin Smax

 Kích thước
(đơn vị: mm) 

● Loại dây cáp bên hông

● Loại dây cáp dọc trục

 Khớp nối

 Độ lệch trục: tối đa 0.15mm
 Độ lệch góc: tối đa 2°
 Độ co dãn: tối đa 0.2mm

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể
    bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15Nm.
※�Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị 

càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn , hãy tham khảo "Chú thích" trong 

phần Mô tả kỹ thuật.
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series) , tham khảo 

mục Lựa chọn ERB.

12 10 18.5

Ø
18

.3

6.
2A

B

2-M2 DP 4

6.6

Ø1, 0.15m

12 10 18.5

Ø
18

.3 A

B

2-M2 DP 4

6.6
Ø1, 0.15m

16.5

Model A B
E18S2 Ø2.0-0.01

-0.02 1.8  0
-0.1

E18S2.5 Ø2.5-0.01
-0.02 2.3  0

-0.1

4-M2

13.5
1.81.8

Ø9
Ø2+0.1

   0

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



I-18

E20 Series

E20S Series
E20HB Series

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø20mm loại cốt dương/cốt âm

● Kích thước siêu nhỏ, đường kính Ø20mm 
● Dễ dàng lắp đặt ở không gian hẹp
● Mô-men quán tính nhỏ
● Nguồn điện: 5VDC, 12VDC ±5%
● Đa dạng loại ngõ ra

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø20mm loại cốt dương/cốt âm
Độ phân giải (PPR)※1 100, 200, 320, 360 

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B, Z (ngõ ra Line driver: pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B:  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                        4
_

      8
_

Ngõ ra 
điều khiển

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: max. 30mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ
Ngõ ra điện áp Dòng tải: max. 10mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ

Ngõ ra Line driver • [Mức thấp] - Dòng tải: max. 20mA, điện áp dư: max. 0.5VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng tải: max. -20mA, điện áp dư: min. 2.5VDCᜡ

Thời gian 
đáp ứng 
(cạnh lên/
xuống)

Ngõ ra NPN cực thu hở
Max. 1㎲ (độ dài dây cáp: 1m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Ngõ ra điện áp

Ngõ ra Line driver Max. 0.5㎲ (độ dài dây cáp: 1m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Tần số đáp ứng tối đa 100kHz
Nguồn điện • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%)          • 12VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 60mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra Line driver: max. 50mA (khi không kết nối tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 500VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp bên hông

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Max. 5gf·cm (5×10-4 N·m)
Mô-men quán tính Max. 0.5g·cm² (5×10-8 kg·m²)
Bộ bền của trục quay Xoắn: 200gf, nén: 200gf
Tốc độ tối đa cho phép※2 6.000rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo các phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -20 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)
Dây cáp Ø3mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây), 1m, dây cáp có vỏ bảo vệ
Phụ kiện Khớp nối Ø2mm (loại cốt dương), giá đỡ (loại cốt âm)
Tiêu chuẩn  (trừ ngõ ra Line driver) 
Khối lượng Khoảng 35g

※Nguồn cấp của loại ngõ ra Line driver chỉ 5VDC.

 Thông số kỹ thuật

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                     Độ phân giải

※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Series Đường kính Xung/vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp Dây cáp
Ø20mm
S: Loại cốt dương

Cốt 
dương 2: Ø2mm

100, 200,
320, 360

3: A, B, Z
6:  A, A

_
,  

B, B
_

, Z, Z
_

N: Ngõ ra NPN cực 
thu hở

V: Ngõ ra điện áp
L: Ngõ ra Line driver  
(※)

5: 5VDC ±5%
12: 12VDC ±5%

R: Dây cáp dọc trục
S: Dây cáp bên hôngØ20mm

HB:  Loại cốt âm Cốt âm
2: Ø2mm
2.5: Ø2.5mm
3: Ø3mm

E20 S       2 360 3 N 12 R

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại tương đối, cốt dương/cốt âm, Ø20mm

  Ngõ ra NPN cực thu hở /  
Ngõ ra điện áp

  Ngõ ra NPN cực thu hở /  
Ngõ ra điện áp

 Ngõ ra Line driver

 Ngõ ra Line driver

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Dạng sóng ngõ ra

※Mạch ngõ ra của các pha A, B, Z đều như nhau. (Ngõ ra Line driver có các pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 

 Kết nối 

CW

Nâu: +V (5VDC ±5%)
Đen: OUT A
Đỏ: OUT A

_

Trắng: OUT B
Xám: OUT B

_

Cam: OUT Z
Vàng: OUT Z

_

Lam: GND (0V)
Vỏ: F.G.

Nâu: +V (5VDC, 12VDC ±5%)
Đen: OUT A
Trắng: OUT B
Cam: OUT Z
Lam: GND (0V)
Vỏ: F.G.

※Không sử dụng lực trên 15N để kéo dây cáp.

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

Pha A

 
 
Pha A

_

Pha B
_

Pha Z
_

Pha B

T
H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

Pha Z

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ± T
      2

_

Pha A

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

Pha B

H

T

H

H

L

L

L
Pha Z

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ± T
      2

_

Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra điện áp
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải
+
-

Ngõ ra

+V

0V

Dòng điện nhận 
vào max. 30mAM

ạc
h 

ch
ín

h

Tải

+
R

-
Ngõ ra

+V

0V

Dòng điện phát 
ra max. 30mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

Ngõ ra Line driver

-

Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Ngõ ra pha A
_

Ngõ ra pha A

+V

0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

+
-
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E20 Series

 (đơn vị: mm) Kích thước
 Loại cốt dương

 Giá đỡ (E20HB)

 Khớp nối (E20S)

 Loại cốt âm

Model E20HB2 E20HB2.5 E20HB3
A Ø2 Ø2.5 Ø3

19

16 Ø
20 Ø
7

A
+0

.0
14

+0
.0

04

4

8

25
3.1

Ø3,1m  
45°2-Ø1.6

DP 4

10

Ø
20

Ø
2-0

.0
04

-0
.0

14

20

3.
1

Ø3,1m  45°

16

2-M2 
DP 4

10

Ø
20

Ø3,1m  Ø
2-0

.0
04

-0
.0

14

20 3.1

16

2-M2 
DP 4

19

2-Ø1.6
DP 4

Ø
20 Ø
7

A
+0

.0
14

+0
.0

04

4

8

25 3.1

Ø3,1m  

16

19.2

Ø
16

Ø
12 9

2-Ø1.6 Ø2.2

16

12.6

9.6

4-M2

13.5
1.81.8

Ø9
Ø2+0.1

   0

 Độ lệch trục: tối đa 0.15mm
 Độ lệch góc: tối đa 2°
 Độ co dãn: tối đa 0.5mm

※ Không để trục quay bị quá tải.
※   Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị
     có thể hư hỏng.
※ Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15Nm.
※  Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị 

càng giảm
※ Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích"
     trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※ Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), hãy tham khảo 
     mục Lựa chọn ERB.
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø30mm loại cốt dương 

● Kích thước nhỏ gọn, đường kính Ø30mm, cốt dương  
● Dễ dàng lắp đặt ở không gian hẹp
● Mô-men quán tính nhỏ 
● Nguồn điện: 5VDC, 12-24VDC ±5%
● Đa dạng loại ngõ ra

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø30mm loại cốt dương
Độ phân giải (PPR)※1 100, 200, 360, 500, 1000, 1024, 3000 

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B, Z (Ngõ ra Line driver:  Pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Ngõ ra 
điều khiển

Ngõ ra Totem pole

• [Mức thấp] - Dòng tải: max. 30mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng tải: max. 10mA,

  Điện áp ngõ ra (đối với loại dùng nguồn điện 5VDCᜡ): tối thiểu bằng (điện áp nguồn - 2)VDCᜡ,
  Điện áp ngõ ra (đối với loại dùng nguồn điện 12-24VDCᜡ): tối thiểu bằng (điện áp nguồn - 3)VDCᜡ

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: max. 30mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ
Ngõ ra điện áp Dòng tải: max. 10mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ

Ngõ ra Line driver • [Mức thấp] - Dòng tải: max. 20mA, điện áp dư: max. 0.5VDCᜡ 
• [Mức cao] - Dòng tải: max. -20mA, điện áp ngõ ra: min. 2.5VDCᜡ 

Thời gian 
đáp ứng
(cạnh lên/
xuống)

Ngõ ra Totem pole Max. 1㎲ (độ dài cáp: 2m, dòng điện = 20mA)Ngõ ra NPN cực thu hở

Ngõ ra điện áp Max. 1㎲ (5VDC: điện trở ngõ ra 820Ω), max. 2㎲ (12-24VDC: điện trở ngõ ra 4.7kΩ)
(độ dài dây cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Ngõ ra Line driver Max. 0.5㎲ (độ dài dây cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)
Tần số đáp ứng tối đa 300kHz
Nguồn điện • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%)   • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 80mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra Line driver: max. 50mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp bên hông

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Max. 20gf·cm (0.002N·m)
Mô-men quán tính Max. 20g·cm2 (2×10-6 kg·m2)
Độ bền của trục quay Xoắn: max. 2kgf, nén: max. 1kgf
Tốc độ tối đa cho phép※2 5.000rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø5mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây), 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Khớp nối Ø4mm
Tiêu chuẩn  (trừ ngõ ra line driver) 
Khối lượng Khoảng 80g 

 Thông số kỹ thuật

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                     Độ phân giải

※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

E30S         4         3000         3         N        24         

※Nguồn cấp của loại ngõ ra Line driver chỉ 5VDC.

Series Đường kính 
cốt dương Xung/vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều kiển Nguồn điện Dây cáp

Ø30mm,
loại 

cốt dương
Ø4mm

100, 200, 360, 
500, 1000, 1024, 
3000

3: A, B, Z
6: A, A

_
, B, B

_
, Z, Z

_
T: Ngõ ra Totem pole 
N: Ngõ ra NPN cực thu hở
V: Ngõ ra điện áp
L: Ngõ ra Line driver (※)

5: 5VDC ±5%
24: 12-24VDC ±5%

Để trống: Dây cáp 
dọc trục  
C: Dây cáp dọc trục 
có giắc cắm

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

E30S Series
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E30S Series

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra điện áp Ngõ ra Line driver
Bộ mã hóa
vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa

vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa
vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa

vòng quay Kết nối tải

Tải

Tải

※1

※2

+
-

Ngõ ra

+V

0V

Dòng điện nhận vào
max. 30mA

Dòng điện phát 
ra max. 10mAM

ạc
h 

ch
ín

h Tải

+
-

Ngõ ra

+V

0V

Dòng điện nhận 
vào max. 30mAM

ạc
h 

ch
ín

h
Tải

R
Ngõ ra

+V

0V

Dòng điện phát ra 
max. 10mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

+
-

Ngõ ra 
pha A

_

Ngõ ra  
pha A

+V

0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Ngõ ra Totem pole /  
   Ngõ ra NPN cực thu hở / 
   Ngõ ra điện áp

 Loại dây cáp dọc trục  Loại dây cáp dọc trục có giắc cắm

 Ngõ ra Line driver

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Dây cáp có vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất  (F.G.).
※Không sử dụng lực trên 30N để kéo dây cáp.

※F.G. (dây nối đất):  phải được nối đất riêng.

●  Ngõ ra Totem pole /  
Ngõ ra NPN cực thu hở / 
Ngõ ra điện áp

●  Ngõ ra Totem pole/  
Ngõ ra NPN cực thu hở/ 
Ngõ ra điện áp

• Ngõ ra Line driver

Ngõ ra Line driver

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Kết nối

 Dạng sóng ngõ ra

※Mạch ngõ ra của các pha A, B, Z đều như nhau. (Ngõ ra Line driver có các pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 
● Ngõ ra Totem pole có thể dùng như ngõ ra NPN cực thu hở(※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).

Ngõ ra Totem pole/
Ngõ ra NPN cực thu hở/
Ngõ ra điện áp

Ngõ ra Line driver

Chân số Chức 
năng Màu cáp Chân số Chức 

năng Màu cáp

① Pha A Đen ① Pha A Đen
② Pha B Trắng ② Pha A

_
Đỏ

③ Pha Z Cam ③ +V Nâu
④ +V Nâu ④ GND Lam
⑤ GND Lam ⑤ Pha B Trắng
⑥ F.G. Vỏ bảo vệ ⑥ Pha B

_
Xám

-
⑦ Pha Z Cam
⑧ Pha Z

_
Vàng

⑨ F.G. Vỏ bảo vệ

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

Pha A

Pha A
_

 

Pha B
_

Pha Z
_

Pha B

T
H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

Pha Z

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ±  T
       2

_

 Pha A

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

Pha B

H

T

H

H

L

L

L
Pha Z

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ±  T
       2

_

1

5

2 

4
3 6

   

Nâu: +V (5VDC ±5%)

Đen: Pha A
Đỏ: Pha A

_

Trắng: Pha B
Xám: Pha B

_

Cam: Pha Z
Vàng: Pha Z

_

Lam: GND (0V)
Vỏ: F.G.

   

21

543
7 8 9

6

CW

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Trắng: Pha B
Cam: Pha Z

Lam: GND (0V)
Vỏ: F.G.
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Loại tương đối Ø30mm, cốt dương

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Loại dây cáp dọc trục

 Loại dây cáp dọc trục có giắc cắm

 Khớp nối (E30S)

※Dây cáp có giắc cắm được bán riêng. Hãy tham khảo mục 'Giắc cắm, Dây 
cáp có giắc cắm, Hộp kết nối cảm biến, Ổ cắm'.

 (đơn vị: mm)
 Kích thước

Dây cáp dọc
Ø5, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây), 
2m, dây cáp có vỏ bảo vệ

Dây cáp dọc trục có giắc cắm
Ø5, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây), 
250mm, dây cáp có vỏ bảo vệ

3-120°

Ø22.5

4-M3
DP: 5

3.5

11.2 3 3.728.3
6

Ø
15

0 -0
.1

Ø
4-0

.0
07

-0
.0

17

Ø
30

Ø5, 2m

0
-0.1

3-120°

Ø22.5

4-M3
DP: 5

3.5

Ø
15

0 -0
.1

Ø
4-0

.0
07

-0
.0

17

Ø
30

11.2 3 3.7 25028.3
6

0
-0.1

M17×1

※Không để trục quay bị quá tải.
※  Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15Nm.
※ Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), hãy tham khảo mục Lựa chọn ERB.

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co dãn: tối đa. 0.25mm

Ø13
Ø4 +0.1

+0.05 2.72.7
21

4-M3
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E40 Series

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø40mm loại cốt dương/cốt âm

● Dễ dàng lắp đặt ở không gian hẹp
● Mô-men quán tính nhỏ 
● Nguồn điện: 5VDC, 12-24VDC ±5%
● Đa dạng loại ngõ ra

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø40mm loại cốt dương/cốt âm

Độ phân giải (PPR)※1 *1, *2 ,*5, 10, *12, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 
360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 5000  

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B, Z (Pha ngõ ra line driver: A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Ngõ ra 
điều khiển

Ngõ ra Totem pole
• [Mức thấp] - Dòng tải: max. 30mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ
• [Mức cao] -  Dòng tải: max. 10mA, điện áp ngõ ra (đối với loại dùng nguồn điện 5VDCᜡ): tối 

thiểu bằng (điện áp nguồn - 2)VDCᜡ,  
điện áp ngõ ra (đối với loại dùng nguồn điện 12-24VDCᜡ): tối thiểu = (điện áp nguồn - 3) VDCᜡ

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: max. 30mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ
Ngõ ra điện áp Dòng tải: max. 10mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ

Ngõ ra Line driver
• [Mức thấp] - Dòng tải: max. 20mA, quá áp: max. 0.5VDCᜡ
• [Mức cao] -  Dòng tải: max. -20mA, điện áp ngõ ra (đối với loại dùng nguồn điện 5VDCᜡ): min. 2.5VDCᜡ, 

điện áp ngõ ra (đối với loại dùng nguồn điện 12-24VDCᜡ): tối thiểu = (điện áp nguồn - 3)VDCᜡ
Thời gian 
đáp ứng
(cạnh lên/
xuống)

Ngõ ra Totem pole
Max. 1㎲ (độ dài dây cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)Ngõ ra NPN cực thu hở

Ngõ ra điện áp
Ngõ ra Line driver Max. 0.5㎲ (độ dài dây cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Tần số đáp ứng tối đa 300kHz
Nguồn điện • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%)   • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 80mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra line driver: max. 50mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp bên hông, loại dây cáp bên hông có giắc cắm

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động • Loại S: max. 40gf·cm (0.004N·m)      • Loại H/HB: max. 50gf·cm (0.005N·m)
Mô-men quán tính Max. 40g·cm2 (4×10-6 kg·m2)
Độ bền của trục quay Xoắn: max. 2kgf, nén: max. 1kgf
Tốc độ tối đa cho phép※2 5.000rpm

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)  

Dây cáp Ø5mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây), 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ
(AWG24, đường kính lõi: 0.08, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện • Loại S: khớp nối Ø6mm, khớp nối Ø8mm      • Loại H/HB: giá lắp
Tiêu chuẩn  (trừ ngõ ra line driver) 
Khối lượng Khoảng 120g

 Thông số kỹ thuật

E40HB SeriesE40H Series

E40S Series

※1: '*' Ngõ ra xung chỉ có pha A, B (ngõ ra line driver có pha A, A
_

, B, B
_

). Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải

※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Series Đường kính cốt Xung/vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn điện Dây cáp
Ø40mm
S: loại cốt dương Ngoài 6: Ø6mm

8: Ø8mm
Tham khảo
độ phân giải

2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A

_
, B, B

_

6:  A, A
_

,  
B, B

_
, Z, Z

_

T: Ngõ ra Totem pole 
N: Ngõ ra NPN cực
     thu hở
V: Ngõ ra điện áp
L: Ngõ ra Line driver

5: 5VDC ±5%
24: 12-24VDC 

±5%

Để trống: Dây cáp 
bên hông
C:  Dây cáp bên 

hông có giắc 
cắm

Ø40mm
H: loại cốt âm,
HB: loại cốt âm thông một 
đầu

Trong

6: Ø6mm
8: Ø8mm
10: Ø10mm
12: Ø12mm

E40 H  8 5000         3 N 24         

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại tương đối Ø40mm, cốt dương/cốt âm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Ngõ ra Totem pole/Ngõ ra điện áp
   Ngõ ra NPN cực thu hở

● Ngõ ra Totem pole/Ngõ ra điện áp/
   Ngõ ra NPN cực thu hở

● Ngõ ra Line driver

 Loại dây cáp bên hông  Loại dây cáp bên hông có giắc cắm

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※Độ bền chịu kéo của cáp là 30N.

※ F.G. (nối đất) nên được nối đất riêng.

● Ngõ ra Totem pole /  
   Ngõ ra NPN cực thu hở/  
   Ngõ ra điện áp

● Ngõ ra Line driver

 Kết nối

 Dạng sóng ngõ ra

※Mạch ngõ ra của các pha A, B, Z đều như nhau. (Ngõ ra Line driver có các pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 
● Ngõ ra Totem pole có thể dùng như ngõ ra NPN cực thu hở(※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).

Chân 
số Màu cáp Chức 

năng
① Đen Pha A
② Đỏ Pha A

_

③ Nâu +V
④ Xanh lam GND
⑤ Trắng Pha B
⑥ Xám Pha B

_

⑦ Cam Pha Z
⑧ Vàng Pha Z

_

⑨ Vỏ F.G.

2

4

3 6
1

5

1 2
3

7 8 9
4 5 6

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra điện áp Ngõ ra Line driver
Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

Tải

Tải

Tải

Tải

※1

※2

+ +
++

R

- - --
Ngõ ra Ngõ ra

Ngõ ra

+V +V +V

0V 0V 0V

Dòng điện nhận 
vào max. 30mA

Dòng điện nhận 
vào max. 30mA

D.điện phát ra
max. 10mA

D.điện phát ra
max. 10mA

Ngõ ra 
pha A

_

Ngõ ra  
pha A

+V

0V
M

ạc
h 

ch
ín

h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

※Có thể đặt hàng riêng loại pha Z đảo

Pha A

Pha B

Pha Z

Theo chiều kim đồng hồ (CW) 

H

H

H

T

L

L

L

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ±  T
       2

_

● Ngõ ra Line driver

Theo chiều kim đồng hồ (CW) 

Pha A

Pha A
_

Pha B
_

Pha Z
_

Pha B

T

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

Pha Z

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ±  T       2
_

CW

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Trắng: Pha B
Cam: Pha Z

Xanh lam: GND (0V)
Vỏ: F.G.

Chân số Màu cáp Chức 
năng

① Đen Pha A
② Trắng Pha B
③ Cam Pha Z
④ Nâu +V
⑤ Xanh lam GND
⑥ F.G.

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Đỏ: Pha A

_

Trắng: Pha B
Xám: Pha B

_

Cam: Pha Z
Vàng: Pha Z

_

Xanh lam: GND (0V)
Vỏ: F.G.
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E40 Series

 (đơn vị: mm) Kích thước

A Ø6 -0.004
-0.016 Ø8 -0.005

-0.02

B 5 7

Loại dây cáp bên hông
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây),
Chiều dài: 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ
Loại cáp bên hông có giắc cắm
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây),
Chiều dài: 250mm, dây cáp có vỏ bảo vệ

3-M3 DP 5

3-
12

0

Ø30
10B

45
Ø5

515 31

Ø
40 A

Ø
20

  0 -0
.0

21

A Ø6 Ø8 Ø10 Ø12
B Ø15 Ø17
C 6.5 6.3

A Ø6 Ø8 Ø10 Ø12
B Ø15 Ø17
C 6.5 6.3

Loại dây cáp bên hông
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây),
Chiều dài: 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ
Loại cáp bên hông có giắc cắm
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây),
Chiều dài: 250mm, dây cáp có vỏ bảo vệ

3-M3 DP 5

3-
12

0

Ø30

45
Ø5

C 33

Ø
40 B

A+0
.0

15
   

0

Loại dây cáp bên hông
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây),
Chiều dài: 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ
Loại cáp bên hông có giắc cắm
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây),
Chiều dài: 250mm, dây cáp có vỏ bảo vệ

Ø5

C 32

Ø
40 B

A+0
.0

15
  0

3-M3 DP 5
3-

12
0

Ø30

45
27

38

54

8 0.2
8

R1.7
Ø46

A B C D E
Khớp nối E40S6 Ø6mm Ø6 Ø15 2.8 22 4-M3
Khớp nối E40S8 Ø8mm Ø8 Ø19 3.4 25 4-M4

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※  Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu 

không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 

0,15Nm.
※ Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, 

tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo 

"Chú thích" trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series) , 

tham khảo mục Lựa chọn ERB.

A C C

DB

E

+0.1
  0

 Loại cốt dương  Loại cốt âm

 Loại cốt âm thông một đầu

 Khớp nối (loại cốt dương)  Giá lắp  
(loại cốt âm, cốt âm thông một đầu)

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co dãn: tối đa 0.5mm
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng

 Ứng dụng

 Thông tin đặt hàng (tên cũ: ENB)

● Thiết bị lý tưởng để đo góc, vị trí, vòng quay, tốc độ, gia tốc và 
khoảng cách

● Nguồn điện: 5VDC, 12-24VDC ±5% 

● Được ứng dụng trong các loại máy móc, máy đóng gói, 
máy công nghiệp...

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø50mm

Độ phân giải (PPR)※1 *1, *2 ,*5, 10, 12, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 
400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 4000, 5000, 6000, 8000

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B, Z (ngõ ra line driver: pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

)
Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4

_
      8

_

Ngõ ra 
điều khiển

Ngõ ra Totem pole
• [Mức thấp] - Dòng tải: max. 30mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng tải: max. 10mA, điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu (điện áp 
nguồn-2.0)VDCᜡ, điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: max. 30mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ
Ngõ ra điện áp Dòng tải: max. 10mA, điện áp dư: max. 0.4VDCᜡ

Ngõ ra Line driver
• [Mức thấp] - Dòng tải: max. 20mA, điện áp dư: max. 0.5VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng tải: max. -20mA,  
điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): min. 2.5VDCᜡ, 
điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): min. (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ

Thời gian 
đáp ứng
(cạnh lên/
xuống)

Ngõ ra Totem pole
Tối đa 1㎲ (độ dài cáp: 2m, dòng điện = 20mA)Ngõ ra NPN cực thu hở

Ngõ ra điện áp
Ngõ ra Line driver Tối đa 0.5㎲ (độ dài cáp: 2m, dòng điện = 20mA)

Tần số đáp ứng tối đa 300kHz
Nguồn cấp • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%)             • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: max. 5%)
Dòng điện tiêu thụ Max. 80mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra Line driver: max. 50mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp dọc trục có giắc cắm, loại giắc cắm dọc trục /giắc cắm bên hông

Đặc tính
cơ khí

Mô-men khởi động Max. 70gf·cm (0.007N·m)※2, max. 800gf·cm (0.078N·m)※3

Mô-men quán tính Max. 80g·cm2 (8×10-6 kg·m2)※2, max. 400g·cm2 (4×10-5 kg·m2)※3

Độ bền của trục quay Xoắn: max. 10kgf, nén: max. 2.5kgf
Tốc độ tối đa cho phép※4 5,000rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 75G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp dọc trục có giắc cắm: IP50 (tiêu chuẩn IEC)※5,
Loại giắc cắm dọc trục / bên hông: IP65 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø5mm, 5 dây (ngõ ra line driver: 8 dây), 2m, dây cáp có vỏ chống nhiễu 
(AWG 24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Khớp nối Ø8mm, giá lắp
Tiêu chuẩn  (trừ ngõ ra line driver)
Khối lượng※6 Khoảng 363g (khoảng 275g), loại giắc cắm dọc/ngang: khoảng 268g (khoảng 180g)

 Thông số kỹ thuật

E50S 8 8000 3 N 24

Series Đường kính 
cốt dương Xung/1 vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn điện Dây cáp

Loại cốt 
dương 
Ø50mm

Ø8mm Tham khảo
độ phân giải

2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A

_
, B, B

_

6: A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

T: Ngõ ra Totem pole 
N:Ngõ ra NPN
   cực thu hở
V: Ngõ ra điện áp
L: Ngõ ra Line driver

5: 5VDC ±5%
24: 12-24VDC ±5%

Để trống: Loại dây cáp dọc trục
C: Loại cáp dọc trục có giắc 
cắm
CR: Giắc cắm dọc trục
CS: Giắc cắm bên hông

※1: '*' Ngõ ra xung chỉ có pha A, B (ngõ ra line driver có các pha  A, A
_

, B, B
_

). Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※2: Áp dụng đối với loại dây cáp dọc trục và loại dây cáp dọc trục có giắc cắm (tiêu chuẩn bảo vệ: IP50).
※3:  Áp dụng đối với loại dây cáp dọc trục và loại dây cáp dọc trục có giắc cắm (tiêu chuẩn bảo vệ: IP64), loại giắc cắm dọc trục /bên hông (tiêu chuẩn bảo vệ: IP65).
※4: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải

※5: Có thể đặt hàng loại cáp dọc và loại cáp dọc có giắc cắm theo tiêu chuẩn bảo vệ IP64.
※6: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị
Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hoặc ngưng tụ

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø50mm loại cốt dương

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

E50S Series
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E50S Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

※Pha A, B, Z của các mạch ngõ ra đều như nhau. (Ngõ ra Line driver có các pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 
● Ngõ ra Totem pole có thể dùng như ngõ ra NPN cực thu hở(※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).

● Ngõ ra Totem pole / Ngõ ra điện áp / 
Ngõ ra NPN cực thu hở

● Ngõ ra Line driver

 Loại dây cáp dọc trục  Loại dây cáp dọc trục có giắc cắm /
Loại giắc cắm dọc trục/bên hông

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất  (F.G.).
※Độ bền chịu kéo của cáp là 30N.

※ F.G. (nối đất) nên được nối đất riêng.

• Ngõ ra Totem pole /  
  Ngõ ra NPN cực thu hở / 
  Ngõ ra điện áp

● Ngõ ra Line driver

 Kết nối

Pin No. Màu cáp Chức năng
1 Đen Pha A
2 Đỏ Pha A

_

3 Nâu +V
4 Xanh lam GND
5 Trắng Pha B
6 Xám Pha B

_

7 Cam Pha Z
8 Vàng Pha Z

_

9 Vỏ F.G.

● Ngõ ra Totem pole/Ngõ ra điện áp/
   Ngõ ra NPN cực thu hở

● Ngõ ra Line driver
 Dạng sóng ngõ ra

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

Pha A

Pha A
_

Pha B
_

Pha Z
_

Pha B

T

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

Pha Z

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ± T
      2

_

Pha A

Pha B

Pha Z

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

H

H

H

T

L

L

L

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ± T
      2

_

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Đỏ: Pha A

_

Trắng: Pha B
Xám: Pha B

_

Cam: Pha Z
Vàng: Pha Z

_

Xanh lam: GND (0V)
Vỏ: F.G.

2

4

3 6
1

5

1 2
3

7 8 9
4 5 6

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra  NPN cực thu hở Ngõ ra điện áp Ngõ ra Line driver
Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải

Tải

Tải

Tải

Tải

※1

※2

+ +
++

R

- - --
Ngõ ra Ngõ ra 

Ngõ ra 

+V +V +V

0V 0V 0V

Dòng điện nhận 
vào: max. 30mA

Dòng điện nhận 
vào: max. 30mA

D.điện phát ra: 
max. 10mA

D.điện phát: 
max. 10mA

Pha A
_

Pha A

+V

0V
M

ạc
h 

ch
ín

h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

CW

Chân số Màu cáp Chức năng
1 Đen Pha A
2 Trắng Pha B
3 Cam Pha Z
4 Nâu +V
5 Xanh lam GND
6 Vỏ F.G.

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Trắng: Pha B
Cam: Pha Z

Xanh dương: GND (0V)
Vỏ: F.G.htt
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Loại tương đối Ø50mm, cốt dương

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước
 (đơn vị: mm) Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp dọc trục có giắc cắm (IP50)

 Loại giắc cắm dọc trục

 Loại giắc cắm bên hông

 Giá lắp Khớp nối
※Dây cáp có giắc cắm được bán riêng. Hãy tham khảo mục 'Giắc cắm, Dây cáp có giắc cắm, Hộp phân phối cảm biến, Ổ cắm'.

 Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp dọc trục có giắc cắm (IP64) (Tùy chọn)

Loại dây cáp dọc trục
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây),
Chiều dài: 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ
Loại dây cáp dọc trục có giắc cắm (M17×1)
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây),
Chiều dài: 250mm, dây cáp có vỏ bảo vệ

Loại dây cáp dọc trục
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây),
Chiều dài: 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ
Loại dây cáp dọc trục có giắc cắm (M17×1)
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây),
Chiều dài: 250mm, dây cáp có vỏ bảo vệ

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※  Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu 

không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0,15Nm.
※ Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi 

thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo phần 

"Thuật ngữ" trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), tham 

khảo mục Lựa chọn ERB.
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 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co dãn: tối đa. 0.5mmhtt
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E58 Series

 Tính năng
Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø58mm

 Thông tin đặt hàng

[ Loại ngõ ra Totem pole, ngõ ra NPN cực thu hở, 
ngõ ra điện áp, ngõ ra Line driver]

● Loại có mặt bích Ø58mm 
● Được sử dụng để đo góc, vị trí, vòng quay, tốc độ, gia tốc và 

khoảng cách
● Nguồn điện: 5VDC, 12-24VDC ±5%

※1: Hãy tham khảo mục 'Kết nối' để biết thêm thông tin kỹ thuật của dây cáp.

E58SC 10 3 N 248000

Series (Ø58mm) Đường kính cốt Xung/ 1 
vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn điện Dây cáp※1

SC: Loại mặt bích lồi Cốt 
dương

10 Ø10mm

Tham 
khảo Độ 
phân giải

2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A

_
, B, B

_

6:  A, A
_

, B, B
_

,  
Z, Z

_

T: Ngõ ra Totem pole 
N: Ngõ ra NPN cực
     thu hở
V: Ngõ ra điện áp
L: Ngõ ra Line driver

5: 5VDC ±5%
24:  12-24VDC  

±5%

Để trống: loại dây cáp dọc 
trục/bên hông
C:  loại dây cáp dọc trục/bên 

hông có giắc cắm
CR: loại giắc cắm dọc trục
CS: loại giắc cắm bên hông

SS: Loại mặt bích lõm 6 Ø6mm
H: Cốt âm

Cốt âm 12 Ø12mmHB:  Cốt âm thông 
một đầu

S: Cốt dương Cốt 
dương Ø9.25mm 2048

10:  A, A, B, B,  
Z, Z,  
C, C, D, D

A: Ngõ ra khuếch đại 
sóng sin analog 5: 5VDC ±5% R: Loại dây cáp dọc trục

S: Loại dây cáp bên hông

[Loại ngõ ra khuếch đại sóng sin]
● Trục côn
● Ngõ ra khuếch đại dạng sóng sin
● Nguồn điện: 5VDC ±5%

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại tương đối Ø58mm, cốt dương/cốt âm/cốt âm thông một đầu

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø58mm loại cốt dương/cốt âm

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø58mm loại cốt dương/cốt âm

Độ phân giải (PPR)※1
*1, *2, *5, 10, *12, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 
256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 
5000, 6000, 8000

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B, Z (Ngõ ra Line driver:  pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

N
gõ

 ra
 đ

iề
u 

kh
iể

n Ngõ ra Totem pole
• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
• [Mức cao] -  Dòng tải: tối đa 10mA, điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-2.0)VDCᜡ, 

 điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ
Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
Ngõ ra điện áp Dòng tải: tối đa 10mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ

Ngõ ra Line driver
• [Mức thấp] -Dòng tải: tối đa 20mA, điện áp dư: tối đa 0.5VDCᜡ
• [Mức cao] -Dòng tải:  tối đa -20mA,  điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu 2.5VDCᜡ, 

 điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ

Th
ời

 g
ia

n 
đá

p 
ứn

g Ngõ ra Totem pole
Tối đa 1㎲ (Độ dài cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)Ngõ ra NPN cực thu hở

Ngõ ra điện áp
Ngõ ra Line driver Tối đa 0.5㎲ (Độ dài cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Tần số đáp ứng tối đa 300kHz
Nguồn điện • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%) • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 80mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra Line driver: tối đa 50mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)

Kết nối • Loại SC/SS/HB: Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp dọc trục có giắc cắm, loại giắc cắm dọc trục/bên hông
• Loại H: Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp dọc trục có giắc cắm

Đặc tính
cơ khí

Mô-men khởi động • Loại SC/SS: tối đa 40gf·cm (0.004N·m) • Loại H/HB: tối đa 90gf·cm (0.009N·m)
Mô-men quán tính • Loại SC/SS: tối đa 15g·cm2 (1.5×10-6 kg·m2) • Loại H/HB: tối đa 20g·cm2 (2×10-6 kg·m2)

Độ bền của trục quay • Loại SC/SS - Xoắn: tối đa 10kgf, nén: tối đa 2.5kgf 
• Loại H/HB - Xoắn: tối đa 2kgf, nén: tối đa 1kgf

Tốc độ tối đa cho 
phép※2 5.000rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 75G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây), 2m, cáp bảo vệ
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Khớp nối (loại SC: Ø10mm, loại SS: Ø6mm), giá lắp
Chứng nhận   (trừ ngõ ra Line driver)

Khối 
lượng※3

Loại cáp, 
Loại cáp có giắc cắm

•  Loại SC: Khoảng 420g (khoảng 310g)          • Loại SS: Khoảng 395g (khoảng 285g) 
• Loại H/HB: Khoảng 380g (khoảng 270g)

Loại giắc cắm •  Loại SC: Khoảng 340g (khoảng 230g)          •  Loại SS: Khoảng 315g (khoảng 205g)
•  Loại HB: Khoảng 310g (khoảng 200g)

 Thông số kỹ thuật

※1: '*' Ngõ ra xung chỉ có pha A, B (ngõ ra line driver có các pha A, A
_

, B, B
_

) [Đối với loại cốt âm, 6000, 8000 PPR]. Độ phân giải tùy chọn sẽ 
không được hiển thị.

※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải

※3:  Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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E58 Series

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra điện áp Ngõ ra Line driver
Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

●Mạch ngõ ra của các pha A, B, Z đều như nhau. (Ngõ ra Line driver có các pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

)
● Ngõ ra Totem pole có thể dùng như ngõ ra NPN cực thu hở(※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).

● Ngõ ra Totem pole/Ngõ ra điện áp/
   Ngõ ra NPN cực thu hở/

● Ngõ ra Line driver

 Loại dây cáp dọc trục/bên hông   Loại dây cáp dọc trục/bên hông có giắc cắm 
Loại giắc cắm dọc trục/bên hông

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※Độ bền chịu kéo của cáp là 30N.

※F.G. (Nối đất): Dây nên được nối đất riêng.

● Ngõ ra Totem pole/
   Ngõ ra điện áp/
   Ngõ ra NPN cực thu hở

● Ngõ ra Line driver

 Kết nối

● Ngõ ra Totem pole/ Ngõ ra điện áp/
Ngõ ra NPN cực thu hở/ 

  Ngõ ra Line driver
 Dạng sóng ngõ ra

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

T

Pha A
H
L

Pha A
_ H

L

Pha B
H
L

Pha B
_ H

L

Pha Z
_ H

L

H
L

Pha Z

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ±  T
       2

_

2

4

3 6
1

5

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

T

Pha A
H
L

Pha B
H
L

Pha Z
H
L

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T ±  T
       2

_

Tải

Tải

Tải

Tải

※1

※2

+ + + +
R

- - - -

Ngõ ra Ngõ ra
Ngõ ra

+V +V +V +V

0V 0V 0V 0V

D.điện nhận 
vào: max. 30mA D.điện phát ra : 

max. 10mA

D.điện nhận 
vào: max. 30mAD.điện phát ra 

: max. 10mA
Ngõ ra 
pha A

_
 

Ngõ ra 
pha A

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

Chân số Chức năng Màu cáp

1 Pha A Đen
2 Pha A

_
Đỏ

3 +V Nâu
4 GND Xanh lam
5 Pha B Trắng
6 Pha B

_
Xám

7 Pha Z Cam
8 Pha Z

_
Vàng

9 F.G. Vỏ

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Đỏ: Pha A

_

Trắng: Pha B
Xám: Pha B

_

Cam: Pha Z
Vàng: Pha Z

_

Xanh lam: GND (0V)
Vỏ: F.G.

1 2
3

7 8 9
4 5 6

CW

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Trắng: Pha B
Cam: Pha Z

Xanh lam: GND (0V)
Vỏ: F.G.

Chân số Chức năng Màu cáp
1 Pha A Đen
2 Pha B Trắng
3 Pha Z Cam
4 +V Nâu
5 GND Xanh lam
6 F.G. Vỏ
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Loại tương đối Ø58mm, cốt dương/cốt âm/cốt âm thông một đầu

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước
 (đơn vị: mm)

※Dây cáp có đầu giắc cắm được bán riêng.
    Hãy tham khảo mục 'Giắc cắm, Cáp có giắc cắm, Hộp đấu nối cảm biến, Ổ cắm'.

 Loại mặt bích lồi (SC)

 Loại mặt bích lõm (SS)

● Loại dây cáp dọc trục có giắc cắm

20 10 49.5

3-
12

0

3-
12

0

3-M3 DP 6
Ø48

Ø
58

18

13.52-3 M17×1

M17×1

Ø
36

Ø
10

9.5
22

-0
.0

25
-0

.0
64

-0
.0

05
-0

.0
2

9

3-M4 DP 6

9.5

3-
12

0

3-
12

0

3-M3 DP 6
Ø42

Ø
58

9

104 50.5

2-34

Ø5, 2mØ
50 Ø

6

-0
.0

09
-0

.0
25

-0
.0

04
-0

.0
16

5.5

3-M4 DP 6

20

10 4 50.5 9.5

3-
12

0

3-
12

0

3-M3 DP 6
Ø42

Ø
58

9

2-3 13.54

Ø
50 Ø

6-0
.0

09
-0

.0
25

-0
.0

04
-0

.0
16

5.5

3-M4 DP 6

9.5
22

M17×1

M17×1

3-
12

0

3-
12

0

3-M3 DP 6

Ø
58

18

20 10 49.5
2-3

Ø5, 2mØ
36 Ø
10

-0
.0

25
-0

.0
64

-0
.0

05
-0

.0
2

9

3-M4 DP 6

20

Ø48

Giắc cắm dọc trục/bên hông có dây cáp
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây),
250mm, cáp bảo vệ

250
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E58 Series

 Kích thước
 (đơn vị: mm)

 Loại cốt âm (H)

 Loại cốt âm thông một đầu (HB)

 Giá đỡ Khớp nối

3-
12

0

3-1
20

7-M3 DP 6
Ø42

12

3-M4 DP 6
45

6 49.5

3-3

20

Ø5, 2m

24

Ø
58

Ø
17

Ø
12

+0
.0

24
+0

.0
06

3-
12

0

3-1
20

7-M3 DP 6
Ø42

12

3-M4 DP 6
45

6 49.5

3-3

9.5
9.5

22

M17×1

24

Ø
58

Ø
17

Ø
12

+0
.0

24
+0

.0
06

M17×113.5

Ø
58

6 49.5

3-3 10.5

Ø
17

Ø
12

+0
.0

24
+0

.0
06

223-
12

0

3-1
20

7-M3 DP 6
Ø42

12

3-M4 DP 6
45

Ø5, 2m

● Loại SC ● Loại SS

● Loại H/HB
2-3.5

2-Ø7
2-Ø3.4

12

12

22

6

1.
5

9.
2

7
30 20

24
152 5.

5

7 2-R2.15

3.
5

R27

65

65 
Ø3-3.5

Ø3-4.5

Ø36.5

40

6 

70

45

6 

5
15

5
12

.5

50

R1.8

3-1
20

3-120

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※  Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0,15Nm.
※ Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), tham khảo mục Lựa chọn ERB.

● E58SC10

● E58SS6

Ø22 25
3.4 3.4

4-M4

Ø10+0.1
   0

Ø15 22
2.8 2.8

4-M3

Ø6+0.1
   0

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co dãn: tối đa 0.5mm
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại tương đối Ø58mm, cốt dương, ngõ ra sóng sin

 Thông số kỹ thuật

※1: Có thể chọn dây cáp 7m, 15m.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Thiết bị Bộ mã hóa tương đối Ø58mm loại ngõ ra dạng sóng sin
Model E58S9.25-2048-10-A-5-R E58S9.25-2048-10-A-5-S
Độ phân giải (PPR) 2,048
Pha ngõ ra Pha A, A, B, B, Z, Z, C, C, D, D

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Độ lệch pha giữa pha C và pha D: 90°                                    

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Ngõ ra 
điều 
khiển

Loại ngõ ra Ngõ ra khuếch đại
Dòng điện ngõ ra Tối đa 10mA
Điện áp ngõ ra Vp-p : 0.5V±0.1V
Điện áp nền DC VDC: 2.5V±0.3V

Tần số đáp ứng tối đa 200kHz
Nguồn điện 5VDC  ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 120mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại cáp dọc Loại cáp ngang

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Tối đa 100gf·cm (0.0098N·m)
Mô-mên quán tính Tối đa 15g·cm2 (1.5×10-6 kg·m2)
Trục chịu tải Xoắn: 10kgf, Nén: 2.5kgf
Độ bền của trục quay 6.000rpm

Trục Trục côn Ø9.25mm, Côn 1:10
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 100G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 100℃, bảo quản: từ -25 đến 100℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø6mm, 17 dây, 9m※1, cáp bảo vệ
(AWG28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 17, đường kính lớp cách điện: Ø0.8mm) 

Phụ kiện M5×0.8 (50L),  M5×0.8 (47L) bu-lông, cờ-lê
Phê chuẩn
Khối lượng※2 Khoảng 1.02kg (khoảng 930g)

Bộ mã hóa tương đối Ø58mm loại ngõ ra khuếch đại sóng sin
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I-36

E58 Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Kết nối

 Dạng sóng ngõ ra

CW

  Mạch ngõ ra của các pha A, A, B, B, Z, Z, C, C, D, D đều như nhau.

Ngõ ra OP Amp
Mạch nhậnBộ mã hóa vòng quay Kế nối tải

Vref

GND

D.điện phát ra 
:Max. 10mA

Ra=10Ω
Vref=2.5V±0.3V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Ra

+V

+

-

Ra

D.điện phát ra 
:Max. 10mA Ngõ ra A, B, Z, C, D

Ngõ ra A, B, Z, C, D

ZO

A, B, Z: ZO=120Ω
C, D: ZO=1kΩ

Ngõ vào

Ngõ ra

Vref

Ngõ vào

 Pha A, A, B, B, Z, Z  Pha C, C, D, D

Pha A

Pha B

Pha Z

PhaA

Pha B

Pha Z

CW

T ± T      2
VP-P

T ± T2    4

T=      360°    
      2048PPR

VP-P VDC

VDC

VDC

VDC

VDC

VDC

T ± T4    8

VP-P

Pha C

Pha D

Pha C

Pha D

CW

90°

360°

VP-P VDC

VDC

VDC

VDC

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất  (F.G.). 
※ Mạch ngõ ra có IC chuyên dụng và đảm bảo không bị đoản mạch khi 

đấu dây cáp ngõ ra.

Nâu: Pha A
Đỏ: Pha A
Cam: Pha B
Vàng: Pha B
Xanh lá: Pha Z
Xanh lam: Pha Z
Tím: Pha C
Xám: Pha C
Hồng: Pha D
Trống: Pha D
Trắng: 5VDC
Đen: GND
Vỏ: F.G.
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại tương đối Ø58mm, cốt dương, ngõ ra sóng sin

M5×50L

5.2N.m
①

②

M2

0.4N.m

③

 Kích thước  (đơn vị: mm)

 Loại dây cáp dọc trục

 Loại dây cáp bên hông

 Lắp đặt  (đơn vị: mm)

Ø9.25

Min. 12

M
5×

0.
8

Ø
65

±0
.1

Max. 51

25 đến 35

7.5±0.1

15 2

↗ 0.02 A
Côn 1/10

A

30

2.
86

◎ Ø0.1 A

① Gắn bu lông M5×50L ở rìa E58S như hình minh họa.
② Lắp E58S vào thiết bị. 
③ Điều chỉnh giá đỡ bằng cờ lê M2.

37Côn 1/10

Ø6, 9m
Ø6

4.3

Ø5
6

1.5
27.314.4

4512.2

Ø8
.8

Ø9
.9

Ø9
.25 4.5

R20.3

4.5

Ø5
6

Ø6
4.3

45

27.3

1.5

Ø6, 9m

Côn 1/10

Ø8
.8

Ø9
.9

Ø9
.25

12.2

14.4

37
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E60H Series

 Tính năng
Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø60mm loại cốt âm

[ Ngõ ra Totem pole, ngõ ra NPN cực thu hở,
ngõ ra điện áp, ngõ ra Line driver]
● Đường kính thân Ø60mm, đường kính cốt âm Ø20mm 
● Được sử dụng để đo góc, vị trí, vòng quay, tốc độ, gia tốc và khoảng cách
● Nguồn điện: 5VDC, 12-24VDC ±5%
● Đa dạng các loại ngõ ra

 Thông tin đặt hàng

E60H 20 8192 3 N 24
Series Đường 

kính cốt âm Xung/1 vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn điện Dây cáp

Ø60mm,
loại cốt âm Ø20mm 100, 1024,

5000, 8192
3: A, B, Z
6: A, A

_
, B, B

_
, Z, Z

_
T: Ngõ ra Totem pole 
N: Ngõ ra NPN cực thu hở
V: Ngõ ra điện áp
L: Ngõ ra Line driver

5: 5VDC ±5%
24: 12-24VDC 

±5%

Để trống: loại dây cáp 
bên hông
C: loại dây cáp dọc trục 
có giắc cắm

Ø60mm,
loại cốt âm Ø20mm 2048 10:  A, A, B, B, Z, Z,  

C, C,  D, D
A: Ngõ ra khuếch đại sóng sin 
analog 5: 5VDC ±5% R: loại dây cáp dọc trục

S: loại dây cáp bên hông

[Loại ngõ ra khuếch đại sóng sin]
● Đường kính Ø60mm, đường kính cốt âm Ø20mm 
● Nguồn điện: 5VDC ±5%
● Ngõ ra khuếch đại dạng sóng sin

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại tương đối Ø60mm, loại cốt âm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø60mm loại cốt âm

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø60mm loại cốt âm
Độ phân giải (PPR)※1 100, 1024, 5000, 8192

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B, Z (ngõ ra Line driver:  pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

N
gõ

 ra
 đ

iề
u 

kh
iể

n Ngõ ra Totem pole
• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng tải: tối đa 10mA, điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu (điện áp 
nguồn-2.0)VDCᜡ, điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
Ngõ ra điện áp Dòng tải: tối đa 10mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ

Ngõ ra Line driver

• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 20mA, điện áp dư: tối đa 0.5VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng tải: tối đa -20mA,

điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu 2.5VDCᜡ, 
điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ

Th
ời

 g
ia

n 
đá

p 
ứn

g

Ngõ ra Totem pole
Tối đa 1㎲ (độ dài cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)Ngõ ra NPN cực thu hở

Ngõ ra điện áp
Ngõ ra Line driver Tối đa 0.5㎲ (độ dài cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Tần số đáp ứng tối đa 300kHz
Nguồn điện • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)     • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 80mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra Line driver: tối đa 50mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp bên hông, loại dây cáp bên hông có giắc cắm

Đặc tính
cơ khí

Mô-men khởi động Tối đa 150gf·cm (0.0147 N·m)
Mô-men quán tính Tối đa 110g·cm² (11×10-6 kg·m²) 
Độ bền của trục quay Xoắn: tối đa 5kgf, nén: tối đa 2.5kgf
Tốc độ tối đa 
cho phép※2 6.000rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 100G

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây), 2m, cáp bảo vệ
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Giá lắp: 2
Chứng nhận  (trừ ngõ ra Line driver)
Khối lượng※3 Khoảng 397g (khoảng 300g)

 Thông số kỹ thuật

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị. 
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải

※3:  Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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E60H Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

●Mạch ngõ ra của các pha A, B, Z đều như nhau. (Ngõ ra Line driver có các pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

)
● Ngõ ra Totem pole có thể dùng như ngõ ra NPN cực thu hở(※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).

● Ngõ ra Line driver

 Loại dây cáp bên hông  Loại dây cáp dọc trục có giắc cắm

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※Độ bền chịu kéo của cáp là 30N.

※F.G.(nối đất): Dây nên được nối đất riêng.

 Kết nối

 Dạng sóng ngõ ra

2

4

3 6
1

5

1 2
3

7 8 9
4 5 6

Chân số Chức năng Màu cáp
1 Pha A Đen
2 Pha A

_
Đỏ

3 +V Nâu
4 GND Xanh lam
5 Pha B Trắng
6 Pha B

_
Xám

7 Pha Z Cam
8 Pha Z

_
Vàng

9 F.G. Vỏ

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra điện áp Ngõ ra Line driver
Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải

Tải

Tải

Tải

Tải

※1

※2

+ + + +
R

- - - -

Ngõ ra Ngõ ra
Ngõ ra

+V +V +V +V

0V 0V 0V 0V

D.điện nhận vào: 
Max.30mA D.điện phát ra: 

max.10mA

D.điện nhận 
vào: Max.30mAD.điện phát ra: 

max.10mA
Ngõ ra 
pha A

_
 

Ngõ ra 
pha A

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

   Ngõ ra Totem pole/ Ngõ ra điện áp 
 Ngõ ra NPN cực thu hở 

 Ngõ ra Line driver

● Ngõ ra Totem pole/ Ngõ ra điện áp 
   Ngõ ra NPN cực thu hở 

● Ngõ ra Totem pole/
   Ngõ ra điện áp 
   Ngõ ra NPN cực thu hở 

● Ngõ ra Line driver

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Trắng: Pha B
Cam: Pha Z

Xanh: GND (0V)
Vỏ chống nhiễu: F.G.

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Đỏ: Pha A

_

Trắng: Pha B
Xám: Pha B

_

Cam: Pha Z
Vàng: Pha Z

_

Xanh: GND (0V)
Vỏ chống nhiễu: F.G.

CW

Pha A

Pha B

Pha Z

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

H

H

H

T

L

L

L

T ± T
2     4

T ± T
4     8

T ±  T
2
_

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

Pha A

Pha A
_

Pha B
_

Pha Z
_

Pha B

T
H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

Pha Z

T ± T
2     4

T ± T
4     8

T ±  T
2
_

Chân số Chức năng Màu cáp
1 Pha A Đen
2 Pha B Trắng
3 Pha Z Cam
4 +V Nâu
5 GND Xanh lam
6 F.G. Vỏ
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Loại tương đối Ø60mm, loại cốt âm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm)
 Kích thước

 Giá đỡ

Loại dây cáp bên hông Loại dây cáp bên hông có giắc cắm
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây),
chiều dài: 2m, cáp bảo vệ

Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây),
chiều dài: 250mm, cáp bảo vệ

※Hãy sử dụng lực siết 0.15 N.m để cố định thiết bị.

4-M3 DP 7 6 35.5 1

5.5

6 6

Ø5

45

50
.5

Ø
60

Ø
30

Ø
20 Ø
20

29.5

+0
.0

26
+0

.0
05

+0
.1

5
+0

.0
5

2-3.5

2-Ø7
2-Ø3.4

12

12

22

6

1.
5

9.
2

7

※Dây cáp có đầu giắc cắm được bán riêng.
    Hãy tham khảo mục 'Giắc cắm, Cáp có giắc cắm, Hộp đấu nối cảm biến, Ổ 

cắm'.
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E60H Series

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø60mm loại cốt âm
 Thông số kỹ thuật

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø60mm loại cốt âm
Model E60H20-2048-10-A-5-R E60H20-2048-10-A-5-S
Độ phân giải (PPR) 2,048
Pha ngõ ra Pha A, A, B, B, Z, Z, C, C, D, D  

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Độ lệch pha giữa pha C và pha D: 90°                                    

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Ngõ ra 
điều 
khiển

Loại ngõ ra Ngõ ra khuếch đại
Dòng điện ngõ ra Tối đa 10mA
Điện áp ngõ ra Vp-p : 0.5V±0.1V
Điện áp nền DC VDC: 2.5V±0.3V

Tần số đáp ứng tối đa 200kHz
Nguồn điện 5VDC  ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 120mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục Loại dây cáp bên hông

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Tối đa 200gf·cm (0.02N·m)
Mô-men quán tính Tối đa 110g·cm2 (11×10-6 kg·m2)
Độ bền của trục quay Xoắn: 5kgf, nén: 2.5kgf
Tốc độ tối đa cho phép 6.000rpm

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 100G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -20 đến 100℃, bảo quản: từ -25 đến 100℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP40 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø6mm, 17 dây, 9m※1, cáp bảo vệ
(AWG28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 17, đường kính lớp cách điện: Ø0.8mm) 

Phụ kiện Giá lắp: 2
Chứng nhận
Khối lượng※2 Khoảng 750g (khoảng 720g)

※1: Có thể chọn dây cáp 7m, 15m.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Incremental Sine Wave Ø60mm Hollow Shaft Type

Pha A 

Pha B 

Pha Z 

Pha A 

Pha B 

Pha Z 

CW

T ± T      2
VP-P

T 
± 

T
2    4

T= 
      360°   

      2048PPR

VP-P VDC

VDC

VDC

VDC

VDC

VDC

T 
± 

T
4    8

VP-P

Pha C 

Pha D 

Pha C 

Pha D 

CW

90°
mech

360°mech

VP-P VDC

VDC

VDC

VDC

CW

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất  (F.G.). 
※ Mạch ngõ ra có IC chuyên dụng và đảm bảo không bị đoản mạch khi đấu 

dây cáp ngõ ra.

Nâu: Pha A
Đỏ: Pha A
Cam: Pha B
Nâu: Pha B
Xanh lục: Pha Z
Xanh lam: Pha Z
Tím: Pha C
Xám: Pha C
Hồng: Pha D
Trắng: Pha D
Trắng: 5VDC
Đen: GND
Vỏ chống nhiễu: F.G.

Ngõ ra khuếch đại
Mạch nhận

Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Vref

GND

D.điện phát ra: 
max.10mA

Ra=10Ω
Vref=2.5V±0.3V

Mạch 
chính Ra

+V

+

-

Ra

D.điện nhận 
vào: max.0mA

Pha A, B, Z,
C, D

Pha A, B, Z,
C, D

ZO

A, B, Z: ZO=120Ω
C, D: ZO=1kΩ

Ngõ vào

Ngõ ra

Vref

Ngõ vào

Sơ đồ ngõ ra điều khiển

  Pha A, A, B, B, Z, Z, C, C, D, D của tất cả các mạch ngõ ra đều như nhau.

 Dạng sóng ngõ ra
 Pha A, A, B, B, Z, Z  Pha C, C, D, D

 Kết nối 
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E60H Series

● Giá lắp

 Kích thước  (đơn vị: mm)

 Loại dây cáp dọc trục

 Loại dây cáp bên hông

※Hãy sử dụng lực siết 0.15 N.m để cố định thiết bị.

4-M3 DP7 6 6 35.5

50
.5

28.4

45°

Ø6, 9m

6

Ø
30

Ø
60
1

Ø2
0+0

.15
+0

.05

Ø2
0+0

.02
6

+0
.00

5
5

7

12

22

12

6

2-3.5

1.
5

9.
2

2-Ø3.4
2-Ø7

4-M3 DP7 6 6

50
.5

45°

22.2

35.56

Ø
30

Ø
60

1

Ø2
0+0

.15
+0

.05

Ø2
0+0

.02
6

+0
.00

5

5

Ø6, 9m

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



I-45

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng
Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø68mm

● Đường kính thân Ø68mm, đường kính cốt dương Ø15mm
● Tần số đáp ứng cao: 180kHz
● Loại giắc cắm bên hông
● Thích hợp với các loại máy gia công
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC)  
   (kiểm tra khả năng chống thấm nước/dầu)
● Trục quay có khả năng chịu tải cao 

(độ bền của trục quay cho phép 10kgf)

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø68mm

Độ phân giải (PPR)※1 500, 600, 1024

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Ngõ ra điều khiển • [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 20mA, điện áp dư: tối đa 0.5VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng tải: tối đa -20mA, điện áp ngõ ra: tối thiểu 2.5VDCᜡ

Thời gian đáp ứng Tối đa 0.5㎲ (chiều dài cáp: 1m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Nguồn điện 5VDCᜡ ± 5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)

Tần số đáp ứng tối đa 180kHz

Dòng điện tiêu thụ Tối đa 50mA (khi không kết nối với tải)

Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC) (giữa các dây và vỏ)

Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)

Kết nối Loại giắc cắm bên hông (MS3102A20-29P)

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Tối đa 1.5kgf·cm (0.15N·m)

Độ bền của trục quay Xoắn: tối đa 20kgf, nén: tối đa 10kgf

Tốc độ tối đa cho phép※2 6.500rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC)

Khối lượng Khoảng 550g 

 Thông số kỹ thuật

 Thông tin đặt hàng
E68S 15 1024 6 L 5

Series Đường kính cốt Xung/1 vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn điện

Ø68mm,
loại cốt dương Ø15mm 500, 600, 1024 6: A, A

_
, B, B

_
, Z, Z

_
L: ngõ ra Line driver 5VDC ±5%

E68S Series

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị. 
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

※Tiêu chuẩn giắc cắm: MS3102A20-29P

Vui lòng đọc kỹ "Hướng dẫn an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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E68S Series

 (đơn vị: mm)

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

※N.C (không kết nối)
※Các chân E và H, K và M được nối với nhau ở bên trong.

Chân Kết nối
A Pha A
B Pha Z
C Pha B
D, F, G, J, L, S N.C
E, H 5VDC
K, M 0V
N Pha A

_

P Pha Z
_

R Pha B
_

T Vỏ chống nhiễu (F.G.)

 Dạng sóng ngõ ra  Kết nối

 Kích thước 

Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

+
-

+V

0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

 
 
Ngõ ra pha A

 __
Ngõ ra pha A 5VDC ±5%

※Mạch ngõ ra của các pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

 đều như nhau. 

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

Pha A 

Pha A
_

 

Pha B
_

 

Pha Z
_

 

Pha B 

H

H

H

H

H

H

T

L

L

L

L

L

L

Pha Z 

 T ±  T 2
 __

     4
_

T ±  T4
_

     8
_

T ± T
      2

_

A
B

C
D

E
F

GH
J

K

L
M

N
T
S R

P

CW

51
.4

56

Ø68

4-Ø5.4 30

67.5
MS310A20-29P

33 90

Ø
50

   
0 -0
.1

   
0 -0
.0

5
Ø

15

56

68

5+0
.0

3
+0

.0
1 17.54.5 -0.1

-0.2
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø80mm loại cốt âm

● Đường kính thân Ø80mm, đường kính cốt âm Ø30mm, Ø32mm
● Cho phép lắp trực tiếp vào motor hoặc máy móc
    mà không cần sử dụng khớp nối
● Nguồn điện: 5VDC, 12-24VDC ±5%
● Ngõ ra đa dạng

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø80mm loại cốt âm
Độ phân giải (PPR)※1 60, 100, 360, 500, 512, 1024, 3200

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B, Z (ngõ ra Line driver: pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Ngõ ra 
điều khiển

Ngõ ra Totem pole

• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
• [Mức cao] -  Dòng tải: tối đa 10mA, 

Điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-2.0)VDCᜡ, 
Điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
Ngõ ra điện áp Dòng tải: tối đa 10mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ

Ngõ ra Line driver

• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 20mA, điện áp dư: tối đa 0.5VDC ᜡ
• [Mức cao] -  Dòng tải: tối đa -20mA, 

Điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu 2.5VDCᜡ, 
Điện áp ngõ ra (điện áp nguồn12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ

Thời gian 
đáp ứng 
(cạnh lên 
/xuống)

Ngõ ra Totem pole
Tối đa 1㎲ (chiều dài cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)Ngõ ra NPN cực thu hở

Ngõ ra điện áp
Ngõ ra Line driver Tối đa 0.5㎲ (chiều dài cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Tần số đáp ứng tối đa 200kHz
Nguồn điện • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)     • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 80mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra Line driver: tối đa 50mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp bên hông, loại dây cáp bên hông có giắc cắm

Đặ
c 

tín
h

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Tối đa 200gf·cm (0.0196N·m)
Mô-men quán tính Tối đa 800g·cm² (8×10-5 kg·m²)
Độ bền của trục quay Xoắn: tối đa 5kgf, nén: tối đa 2.5kgf
Tốc độ tối đa cho phép※2 3,600rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 75G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây), 2m, cáp bảo vệ
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Giá lắp chống va đập
Chứng nhận  (trừ ngõ ra Line driver)
Khối lượng Khoảng 560g

 Thông số kỹ thuật

E80H 30 3200 3 N 24
Series Đường kính cốt Xung/1 vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn điện Dây cáp

Ø80mm,
loại cốt âm

30: Ø30mm
32: Ø32mm

60, 100, 360,
500, 512, 1024,
3200

3: A, B, Z
6: A, A

_
, B, B

_
, Z, Z

_
T: Ngõ ra Totem pole 
N: Ngõ ra NPN cực thu hở
V: Ngõ ra điện áp
L: Ngõ ra Line driver

5: 5VDC ±5%
24: 12-24VDC ±5%

Để trống: Loại dây 
cáp bên hông
C: Loại dây cáp bên 

hông có giắc cắm

E80H Series

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị. 
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải

※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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E80H Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Dạng sóng ngõ ra
  Ngõ ra Totem pole/  
Ngõ ra NPN cực thu hở/ 
Ngõ ra điện áp

 Ngõ ra Line driver

CW

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

T

Pha A
H

L

Pha B
H

L

Pha Z
H

L

T ± T
2    4

T ± T
4    8

T ±  T2
_

Theo chiều kim dồng hồ (CW)

T

Pha A
H
L

Pha A
__ H

L

Pha B
H
L

Pha B
__ H

L

Pha Z
__ H

L

H
L

Pha Z

T ± T
2    4

T ± T
4    8

T ± T
2
_

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra NPN cực thu hở
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải

Tải

※1

※2

+

-
Ngõ ra

+V

0V

D.điện phát ra: 
max. 10mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

D.điện nhận vào: 
max. 30mA Tải

+

-

Ngõ ra

+V

0V

D.điện nhận vào: 
max. 30mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

Ngõ ra điện áp Ngõ ra Line driver
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải

+

R

-

Ngõ ra

+V

0V

D.điện phát ra: 
max. 10mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

+

-

+V

0V

Ngõ ra pha A
 __

Ngõ ra pha A

M
ạc

h 
ch

ín
h

●Mạch ngõ ra của các pha A, B, Z đều như nhau. (Ngõ ra Line driver có các pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

)
● Ngõ ra Totem pole có thể dùng như ngõ ra NPN cực thu hở(※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).
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Loại tương đối Ø80mm, cốt âm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm)

 Loại dây cáp bên hông có giắc cắm

※F.G.(nối đất): Dây nên được nối đất riêng.

 Kết nối

 Kích thước

※Dây cáp có đầu giắc cắm được bán riêng.
    Hãy tham khảo mục 'Giắc cắm, Cáp có giắc cắm, Hộp đấu nối cảm biến, Ổ cắm'.

● Ngõ ra Totem pole/ Ngõ ra điện áp  
Ngõ ra NPN cực thu hở 

● Ngõ ra Line driver

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※Độ bền chịu kéo của cáp là 30N.

●  Đường kính cốt âm
  (loại tùy chọn)

Loại dây cáp bên hông Loại dây cáp bên hông có giắc cắm
Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây),
chiều dài: 2m, cáp bảo vệ

Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: 8 dây),
chiều dài: 250mm, cáp bảo vệ

 Giá lắp

4-M3 DP 8 6 0.5 43

35

1.5

31.8

Ø30

Ø
80

Ø5

4

35
35

30

6

+0.2
+0.05

+0.03
+0.01

+0
.0

5
+0

.0
1

33.8
Ø32

10

+0.2
+0.05+0.03

+0.01

+0
.0

5
+0

.0
1

31.8
Ø30

4

+0.2
+0.05+0.03

+0.01

+0
.0

5
+0

.0
1

●  Đường kính cốt âm
   (loại tiêu chuẩn)

● Ngõ ra Totem pole/  
Ngõ ra NPN cực thu hở/ 
Ngõ ra điện áp

Chân số Chức năng Màu cáp
1 Pha A Đen
2 Pha B Trắng
3 Pha Z Cam
4 +V Nâu
5 GND Xanh lam
6 F.G. Vỏ

2

4

3 6

1

5

● Ngõ ra Line driver

1 2

3

7 8 9

4 5 6

Chân số C.năng Màu cáp
1 Pha A Đen
2 Pha A

_
Đỏ

3 +V Nâu
4 GND Xanh lam
5 Pha B Trắng
6 Pha B

_
Xám

7 Pha Z Cam
8 Pha Z

_
Vàng

9 F.G. Vỏ

 Loại dây cáp bên hông

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A
Trắng: Pha OUT
Cam: Pha OUT

Xanh: GND (0V)
Vỏ chống nhiễu: F.G.

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha  A
Đỏ: Pha  A

_

Trắng: Pha  B
Xám: Pha  B

_

Cam: Pha  Z
Vàng: Pha  Z

_

Xanh: GND (0V)
Vỏ chống nhiễu: F.G.

2-Ø7
2-Ø3.4R3 12

8.
4

7

1.5
16.222

24
12
3.5

7

15
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E88H Series

※1: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
                  Tần số đáp ứng tối đa   × 60 giây] [Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)= 
                                                                          Độ phân giải

※2:  Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

● Đường kính thân Ø88mm, đường kính cốt âm Ø30mm
● Lắp trực tiếp vào máy kéo của thang máy mà không cần sử dụng khớp nối 
● Nguồn điện: 5VDC, 15VDC ±5%
● Ngõ ra điều khiển: Ngõ ra bù, ngõ ra Line driver 

 Thông số kỹ thuật

Series Đường kính 
cốt âm Xung/1 vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn điện

Ø88mm,
loại cốt âm Ø30mm 1024 2: A, B

6: A, A, B, B, Z, Z
Để trống: Ngõ ra bù
L: Ngõ ra Line driver 

15: 15VDC ±5%
5: 5VDC ±5%

152102430E88H

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø88mm loại cốt âm

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø88mm loại cốt âm
Model E88H30-1024-2-15 E88H30-1024-6-L-5
Độ phân giải (PPR) 1,024

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B Pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

  

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

     10
__

Ngõ ra điều khiển

• [Mức thấp]- Dòng tải: tối đa 15mA, 
Điện áp dư: tối đa 2.0VDCᜡ

• [Mức cao]-Dòng tải: tối đa 15mA, 
            Điện áp ngõ ra: tối thiểu 10VDCᜡ

• [Mức thấp]-Dòng tải: tối đa 20mA,  
              Điện áp dư: tối đa 0.5VDCᜡ
• [Mức cao]-Dòng tải: tối đa -20mA, 
            Điện áp ngõ ra: tối thiểu 2.5VDCᜡ

Thời gian đáp ứng  
(cạnh lên/xuống) Tối đa 1㎲ (chiều dài cáp: 8m, điện trở tải: 1kΩ) Tối đa 0.5㎲  

(chiều dài cáp: 8m, dòng điện nhận vào =20mA)
Tần số đáp ứng tối đa 150kHz
Nguồn điện 15VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%) 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%) 
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 60mA (khi không kết nối với tải) Tối đa 50mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC )
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại cáp ngang

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Tối đa 600gf·cm (0.06N·m)
Mô-men quán tính Tối đa 800g.cm2  (8×10-5 kg.m2)
Độ bền của trục quay Xoắn: tối đa 5kgf, nén: tối đa 2.5kgf
Tốc độ tối đa cho phép※1 3.600rpm

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 100G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC )

Dây cáp
Ø6mm, 6 dây, 8m, cáp bảo vệ 
(AWG24, đường kính lõi: 0.16mm, số lõi: 11, đường 
kính lớp cách điện: Ø1mm) 

Ø6mm, 8 dây, 8m, cáp bảo vệ
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường 
kính lớp cách điện: Ø1mm) 

Phụ kiện Giá lắp chống va đập: 2
Chứng nhận  (trừ ngõ ra Line driver)
Khối lượng※2 Khoảng 1.49kg (khoảng 1.45kg)

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại tương đối Ø88mm, cốt âm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Kết nối

 Dạng sóng ngõ ra

CW

Ngõ ra bù Ngõ ra Line driver 
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

+V

Ngõ ra

0V

Mạch 
chính

+V

0V

Mạch 
chính Ngõ ra pha A 

Ngõ ra pha A 

 Ngõ ra bù

 Ngõ ra bù

 Ngõ ra Line driver 

 Ngõ ra Line driver

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※Mạch ngõ ra có IC chuyên dụng và đảm bảo không bị quá dòng/ngắn mạch khi nối dây cáp ngõ ra.
※Độ bền chịu kéo của cáp là 30N.

※Mạch ngõ ra của các pha A, A, B, B, Z, Z đều như nhau.

Chú ý Lỗi điển hình
a+b+c+d T (1 vòng của pha A, B )

a+b, c+d T ±  T 
2    10

a, b, c, d T ±  T 
4    10

Xanh lục: Pha A
Cam: A GND
Vàng: Pha B
Trắng: B GND
Đỏ: 15VDC
Trong suốt: F.G.
Đen: GND

Xanh lục: Pha  A
Cam: Pha  A
Vàng: Pha  B
Trắng: Pha  B
Xám: Pha  Z
Hồng: Pha  Z
Đỏ: 5VDC
Trong suốt: F.G.
Đen: GND

T ±  T 
4    10

T

a b c d

H

H

L

L

Pha A 

Pha B 

T ±  T 
2    10

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

a b c d

Pha A 

Pha B 

Pha Z 

Pha A 

Pha B 

Pha Z 

T ±  T 
2    10

T ±  T 
4    10

H
L

H
L

H
L

H
L

H
L

H
L

T

T ±  T 
       2

Theo chiều kim đồng hồ (CW)
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E88H Series

 Kích thước  (đơn vị: mm)

 Giá lắp

※Hãy dùng lực siết 0.15N.m để cố định thiết bị. 

Ø31.8+0.2
-0.05

64-M3 DP 10
36

.5
36

.5

70

6 8 58.5

46.2

1Ø30

Ø6, 8m

+0.04
+0.02

4+0
.0

5
+0

.0
1

Ø
88

Ø
39

.6

12

12 8

8.
9 17

.6 28
.5

22

2-4.5

2-Ø3.2

1.
5

18
.5

4
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I-53

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại cốt âm Ø100mm
Độ phân giải (PPR)※1 512, 1024, 10000

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B, Z (ngõ ra Line driver: pha A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

) 

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Ngõ ra 
điều 
khiển

Ngõ ra Totem pole

• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
• [Mức cao] -Dòng tải: tối đa 10mA, 

điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-2.0)VDCᜡ,
            điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
Ngõ ra điện áp Dòng tải: tối đa 10mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ

Ngõ ra Line driver
• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 20mA, điệp áp dư: tối đa 0.5VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng tải: tối đa -20mA,  điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu 2.5VDCᜡ,  

  điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ
Thời 
gian 
đáp ứng 
(cạnh lên 
/xuống)

Ngõ ra Totem pole
Tối đa 1㎲ (chiều dài cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)Ngõ ra NPN cực thu hở

Ngõ ra điện áp
Ngõ ra Line driver Tối đa 0.5㎲ (chiều dài cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)

Tần số đáp ứng tối đa 300kHz
Nguồn điện • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)     • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 80mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra Line driver: tối đa 50mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại giắc cắm bên hông

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Tối đa 300gf·cm (0.03N·m)
Mô-men quán tính Tối đa 800g·cm2 (8×10-5 kg·m2)
Độ bền của trục quay Xoắn: tối đa 5kgf, nén: tối đa 2.5kgf
Tốc độ tối đa cho phép※2 3.600rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 75G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø5mm, 5 dây (ngõ ra Line driver: Ø6mm, 8 dây), 2m, cáp bảo vệ
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Giá lắp: 2
Chứng nhận  (trừ ngõ ra Line driver)
Khối lượng※3 Khoảng 1400g (khoảng 1130g) 

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tương đối Ø100mm loại cốt âm

● Có khả năng chống chịu tốt sự tác động của môi trường
● Ngõ ra có độ ổn định cao
● Dành riêng cho thang máy

 Thông số kỹ thuật

Series Đường kính cốt Xung/1 vòng Pha ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn điện

Ø100mm,
loại cốt âm Ø35mm 512, 1024, 10000 3: A, B, Z

6: A, A
_

, B, B
_

, Z, Z
_

T: Ngõ ra Totem pole 
N: Ngõ ra NPN cực thu hở
V: Ngõ ra điện áp
L: Ngõ ra Line driver

5: 5VDC ±5%
24: 12-24VDC ±5%

E100H 35 10000 6 L 5

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị. 
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải

※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

E100H Series
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E100H Series

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

● Các pha A, B, Z đều có mạch ngõ ra giống nhau. (Ngõ ra Line driver gồm các pha A, A, B, B, Z, Z)
● Ngõ ra totem pole có thể dùng như ngõ ra NPN (※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).

SCN-16-7P SCN-20-10P

 Ngõ ra Line driver

※N.C (chân không kết nối)
※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※Độ bền chịu kéo của cáp là 30N.

 Ngõ ra Line driver

 Kết nối

Chân số Chức năng Màu cáp
① +V Nâu
② GND Xanh lam
③ Pha A Đen
④ Pha A

_
Đỏ

⑤ F.G. Vỏ
⑥ Pha B Trắng
⑦ Pha B

_
Xám

⑧ Pha Z Cam
⑨ Pha Z

_
Vàng

⑩ N.C N.C

Chân số Chức năng Màu cáp
① +V Nâu
② GND Xanh lam
③ Pha A Đen
④ Pha B Trắng
⑤ Pha Z Cam
⑥ F.G. Vỏ chống nhiễu
⑦ N.C N.C

 Dạng sóng ngõ ra

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

Pha A

Pha A
_

Pha B
_

Pha Z
_

Pha B

T

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

Pha Z

T ±  T
2
_

     4
_

T ±  T
4
_

     8
_

T ±  T
       2

_

1

2

3 4

7 5

6 23

7

10 9 8

6 5 4

1

Pha A

Pha B

Pha Z

Theo chiều kim đồng hồ (CW)

H

H

H

T

L

L

L

T ±  T
2
_

     4
_

T ±  T
4
_

     8
_

T ±  T
       2

_

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra điện áp Ngõ ra Line driver
Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải Bộ mã hóa Kết nối tải

Tải

Tải

Tải

Tải

※1

※2

+ + + +
R

- - - -

Ngõ ra Ngõ ra
Ngõ ra

+V +V +V +V

0V 0V 0V 0V

D.điện nhận vào
: tối đa 30mA D.điện phát ra

: tối đa 10mA

D.điện nhận vào
: tối đa 30mAD.điện phát ra

: tối đa 10mA
Ngõ ra 
pha A

 __

Ngõ ra 
pha A

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

  Ngõ ra Totem pole/  
Ngõ ra NPN cực thu hở/ 
Ngõ ra điện áp

  Ngõ ra Totem pole/  
Ngõ ra NPN cực thu hở/ 
Ngõ ra điện áp

CW
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Loại tương đối Ø100mm, cốt âm

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm)
 Kích thước

※Hãy sử dụng lực siết 0.15N.m để cố định thiết bị. 

 Giá lắp

41
.2

4-M4 DP 8 

8 8 

41
.2

Ø
10

0

67

69.5

38.3

Ø35

10

SCN- - P※1

+0.2
+0.05

+0.04
+0.025

+0
.0

3
+0

.0
1

30

78.5

7

R3.560.5

16

6

0.
5

2-Ø4.4

8

16 6 32

※1
Ngõ ra điều khiển Giắc cắm
Ngõ ra Totem pole

SCN-16-7PNgõ ra NPN cực thu hở 
Ngõ ra điện áp
Ngõ ra Line driver SCN-20-10P
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I-56

ENA Series

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại cốt dương, giắc cắm bên hông

●��Cấu�tạo�khuôn�đúc�cứng�cáp,�có�khả�năng�chịu�sự�tác�động�
mạnh�từ�bên�ngoài��

●��Dễ�dàng�lắp�đặt�trực�tiếp�vào�khung�thiết�bị
●��Loại�giắc�cắm
●��Nguồn�điện:�5VDC,�12-24VDC�±5%

Thiết�bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối, loại cốt dương, có giá đỡ bên cạnh
Độ�phân�giải�(PPR)※1 *1,�*2,�*5,�10,�12,�15,�20,�23,�25,�30,�35,�40,�45,�50,�60,�75,�100,�120,�150,�192,�200,�240,�250,�256,��300,�360,�

400,�500,�512,�600,�800,�1000,�1024,�1200,1500,�1800,�2000,�2048,�2500.�3000,�3600,�5000

Đ
ặc
�tí
nh
�đ
iệ
n

Pha�ngõ�ra •ENA- -2- - :�pha�A,�B� •ENA- -3- - :�pha�A,�B,�Z

Độ�lệch�pha�ngõ�ra Độ�lệch�pha�giữa�pha�A�và�pha�B��:��T��±��T�(T=1�chu�kỳ�của�pha�A)����������������������������������������������������������4
_
������8

_

Ngõ�ra�
điều�
khiển

Ngõ�ra�Totem�pole
•�[Mức�thấp]�-�Dòng�tải:�tối�đa�30mA,�điện�áp�dư:�tối�đa�0.4VDCᜡ
•�[Mức�cao]�-�Dòng�tải:�tối�đa�10mA,�điện�áp�ngõ�ra�(điện�áp�nguồn�5VDCᜡ):�tối�thiểu�(điện�áp�nguồn-2.0)

VDCᜡ,�điện�áp�ngõ�ra�(điện�áp�nguồn�12-24VDCᜡ):�tối�thiểu�(điện�áp�nguồn-3.0)VDCᜡ

Ngõ�ra�NPN�cực�thu�hở Dòng�tải:�tối�đa�30mA,�điện�áp�dư:�tối�đa�0.4VDCᜡ

Ngõ�ra�điện�áp Dòng�tải:�tối�đa�10mA,�điện�áp�dư:�tối�đa�0.4VDCᜡ

Thời�gian�
đáp�ứng�
(cạnh�lên/
xuống)

Ngõ�ra�Totem�pole
Tối�đa�1㎲ (chiều�dài�cáp:�2m,�dòng�điện�nhận�vào�=�20mA)Ngõ�ra�NPN�cực�thu�hở

Ngõ�ra�điện�áp
Tần�số�đáp�ứng�tối�đa 300kHz
Nguồn�điện •�5VDCᜡ ±5%�(đỉnh�nhiễu:�tối�đa�5%)��� •�12-24VDCᜡ ±5%�(đỉnh�nhiễu:�đỉnh�nhiễu�5%)
Dòng�điện�tiêu�thụ Tối�đa�80mA�(khi�không�kết�nối�với�tải)
Điện�trở�cách�điện Trên�100MΩ�(tại�500VDC�giữa�các�dây�và�vỏ)
Độ�bền�điện�môi 750VAC�50/60Hz�trong�1�phút�(giữa�các�dây�và�vỏ)
Kết�nối Loại�giắc�cắm�bên�hông

Đ
ặc
�tí
nh

cơ
�k
hí

Mô-men�khởi�động Tối�đa�70gf·cm�(0.007N·m)
Mô-men�quán�tính Tối�đa�80g·cm²�(8×10-6�kg·m²)�
Độ�bền�của�trục�quay Xoắn:�tối�đa�10kgf,�nén:�tối�đa�2.5kgf�
Tốc�độ�tối�đa�cho�phép※2 5.000rpm�

Độ�rung�cho�phép Biên�độ�1.5mm�ở�tần�số�từ�10�đến�55Hz�(trong�1�phút)�theo�mỗi�phương�X,�Y,�Z�trong�2�giờ
Va�chạm�cho�phép Tối�đa�khoảng�75G

Môi�trường
Nhiệt�độ Vận�hành:�từ�-10�đến�70℃,�bảo�quản:�từ�-25�đến�85℃
Độ�ẩm Vận�hành:�từ�35�đến�85%RH,�bảo�quản:�từ�35�đến�90%RH

Tiêu�chuẩn�bảo�vệ IP50�(tiêu�chuẩn�IEC)

Dây�cáp
ENA- -2- - Ø5mm,�4�dây,�2m,�cáp�bảo�vệ�

(AWG�24,�đường�kính�lõi:�0.08mm,�số�lõi:�40,�đường�kính�lớp�cách�điện:�Ø1mm)

ENA- -3- - Ø5mm,�5�dây,�2m,�cáp�bảo�vệ�
(AWG�24,�đường�kính�lõi:�0.08mm,�số�lõi:�40,�đường�kính�lớp�cách�điện:�Ø1mm)

Phụ�kiện Khớp�nối�Ø10mm,�cáp�có�giắc�cắm
Chứng�nhận
Khối�lượng�thiết�bị Khoảng�345g�

 Thông số kỹ thuật

ENA 5000 3 N 24
Series Xung/1�vòng Pha�ngõ�ra� Ngõ�ra�điều�khiển Nguồn�điện

Loại�cốt�dương,�giắc�cắm�
bên�hông
(đường�kính�cốt�:Ø10mm)

Tham�khảo�phần
Độ�phân�giải

2:�A,�B
3:�A,�B,�Z

T:�Ngõ�ra�Totem�pole�
N:�Ngõ�ra�NPN�cực�thu�hở
V:�Ngõ�ra�điện�áp

5��:�5VDC�±5%
24:�12-24VDC��±5%

※1:�Ngõ�vào�xung�được�đánh�dấu�'*'�chỉ�có�pha�A�và�pha�B.�Độ�phân�giải�tùy�chọn�sẽ�không�được�hiển�thị. 
※2: Khi�chọn�độ�phân�giải,�hãy�chắc�chắn�rằng�tốc�độ�vòng�quay�tối�đa�khi�sử�dụng�phải�thấp�hơn�hoặc�bằng�tốc�độ�vòng�quay�cho�phép.
        

[Tốc�độ�vòng�quay�tối�đa (rpm)=  
��Tần�số�đáp�ứng�tối�đa���

×�60�giây]
  
                                ������������������������������������������Độ�phân�giải

※Các�thông�số�ở�mục�Môi�trường�không�áp�dụng�trong�trường�hợp�đóng�băng�hay�ngưng�tụ.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Loại tương đối, cốt dương, giắc cắm bên hông

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

●�Mạch�ngõ�ra�của�các�pha�A,�B,�Z�đều�như�nhau.
●�Ngõ�ra�totem�pole�có�thể�được�dùng�như�ngõ�ra�NPN�(※2)�hoặc�ngõ�ra�điện�áp�(※2).

※Đối�với�model�ENA- -3- - �,�pha�Z�là�ngõ�ra.
※Những�dây�không�sử�dụng�vẫn�phải�cách�điện.
※Vỏ�kim�loại�và�vỏ�chống�nhiễu�nên�được�nối�đất�(F.G.).
※Độ�bền�chịu�kéo�của�cáp�là�30N.

※Đối�với�model�ENA- -3- - �,�pha�Z�là�ngõ�ra.

 Kết nối 

Chân Màu�cáp Chức�năng

① Đen Pha�A

② Trắng Pha�B

③ Nâu +V

④ Xanh�lam GND

① Đen Pha�A

② Trắng Pha�B

③ Cam Pha�Z

④ Nâu +V
⑤ Xanh�lam GND

 Dạng sóng ngõ ra

14

3 2

15
4

3
2

Nâu:�+V�(5VDC,�12-24VDC�±5%)

Đen:�Pha�A
Trắng:�Pha�B
Cam:�Pha�Z

Xanh:�GND�(0V)
Vỏ�chống�nhiễu:�F.G.

Ngõ�ra�Totem�pole� Ngõ�ra�NPN�cực�thu�hở Ngõ�ra�điện�áp
Bộ�mã�hóa�vòng�quay Kết�nối�tải Bộ�mã�hóa�vòng�quay Kết�nối�tải Bộ�mã�hóa�vòng�quay Kết�nối�tải

Tải

Tải Tải

Tải
※1

※2
++ +

R

-- -
Ngõ�ra

Ngõ�ra Ngõ�ra

+V +V +V

0V 0V 0V

D.�điện�nhận�
vào:�max.30mA

D.điện�phát�ra
:�tối�đa�10mA

D.�điện�nhận�
vào:�max.30mAD.điện�phát�ra

:�tối�đa�10mA

M
ạc
h�
ch
ín
h

M
ạc
h�
ch
ín
h

M
ạc
h�
ch
ín
h

CW

Pha�A

Pha�B

Pha�Z

Theo�chiều�kim�đồng�hồ�(CW)

H

H

H

T

L

L

L

T�±�T2
_
�����4

_

T�±�T4
_
�����8

_

T�±��T�������2
_
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ENA Series

�(đơn�vị:�mm) Kích thước 

※Không�để�cho�trục�quay�bị�quá�tải.
※  Không�dùng�lực�quá�mạnh�khi�lắp�khớp�nối�vào�trục�quay,�nếu�không�thiết�bị�có�thể�bị�hư�hỏng.
※Cố�định�thiết�bị�hoặc�khớp�nối�bằng�cờ�lê�với�lực�siết�dưới�0.15N.m.
※ Khi�lắp�đặt�thiết�bị,�nếu�độ�lệch�tâm�và�góc�nghiêng�càng�lớn,�tuổi�thọ�của�thiết�bị�càng�giảm.
※Đối�với�độ�lệch�trục,�độ�lệch�góc,�và�độ�co�dãn,�hãy�tham�khảo�"Chú�thích"�trong�phần�Mô�tả�kỹ�thuật.�
※Để�biết�thêm�thông�tin�về�các�khớp�nối�linh�hoạt�(ERB�series),�tham�khảo�mục�Lựa�chọn�ERB.

 Khớp nối

 Dây cáp có giắc cắm

※ENA- -3- -
:�Giắc�cắm��5�dây

(SCN-16-5P)

�Độ�lệch�trục:�tối�đa�0.25mm
�Độ�lệch�góc:�tối�đa�5°
�Độ�co�dãn:�tối�đa�0.5mm

�ENA- -2- �(2m,�4�dây)

�ENA- -3- �(2m,�5�dây)

5
7 20

55

40

70

20

9.4

31

100.3

Giắc�cắm�4�dây(※)
(SCN-16-4P)

48

Ø50

Ø
10

Ø
26

-0
.0
05

-0
.0
2

70
.5 82

Ø22 25
3.4

4-M4

3.4Ø10+0.1���0

44

33 22

11

35.7

Ø
18
.2

Ø5,�2m

35.7

Ø
18
.2

Ø5,�2m

55

44

33

11

22
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng

 Ứng dụng

Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại bánh xe

● Loại tích hợp bánh xe để đo độ dài hoặc tốc độ của đối 
tượng di chuyển liên tục
● Tín hiệu ngõ ra tương ứng với khoảng cách đo và tỉ lệ với 
đơn vị đo lường quốc tế (mét hoặc inch)
● Nguồn điện: 5VDC, 12-24VDC ±5%

●  Sử dụng trong các loại máy đóng gói, trong sản xuất trang 
thiết bị dạng tấm, máy dệt, máy móc công nghiệp nói chung.

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại bánh xe
Đơn vị đo lường tối thiểu 1mm/xung, 1cm/xung, 1m/xung, 0.01yd/xung, 0.1yd/xung, 1yd/xung

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Ngõ ra 
điều 
khiển

Ngõ ra Totem pole

• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
• [Mức cao] -  Dòng tải: tối đa 10mA, 

điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-2.0)VDCᜡ, 
điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDCᜡ

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
Ngõ ra điện áp Dòng tải: tối đa 10mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ

Thời gian 
đáp ứng 
(cạnh lên/
xuống)

Ngõ ra Totem pole

Tối đa 1㎲ (độ dài cáp: 2m, dòng điện nhận vào = 20mA)Ngõ ra NPN cực thu hở

Ngõ ra điện áp

Tần số đáp ứng tối đa 180kHz
Nguồn điện • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%) • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 80mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục, loại dây cáp dọc trục có giắc cắm

Đặc tính
cơ khí

Mô-men khởi động Phụ thuộc vào hệ số ma sát
Tốc độ tối đa cho phép※1 5.000rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 75G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃ (ở trạng thái không đóng băng), bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Dây cáp
Loại cáp dọc Ø5mm, 4 dây, 2m, cáp bảo vệ

(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40,  đường kính cách điện lõi: Ø1mm)

Loại cáp dọc có giắc cắm Ø5mm, 5 dây, 250mm, cáp bảo vệ
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)
Chứng nhận
Khối lượng Khối lượng 494g 

 Thông số kỹ thuật

ENC 1 1 N 24
Series Pha ngõ ra Đơn vị đo tối thiểu Ngõ ra điều khiển Nguồn điện Dây cáp

Loại bánh xe 1: A, B
1: 1mm
2: 1cm
3: 1m

4: 0.01yd
5: 0.1yd
6: 1yd

T: Ngõ ra Totem pole 
N: Ngõ ra NPN cực thu hở
V: Ngõ ra điện áp

5: 5VDC ±5%
24: 12-24VDC ±5%

Để trống: Loại cáp dọc trục
C: Loại dây cáp dọc trục có 
giắc cắm

※1: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải

※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

ENC Series
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ENC Series

 (đơn vị: mm)

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

● Mạch ngõ ra của các pha A, B đều giống nhau. 
● Ngõ ra totem pole có thể được dùng như ngõ ra NPN (※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).

 Loại dây cáp dọc trục  Loại dây cáp dọc trục có giắc cắm

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và bọc bảo vệ dây của bộ mã hóa 
    phải được nối đất (F.G.).
※Độ bền chịu kéo của cáp là 30N.

※F.G. (nối đất): Dây này nên được nối đất.

※ 1:  Bảng này sử dụng số liệu trong mục "Đơn vị đo tối thiểu" 
ở phần Thông tin đặt hàng.

2

4

3 6

1

5

 Kết nối

 Dạng sóng ngõ ra  Độ phân giải

Chân số Màu cáp Chức năng
① Đen Pha A
② Trắng Pha B
③ Cam N.C
④ Nâu +V
⑤ Xanh lam GND
⑥ Vỏ chống nhiễu F.G.

Chu vi
bánh xe Số※1 Số xung của 

bộ mã hóa
Hệ số 
truyền

Đơn vị đo
tối thiểu 

250mm
1 250 xung 1:1 1mm/xung
2 100 xung 4:1 1cm/xung
3 1 xung 4:1 1m/xung

228.6mm
(0.25/yd)

4 100 xung 4:1 0.01yd/xung
5 10 xung 4:1 0.1yd/xung
6 1 xung 4:1 1yd/xung

 Kích thước

Pha A

Pha B

Ngược chiều kim đồng hồ (CCW)

H

H

T

L

L

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra NPN cực thu hở Ngõ ra điện áp
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải

Tải Tải

Tải
※1

※2
++ +

R

-- -
Ngõ ra

Ngõ ra Ngõ ra

+V +V +V

0V 0V 0V

D.điện nhận 
vào: max.30mA

D.điện phát ra: 
max.10mA

D.điện nhận 
vào: max.30mAD.điện phát ra: 

max.10mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

CCW

Nâu: +V (5VDC, 12-24VDC ±5%)

Đen: Pha A

Ngược chiều kim đồng hồ (CCW)

Trắng: Pha B

Xanh: GND (0V)
Vỏ chống nhiễu: F.G.

※Chu vi bánh xe (Ø) có thể thay đổi theo từng loại model, hãy tham khảo phần Độ phân giải.
※Dây cáp có giắc cắm được bán riêng. Hãy tham khảo mục 'Giắc cắm, Dây cáp có giắc cắm, Hộp đấu nối cảm biến, Ổ cắm'.

Loại dây cáp dọc trục

Ø5mm, 4 dây, 
chiều dài: 2m, dây cáp có vỏ

Loại dây cáp dọc trục có giắc cắm
Ø5mm, 5 dây, 
chiều dài: 250mm, dây cáp có vỏ

84
55.5 78

15
.8

247097 35 50

8

2-Ø5.5
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông số kỹ thuật

Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại quay bằng tay

 Thông tin đặt hàng

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại quay bằng tay
Độ phân giải (PPR)※1 25,100

Pha ngõ ra Pha A, pha B (ngõ ra Line driver: pha A, A
_

, B, B
_

)

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Ngõ ra
điều khiển

Ngõ ra Totem pole

• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng điện tải: tối đa 10mA 
Điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-2.0)VDCᜡ, 
Điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 12-24VDCᜡ): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0) VDCᜡ

Ngõ ra NPN
cực thu hở Dòng tải: tối đa 10mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDCᜡ

Ngõ ra điện áp • [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 20mA, điện áp dư: tối đa 0.5VDCᜡ
• [Mức cao] - Dòng tải: tối đa -20mA, điện áp ngõ ra: tối thiểu 2.5VDCᜡ

Thời gian 
đáp ứng 
(cạnh lên/
xuống)

Ngõ ra Totem pole
Tối đa 1㎲ (độ dài cáp: 1m, cường độ dòng điện = 20mA)Ngõ ra NPN

cực thu hở
Ngõ ra điện áp Tối đa 0.2㎲ (độ dài cáp: 1m, cường độ dòng điện = 20mA)

Nguồn điện • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)   • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%) 
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 40mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra Line driver: tối đa 50mA (khi không kết nối với tải)
Tần số đáp ứng tối đa 10kHz
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Đấu dây

Đặc tính
cơ khí

Mô-men khởi động Tối đa 1kgf.cm (0.098N.m)
Độ bền của trục quay Xoắn: tối đa 2kgf, nén: tối đa 1kgf
Tốc độ tối đa
cho phép※2 Tối đa 200rpm (thường), 600rpm (đỉnh)

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90℃

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)
Chứng nhận  (trừ ngõ ra Line driver)
Khối lượng※3 Khoảng 330g (khoảng 260g)

 Ứng dụng

 Tính năng

● Ứng dụng trong các loại máy gia công công nghiệp

ENH 100 1 T 24
Series Xung/ 1 vòng Vị trí dừng Ngõ ra điều khiển Nguồn điện

Loại quay bằng tay 25, 100 1: Thường cao
2: Thường thấp

T: Ngõ ra Totem pole 
N: Ngõ ra NPN cực thu hở
V: Ngõ ra điện áp (※)

5: 5VDC ±5%
24: 12-24VDC ±5%

※Nguồn cấp cho ngõ ra line driver là 5VDC.

● Thích hợp cho các loại máy móc có ngõ vào xung như máy 
phay hoặc các loại máy được điều khiển bằng số

● Kết nối bằng phương thức đấu dây
● Nguồn điện: 5VDC ±5%, 12-24VDC ±5%

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải

※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

ENH Series
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I-62

ENH Series

ENH-  -1-T-5, 24
ENH-  -1-V-5, 24

ENH-  -2-T-5, 24
ENH-  -2-V-5, 24 ENH-  -1-L-5 ENH-  -2-L-5

Vị trí dừng (Thường cao) Vị trí dừng (Thường thấp) Vị trí dừng (Thường cao) Vị trí dừng (Thường thấp)

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra điện áp Ngõ ra Line driver
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

+V +V +V
※1

+ + +
- - -※2

0V
0V 0V

Ngõ ra Ngõ ra
R

Ngõ ra
pha A

Ngõ ra
pha  A

Tải

Tải
Tải

D.điện nhận vào:
tối đa 30mA

D.điện phát ra: 
tối đa 10mA

D.điện phát ra: 
tối đa 10mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Dạng sóng ngõ ra

 Kết nối

 Kích thước

● Mạch ngõ ra của pha A, B (và pha A, A
_

, B, B 
_

 của ngõ ra Line driver) đều giống nhau.
● Ngõ ra Totem pole có thể dùng như ngõ ra NPN cực thu hở(※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).

※Vị trí dừng Thường cao hoặc Thường thấp: Hiển thị dạng sóng khi tay quay dừng lại.

T T T T

Pha A Pha A

Pha A Pha A

Pha APha A

Pha B Pha B
Pha B Pha B

Pha BPha B

T 
± 

T 
2    4

T 
± 

T 
2    4 T 

± 
T 

2    4
T 

± 
T 

2    4

T 
± 

T 
4    8

T 
± 

T 
4    8

T 
± 

T 
4    8

T 
± 

T 
4    8

●Ngõ ra Totem pole / Ngõ ra điện áp ●Ngõ ra Line driver

※Chân số 5, 6 không được dùng để kết nối.

1

+V 0V A NC NCB

2 3 4 5 6

+V 0V A AB B- -

1 2 3 4 5 6

 (đơn vị: mm)

※Hãy dùng cờ-lê với lực siết 0.15N.m để cố định thiết bị.
※Khách hàng có thể đặt mua loại có lỗ lắp đặt P.C.D. Ø70mm theo yêu cầu.

1

+V 0V A NC NCB

2 3 4 5 6

3-M4×0.7 DP 10 
P.C.D 72

3-1
20

°

23

29 37.7

22.7

Ø
80

Ø
59

.8   
0

  -
0.
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I-63

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại quay bằng tay, bỏ túi

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại quay bằng tay, bỏ túi
Độ phân giải (PPR)※1 100

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra Pha A, B (ngõ ra Line driver: pha A, A
_

, B, B
_

) 

Độ lệch pha ngõ ra Độ lệch pha giữa pha A và pha B  :  T  ±  T (T=1 chu kỳ của pha A)                                                          4
_

      8
_

Ngõ ra công tắc xoay Ngõ ra mã BCD
• Núm xoay lựa chọn loại trục (OFF, X, Y, Z, A, B)      • Núm xoay lựa chọn tốc độ (R1, R2, R3, R4)

Ngõ ra 
điều khiển

Ngõ ra Totem pole

• [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 30mA, điện áp dư: tối đa 0.4VDC 
• [Mức cao] - Dòng tải: tối đa 10mA,  
điện áp ngõ ra (điện áp nguồn 5VDC): tối thiểu (điện áp nguồn-2.0)VDC 
điện áp ngõ ra (điện áp nguồn12-24VDC): tối thiểu (điện áp nguồn-3.0)VDC

Ngõ ra Line driver • [Mức thấp] - Dòng tải: tối đa 20mA, điện áp dư: tối đa 0.5VDC 
• [Mức cao] - Dòng tải: tối đa -20mA, điện áp ngõ ra: tối thiểu 2.5VDC

Thời gian 
đáp ứng 
(cạnh lên/
xuống)

Ngõ ra Totem pole Tối đa 1㎲ (độ dài cáp: 1m, cường độ dòng điện = 20mA)

Ngõ ra Line driver Tối đa 0.5㎲ (độ dài cáp: 1m, cường độ dòng điện = 20mA)

Tần số đáp ứng tối đa • 5VDC ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)   • 12-24VDC ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Nguồn cấp Tối đa 40mA (khi không kết nối với tải), ngõ ra Line driver: Tối đa 50mA (khi không kết nối với tải) 
Dòng điện tiêu thụ 10kHz
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các đầu nối và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các đầu nối và vỏ)
Kết nối Loại giắc cắm D-SUB 25 chân

Đặc tính
cơ khí

Mô-men khởi động Tối đa 1kgf·cm (0.098N·m)
Độ bền trục quay Xoắn: 2kgf, nén 1kgf
Tốc độ tối đa
cho phép※2 Tối đa 200rpm (thường), 600rpm (đỉnh)

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ※3 IP67 (tiêu chuẩn IEC) đối với hộp

Dây cáp Ø5mm, 18 dây, 8m, cáp nối lò xo
(AWG28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 18, đường kính lớp cách điện: Ø0.7mm)

Khối lượng Khoảng 730g 

 Thông số kỹ thuật

ENHP 100 1 L 5
Series Xung/ 1 vòng Vị trí dừng Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp

Loại quay
bằng tay, bỏ túi 100 1: Thường cao

2: Thường thấp
T: Ngõ ra Totem pole
L: Ngõ ra Line driver

5: 5VDC ±5%
24: 12-24VDC  ±5%

※Nguồn cấp cho ngõ ra Line driver là 5VDC.

 Tính năng

 Ứng dụng

● Thích hợp cho các loại máy móc có ngõ vào xung như máy 
phay hoặc các loại máy được điều khiển bằng số
● Có công tắc tắt khẩn cấp và công tắc kích hoạt
● Có núm xoay chọn 6 loại trục và chọn 4 loại tốc độ 

● Ứng dụng trong các loại máy gia công công nghiệp

※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải

※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng riêng của thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

ENHP Series
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I-64

ENHP Series

Ngõ ra Totem pole Ngõ ra Line driver
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải

Tải

※1

※2

+
-

Ngõ ra

+V

0V

D.điện nhận vào
: tối đa 30mA

D.điện phát ra
: tối đa 10mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

+V

0V

Ngõ ra pha A
_

Ngõ ra pha A

 (đơn vị: mm)

 Dạng sóng ngõ ra

 Kích thước

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

※Vị trí dừng Thường cao hoặc Thường thấp: Hiển thị dạng sóng khi tay quay dừng lại.
※Chiều quay bộ mã hóa: Theo chiều kim đồng hồ (CW) nhìn từ mặt quay số. 

ENHP-100-1-T- ENHP-100-2-T- ENHP-100-1-L-5 ENHP-100-2-L-5

Vị trí dừng (Thường cao)

Pha A

Pha B

T
T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

T
T ± T
2
_

     4
_

Pha A

Pha B

Vị trí dừng (Thường thấp)

T ± T
4
_

     8
_

T

T ± T
2
_

     4
_

Vị trí dừng (Thường cao)

Pha A

Pha A
_

Pha B
_

Pha B

T ± T
4
_

     8
_

T

T ± T
2
_

     4
_

T ± T
4
_

     8
_

Vị trí dừng (Thường thấp)

Pha A

Pha A
_

Pha B
_

Pha B

※Mạch ngõ ra của các pha  A, B (và các pha A, A
_

, B, B
_

 của ngõ ra Line driver) đều như nhau.
※Ngõ ra Totem pole có thể dùng như ngõ ra NPN cực thu hở(※1) hoặc ngõ ra điện áp (※2).

34.8

Công tắc
mở Núm xoay lựa chọn trục

Chỉ báo đèn LED

Công tắc dừng khẩn cấp

Núm xoay lựa chọn tốc độ

<Giắc cắm D-SUB 25 chân (đực)>38 21.4 80
25
13

14
1

75

26
15

0.
5

90
0

65
0

※Hãy sử dụng cờ-lê để cố định thiết bị bằng một lực 0.15N.m.
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I-65

Loại tương đối, quay bằng tay, bỏ túi

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Vỏ

Màu Tín hiệu

● Lựa chọn trục

● Lựa chọn tốc độ

Giắc cắm 24P (Chân)
F.G.

1
2
3
4
5
6

8
9
22
24
10

11
12

13
14
15

16

18

※1: Ngõ ra Totem pole không có tín hiệu ngõ ra A
_

, B
_

.
※Chân COMMON (chân số 16) là chân chung của núm xoay lựa chọn trục và núm xoay lựa chọn tốc độ.

Vàng Pha A
Tím nhạt Pha A 

_
※1

Trắng Pha B
Trong suốt Pha B 

_
※2

Đen 0V
Đỏ

Bộ mã hóa

Máy phát xung cầm tay

NC1 NC1

NC2NC2

R1
R2
R3
R4
OFF
X
Y
Z
A
B

+V

Xanh lục E-STOP1
Xanh lục nhạt E-STOP2
Hồng E-STOP2
Xanh lục đậm E-STOP2
Tím ENABLE

Nâu
BCD
Code
출출

Công tắc
dừng

khẩn cấp

Công tắt mở

Công tắc
chọn tốc độ

Công tắc
chọn trục

BCD
Code
출출

Lựa chọn
Nâu nhạt  tốc độ

Cam
Lựa chọn

Xanh lam nhạt
Xanh lam

trục

Vàng nhạt
2.4kΩ, 1/2W

Chỉ báo đèn LED

BCD COMMON

Xám LED (+)

 Kết nối

Trục
Ngõ ra mã BCD
Chân số 
15

Chân số 
14

Chân số 
13

OFF 0 0 0
Trục X 0 0 1
Trục Y 0 1 0
Trục Z 0 1 1
Trục A 1 0 0
Trục B 1 0 1

Tốc 
độ

Ngõ ra mã BCD
Chân số 12 Chân số 11

R1 0 0
R2 0 1
R3 1 0
R4 1 1

Ngõ ra 
mã BCD

Ngõ ra 
mã BCD
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EP50S Series

 Tính năng

 Ứng dụng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương

● Kích thước nhỏ gọn, đường kính bên ngoài chỉ Ø50mm
● Có nhiều loại mã ngõ ra: mã BCD, mã Nhị phân, mã Gray
● Độ phân giải cao (720, 1024 xung/vòng) và đa dạng
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP64 (chống bụi bẩn, chống thấm dầu)

● Ứng dụng trong máy công cụ chính xác, máy dệt, robot, hệ thống đỗ xe

EP50S 8 1024 1 P 24R
Series Đường kính cốt Xung/1 vòng Mã ngõ ra Chiều quay Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp

Loại
cốt dương 
Ø50mm

Ø8mm Tham khảo phần
Độ phân giải

1: mã BCD
2: mã Nhị phân
3: mã Gray

F:  Giá trị ngõ ra tăng khi trục 
quay theo chiều kim đồng hồ

R:  Giá trị ngõ ra tăng khi trục 
quay ngược chiều kim 
đồng hồ

P: Ngõ ra PNP
     cực thu hở
N: Ngõ ra NPN
     cực thu hở

5  : 5VDC±5%
24:  12-24VDC    
       ±5%

 Thông số kỹ thuật
Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương

M
od

el

Ngõ ra PNP
cực thu hở EP50S8- - -P-

Ngõ ra NPN
cực thu hở EP50S8- - -N-

Độ phân giải 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 45, 48, 64, 90, 128, 180, 256, 360, 512, 720, 1024 xung/vòng

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n
N

gõ
 ra

 
đi

ều
 k

hi
ển Ngõ ra PNP

cực thu hở Điện áp ngõ ra: tối thiểu (Nguồn cấp-1.5)VDCᜡ, dòng tải: tối đa 32mA

Ngõ ra NPN
cực thu hở Dòng tải: tối đa 32mA, điện áp dư: tối đa 1VDCᜡ

Thời gian đáp ứng 
(cạnh lên/xuống) Ton = 800 ns, Toff = tối đa 800 ns (chiều dài cáp: 2m, cường độ dòng điện = 32mA)

Tần số đáp ứng tối đa 35kHz
Nguồn cấp • 5VDCᜡ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)   • 12-24VDCᜡ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 100mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục (có ốc siết cáp)

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Tối đa 70gf·cm (0.0069N·m)
Mô-men quán tính Tối đa 40g·cm² (4×10-6kg·m²)
Bộ bền trục quay Xoắn: tối đa 10kgf, nén:  tối đa 2.5kgf
Tốc độ tối đa
cho phép※1 3,000rpm 

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP64 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø7mm, 15 dây, 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ 
(AWG28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø0.8mm)

Phụ kiện Giá lắp, khớp nối
Chứng nhận
Khối lượng ※2 Khoảng 482g (khoảng 398g)

※1:  Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải
※2:  Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông số kỹ thuật
Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương

Model

Ngõ ra PNP
cực thu hở EP50S8- - -P-

Ngõ ra NPN
cực thu hở EP50S8- - -N-

Mã ngõ ra Xung/
1 vòng Mã BCD Mã nhị phân Mã Gray

Pha ngõ ra /
Góc ngõ ra※1

1024 TS: 0.3515  ±15'(13bit) TS: 0.3515  ±15'(10bit) TS: 0.703  ±15'(10bit)
720 TS: 0.5  ±25'(11bit) TS: 0.5  ±25'(10bit) TS: 1  ±25'(10bit)
512 TS: 0.703  ±15'(11bit) TS: 0.703  ±15'(9bit) TS: 1.406  ±15'(9bit)
360 TS: 1  ±25'(10bit) TS: 1  ±25'(9bit) TS: 2  ±25'(9bit)
256 TS: 1.406  ±15'(10bit) TS: 1.406  ±15'(8bit) TS: 2.8125  ±15'(8bit)
180 TS: 2  ±25'(9bit) TS: 2  ±25'(8bit) TS: 4  ±25'(8bit)
128 TS: 2.8125  ±15'(9bit) TS: 2.8125  ±15'(7bit) TS: 5.625  ±15'(7bit)
90 TS: 4  ±25'(8bit) TS: 4  ±25'(7bit) TS: 8  ±25'(7bit)
64 TS: 5.625  ±15'(7bit) TS: 5.625  ±15'(6bit) TS: 11.25  ±15'(6bit)
48 TS: 7.5  ±25'(7bit) TS: 7.5  ±25'(6bit) TS: 15  ±25'(6bit)
45 TS: 8  ±25'(7bit) TS: 8  ±25'(6bit) TS: 16  ±25'(6bit)

40

TP1: 5  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 9  ±60'(6bit)
EP: 9  ±60'(1bit)

TP1: 5  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 9  ±60'(6bit)
EP: 9  ±60'(1bit)

TP1: 5  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 18  ±60'(6bit)
EP: 9  ±60'(1bit)

32

TP1: 7  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 11.25  ±60'(6bit)
EP: 11.25  ±60'(1bit)

TP1: 7  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 11.25  ±60'(5bit)
EP: 11.25  ±60'(1bit)

TP1: 7  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 22.5  ±60'(5bit)
EP: 11.25  ±60'(1bit)

24

TP1: 8  ±60'(1bit)
TP2: 3  ±60'(1bit)
TS: 15  ±60'(6bit)
EP: 15  ±60'(1bit)

TP1: 8  ±60'(1bit)
TP2: 3  ±60'(1bit)
TS: 15  ±60'(5bit)
EP: 15  ±60'(1bit)

TP1: 8  ±60'(1bit)
TP2: 3  ±60'(1bit)
TS: 30  ±60'(5bit)
EP: 15  ±60'(1bit)

20

TP1: 12  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 18  ±60'(5bit)
EP: 18  ±60'(1bit)

TP1: 12  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 18  ±60'(5bit)
EP: 18  ±60'(1bit)

TP1: 12  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 36  ±60'(5bit)
EP: 18  ±60'(1bit)

16

TP1: 15  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 22.5  ±60'(5bit)
EP: 22.5  ±60'(1bit)

TP1: 15  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 22.5  ±60'(4bit)
EP: 22.5  ±60'(1bit)

TP1: 15  ±60'(1bit)
TP2: 2  ±60'(1bit)
TS: 45  ±60'(4bit)
EP: 22.5  ±60'(1bit)

12

TP1: 15  ±60'(1bit)
TP2: 3  ±60'(1bit)
TS: 30  ±60'(5bit)
EP: 30  ±60'(1bit)

TP1: 15  ±60'(1bit)
TP2: 3  ±60'(1bit)
TS: 30  ±60'(4bit)
EP: 30  ±60'(1bit)

TP1: 15  ±60'(1bit)
TP2: 3  ±60'(1bit)
TS: 60  ±60'(4bit)
EP: 30  ±60'(1bit)

10

TP1: 30  ±60'(1bit)
TP2: 12  ±60'(1bit)
TS: 36  ±60'(4bit)
EP: 36  ±60'(1bit)

TP1: 30  ±60'(1bit)
TP2: 12  ±60'(1bit)
TS: 36  ±60'(4bit)
EP: 36  ±60'(1bit)

TP1: 30  ±60'(1bit)
TP2: 12  ±60'(1bit)
TS: 72  ±60'(4bit)
EP: 36  ±60'(1bit)

8

TP1: 39  ±60'(1bit)
TP2: 15  ±60'(1bit)
TS: 45  ±60'(3bit)
EP: 45  ±60'(1bit)

TP1: 39  ±60'(1bit)
TP2: 15  ±60'(1bit)
TS: 45  ±60'(3bit)
EP: 45  ±60'(1bit)

TP1: 39  ±60'(1bit)
TP2: 15  ±60'(1bit)
TS: 90  ±60'(3bit)
EP: 45  ±60'(1bit)

6

TP1: 53  ±60'(1bit)
TP2: 15  ±60'(1bit)
TS: 60  ±60'(3bit)
EP: 60  ±60'(1bit)

TP1: 53  ±60'(1bit)
TP2: 15  ±60'(1bit)
TS: 60  ±60'(3bit)
EP: 60  ±60'(1bit)

TP1: 53  ±60'(1bit)
TP2: 15  ±60'(1bit)
TS: 120  ±60'(3bit)
EP: 60  ±60'(1bit)

※1: TS = xung tín hiệu, TP = xung định thời, EP = bậc chẵnhtt
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EP50S Series

 Dạng sóng ngõ ra

● 360 xung/vòng (mã ngõ ra BCD)
Model EP50S8-360-1 -P-  

20

21

10×20

10×21

22

10×22

23

10×23

100×20

100×21

TS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 178 179 180 181 182 357 358 359 0'

※TS=1°±25'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

 24 xung/vòng (mã ngõ ra BCD)

 24 xung/vòng (mã ngõ ra nhị phân)

Model EP50S8-24-1  -  -  

TP1

TP2

20

21

22

23

20×10

21×10

EP
TS TP1 TP2 P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0'

※TP1=8°±60', TP2=3°±60', TS=15°±60', P=15°±60'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

Model EP50S8-24-2  -  - 

TP1

TP2

20

21

22

23

24

EP
TS TP1 TP2 P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0'

※TP1=8°±60', TP2=3°±60', TS=15°±60', P=15°±60'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)
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Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 360 xung/vòng (mã ngõ ra nhị phân)

 1024 xung/vòng (mã ngõ ra BCD)

Model EP50S8-360-2 -P-  

20

21

24

25

22

26

23

27

28

TS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 178 179 180 181 182 357 358 359 0'

※TS=1°±25'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

Model EP50S8-1024-1 - -  

20

21

10×20

1000×20

10×21

22

10×22

100×22

23

10×23

100×23

100×20

100×21

TS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 511 512 513 1021 1022 1023 0'

※TS=0.3515°±15'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

 Dạng sóng ngõ ra

 1024 xung/vòng (mã ngõ ra nhị phân)
Model EP50S8-1024-2 -P-  

TS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 511 512 513 1021 1022 1023 0'
20

21

24

25

22

26

23

27

28

29

※TS=0.3515°±15'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)
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EP50S Series

Độ phân giải
Màu 6 8 10 12 16 20 24 32 40 45 48 64 90 128 180 256 360 512 720 1024

Ng
uồ

n Trắng +V
Đen 0V

D
ây

 d
ẫn

 n
gõ

 ra

Nâu 20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng N.C 23

Xanh N.C 24

Tím N.C 25

Xám N.C 26

Trắng/Nâu TP1 N.C 27

Trắng/Đỏ TP2 N.C 28

Trắng/Cam EP N.C 29

Dây có vỏ Dây cáp có vỏ chống nhiễu tín hiệu (F.G.)

Ngõ ra PNP cực thu hở Ngõ ra NPN cực thu hở
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải

+

-
Ngõ ra

+V

0V

D.điện nhận vào
: tối đa 32mA

M
ạc

h 
ch

ín
h Tải

+
-

Ngõ ra

+V

0V
D.điện phát ra
: tối đa 32mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※N.C (không được dùng để kết nối).
※Mạch ngõ vào/ngõ ra có sử dụng driver IC chuyên dụng, do đó hãy thận trọng khi nối các dây cáp ở ngõ ra để tránh xảy ra tình trạng ngắn mạch.
※Không sử dụng lực lớn hơn 30N để kéo dây cáp.

 Mã BCD

 Mạch ngõ ra điều khiển

 Kết nối

※Các bit đều có cùng mạch ngõ ra.
※Hãy lưu ý mạch điện sẽ ngắt khi xảy ra hiện tượng quá dòng hoặc ngắn mạch.

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※N.C (không được dùng để kết nối).
※Mạch ngõ vào/ngõ ra có sử dụng driver IC chuyên dụng, do đó hãy thận trọng khi nối các dây cáp ở ngõ ra để tránh xảy ra tình trạng ngắn mạch.
※Không sử dụng lực lớn hơn 30N để kéo dây cáp.

 Mã nhị phân / mã Gray

Độ phân giải
Màu 6 8 10 12 16 20 24 32 40 45 48 64 90 128 180 256 360 512 720 1024

Ng
uồ

n Trắng +V
Đen 0V

D
ây

 d
ẫn

 n
gõ

 ra

Nâu 20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng N.C 23

Xanh N.C 20×10
Tím N.C 21×10
Xám N.C 22×10
Trắng/Nâu TP1 N.C 23×10
Trắng/Đỏ TP2 N.C 20×100
Trắng/Cam EP N.C 21×100
Trắng/Vàng N.C 22×100
Trắng/Xanh N.C 23×100
Trắng/Tím N.C 20×1000
Dây có vỏ Dây cáp có vỏ chống nhiễu tín hiệu (F.G.)
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Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm) Kích thước

 Giá lắp

 Khớp nối

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※��Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15N.m.
※�Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" trong phần Mô tả kỹ thuật.
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), tham khảo mục Lựa chọn ERB.

4-M4 DP 10

Ø38

Ø
50

Ø7, 2mØ
30 Ø
8

10

15 56 22.5

3.53

7   0
-0.1

-0
.0

05
-0

.0
2

-0
.0

2
-0

.0
53

4.5

14.5

R2.2

R22.5

24
.3 11

1.
6 4.

6
3

2.5

Ø19 25

3.43.4

4-M4

Ø8 +0.1
   0

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co giãn: tối đa 0.5mm
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EP50SP Series

  Khối lượng nhẹ do vỏ cấu tạo bằng nhựa
  Nguồn cấp: 5VDC, 12-24VDC ±5%
  Ngõ ra mã Gray

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối, loại cốt dương Ø50mm
Độ phân giải 180, 360 xung/vòng

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Mã ngõ ra Mã Gray
Pha ngõ ra / Góc ngõ ra TS: Xung tín hiệu (9-bit), TS: 2°±25'
Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN cực thu hở - Dòng tải: tối đa 15mA, điện áp dư: tối đa 1VDC
Thời gian đáp ứng
(cạnh lên/xuống) Ton = Tối đa 1㎲, Toff = Tối đa 1㎲ (chiều dài dây cáp: 2m, dòng điện = 15mA)

Tần số đáp ứng tối đa 20kHz
Nguồn cấp • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)                    • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 80mA (khi không kết nối với tải)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục (có ốc siết cáp

Đặc tính
cơ khí

Mô-men khởi động Tối đa 40gf·cm (0.004N·m)
Mô-men quán tính Tối đa 50g·cm² (5×10-6kg·m²)
Bộ bền của trục quay Xoắn: 2kgf, nén: 1kgf
Tốc độ tối đa
cho phép※1 3,000rpm

Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 55℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø6mm, 12 dây, 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ 
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Giá lắp cố định, khớp nối
Khối lượng※2 Khoảng 308g (khoảng 280g)

Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương, vỏ nhựa
 Tính năng

 Ứng dụng

 Thông tin đặt hàng

 Thông số kỹ thuật

※1: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

● Áp dụng trong máy công cụ chính xác, máy dệt, robot, hệ thống đỗ xe

EP50S 6 P 360 3 F N 24

Series Đường kính cốt Chất liệu vỏ Xung/1 vòng Mã ngõ ra Chiều quay Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp

Loại
cốt dương
Ø50mm

6: Ø6mm
8: Ø8mm Nhựa 180, 360 3: Mã Gray

F:  Giá trị ngõ ra tăng khi 
trục quay theo chiều 
kim đồng hồ

R:  Giá trị ngõ ra tăng khi 
trục quay ngược chiều 
kim đồng hồ

N: Ngõ ra NPN
    cực thu hở

5: 5VDC ±5%
24:  12-24VDC ±5%

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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I-73

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương, vỏ nhựa 

Model EP50S P-360-3F-N

※TS=2°±25'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TS
76 77 78 79 80 81 82 83 84 254 255 256 257 258 433 434 435 76

Độ phân giải
Màu

360 xung/vòng

Ng
uồ

n Trắng +V (5VDC, 12-24VDC)
Đen 0V (GND)

D
ây

 n
gõ

 ra

Nâu 20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh 24

Tím 25

Xám 26

Trắng/Nâu 27

Trắng/Đỏ 28

Trắng/Cam N.C
Dây bảo vệ F.G.

※ Đảm bảo chân ngõ ra không bị quá dòng hoặc ngắn mạch, nếu không mạch ngõ ra có thể hư hỏng.

 Dạng sóng ngõ ra
 360 xung/vòng

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển
Ngõ ra NPN cực thu hở
Bộ mã hóa vòng xoay Kết nối tải

Tải
+
-

Ngõ ra

+V

0V
Dòng điện:
tối đa 32mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Kết nối

※Không dùng lực trên 30N để kéo dây cáp.
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I-74

EP50SP Series

4.5 2.5
4-R2.2

24
.3 11 14.5

20.3

1.
6 3

 Giá lắp

 Kích thước

 Khớp nối

Ø
68

.5
 ±0

.1

Ø
30

 ±
0.

1

M4
Bảng lắp

Giá lắp

 (đơn vị: mm)

Model A B
E50S6P Ø6 5
E50S8P Ø8 7

-0.013
-0.007

-0.015
-0.01

 (đơn vị: mm)

14.6

3

50

Ø
50 A

Ø6, 12 dây
2m5.5

3-M3×0.5, DP 6
P.C.D 40 

80 68
.5

B

Ø30   0
-0.2

 Khớp nối Ø6mm  Khớp nối Ø8mm

4-M4×0.74-M3×0.5

Ø19Ø15
Ø8Ø6 +0.1

0
+0.1

0

2522

3.42.8 3.42.8

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※��Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15N.m.
※Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), tham khảo mục Lựa chọn ERB.

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co dãn: tối đa 0.5mm
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I-75

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương, cảm ứng 
từ, mã hóa một vòng

  Nhỏ gọn và chống rung tốt hơn bộ mã hóa quang học
 ● Mã ngõ ra đa dạng: mã BCD, mã Nhị phân, mã Gray
 ● Độ phân giải cao và đa dạng
    (32, 40, 45, 48, 64, 90, 128, 180, 256, 360, 512, 720, 1024 xung/vòng)
  Nguồn cấp: 5VDC ±5%, 12-24VDC ±5%
  Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

 Thông số kỹ thuật
Loại Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương, cảm ứng từ, mã hóa một vòng
Model MGA50S8- - -N-
Độ phân giải※1 32, 40, 45, 48, 64, 90, 128, 180, 256, 360, 512, 720, 1024 xung/vòng

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

N
gõ

 ra

Độ trễ ±0.1°
Sai lệch vị trí※2 ±1-bit (LSB: Bit có giá trị nhỏ nhất)
Mã ngõ ra Số xung Mã BCD Mã Nhị phân Mã Gray

Pha ngõ ra/
Góc ngõ ra※3

1024 TS: 0.3515°±15' (13-bit) TS: 0.3515°±15' (10-bit) TS: 0.703°±15' (10-bit)
720 TS: 0.5°±25' (11-bit) TS: 0.5°±25' (10-bit) TS: 1°±25' (10-bit)
512 TS: 0.703°±25' (11-bit) TS: 0.703°±25' (9-bit) TS: 1.406°±25' (9-bit)
360 TS: 1°±25' (10-bit) TS: 1°±25' (9-bit) TS: 2°±25' (9-bit)
256 TS: 1.406°±25' (10-bit) TS: 1.406°±25' (8-bit) TS: 2.8125°±25' (8-bit)
180 TS: 2°±25' (9-bit) TS: 2°±25' (8-bit) TS: 4°±25' (8-bit)
128 TS: 2.8125°±25' (9-bit) TS: 2.8125°±25' (7-bit) TS: 5.625°±25' (7-bit)
90 TS: 4°±25' (8-bit) TS: 4°±25' (7-bit) TS: 8°±25' (7-bit)

64
TP1: 4.5°±60' (1-bit)
TP2: 1.125°±60' (1-bit)
TS: 5.625°±60' (7-bit)
EP: 5.625°±60' (1-bit)

TP1: 4.5°±60' (1-bit)
TP2: 1.125°±60' (1-bit)
TS: 5.625°±60' (6-bit)
EP: 5.625°±60' (1-bit)

TP1: 4.5°±60' (1-bit)
TP2: 1.125°±60' (1-bit)
TS: 11.25°±60' (6-bit)
EP: 5.625°±60' (1-bit)

48
TP1: 6°±60' (1-bit)
TP2: 1.5°±60' (1-bit)
TS: 7.5°±60' (7-bit)
EP: 7.5°±60' (1-bit)

TP1: 6°±60' (1-bit)
TP2: 1.5°±60' (1-bit)
TS: 7.5°±60' (6-bit)
EP: 7.5°±60' (1-bit)

TP1: 6°±60' (1-bit)
TP2: 15°±60' (1-bit)
TS: 1.5°±60' (6-bit)
EP: 7.5°±60' (1-bit)

45
TP1: 6.4°±60' (1-bit)
TP2: 1.6°±60' (1-bit)
TS: 8°±60' (7-bit)
EP: 8°±60' (1-bit)

TP1: 6.4°±60' (1-bit)
TP2: 1.6°±60' (1-bit)
TS: 8°±60' (6-bit)
EP: 8°±60' (1-bit)

TP1: 6.4°±60' (1-bit)
TP2: 1.6°±60' (1-bit)
TS: 16°±60' (6-bit)
EP: 8°±60' (1-bit)

40
TP1: 7.2°±60' (1-bit)
TP2: 1.8°±60' (1-bit)
TS: 9°±60' (6-bit)
EP: 9°±60' (1-bit)

TP1: 7.2°±60' (1-bit)
TP2: 1.8°±60' (1-bit)
TS: 9°±60' (6-bit)
EP: 9°±60' (1-bit)

TP1: 7.2°±60' (1-bit)
TP2: 1.8°±60' (1-bit)
TS: 18°±60' (6-bit)
EP: 9°±60' (1-bit)

32
TP1: 9°±60' (1-bit)
TP2: 2.25°±60' (1-bit)
TS: 11.25°±60' (6-bit)
EP: 11.25°±60' (1-bit)

TP1: 9°±60' (1-bit)
TP2: 2.25°±60' (1-bit)
TS: 11.25°±60' (5-bit)
EP: 11.25°±60' (1-bit)

TP1: 9°±60' (1-bit)
TP2: 2.25°±60' (1-bit)
TS: 22.5°±60' (5-bit)
EP: 11.25°±60' (1-bit)

MGA50S 8 1024 1 R N

Series Đ.kính cốt Xung/1 vòng Mã ngõ ra Chiều quay Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp

Loại cốt dương 
Ø50mm Ø8mm Tham khảo phần

Độ phân giải

1: Mã BCD
2: Mã Nhị phân
3: Mã Gray

F: Giá trị ngõ ra tăng theo
    chiều kim đồng hồ
R: Giá trị ngõ ra tăng theo
     chiều ngược chiều kim
     đồng hồ

N:  Ngõ ra NPN 
cực thu hở

5: 5VDC ±5%
24:  12-24VDC ±5%

5

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※2:  Khi mở/tắt thiết bị, độ trễ có thể gây ra sai lệch ±1-bit (LSB) ở vị trí lúc đó.
※3:  Khách hàng có thể đặt hàng các góc ngõ ra TP1, TP2 khác tùy theo nhu cầu sử dụng.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

MGA50S Series
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I-76

MGA50S Series

 Thông số kỹ thuật

 Mạch ngõ ra điều khiển

Loại Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương, cảm ứng từ, mã hóa một vòng
Model MGA50S8- - -N-

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n N
gõ

 ra

Loại ngõ ra Ngõ ra NPN cực thu hở
Công suất ngõ ra Dòng tải: tối đa 32mA, điện áp dư: tối đa 1VDCᜡ
Logic ngõ ra Logic âm
Thời gian đáp ứng 
(cạnh lên/xuống) Tối đa 1㎲ (chiều dài cáp: 2m, dòng điện =32mA)

Tần số đáp ứng tối đa 30kHz
Nguồn cấp 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%), 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 60mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục (có ốc siết dây)

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Tối đa 70gf.cm (0.007N.m)
Mô-men quán tính Tối đa 80g.cm2  (8×10-6kg.m2)
Bộ bền của trục quay Xoắn: tối đa 10kgf, nén: tối đa 2.5kgf
Tốc độ tối đa
cho phép※4 3,000rpm

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo các phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 75G
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø6mm, 17 dây, 2m, dây cáp có vỏ bảo vệ
(AWG 28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 17, đường kính lớp cách điện: Ø0.8mm) 

Phụ kiện Giá lắp, khớp nối
Chứng nhận
Khối lượng※5 Khoảng 400g (khoảng 270g)

※4:  Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                          Độ phân giải
※5: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

※Các bit đều có cùng mạch ngõ ra.
※Hãy lưu ý mạch điện sẽ ngắt khi xảy ra hiện tượng quá dòng hoặc ngắn mạch.

Loại ngõ ra Ngõ ra NPN cực thu hở

Loại Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Mạch ngõ ra

Tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

Dòng điện nhận vào
: tối đa 32mA

Ngõ ra

+V
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I-77

Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương, từ tính, quay một vòng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model MGA50S8-32-2 -N-

0 81 97 15 21 292523 3127 '06 14 20 282422 30265 13 194 12 183 11 172 10 16

EP

23

24

22

20

21

TP1

TP2

TS TP1 TP2 EP

※TP1=9°±60', TP2=2.25°±60', TS=11.25°±60', EP=11.25°±60'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

Model MGA50S8-32-1 -N-

21×10

EP

20×10

23

22

20

21

TP1
0 81 97 15 21 292523 3127 '06 14 20 282422 30265 13 194 12 183 11 172 10 16

TP2

TS TP1 TP2 EP

※TP1=9°±60', TP2=2.25°±60', TS=11.25°±60', EP=11.25°±60'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

 32 xung/vòng (ngõ ra mã BCD)

 32 xung/vòng (Ngõ ra mã Nhị phân)

 Dạng sóng ngõ ra
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I-78

MGA50S Series

 Dạng sóng ngõ ra

Model MGA50S8-1024-1 -N-

20×100
21×100
22×100
23×100
20×1000

22×10

23×10

20×10
21×10

23

22

20

21

0

TS

81 512511 513 1021 1022 1023765432 '0

※TS=0.3515°±15'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

Model MGA50S8-1024-2 -N-

23

24

25

26

27

28

29

22

20

21

0

TS

81 512511 513 1021 1022 1023765432 '0

※TS=0.3515°±15'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

 1024 xung/vòng (ngõ ra mã Nhị phân)

 1024 xung/vòng (ngõ ra mã BCD)
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Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương, từ tính, quay một vòng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kết nối
 Mã BCD

 Mã Nhị phân / mã Gray

   Độ phân giải
Màu

32 xung/
vòng

40 xung/
vòng

45 xung/
vòng

48 xung/
vòng

64 xung/
vòng

90 xung/
vòng

128 xung/
vòng

180 xung/
vòng

256 xung/
vòng

360 xung/
vòng

512 xung/
vòng

720 xung/
vòng

1024 xung/
vòng

N
gu

ồn Trắng +V

Đen 0V

C
áp

 n
gõ

 ra

Nâu 20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh lục 20×10

Xanh lam 21×10

Tím N.C 22×10

Xám TP1 23×10

Hồng TP2 N.C 20×100

Trong suốt EP N.C 21×100

Nâu nhạt N.C 22×100

Vàng nhạt N.C 23×100

Lục nhạt N.C 20×1000

Lam nhạt N.C

Tím nhạt N.C

Dây bảo vệ Dây cáp có vỏ chống nhiễu tín hiệu (F.G.)

Độ phân giải
Màu

32 xung/
vòng

40 xung/
vòng

45 xung/
vòng

48 xung/
vòng

64 xung/
vòng

90 xung/
vòng

128 xung/
vòng

180 xung/
vòng

256 xung/
vòng

360 xung/
vòng

512 xung/
vòng

720 xung/
vòng

1024xung
/vòng

N
gu

ồn Trắng +V

Đen 0V

C
áp

 n
gõ

 ra

Nâu 20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh lục 24

Xanh lam N.C 25

Tím N.C 26

Xám TP1 N.C 27

Hồng TP2 N.C 28

Trong suốt EP N.C 29

Nâu nhạt N.C

Vàng nhạt N.C

Lục nhạt N.C

Lam nhạt N.C

Tím nhạt N.C

Dây bảo vệ Dây cáp có vỏ chống nhiễu tín hiệu (F.G.)

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※N.C (không được dùng để kết nối).
※Mạch ngõ vào/ngõ ra có sử dụng driver IC chuyên dụng, do đó hãy thận trọng khi nối các dây cáp ở ngõ ra để tránh xảy ra tình trạng ngắn mạch.
※Không sử dụng lực lớn hơn 30N để kéo dây cáp.
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MGA50S Series

 Kích thước
 (đơn vị: mm)

 Giá lắp

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※��Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15Nm.
※�Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" trong phần Mô tả kỹ thuật.
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), tham khảo mục Lựa chọn ERB.

 Khớp nối

20

Ø6, 2m

37.515.8 5

Ø
50

Ø
30 Ø
8

-0
.0

5
-0

.1

-0
.0

05
-0

.0
2

3-M3 DP 8

3-
12

0°

Ø40

7
10

65

60
5

4

55

4-Ø3.5

3-Ø3.5
Ø30.8
Ø40

15
2045

35

65

3-120

3.4

Ø19

3.4

25

4-M4

Ø8+0.1
   0

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co dãn: tối đa 0.5mm
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng

 Ứng dụng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø58mm loại cốt dương/cốt âm, mã hóa một vòng

● Loại có mặt bích, đường kính mặt bích Ø58mm
● Có thể lắp đặt ở nhiều môi trường khác nhau
● Mã ngõ ra đa dạng: mã BCD, mã Nhị phân, mã Gray

(tùy chọn theo yêu cầu khách hàng)
● Độ phân giải cao và đa dạng (720, 1024 xung/vòng) 

● Trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao: máy công cụ, máy dệt, robot, hệ thống đỗ xe

 Thông số kỹ thuật
Loại Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø58mm loại cốt dương/cốt âm
Độ phân giải 720, 360, 180, 90, 45 xung/vòng 1024, 512, 256, 128, 64 xung/vòng

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Mã ngõ ra Số xung Mã BCD Mã nhị phân Mã Gray Số xung Mã BCD Mã nhị phân Mã Gray 

Pha ngõ ra/
Góc ngõ ra※1

720 TS:  0.5°±25' 
(11-bit)

TS:  0.5°±25'  
(10-bit)

TS:  1°±25'  
(10-bit) 1024 TS:  0.3515°±15' 

(13-bit) 
TS:  0.3515°±15'  

(10-bit) 
TS:  0.703°±15'  

(10-bit) 

360 TS:  1°±25'  
(10-bit)

TS:  1°±25' 
(9-bit)

TS:  2°±25'  
(9-bit) 512 TS:  0.703°±15'  

(11-bit) 
TS:  0.703°±15'  

(9-bit) 
TS:  1.406°±15'  

(9-bit) 

180 TS:  2°±25'  
(9-bit)

TS:  2°±25'  
(8-bit)

TS:  4°±25'  
(8-bit) 256 TS:  1.406°±15'  

(10-bit) 
TS:  1.406°±15'  

(8-bit)
TS:  2.8125°±15'  

(8-bit)

90 TS:  4°±25'  
(8-bit)

TS:  4°±25'  
(7-bit)

TS:  8°±25'  
(7-bit) 128 TS:  2.8125°±15'  

(9-bit) 
TS:  2.8125°±15'  

(7-bit)
TS:  5.625°±15'  

(7-bit)

45 TS:  8°±25'  
(7-bit)

TS:  8°±25'  
(6-bit)

TS:  16°±25'  
(6-bit) 64 TS:  5.625°±15'  

(7-bit)
TS:  5.625°±15'  

(6-bit)
TS:  11.25°±15'  

(6-bit)

N
gõ

 ra
 

đi
ều

 
kh

iể
n Ngõ ra PNP cực thu hở Điện áp ngõ ra: tối thiểu (Nguồn cấp-1.5)VDCᜡ, dòng tải: tối đa 32mA

Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng tải: tối đa 32mA, điện áp dư: tối đa 1VDCᜡ

Thời gian đáp ứng (cạnh lên/xuống) Ton = 800 ns, Toff = Tối đa 800 ns (chiều dài cáp: 2m, dòng điện = 32mA)
Tần số đáp ứng tối đa 35kHz
Nguồn cấp • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)      • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 100mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại cáp dọc (có ốc vặn cáp)

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động • Loại SC/SS: tối đa 40gf·cm (0.004N·m)                  • Loại HB: tối đa 90gf·cm (0.009N·m)
Mô-men quán tính • Loại SC/SS: tối đa 15g·cm² (1.5×10-6kg·m²)           • Loại HB: tối đa 20g·cm² (2.0×10-6kg·m²)  

Độ bền của trục quay • Loại SC/SS: xoắn: tối đa 10kgf, nén: tối đa 2.5kgf            
• Loại HB: xoắn: tối đa 2kgf, nén: tối đa 1kgf

Tốc độ tối đa cho phép※2 3,000rpm 
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)
Dây cáp Ø7mm, 15 dây, 2m, cáp có vỏ bảo vệ
Phụ kiện Khớp nối Ø10mm (loại SC)/Ø6mm (loại SS), giá lắp cố định
Chứng nhận  

Khối lượng※3 • Loại SC: khoảng 545g (khoảng 435g)                    • Loại SS: khoảng 525g (khoảng 415g) 
• Loại HB: khoảng 520g (khoảng 410g)

※1: TS = Xung tín hiệu  ※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                    Độ phân giải

※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.

EP58SC 10 1024 1 P 24R
Series Ø58mm Đường kính cốt Số xung/

vòng Mã ngõ ra Chiều quay Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp

SC: Kẹp cốt dương
Ngoài

10 Ø10mm
Tham khảo 
Độ phân giải

1: mã BCD
2: mã Nhị phân
3: mã Gray

F:  Giá trị ngõ ra tăng theo
    chiều kim đồng hồ
R:  Giá trị ngõ ra tăng theo
     chiều ngược chiều
     kim đồng hồ

P:  Ngõ ra PNP 
cực thu hở

N:  Ngõ ra NPN 
cực thu hở

5: 5VDC ±5%
24:  12-24VDC 

±5%

SS: Đồng bộ
       cốt dương 6 Ø6mm

HB: Cốt âm Trong 8 Ø8mm

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

EP58 Series
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 Dạng sóng ngõ ra
 360 xung/vòng (ngõ ra mã BCD)

 360 xung/vòng (ngõ ra mã nhị phân)

 1024 xung/vòng (ngõ ra mã BCD)

Model EP58 -360-1 -P-  

20

21

10×20

10×21

22

10×22

23

10×23

100×20

100×21

TS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 178 179 180 181 182 357 358 359 0

※TS=1°±25'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

Model EP58 -1024-1 -P-  

20

21

10×20

1000×20

10×21

22

10×22

100×22

23

10×23

100×23

100×20

100×21

TS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 511 512 513 10211022 1023 0

※TS=0.3515°±15'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

Model EP58 -360-2 -P-  

20

21

24

25

22

26

23

27

28

TS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 178 179180 181 182 357 358 359 0

※TS=1°±25'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

EP58 Series
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Loại tuyệt đối Ø58mm, cốt dương/cốt âm, quay một vòng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model EP58 -1024-2 -P-  

TS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 511 512513 102110221023 0

20

21

24

25

22

26

23

27

28

29

※TS=0.3515°±15'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※N.C (không được dùng để kết nối).
※Mạch ngõ vào/ngõ ra có sử dụng driver IC chuyên dụng, do đó hãy thận trọng khi nối các dây cáp ở ngõ ra để tránh xảy ra tình trạng ngắn mạch.
※Không sử dụng lực lớn hơn 30N để kéo dây cáp.

 Dạng sóng ngõ ra
 1024xung/vòng (ngõ ra mã nhị phân)

 Mã BCD  Mã nhị phân / Mã Gray

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Kết nối

※Mạch điện sẽ ngắt khi xảy ra quá dòng hoặc ngắn mạch. 

Màu

45
xung/
vòng

64 
xung/
vòng

90 
xung/
vòng

128 
xung/
vòng

180 
xung/
vòng

256 
xung/
vòng

360 
xung/
vòng

512 
xung/
vòng

720 
xung/
vòng

1024 xung/
vòng

Nguồn
Trắng +V
Đen GND (0V)

Dây 
ngõ ra

Nâu 20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh 20×10
Tím 21×10
Xám 22×10
Trắng/nâu N.C 23×10
Trắng/đỏ N.C 20×100
Trắng/cam N.C 21×100
Trắng/vàng N.C 22×100
Trắng/xanh N.C 23×100
Trắng/tím N.C 20×1000
Dây bảo vệ F.G.

Độ phân giải

Màu

45 
xung/
vòng

64 
xung/
vòng

90 
xung/
vòng

128 
xung/
vòng

180 
xung/
vòng

256 
xung/
vòng

360 
xung/
vòng

512 
xung/
vòng

720 
xung/
vòng

1024 
xung/
vòng

Nguồn
Trắng +V
Đen GND (0V)

Dây 
ngõ ra

Nâu 20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh 24

Tím 25

Xám N.C 26

Trắng/nâu N.C 27

Trắng/đỏ N.C 28

Trắng/cam N.C 29

Trắng/vàng N.C
Trắng/xanh N.C
Trắng/tím N.C
Dây bảo vệ F.G.

Độ phân giải

Ngõ ra PNP cực thu hở Ngõ ra NPN cực thu hở
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải

+
-

Ngõ ra

+V

0V

D.điện phát ra
: tối đa 32mA

M
ạc

h 
ch

ín
h Tải

+
-

Ngõ ra

+V

0V
D.điện nhận vào
: tối đa 32mA

M
ạc

h 
ch

ín
h
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EP58 Series

 (đơn vị: mm)
 Kích thước

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15N.m.
※  Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" trong phần Mô tả kỹ thuật.
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), tham khảo mục Lựa chọn ERB.

 EP58SC10

 EP58SS6

 EP58HB8

 Loại SC  Loại SS

 Loại HB

 Giá lắp  Khớp nối

3-
12

0

3-
12

0

3-M3 DP 6 

3-M4 DP 6 

20 10 54.5 22.5
33

18

Ø
10

Ø
36Ø

58

-0
.0

05
-0

.0
2

-0
.0

25
-0

.0
64

9
Ø48

Ø7, 2m

Ø7, 2m

3-
12

0

Ø42
3-M4 DP 6 

4-M3 DP 6 

6 6 

22
.5

22
.5

3-1
20

Ø
8

Ø
15

Ø
58

+0
.0

2
+0

.0
05

6 54.5

15

22.5
3-3

65

65 
Ø3-3.5

Ø3-4.5

Ø36.5

40

6 

70

45

6 

5
15

5
12

.5

50

R1.8

3-1
20

3-120

7
8.

5 24 15

20 2

5.5
R27

R2.1
3.5

30

2-3.5

12 62-Ø7
2-Ø3.4

1.
5

22 12

9.
2

7

 EP58SC10
Ø22 25

Ø10 3.4 3.4

4-M4

+0.1
   0

 EP58SS6
Ø15 22

Ø6 2.8 2.8

4-M3

+0.1
   0

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co dãn: tối đa 0.5mm

Ø42

3-
12

0

3-M4 DP 6 

3-M3 DP 6 

5.5

3-
12

0

Ø7, 2m

10 4 55.5 22.5
2-34

Ø
6

Ø
50Ø

58 -0
.0

04
-0

.0
16

-0
.0

09
-0

.0
25 9
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø60mm loại cốt dương, mã hóa một vòng

● Cho phép đo các góc tuyệt đối bằng mã BCD
● Có khả năng chống chịu tốt các tác động từ bên ngoài
● Ghi nhớ vị trí tuyệt đối khi Nguồn cấp bị ngắt 

Dùng trong máy móc điều khiển bằng máy tính ở các nhà máy xí nghiệp

ENP 1 1 1 R 360 P
Series Mã ngõ ra Ngõ ra Nguồn cấp Chiều quay Số xung/vòng Ngõ ra điều khiển

Loại cốt dương 
Ø60mm
(  đường kính cốt 
: Ø10mm)

Mã BCD 0: Mức logic 0
1: Mức logic 1

0: 5VDC ±5%
1:  12-24VDC
     ±5%

F:  Giá trị ngõ ra tăng theo
    chiều kim đồng hồ
R:    Giá trị ngõ ra tăng theo
     chiều ngược chiều
     kim đồng hồ

006: 6 xung  016:16 xung  
008: 8 xung  024: 24 xung
012: 12 xung  360: 360 xung 

P:  Ngõ ra PNP cực 
thu hở

N:  Ngõ ra NPN cực 
thu hở

Thiết bị Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø60mm loại cốt dương, mã hóa một vòng

Model
Ngõ ra PNP cực thu hở ENP-111 -006-P ENP-111 -008-P ENP-111 -012-P ENP-111 -016-P ENP-111 -024-P ENP-11  -360-P
Ngõ ra NPN cực thu hở ENP-101 -006-N ENP-101 -008-N ENP-101 -012-N ENP-101 -016-N ENP-101 -024-N ENP-10  -360-N

Độ phân giải※1 6 xung/vòng 8 xung/vòng 12 xung/vòng 16 xung/vòng 24 xung/vòng 360 xung/vòng 

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Pha ngõ ra

TP (xung định 
thời): 2-bit
TS (xung tín hiệu)
: 4-bit (BCD, EP) 

TP (xung định 
thời): 2-bit 
TS (xung tín hiệu)
: 5-bit (BCD, EP) 

TP (xung định 
thời): 2-bit 
TS (xung tín hiệu)
: 6-bit (BCD, EP) 

TP (xung định 
thời): 2-bit 
TS (xung tín hiệu)
: 6-bit (BCD, EP) 

TP (xung định 
thời): 2-bit 
TS (xung tín hiệu)
: 7-bit (BCD, EP) 

TS (xung tín hiệu) 
: 10-bit (BCD) 

Độ lệch pha ngõ ra
TP1: 53° ±30' 
TP2: 15° ±30' 
P: 60° ±30' 
TS: 56° ±30' 

TP1: 39° ±30' 
TP2: 15° ±30' 
P: 45° ±30'
TS: 42° ±30' 

TP1: 3° ±30' 
TP2: 15° ±30' 
P: 30° ±30'
TS: 26° ±30' 

TP1: 2° ±30' 
TP2: 11.25° ±30'
P: 22.5° ±30'
TS: 19.5° ±30' 

TP1: 8° ±30' 
TP2: 3° ±30' 
P: 15° ±30'
TS: 11° ±30' 

TS: 1° ±30' 

Ngõ ra 
điều 
khiển

Ngõ ra PNP cực thu hở Điện áp ngõ ra: tối thiểu (Nguồn cấp-1.5V)VDCᜡ, dòng tải: tối đa 32mA
Ngõ ra NPN cực thu hở Dòng điện: tối đa 32mA, điện áp dư: tối đa 1VDCᜡ

Thời gian 
đáp ứng

Ngõ ra PNP cực thu hở Ton = 800 ns, Toff = tối đa 800ns (chiều dài cáp: 1m, dòng điện =32mA) 
Ngõ ra NPN cực thu hở Ton = 800ns, Toff = tối đa 800ns (chiều dài cáp: 1m, dòng điện =32mA)

Tần số đáp ứng tối đa 20kHz
Nguồn cấp • 5VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)   • 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 100mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục

Đ
ặc

 tí
nh

cơ
 k

hí

Mô-men khởi động Tối đa 500gf.cm (0.05N·m)
Mô-men quán tính Tối đa 300g.cm2 (3×10-5kg·m2)
Độ bền của trục quay Xoắn: tối đa 10kgf, nén: tối đa 2.5kgf
Tốc độ tối đa cho phép※2 3,600rpm

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 75G
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp Ø8mm, 12 dây, 1m, cáp có vỏ bảo vệ kép
(AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính lớp cách điện: Ø1mm)

Phụ kiện Giá lắp đặt, khớp nối
Khối lượng※3 Khoảng 478g (khoảng 400g)

 Tính năng

 Ứng dụng

 Thông tin đặt hàng

 Thông số kỹ thuật

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.
※2: Khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc bằng tốc độ vòng quay cho phép.
        

[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  
  Tần số đáp ứng tối đa   

× 60 giây]
  
                                                                    Độ phân giải

※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

ENP Series
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ENP Series

Model ENP-111 -012-P
Góc quay của trục (°)     0°           30°           60°          90°         120°       150°       180°        210°        240°       270°        300°        330°     360°
Giá trị ngõ ra   12         1            2          3           4          5         6           7           8          9          10        11       12
Màu dây Chức năng TP1 TP2 P TS

H

H

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

L

L

Đen

Xám

Nâu

Đỏ

Cam

Vàng

Xanh

Trắng

TP1

TP2

BCD (20)

BCD (21)

BCD (22)

BCD (23)

BCD (2×100)

EP (bit chẵn lẻ)

※TP1=3°±30', TP2=15°±30' ※P＞TS (26°)＞TP1 ※P=30°±30'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)
※Khách hàng có thể chọn model có tín hiệu TS (xung) cùng bộ nhớ 5 bit (BCD, EP).

 6 xung/vòng

 8 xung/vòng

 12 xung/vòng

Model ENP-111 -006-P
Góc quay của trục (°)                        0°              60°            120°          180°            240°          300°           360° 
Giá trị ngõ ra                        6                1                 2                3                 4                5                6
Màu dây Chức năng TP1 TP2 P

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

TS

Đen

Xám

Nâu

Đỏ

Cam

Trắng

TP1

TP2

BCD (20)

BCD (21)

BCD (22)

EP (bit chẵn lẻ)

※TP1=53°±30', TP2=15°±30' ※P＞TS (56°)＞TP1 ※P=60°±30'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

Model ENP-111 -008-P
Góc quay của trục (°)                             0°          45°        90°       135°      180°       225°        270°      315°      360° 
Giá trị ngõ ra                             8            1            2            3           4            5            6           7            8
Màu dây Chức năng TP1 TP2 P TS

H

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

L

Đen

Xám

Nâu

Đỏ

Cam

Vàng

Trắng

TP1

TP2

BCD (20)

BCD (21)

BCD (22)

BCD (23)

EP (bit chẵn lẻ)
※TP1=39°±30', TP2=15°±30' ※P＞TS (42°)＞TP1 ※P=45°±30'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

 Dạng sóng ngõ ra
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Loại tuyệt đối Ø60mm, cốt dương, quay một vòng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 16 xung/vòng

 24 xung/vòng

 360 xung/vòng

Model ENP-111 -016-P
Góc quay của trục (°)            0°          22  . 5°           45°          67 . 5 °         90°       112  .  5°       135°         157. 5°      180°        202  . 5°       225°       247 .  5°        270°       292 .5°        315°        337. 5°      360°
Giá trị ngõ ra       16      1        2       3       4       5       6        7      8        9      10     11      12     13     14      15     16
Màu dây Chức năng TP1 TP2 PTS

H

H

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

L

L

Đen

Xám

Nâu

Đỏ

Cam

Vàng

Xanh

Trắng

TP1

TP2

BCD (20)

BCD (21)

BCD (22)

BCD (23)

BCD (2×100)

EP (bit chẵn lẻ)
※TP1=2°±30', TP2=11.25°±30' ※P＞TS (19.5°)＞TP1 ※P=22.5°±30'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)
※Khách hàng có thể chọn model có tín hiệu TS (xung) cùng bộ nhớ 5 bit (BCD, EP).

Model ENP-111 -024-P
Góc quay của trục (°)             0°        15°        30°        45°        60°       75°        90°       105°      120°     135°     150°      165°     180°      195°     210°      225°     240°     255°      270°     285°      300°      315°     330°      345°      360° 
Giá trị ngõ ra         24     1       2       3       4      5       6       7       8       9     10     11    12     13    14     15    16    17     18    19     20     21    22     23     24
Màu dây Chức năng TP1 TP2P TS

H

H

H

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Đen

Xám

Nâu

Đỏ

Cam

Vàng

Xanh lục

Xanh lam

Trắng

TP1

TP2

BCD (20)

BCD (21)

BCD (22)

BCD (23)

BCD (20×10)

BCD (21×10)

EP (bit chẵn lẻ)
※TP1=8°±30', TP2=3°±30' ※P＞TS (11°)＞TP1 ※P=15°±30'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

Model ENP-11  -360-P
Góc quay của trục (°)            0°       1°        2°        3°          4°       5°           · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ··198°   199°     200°    201°    202°        · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   356°     357°    358°    359°    360°
Giá trị ngõ ra          0       1         2        3        4       5           · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·198    199     200    201    200        · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    356     357     358    359      0 
Màu dây Chức năng TSTS TS

H

H

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

L

H

H

L

L

L

Đen

Nâu

Đỏ
Cam

Vàng
Xanh lục
Xanh lam
Tím

Xám

Trắng

BCD (20)
BCD (21)
BCD (22)
BCD (23)

BCD (20×10)
BCD (21×10)
BCD (22×10)
BCD (23×10)

BCD (20×100)
BCD (21×100)

※TS=1°±30'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

 Dạng sóng ngõ ra
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ENP Series

                       Độ phân giải  
 Màu dây 6 xung/vòng 8 xung/vòng 12 xung/vòng 16 xung/vòng 24 xung/vòng 360 xung/vòng

Dây nguồn
Trắng※1  +V
Đen※1  GND (0V)
Vỏ chống nhiễu F.G.

Dây ngõ ra

Đen  TP1 ※2  20

Nâu  20  20  20  20  20  21

Đỏ  21  21  21  21  21  22

Cam  22  22  22  22  22  23

Vàng  N.C  23  23  23  23  20×10
Xanh lục  N.C  N.C  20×10  20×10  20×10  21×10
Xanh lam  N.C  N.C  N.C  N.C  21×10  22×10
Tía  N.C  23×10
Xám  TP2 ※2  20×100
Trắng  EP (kiểm tra tính chẵn-lẻ) ※3  21×100
Vỏ chống nhiễu F.G.

Mỗi tín hiệu đều có mạch ngõ ra giống như nhau.

※1: Đường kính lớp cách điện bên ngoài là Ø1.5mm.
※2: TP1/TP2:  Vì model có độ phân giải thấp sẽ có chu kì tín hiệu ngõ ra dài, nên tín hiệu này cho phép người dùng dễ dàng xác định được 

điểm ghi nhận tín hiệu ngõ ra.
※3: EP: tín hiệu kiểm tra chẵn-lẻ. Tín hiệu này dùng quy tắc số lẻ.
※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Vỏ kim loại và vỏ chống nhiễu nên được nối đất. 
※N.C (không dùng để kết nối)
※Mạch ngõ vào/ngõ ra có sử dụng driver IC chuyên dụng, do đó hãy thận trọng khi nối các dây cáp ở ngõ ra để tránh xảy ra tình trạng ngắn mạch.
※Không kéo căng dây cáp bằng một lực lớn hơn 30N.

 Sơ đồ ngõ ra điều khiển

 Kết nối

 Kích thước (đơn vị: mm)

Ngõ ra PNP cực thu hở Ngõ ra NPN cực thu hở
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

Tải

+
-

Ngõ ra

+V

0V

D.điện phát ra 
: tối đa 32mA

M
ạc

h 
ch

ín
h Tải

+
-

Ngõ ra

+V

0V
D.điện nhận vào
: tối đa 32mA

M
ạc

h 
ch

ín
h

 Khớp nối

4-M4

25
3.4

Ø
22

Ø
10

+
0
.1

  
 0

3.4

 Giá lắp

30 20

24
152 5.

5

7 2-R2.15

3.
5

R27

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※  Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15N.m.
※ Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), tham khảo mục Lựa chọn ERB.

77 22.520

Ø
60

Ø
25

   
0 -0
.0

21

Ø
10

15

4 3

6

3-M4 DP 10

Ø48

Ø8, 1m

9    0
-0.1

3-120

-0
.0

05
-0

.0
2

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co dãn: tối đa 0.5mm
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Tính năng 

 Ứng dụng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm, loại cốt dương,  
mã hóa nhiều vòng

● Tổng độ phân giải là 23-bit (8388608 xung/vòng): quay một vòng (10 bit, tương 
ứng 1024 xung/vòng), mã hóa nhiều vòng (13 bit, tương ứng 8192 vòng)

● Kích thước nhỏ gọn, đường kính thân chỉ Ø50mm
● Loại ngõ ra: song song/SSI
● Dễ dàng thiết lập lại điểm 0 bằng tính năng cài đặt dữ liệu một vòng và nhiều vòng
● Cho phép ghi nhớ dữ liệu của góc quay ±90° sau khi tắt nguồn
    mà không cần mở chức năng sao lưu bộ nhớ
● Có thể thiết lập chiều quay CW/CCW bằng tính năng cài đặt hướng quay
● Chức năng xóa dữ liệu và cảnh báo quá số vòng (OVF) 
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP64 (tiêu chuẩn IEC) (chống bụi bẩn, chống thấm dầu)
● Cung cấp chức năng khóa giá trị (chỉ có ở loại ngõ ra song song)

● Dùng trong máy công cụ chính xác, máy dệt, robot, hệ thống đỗ xe

EPM50S 8 10 13 B PN 24
Series Đường kính cốt Đếm xung Đếm vòng Mã ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp Dây cáp

Loại
cốt dương
Ø50mm

Ø8mm
10-bit
(1024
xung/vòng)

13-bit
(8192
 vòng)

Mã nhị phân
PN: Ngõ ra NPN cực
       thu hở song song
S: Ngõ ra Line driver SSI

12-24VDC±5% Để trống: loại cáp dọc
S: loại cáp ngang

 Thông số kỹ thuật

Loại dây cáp bên hông

Loại dây cáp dọc trục

Loại Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm, loại cốt dương, mã hóa nhiều vòng
Model EPM50S8-1013-B-S-24- EPM50S8-1013-B-PN-24-
Độ phân 
giải

Số xung/vòng 1024 xung/vòng (10 bit)
Số vòng quay 8192 vòng (13 bit)

Giới hạn góc quay khi tắt nguồn※1 ±90°

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Ngõ ra

Mã ngõ ra 24 bit, mã nhị phân Mã nhị phân

Ngõ ra điều khiển

Line driver SSI (truyền thông nối tiếp đồng bộ) 
[Mức thấp] - Dòng điện nhận vào: tối đa 20mA,
            Điện áp dư: tối đa 0.5VDCᜡ
[Mức cao] - Dòng điện nhận vào: tối đa -20mA,
             Điện áp dư: tối thiểu 2.5VDCᜡ

Ngõ ra NPN cực thu hở song song
Dòng điện nhận vào: tối đa 32mA,
Điện áp dư: tối đa 1VDCᜡ

Tín hiệu ngõ ra Số liệu xung/vòng, số vòng đếm được, cảnh báo quá số vòng (OVF)※2

Logic ngõ ra - Logic âm
Thời gian đáp ứng - Tối đa 1㎲ (chiều dài cáp: 2m, dòng điện = 32mA)

Ngõ 
vào

Tín hiệu ngõ vào
Đếm lại số liệu xung/vòng ※3, Đếm lại số vòng quay※4, Định chiều quay, Xóa dữ liệu
- Khóa

Mức ngõ vào 0-1VDCᜡ

Mức logic ngõ vào Thường sử dụng mức thấp, mức hở hoặc mức cao

Thời gian ở ngõ vào
Đếm lại số liệu xung/vòng※3, Đếm lại số vòng quay※4, Định chiều quay, Xóa: khoảng trên 100ms
- Khóa: khoảng trên 500㎲

Ngõ vào 
xung SSI

Mức ngõ vào 5VDCᜡ ±5%
-

Tần số ngõ vào Từ 100kHz đến 1MHz
Tần số đáp ứng tối đa - 50kHz
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 150mA (khi không kết nối với tải) Tối đa 100mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp bên hông/dọc trục (có ốc vặn cáp)

※1:  Khi tắt nguồn, bộ mã hóa vẫn xác định được số vòng quay bằng cách so sánh dữ liệu số xung/vòng trước hoặc sau khi tắt nguồn mà 
không cần phải đếm số vòng đã quay. Điều kiện để xác định đúng đó là số vòng đã quay không vượt quá số vòng cho phép vì nếu có 
vòng quay nào vượt quá phạm vi ±90° từ vị trí tắt nguồn thì dữ liệu số vòng đếm được sẽ không chính xác.

※2: Cảnh báo OVF sẽ bật khi số vòng đếm được vượt quá phạm vi số vòng cho phép (từ 0 đến 8191 vòng).
※3: Số liệu xung/vòng sẽ trở về giá trị「0」khi có ngõ vào đếm lại số xung/vòng.
※4: Số vòng đã đếm sẽ trở về giá trị「0 vòng」khi có ngõ vào đếm lại số vòng.

EPM50S Series

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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 Thông số kỹ thuật
Loại Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương, mã hóa nhiều vòng
Model EPM50S8-1013-B-S-24- EPM50S8-1013-B-PN-24-

Đặc tính
cơ khí

Mô-men
khởi động Tối đa 70gf·cm (0.0069N·m)

Mômen quán tính Tối đa 40g·cm² (4×10-6kg·m²)
Độ bền trục quay Xoắn: tối đa 10kgf, nén: tối đa 2.5kgf
Tốc độ tối đa
cho phép※5 3,000rpm

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ Loại dây cáp dọc trục: IP64 (tiêu chuẩn IEC), loại dây cáp bên hông: IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Ø6mm, 10 dây, 2m, cáp có vỏ bảo vệ
(AWG28, đường kính lõi: 0.08mm,
 số lõi: 19, đường kính lớp cách điện: Ø0.8mm)

Ø6mm, 17 dây × 2, 2m, cáp có vỏ bảo vệ
(AWG28, đường kính lõi: 0.08mm,
 số lõi: 17, đường kính lớp cách điện: Ø0.8mm)

Phụ kiện Giá lắp, khớp nối
Chứng nhận
Khối lượng※6 Khoảng 409g (khoảng 324g) Khoảng 560g (khoảng 475g)

 Biểu đồ thời gian của ngõ ra truyền thông nối tiếp đồng bộ (SSI)
Tần số xung nhịp f Từ 100kHz đến 1MHz

T
T: từ 1 đến 10㎲
0.5㎲ ＜ t1 ＜ 5㎲

Thời gian trễ t2 t2 ＜ 0.3㎲
Thời gian chờ chuyển t3 15㎲ ＜ t3 ＜ 30㎲

XUNG_SSI

DỮ LIỆU_SSI

MSB LSB

t3T=1/ft1

n 1 0n-1

t2

※5: Ở các model loại ngõ ra song song, khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc 
bằng tốc độ vòng quay cho phép.

        
[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  

  Tần số đáp ứng tối đa   
× 60 giây]

  
                                                                    Độ phân giải

※6: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Ngõ ra dữ liệu truyền thông nối tiếp đồng bộ (SSI)

Bit ngõ vào 
xung đồng bộ Tên ngõ ra dữ liệu Bit ngõ ra dữ liệu Bit ngõ vào 

xung đồng bộ Tên ngõ ra dữ liệu Bit ngõ ra dữ liệu

1 Bit cảnh báo quá số vòng 0-bit 15

Số xung/vòng

9-bit (MSB)
2

Số vòng đếm được

12-bit (MSB) 16 8-bit
3 11-bit 17 7-bit
4 10-bit 18 6-bit
5 9-bit 19 5-bit
6 8-bit 20 4-bit
7 7-bit 21 3-bit
8 6-bit 22 2-bit
9 5-bit 23 1-bit
10 4-bit 24 0-bit (LSB)
11 3-bit
12 2-bit
13 1-bit
14 0-bit (LSB)

M12OVF

OVF

M11 M10 M8 M6 M4 M2 M0 S8 S6 S4 S2M9 M7 M5 M3 M1 S9 S7 S5 S3 S1 S0

Số vòng đếm được Số xung/vòng

EPM50S Series
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Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương, mã hóa nhiều vòng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

M
ạc

h 
ng

õ 
và

o
xu

ng
 đ

ồn
g 

bộ
 S

SI

Ngõ vào điều khiển

 Dạng sóng ngõ ra của loại đếm số xung/vòng (1024 xung/vòng)
    dạng truyền thông song song

  Dạng sóng ngõ ra của loại đếm số vòng (8192 vòng) 
    dạng truyền thông song song

 Mạch I/O ngõ ra điều khiển
● Ngõ vào SSI

※TS=0.3515625°±15'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

R ※1

R

C

GND (0V)

+V (12-24VDC)

Chống nhiễu

M
ạc

h 
ch

ín
h Ngõ vào đếm lại số xung/vòng

Ngõ vào đếm lại số vòng
Ngõ vào định hướng chiều quay
Ngõ vào xóa dữ liệu
※1: Mức ngõ vào 0-1VDC

Ngõ vào xung 
đồng bộ (+)

Ngõ vào xung 
đồng bộ (-)

R

R
R

R
C

C

M
ạc

h 
ch

ín
h

※Mức ngõ vào
    : 5VDC±5%

※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8191 0'

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

210

211

212

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1022 1023 0'

TS

M
ạc

h 
ng

õ 
và

o 
đi

ều
 k

hi
ển

Ngõ vào điều khiểnhtt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



I-92

Dây cáp
Màu cáp Mô tả Màu cáp Mô tả
Nâu

SSI

Xung đồng bộ + Xám

Điều khiển

Đếm lại số liệu xung/vòng
Đỏ Xung đồng bộ - Xanh lam Đếm lại số vòng
Cam Dữ liệu + Xanh lục Định hướng chiều quay
Vàng Dữ liệu - Tía Xóa dữ liệu
Trắng +V (12-24VDC) Vỏ bảo vệ Cáp chống nhiễu tín hiệu (F.G.)
Đen GND (0V) -

 Kết nối
 Loại ngõ ra Line driver SSI

EPM50S Series

 Mạch I/O ngõ ra điều khiển
 Ngõ ra SSI

Dây cáp đếm số vòng (màu vỏ: đen)
Màu cáp Mô tả
Nâu

Đếm số vòng

20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh lục 24

Xanh lam 25

Tía 26

Xám 27

Hồng 28

Trống 29

Nâu nhạt 210

Vàng nhạt 211

Xanh lục nhạt 212

Xanh lam nhạt OVF
Tía nhạt Đếm lại số vòng quay
Trắng +V (12-24VDC)
Đen GND (0V)
Vỏ bảo vệ Cáp chống nhiễu tín hiệu (F.G.)

Dây cáp đếm số xung/vòng (màu vỏ: xám)
Màu cáp Mô tả
Nâu

Đếm số xung/vòng

20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh lục 24

Xanh lam 25

Tía 26

Xám 27

Hồng 28

Trống 29

Nâu nhạt N.C.
Vàng nhạt Định hướng chiều quay
Xanh lục nhạt Khóa
Xanh lam nhạt Xóa dữ liệu
Tía nhạt Đếm lại số liệu xung/vòng
Trắng +V (12-24VDC)
Đen GND (0V)
Vỏ bảo vệ Cáp chống nhiễu tín hiệu (F.G.)

 Loại ngõ ra NPN cực thu hở song song

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Đảm bảo nối dây đúng cách.
※Vỏ kim loại của bộ mã hóa và vỏ chống nhiễu nên được nối đất (F.G.).
※Mạch ngõ vào/ngõ ra có sử dụng driver IC chuyên dụng, do đó hãy thận trọng khi nối các dây cáp ở ngõ ra để tránh xảy ra ngắn mạch.
※Đối với ngõ ra loại song song, hãy nối dây +V dây GND của cả hai loại đếm số vòng và loại đếm số xung/vòng với nhau.
※Không sử dụng lực trên 30N để kéo căng dây cáp.

M
ạc

h 
ng

õ 
ra

 d
ữ 

liệ
u 

SS
I Ngõ ra điều khiển

Ngõ ra dữ liệu (+)

Ngõ ra dữ liệu (-)M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
ng

õ 
ra

Ngõ ra điều khiển

Ngõ ra dữ liệu số xung (10-bit)
Ngõ ra số vòng đã đếm (13-bit)
Ngõ ra cảnh báo OVF (1-bit)

R

R R

GND (0V)

+V (12-24VDC)

Vỏ chống nhiễu
M

ạc
h 

ch
ín

h

 Ngõ vào/ngõ ra song song

※Các bit đều có mạch ngõ ra giống nhau.
※Mạch điện sẽ ngắt khi xảy ra quá dòng hoặc ngắn mạch.

M
ạc

h 
ng

õ 
và

o 
đi

ều
 k

hi
ển

Ngõ vào điều khiển

Ngõ vào đếm lại xung/vòng
Ngõ vào đếm lại số vòng
Ngõ vào định hướng chiều quay
Ngõ vào xóa dữ liệu
Ngõ vào khóa
※1: Mức ngõ vào 0-1VDC

R ※1
R

C

GND (0V)

+V (12-24VDC)

Vỏ chống nhiễu

M
ạc

h 
ch

ín
h
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Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương, mã hóa nhiều vòng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 (đơn vị: mm)

 Đếm lại số liệu xung/vòng
Số liệu xung/vòng sẽ trở về giá trị「0」khi cấp nguồn
từ 0 đến 1V (trên 100ms) cho dây cáp đếm lại số liệu 
xung/vòng. Nếu không sử dụng dây cáp này thì hãy nối với 
dây OPEN hoặc + V. 

 Đếm lại số vòng quay
Số vòng sẽ trở về giá trị「0 vòng」khi cấp nguồn từ 0 đến 
1V (trên 100ms) cho dây cáp đếm lại số vòng. Nếu không 
dùng dây cáp này thì hãy nối với dây OPEN hoặc + V.  
Cảnh báo OVF sẽ được tái thiết lập khi có ngõ vào đếm lại 
số vòng.

 Thiết lập chiều quay
Nối dây cáp định hướng chiều quay với dây OPEN hoặc 
dây +V, sau đó bật Nguồn cấp. Giá trị ngõ ra sẽ tăng khi 
trục quay cùng chiều kim đồng hồ. Nếu cấp nguồn từ 0 đến 
1 V (trên 100ms) cho dây cáp này, giá trị ngõ ra sẽ tăng khi 
trục quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi thiết lập lại chiều 
quay thì số liệu xung/vòng, số vòng đếm được và cảnh 
báo OVF cũng sẽ được thiết lập lại vì chức năng này được 
thực hiện đầu tiên ngay khi mở nguồn.

 Xóa dữ liệu
Khi cấp nguồn từ 0 đến 1V (trên 100ms) cho dây cáp xóa 
dữ liệu, số liệu xung/vòng sẽ trở về giá trị「0」và số vòng 
đã đếm cũng sẽ trở về giá trị「0 vòng」. Nếu không sử 
dụng dây cáp này thì hãy nối với dây OPEN hoặc dây + V.
Cảnh báo OVF cũng sẽ được tái thiết lập khi có ngõ vào 
xóa dữ liệu.

 Khóa (chỉ có ở model ngõ ra song song)
Khi cấp nguồn từ 0 đến 1V (trên 500㎲) cho dây cáp khóa, 
các giá trị ngõ ra (số xung/vòng, số vòng đếm được và 
cảnh báo OVF) tại thời điểm khóa sẽ được duy trì. Nếu nối 
dây này với dây OPEN hoặc +V, ngõ ra khi đó sẽ trả lại chế 
độ hoạt động.

 Cảnh báo quá số vòng (OVF)
Đây là chức năng cảnh báo khi số vòng đếm được nằm 
ngoài phạm vi số vòng cho phép (từ 0 đến 8191 vòng). 
Khi có tín hiệu đếm lại số vòng, cảnh báo quá số vòng và 
số vòng đếm được cũng sẽ được thiết lập lại.

 Chức năng

 Kích thước

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※  Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay, nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15N.m.
※  Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn, tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích" trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series), tham khảo mục Lựa chọn ERB.

 Giá lắp  Khớp nối
4.5

14.5

R2.2

R22.5

24
.3 11

1.
6 4.

6
3

2.5
Ø19 25

3.43.4

4-M4

Ø8+0.1
   0

 Loại ngõ ra Line driver SSI

 Loại ngõ ra NPN cực thu hở song song

4-M4 
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53 10

15 56

3 3.5
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7
4-

90

45

8   0
-0.1

4-M4 
DP 10

Ø38

Ø6, 2m 22

Ø6, 2m

Ø
50

Ø
30 Ø

8-0
.0

05
-0

.0
2

-0
.0

2
-0

.0
53 10

15 56

3 3.5

20

7

4-
90

45

8
   0
-0.1

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co giãn: tối đa 0.5mm
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MGAM50S Series

 Tính năng 

 Ứng dụng

 Thông tin đặt hàng

Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương, cảm ứng 
từ, mã hóa nhiều vòng

● Tổng độ phân giải: 23-bit (8388608 xung/vòng): một vòng (10 bit, 1024 xung/vòng), nhiều vòng (13 bit, 8192 vòng)
● Chống rung và chống tác động tốt hơn bộ mã hóa quang học
● Kích thước nhỏ gọn, đường kính thân chỉ Ø50mm
● Loại ngõ ra song song/SSI
● Chức năng xóa dữ liệu và cảnh báo quá số vòng (OVF) 
● Nguồn cấp: 12-24VDC ±5%
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

● Dùng trong máy công cụ chính xác, máy dệt, robot, hệ thống đỗ xe

MGAM50S 8 10 13 B F PN 24
Series Đường kính cốt Số xung/vòng Số vòng Mã ngõ ra Chiều quay Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp

Loại cốt dương
Ø50mm Ø8mm

10-bit
(1024 
 xung/vòng)

13-bit
(8192 vòng) Mã nhị phân

F:  Giá trị ngõ ra tăng 
khi trục quay theo 
chiều kim đồng hồ

R:  Giá trị ngõ ra tăng 
khi trục quay ngược 
chiều kim đồng hồ

PN:  Ngõ ra NPN cực 
thu hở song song

S:  Ngõ ra Line driver 
SSI

12-24VDC±5%

 Thông số kỹ thuật
Loại Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương, cảm ứng từ, mã hóa nhiều vòng
Model MGAM50S8-1013-B-F-S-24 MGAM50S8-1013-B-F-PN-24

Độ phân giải
Số xung/vòng 1024 xung/vòng (10-bit)
Số vòng quay 8192 vòng (13-bit)

Giới hạn vòng quay khi tắt nguồn ※1 ±90°

Đ
ặc

 tí
nh

 đ
iệ

n

Ngõ ra

Độ trễ ±0.1°
Sai lệch vị trí※2 ±1-bit (LSB: bit có giá trị nhỏ nhất)
Mã ngõ ra 24-bit, mã nhị phân Mã nhị phân

Ngõ ra điều khiển

Line driver SSI (truyền thông nối tiếp đồng bộ)
[Mức thấp] - Dòng điện nhận vào: tối đa 20mA,    
            Điện áp ngõ ra: tối đa 0.5VDCᜡ
[Mức cao] - Dòng điện nhận vào: tối đa -20mA,       
            Điện áp ngõ ra: tối đa 2.5VDCᜡ

Ngõ ra NPN cực thu hở song song
Dòng điện nhận vào: tối đa 20mA, 
Điện áp ngõ ra: tối đa 1VDCᜡ

Tín hiệu ngõ ra Số liệu xung/vòng, số vòng đếm được, cảnh báo quá số vòng (OVF)※3

Logic ngõ ra - Logic âm
Thời gian đáp ứng
(cạnh lên/xuống) - Tối đa 1㎲ (chiều dài cáp: 2m, dòng điện = 20mA)

Ngõ vào 
đếm lại số 
vòng quay※4

Mức ngõ vào 0-1VDCᜡ

Mức logic ngõ vào Thường sử dụng mức thấp, mức hở hoặc mức cao
Thời gian ngõ vào Trên 100ms

Ngõ vào 
xung SSI

Mức ngõ vào 5VDCᜡ ±5%
-

Tần số ngõ vào Từ 100kHz đến 1MHz
Tần số đáp ứng tối đa - 30kHz
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ±5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 150mA (khi không kết nối với tải) Tối đa 100mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC giữa các dây và vỏ)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các dây và vỏ)
Kết nối Loại dây cáp dọc trục (có ốc vặn cáp)

※1: Khi tắt nguồn, bộ mã hóa vẫn xác định được số vòng quay bằng cách so sánh dữ liệu số xung/vòng trước hoặc sau khi tắt nguồn mà 
không cần phải đếm số vòng đã quay. Điều kiện để xác định đúng đó là số vòng đã quay không vượt quá số vòng cho phép vì nếu có 
bất kỳ vòng quay nào vượt quá phạm vi ±90° từ vị trí tắt nguồn thì dữ liệu số vòng đếm được sẽ không chính xác.

※2: Khi mở/tắt thiết bị, độ trễ có thể gây ra sai lệch ±1-bit (LSB) ở vị trí lúc đó.
※3: Cảnh báo OVF sẽ bật khi số vòng đếm được vượt quá phạm vi số vòng cho phép (từ 0 đến 8191 vòng). 
※4: Số vòng đã đếm sẽ trở về giá trị「0 vòng」khi có ngõ vào đếm lại số vòng.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương, từ tính, quay nhiều vòng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông số kỹ thuật

 Biểu đồ thời gian của ngõ ra dữ liệu dạng nối tiếp đồng bộ (SSI)

 Ngõ ra dữ liệu dạng nối tiếp đồng bộ (SSI)

Tần số xung nhịp f Từ 100kHz đến 1MHz

T
T: từ 1 đến 10㎲
0.5㎲ ＜ t1 ＜ 5㎲

Thời gian trễ t2 t2 ＜ 0.3㎲
Thời gian chờ chuyển t3 15㎲ ＜ t3 ＜ 30㎲

Bit ngõ vào 
xung đồng bộ Tên ngõ ra dữ liệu Bit ngõ ra dữ liệu Bit ngõ vào 

xung đồng bộ Tên ngõ ra dữ liệu Bit ngõ ra dữ liệu

1 Bit cảnh báo quá số vòng 0-bit 15

Số xung/vòng

9-bit (MSB)
2

Số vòng đếm được

12-bit (MSB) 16 8-bit
3 11-bit 17 7-bit
4 10-bit 18 6-bit
5 9-bit 19 5-bit
6 8-bit 20 4-bit
7 7-bit 21 3-bit
8 6-bit 22 2-bit
9 5-bit 23 1-bit
10 4-bit 24 0-bit (LSB)
11 3-bit
12 2-bit
13 1-bit
14 0-bit (LSB)

XUNG_SSI

DỮ LIỆU_SSI

MSB LSB

t3T=1/ft1

n 1 0n-1

t2

Loại Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Ø50mm loại cốt dương, cảm ứng từ, mã hóa nhiều vòng
Model MGAM50S8-1013-B-F-S-24 MGAM50S8-1013-B-F-PN-24

Đặc tính
cơ khí

Mô-men
khởi động Tối đa 70gf·cm (0.0069N·m)

Mômen quán tính Tối đa 80g·cm2 (8×10-6kg·m2)
Độ bền trục quay Xoắn: tối đa 10kgf, nén: xoắn 2.5kgf
Tốc độ tối đa
cho phép※5 3,000rpm

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Tiêu chuẩn bảo vệ IP50 (tiêu chuẩn IEC)

Dây cáp
Ø6mm, 10 dây, 2m, cáp có vỏ bảo vệ 
(AWG 28, đường kính lõi: 0.08mm, 
số lõi: 19, đường kính lớp cách điện: Ø0.8mm) 

Ø6mm, 17 dây × 2, 2m, cáp có vỏ bảo vệ 
(AWG 28, đường kính lõi: 0.08mm, 
số lõi: 17, đường kính lớp cách điện: Ø0.8mm)

Phụ kiện Giá lắp, khớp nối
Chứng nhận
Khối lượng※6 Khoảng 391g (khoảng 261g) Khoảng 523g (khoảng 393g)

※5: Ở các model loại ngõ ra song song, khi chọn độ phân giải, hãy chắc chắn rằng tốc độ vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc 
bằng tốc độ vòng quay cho phép.

        
[Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)=  

  Tần số đáp ứng tối đa   
× 60 giây]

  
                                                                    Độ phân giải

※6: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị. 
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

M12OVF

OVF

M11 M10 M8 M6 M4 M2 M0 S8 S6 S4 S2M9 M7 M5 M3 M1 S9 S7 S5 S3 S1 S0

Số vòng đếm được Số liệu xung/vòng
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MGAM50S Series

 Sơ đồ sóng ngõ ra đếm số xung/vòng dạng song song

 Sơ đồ sóng ngõ ra đếm số vòng dạng song song

 Mạch I/O ngõ ra điều khiển
 Loại ngõ ra Line driver SSI

※TS=0.3515625°±15'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1022 1023 0'

M
ạc

h 
ng

õ 
và

o
xu

ng
 đ

ồn
g 

bộ
 S

SI

Ngõ vào điều khiển

Ngõ vào xung 
đồng bộ (+)

Ngõ vào xung 
đồng bộ (-)

R

R R

R
C

C

M
ạc

h 
ch

ín
h

※ Mức ngõ vào
    : 5VDC±5%

※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic âm sẽ hoạt động ngược lại.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8191 0'

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

210

211

212

TS

M
ạc

h 
ng

õ 
và

o 
đi

ều
 k

hi
ển

Ngõ vào điều khiển

RR

GND (0V)

+V (12-24VDC)

Chống nhiễu

CM
ạc

h 
ch

ín
h

Ngõ vào đếm lại số vòng
(※Mức ngõ vào: 0-1VDC)
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Loại tuyệt đối Ø50mm, cốt dương, từ tính, quay nhiều vòng

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Mạch I/O ngõ ra điều khiển
 Loại ngõ ra Line driver SSI

 Kết nối

Dây cáp
Màu cáp Mô tả Màu cáp Mô tả
Nâu

SSI

Xung đồng bộ + Xanh lục

Điều khiển

Đếm lại số vòng quay
Đỏ Xung đồng bộ - Xanh lam N.C
Cam Dữ liệu + Tía N.C
Vàng Dữ liệu - Xám N.C
Trắng +V (12-24VDC) Vỏ bảo vệ Cáp chống nhiễu tín hiệu (F.G.)
Đen GND (0V) -

 Loại ngõ ra Line driver SSI

Dây cáp đếm số vòng (màu vỏ: đen)
Màu cáp Mô tả
Nâu

Đếm số vòng

20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh lục 24

Xanh lam 25

Tía 26

Xám 27

Hồng 28

Trống 29

Nâu nhạt 210

Vàng nhạt 211

Xanh lục nhạt 212

Xanh lam nhạt OVF
Tía nhạt Đếm lại số vòng quay
Trắng N.C.
Đen N.C.
Vỏ bảo vệ Cáp chống nhiễu tín hiệu (F.G.)

Dây cáp đếm số xung/vòng (màu vỏ: xám)
Màu cáp Mô tả
Nâu

Đếm số xung/vòng

20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh lục 24

Xanh lam 25

Tía 26

Xám 27

Hồng 28

Trống 29

Nâu nhạt N.C.
Vàng nhạt N.C.
Xanh lục nhạt N.C.
Xanh lam nhạt N.C.
Tía nhạt N.C.
Trắng +V (12-24VDC)
Đen GND (0V)
Vỏ bảo vệ Cáp chống nhiễu tín hiệu (F.G.)

 Loại ngõ ra NPN cực thu hở song song

 Loại ngõ ra NPN cực thu hở song song

M
ạc

h 
ng

õ 
ra

 d
ữ 

liệ
u 

SS
I Ngõ ra điều khiển

Ngõ ra dữ liệu (+)

Ngõ ra dữ liệu (-)M
ạc

h 
ch

ín
h

※Các bit đều có mạch ngõ ra giống nhau.
※Hãy lưu ý mạch điện sẽ ngắt khi xảy ra quá dòng hoặc ngắn mạch.

※Những dây không sử dụng vẫn phải cách điện.
※Đảm bảo nối dây đúng cách.
※Vỏ kim loại của bộ mã hóa và dây cáp chống nhiễu phải được nối đất (F.G.).
※Mạch ngõ vào/ngõ ra có sử dụng driver IC chuyên dụng, do đó hãy thận trọng khi nối các dây cáp ở ngõ ra để tránh xảy ra ngắn mạch.
※Không sử dụng lực trên 30N để kéo căng dây cáp.

M
ạc

h 
ng

õ 
ra

Ngõ ra điều khiển

Ngõ ra dữ liệu số xung (10-bit)
Ngõ ra số vòng đã đếm (13-bit)
Ngõ ra cảnh báo OVF (1-bit)

GND (0V)

+V (12-24VDC)

Chống nhiễu
M

ạc
h 

ch
ín

h R

R R

M
ạc

h 
ng

õ 
và

o 
đi

ều
 k

hi
ển

Ngõ vào điều khiển

Ngõ vào đếm lại số vòng
(※mức ngõ vào: 0-1VDC)

GND (0V)

+V (12-24VDC)

Chống nhiễu

M
ạc

h 
ch

ín
h

RR

C
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MGAM50S Series

 (đơn vị: mm)

 Chức năng
 Đếm lại số vòng quay

Số vòng đếm được sẽ trở về giá trị「0 vòng」khi cấp nguồn từ 0 đến 1V (trên 100ms) cho dây cáp đếm lại số vòng.

 Cảnh báo quá số vòng (OVF)
Đây là chức năng cảnh báo khi số vòng đếm được nằm ngoài phạm vi số vòng cho phép (từ 0 đến 8191 vòng). 
Khi có tín hiệu đếm lại số vòng, cảnh báo quá số vòng và số vòng đếm sẽ được thiết lập lại.

 Kích thước

※Không để cho trục quay bị quá tải.
※  Không dùng lực quá mạnh khi lắp khớp nối vào trục quay,
    nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.
※Cố định thiết bị hoặc khớp nối bằng cờ lê với lực siết dưới 0.15N.m.
※   Khi lắp đặt thiết bị, nếu độ lệch tâm và góc nghiêng càng lớn,
    tuổi thọ của thiết bị càng giảm.
※Đối với độ lệch trục, độ lệch góc, và độ co dãn, hãy tham khảo "Chú thích
    trong phần Mô tả kỹ thuật. 
※Để biết thêm thông tin về các khớp nối linh hoạt (ERB series),
    tham khảo mục Lựa chọn ERB.

 Loại ngõ ra NPN cực thu hở song song

 Loại ngõ ra Line driver SSI

 Giá lắp  Khớp nối

3-M3
DP 8

Ø40

7
3-120

20

Ø6, 2m

4820.8

5

10

Ø
50

Ø
30 Ø
8

-0
.0

5
-0

.1

-0
.0

05
-0

.0
2

3-M3
DP 8

Ø40

7
3-120

20

Ø6, 2m

22

Ø6, 2m

4820.8

5

10

Ø
50

Ø
30 Ø
8

-0
.0

5
-0

.1

-0
.0

05
-0

.0
2

3.4

Ø19

3.4

25

4-M4

Ø8+0.1
  0

65

60
5

4

55

4-Ø3.5

3-Ø3.5
Ø30.8
Ø40

15
2045

35

65

3-120°

 Độ lệch trục: tối đa 0.25mm
 Độ lệch góc: tối đa 5°
 Độ co giãn: tối đa 0.5mm
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông số kỹ thuật

Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối, loại tỷ lệ tuyến tính, có dây cáp

 Thông tin đặt hàng
EWLS 50 512 B PN 24

Series Kích thước phần thân Phạm vi đo Mã ngõ ra Ngõ ra điều khiển Nguồn cấp
Loại tuyệt đối, tỷ lệ 
tuyến tính, có dây cáp 50mm×50mm 512mm B: mã nhị phân

G: mã Gray
Ngõ ra NPN cực thu 
hở song song 12-24VDC ±5%

Thiết bị Bộ mã hóa thước quang tuyệt đối, loại có dây cáp
Model EWLS50-512-B-PN-24 EWLS50-512-G-PN-24
Phạm vi đo 512mm
Số xung/mm ở ngõ ra tối đa 5,120 xung/512mm
Độ phân giải tối thiểu※1 0.1mm
Độ chính xác ±0.1/100mm
Tốc độ đáp ứng Tối đa 500mm/s
Giới hạn di chuyển dây khi nguồn tắt ※2 Tối đa ±20mm

Đặc tính điện

Ngõ ra

Mã ngõ ra Mã nhị phân Mã Gray
Tín hiệu ngõ ra Dữ liệu, cảnh báo quá số vòng
Ngõ ra điều khiển Ngõ ra NPN cực thu hở song song
Công suất ngõ ra Dòng tải: tối đa 32mA, quá áp: tối đa 1VDCᜡ
Logic ngõ ra Logic âm
Thời gian đáp ứng Tối đa 1㎲ (chiều dài dây cáp: 2m, dòng điện =32mA)

Ngõ 
vào

Tín hiệu ngõ vào Thiết lập lại
Mức ngõ vào Cao: 5-24VDCᜡ, Thấp: 0-1.2VDCᜡ
Mức logic ngõ vào Thường sử dụng mức thấp, mức hở hoặc mức cao
Thời gian ngõ vào Tối thiểu 100ms

Tần số đáp ứng tối đa 50kHz
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ ± 5% (đỉnh nhiễu: tối đa 5%)
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 150mA (khi không kết nối với tải)
Điện trở cách điện Tối thiểu 100MΩ (500VDC)
Độ bền điện môi 750VAC 50/60Hz trong 1 phút
Kết nối Loại dây cáp (có ốc vặn cáp)

Lực căng dây cáp Từ 0.5N đến 4N (từ 50gf đến 400gf)
Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm cho phép Tối đa khoảng 50G

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -10 đến 70℃, bảo quản: từ -25 đến 85℃
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 90%RH

Dây cáp Ø6mm, 17 dây, chiều dài cáp: 2m, cáp có vỏ bảo vệ
(AWG28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 19, đường kính lớp cách điện: Ø0.8mm)

Chất liệu Nắp: SPCD, Thân: A2024, Dây: SUS303
Phụ kiện Ốc vít lục giác (M4×8)
Chứng nhận
Khối lượng thiết bị Khoảng 450g

 Ứng dụng

 Tính năng 

Dùng làm trang thiết bị sản xuất trong các vi mạch bán dẫn và chất bán 
dẫn, máy công cụ, robot, thiết bị y tế

● Phạm vi đo: tối đa 512mm
● Độ phân giải: tối thiểu 0.1mm 
● Mã ngõ ra đa dạng: mã nhị phân, mã Gray  

※2:  Khi nguồn tắt, thiết bị sẽ không xử lý dữ liệu mà sẽ so sánh các giá trị trước và sau khi nguồn tắt để xác định dữ liệu. 
Nên sử dụng thiết bị trong phạm vi dịch chuyển dây cho phép, vì khi dây dẫn di chuyển quá phạm vi ±20mm so với vị 
trí nguồn tắt thì thiết bị sẽ không cho ra dữ liệu chính xác.

※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

※1: Độ phân giải tùy chọn sẽ không được hiển thị.

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.

EWLS50 Series
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EWLS50 Series

 Dạng sóng ngõ ra
● Ngõ ra mã nhị phân

※TS=0.3515˚±15'
※Dạng sóng trên đây hoạt động theo logic dương. (Dạng sóng theo logic 

âm sẽ hoạt động ngược lại.)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

210

211

212

0 1 2 3 1023 1024 1025 5119 0

TS

※Các bit đều có mạch ngõ ra giống nhau.
※Mạch điện sẽ ngắt khi xảy ra iện tượng ngắn mạch hoặc quá 

dòng.

Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

M
ạc

h 
ch

ín
h Tải

+V

0V

Chống nhiễu

Ngõ ra dữ liệu (13 bit)                  
Ngõ ra cảnh báo quá 
số vòng (1 bit)

12-24VDC
+
-

R

R R

 Mạch ngõ ra/ngõ vào điều khiển
Bộ mã hóa vòng quay Kết nối tải

12-24VDC

+V

Thiết lập lại

0V
                          Chống nhiễu

M
ạc

h 
ch

ín
h

+
-

RR

C

 Kết nối
Màu dây cáp Mô tả
Nâu

Ngõ ra dữ liệu

20

Đỏ 21

Cam 22

Vàng 23

Xanh lục 24

Xanh lam 25

Tía 26

Xám 27

Hồng 28

Trong suốt 29

Nâu nhạt 210

Vàng nhạt 211

Xanh lục nhạt 212

Xanh lam nhạt Ngõ ra báo quá số vòng
Tía nhạt Ngõ vào thiết lập lại
Trắng +V (12-24VDC)

Đen GND (0V)

Dây bảo vệ Cáp chống nhiễu tín hiệu (F.G.)

※Không dùng lực trên 10N để kéo căng dây cáp.
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Loại tuyệt đối, tỷ lệ tuyến tính, có dây cáp

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Ø50

□50 33.5

24.5

10

2-
4.

5

14

20
65

19

0.
8

9.
5

6069
.5

Ø6, 2m

 Kích thước  (đơn vị: mm)

25.5

1.
6

Ø
6

Ø4

8

● Đầu móc
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ERB Series

ERB d1/d2A 19 C- -

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

 Ứng dụng

Khớp nối linh hoạt

● Có khả năng hấp thu xung lực
● Độ chịu xoắn cao nhờ cấu tạo từ hợp kim nhôm có độ bền cao  

(AL 7075-T6)
● Ngăn ngừa ăn mòn do bề mặt được phủ lớp Alumite 
● Gồm hai loại kết nối (loại kẹp và loại siết ốc)

●   Dùng trong động cơ bước, động cơ Servo, động cơ chính xác, bộ mã hóa có độ chính xác cao,
   bộ điều khiển động lực kế, hệ thống điều khiển vị trí tốc độ/độ chính xác cao

 Thông số kỹ thuật

Đ.kính lỗ 

Đường kính ngoài

Loại

Thiết bị

Loại kết nối S Loại siết ốc
C Loại kẹp

Số Đường kính ngoài (mm)

A Rãnh kép (loại thông thường)

Số/Số Đường kính lỗ 

ERB Khớp nối loại cắt rãnh

Model ERB-A-19C- ERB-A-19S- ERB-A-26C- ERB-A-26S- 

Loại kết nối Loại kẹp Loại siết ốc Loại kẹp Loại siết ốc

Tốc độ quay tối đa 8000rpm 20000rpm 6000rpm 15000 rpm

Mô-men xoắn tối đa 1.2N·m (12.17kgf·cm) 3.0N·m (30.42kgf·cm)

Mô-men xoắn định mức 0.6N·m (6.08kgf·cm) 1.5N·m (15.21kgf·cm)

Bu-lông
(lực siết tối đa) M2.5 (1N·m) M3 (0.7N·m) M3 (0.7N·m) M4 (1.7N·m)

Độ chịu xoắn 140N·m/rad 240N·m/rad

Mô-men quán tính 6.4×10-7kg·m2 3.4×10-6kg·m2

Độ lệch
tối đa
cho phép

Độ lệch góc 2.5°

Độ lệch trục 0.15mm 0.2mm

Độ co giãn ±0.3mm ±0.4mm

Đường kính trục tiêu chuẩn 
(chẩn h7) Ø4, Ø5, Ø6mm Ø6, Ø8mm

Đường kính trục tối thiểu  
cho phép Ø4mm Ø5mm

Đường kính trục tối đa  
cho phép Ø8mm Ø12mm

Chất liệu Nhôm (AL 7075-T6), bề mặt được phủ lớp Alumite

Khối lượng Khoảng 14.9g (khoảng 14.4g) Khoảng 37.3g (khoảng 36.7g)

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Khớp nối linh hoạt

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

K

M   

M
C

C C

C

B

BB

Ø
D

2
Ø

D
2

Ø
D

1
Ø

D
1

Ø
A

Ø
A

L

L

 Sử dụng đúng cách
Khớp nối được sử dụng trong trường hợp có rung động 
và lệch trục. Phải sử dụng thiết bị trong phạm vi lệch cho 
phép, nếu không sẽ gây ra hiện tượng rung hoặc làm giảm 
tuổi thọ của sản phẩm. 
Khi có từ hai loại độ lệch trở lên thì giá trị cho phép của 
từng loại sẽ là 50%. 
Nên sử dụng khớp nối với độ lệch nhỏ hơn 1/3 giá trị độ 
lệch cho phép nhằm tăng cường tuổi thọ của khớp nối 
cũng như thiết bị gắn với khớp nối.

 Lưu ý khi sử dụng
● Khớp nối được dùng để truyền góc quay và lực giữa các 

trục. Hãy sử dụng thiết bị sao cho phù hợp với mục đích 
và nhu cầu. 

● Sản phẩm này được cấu tạo từ hợp kim nhôm có độ bền 
và khả năng đàn hồi cao. Nhưng nếu để khớp nối bị rơi, 
va đập hoặc bị tác động với lực quá mạnh, sản phẩm có 
thể bị hư hỏng hoặc biến dạng.  

● Không sử dụng khớp nối với độ lệch vượt quá giá trị định 
mức hoặc với trục có kích thước vượt quá giá trị cho 
phép để tránh làm biến dạng, gây hư hỏng hoặc làm suy 
giảm tuổi thọ của sản phẩm.

● Khi vận hành thiết bị có sử dụng khớp nối, nếu nghe thấy 
âm thanh bất thường, hãy dừng thiết bị và khắc phục sự 
cố, chẳng hạn như do độ chênh lệch, tuột ốc vít, hoặc 
các sự cố khác do hoạt động quay gây ra.

● Nếu lắp đặt khớp nối vào thiết bị có độ dao động lớn, các 
trục quay có thể bị lỏng do tuột ốc. Vì vậy, hãy vặn chặt 
ốc để ngăn ngừa sự cố này. 

● Sản phẩm này được dùng để truyền lực quay. Để tránh 
nguy cơ gây nguy hiểm khi có người tiếp xúc, hãy dán 
nhãn báo "Cẩn thận" ở vị trí dễ nhận thấy hoặc lắp đặt 
vỏ bảo vệ an toàn cho thiết bị.

● Hãy kiểm tra công suất tải định mức trước khi sử dụng 
nhằm đảm bảo mô-men quay định mức để việc truyền 
động được diễn ra một cách liên tục. 

● Hãy kiểm tra công suất định mức của sản phẩm trước 
khi sử dụng nhằm đảm bảo mô-men xoắn tối đa để việc 
truyền động được diễn ra ngay tức thì.

 Kích thước
 (đơn vị: mm) Loại kẹp

 Loại siết ốc

Model ØA L ØD1 ØD2 M C B K
ERB-A-19C-04/04 

19 23

4 +0.018
        0

4 +0.018
        0

M2.5 6.1 3 5.75

ERB-A-19C-04/05 5 +0.018
        0

ERB-A-19C-04/06 6 +0.018
        0

ERB-A-19C-05/05 
5 +0.018
        0

5 +0.018
        0

ERB-A-19C-05/06 
6 +0.018
        0ERB-A-19C-06/06 6 +0.018

      0

ERB-A-26C-06/06 
26 31.4 6 +0.018

        0

6 +0.018
        0

M3 7.4 3.7 8.55ERB-A-26C-06/08 
8 +0.018
        0ERB-A-26C-08/08 8 +0.018

        0

Model ØA L ØD1 ØD2 M C B
ERB-A-19S-04/04 

19 22

4+0.018
       0

4+0.018
       0

M3 5.7 2.8

ERB-A-19S-04/05 5+0.018
       0

ERB-A-19S-04/06 6+0.018
       0

ERB-A-19S-05/05 
5+0.018
       0

5+0.018
       0

ERB-A-19S-05/06 
6+0.018
       0ERB-A-19S-06/06 6+0.018

       0

ERB-A-26S-06/06 
26 30 6+0.018

       0

6+0.018
       0

M4 6.8 3.4ERB-A-26S-06/08 
8+0.018
       0ERB-A-26S-08/08 8+0.018

       0
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Ứng dụng

 Ứng dụng
Dừng động cơ ở đúng vị trí Xác định vị trí X, Y trên mặt bàn của máy công cụ NC
※Loại tương đối ※Loại tương đối

Đo góc và vị trí của cánh tay Robot Điều khiển vị trí khoan lỗ ở máy công cụ NC
※Loại tương đối ※Loại tuyệt đối

Điều khiển vị trí di chuyển của cần cẩu Điều khiển góc xoay của bàn ở máy công cụ NC
※Loại tương đối ※Loại tuyệt đối

Đo chiều dài tờ giấy Điều khiển hướng ra/vào cho ô tô ở bãi đậu xe
※Loại tương đối ※Loại tuyệt đối

Hệ thống
điều khiển NC 컨컨컨컨

Hệ thống điều khiển

Hệ thống
điều khiển

Lệnh dừng

Mặt bàn

Động cơ Servo

Sử dụng bộ mã hóa 
ENP 8 xung/vòng 

Dùng bộ mã hóa 
ENP 6 xung/vòng

180°

240°

300° 0°

60°

120°Bộ mã hóa ENP

Bộ mã hóa ENP

Máy cắt

 (màng phim, băng, giấy, v.v.)

Bộ điều khiển NC

Vít me bi
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Bộ mã hóa vòng quay ngày càng được số hóa và cải tiến với 
bộ vi xử lý tích hợp để thích ứng với sự phát triển của máy tính. 
Bộ mã hóa vòng quay được sử dụng rộng rãi trong các loại 
máy móc được điều khiển bằng kỹ thuật số, ROBOT, động 
cơ servo, và thiết bị ngoại vi để phát hiện vị trí và tốc độ 
vận hành chính xác, cũng như cung cấp tín hiệu phản hồi.
Bộ mã hóa vòng quay là thiết bị chuyển đổi góc quay của 
trục thành tín hiệu điện (xung) và cung cấp dữ liệu đầu ra. 
Đối với loại tương đối, hướng quay có thể được xác định 
dựa vào thời gian ngõ ra pha A, B.
Đối với loại tuyệt đối, hướng quay được xác định dựa vào 
sự tăng/giảm mã ngõ ra. Không cần điều chỉnh bộ đếm về 
mức 0 vì loại này xuất ngõ ra dưới dạng mã tương ứng với 
từng vị trí nhất định. 

 Nguyên lý hoạt động
 Loại quang học

● Bộ mã hóa vòng quay tương đối
Bộ mã hóa vòng quay tương đối gồm hệ thống các lỗ (rãnh) 
được bố trí trên đĩa tròn và một lỗ cố định giữa các phần 
tử phát sáng và thu sáng. Khi trục quay, ánh sáng phát 
ra sẽ xuyên qua những chỗ có lỗ và bị chặn lại ở những 
chỗ không có lỗ. Ánh sáng xuyên qua sẽ được chuyển đổi 
thành tín hiệu điện bởi các phần tử thu sáng. Tín hiệu điện 
này sẽ tạo ra các xung vuông thông qua một mạch tạo 
sóng và một mạch ngõ ra. Các pha ngõ ra của loại tương 
đối bao gồm pha A, pha B, và pha Z. 

● Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối
Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối chia dải từ 0° đến 360° 
thành nhiều góc nhỏ theo tỷ lệ nhất định và mỗi góc tương 
ứng với một mã nhất định (mã BCD, Binary, Gray). 
Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối xuất ra mã tín hiệu số 
tương ứng với từng vị trí của trục quay. Do không bị ảnh 
hưởng bởi các đặc tính điện, bộ mã hóa vòng quay tuyệt 
đối không cần mạch duy trì bộ nhớ để đề phòng trường 
hợp mất điện và có khả năng chống nhiễu tốt. 

 Tổng quan

< Sơ đồ nhóm chức năng >

Phần tử phát 
sáng

LED 
hồng 
ngoại

Photo
diode

Mạch 
so sánh

Mạch 
ngõ ra

Mạch 
ngõ ra

Mạch 
ngõ ra

Mạch tạo 
sóng

Mạch tạo 
sóng

Mạch tạo 
sóng

Mạch 
so sánh

Mạch 
so sánh

Phần tử thu sáng
(phần tử PDA)

Pha A

Pha Z

Lỗ cố định

Lỗ quay

OUT A

OUT B

OUT Z

+V
0V
Shield

Trục
Lỗ

Trục quay

Pha B

Phần tử phát 
sáng Phần tử thu sáng

(phần tử PDA)

Lỗ cố định

Lỗ quay

Trục quay

 Loại từ trường 
Bộ mã hóa vòng quay loại từ tính hoạt động bằng cách xử 
lý sự thay đổi của từ trường từ nam châm quay. 
Bộ mã hóa vòng quay từ tính của Autonics thuộc loại tuyệt đối. 
Bộ mã hóa quay tuyệt đối chia góc từ 0° đến 360° theo tỷ 
lệ nhất định và quy ước mã kỹ thuật số (mã BCD, Binary, 
Grey) cho từng vị trí góc được chia. 
Được sử dụng như một cảm biến đo góc tuyệt đối, bộ mã 
hóa vòng quay sẽ xuất ra mã kỹ thuật số cụ thể theo vị trí 
trục quay. 
Bộ mã hóa vòng quay loại từ tính không có lỗ (rãnh), do đó 
có khả năng chống rung, va đập mạnh, và tuổi thọ cao hơn 
loại quang học.

  Phân loại theo đặc tính

Quang học Từ trường
Rung, va 
chạm Ít Nhiều (∵ không có lỗ)

Tuổi thọ Ngắn Dài
Độ chính 
xác Cao Thấp

N SNam châm

Mạch analog -Bộ lọc analog
-Mạch tạo sóng

-Cảm biến loại từ tính
-Phát hiện vị trí tuyến tính

-ADC
-Bộ lọc số
-Xử lý tín hiệu
-Cài đặt chế độ

-Ngõ ra NPN cực thu hở song song
-Ngõ ra SSI
-Ngõ ra NPN cực thu hở

DSP

Mạch ngõ ra

Cảm 
biến
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※Nếu điện áp ngõ vào của mạch điều khiển thấp hơn điện 
áp áp dụng của bộ mã hóa,

1) Đảm bảo điện áp zener trên ZD bằng điện áp ngõ vào 
tối đa cho phép (Vin) của mạch IC logic.

2) Đảm bảo tín hiệu ngõ vào của Ra and Rb được điều 
chỉnh ổn định khi thiết kế mạch ứng dụng.

3) Nếu độ dài dây cáp giữa bộ mã hóa và mạch điều khiển 
quá ngắn, thì không cần thêm Ra và D1 khi thiết kế mạch.

● Ví dụ về sơ đồ kết nối của loại ngõ ra totem pole và 
photocoupler

Có thể sử dụng photocoupler để cách ly mạch ngõ ra của 
bộ mã hóa như hình minh họa bên dưới. 

Lưu ý 1) Các phần tử ghép vào mạch ứng dụng nên được 
kết nối liền kề photocoupler

Lưu ý 2) Hãy chọn loại photocoupler có tốc độ đáp ứng cao 
hơn tốc độ phản hồi tối đa của bộ mã hóa.

● Ví dụ về sơ đồ kết nối của loại ngõ ra totem pole và 
mạch IC

Khi xuất hiện độ lệch nhất định giữa điện áp tín hiệu ngõ ra 
tối đa (Vout) của bộ mã hóa và điện áp ngõ vào cho phép 
của IC logic (Vin), cần điều chỉnh mức điện áp của mạch 
như hình minh họa bên dưới.

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
đi

ều
 k

hi
ển

0V 0V

D1
+

-
D2

Ra

Rb
ZD

+V +V

Out

Bộ mã hóa Mạch áp dụng Mạch TTL/ IC 
CMOS

Vin

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
điề

u 
kh

iển

0V

Ra

Rb

+V

+
-

+V

INOut

Bộ mã hóa

Photocoupler

 Ngõ ra totem pole
Ngõ ra totem pole là loại mạch điện tử gồm hai transistor nằm 
giữa chân + V và chân 0V như hình minh họa bên dưới. Khi 
tín hiệu ngõ ra ở mức cao ("H"), transistor phía trên sẽ BẬT và 
transistor phía dưới sẽ TẮT. Khi tín hiệu ngõ ra ở mức thấp ("L"), 
transistor phía trên sẽ TẮT và transistor phía dưới sẽ BẬT.
Ngõ ra totem pole có trở kháng ngõ ra thấp vì mạch được 
thiết kế để dòng điện chạy theo cả hai hướng. Ngoài ra, ngõ 
ra totem pole ít gây biến dạng và nhiễu sóng, và được sử 
dụng cho các bộ mã hóa có đường truyền xa hơn.

● Loại ngõ ra điện áp

● Loại ngõ ra NPN cực thu hở

 Sơ đồ kết nối và loại ngõ ra của 
bộ mã hóa vòng quay

Mạch tương đương

+V +V

ON OFF

OFF

Ngõ ra

Dòng điện phát ra

Dòng điện nhận vào

Ngõ ra

ON
0V 0V

Mạch ngõ ra totem pole

+V

Dòng điện phát ra (Max. 10mA)

Dòng điện nhận vào (Max. 30mA)

Output

0V

M
ạc

h 
ch

ín
h

Mạch bộ mã hóa Kết nối tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

+V

R

Tải
Ngõ ra

0V

Dòng điện phát ra 
(Max. 10mA) +

-

Mạch bộ mã hóa Kết nối tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

+

-

+V

Tải
Ngõ ra

0V

Dòng điện nhận 
vào (Max. 30mA)
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Ví dụ về sơ đồ kết nối của loại PNP cực thu hở 
và mạch ứng dụng bên ngoài

Lưu ý) Giá trị điện trở Ra và Rb phải thuộc phạm vi hoạt động 
ổn định của photo coupler. Hai giá trị này không được 
vượt quá dòng tải định mức của bộ mã hóa vòng quay.

※Chỉ bộ mã hóa quay tuyệt đối mới có loại ngõ ra cực thu hở PNP.

Lưu ý 1) Điện trở mức thấp không được vượt quá dòng tải 
định mức của bộ mã hóa vòng quay.

Lưu ý 2) Lựa chọn các thành phần sao cho điện áp zener 
của ZD bằng điện áp ngõ vào tối đa cho phép của 
IC logic.

● Ví dụ về sơ đồ kết nối của loại PNP cực thu hở 
và photocoupler

 Ngõ ra PNP cực thu hở 
(Chỉ có ở loại tuyệt đối)

Như hình minh họa bên dưới, đây là một trong những loại 
ngõ ra sử dụng NPN transistor để kết nối bộ phát với chân 
"+V" và để hở chân "0V" của cực thu, do đó chân của cực 
thu có thể được sử dụng như một chân ngõ ra.
Ngõ ra NPN cực thu hở thực sự hữu ích khi điện áp nguồn 
của bộ mã hóa và bộ điều khiển không tương thích với nhau.
Mạch ngõ ra PNP cực thu hở

M
ạc

h 
ch

ín
h

0V

Ngõ ra

Dòng điện phát ra

+V

Mạch tương đương

0V 0V

ON

Ngõ ra Ngõ ra

OFF

Dòng điện phát ra

Ngõ ra mức cao Ngõ ra mức thấp
+V +V

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
đi

ều
 k

hi
ển

0V0V

OUT Vin
D1

Rb
Ra ZD

+V+V

+

-

Bộ mã hóa Mạch ứng dụng

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
đi

ều
 k

hi
ển

0V

IN

0V

OUT Rb

R

Ra

+V+V

+

-

Bộ mã hóa Photocoupler

Mạch TTL/ IC 
CMOS

● Ví dụ về sơ đồ kết nối của loại NPN cực thu hở 
và bộ đếm.

Khi kết nối với bộ đếm loại ngõ vào điện áp, hãy kết nối 
một điện trở kéo lên (pull-up) giữa chân +V và chân OUT 
(cực thu của transistor) từ bên ngoài.

Lưu ý) Giá trị của điện trở kéo lên phải thấp hơn 1/5 giá trị 
trở kháng ngõ vào của bộ đếm.

● Ví dụ về sơ đồ kết nối của loại NPN cực thu hở 
và photocoupler

Lưu ý 1) Giá trị điện trở Ra phải thuộc mức cao trong phạm 
vi hoạt động ổn định của photo coupler. 

Lưu ý 2) Giá trị điện trở Rb phải thuộc phạm vi hoạt động ổn 
định của photo coupler. Giá trị này không được vượt 
quá dòng tải định mức của bộ mã hóa vòng quay. 

 Ngõ ra NPN cực thu hở
Như hình minh họa bên dưới, đây là một trong những loại 
ngõ ra sử dụng NPN transistor để kết nối bộ phát với chân 
"0V" và để hở chân "+V" của cực thu, do đó chân của cực 
thu có thể được sử dụng như một chân ngõ ra.
Ngõ ra NPN cực thu hở thực sự hữu ích khi điện áp nguồn 
của bộ mã hóa và bộ điều khiển không tương thích với nhau.

Mạch ngõ ra NPN cực thu hở

M
ạc

h 
ch

ín
h

0V

Ngõ ra

Dòng điện nhận vào (Max. 30mA)

+V

Mạch tương đương

0V 0V

ON

Ngõ ra Ngõ ra

OFF

Dòng điện nhận vào

Ngõ ra mức cao Ngõ ra mức thấp
+V +V

M
ạc

h 
ch

ín
h

M
ạc

h 
đi

ều
 k

hi
ển

0V 0V

+V +V

+
-

Out
R

IN

Bộ mã hóa Bộ đếm loại ngõ vào điện áp

M
ạc

h 
ch
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h

M
ạc

h 
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ều
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0V
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Rb

+V

+
-

+V

IN
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Bộ mã hóa

Photocoupler
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● Độ phân giải  
Độ phân giải là số xung ngõ ra khi trục quay của bộ mã 
hóa quay một vòng.
Đối với loại tương đối, độ phân giải là số vạch chia trên đĩa 
mã hóa; đối với loại tuyệt đối, độ phân giải là số xung/vòng.
● Mô-men xoắn  
Mô-men xoắn cần thiết để trục của bộ mã hóa quay khi 
khởi động. Mô-men xoắn trong quá trình quay thường thấp 
hơn mô-men xoắn khởi động.
● Tần số đáp ứng tối đa
Số xung tối đa mà bộ mã hóa có thể đáp ứng trong một 
giây. Và giá trị này cũng có thể là tốc độ của trục quay khi 
thiết bị sử dụng bộ mã hóa hoạt động.

 Tần số đáp ứng tối đa =  Số vòng quay  × Độ phân giải                                                 60
Lưu ý) Số vòng quay tối đa khi sử dụng phải thấp hơn hoặc 

bằng số vòng quay định mức cho phép. Độ phân 
giải phải thấp hơn tần số đáp ứng tối đa.   

● Số vòng quay tối đa cho phép (rpm)-
   Đặc tính cơ khí  
Số vòng quay tối đa cho phép (về mặt cơ khí) của bộ mã 
hóa và có liên quan mật thiết đến tuổi thọ của bộ mã hóa.
Do đó, không để bộ mã hóa hoạt động vượt quá định mức. 
● Tốc độ vòng quay tối đa (rpm)-
   Đặc tính điện  
Tốc độ vòng quay tối đa để bộ mã hóa xuất tính hiệu điện 
một cách bình thường. Giá trị này được quyết định bởi tần 
số đáp ứng tối đa và độ phân giải.

     =  Tần số đáp ứng tối đa  × 60                Độ phân giải
Cài đặt độ phân giải sao cho vòng quay đáp ứng tối đa 
không vượt quá vòng quay cho phép tối đa.
● CW (Theo chiều kim đồng hồ)
Hướng quay theo chiều kim đồng hồ của trục quay. (Theo 
tính năng tiêu chuẩn của Autonics, pha A trước pha B một 
góc 90°.)
● CCW (Ngược chiều kim đồng hồ)
Hướng quay ngược chiều kim đồng hồ của trục quay. (theo 
tính năng tiêu chuẩn của Autonics, pha B trước pha A một 
góc 90°.)
● Pha A, pha B
Là các tín hiệu số có độ lệch pha là 90° và đó là cơ sở để 
xác định hướng quay.
● Pha Z
Tín hiệu được xuất ra một lần với mỗi vòng quay và được 
gọi là pha tham chiếu tọa độ gốc. 
● Mã BCD (Số thập phân được mã hóa nhị phân)
Là hệ thống thập phân được mã hóa nhị phân. 
Do dễ dàng thay đổi mã thập phân sang mã nhị phân với 
trọng số '8 4 2 1' được chỉ định cho từng bit, mã BCD được 
sử dụng rộng rãi cho các bộ điều khiển và bộ đếm.
Ví dụ)  Số thập phân 23 được chuyển đổi sang mã BCD, sẽ 

thành

Tốc độ vòng quay 
tối đa (rpm)

23 = 0 0 1 0   0 0 1 1

8 4 2 1  8 4 2 1 Trọng số của từng bit
Hàng chục

2 3

Hàng đơn vị

 Thuật ngữ

● Chân chung là chân "+24V"

 Ví dụ về sơ đồ kết nối của loại PNP cực thu hở 
và PLC

Có thể kết nối dây ngõ ra của bộ mã hóa quay với PLC 
loại ngõ vào DC. Hãy đảm bảo xung ngõ ra của bộ mã hóa 
vòng quay phải đủ lớn (hơn 10 lần) so với thời gian quét 
của PLC. (Cài đặt số vòng/phút thấp hơn hoặc sử dụng bộ 
mã hóa xung mức thấp.).
Do nguồn DC của PLC không ổn định nên hãy cấp nguồn 
ổn định cho bộ mã hóa vòng quay.
● Chân chung là chân "0V"

 Ngõ ra Line driver
Ngõ ra Line Drive sử dụng IC chuyên biệt Line Drive 
(26LS31) ở mạch ngõ ra như hình bên dưới. IC chuyên 
biệt có tốc độ đáp ứng cao, do đó phù hợp cho việc truyền 
tín hiệu ở khoảng cách xa và chống nhiễu cao.
Tuy nhiên, hãy sử dụng IC (26LS32) có khả năng đáp ứng 
tương thích với RS422A.
Trong trường hợp nối thêm dây, hãy sử dụng dây cáp xoắn 
đôi. Khi được sử dụng trong đường dây ngõ ra, loại dây 
cáp này có đặc tính loại bỏ nhiễu ở chế độ thông thường 
bằng cách bù đắp lực điện động xảy ra trong đường dây. 
(Trở kháng ngõ vào của bộ thu (Zo): Khoảng 200Ω)

M
ạc

h 
bê

n 
tro

ng

Nâu

Trắng

Lam  (-)

P01

P00

COM

COM

Mạch ngõ vào DC của PLC

Nguồn cấp ổn định DC

Đ
en

Dây 
nối đất

+ DC24V
Nguồn cấp-

E50S8- -3-T-24
E50S8- -3-V-24

M
ạc

h 
bê

n 
tro

ng

Nâu

Trắng

(+24V)

Lam

P01

P00

COM

COM

Đ
en

Dây 
nối đất

+ DC24V
Nguồn cấp-

E50S8- -3-T-24
E50S8- -3-N-24

Mạch bộ mã hóa Kết nối tải

M
ạc

h 
ch

ín
h

IC26LS31 IC26LS32

Bộ mã hóa

Tín hiệu

+5V

0V Bộ thu

Z0

Tín hiệu 
đảo

Dây xoắn đôi
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I-109

Mô tả kỹ thuật

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Độ lệch
● Độ lệch tâm 
Độ lệch tâm δ là độ lệch khi tâm của hai trục được kết nối 
với nhau qua khớp nối không đối xứng nhau.

● Độ lệch góc (đối xứng) 
Độ lệch góc α là độ lệch khi đường tâm của hai trục được 
kết nối với nhau qua khớp nối cắt nhau tại một điểm bất kì 
và khoảng cách giữa A và B bằng nhau.

● Độ lệch góc (không đối xứng) 
Độ lệch góc α là độ lệch khi đường tâm của hai trục được 
kết nối với nhau qua khớp nối cắt nhau tại một điểm bất kì 
và khoảng cách giữa A và B khác nhau.

● Độ lệch góc và lệch tâm kết hợp 
Trục quay với độ lệch tâm δ và độ lệch góc α khi đường 
tâm của hai trục được kết nối qua khớp nối không song 
song với nhau.

● Độ lệch dọc trục
Độ lệch dọc trục X là độ lệch khi một trong hai trục được 
kết nối qua khớp nối tịnh tiến theo phương ngang một 
khoảng X.

● Độ đảo
Độ đảo là việc trục quay kèm theo rung động xung quanh 
đường tâm trục.

 Thuật ngữ (Khớp nối)

δ

α

A A=BB

α

A A ≠ BB

δ
α2

α1

X

● Mã nhị phân
Mã cơ bản nhất dùng hai ký tự 0 và 1 để biểu đạt một giá trị số. 
Ví dụ)  Chữ số thập phân 27 được chuyển đổi sang mã nhị 

phân sẽ là 11011.

● Mã Gray
Mã Gray được phát minh bổ sung những thiếu sót của mã nhị 
phân. Ứng với mỗi bước di chuyển của đĩa mã hóa chỉ có một 
bit trong chuỗi thay đổi trạng thái, nhờ đó hạn chế xảy ra lỗi.
Ví dụ)  Chữ số thập phân 12 (mã nhị phân là 1100) được 

chuyển sang mã Gray sẽ là 1010. 

< Bảng mã>

       2   27
       2   13  --1
       2     6  --1
       2     3  --0
              1  --1          

Viết theo chiều mũi tên.

Mã nhị 
phân

1  1  0  0

1  0  1  0Mã 
Gray

Trở thành 1 nếu bit thứ ba và bit thứ tư 
của mã nhị phân khác nhau và trở thành 
0 khi bit thứ ba và bit thứ tư của mã nhị 
phân bằng nhau.

Trở thành 1 nếu bit thứ hai và bit thứ ba của mã 
nhị phân khác nhau và trở thành 0 khi bit thứ hai 
và bit thứ ba của mã nhị phân bằng nhau.

Trở thành 1 nếu bit đầu tiên và bit thứ hai của mã nhị 
phân khác nhau và trở thành 0 khi bit đầu tiên và bit 
thứ hai của mã nhị phân bằng nhau.

Bit đầu tiên của mã nhị phân (gọi là MSB) bằng bit đầu tiên 
của mã Gray.

Th
ập

 ph
ân Mã Gray Mã nhị phân

Mã BCD
×10 ×1

24  2³  2²  2¹  2º 24  2³  2²  2¹  2º 2³  2²  2¹  2º 2³  2²  2¹  2º
0 0  0   0   0   0 0  0   0   0   0 0  0   0   0 0  0   0   0
1 0  0   0   0   1 0  0   0   0   1 0  0   0   0 0  0   0   1
2 0  0   0   1   1 0  0   0   1   0 0  0   0   0 0  0   1   0
3 0  0   0   1   0 0  0   0   1   1 0  0   0   0 0  0   1   1
4 0  0   1   1   0 0  0   1   0   0 0  0   0   0 0  1   0   0
5 0  0   1   1   1 0  0   1   0   1 0  0   0   0 0  1   0   1
6 0  0   1   0   1 0  0   1   1   0 0  0   0   0 0  1   1   0
7 0  0   1   0   0 0  0   1   1   1 0  0   0   0 0  1   1   1
8 0  1   1   0   0 0  1   0   0   0 0  0   0   0 1  0   0   0
9 0  1   1   0   1 0  1   0   0   1 0  0   0   0 1  0   0   1
10 0  1   1   1   1 0  1   0   1   0 0  0   0   1 0  0   0   0
11 0  1   1   1   0 0  1   0   1   1 0  0   0   1 0  0   0   1
12 0  1   0   1   0 0  1   1   0   0 0  0   0   1 0  0   1   0
13 0  1   0   1   1 0  1   1   0   1 0  0   0   1 0  0   1   1
14 0  1   0   0   1 0  1   1   1   0 0  0   0   1 0  1   0   0
15 0  1   0   0   0 0  1   1   1   1 0  0   0   1 0  1   0   1
16 1  1   0   0   0 1  0   0   0   0 0  0   0   1 0  1   1   0
17 1  1   0   0   1 1  0   0   0   1 0  0   0   1 0  1   1   1
18 1  1   0   1   1 1  0   0   1   0 0  0   0   1 1  0   0   0
19 1  1   0   1   0 1  0   0   1   1 0  0   0   1 1  0   0   1
20 1  1   1   1   0 1  0   1   0   0 0  0   1   0 0  0   0   0
21 1  1   1   1   1 1  0   1   0   1 0  0   1   0 0  0   0   1
22 1  1   1   0   1 1  0   1   1   0 0  0   1   0 0  0   1   0
23 1  1   1   0   0 1  0   1   1   1 0  0   1   0 0  0   1   1
24 1  0   1   0   0 1  1   0   0   0 0  0   1   0 0  1   0   0
25 1  0   1   0   1 1  1   0   0   1 0  0   1   0 0  1   0   1
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I-110

Mô tả kỹ thuật

 Lưu ý khi kết nối dây

● Hãy đấu dây khi đã tắt nguồn. Và bọc dây bằng đường 
ống tách biệt với các đường dây khác như dây điện để 
tránh gây ra sự cố hoặc hư hỏng mạch bên trong.

● Tốt nhất nên sử dụng thiết bị với khoảng cách dây 
ngắn, nếu không thời gian cạnh lên và cạnh xuống của 
dạng sóng sẽ càng dài theo tỷ lệ thuận với chiều dài 
của dây. Khi bộ mã hóa không thể đạt sóng ngõ ra như 
mong muốn, hãy sử dụng bộ mã hóa sau khi đã chuẩn 
hóa dạng sóng ngõ ra bằng cách sử dụng mạch trigger 
Schmidt.

 Độ rung
● Tín hiệu xung có thể bị sai lệch nếu bộ mã hóa bị rung. 

Vì vậy, hãy lắp đặt bộ mã hóa ở khu vực ít rung động.
● Nếu bộ mã hóa xuất càng nhiều xung trên một vòng 

quay, thì độ chia trên đĩa mã hóa càng hẹp; như vậy, 
độ rung trong quá trình vận hành sẽ tạo ra những xung 
không mong muốn.

Khớp nối
Động cơ

Bộ mã hóa Dây tín hiệu

Dây chống 
nhiễu

Mạch ngõ 
vào

● Dây chống nhiễu được nối trực tiếp với phần vỏ, do đó 
hãy nối đất phần vỏ của bộ mã hóa vòng quay để ngăn 
ngừa sự cố do nhiễu bên ngoài gây ra. Đồng thời, hãy 
nối đất và không được để hở dây chống nhiễu. 

 Lưu ý khi sử dụng
Bộ mã hóa vòng quay được cấu thành từ những linh kiện 
chính xác, nên việc sử dụng lực quá mạnh sẽ gây hư hỏng đĩa 
xoay bên trong. Do đó, hãy cẩn thận trong quá trình sử dụng.
● Khi lắp đặt vào hệ thống truyền động xích, băng tải, bánh 
răng, hãy sử dụng khớp nối để đảm bảo trục quay của bộ 
mã hóa không chịu sự tác động bởi lực kéo quá mức.

● Không dùng lực quá mạnh để tác động vào trục quay.

● Không sử dụng lực trên 3kgf để kéo căng dây cáp của bộ 
mã hóa vòng quay.

● Không để nước hoặc dầu bắn vào bộ mã hóa vòng quay 
để tránh gây hư hỏng thiết bị.

● Không dùng búa khi lắp bộ mã hóa loại cốt âm với trục 
quay của máy móc. Cần đặc biệt cẩn thận với những bộ 
mã hóa có độ phân giải cao vì đĩa mã hóa của loại này 
rất dễ vỡ.

● Pha xung của bộ mã hóa thay đổi tùy thuộc vào hướng 
quay của trục. Trục quay theo chiều kim đồng hồ (CW) 
nếu hướng quay sang phải. Và trục quay ngược chiều 
kim đồng hồ (CCW) nếu hướng quay sang trái.
Pha A đến trước Pha B khi trục quay theo chiều kim đồng hồ.

 Lưu ý khi sử dụng

Xích tải
Bánh răng Ổ bi

Khớp nối

Bộ mã hóa

Bảng gắn
Dây cáp

Bộ mã hóa trên 3kgf

Đè

Kéo

※Hãy tham khảo các thông 
số về cơ khí.

Theo 
chiều kim 
đồng hồ
(CW)

Pha A quay trước pha B một góc 90°

Ngược 
chiều kim 
đồng hồ
(CCW)

 Pha B quay trước pha B một góc 90°

Pha A

Pha A

Pha B

Pha B 90°
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(J) 
Giắc cắm / Dây cáp kèm giắc cắm / 

Hộp kết nối cảm biến / Ổ cắm

Các quy tắc an toàn....................................................................... J-2

CNE Series (Giắc cắm cảm biến).................................................. J-3
CID/CLD Series
(Dây cáp có giắc cắm cho cảm biến quang điện/tiệm cận) ............. J-6
CID Series (Dây cáp có giắc cắm cho bộ mã hóa vòng quay)....... J-11

PT Series (Hộp kết nối cảm biến).................................................. J-13

PT1/PT2 (Giắc cắm loại hình trụ).................................................. J-20

PG/PS Series (Ổ cắm cho bộ điều khiển)....................................... J-21
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Các quy tắc an toàn

J-2

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Cảnh báo
1.  Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong máy móc để tránh gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...).
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2.  Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn.

 Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3.  Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4. Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi đấu dây.
 Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.
5.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện bên trong.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Chú ý
1.  Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2.  Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Lắp đặt sản phẩm cách xa mảnh vụn kim loại, bụi bẩn và dây nối dư.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.

 Hộp kết nối cảm biến
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J-3

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

CNE Series

Giắc cắm cảm biến

■ Đế cắm / giắc cắm loại nối dây
● Đầu cắm được hàn áp lực, nhỏ gọn, có độ chính xác cao
● Cho phép kết nối với dây cáp, như loại đế cắm / giắc cắm thông thường
● Vỏ có 9 màu khác nhau tương ứng với đường kính khác nhau của dây cáp
● Dễ dàng nhìn thấy dây kết nối bên trong với lớp vỏ trong mờ
■ Đế cắm loại gắn trên bảng mạch
● Cho phép kết nối với 1, 2 hoặc 4 giắc cắm loại nối dây
● Chân tiếp xúc được thiết kế bên trong khuôn nhựa, giúp ngăn ngừa 

sự cố giật điện và ngắn mạch 
● Có thể lắp đặt gần kề nhau trên bảng mạch
■ Điểm chung
● Giảm đáng kể thời gian và thao tác kết nối
● Sản phẩm đa dạng, phù hợp với các loại dây dẫn khác nhau
● Nhỏ gọn, khoảng cách giữa các chân là 2mm, cho phép lắp đặt với mật độ dày 
● Cường độ dòng điện tối đa 3A (ở mỗi chân cắm)

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

 Thông số kỹ thuật
Loại Giắc cắm loại nối dây Đế cắm loại nối dây Đế cắm loại gắn trên bảng mạch

Model CNE-P - CNE-S - CNE-B

Áp dụng

Đầu cắm Đế cắm loại nối dây/gắn bảng mạch Đầu cắm loại nối dây Đầu cắm loại nối dây

Dây cáp AWG30-20 (Ø0.6mm đến Ø2.0mm) -

PCB -
Mạ xuyên lỗ, 
Đường kính lỗ cắm: 1.0mm,
Độ dày PCB: 1.0 đến 2.2mm

Điện áp định mức Max. 250VACᜠ/DCᜡ

Dòng điện định mức Max. 3.0A

Môi trường
Nhiệt độ -20 đến 85℃ (dòng điện 1A), -20 đến 75℃ (dòng điện 2A), -20 đến 60℃ (dòng điện 3A)

Độ ẩm 40 đến 80%RH

Độ bền chân cắm Min. 1.4kgf

Độ bền ● AWG30: Min. 0.5kgf          ● AWG24: Min. 0.8kgf           ● AWG20: Min. 1.0kgf   

Áp lực rút ra Min. 0.49N (50gf)/chân cắm

Áp lực cắm vào Max. 1.96N (200gf)/chân cắm

Độ bền điện môi 1,000VAC trong 1 phút (giữa các chân nối)

Điện trở cách điện Trên 1,000MΩ (giữa các chân nối)

Điện trở tiếp điểm Max. 0.05Ω (cường độ dòng điện ngắn mạch: 1mA, điện áp mạch hở tối đa: 20mV)

Vật liệu Thân: PC/ABS (UL94V-0), chân nối: C5210 (vàng 0.2μm),  
Vỏ: PC (UL94-V0)

Thân: PC/ABS (UL94-V0),
Chân nối: C5210 (vàng 0.2μm)

CNE Giắc cắm cảm biến

B Ổ cắm

CNE Giắc cắm cảm biến

03 3 chân
04 4 chân

03 3 chân
04 4 chân

P Phích cắm 
S Ổ cắm

Để trống 1 hàng
2 2 hàng
4 4 hàng

CNE CNEP B03 2 03WT
Màu vỏ (thông số kỹ thuật của dây cáp)

※‘  Màu vỏ và thông số kỹ thuật  
của dây cáp’

Chân cắm

Loại nối dây
Gắn trên bảng mạch

Số hàng

Chân 
 cắm

Sản phẩm Sản phẩm
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J-4

CNE Series         

● CNE-B03 (1 hàng x 3 chân)

● CNE-B203 (2 hàng x 3 chân)

● CNE-B04 (1 hàng x 4 chân)

● CNE-B204 (2 hàng x 4 chân)

 Kích thước

 Màu vỏ và thông số kỹ thuật của dây cáp

 Giắc cắm loại nối dây

 Đế cắm loại gắn bảng mạch

 Đế cắm loại nối dây

Màu vỏ 3 chân 4 chân
Thông số kỹ thuật của dây áp dụng
Tiết diện mặt cắt của dây cáp (mm²) Đường kính vỏ (mm)

Trong suốt (WT) CNE- 03-WT CNE- 04-WT
0.05 đến 0.08
(AWG30 đến 28)

Ø0.6 đến 0.8
Vàng-xanh lục (YG) CNE- 03-YG CNE- 04-YG Ø0.8 đến 1.0
Tím (VT) CNE- 03-VT CNE- 04-VT Ø1.0 đến 1.2
Đỏ (RE) CNE- 03-RE CNE- 04-RE

0.13 đến 0.21
(AWG26 đến 24)

Ø0.8 đến 1.0
Vàng (YW) CNE- 03-YW CNE- 04-YW Ø1.0 đến 1.2
Cam (OG) CNE- 03-OG CNE- 04-OG Ø1.2 đến 1.6 
Xanh lục (GN) CNE- 03-GN CNE- 04-GN

0.32 đến 0.5
(AWG22 to 20)

Ø1.0 đến 1.2
Xanh dương (BL) CNE- 03-BL CNE- 04-BL Ø1.2 đến 1.6
Xám (GY) CNE- 03-GY CNE- 04-GY Ø1.6 đến 2.0

※ : P (phích cắm loại kết nối dây), S (ổ cắm loại kết nối dây)

Chân Model A B
3 CNE-P03- 10.5 14.5
4 CNE-P04- 12.5 16.5

Chân Model A B
3 CNE-S03- 13.8 11.5
4 CNE-S04- 15.8 13.5

 (đơn vị: mm) (đơn vị: mm)

 (đơn vị: mm)

Sau khi 
bấm 6.

5

23
.5

A

B

A

B

Sau khi 
bấm

16
5.

9

6.5

13.8

13

3.2

3.
2

4
2

Ø16

Kiểu bố trí 
lỗ bảng mạch

3
2
1

15.8

6.5

13

3.2 6

3.
2

6
2

Ø1

Kiểu bố trí 
lỗ bảng mạch

3
4
2
1

13.8

13

13

6.5 3.2 6

3.
2

4
2

6.5

Ø1

Kiểu bố trí 
lỗ bảng mạch

3
2
1

15.8

13

13

6.5 3.2 6

3.
2

6
2

6.5

Ø1

Kiểu bố trí 
lỗ bảng mạch

3
4
2
1
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J-5

Giắc cắm cảm biến

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

● Kiểm tra thông số kỹ thuật của dây cáp (tiết diện dây dẫn, đường kính vỏ).
● Chọn đầu cắm (model) có màu sắc phù hợp dựa theo bảng bên dưới.

● Kiểm tra lại để chắc chắn phần vỏ và phần thân đã vừa 
khít nhau và không có bất kì khoảng hở nào giữa chúng.

※ : Số chân cắm (03: 3 chân, 04: 4 chân)
※Dựa theo tiết diện của dây cáp để chọn loại đầu cắm cảm biến phù hợp.
※Đường kính vỏ của dây cáp kết nối với giắc cắm (phần trong mờ)
   và số AWG của dây cáp được ghi ở thân giắc cắm.

 Cách kết nối giắc cắm cảm biến

 Đế cắm loại gắn bảng mạch

1) Lựa chọn giắc cắm

4) Kiểm tra vỏ

Màu vỏ Giắc cắm loại nối dây Đế cắm loại nối dây
Thông số kỹ thuật của dây áp dụng

Tiết diện mặt cắt của dây cáp (mm²) Đường kính vỏ (mm)

Trong suốt (WT) CNE-P -WT CNE-S -WT
0.05 đến 0.08
(AWG30 đến 28)

Ø0.6 đến 0.8
Vàng-xanh lục (YG) CNE-P -YG CNE-S -YG Ø0.8 đến 1.0
Tím (VT) CNE-P -VT CNE-S -VT Ø1.0 đến 1.2
Đỏ (RE) CNE-P -RE CNE-S -RE

0.13 đến 0.21
(AWG26 đến 24)

Ø0.8 đến 1.0
Vàng (YW) CNE-P -YW CNE-S -YW Ø1.0 đến 1.2
Cam (OG) CNE-P -OG CNE-S -OG Ø1.2 đến 1.6
Xanh lục (GN) CNE-P -GN CNE-S -GN

0.32 đến 0.5
(AWG22 đến 20)

Ø1.0 đến 1.2
Xanh lam (BL) CNE-P -BL CNE-S -BL Ø1.2 đến 1.6
Xám (GY) CNE-P -GY CNE-S -GY Ø1.6 đến 2.0

● Kiểm tra số chân cắm và lắp dây vào các lỗ cắm.
● Đảm bảo rằng dây cáp được cắm chặt hết mức vào giắc 

cắm.

2) Đấu dây

● Gắn lớp vỏ vào phần thân bằng dụng cụ bấm ép.
※Dùng kìm ép sát vỏ với phần thân như hình minh họa 

bên dưới.

3) Bấm giắc cắm

 (đơn vị: mm)

● CNE-B403 (4 hàng x 3 chân) ● CNE-B404 (4 hàng x 4 chân)

13.8

26

13

6.5 3.2 6

3.
2

4
2

6.5
19.5

Ø1

Kiểu bố trí 
lỗ bảng mạch

3
2
1

15.8

26

13

6.5 3.2 6

3.
2

6

19.5
6.5

2 Ø1

Kiểu bố trí 
lỗ bảng mạch

3
4
2
1

※Nhấn lại theo hướng mũi tên.

Sai (1) Sai (2)
Lắp phần vỏ chưa đủ chặt. Lắp phần vỏ chưa đủ chặt.

 Kích thước
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J-6

Dây cáp có giắc cắm dành cho cảm biến quang điện/tiệm cận

 Dây cáp có giắc cắm ở một đầu

 Dây cáp có giắc cắm ở hai đầu

 Thông tin đặt hàng 

C 1 D 4 2

Để trống Loại đầu đực - đầu cái
P Loại đầu đực - đầu đực

1 1m
2 2m
3 3m
5 5m
7 7m

4 4 chân

Để trống Loại thông thường
H PVC chống thấm dầu

D Loại DC
A Loại AC

1 Loại tiêu chuẩn
2 Loại hình chữ L - hình chữ L
3 Loại tiêu chuẩn - hình chữ L
4 Loại hình chữ L - tiêu chuẩn

C Giắc cắm

Chất liệu dây cáp

Loại kết nối

Sản phẩm

Hình dáng

Nguồn cấp

Chiều dài dây cáp

Số chân cắm của giắc cắm

C I D 2 2

Để trống Loại tiêu chuẩn
I※1 Loại tiêu chuẩn IEC 

Để trống Loại đầu cái
P Loại đầu đực

1 1m
2 2m
3 3m
5 5m
7 7m

Để trống M12
08 M8

2 Loại 2 dây
3 Loại 3 dây
4 Loại 4 dây

Để trống Loại thông thường
H PVC chống thấm dầu

D Loại DC
A Loại AC

I Loại tiêu chuẩn
L Loại chữ L

C Giắc cắm

Số dây của dây cáp

Kích thước giắc cắm

Loại kết nối

Tiêu chuẩn

Sản phẩm

Hình dáng

Nguồn cấp

Chất liệu dây cáp

Chiều dài dây cáp

※1: Khách hàng có thể đặt riêng loại tiêu chuẩn IEC.

Dây cáp có giắc cắm dành cho cảm biến quang điện/tiệm cận
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J-7

Dây cáp có giắc cắm dành cho cảm biến quang điện/tiệm cận

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Hình dáng Model Độ dài Chất liệu 
dây cáp

Đ
ầu

 đ
ự

c 
- đ

ầu
 c

ái

Lo
ại

 D
C

C1D4-2 2m

PVC

C1D4-5 5m
C1DH4-1 1m
C1DH4-3 3m
C1DH4-5 5m
C1DH4-7 7m

Lo
ại

 A
C C1A4-2 2m

C1A4-5 5m

Lo
ại

 D
C

C2D4-2 2m
C2D4-5 5m
C2DH4-1 1m
C2DH4-3 3m
C2DH4-5 5m
C2DH4-7 7m

Lo
ại

 A
C C2A4-2 2m

C2A4-5 5m

Lo
ại

 D
C

C3D4-2 2m
C3D4-5 5m
C3DH4-1 1m
C3DH4-3 3m
C3DH4-5 5m
C3DH4-7 7m

Lo
ại

 A
C C3A4-2 2m

C3A4-5 5m
Lo

ại
 D

C
C4D4-2 2m
C4D4-5 5m
C4DH4-1 1m
C4DH4-3 3m
C4DH4-5 5m
C4DH4-7 7m

Lo
ại

 A
C C4A4-2 2m

C4A4-5 5m

Đầ
u 

đự
c 

- đ
ầu

 đ
ực

Lo
ại

 D
C C1D4-2P 2m

C1D4-5P 5m

Lo
ại

 A
C C1A4-2P 2m

C1A4-5P 5m

Hình dáng Model Độ dài Chất liệu 
dây cáp

Lo
ại

 D
C

 2
 d

ây
Đ

ầu
 c

ái

CID2-2
2m

PVC

CID2-2-I ※1

CID2-5 
5m

CID2-5-I ※1

CLD2-2
2m

CLD2-2-I※1

CLD2-5
5m

CLD2-5-I※1

Đ
ầu

 đ
ự

c

CID2-2P 2m
CID2-5P 5m
CLD2-2P 2m

CLD2-5P 5m

Lo
ại

 D
C

 3
 d

ây
Đ

ầu
 c

ái

CID3-2 2m
CID3-5 5m
CLD3-2 2m
CLD3-5 5m

Đ
ầu

 đ
ự

c CID3-2P 2m

CLD3-2P 2m

Lo
ại

 D
C

 4
 d

ây
Đ

ầu
 c

ái

CIDH4-2 2m
CIDH4-3 3m
CIDH4-5 5m
CIDH4-7 7m
CLDH4-2 2m
CLDH4-3 3m
CLDH4-5 5m
CLDH4-7 7m

Đ
ầu

 đ
ự

c

CIDH4-2P 2m
CIDH4-3P 3m
CIDH4-5P 5m
CIDH4-7P 7m
CLDH4-2P 2m
CLDH4-3P 3m
CLDH4-5P 5m
CLDH4-7P 7m

Lo
ại

 D
C

 2
 d

ây
Đ

ầu
 â

m

CIA2-2 2m
CIA2-5 5m
CIAH2-2 2m
CIAH2-5 5m
CLA2-2 2m
CLA2-5 5m
CLAH2-2 2m
CLAH2-5 5m

Đ
ầu

 đ
ự

c

CIA2-2P 2m
CIA2-5P 5m
CIAH2-2P 2m
CIAH2-5P 5m
CLA2-2P 2m
CLA2-5P 5m
CLAH2-2P 2m
CLAH2-5P 5m

 Dây cáp nối giắc cắm ở hai đầu Dây cáp có giắc cắm ở một đầu
 Giắc cắm M12

 M8 Connector (connector connection cable)

 Giắc cắm M12

※1: Đây là loại tiêu chuẩn IEC và có thể được đặt hàng riêng.
※Hãy lưu ý khi kết nối dây cáp có giắc cắm loại DC 4 dây với cảm biến loại DC 2 dây vì màu dây cáp sẽ khác nhau.

Ø5,  2/3/4 dây,  2m/3m/5m/7m  (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.3mm)
Đối với model CIDH4/CLDH4, Ø6, 4 dây, 3m/5m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.65mm)

 Thông số kỹ thuật của dây cáp có giắc cắm 

Hình dáng Model Độ dài Chất 
liệu cáp

Lo
ại

 D
C

 4
 d

ây
Đ

ầu
 c

ái

CID408-2 2m

PVC
CID408-5 5m

CLD408-2 2m

CLD408-5 5m
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J-8

Dây cáp có giắc cắm dành cho cảm biến quang điện/tiệm cận

 Dây cáp có giắc cắm ở một đầu (đầu đực)

 Dây cáp có giắc cắm ở hai đầu (Đầu đực - đầu cái)

 CLD2- , CLD2- -I   CLD3-    CLDH4-
 CLA2- ,  CLAH2-       

 CLD408-2, CLD408-5

M8

Ø9.5

16
.9 Ø8

L (m)

18

 CID408-2, CID408-5

 CLD2- P   CLD3-2P   CLDH4- P 
 CLA2- P, CLAH2- P

●C3 4-  (Loại tiêu chuẩn - hình chữ L)

●C4 4-  (Loại hình chữ L - tiêu chuẩn)

●C1 4-  (Loại tiêu chuẩn)

●C2 4-  (Loại hình chữ L - hình chữ L)         

 CID2- , CID2- -I     CID3-    CIDH4-     
 CIA2- , CIAH2-     

※Đường kính dây cáp ở model CIDH4- , CIAH2-  là Ø6.

※Đường kính dây cáp ở model CIDH4- P, CIAH2- P là Ø6.

※Đường kính dây cáp ở model C1DH4-  là Ø6. ※Đường kính dây cáp ở model C3DH4-  là Ø6.

※Đường kính dây cáp ở model C4DH4-  là Ø6.※Đường kính dây cáp ở model C2DH4-  là Ø6.

※Đường kính dây cáp ở model CLDH4- P, CLAH2- P là Ø6.

※Đường kính dây cáp ở model CLDH4- , CLAH2-  là Ø6.

Ø14.8
L (m)

Ø5※

40
M12

L (m)

Ø5※

27
.5

Ø14.8

32

M8

Ø
9.

5

29

Ø8

L (m)

M12

43.5

L (m)

Ø5※

Ø14.8

M12

L (m)

Ø5※

31

Ø14.8

32

M12
M12

43.540

L (m)

Ø5※
Ø14.8 Ø14.8

M12

M12

3240

L (m)

Ø5※
Ø14.8 Ø14.8

M12
M12

32 32

3127
.5

L (m)

Ø5※
Ø14.8

Ø14.8
M12

M12

32 43.5

27
.5

L (m)

Ø5※

Ø14.8
Ø14.8

M12

 CID2- P   CID3-2P   CIDH4- P
 CIA2- P, CIAH2- P 

 Kích thước
 Dây cáp có giắc cắm ở một đầu (đầu cái)  (đơn vị: mm)

 (đơn vị: mm)

 (đơn vị: mm)

 (Loại DC)

 (Loại DC)  (Loại DC)

 (Loại DC)
 (Loại DC)

 (Loại DC) (Loại AC)

 (Loại AC)  (Loại AC)

 (Loại AC)
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Dây cáp có giắc cắm dành cho cảm biến quang điện/tiệm cận

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※Chân 2 là chân N·C (không kết nối).

 Dây cáp có giắc cắm ở hai đầu

Loại DC 2 dây
 CID2-     CLD2-     CID2- P    CLD2- P

Số chân nối Màu cáp

Xanh lam

Nâu

1
2
3
4

Loại DC 2 dây (loại tiêu chuẩn IEC)

 CID2- -I    CLD2- -I

Xanh lam

Nâu1
2

3
4

Số chân nối Màu cáp

Loại DC 3 dây
 CID3-     CLD3-     CID3- P    CLD3- P

Xanh lam

Nâu

Đen

1
2
3

4

Số chân nối Màu cáp

Loại DC 4 dây (PVC chống thấm dầu)

 CIDH4-     CLDH4-     CIDH4- P    CLDH4- P

Trắng

X.lam
Đen

Nâu1
2

3
4

Số chân nối Màu cáp

Loại AC 2 dây

 CIA2-     CLA2-     CIA2- P    CLA2- P
 CIAH2-    CLAH2-    CIAH2- P   CLAH2- P

Xanh lam

Nâu
1

2
3

4

Số chân nối Màu cáp

Loại DC 4 dây
 CID408-     CLD408-

X.lam
Đen

Nâu

Trắng
1

2
3
4

Số chân nối Màu cáp

Loại DC

 C1D4-  / C2D4-  / C3D4-  / C4D4-    
Số chân nối

1 1

2 2

3 3

4 4

Số chân nối

Loại DC

 C1DH4-  /C2DH4-  /C3DH4-  /C4DH4-  /C1D4- P
Số chân nối

1 1

2 2

3 3

4 4

Số chân nối

Loại AC   

 C1A4- /C2A4- /C3A4- /C4A4-      C1A4- P

Số chân nối

1 1

2 2

3 3

4 4

Số chân nối

M12 Ø14.8 Ø14.8 M12

43.5

L (m)

43.5

Ø5

● C1D4- P, C1A4- P

 (đơn vị: mm) Dây cáp có giắc cắm ở hai đầu (Đầu đực - đầu đực)

 Kết nối
 Dây cáp có giắc cắm ở một đầu

※Chân 2 và 3, 1 và 4 được nối với nhau bên trong thiết bị.
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Dây cáp có giắc cắm dành cho cảm biến quang điện/tiệm cận

CID2-PRWT12-4DO

PRCM18-5DN

PRWT12-4DO

PRCMT18-5DO

CID3-

C1D4- CID2-

CID2-C1D4-

 Kết nối cảm biến với dây cáp có giắc cắm
● Dây cáp có giắc cắm ở một đầu (đầu cái)

● Dây cáp có giắc cắm ở một đầu (đầu đực)

● Dây cáp có giắc cắm ở hai đầu (Đầu đực - đầu cái)

Xanh lam Xanh lam

Nâu Nâu

PRT12-4DO

Hộp kết nối dây (PT4-2D)

CLD2-2
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Dây cáp có giắc cắm dành cho bộ mã hóa vòng quay

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Thông tin đặt hàng

Dây cáp có giắc cắm ở một đầu/hai đầu dành cho bộ mã hóa vòng quay

 Dây cáp có giắc cắm ở một đầu (đầu cái)

※Có thể tùy chọn chiều dài dây cáp.
    Chiều dài 15m chỉ có ở model CID6S- .

C I D 6 S 2

Loại đầu giắc cắm

2 2m
5 5m
10 10m
15 15m

S Loại đầu cái

6 6 chân
9 9 chân
13 13 chân

D Loại DC

I Loại tiêu chuẩn

C Giắc cắm

Chiều dài dây cáp※

Chân cắm

Sản phẩm

Hình dáng

Nguồn cấp

 Dây cáp có giắc cắm ở hai đầu (đầu đực - đầu cái)

※Có thể tùy chọn chiều dài dây cáp.

C I D 13 P 2 S I

Loại đầu giắc cắm 2

Loại đầu giắc cắm 1
I Loại tiêu chuẩn

S Loại đầu cái

2 2m
5 5m
10 10m

P Loại đầu đực

13 13 chân

D Loại DC

1 Loại tiêu chuẩn

C Giắc cắm

Chiều dài dây cáp※

Số chân cắm của giắc cắm

Sản phẩm

Hình dáng

Hình dáng

Nguồn cấp
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Dây cáp có giắc cắm dành cho bộ mã hóa vòng quay

 CID9S-2, CID9S-5, CID9S-10 (ngõ ra line driver)  

 CID13S-2, CID13S-5, CID13S-10 

Ø
19

2m (5m, 10m)

43

Ø7
M17

2m (5m, 10m)

43

Ø5

Ø
19

M17

2m (5m, 10m, 15m)

43

Ø5

Ø
19

M17

Ø
19

2m (5m, 10m)

47 43

Ø7

 Kích thước
 Dây cáp có giắc cắm ở một đầu (đầu cái)

 Dây cáp có giắc cắm ở hai đầu (đầu đực - đầu cái

 CID6S-2, CID6S-5, CID6S-10, CID6S-15
   (ngõ ra totem pole / ngõ ra NPN cực thu hở / ngõ ra điện áp)

● CID13P-2-SI, CID13P-5-SI, CID13P-10-SI 

 (đơn vị: mm)
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

PT Series

 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

 Dễ dàng kiểm tra trạng thái hoạt động với các chỉ báo (đỏ/xanh lục)
 Cấp nguồn cho nhiều cảm biến chỉ bằng một nguồn cấp duy nhất
 Thuận tiện trong việc kết nối dây dẫn và dây nguồn
  Lớp vỏ bọc chống thấm nước theo tiêu chuẩn bảo vệ IP67 
(tiêu chuẩn IP52 với lớp vỏ bọc bảo vệ) 
 Hỗ trợ xuất 1 tín hiệu ngõ ra, 2 tín hiệu ngõ ra (ở loại DC 4 dây)

Hộp kết nối cảm biến (loại giắc cắm M12 4 chân/5 chân)
Loại giắc cắm 
M12 4 chân

Loại giắc cắm 
M12 5 chân

Đầu nối dạng kẹp Đầu nối dạng siết ốc

Loại giắc cắm 
M12 5 chân

Có dây cáp Có dây cáp

PT 54 3D

Ngõ ra

Số lượng giắc cắm

Sản phẩm

Cách thức kết nối 
với thiết bị bên ngoài

N

Ngõ vào※1

5

Số lượng chân cắm và 
màu vỏ của giắc cắm M12

※1: Không áp dụng cho ngõ ra loại DC 2 dây (1 tín hiệu ngõ ra).
※2: Chỉ áp dụng cho loại giắc cắm M12 5 chân có dây cáp.
※3: Chỉ có ở loại đầu nối dạng kẹp hoặc dạng siết ốc của giắc cắm M12 5 chân.

Để trống 4 chân (vàng)
5 5 chân (xanh lam)
5K 5 chân (đen)※3

N Loại NPN
P Loại PNP

2D DC 2 dây (1 tín hiệu)
3D DC 3 dây (1 tín hiệu)
4D DC 4 dây (2 tín hiệu)※2

Để trống Loại có dây cáp
S Loại đầu nối dạng kẹp
P Loại đầu nối dạng vặn ốc

4 4 cổng
6 6 cổng
8 8 cổng

PT Hộp kết nối cảm biến

 Thông số kỹ thuật của đầu nối (loại đầu nối dạng kẹp/dạng siết ốc)

(đơn vị: mm)

A

CB

A B C Loại dây sử dụng

Đầu nối
Đầu nối dạng kẹp 8

Từ 1.3 
đến 1.7

Từ 3.4
đến 3.8

Đường dây tín hiệu: AWG22 (0.30mm2)
Đường dây nguồn: AWG17 (1mm2)Đầu nối dạng siết ốc Từ 8 đến 10

Loại đầu nối dạng kẹp/dạng siết ốc
- Nắp đậy

Loại có dây cáp
- Chiều dài dây cáp

Để 
trống Có nắp đậy

B Không có nắp đậy

Giắc cắm 
M12 4 chân Để trống 5m

Giắc cắm 
M12 5 chân

5 5m
10 10m

Vui lòng đọc kỹ “Các quy tắc an toàn” trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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PT Series 

 Thông số kỹ thuật

※1: Hãy kết nối cảm biến với ngõ ra thích hợp.
※2: Tiêu chuẩn này sẽ không áp dụng khi người dùng không lắp đặt giắc cắm và vỏ bảo vệ/vỏ chống thấm nước.
※3: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc chính là khối lượng của riêng thiết bị.
※4: Đây là khối lượng của loại dây cáp dài 5m. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ. 

※1: Loại đầu nối dạng kẹp và dạng siết ốc chỉ áp dụng với dây cáp có đường kính ngoài là 10.5mm±0.3.
※2: Hãy kết nối cảm biến với ngõ ra thích hợp.
※3: Tiêu chuẩn này sẽ không áp dụng khi người dùng không lắp đặt giắc cắm và vỏ bảo vệ/vỏ chống thấm nước.
※4: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc chính là khối lượng của riêng thiết bị.
※5: Đây là khối lượng của loại dây cáp dài 5m. 
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model Loại NPN PT4-2D PT4-3DN PT6-2D PT6-3DN PT8-2D PT8-3DN
Loại PNP - PT4-3DP - PT6-3DP - PT8-3DP

Số giắc cắm 4 6 8
Loại ngõ ra※1 2 dây (1 tín hiệu) 3 dây (1 tín hiệu) 2 dây (1 tín hiệu) 3 dây (1 tín hiệu) 2 dây (1 tín hiệu) 3 dây (1 tín hiệu)
Nguồn cấp 12-24VDCᜡ (10-30VDCᜡ)
Dòng điện định mức 2A (mỗi tín hiệu), 4A (mỗi giắc cắm), 10A (toàn bộ)
Dòng điện rò rỉ Tối đa 0.5mA
Tuổi thọ kết nối Tối thiểu 200 lần hoạt động
Cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo nguồn: LED xanh lục, chỉ báo hoạt động: LED đỏ

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 75, bảo quản: từ -30 đến 80
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH 

Tiêu chuẩn bảo vệ※2 IP67 (tiêu chuẩn IEC/khi lắp đặt giắc cắm, vỏ chống thấm nước) hoặc IP52 (tiêu chuẩn IEC/khi lắp đặt vỏ bảo vệ)
Chất liệu Vỏ: polybutylene terephthalate (G15%), dây cáp thông thường (xám): PVC
Chứng nhận
Khối lượng※3, ※4 Khoảng 700g (khoảng  660g) Khoảng 720g (khoảng 680g) Khoảng 820g (khoảng 780g)

Loại Có dây cáp Đầu nối dạng kẹp※1 Đầu nối dạng siết ốc※1

Model
Loại NPN PT4-

3DN5-
PT4-
4DN5-

PT6-
3DN5-

PT6-
4DN5-

PT8-
3DN5-

PT8-
4DN5-

PT4-
S3DN

PT6-
S3DN

PT8-
S3DN

PT4-
P3DN -

PT6-
P3DN -

PT8-
P3DN -

Loại PNP PT4-
3DP5-

PT4-
4DP5-

PT6-
3DP5-

PT6-
4DP5-

PT8-
3DP5-

PT8-
4DP5-

PT4-
S3DP

PT6-
S3DP

PT8-
S3DP

PT4-
P3DP -

PT6-
P3DP -

PT8-
P3DP -

Số giắc cắm 4 6 8 4 6 8 4 6 8

Loại ngõ ra※2 3 dây  
(1 tín hiệu)

4 dây  
(2 tín hiệu)

3 dây  
(1 tín hiệu)

4 dây  
(2 tín hiệu)

3 dây  
(1 tín hiệu)

4 dây  
(2 tín hiệu)

3 dây  
(1 tín hiệu)

Nguồn cấp 12-24VDCᜡ
Dòng điện định mức 2A (mỗi tín hiệu), 4A (mỗi giắc cắm), 10A (toàn bộ) 2A (mỗi tín hiệu), 2A (mỗi giắc cắm), 7A (toàn bộ)
Dòng điện rò rỉ Tối đa 0.5mA -
Dòng điện tiêu thụ Tối đa 5mA
Tuổi thọ kết nối Tối thiểu 200 lần hoạt động
Cách điện Trên 50MΩ (tại 500VDC)
Độ bền điện môi 500VAC 50/60Hz trong 1 phút
Độ rung Biên độ 3mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Va chạm 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần
Chỉ báo Chỉ báo nguồn: LED đỏ, chỉ báo hoạt động: LED xanh lục

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: từ -25 đến 75, bảo quản: từ -30 đến 80
Độ ẩm Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 85%RH 

Tiêu chuẩn bảo vệ※3 IP67 (tiêu chuẩn IEC/khi lắp đặt giắc cắm, vỏ chống thấm) hoặc IP52 (tiêu chuẩn IEC/khi lắp đặt vỏ bảo vệ)

Chất liệu
Vỏ: polybutylene terephthalate (G15%),  
tấm nhãn: polycarbonate, 
dây cáp thông thường (đen): PVC

Vỏ: polybutylene terephthalate (g15%), 
tấm nhãn: polycarbonate, 
vỏ bọc: polybutylene terephthalate (g15%), 
đai ốc của vỏ bọc: polyamide 6 (g15%)

Chứng nhận

Khối lượng※4, ※5

Khoảng 
1100g
(khoảng 
900g)

Khoảng 
1400g
(khoảng 
1200g)

Khoảng 
1130g
(khoảng 
930g)

Khoảng 
1430g
(khoảng 
1230g)

Khoảng 
1160g
(khoảng 
960g)

Khoảng 
1460g
(khoảng 
1260g)

Khoảng 
270g
(khoảng 
140g)

Khoảng 
292g
(khoảng 
165g)

Khoảng 
314g
(khoảng 
190g)

Khoảng 
280g
(khoảng 
150g)

Khoảng 
302g
(khoảng 
175g)

Khoảng 
334g
(khoảng 
210g)

 Loại giắc cắm M12 4 chân

 Loại giắc cắm M12 5 chân
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Hộp kết nối cảm biến

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Kích thước

  Loại giắc cắm M12 5 chân

 (đơn vị: mm)

 Loại giắc cắm M12 4 chân
 Loại có dây cáp

 Mặt cắt bảng lắp

Model L
PT4-     95
PT6-     120
PT8-     145

※Trừ model 4 giắc cắm. 

 Mặt cắt bảng lắp

※ Thông số kỹ thuật dây cáp: Ø9, 10 dây  
(tiết diện: 0.3mm2,  
đường kính lớp cách điện: Ø1.67)

Model L
PT4- 73
PT6- 98
PT8- 123

※Lỗ lắp đặt ở các loại 4, 6, 8 giắc cắm đều như nhau.

※Kích thước dưới đây là của loại 8 giắc cắm. 

※1: Khi kết nối giắc cắm kiểu dáng hình chữ L, hướng kết nối có thể sẽ khác nhau tùy theo mẫu thiết kế.

L

Ø9, 5m

50

Giắc cắm
M12 4 chân

Chỉ báo nguồn
(xanh lục)

Chỉ báo hoạt động 
(đỏ)

121727
.5

22
.5

17 10
.5

L

5m/10m
Ø10.5[3 dây (1 tín hiệu)]
Ø13[4 dây (2 tín hiệu)]

54

Giắc cắm
M12 5 chân※1

Chỉ báo nguồn (đỏ)

Chỉ báo hoạt động 
(xanh lục)

107※

73

33 44

2-Ø4.2

4-Ø4.5

56.5

40

2-R2.1

 (đơn vị: mm)
 Đầu nối dạng kẹp/dạng siết ốc

※Trừ model 4 giắc cắm. 

※Kích thước dưới đây là của loại 8 giắc cắm.

※1: Khi kết nối giắc cắm kiểu dáng hình chữ L, hướng kết nối có thể sẽ khác nhau tùy theo mẫu thiết kế.

Model L
PT4-S    

PT4-P    - 

105

PT6-S    

PT6-P    - 

130

PT8-S    

PT8-P    - 

155

22
.5

48
.7

17
10

.5

Giắc cắm M12 5 chân※1

L 21

54

Chỉ báo hoạt động 
(xanh lục)

Chỉ báo nguồn (đỏ)

 Mặt cắt bảng lắp
107※

73

33 44

2-Ø4.2

2-R2.1
htt

ps
://z

alo
.m

e/0
91

43
97

85
9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



J-16

PT Series 

 Sơ đồ kết nối bên trong của loại đầu nối dạng kẹp/siết ốc

 Cách kết nối đầu cos ở loại đầu nối dạng kẹp/siết ốc

  PT4-S3D    PT6-S3D    PT8-S3D  

 Đầu nối dạng kẹp

  PT4-P3D  -   PT6-P3D  -   PT8-P3D  - 

 Đầu nối dạng siết ốc

Dùng tua-vít để gỡ bu-lông trên vỏ 
bảo vệ. 
• Kết nối
1) Đẩy đầu cos theo hướng số ① để 

hoàn tất việc kết nối.
• Tháo gỡ
1) Dùng tua-vít đầu dẹt để nhấn giữ 

chốt phía trên đầu nối xuống theo 
hướng số ②.

2) Kéo đầu cos ra theo hướng số ③.

Dùng tua-vít để gỡ bu-lông trên vỏ 
bảo vệ. 
Tương tự, dùng tua-vít để vặn ốc vít 
ở từng chân nối.
• Kết nối
1) Đẩy đầu cos theo hướng số ① để 

hoàn tất việc kết nối.
• Tháo gỡ
1) Dùng tua-vít đầu dẹt để nhấn giữ 

chốt phía trên đầu nối xuống theo 
hướng số ②.

2) Kéo đầu cos ra theo hướng số ③.

 Đầu nối dạng kẹp  Đầu nối dạng siết ốc

②
①

③

②①

③

 Ví dụ về cách kết nối với cảm biến
 Kết nối với cảm biến loại có dây cáp 
Có thể nối trực tiếp cảm biến tiệm cận loại có dây cáp 
(PRW Series) với hộp kết nối cảm biến.  
Hãy sử dụng thêm loại dây cáp có giắc cắm ở hai đầu nếu 
khoảng cách lắp đặt dài hơn dây cáp của cảm biến. 

PRW18-5DN

PT4-3DN

 Kết nối với cảm biến loại có giắc cắm
Hãy sử dụng loại dây cáp có giắc cắm ở hai đầu khi kết nối cảm 
biến tiệm cận loại giắc cắm (PRCM Series) với hộp kết nối.

Dây cáp có giắc cắm ở hai đầu: 
C1D4-2

PRCM18-5DN

PT4-3DN
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Hộp kết nối cảm biến

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 Bán riêng
 Vỏ bảo vệ (CAP-PT)          Vỏ chống thấm nước (P96-M12-1)

※ Vỏ bảo vệ được dùng để bảo vệ các lỗ kết nối khỏi 
bụi bẩn hoặc mảnh vụn, v.v.  
Hãy gắn vỏ bọc này vào các lỗ kết nối.

※H ộp kết nối cảm biến sẽ đạt tiêu chuẩn IP52 khi được 
lắp vỏ bảo vệ.

※  Vỏ chống thấm nước được dùng để bảo vệ các 
lỗ kết nối không được dùng đến khỏi nước và dầu, v.v.  
Hãy vặn chặt khi lắp sản phẩm vào các giắc cắm.

※H ộp kết nối cảm biến sẽ đạt tiêu chuẩn IP52 khi được lắp 
vỏ chống thấm.

M12

Ø14.5

14

6.
5

Ø16.8

13
.5

11
.5

 (đơn vị: mm)

 Cảm biến tiệm cận, cảm biến quang điện, cảm biến vùng Autonics phù hợp
Hộp kết nối 
cảm biến Ngõ vào Cảm biến tiệm cận Cảm biến quang điện Cảm biến vùng Cách kết nối

PT -2D DC 2 dây

PRCMT12-2/4DO, DC
PRCMT18-5/8DO, DC
PRCMT30-10/15DO, DC

PRDCMT12-4/8DO, DC
PRDCMT18-7/14DO, DC
PRDCMT30-15/25DO, DC

-

Sử dụng dây 
cáp có giắc cắm

PRWT12-2/4DO, DC
PRWT18-5/8DO, DC
PRWT30-10/15DO, DC

PRDWT12-4/8DO, DC
PRDWT18-7/14DO, DC
PRDWT30-15/25DO, DC

Nối trực tiếp,
Sử dụng dây 
cáp có giắc cắm

PT -3DN
PT -3DN5- ,
PT - 3DN5

DC 3 dây 
ngõ ra NPN 

PRCM12-2/4DN, DN2
PRCM18-5/8DN, DN2
PRCM30-10/15DN, DN2
PRCML18-5/8DN, DN2
PRCML30-10/15DN, DN2

PRDCM12-4/8DN, DN2
PRDCM18-7/14DN, DN2
PRDCM30-15/25DN, DN2
PRDCML12-4/8DN, DN2
PRDCML18-7/14DN, DN2
PRDCML30-15/25DN, DN2

BRP3M-MDT-C
BR3M-MDT-C - Sử dụng dây 

cáp có giắc cắm

PRW12-2/4DN, DN2
PRW18-5/8DN, DN2
PRW30-10/15DN, DN2
PRWL18-5/8DN, DN2
PRWL30-10/15DN, DN2

PRDW12-4/8DN, DN2
PRDW18-7/14DN, DN2
PRDW30-15/25DN, DN2
PRDWL12-4/8DN, DN2
PRDWL18-7/14DN, DN2
PRDWL30-15/25DN, DN2

-
Nối trực tiếp,
Sử dụng dây 
cáp có giắc cắm

PT -3DP
PT -3DP5- ,
PT - 3DP5

DC 3 dây 
ngõ ra PNP

PRCM12-2/4DP, DP2
PRCM18-5/8DP, DP2
PRCM30-10/15DP, DP2
PRCML18-5/8DP, DP2
PRCML30-10/15DP, DP2

PRDCM12-4/8DP, DP2
PRDCM18-7/14DP, DP2
PRDCM30-15/25DP, DP2
PRDCML12-4/8DP, DP2
PRDCML18-7/14DP, DP2
PRDCML30-15/25DP, DP2

BRP3M-MDT-C-P
BR3M-MDT-C-P - Sử dụng dây 

cáp có giắc cắm

PRW12-2/4DP, DP2
PRW18-5/8DP, DP2
PRW30-10/15DP, DP2
PRWL18-5/8DP, DP2
PRWL30-10/15DP, DP2

PRDW12-4/8DP, DP2
PRDW18-7/14DP, DP2
PRDW30-15/25DP, DP2
PRDWL12-4/8DP, DP2
PRDWL18-7/14DP, DP2
PRDWL30-15/25DP, DP2

-
Nối trực tiếp,
Sử dụng dây 
cáp có giắc cắm

PT -4DN5- ,
PT - 4DN5

DC 4 dây 
ngõ ra NPN 

-

BRP100-DDT-C,
BR100DDT-C,
BRP400DDT-C,
BR400DDT-C,
BRP200DDTN-C,
BR200DDTN-C

BWC40- H, HD
BWC80- H, HD
BW20- ,
BW40-

Nối trực tiếp,
Sử dụng dây 
cáp có giắc cắm

PT -4DP5- ,
PT - 4DP5

DC 4 dây 
ngõ ra PNP 

BRP100-DDT-C-P,
BR100-DDT-C-P,
BRP400DDT-C-P,
BR400DDT-C-P,
BRP200DDTN-C-P,
BR200DDTN-C-P

BW20- P,
BW40- P

Nối trực tiếp,
Sử dụng dây 
cáp có giắc cắm

※Cảm biến có dây cáp loại tiêu chuẩn cũng có thể nối với hộp kết nối bằng cách sử dụng loại dây cáp có giắc cắm dạng đầu đực. htt
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PT Series 

 Kết nối
 Loại giắc cắm M12 4 chân

 Loại giắc cắm M12 5 chân
 3 dây (1 tín hiệu)

Loại có dây cáp Màu cáp Xanh lục/
Vàng Nâu Xanh lam Trắng Xanh lục Vàng Xám Hồng Đỏ Đen Tím

Đầu nối dạng kẹp/
siết ốc

Số của 
chân cắm PE + - 1 2 3 4 5 6 7 8

DC 3 dây NPN         

1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu

8 giắc7 giắc6 giắc5 giắc4 giắc3 giắc2 giắc1 giắc

VCC GND

PE

Chỉ báo 
nguồn (LED)

Chỉ báo 
hoạt động

LED

DC 3 dây PNP        

1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu

8 giắc7 giắc6 giắc5 giắc4 giắc3 giắc2 giắc1 giắc

VCC GND

PE

Chỉ báo 
nguồn (LED)

Chỉ báo 
hoạt động

LED

Màu cáp Xanh lam Nâu Trắng Xám Hồng Đỏ Đen Tím Cam Vàng

DC 2 dây Chỉ báo 
nguồn 
 LED

Chỉ báo 
hoạt động

LED

1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu

8 giắc7 giắc6 giắc5 giắc4 giắc3 giắc2 giắc1 giắc

VCCGND

DC 3 dây NPN Chỉ báo 
nguồn (LED)

Chỉ báo 
hoạt động

LED

1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu

8 giắc7 giắc6 giắc5 giắc4 giắc3 giắc2 giắc1 giắc

GND VCC

DC 3 dây PNP Chỉ báo 
nguồn (LED)

Chỉ báo 
hoạt động

LED

1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệu1 tín hiệu 1 tín hiệuGND VCC

8 giắc7 giắc6 giắc5 giắc4 giắc3 giắc2 giắc1 giắc
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Hộp kết nối cảm biến

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

1. Chỉ sử dụng hộp kết nối này với nguồn DC, không sử dụng với nguồn AC.
2. Phải sử dụng riêng biệt các loại DC 2 dây, DC 3 dây, DC 4 dây. Loại DC 3 dây, DC 4 dây được chia thành loại NPN và loại PNP.
3. Không kết nối dây của thiết bị hoặc dùng chung ống dẫn với đường dây dẫn và dây nguồn. 
4. Hãy đảm bảo nối dây cáp vào cực nguồn đúng cách (dây nâu: cực +, dây xanh lam: cực -). 
5. Đảm bảo dải điện áp của nguồn không vượt quá thông số kỹ thuật định mức ngõ vào của thiết bị.
6. Đối với loại giắc cắm M12 4 chân, nếu người dùng nối sai dây vào cực nguồn thì chỉ báo nguồn (LED xanh lục) sẽ không hoạt động. 
7. Đối với loại giắc cắm M12 5 chân, hãy dùng lực siết phù hợp để vặn chặt đinh ốc và giắc cắm.
    (đinh ốc M4: tối đa 1.2N.m / giắc cắm M12: từ 0.6 đến 0.7N.m)
    Nếu dùng lực siết không đúng yêu cầu, các đinh ốc và giắc cắm sẽ lỏng lẻo do tác động rung, khiến thiết bị không được bảo vệ hiệu quả.
8. Không để thiết bị thu phát ở gần đường dây kết nối để tránh xảy ra lỗi.
9. Hãy cắt nguồn điện trước khi rút giắc cắm ra khỏi hộp kết nối.
10. Không để mảnh kim loại, v.v. rơi vào bên trong cảm biến để tránh xảy ra lỗi.
11. Không sử dụng thiết bị khi có ngoại lực tác động lên khối đấu nối và vỏ bọc để tránh làm giảm hiệu quả bảo vệ thiết bị.
12. Hãy làm theo hướng dẫn kết nối khi nối dây tín hiệu. Chỉ vận hành cảm biến tiệm cận sau khi đã nối tải.
13.  Hãy kiểm tra chỉ báo hoạt động khi vận hành cảm biến.  
14. Không sử dụng thiết bị ở khu vực có nước hoặc dầu, v.v.
15. Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm vì phần thân được làm bằng nhựa.
16. Tránh bảo quản thiết bị lâu dài ở những môi trường:
 ① Có nhiều bụi bẩn hoặc độ ẩm cao
 ② Có khí amoniac hoặc khí sunfua

 Các lưu ý khi sử dụng

Loại có 
dây cáp Màu cáp

Xanh 
lục/

Vàng
Nâu Xanh 

lam Trắng Xám/
Hồng

Xanh 
lục

Đỏ/
X.lam Vàng Trắng/

X.lục Xám Nâu/
X.lục Hồng Trắng/

Vàng Đỏ Vàng/
Nâu Đen Trắng/

Xám Tím Xám/
Nâu

DC 4 dây
NPN      

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

8 giắc7 giắc6 giắc5 giắc4 giắc3 giắc2 giắc1 giắc

VCC GND

PE

Chỉ báo 
nguồn (LED)

Chỉ báo 
hoạt động

LED

DC 4 dây
PNP      

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

1 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

2 
tín

 h
iệ

u

8 giắc7 giắc6 giắc5 giắc4 giắc3 giắc2 giắc1 giắc

VCC GND

PE

Chỉ báo 
nguồn (LED)

Chỉ báo 
hoạt động

LED

 Kết nối
 Loại giắc cắm M12 5 chân
 4 dây (2 tín hiệu)
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I-20

 Mặt cắt bảng lắp  Mặt cắt bảng mạch in (PCB)

 Giắc cắm dùng cho bảng lắp (không phủ kín)
● PT1-D

M12

 (loại DC)  (loại AC)

M16×1

Bảng lắp

Cao su chống thấm nước

7 7

M12

● PT1-A

 Giắc cắm dùng cho bảng lắp (phủ kín)

Min. 24

Ø16+0.3
  07

M16×1

Bảng lắp

Cao su chống thấm nước

 (loại AC) (loại DC)

M12 M12

● PT2-A● PT2-D

 Giắc cắm dùng cho bảng lắp

PT1/PT2 Giắc cắm loại hình trụ

7

7

 (đơn vị: mm)

Lớp đồng

Min. 24

4-Ø2.2

5

5

+0.3
  0
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SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR 

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model
Đế cắm lắp vào thanh DIN rail và bảng lắp

PS-08(N) PS-11(N)

Hình dáng
&
Kích thước

Model
Đế cắm tiêu chuẩn
PG-08 PG-11 

Hình dáng
&
Kích thước

Model
Đế cắm lắp vào thanh DIN rail và bảng lắp Đầu chuyển đổi Giá lắpMàu be Màu đen
PS-M8 FGB48-GR FGB48-BL PGB48-W

Hình dáng
&
Kích thước

Đế cắm dành cho bộ điều khiểnPG/PS Series

<Sơ đồ bên trong> <Sơ đồ bên trong>

<Sơ đồ bên trong>

※ Giá lắp ATE Series
     được bán riêng.

<Sơ đồ bên trong>

 Đế cắm dành cho bộ điều khiển (8 chân, 11 chân)  (đơn vị: mm)

38
9

21
16

31 41 Ø
25

45
8.5

5 21
16

33 43
.5

Ø
27

50 23.5
19
14

40

70 35

4

2-Ø4.5

50 31
29.5
24.5

40

70 35

4

2-Ø4.5

<Sơ đồ bên trong>

※Chỉ có ở đế cắm ATS8 Series.

41 20
19
14

33

64 35

3.
5

2-Ø4.5

758

 45 76 88

2-Ø4.5
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Các quy tắc an toàn .................................................................. K-2
KT-502H Series 
(Bộ truyền phát tín hiệu nhiệt độ loại giao thức truyền thông 
HART)....................................................................................... K-3
CN-502H Series  
(Bộ truyền phát tín hiệu nhiệt độ loại hình trụ, giao thức truyền 
thông HART)...................................................................................... K-7

(K) Bộ truyền phát tín hiệu 
 nhiệt độ

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



Các quy tắc an toàn

K-2

 Cảnh báo
1. Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong những ứng dụng dễ gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2. Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn.

 Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3.   Không sửa chữa hoặc kiểm tra thiết bị khi đang kết nối với nguồn điện. 

Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
4.  Hãy sử dụng dây cáp AWG 11 (4mm2) để nối đất thiết bị. 

[KT502H] 
Có thể gây chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.

5.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị. 
Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.

6.  Kiểm tra sơ đồ 'kết nối' trước khi nối dây. 
Có thể gây hỏa hoạn nếu không tuân theo hướng dẫn này.

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý
1. Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2. Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Lắp đặt thiết bị cách xa mảnh vụn kim loại, bụi bẩn, và dây nối dư.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.
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K-3

KT-502H Series

SENSORS

FIELD 
INSTRUMENTS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
Displacement 
Sensors

(D)
LiDAR 

(E)
Door/Area
Sensors

(F)
Vision
Sensors

(G)
Proximity
Sensors 

(H)
Pressure
Sensors 

(I)
Rotary
Encoders 

(J)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(K)
Temperature
Transmitters

(L)
Pressure
Transmitters

•	 Giao	thức	truyền	thông	HART
•	 Màn	hình	xoay	330°	phù	hợp	với	mọi	điều	kiện	lắp	đặt
•	 Ngõ	ra	analog	DC4-20mA	(2	dây)
• Có	nhiều	loại	ngõ	vào	(có	thể	đặt	hàng	1	trong	22	loại	ngõ	vào)
 RTD:	8	loại;	Thermocouple:	8	loại;	mV:	4	loại;	Ω:	2	loại
•	 Đèn	LED	Backlit	cho	phép	người	dùng	dễ	dàng	đọc	trạng	
thái	trong	môi	trường	tối

•	 Tiêu	chuẩn	chống	cháy	nổ:	Ex	d	IIC	T6
•	 Tiêu	chuẩn	bảo	vệ:	IP67	(tiêu	chuẩn	IEC)

Model KT-502H
Nguồn	điện 10.5-45VDCᜡ	(kể	cả	nguồn	điện	cấp	cho	đèn	nền	của	màn	hình	LCD)

Cách	thức	hiển	thị
Phần	hiển	thị	PV:	7	đoạn,	5	số	(kích	thước	kí	tự:	W4×H8mm),
Phần	hiển	thị	thông	số:	14	đoạn,	8	số	(kích	thước	kí	tự:	W2.6×H4.8mm),
biểu	đồ	cột	52	vạch

Dải	hiển	thị -19999	đến	99999
Cách	thức	cài	đặt Thông	qua	giao	thức	HART	(không	có	phím	cài	đặt)
Thời	gian	đáp	ứng 1	giây

Lo
ại	
ng
õ	
và
o RTD DPt100Ω,	DPt500Ω,	DPt1000Ω,	Ni100Ω,	Ni500Ω,	Ni1000Ω,	Cu50Ω,	Cu100Ω

TC K,	J,	T,	E,	N,	S,	B,	R
Điện	trở	(Ω) 0	-	400Ω,	0	-	2000Ω
Điện	áp	(mV)  10	-	75mV,	  100	-	100mV,	  100	-	500mV,	  100	-	2000mV

Ngõ	ra DC4-20mA	(2	dây)
Sai	số ±0.3%
Cảnh	báo Dưới	3.8mA,	trên	20.5mA/mất	kết	nối	cảm	biến	3.6mA
Tải Max.(nguồn	cấp	-	7.5V)/0.22A
Cách	ly	tín	hiệu 2,000VAC	(ngõ	vào	/	ngõ	ra)
Môi	
trường

Nhiệt	độ Vận	hành:	-20	đến	70℃,	bảo	quản:	20	đến	80℃
Độ	ẩm Vận	hành:	0	đến	85%RH,	bảo	quản:	0	đến	85%RH

Tiêu	chuẩn	chống	cháy	nổ Ex	d	IIC	T6
Tiêu	chuẩn	bảo	vệ IP67	(tiêu	chuẩn	IEC)
Chất	liệu Thân:	nhôm	(AlDc.8S),	nắp	đậy	hình	chữ	O:	Cao	su	buna	N
Khối	lượng※1 Khoảng	1.4kg	(khoảng	1.2kg)

※1: Tổng	khối	lượng	gồm	cả	bao	bì.	Giá	trị	trong	ngoặc	đơn	là	khối	lượng	của	riêng	thiết	bị.
※Các	thông	số	ở	mục	Môi	trường	không	áp	dụng	trong	trường	hợp	đóng	băng	hay	ngưng	tụ.

Sản	phẩm Mô	tả
①Giá	đỡ 0 Không	có	giá	đỡ 1 Có	giá	đỡ
②Dải nhiệt độ tùy chọn  1:	Để	đặt	hàng	thiết	bị	này,	hãy	ghi	rõ	loại	cảm	biến	nhiệt	độ	và	dải	nhiệt	độ	tùy	chọn.

502H 0KT (-270 đến 1372, K)※1

① ②

Giao thức truyền thông Hart có thể phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao 
gồm bộ hiệu chuẩn, phần mềm, hoặc firmware.

Bộ truyền phát tín hiệu nhiệt độ thông minh
 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

 Thông số kỹ thuật

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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K-4

KT-502H Series

(đơn	vị:	mm)

Loại	ngõ	vào Dải	ngõ	vào	(℃) Dải	ngõ	vào	(℉)

RTD

DPt100Ω 200 	đến		850 328 	đến		1562
DPt500Ω 200 	đến		250 328 	đến		482
DPt1000Ω 200 	đến		250 328 	đến		482
Cu50Ω 50 	đến		150 58 	đến		302
Cu100Ω 50 	đến		150 58 	đến		302
Ni100Ω 60 	đến		180 76 	đến		356

Ni500Ω 60 	đến		180 76 	đến		356

Ni1000Ω 60 	đến		150 76 	đến		302

Điện	trở Điện	trở	(Ω) 0	đến	400Ω -0	đến	2000Ω

TC

B 
(PtRh30-
PtRh6)

0 	đến		1820 32 	đến		3308

E(NiCr-CuNi) 270 	đến		1000 454 	đến		1832
J(Fe-CuNi) 210 	đến		1200 346 	đến		2192
K(NiCr-Ni) 270 	đến		1372 454 	đến		2501.6
N(NiCrSi-NiSi) 270 	đến		1300 454 	đến		2372
R(PtRh13-Pt) 50 	đến		1768 58 	đến		3214.4
S(PtRh10-Pt) 50 	đến		1768 58 	đến		3214.4
T(Cu-CuNi) 270 	đến		400 454 	đến		752

Analog Điện	áp
10 - 75mV

-100 - 100mV
100 - 500mV
100 - 2000mV

● Mở nắp bảo vệ

Hãy	dùng	cờ	lê	lục	giác	1.5	
để	tháo	bu	lông	không	đầu	
M3×6L,	sau	đó	vặn	nắp	
bảo	vệ.	

Ø
83

142

2-(1/2	14NPT)

83

55

96

● Giá lắp

Giá	lắp

96

20
0

94

D
N
50

(Ố
ng
	2
B)

Thiết	bị	giao	tiếp	HART

Ng u ồ n	
cấp

Bộ	hiển	thị
Bộ	ghi
DCS

Bộ	điều	khiển

1 2 3 4 5 6

Nguồn	cấp
10.5-45VDC

+-

A B b

RTD

mV
+

+

-

-TC

Min.	250Ω

 Kích thước

 Loại ngõ vào và dải ngõ vào  Kết nối
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K-5

Loại thông minh

SENSORS

FIELD 
INSTRUMENTS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
Displacement 
Sensors

(D)
LiDAR 

(E)
Door/Area
Sensors

(F)
Vision
Sensors

(G)
Proximity
Sensors 

(H)
Pressure
Sensors 

(I)
Rotary
Encoders 

(J)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(K)
Temperature
Transmitters

(L)
Pressure
Transmitters

Fid dev output 20.000
mA equal to reference 
meter ?
1. Yes
2. No ABORT ENTER

NOTE-Loop may be
returned to automatic 
control

ABORT O K

Device Disconnected
RETRY QUIT

1. Offline
2. Online
3. Frequency Device
4. Utility

Setting fid dev.
output to 20mA

ABORT O K

Enter meter Value
20.000

HELP DEL ABORT ENTER

Diag/Service
1. Test device
2. Loop test
3. Calibration
4. D/A trim

HELP SAVE HOME

⑥	Nhấn	phím	 	(F4).	

⑬	Nhấn	phím	 	(F3).	

⑭	Nhấn	phím	 	(F3).

⑮		Nhấn	phím	 	(F3)	để	hoàn	tất.

⑧	Nếu	giá	 trị	hiển	 thị	ngõ	 ra	đúng,	chọn	 '1. Yes' và	nhấn	
	(F4).	Nếu	sai,	chọn	'2. No' và	nhấn	 	(F4),	

sau	đó	cài	đặt	lại	giá	trị	hiển	thị.	

⑨ Nhấn	phím	 	(F4).

⑩ Nhấn	phím	 	(F4)	để	cài	đặt	giá	trị	hiển	thị	là	20	mA.

1. Device Setup
2. PV
3. PV Ao
4. PV LRV
5. URV  

1. Process Variables
2. Diag/Service
3. Basic Setup
4. Detailed Setup
5. Review  

1. Test device
2. Loop test
3. Calibration
4. D/A trim

Connect reference
meter

ABORT O K

Fid dev output 4.000
mA equal to reference 
meter ?
1. Yes
2. No ABORT ENTER

Enter meter Value
4.000

HELP DEL ABORT ENTER

Setting fid dev
output to 4mA

ABORT O K

WARN-Loop should be
removed from
automatic control

ABORT O K

①	Nhấn	phím	 ,  để	chọn	'1. Device Setup (Cài đặt 
thiết bị)', sau	đó	nhấn	phím	 .	

Kết	nối	với	thiết	bị	truyền	thông	HART	và	điều	chỉnh	bộ	phát	dòng	thông	qua	thiết	bị	này	theo	hướng	dẫn	bên	dưới.

②	Nhấn	phím	 ,  để	chọn	'2. Diag/Service (Chẩn đoán/
Dịch vụ', sau	đó	nhấn	phím	 .	

③	Nhấn	phím	 ,  để	chọn	'4. D/A trim', sau	đó	 
nhấn	phím	 .	

④	Nhấn	phím	 	(F4).	

⑤	Nhấn	phím	 	(F4).	

⑥	Nhấn	phím	 	(F4).	

⑦	Nhấn	phím	 	(F4)	để	cài	đặt	giá	trị	hiển	thị	là	4	mA.

⑧	Nếu	giá	 trị	hiển	thị	ngõ	ra	đúng,	chọn	 '1. Yes' và	nhấn	
	(F4).	Nếu	sai,	chọn	'2. No' và	nhấn	 	(F4),	

sau	đó	cài	đặt	lại	giá	trị	hiển	thị.	
Ví	dụ:	Nếu	giá	trị	hiển	thị	ngõ	ra	là	3.89mA,	chọn	3.89	và	
nhấn	 	(F4).	

Hiển	thị Lỗi Cách	khắc	phục

ERR05

Cảm	biến	nhiệt	độ	A,	
B	hoặc	tất	cả	cảm	biến	
đều	bị	mất	kết	nối. Kiểm	tra	cảm	biến	nhiệt	

độ
ERR06

Cảm	biến	nhiệt	độ	B	bị	
mất	kết	nối.

ERR07

Khi	giá	trị	PV	thấp	hơn	
ngưỡng	dưới	của	dải	
nhiệt	độ	đã	cài	đặt.

Kiểm	tra	ngưỡng	dưới	
của	dải	nhiệt	độ	đã	cài	
đặt.

ERR08

Khi	giá	trị	PV	cao	hơn	
ngưỡng	trên	của	dải	
nhiệt	độ	đã	cài	đặt.

Kiểm	tra	ngưỡng	trên	
của	dải	nhiệt	độ	đã	cài	
đặt.

 Điều chỉnh bộ phát dòng điện

 Lỗi hiển thị và cách khắc phụchtt
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K-6

KT-502H Series

• Để	kết	nối	với	nguồn	điện,	hãy	sử	dụng	đầu	cốt	nối	dây	điện	(M3.5,	max.	7.2mm).
• Nên	đi	dây	riêng	biệt	với	đường	dây	nguồn	hoặc	đường	dây	cao	áp	để	tránh	xảy	ra	nhiễu.
• Hãy	lắp	đặt	công	tắc	nguồn	hoặc	cầu	dao	để	tắt	hoặc	mở	nguồn	điện.
• Nên	lắp	đặt	công	tắc	hoặc	cầu	dao	ở	gần	người	dùng	để	thuận	tiện	cho	việc	điều	khiển. 
• Không	sử	dụng	thiết	bị	gần	các	máy	móc	có	tần	số	cao	(máy	hàn	và	máy	cưa	có	tần	số	cao,	bộ	điều	khiển	SCR	có	công	suất	lớn).
• Có	thể	sử	dụng	thiết	bị	ở	những	môi	trường	sau	đây:
 ① Trong	nhà	/	ngoài	trời ② Độ	cao	dưới	2,000m
 ③ Độ	ô	nhiễm	2	   ④ Tiêu	chuẩn	lắp	đặt	CAT	Ⅱ
• Sử	dụng	các	thiết	bị	điện	chống	cháy	nổ	đã	được	chứng	nhận	(ốc	siết	cáp	hoặc	co	chữ	Y	chống	cháy	nổ)  
(tiêu	chuẩn	chống	cháy	nổ:	trên	Ex	d	IIC	T6,	cấp	bảo	vệ	IP:	trên	tiêu	chuẩn	bảo	vệ	IP67).

• Sử	dụng	đầu	cốt	chuyên	dụng	để	nối	đất.	Khi	nối	đất,	hãy	dùng	vòng	đệm	đàn	hồi	và	cáp	nối	đất	có	tiết	diện	hơn	4mm2.
• Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn hại hoặc khiếu nại nào do sử dụng bất cẩn. Người dùng cần đọc kỹ 

các quy tắc an toàn và lưu ý khi sử dụng.
• Thiết bị chống cháy nổ này đã được chứng nhận và các thông số kỹ thuật tương tự đã được báo cáo với Tổng công 

ty khí an toàn Hàn Quốc.
• Nếu thiết bị xảy ra bất kì hư hỏng nào, hãy liên hệ với văn phòng chính của chúng tôi.
• Thiết bị có thể gặp hư hỏng nếu không làm theo các chỉ dẫn trên.

 Các lưu ý khi sử dụng

1. PV LRV
2. URV

HELP HOME

②	Chọn	'1. PV LRV'(Dải	nhiệt	độ	thấp)	và	nhấn	phím .	

   PV LRV
   0.000 deg C

0.000

HELP DEL ESC ENTER

③	Cài	đặt	'Dải	nhiệt	độ	thấp'	và	nhấn 	(F4).

1. PV LRV
2. URV

HELP HOME

④	Chọn	'2. URV'(Dải	nhiệt	độ	cao)	và	nhấn	phím .	

Online (Generic)
1. Device Setup
2. PV
3. PV Ao
4. PV LRV
5. URV  SAVE

①	Nhấn	phím	 	trong	3s.	Nhấn	phím	 ,  để	chọn	'4. PV 
LRV', sau	đó	nhấn	phím	 .

   PV URV
   100.000 deg C
   100.000

HELP DEL ESC ENTER

⑤	Cài	đặt	'Dải	nhiệt	độ	cao'	và	nhấn 	(F4).	

1. PV LRV 0.000 deg C
2. URV 100.000 deg C

HELP SEND HOME

⑥	Nếu	dải	nhiệt	độ	đã	cài	đặt	là	đúng,	
					nhấn	phím	 	(F2).	

                 - WARNING -
           Pressing ' OK ' will
           change device output
           put 100P in manual

⑦		Nhấn	phím	 	(F4).	

                 - WARNING -
           Return control 100P
           To automatic control

O K

⑧  Nhấn	phím	 	(F4).

1. PV LRV 0.000 deg C
2. URV 100.000 deg C

HELP HOME

⑨	Kiểm	tra	dải	nhiệt	độ	đã	cài	đặt.	Nhấn	phím	 	(F3).	
Truyền	thông	HART	tắt.

Kết	nối	với	thiết	bị	truyền	thông	HART	và	điều	chỉnh	bộ	phát	dòng	thông	qua	thiết	bị	này	theo	hướng	dẫn	bên	dưới.
 Cài đặt dải nhiệt độ

 Hướng dẫn sử dụng
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K-7

CN-502H Series

SENSORS

FIELD 
INSTRUMENTS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
Displacement 
Sensors

(D)
LiDAR 

(E)
Door/Area
Sensors

(F)
Vision
Sensors

(G)
Proximity
Sensors 

(H)
Pressure
Sensors 

(I)
Rotary
Encoders 

(J)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(K)
Temperature
Transmitters

(L)
Pressure
Transmitters

 • Giao thức truyền thông HART 
 • Nhiều loại ngõ vào 

- Thermocouple: 7 loại  
- RTD 8 loại 
- mV: 4 loại 
- Điện trở: 2 loại 

 • Thiết kế nhỏ gọn (Φ44 x 24H) 
 • Độ chính xác cao: sai số ±0.3％ F.S.

▣ Tính năng

 Thông tin đặt hàng

(đơn vị: mm)
 Kết nối Kích thước

Kiểu lắp đặt 2 Lắp đặt bằng cách đấu dây

50 H2CN

Ø
7.

2
24

Ø
4.

2

Ø6.3

33

Ø44
11-35VDC
4-20mA

mA

-+

3
6

4 5

4 5

-+
TC

64 5
RTD
3 dây

A B B'

643 5
RTD
4 dây

AA' B B'

Bộ truyền phát tín hiệu nhiệt độ loại hình trụ, hỗ trợ giao thức HART

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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K-8

CN-502H Series

 Thông số kỹ thuật

※1:  Có thể cài đặt thông số và giám sát trạng thái bằng một thiết bị ngoại vi, chẳng hạn thiết bị truyền thông và tải dữ liệu theo 
giao thức HART.

※2:  Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

Model CN-502H
Nguồn điện 11-35VDC
Công suất tiêu thụ Max. 1W

Cách thức hiển thị※1 Không có màn hình hiển thị

Lo
ại

 n
gõ

 v
ào

RTD
DPt100Ω, DPt500Ω, DPt1000Ω
Ni100Ω, Ni500Ω, Ni1000Ω
JPt100Ω

TC K, J, T, E, N, S, B, R

Điện trở (Ω) 0-400Ω, 0-2000Ω
Điện áp (mV) -10-75mV, -100-100mV, -100-500mV, -100-2000mV
Sai số ngõ vào ±0.1% F.S.

Dòng điện có thể đo được 50μA (3 dây), 100μA (4 dây) 

Điện trở Max. 5Ω

Ngõ ra DC4-20mA (2 dây)

Sai số ngõ ra ±0.1% F.S.

Thời gian đáp ứng 1 giây (10 đến 90% ngõ ra)

Tải Tối đa (nguồn cấp - 11VDC)/0.023A

Cách thức cài đặt Giao thức HART (không có nút cài đặt)

Cảnh báo Dưới 3.8 mA, trên 21.0 mA / ngắt mạch cảm biến 22mA or 3.6mA

Chu kỳ lấy mẫu 500ms

Độ bền điện môi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa vỏ và các chân nối)

Chống nhiễu IEC 61326-1

Chống rung
Biên độ 0.75mm ở tần số 5 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi hướng X, Y, Z 
trong 2 giờ

Điện trở cách điện Trên 100MΩ (500VDC)

Thời gian lưu bộ nhớ Khoảng 10 năm (khi sử dụng bộ nhớ bán dẫn loại điện tĩnh)

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: -40 đến 85℃, bảo quản: -40 đến 85℃

Độ ẩm Vận hành: 5 đến 95%RH, bảo quản: 5 đến 95%RH
Tiêu chuẩn bảo vệ Vỏ: IP40 (tiêu chuẩn IEC), chân nối: IP00 (tiêu chuẩn IEC)
Mô-men xoắn Vỏ: 1N.m, chân nối: 0.9N.m
Cách ly tín hiệu 1kVAC (ngõ vào / ngõ ra)

Chứng nhận
Chất liệu Vỏ: polycabonate
Khối lượng※2 Khoảng 66g (khoảng 26g)
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K-9

Loại hình trụ, giao thức HART

SENSORS

FIELD 
INSTRUMENTS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
Displacement 
Sensors

(D)
LiDAR 

(E)
Door/Area
Sensors

(F)
Vision
Sensors

(G)
Proximity
Sensors 

(H)
Pressure
Sensors 

(I)
Rotary
Encoders 

(J)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(K)
Temperature
Transmitters

(L)
Pressure
Transmitters

 • Hãy tuân theo các chỉ dẫn trong phần "Hướng dẫn sử dụng" để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.
	•  Nên sử dụng bộ nguồn loại cách ly và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
 • Sử dụng dây nối càng ngắn càng tốt và cách xa đường dây cao áp hoặc đường dây nguồn để ngăn ngừa sóng xung và nhiễu. 

Không sử dụng thiết bị gần các máy móc có tần số cao hoặc lực từ trường mạnh.
 •Nên lắp đặt công tắc hoặc cầu dao ở gần người dùng để thuận tiện cho việc cấp hoặc tắt nguồn.

 • Khi kết nối cảm biến nhiệt độ loại ngõ vào RTD, phải sử dụng 3 dây hoặc 4 dây, trong đó tất cả các dây đều có chiều dài và 
độ dày như nhau. khi muốn mở rộng dây cáp của cảm biến nhiệt độ loại ngõ vào TC, phải sử dụng loại dây theo quy định.

 • Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau đây: 
① Trong nhà (ở điều kiện môi trường trong phần 'Thông số kỹ thuật')  

 ② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển
 ③ Ô nhiễm cấp độ 2 
 ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II

 Hướng dẫn sử dụng

▣ Ảnh hưởng bởi môi trường

※Các thông số trên đây dựa trên các điều kiện lắp đặt bao gồm: nguồn điện 24VDC, tải 250Ω, nhiệt độ môi trường 25℃ và 
thời gian khởi động 10 phút.

Lỗi bù đầu lạnh (CJC) ±1℃

Ảnh hưởng  
bởi môi trường

Lỗi ngõ ra 0.1% F.S. / 10℃ (18℉)

Lỗi ngõ vào (TC) 0.015% F.S. / 1℃ (1.8℉)

Lỗi ngõ vào (RTD) 0.015% F.S. / 1℃ (1.8℉)

Nguồn điện chập chờn 0.002% F.S. / V

Tải chập chờn 0.002% F.S. /100Ω

Loại ngõ vào Dải ngõ vào (℃) Dải ngõ vào (℉) Biên độ tối 
thiểu (℃) 

RTD

DPt100Ω -200 đến 850 -328 đến 1562

10

DPt500Ω -200 đến 250 -328 đến 482
DPt1000Ω -200 đến 250 -328 đến 482
Ni100Ω -60 đến 180 -76 đến 356
Ni500Ω -60 đến 180 -76 đến 356
Ni1000Ω -60 đến 150 -76 đến 302
JPt100Ω -200 đến 600 -328 đến 1112

TC

K(NiCr-Ni) -270 đến 1372 -454 đến 2501

50
J(Fe-CuNi) -210 đến 1200 -346 đến 2192
T(Cu-CuNi) -270 đến 400 -454 đến 752
E(NiCr-CuNi) -270 đến 1000 -454 đến 1832
N(NiCrSi-NiSi) -270 đến 1300 -454 đến 2372
S(PtRh10-Pt) -50 đến 1768 -58 đến 3214.4

500B(PtRh30-PtRh6) 0 đến 1820 32 đến 3308
R(PtRh13-Pt) -50 đến 1768 -58 đến 3214.4

Điện trở
0-400Ω

10Ω
0-2000Ω

Điện áp

-10-75mV
5mV

-100-100mV
-100-500mV 10mV
-100-2000mV 20mV

 Loại ngõ vào và dải ngõ vào

※Dải ngõ vào trên đây chưa bao gồm sai số ±0.1% F.S. 
    TC: K (dưới -190℃), T (dưới -200℃), S, B, R (dưới 400℃)
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Các quy tắc an toàn...................................................................... L-2
TPS30 Series 
(Bộ truyền phát tín hiệu áp suất loại không có màn hình hiển thị)..... L-3
TPS20 Series
(Bộ truyền phát tín hiệu áp suất loại không có màn hình hiển thị)..... L-10
KT-302H Series
(Bộ truyền phát tín hiệu áp suất loại có màn hình hiển thị)........... L-14
PTF30 Series 
(Bộ truyền phát tín hiệu áp suất loại có màn hình hiển thị)........... L-18
SS-CS.......................................................................................... L-25

SS-AD.......................................................................................... L-30

(L) Bộ truyền phát tín hiệu 
áp suất
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L-2

Các quy tắc an toàn

 Cảnh báo
1. Nên lắp đặt thêm thiết bị an toàn khi sử dụng cảm biến trong những ứng dụng dễ gây thương tích nghiêm trọng 

hoặc thiệt hại nặng nề về kinh tế (ví dụ: năng lượng hạt nhân, thiết bị y tế, tàu, phương tiện giao thông, đường 
sắt, máy bay, thiết bị đốt cháy, thiết bị an toàn, thiết bị phòng chống tội phạm / thảm họa...). 
Có thể gây thương tích, cháy nổ và thiệt hại về kinh tế nếu không tuân theo hướng dẫn này.

2. Không sử dụng cảm biến ở khu vực dễ cháy / nổ / ăn mòn, độ ẩm cao, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bức xạ nhiệt, 
rung động, va đập, hoặc nhiễm mặn.

 Có thể gây cháy nổ nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3. Thiết bị này đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy nổ Ex d IIC T6, tiêu chuẩn bảo vệ IP67 với điều kiện nhiệt độ bề mặt 

tối đa là 85℃. [KT302H, PTF30]
4.  Không tháo rời hoặc chỉnh sửa linh kiện của thiết bị. 

Có thể gây hỏa hoạn hoặc giật điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.

※ Vui lòng đọc kỹ các quy tắc an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh các hư hỏng hoặc nguy hiểm ngoài ý muốn.
※  Ký hiệu cảnh báo các trường hợp có thể gây hư hỏng hoặc nguy hiểm. 

 Cảnh báo Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Chú ý Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo các quy tắc an toàn.

 Caution
1. Sử dụng cảm biến trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.
2. Chỉ sử dụng miếng vải khô (tuyệt đối không sử dụng nước hoặc dung môi hữu cơ) để lau sạch cảm biến.
 Có thể gây hỏa hoạn hoặc chập điện nếu không tuân theo hướng dẫn này.
3.  Cố định dây cáp ở phần kết nối dây cáp. Không vặn xoắn dây cáp của thiết bị. 

[TPS30, TPS20] 
Có thể gây hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.

4.  Lắp đặt thiết bị cách xa mảnh vụn kim loại, bụi bẩn, và dây nối dư.
Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.

5.  Kiểm tra cực của tiếp điểm trước khi đấu dây. 
Có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.

6.  Sản phẩm này được thiết kế để phát hiện áp suất của chất lỏng không gây ăn mòn. Do đó, không sử dụng sản 
phẩm trong các ứng dụng chứa chất lỏng gây ăn mòn. 
Có thể gây hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn này.

 Thận trọng
Ký hiệu về cảnh báo, chú ý, nguy hiểm.
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L-3

TPS30 Series

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

	•Thiết kế cứng cáp và bền cho phép người dùng đo được áp suất 
cao/thấp ở môi trường có nhiệt độ cao hoặc thấp. 
: áp suất cao (0 đến 60MPa), áp suất thấp (0 đến 2 MPa)  
: dải nhiệt độ (-40 đến 125℃) (khác nhau tùy theo model)
	•Ứng dụng trong các máy móc đóng gói, máy cơ giới, nhà máy, 
và đóng tàu.
	•Đo được áp suất của mọi loại khí, chất lỏng, hoặc dầu.
	•Lớp phủ bằng thép không gỉ 316L ngăn ngừa sự ăn mòn.
	•Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt ở môi trường chật hẹp.
	•Thời gian đáp ứng nhanh chỉ 1ms.
	•Ngõ ra analog: điện áp (1-5 VDC), dòng điện (DC 4-20 mA)
	•Tích hợp mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn.
	•Có nhiều tùy chọn kết nối     
: loại dây cáp, loại giắc cắm DIN43650-A,  
  loại giắc cắm DT04-3P, loại giắc cắm M12, loại đấu dây
	•Có nhiều cỡ ren khác nhau: G3/8, G1/4, R1/2 
	•Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (tiêu chuẩn IEC)   
(loại giắc cắm DIN43650-A: IP65)

Loại dây 
cáp

Loại giắc cắm 
DIN43650-A

Loại giắc 
cắm M12

Loại đấu dâyLoại giắc cắm 
DT04-3P

Bộ truyền phát tín hiệu áp suất loại vỏ bằng thép không gỉ
 Tính năng

 Ví dụ về kết nối

Đầu nối

24VDC

DC4-20mA
Nguồn 24VDC tải 600Ω
Ngõ ra DC4-20mA 2 dây

+

+ +

+

-

-

-

-
TPS30

KRN100 (Bộ ghi lai 100mm)

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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TPS30 Series

Mô tả
①Sản phẩm TPS30 Bộ truyền phát tín hiệu áp suất

②Loại áp suất
G Áp suất tương đối, áp suất tương đối trong khoang kín※1

A Áp suất tuyệt đối

③Dây cáp

1 Loại đấu dây
2 Loại giắc cắm DIN43650-A
3 Loại giắc cắm M12
4 Loại giắc cắm DT04-3P
5 Loại dây cáp

④Dải áp suất

Áp suất tương đối Áp suất tuyệt đối
3 0 đến 0.1MPa 0 đến 0.1MPa
4 0 đến 0.2MPa 0 đến 0.2MPa
5 0 đến 0.7MPa 0 đến 0.7MPa
6 0 đến 1MPa 0 đến 1MPa
7 0 đến 2MPa 0 đến 2MPa
8※2 0 đến 3.5MPa -
9※2 0 đến 5MPa -
A※2 0 đến 10MPa -
B※2 0 đến 20MPa -
C※2 0 đến 40MPa -
D※2 0 đến 50MPa -
E※2 0 đến 60MPa -

Áp suất tương đối trong khoang kín※1

F -0.1 đến 0MPa
G -0.1 đến 0.1MPa
H -0.1 đến 0.7MPa
J -0.1 đến 1MPa
K -0.1 đến 2MPa
Z Khác

⑤Loại ngõ ra
V Ngõ ra điện áp (1-5VDC)
A Ngõ ra dòng điện (DC4-20mA)

⑥Đầu vào áp suất

G8 G3/8 (PF)(EN387)
G4 G1/4 (PF)(EN387)
R2 R1/2 (PT)(DIN3852)
N4 NPT1/4 (DIN3852)
ZZ※3 Khác (tùy chọn)

⑦ Tùy chọn  
(dây cáp có giắc cắm)※4

00 Không sử dụng
2I Loại "I" 2m
2L Loại "L" 2m
5I Loại "I" 5m
5L Loại "L" 5m

⑧Dải áp suất tùy chọn Dải áp suất theo yêu cầu của người dùng※5

※1: Áp suất được giữ trong khoang kín. Giá trị này được tính dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa.
※2: G1/4 là đầu vào áp suất tiêu chuẩn. Đối với các dải áp suất khác, G3/8 và R1/2 là đầu vào áp suất tiêu chuẩn. 
※3: Các loại đầu vào tùy chọn được bán riêng. Khi khách hàng muốn đặt mua số lượng lớn, hãy liên hệ với Autonics để chúng tôi sản xuất theo 

yêu cầu của khách hàng.  
※4: Chỉ có ở loại giắc cắm M12. 
※5: Khách hàng hãy điền dải áp suất mong muốn tùy theo nhu cầu sử dụng.
       (hãy chọn "Z" ở phần ④ Dải áp suất)

G 2 9 V G8 00TPS30
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

(0 đến 0.5MPa)

 Thông tin đặt hàng
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Loại vỏ bằng thép không gỉ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※1: Áp suất được giữ trong khoang kín. Giá trị này được tính dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ. 

Series TPS30

Loại áp suất Áp suất tương đối, 
áp suất tuyệt đối

Áp suất tương đối  
trong khoang kín※1 Áp suất tương đối

Dải áp suất định mức (MPa) 0 đến 
0.1

0 đến 
0.2

0 đến 
0.7

0 đến 
1

0 đến 
2

-0.1 
đến 
0

-0.1 
đến 
0.1

-0.1 
đến 
0.7

-0.1 
đến 
1

-0.1 
đến 
2

0 đến 
3.5

0 đến 
5

0 đến 
10

0 đến 
20

0 đến 
40

0 đến 
50

0 đến 
60

Dải áp suất ngõ ra analog 
mở rộng (MPa)

0 đến 
0.11

0 đến 
0.22

0 đến 
0.77

0 đến 
1.1

0 đến 
2.2

-0.1 
đến 
0.01

-0.1 
đến 
0.12

-0.1 
đến 
0.78

-0.1 
đến 
1.11

-0.1 
đến 
2.21

0 đến 
3.85

0 đến 
5.5

0 đến 
11

0 đến 
22

0 đến 
44

0 đến 
55

0 đến 
66

Dải áp suất tối đa (MPa) 0.6 0.6 3 3 3 0.6 0.6 3 3 3 10 20 50 80 120 120 120
Áp suất nổ (MPa) 0.6 0.6 3 3 3 0.6 0.6 3 3 3 15 30 75 120 160 160 160
Đối tượng đo Chất lỏng, khí, dầu (không ăn mòn thép không gỉ 316L)

Nguồn cấp   Loại ngõ ra điện áp: 8-36VDCᜡ (đỉnh nhiễu: max. 10%)         
  Loại ngõ ra dòng điện: 11-36VDCᜡ (đỉnh nhiễu: max. 10%)

Dải điện áp cho phép Từ 90 đến 110% điện áp định mức

Dòng điện tiêu thụ   Loại ngõ ra điện áp: max. 20mA       Loại ngõ ra dòng điện: max. 30mA

Thời gian đáp ứng Max. 1ms 
Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn
Loại ngõ ra   Loại ngõ ra điện áp: 1-5VDCᜡ         Loại ngõ ra dòng điện: DC4-20mA

Nhiệt độ bù -10 đến 80℃ 0 đến 80℃

Sai số Max. ±0.5% F.S. (gồm độ tuyến tính, độ trễ, độ lặp lại)
Độ tuyến tính Max. ±0.2% F.S.
Độ trễ Max. ±0.2% F.S.
Sai lệch điểm 0 do nhiệt độ Max. ±0.1% F.S./10℃ (tiêu chuẩn), max. ±0.25% F.S./10℃ (max.)
Sai lệch dải đo do nhiệt độ Max. ±0.1% F.S./10℃ (tiêu chuẩn), max. ±0.25% F.S./10℃ (max.)

Đặc tính nhiệt độ - -25 đến 100℃: max. ±1.5% F.S.
-40 đến 125℃: max. ±2.5% F.S.

Điện trở tải Loại ngõ ra dòng điện: max. 700Ω (nguồn điện 24VDC)
Độ bền điện môi 500VAC 50/60Hz trong 1 phút

Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC)

M
ôi

 tr
ườ

ng Nhiệt độ

Ngõ ra 
điện áp

  Loại đấu dây, loại giắc cắm DIN43650-A, loại giắc cắm M12, loại giắc cắm DT04-3P:  
Vận hành: -40 đến 125℃, bảo quản: -40 đến 125℃  

  Loại có dây:  
Vận hành: -40 đến 80℃, bảo quản: -40 đến 80℃

Ngõ ra 
dòng 
điện

  Loại đầu cắm, loại giắc cắm DIN43650-A, loại giắc cắm M12, loại giắc cắm DT04-3P:  
Vận hành: -40 đến 85℃, bảo quản: -40 đến 125℃  

  Loại có dây:  
Vận hành: -40 đến 80℃, bảo quản: -40 đến 80℃

Độ ẩm 35 đến 85%RH
Nhiệt độ chất lưu -40 đến 125℃

Độ rung cho phép 10g, 20 đến 2,000Hz 20g, 20 đến 2,000Hz
Va chạm cho phép 100g/6ms 500g/1ms
Mô-men siết ốc Max. 10N.m

Tiêu chuẩn bảo vệ   Loại đấu dây, loại giắc cắm M12, loại giắc cắm, loại dây cáp: IP67 (tiêu chuẩn IEC)    
  Loại giắc cắm DIN43650-A: IP65 (tiêu chuẩn IEC)

Chất liệu Thép không gỉ 316L (phần đầu của loại đầu cắm: nhôm đúc), giắc cắm: polybutylene terephthalate G30, cao 
su chống thấm nước: silicon

Kết nối   Loại ngõ ra điện áp: +, -, Vout      Loại ngõ ra dòng điện: +, -
Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※2
  Loại đấu dây: khoảng 330g (khoảng 250g)
  Loại giắc cắm DIN43650-A, loại giắc cắm M12, loại giắc cắm DT04-3P: khoảng 130g (khoảng 50g)
  Loại dây cáp: khoảng 200g (khoảng 120g)

 Thông số kỹ thuật
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TPS30 Series

 Kích thước

 Loại giắc cắm M12

 Loại giắc cắm DIN43650-A

(đơn vị: mm)

 Loại giắc cắm DT04-3P

 Loại đấu dây

22

G3/8※1

(EN837)

19 8214.2

5.6

115

90
Ø24

22

19 20.3 105.6

35.9

Ø
21

Giắc cắm
M12

G3/8※1

(EN837)

Ø24

22

G3/8※1

(EN837)

19 18.8 19 3.45.6

46.8

Ø
21

Giắc cắm
DT04-3P

Kết nối: CS-DT3P, 
                   bán riêng

Ø24

22

□27

 Giắc cắm
DIN43650-A

24.4
63.2

33.2

46
.5

G3/8※1

(EN837)

19 5.6
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Loại vỏ bằng thép không gỉ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 CID3-2/CID3-5

 CLD3-2/CLD3-5

(đơn vị: mm)

(đơn vị: mm)

Ø14.8

L(m)

Ø5

40

M12

M12

L(m)

Ø5

27
.5

Ø14.8

32

※Chỉ có ở giắc cắm M12.

15

G1/4
(EN837)

12

NPT1/4
(DIN3852)

14.3

R1/2
(DIN3852)

※1: Đầu vào áp suất

Model L(m) Chất liệu
CID3-2 2

PVC
CID3-5 5

Model L(m) Chất liệu
CLD3-2 2

PVC
CLD3-5 5

 Kích thước

Ø24

22

19 20.3 21.75.6

47.6

Ø
21

Ø5, 2m

G3/8※1

(EN837)

 Loại dây cáp

 Loại dây cáp có giắc cắm (bán riêng)
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TPS30 Series

Loại 
kết nối

Loại đấu dây Loại giắc cắm 
DIN43650-A Loại giắc cắm M12 Loại giắc cắm 

DT04-3P Loại dây cáp

Nâu

Đen

Xanh

C.năng Chân

+ + 1 1 A Nâu

- - 3 C Xanh

Vout Vout 2 4 B Đen

N.C - 3 2 - -

 Loại ngõ ra điện áp

 Loại ngõ ra dòng điện

Loại 
kết nối

Loại đấu dây Loại giắc cắm 
DIN43650-A Loại giắc cắm M12 Loại giắc cắm 

DT04-3P Loại dây cáp

Nâu

Xanh

C.năng Chân

+ + 1 1 A Nâu

- - 3 C Xanh

N.C Vout 2, 3 2, 4 B -

※Đối với loại đấu dây, hãy tháo nắp trên đỉnh thiết bị

 Kết nối

 Kết nối
 Loại ngõ ra điện áp (1-5VDC)  Loại ngõ ra dòng điện (DC4-20mA) 

※Màu cáp chỉ có ở loại dây cáp.

8-
36

VD
C

(nâu) VCC

(xanh lam) GND

(đen) Ngõ ra điện áp 
(1-5VDC) +

-

M
ạc

h 
ch

ín
h

TẢI
(nâu) VCC

(xanh lam) GND

11
-3

6V
D

C

+

-

Bộ khuếch 
đại dòng

M
ạc

h 
ch

ín
h
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Loại vỏ bằng thép không gỉ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

	•Đối với model sử dụng điện áp 8-36VDC và 11-36VDC, cần phải cách ly bộ cấp nguồn và có chế độ giới hạn điện áp/dòng 
điện hoặc bộ nguồn SELV class 2.
	•Khi nối thiết bị với ống dẫn, không được vặn phần thân tiết bị mà phải vặn trên phần ốc lục giác. Không sử dụng thiết bị ở nơi 
có độ rung mạnh.
	•Không để thiết bị rơi hoặc va đập mạnh nhằm tránh làm hỏng chức năng của thiết bị. Hãy bảo quản thiết bị một cách cẩn thận.
	•Không bảo quản thiết bị ở nơi ẩm thấp, có nhiều bụi, và rung động mạnh.  
	•Thiết bị không có bộ phận điều khiển ở mạch phát hiện nên không cần phải sửa chữa. Hãy thường xuyên lau chùi bên trong ống 
áp suất và bảo dưỡng thiết bị hàng năm theo các hướng dẫn sau đây: 
① Kiểm tra trạng thái nứt vỡ bên ngoài. 
② Kiểm tra khe áp suất, tình trạng vệ sinh bên trong, và trạng thái ăn mòn.  
③ Tháo từng chân nối và kiểm tra điện trở cách điện giữa vỏ và nguồn điện. (tại 500VDC, trên 100MΩ) 
④ Kiểm tra chức năng hiệu chỉnh điểm 0, hiệu chỉnh dải đo và độ tuyến tính theo các tiêu chuẩn áp suất.
	•Khi bảo dưỡng thiết bị, hãy làm theo các hướng dẫn sau: 
① Thay thế vòng chữ O đã sử dụng một lần. 
② Đảm bảo phần lớp phủ không bị hư hỏng.
	•Kết nối với nguồn điện bằng cầu đấu dây.
	•Nên lắp đặt công tắc hoặc cầu dao ở gần người dùng để thuận tiện cho việc điều khiển.
	•Không sử dụng thiết bị gần các máy móc có tần số cao (máy hàn và máy cưa có tần số cao, bộ điều khiển SCR có công suất lớn).
	•Không thể tháo rời thiết bị để sửa chữa.
	•Thiết bị được cố định bằng bu lông và đai ốc ở cả hai mặt của vỏ. Không để thiết bị quá tải (áp suất khoảng 300kg/cm2) để 
tránh làm hỏng thiết bị.
	•Không dùng một lực trên 30N để kéo dây cáp.
	•Vặn chặt phần kết nối dây cáp để tránh trường hợp nước xâm nhập vào dây cáp.
	•Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau đây. 
① Trong nhà / Bên ngoài 
② Độ cao dưới 2,000m so với mực nước biển 
③ Độ ô nhiễm 2 
④ Tiêu chuẩn lắp đặp CAT II

Lỗi Cách khắc phục

Không có tín hiệu ngõ ra
Kiểm tra nguồn điện.  
Kiểm tra các cực (+, -) khi nối dây cáp.
Kiểm tra sơ đồ kết nối.

Ngõ ra biến động bất thường
Kiểm tra nguồn điện.
Kiểm tra áp suất đưa vào.
Kiểm tra đường ống áp suất.  

Sai giá trị ngõ ra mức 0

Kiểm tra nguồn điện.
Kiểm tra xem điện trở tải của bộ thu loại ngõ ra dòng điện có giá trị trên 700Ω 
không. (Khi cấp nguồn điện 24VDC)
Kiểm tra điểm đo và khoảng cách truyền tín hiệu.
Kiểm tra xem điện trở đường dây có giá trị dưới 700Ω không.

 Khắc phục lỗi

 Sử dụng đúng cách
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TPS20 Series

 •Phát tín hiệu DC 4 - 20mA (2 dây) dựa trên mức áp suất đo 
được.
 •Có khả năng đo áp suất ở nhiều môi trường khác nhau với độ 
chính xác cao (±0.3％ F.S.) nhờ lớp phủ bằng thép không gỉ
 •Có nhiều loại model phù hợp với nhiều môi trường lắp đặt

 : loại đấu dây, loại giắc cắm DIN, loại dây cáp có giắc cắm
 •Tích hợp chức năng hiệu chỉnh điểm 0, hiệu chỉnh dải đo 
(loại đấu dây)

[Loại đấu dây]

[Loại giắc cắm DIN]

[Loại dây cáp có giắc cắm]

G 1 5 F8TPS20
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

(0 đến 5kgf/cm2)

 1: Khách hàng hãy điền dải áp suất mong muốn tùy theo nhu cầu sử dụng..
        (hãy chọn "Z" ở phần ④ Dải áp suất)

 Để đặt mua dây cáp, hãy chọn các model CID3-2, CID3-5, CLD3-2, CLD3-5. (được bán riêng)

Mô tả
①Sản phẩm TPS20 Bộ truyền phát tín hiệu áp suất

②Loại áp suất
G Áp suất tương đối
A Áp suất tuyệt đối

③Kết nối
1 Loại đấy dây
2 Loại giắc cắm DIN
3 Loại dây cáp có giắc cắm

④Dải áp suất

Áp suất tương đối Áp suất tuyệt đối
1 0 đến 0.2kgf/cm2 -
2 0 đến 0.5kgf/cm2 -
3 0 đến 1kgf/cm2 0 đến 1kgf/cm2 
4 0 đến 2kgf/cm2 0 đến 2kgf/cm2 
5 0 đến 7kgf/cm2 0 đến 7kgf/cm2

6 0 đến 10kgf/cm2 0 đến 10kgf/cm2 
7 0 đến 20kgf/cm2 0 đến 20kgf/cm2

8 0 đến 35kgf/cm2 0 đến 35kgf/cm2 
9 0 đến 70kgf/cm2 -
A 0 đến 100kgf/cm2 -
C 0 đến 200kgf/cm2 -
F 0 đến 300kgf/cm2 -
H 0 đến 350kgf/cm2 -
M -760mmHg đến 0kgf/cm2 -
O -760mmHg đến 1kgf/cm2 -
Q -760mmHg đến 7kgf/cm2 -
V -760mmHg đến 10kgf/cm2 -
X -760mmHg đến 20kgf/cm2 -
Y -760mmHg đến 35kgf/cm2 -
Z Khác

⑥Đầu vào áp suất

P2 R1/2 (cùng đầu chuyển đổi, PT)
P8 R3/8 (cùng đầu chuyển đổi, PT)
F8 G3/8 (tiêu chuẩn, PF)
ZZ Khác

⑧Dải áp suất tùy chọn Dải áp suất theo yêu cầu của người dùng 1

 Thông tin đặt hàng

Bộ truyền phát tín hiệu áp suất loại vỏ thép không gỉ (Thân dài)
 Tính năng

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại vỏ thép không gỉ (Thân dài)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 1: Khách hàng hãy điền dải áp suất mong muốn tùy theo nhu cầu sử dụng..
        (hãy chọn "Z" ở phần ④ Dải áp suất)

 Để đặt mua dây cáp, hãy chọn các model CID3-2, CID3-5, CLD3-2, CLD3-5. (được bán riêng)

Series TPS20

Loại áp suất Áp suất tương đối Áp suất tuyệt đối Áp suất hỗn hợp

Dải áp suất định mức 0 đến 0.2 đến 350kgf/cm2 0 đến 1.0 đến 35kgf/cm2 -760mmHg đến 0 đến 30kgf/cm2

Dải áp suất tối đa 300% biên độ tối đa

Đối tượng đo Chất lỏng, khí, dầu (trừ các môi trường ăn mòn thép không gỉ 316)

Nguồn cấp 15-35VDCᜡ

Dải điện áp cho phép 90 đến 110% điện áp định mức

Dòng điện tiêu thụ Max. 50mA

Thời gian đáp ứng Max. 100ms

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn

Ngõ ra dòng điện DC4-20mA

Độ tuyến tính ±0.3％ F.S. (-10 đến 50℃), ±0.5％F.S. (50 đến 70℃)

Độ trễ ±0.3% F.S.

Sai lệch điểm 0 do nhiệt độ ±0.03% F.S.

Sai lệch dải đo do nhiệt độ ±0.03% F.S. (ở 25℃)

Điện trở tải Max. 600Ω

Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC)

Độ bền điện môi 500VAC 50/60Hz trong 1 phút

Độ rung cho phép Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Va chạm cho phép 95m/s2

Mô-men siết ốc Phích cắm công nghiệp trên 5N

Đầu vào áp suất G3/8t (tiêu chuẩn), R3/8, R1/2

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: -10 đến 70℃, bảo quản: -10 đến 70℃
Độ ẩm Vận hành: 5 đến 95% RH, bảo quản: 5 đến 95% RH

Chất liệu Hàn kín, lớp màng, kết nối: thép không gỉ 316,  vòng chữ O: cao su fluoro

Kết nối +, -

Cấu trúc vỏ Cấu trúc chống rò rỉ

Chứng nhận ᜢ

Khối lượng※1 Khoảng 350g (khoảng 320g) (loại đấu dây)

※ 1: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※ F.S.(Full Scale): Dải áp suất định mức. 
※ Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Thông số kỹ thuật

 Ví dụ về kết nối

TPS20

Đầu nối

24VDC

DC4-20mA
Nguồn 24VDC tải 600Ω
Ngõ ra DC4-20mA 2 dây

+

+ +

+

-

-
-

-

KRN100
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TPS20 Series

(đơn vị: mm)

● Loại đấu dây

● Loại giắc cắm DIN

● Loại dây cáp có giắc cắm

※Kích thước trên là của loại đầu vào áp suất tiêu chuẩn G3/8.

M12

Ø14.8
L(m)

Ø5

40

M12

L(m)

Ø5

27
.5

Ø14.8

32

● CLD3-2 / CLD3-5

● CID3-2 / CID3-5 (đơn vị: mm)

Model L (m) Chất liệu
CID3-2 2 PVCCID3-5 5

Model L (m) Chất liệu
CLD3-2 2 PVCCLD3-5 5

21 14

34 71

106

G3/8

84

24

21

31 28 42

104

8

G3/8

46
.5

27

21

31 62 10

8

Giắc cắm M12G3/8

22

 Kích thước

 Dây cáp (Bán riêng)
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Loại vỏ thép không gỉ (Thân dài)

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

15-35VDC

(nâu) +V

(xanh lam) GND

+

-

M
ạc

h 
ch

ín
h

Bộ
 k

hu
ếc

h 
đạ

i d
òn

g

Loại đấu dây Loại giắc cắm DIN Loại dây cáp có giắc cắm
Chân

 
  

      

Pin C.năng

     

        

Pin C.năng

+
1 + 1 +
2 2 N.C
3 N.C 3 F.G.

F.G. 4

※Đối với loại đấu dây, hãy tháo nắp trên đỉnh thiết bị.

 Giắc cắm

 Kết nối

 Khắc phục sự cố

 Sử dụng đúng cách

Lỗi Cách khắc phục

Không có tín hiệu ngõ ra
Kiểm tra nguồn điện.  
Kiểm tra các cực (+, -) khi nối dây cáp.
Kiểm tra phần kết nối.

Ngõ ra biến động bất thường
Kiểm tra nguồn điện.
Kiểm tra áp suất đưa vào.
Kiểm tra đường ống áp suất.

Sai giá trị ngõ ra mức 0

Kiểm tra nguồn điện.
Kiểm tra xem điện trở tải của bộ thu loại ngõ ra dòng điện có giá trị trên 600Ω không. 
Kiểm tra điểm đo và khoảng cách truyền tín hiệu.
Kiểm tra xem điện trở đường dây có giá trị dưới 600Ω không.

	• Khi nối thiết bị với ống dẫn, không vặn phần thân thiết bị 
mà phải vặn trên phần ốc lục giác. Không sử dụng thiết bị 
ở nơi có độ rung mạnh.
 • Không để thiết bị rơi hoặc va đập mạnh nhằm tránh làm 
hỏng chức năng của thiết bị. Hãy bảo quản thiết bị một 
cách cẩn thận.
 • Không bảo quản thiết bị ở nơi ẩm thấp, có nhiều bụi, và 
rung động mạnh.   
① Kiểm tra trạng thái nứt vỡ bên ngoài. 
② Kiểm tra khe áp suất, tình trạng vệ sinh bên trong, và 
trạng thái ăn mòn.  
③ Tháo từng chân nối và kiểm tra điện trở cách điện giữa 
vỏ và nguồn điện. (tại 100VDC, trên 100MΩ) 
④ Kiểm tra chức năng hiệu chỉnh điểm 0, hiệu chỉnh dải đo 
và độ tuyến tính theo các tiêu chuẩn áp suất.
	• Khi bảo dưỡng thiết bị, hãy làm theo các hướng dẫn sau: 
① Thay thế vòng chữ O đã sử dụng một lần. 
② Đảm bảo phần lớp phủ không bị hư hỏng.
 • Khi kết nối loại đấu dây với nguồn điện, hãy sử dụng cầu 
đấu dây. (M3.5, max. 7.2mm)
 •Nên đi dây riêng biệt với đường dây nguồn hoặc đường 
dây cao áp để tránh xảy ra nhiễu.
 •Hãy lắp đặt công tắc hoặc cầu dao để cấp và ngắt nguồn điện.

 • Kết nối với nguồn điện bằng cầu đấu dây.
 •Nên lắp đặt công tắc hoặc cầu dao ở gần người dùng để thuận 
tiện cho việc điều khiển.
 • Không sử dụng thiết bị gần các máy móc có tần số cao (máy hàn 
và máy cưa có tần số cao, bộ điều khiển SCR có công suất lớn).
 • Không thể tháo rời thiết bị để sửa chữa. 
 • Thiết bị được cố định bằng bu lông và đai ốc ở cả hai mặt của 
vỏ. Không để thiết bị quá tải (áp suất khoảng 300kg/cm2) để 
tránh làm hỏng thiết bị.
 • Không dùng một lực trên 30N để kéo dây cáp.
 • Vặn chặt phần kết nối dây cáp để tránh trường hợp nước xâm 
nhập vào dây cáp. 
 • Thiết bị được sử dụng ở các môi trường sau:

 ① Trong nhà / Bên ngoài        ② Độ cao dưới 2,000m
 ③ Độ ô nhiễm 2      ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II
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KT-302H Series

 •Giao thức truyền thông HART
 •Màn hình xoay 330° phù hợp với môi trường lắp đặt
 •Đèn LED Backlit cho phép người dùng dễ dàng đọc 
trạng thái trong môi trường tối
 •Có loại cảm biến tiêu chuẩn và loại chính xác cao
 •Có thiết bị lọc và ổn định giá trị đo
 •Khả năng tương thích với dải nguồn cấp rộng
 •Đo áp suất của nhiều loại đối tượng với độ chính 
xác cao (±0.3%) nhờ lớp phủ bằng thép không gỉ 
 •Ngõ ra analog DC4-20mA (2 dây)
 •Tiêu chuẩn chống cháy nổ: Ex d IIC T6 
 •Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Giao thức truyền thông Hart có thể phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao 
gồm bộ hiệu chuẩn, phần mềm, hoặc firmware.

KT-302H S 1 0 0
① ② ③ ④ ⑤

Bộ truyền phát tín hiệu áp suất thông minh
 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

Danh mục Mô tả
①Sản phẩm KT-302H Bộ truyền phát tín hiệu áp suất

②Loại áp suất
S Áp suất tương đối, áp suất tương đối trong khoang kín※1

A Áp suất tuyệt đối

③Dải áp suất định mức

Áp suất tương đối Áp suất tuyệt đối
1 0 đến 35kPa 0 đến 35kPa
2 0 đến 0.1MPa 0 đến 0.1MPa
3 0 đến 0.2MPa 0 đến 0.2MPa
4 0 đến 0.7MPa 0 đến 0.7MPa
5 0 đến 2MPa 0 đến 2MPa
6 0 đến 3.5MPa 0 đến 3.5MPa
7 0 đến 7MPa

-

8 0 đến 21MPa
9 0 đến 35MPa

áp suất tương đối trong khoang kín※1

14 -0.1 đến 0MPa
15 -0.1 đến 0.2MPa
16 -0.1 đến 0.7MPa
17 -0.1 đến 2MPa
18 -0.1 đến 3.5MPa
Z Khác

④Giá lắp
0 Không có giá lắp
1 Có giá lắp

⑤Đầu vào áp suất
0 G3/8 (PF, tiêu chuẩn)
1 Khác

⑥Dải áp suất tùy chọn※2 Dải áp suất theo yêu cầu của người dùng

⑥

(-0.1 đến 35MPa)

※1: Áp suất được giữ trong khoang kín. Giá trị này được tính dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa.
※2: Khách hàng hãy điền dải áp suất mong muốn tùy theo nhu cầu sử dụng.
       (hãy chọn "Z" ở mục ③ Dải áp suất)

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại thông minh

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Series KT-302H
Đối tượng đo Hơi nước, chất lỏng, chất lưu (trừ các môi trường ăn mòn thép không gỉ 316)
Nguồn cấp 9-45VDCᜡ

Cách thức hiển thị Phần hiển thị PV: 7 đoạn, 5 số;  phần hiển thị thông số: 16 đoạn, 8 số; đèn LED bar: 52
Dải hiển thị -9999 đến 99999

Ngõ ra DC4-20mA (2 dây)
Giới hạn dưới 3.8mA, giới hạn cao 22.8mA

Sai số※1 ±0.3% F.S.

Cách thức cài đặt Cài đặt bằng các phím bấm ở phía trước và giao thức HART
Chu kỳ lấy mẫu 200ms

Môi trường
Nhiệt độ Vận hành: -20 đến 70 ℃, bảo quản: -40 đến 85 ℃
Độ ẩm Vận hành: 0 đến 85%RH, bảo quản: 0 đến 85%RH

Chất liệu Thân: Nhôm (AlDc.8S), vỏ bảo vệ hình tròn: cao su buna N, lớp phủ: thép không gỉ 316, 
kết nối: thép không gỉ 316

Tiêu chuẩn chống cháy nổ※2 Ex d IIC T6 
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Khối lượng※3 Khoảng 1.7kg (khoảng 1.4kg)

 Thông số kỹ thuật

※1: F.S.: Dải áp suất định mức.
※2: Tiêu chuẩn chống cháy nổ này được Công ty TNHH Konics chứng nhận và quản lí.
※3: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

(đơn vị: mm)

● Giá lắp
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 Kích thước

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



L-16

KT-302H Series

U     MP
-----

AMP   5
0)1

I5P  PV
-----

0T    3
-----

FIX C  A
#8000

0UT LINE
-----

5     MP
)000

Z     MP
)000

      MP
)000

Phím Phím 

Phím 

Phím 

Phím 

Phím 

Phím 

Phím 

Phím 

Cài đặt giá trị 0. 
•  Dải hoạt động:  

 -9999 đến 99999

Chế độ RUN

Chọn đơn vị ngõ vào.
• Đơn vị ngõ vào: 
 MPa, kPa, Pa, mmHg, 
 mbar, bar, %, m, cm, kg, Torr, 
 FtH2O, inHg, atm, 
 g/cm2, inH2O, kg/cm2,
 mH2O, mmH2O, psi

Cài đặt thời gian ổn định giá trị đo
• Dải cài đặt: 0 đến 99.9

Chọn nội dung hiển thị. 
• Dải cài đặt: mA, %, PV

Cài đặt dấu thập phân của 
giá trị hiển thị ngõ vào. 
• Dải cài đặt: 0 đến 3

Chọn giá trị kiểm tra vòng.
• Dải cài đặt: 
 3.8000, 4.0000, 8.0000, 
 12.000, 16.000, 20.000, 
 20.800

Chọn loại ngõ ra. 
• Dải cài đặt: LINE, SQRT

Cài đặt giá trị dải đo. 
•  Dải cài đặt:  

-9999 đến 99999

※Không được nhấn cùng lúc phím  và , nếu không sản phẩm sẽ bị thiết lập lại các cài đặt và sẽ không hoạt động.
※ : Chuyển thông số  /  : Thay đổi giá trị cài đặt
※Nhấn phím  sau khi đã kiểm tra/thay đổi giá trị cài đặt, thiết bị sẽ lưu giá trị đã cài đặt và chuyển sang thông số tiếp theo. 
※Cài đặt gốc sẽ tùy thuộc vào dải áp suất của model. 
※Các thông số hiển thị bên dưới sẽ khác nhau tùy theo model.

Hãy dùng cờ lê lục giác 1.5 để tháo bu lông không 
đầu, sau đó vặn nắp bảo vệ.

 Thông số

 Cách mở nắp bảo vệ
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Loại thông minh

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

 •Với model dùng điện áp 9-45VDC, nên cách ly bộ cấp nguồn và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
 •Để kết nối với nguồn điện, hãy sử dụng đầu cốt nối dây điện (terminal) (M3.5, max. 7.2mm).
 •Nên đi dây riêng biệt với đường dây nguồn hoặc đường dây cao áp để tránh xảy ra nhiễu.
 •Hãy lắp đặt công tắc nguồn hoặc cầu dao để tắt hoặc mở nguồn điện.
 •Nên lắp đặt công tắc hoặc cầu dao ở gần người dùng để thuận tiện cho việc điều khiển.
 •Không sử dụng thiết bị gần các máy móc có tần số cao (máy hàn và máy cưa có tần số cao, bộ điều khiển SCR có công suất lớn).
 •Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau đây:

 ① Trong nhà / ngoài trời                                   
 ② Độ cao dưới 2,000m
 ③ Độ ô nhiễm 2          
 ④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT Ⅱ

 •Sử dụng các thiết bị điện chống cháy nổ đã được chứng nhận (ốc siết cáp hoặc co chữ Y chống cháy nổ)  
(tiêu chuẩn chống cháy nổ: trên Ex d IIC T6, cấp bảo vệ IP: trên tiêu chuẩn bảo vệ IP67).
 •Sử dụng đầu cốt chuyên dụng để nối đất. Khi nối đất, hãy dùng vòng đệm đàn hồi và cáp nối đất có tiết diện hơn 4mm2.
 •Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn hại hoặc khiếu nại nào do sử dụng bất cẩn. Người dùng cần đọc kỹ các 
quy tắc an toàn và lưu ý khi sử dụng.
 •Thiết bị chống cháy nổ này đã được chứng nhận và các thông số kỹ thuật tương tự đã được báo cáo với Tổng công ty 
khí an toàn Hàn Quốc.
 •Nếu thiết bị xảy ra bất kì hư hỏng nào, hãy liên hệ với văn phòng chính của chúng tôi.
 •Thiết bị có thể gặp hư hỏng nếu không làm theo các chỉ dẫn trên.

 Lưu ý khi sử dụng

1.  Phần hiển thị: Hiển thị giá trị đo và đơn vị đo.
2. Phím : Chuyển sang cài đặt chế độ và lưu giá trị cài đặt.
3. Phím : Thay đổi giá trị cài đặt.
4. Phím : Thay đổi vị trí cài đặt.

1

2

3 4

Nguồn

Min. 250Ω

+-

1 2 3 4 5 6

Giao thức truyền thông 
HART 

Nguồn 
cấp

Bộ chỉ báo
Bộ mã hóa

Bộ điều 
khiển DCS

 Kết nối Mô tả sản phẩm
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PTF30 Series

 •Giải pháp truyền tín hiệu áp suất tốt nhất đối với các 
ứng dụng nhỏ và trung bình như thiết bị sưởi ấm 
trong nhà, thiết bị điều hòa không khí, cống thoát 
nước, hoặc lò đốt rác...
 •Tăng cường khả năng chống nhiễu và giảm thiểu 
tác động của các yếu tố bên ngoài
 •Đo áp suất nhiều loại đối tượng khác nhau với độ 
chính xác cao nhờ lớp phủ bằng thép không gỉ
 •Ngõ ra analog DC4-20mA (2 dây)
 •Chức năng đa dạng: 

   Cài đặt dải áp suất ngõ vào, phạm vi hiển thị, phạm 
vi ngõ ra, bộ lọc kỹ thuật số, hiển thị nhiều giá trị, 
hiển thị lỗi, TUF (hiển thị hai đơn vị)...
 •Tiêu chuẩn chống cháy nổ: Ex d ⅡC T6
 •Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 (tiêu chuẩn IEC) 

※1: Áp suất được giữ trong khoang kín. Giá trị này được tính dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa (1.013bar).
※2: Khách hàng hãy điền dải áp suất mong muốn tùy theo nhu cầu sử dụng.
(hãy chọn "Z" ở mục ③Dải áp suất định mức)

Bộ truyền phát tín hiệu áp suất loại 2 dây, chống cháy nổ
 Tính năng

 Thông tin đặt hàng

Mô tả
①Sản phẩm PTF30 Bộ truyền phát tín hiệu áp suất

②Loại áp suất
G Áp suất tương đối, áp suất tương đối trong khoang kín※1

A Áp suất tuyệt đối

③Dải áp suất định mức

Áp suất tương đối Áp suất tuyệt đối
1 0 đến 35kPa 0 đến 35kPa
2 0 đến 0.1MPa 0 đến 0.1MPa
3 0 đến 0.2MPa 0 đến 0.2MPa
4 0 đến 0.7MPa 0 đến 0.7MPa
5 0 đến 2MPa 0 đến 2MPa
6 0 đến 3.5MPa 0 đến 3.5MPa
7 0 đến 7MPa

-

8 0 đến 21MPa
9 0 đến 35MPa

Áp suất tương đối trong khoang kín※1

A -35 đến 0kPa
C -0.1 đến 0MPa
F -0.1 đến 0.2MPa
H -0.1 đến 0.7MPa
M -0.1 đến 2MPa
O -0.1 đến 3.5MPa
Z Khác

④Ngõ ra giao thức HART N Không

⑤Giá lắp
N Không có giá lắp
B Có giá lắp

⑥Đầu vào áp suất F8 G3/8 (PF)
⑦Dải áp suất tùy chọn Dải áp suất theo yêu cầu của người dùng※2

G 7 N N F8PTF30
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

(-0.1 đến 35MPa)

Vui lòng đọc kỹ "Các quy tắc an toàn" trong 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị.
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Loại 2 dây, chống cháy nổ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Series PTF30
Đối tượng đo Hơi nước, chất lỏng, chất lưu (trừ các môi trường gây ăn mòn thép không gỉ 316)
Nguồn cấp 15-35VDCᜡ
Cách thức hiển thị Màn hình LCD 12 đoạn, 4 số 
Kích thước thông số W6.24×H10.73mm (12 đoạn) / W1.45×H2.5mm (đơn vị)
Ngõ ra DC4-20mA 2-dây, giới hạn dưới: 3.6mA (-2.5%), giới hạn trên: 21.6mA (+10%)
Sai số※1 ±0.3% F.S.
Đặc tính nhiệt độ Ở 20℃, ± (0.075% × URL + 0.15% × biên độ)
Cách thức cài đặt Cài đặt bằng phím bấm ở mặt trước
Chu kỳ lấy mẫu 300ms
Độ bền điện môi 1,000VAC trong 1 phút (giữa đầu nối dây bên ngoài và vỏ)
Độ rung cho phép Biên độ 0.75mm ở tần số từ 5 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ
Điện trở cách điện Trên 100MΩ (tại 500VDC)
Chống nhiễu Nhiễu xung vuông do máy móc gây ra (độ rộng xung 1μs) ±240V
Bảo vệ bộ nhớ Khoảng 10 năm (loại bộ nhớ bán dẫn bất biến)
Môi 
trường

Nhiệt độ Vận hành: -20 đến 70℃, bảo quản: -20 đến 80℃
Độ ẩm Vận hành: 0 đến 85%RH

Chất liệu Thân: nhôm (AlDc.8S), vỏ bảo vệ hình tròn: cao su buna N,  
màng phủ: thép không gỉ 316, kết nối: thép không gỉ 316

Tiêu chuẩn chống cháy nổ※2 Ex d IIC T6
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
Chứng nhận ᜢ

Khối lượng thiết bị Khoảng 1.2kg

※1: F.S.: dải áp suất định mức.
※2: Tiêu chuẩn chống cháy nổ này được Công ty TNHH Konics chứng nhận và quản lí.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.

 Thông số kỹ thuật

 Bảng chuyển đổi đơn vị
gf/cm2 kgf/cm2 Pa kPa MPa mbar bar mmH2O psi mmHg

1gf/cm2 1 0.001000 98.0665 0.0980665 0.000098 0.980665 0.000981 10.00000 0.014223 0.735559
1kgf/cm2 1000.000 1 98066.50 98.06650 0.098067 980.665 0.980665 10000.00 14.22334 735.5592
1Pa 0.010197 0.0000102 1 0.001000 0.000001 0.01 0.000010 0.101972 0.000145 0.007501
1kPa 10.19716 0.010197 1000.000 1 0.001000 10 0.010000 101.9716 0.145038 7.500617
1MPa 10197.16 10.19716 1000000 1000.000 1 10000 10.00000 101971.6 145.0378 7500.617
1mbar 1.019716 0.0010197 100.0000 0.100000 0.000100 1 0.001000 10.19716 0.014504 0.750062
1bar 1019.716 1.019716 100000.0 100.0000 0.100000 1000 1 10197.16 14.50377 750.0617
1mmH2O 0.100000 0.000100 9.80665 0.009807 0.0000098 0.0980665 0.000098 1 0.001422 0.073556
1psi 70.30699 0.070307 6894.757 6.894757 0.006895 68.94757 0.068948 703.0696 1 51.71493
1mmHg 1.359510 0.001360 133.3224 0.133322 0.0001333 1.333224 0.001333 13.59510 0.019337 1
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PTF30 Series

(đơn vị: mm)
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※Người dùng có thể kiểm tra ngõ ra DC4-20mA bằng 
cách sử dụng một Ampe kế. (trở kháng: max. 30Ω)

Ampe kế

1 2 3 4 5 6

 Kích thước

① Phần hiển thị  
: Hiển thị giá trị áp suất đo được, một số giá trị cài đặt và các lỗi. 

② Phần hiển thị đơn vị: hiển thị đơn vị ngõ vào hiện tại.
③ Biểu đồ hiển thị tỉ lệ ngõ ra 

: Hiển thị ngõ ra DC4-20mA dưới dạng biểu đồ vạch (mỗi vạch tương ứng 5%).
④ Phím : Mở chế độ cài đặt thông số, chuyển thông số và lưu giá trị SV.
⑤ Phím : chuyển chế độ, chuyển số.
⑥ D.IN3: Nhấn cùng lúc phím  và  trên 3 giây để chức năng cài đặt 

ngõ vào kỹ thuật số (giữ giá trị hiển thị, hiệu chỉnh mức 0) có tại thông 
số DI-K.

①

④ ⑤

⑥
③

②

 Mô tả sản phẩm

 Kết nối

Bộ chỉ báo
Bộ ghi

Bộ điều khiển

Nguồn điệnhtt
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Loại 2 dây, chống cháy nổ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Người dùng có thể chọn đơn vị ngõ vào.
(bar, mbar, Pa, kPa, MPa, gf/cm2, kgf/cm2, mmH2O, psi,
mmHg, %, OFF)

Dù thiết bị đã có sẵn dải ngõ vào, người dùng vẫn có thể 
thiết lập dải ngõ vào mong muốn trong dải áp suất cho 
phép nếu dải ngõ vào không đáp ứng nhu cầu sử dụng. 

Chức năng này dùng để thay đổi vị trí dấu thập phân của 
giá trị hiển thị ngõ vào.
Chỉ khi đơn vị ngõ vào được thiết lập là % [?/O] hoặc 
OFF [OFF] , thì mới có thể di chuyển vị trí dấu thập phân.

 •Dải cài đặt: 0 / 0.0 / 0.00 / 0.000
※ Dải cài đặt sẽ khác nhau tùy theo dải áp suất khác nhau.

Chức năng này dùng để cài đặt ngưỡng trên và ngưỡng 
dưới (-1999 đến 9999) của giá trị hiển thị. Nếu các giá 
trị ngõ vào là ‘a’ và ‘b’ và các giá trị hiển thị là ‘A’ và ‘B’, 
thì màn hình sẽ hiển thị a=A, b=B như hình bên dưới.

※ Chức năng này chỉ xuất hiện khi đơn vị ngõ vào được 
thiết lập là % [ ?/O] hoặc OFF [ OFF].

 Đơn vị ngõ vào [ UNITUNIT]

 Dải ngõ vào tùy chọn [  L-RGL-RG, H-RGH-RG]

 Cài đặt dấu thập phân [ dPdP]

 Phạm vi hiển thị [ L-SCL-SC, H-SCH-SC]

Hiển thị

Ngõ vào

Hiển thị

Ngõ vào

Hiển thị

Ngõ vào

 Chức năng

Chức năng này dùng để hiệu chuẩn lại giá trị hiển thị khi 
áp suất đầu vào bằng 0%. Dải cài đặt: -999 đến 999

 Hiệu chỉnh mức 0 [ZEROZERO]

Ngõ vào

Ngõ ra

Chức năng này dùng để hiệu chuẩn giá trị hiển thị khi áp 
suất đầu vào bằng 100%. Dải cài đặt: 0.900 đến 1.100

 Hiệu chỉnh biên độ [SPANSPAN]

Ngõ ra

Ngõ vào

Đối với ngõ ra dòng điện DC4-20mA, chức năng này 
dùng để thiết lập giá trị hiển thị cho ngõ ra dòng điện. 
Thiết lập giá trị hiển thị cho ngõ ra DC4mA [lOUT] và 
cho ngõ ra DC20mA [hOUT]. 

 Phạm vi ngõ ra [lOUTlOUT, hOUThOUT]

lOUT hOUT

Ngõ ra

Ngõ vào
lOUT hOUT

Ngõ ra

Ngõ vào

 Bộ lọc kỹ thuật số [MAvFMAvF]
Bộ lọc kỹ thuật số giúp ổn định ngõ ra và giá trị hiển 
thị trước những tác động từ nhiễu hay các tín hiệu bất 
thường. Bộ lọc này sẽ tính và hiển thị giá trị trung bình của 
tín hiệu trong khoảng thời gian lấy mẫu.

 •Phạm vi cài đặt: 01 đến 16 
※ Nếu thiết lập là 01, chức năng bộ lọc kỹ thuật số sẽ 

không hoạt động. 

Sử dụng các phím ở mặt trước (D.IN3: nhấn  +   trên 3 
giây), một trong hai chức năng sẽ hoạt động như sau.
Chức năng Hoạt động

HOLD
Giữ giá trị 
hiển thị 

Tạm thời giữ nguyên giá trị hiển thị 
để đọc trong trường hợp tín hiệu đầu 
vào biến động quá nhanh.

Z-TM
Điều chỉnh 
mức 0

Chức năng này giống chức năng hiệu 
chỉnh mức 0 [ZERO]. Người dùng 
có thể kiểm tra và thay đổi giá trị hiệu 
chỉnh tại thông số ZERO.

 Ngõ vào kỹ thuật số [DI-KDI-K]

Chọn một trong các thông số PV, OUT, lPEK, hPEK 
để hiển thị (một giá trị hoặc hai giá trị). Khi cài đặt 
DSP1 và DSP2 khác nhau, màn hình sẽ luân phiên 
hiển thị hai giá trị khác nhau sau mỗi 2 giây. Khi chọn 
lPEK(hPEK), phần bên trái (hoặc bên phải) của biểu 
đồ hiển thị tỷ lệ ngõ ra sẽ nhấp nháy sau mỗi 0.5 giây.

 Hiển thị nhiều giá trị [DSP1DSP1, DSP2DSP2]

Chức năng này dùng để lưu lại giá trị đỉnh/đáy nhằm kiểm 
tra tình trạng bất thường không thể nhìn thấy được của hệ 
thống. Chọn chức năng này trong thông số [dSP1, dSP2]. 
Khi giá trị đỉnh/đáy vượt ngoài dải nhiệt độ cho phép, màn 
hình sẽ hiển thị  HHHH hoặc LLLL. 
Để tái thiết lập giá trị đỉnh hoặc giá trị đáy, nhấn cùng 
lúc hai phím  +  trên 3 giây ở thông số [hPEK] hoặc 
[lPEK]. 
Trong trường hợp này, giá trị đỉnh/đáy là giá trị ngõ vào 
hiện tại.

 Kiểm tra giá trị đỉnh/đáy  [lPEKlPEK, hPEKhPEK]
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L-22

PTF30 Series

NO YES

CLR

Cấp nguồn và nhấn cùng lúc 
phím  và phím . 

Thiết lập lại thành công

Hiển thị Mô tả Cách khắc phục

HHHH
Nhấp nháy khi áp suất đo lớn 
hơn 'dải áp suất'.

Điều chỉnh áp 
suất đo nằm 
trong 'dải áp 
suất'.LLLL

Nhấp nháy khi áp suất đo nhỏ 
hơn 'dải áp suất'.

ERR
Nhấp nháy khi có lỗi ở
giá trị SV.

Kiểm tra điều 
kiện cài đặt, sau 
đó cài đặt lại.

 Lỗi Khóa phím [LOCKLOCK]

OFF LOc1 LOc2

Thông số

: Có thể kiểm tra/cài đặt, : Có thể kiểm tra, không thể cài đặt,  
: Không thể kiểm tra

Ở chế độ LOc2, chỉ hiện thị thông số LOCK.   

Chức năng này hạn chế việc kiểm tra và thay đổi giá trị
cài đặt của các thông số

Đối với model áp suất hỗn hợp, chức năng này sẽ hiển thị 
áp suất ngõ vào thấp hơn áp suất không khí theo đơn vị 
mmHg và hiển thị áp suất ngõ vào lớn hơn áp suất không 
khí theo đơn vị cài đặt. 

 Chức năng hiển thị 2 đơn vị [TUFTUF]

Ngõ vào

Hiển thị

 Khôi phục cài đặt gốc [INITINIT]
Để thiết lập lại mọi thông số theo cài đặt gốc, hãy cấp 
nguồn cho sản phẩm, nhấn cùng lúc phím  và , màn 
hình sẽ chuyển sang thông số thiết lập lại.

※1: Mặc định này sẽ khác nhau tùy theo dải áp suất của mỗi model.

Thông số Mặc định Thông số Mặc định Thông số Mặc định Thông số Mặc định

UNIT BAR L-SC 00)0 lOUT )000 DSP1 PV

L-RG )000 H-SC 10)0 hOUT )350 DSP2 PV

H-RG )350 ZERO 000 MAvF 04 TUF OFF

dP )350 SPAN !000 DI-K HOLD LOCK OFF

※1

※1

※1

※1

※1

 Chức năng

 Cài đặt gốc
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L-23

Loại 2 dây, chống cháy nổ

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

※Chỉ xuất hiện khi chọn đơn vị ngõ vào [ UNIT] là % [ ?/O] hoặc OFF [ OFF].

※Chỉ xuất hiện khi chọn đơn vị ngõ vào [UNIT] là % [?/O] hoặc OFF [OFF].

Chọn vị trí dấu thập phân của giá trị phạm vi hiển thị.
※Dải cài đặt sẽ khác nhau tùy theo dải áp suất.

• Dải cài đặt: -1999 đến 9999

• Dải cài đặt: Trong dải áp suất của loại ngõ vào

• Dải cài đặt: Trong dải áp suất của loại ngõ vào

• Dải cài đặt: -1999 đến 9999

Hiệu chỉnh lỗi xuất hiện ở ngõ ra 0%. 
• Dải cài đặt: -999 đến 999

Hiệu chỉnh lỗi xuất hiện ở ngõ ra 100%.  
• Dải cài đặt: 0.900 đến 1.100 

• Dải cài đặt: Trong dải nhiệt độ khi đơn vị ngõ vào là đơn vị áp suất tiêu chuẩn.  
                     Trong phạm vi hiển thị khi đơn vị ngõ vào là % hoặc OFF. 

• Dải cài đặt: Trong dải nhiệt độ khi đơn vị ngõ vào là đơn vị áp suất tiêu chuẩn.  
                     Trong phạm vi hiển thị khi đơn vị ngõ vào là % hoặc OFF. hOUT ----

S

lOUT ----
S

SPAN !000
S

ZERO 000
S

H-SC 10)0
S

L-SC 00)0
S

dP ----
S

H-RG ----
S

L-RG ----
S

UNIT BAR
S

※1 ※2

※3

※4

※4

※4

※4

※4

Đơn vị ngõ vào

Giá trị ngõ vào giới hạn dưới

Giá trị ngõ vào giới hạn trên

Vị trí
dấu thập phân

Giá trị phạm vi giới hạn dưới

Giá trị phạm vi giới hạn trên

Hiệu chỉnh mức 0

Hiệu chỉnh biên độ

Giá trị phạm vi
ngõ ra giới hạn dưới

Giá trị phạm vi
ngõ ra giới hạn trên

BAR PA

mmH2PSImmHG?/OOFF

mBAR KPA MPA gCM

KgCM

)0 )000)00 0

Chế độ RUN

※1. S : Nhấn một trong các phím . 
※2. : Chuyển số  /   , : thay đổi giá trị SV.
※3. Nhấn phím M  sau khi đã kiểm tra/hoặc thay đổi giá trị SV ở mỗi thông số.  

    Giá trị sẽ nhấp nháy 2 lần và sẽ được lưu lại. Sau đó màn hình sẽ chuyển sang thông số tiếp theo.
※4. Mặc định này sẽ khác nhau tùy theo dải áp suất của mỗi model. 
※Khi ở chế độ cài đặt thông số, nhấn phím M  trên 3 giây để tiếp tục cài đặt, nếu không thiết bị sẽ trở về chế độ RUN nếu không có 

bất kỳ phím nào được nhấn trong vòng 30s. 
※ : Thông số này có thể xuất hiện hoặc không tùy thuộc vào việc cài đặt các thông số khác.

 Thông số

htt
ps

://z
alo

.m
e/0

91
43

97
85

9

MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - https://minhviet-jsc.com/



L-24

PTF30 Series

LOCK OFF
S

TUF OFF
S

DSP2 PV
S

DSP1 PV
S

Hiển thị 1 lựa chọn

Hiển thị 2 lựa chọn

Chức năng hiển thị 2 đơn vị

Khóa phím

DI-K HOLD
S Chọn chức năng ngõ vào kỹ thuật số bằng các phím ở phía trước.

※Nhấn cùng lúc phím 4, 3 trên 3 giây, thiết bị sẽ thực hiện chức 
năng đã chọn.

Ngõ vào kỹ thuật số

Z-TMHOLD

OUTPV hPEKlPEK

OUTPV hPEKlPEK

Chỉ được hiển thị ở model áp suất hỗn hợp.

ONOFF

LOc1OFF LOc2

 • Với model dùng điện áp 15-35VDC, nên cách ly bộ cấp nguồn và có chế độ giới hạn điện áp/dòng điện hoặc bộ nguồn SELV Class 2.
 • Khi kết nối với nguồn điện, hãy sử dụng đầu cốt nối dây (M3.5, max. 7.2mm).
 •Nên đi dây riêng biệt với đường dây nguồn hoặc đường dây cao áp để ngăn ngừa nhiễu từ bên ngoài.
 •Hãy lắp đặt công tắc nguồn hoặc cầu dao để đóng và mở nguồn điện.
 •Nên lắp đặt công tắc hoặc cầu dao ở gần người dùng để thuận tiện cho việc điều khiển.
 • Không sử dụng sản phẩm ở gần những thiết bị có tần số cao (máy hàn/máy cưa có tần số cao, bộ điều khiển SCR có công suất lớn).
 • Khi cấp áp suất ngõ vào, nếu màn hình hiển thị HHHH hoặc LLLL , có thể ngõ vào đã gặp sự cố. Hãy tắt nguồn và kiểm tra đường ống. 
 •Có thể sử dụng thiết bị ở những môi trường sau:

 ① Trong nhà / ngoài trời 
② Độ cao dưới 2,000m 
③ Độ ô nhiễm 2       
④ Tiêu chuẩn lắp đặt CAT II
 • Sử dụng các thiết bị điện chống cháy nổ đã được chứng nhận  
(ốc siết cáp hoặc co chữ Y chống cháy nổ) 
(tiêu chuẩn chống cháy nổ: trên Ex d IIC T6, cấp bảo vệ IP: trên tiêu chuẩn bảo vệ IP67).
 • Sử dụng đầu cốt nối dây chuyên dụng để nối đất. Khi nối đất, hãy sử dụng vòng đệm đàn hồi và cáp nối đất có tiết diện lớn hơn 4mm2. 

 •Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn hại hoặc khiếu nại nào do sử dụng bất cẩn. Người dùng cần đọc kỹ 
các chú ý an toàn và lưu ý khi sử dụng.
 •Thiết bị chống cháy nổ này đã được chứng nhận và các thông số kỹ thuật tương tự đã được báo cáo với Tổng công ty 
khí an toàn Hàn Quốc.
 •Nếu thiết bị xảy ra bất kì hư hỏng nào, hãy liên hệ với văn phòng chính của chúng tôi.
 •Thiết bị có thể gặp hư hỏng nếu không thực hiện theo các chỉ dẫn trên.

 Lưu ý khi sử dụng

Thiết lập hệ số cho phép bình quân.
• Dải cài đặt: 01 đến 16 MAvF 04

S

Bộ lọc giá trị bình 
quân
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L-25

SS-CS Series

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

L-25

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

•	 Ngăn	ngừa	hiệu	quả	hư	tổn	do	nhiệt	độ	cao	và	áp	suất	
do	hơi	nước	gây	ra	cho	áp	kế

•	 Ứng	dụng:	Lắp	đặt	vào	đường	ống	dẫn	hơi	nước	để	
đo	áp	suất	hơi	nước	ở	nhiệt	độ	cao

※Tác	động	làm	mát:	tùy	thuộc	vào	đường	kính,	chiều	dài,	độ	dày	và	nhiệt	độ	của	ống.

(đơn	vị:	mm)

Series SS-CS

Chất	liệu

Thép Thép	không	gỉ

Đầu	nối	(Đầu	ra) SS400(mạ	niken) SUS316

Đầu	nối	(Đầu	vào) SS400(mạ	niken) SUS316

Ống	dẫn STPG38(mạ	niken) SUS316TP

Măng-xông SS400(mạ	niken) SUS316

Loại

·Đầu	cái	x	Đầu	cái
·Đầu	cái	x	Đầu	đực
·Đầu	đực	x	Đầu	đực
·Đầu	cái	x	Mặt	bích
·Đầu	đực	x	Mặt	bích
·Mặt	bích	x	Mặt	bích

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex C×D Hex k h ØØD ØØC t L1 L

SS-CS01
(C)×(C)

PF(PT)1/4 PF(PT)1/4
19×21.9

19×21.9 20 20

10.5 90 13

110 215

PF(PT)1/4 PF(PT)3/8 22×25.4 20 22
PF(PT)1/4 PF(PT)1/2 27×31.1 20 24
PF(PT)3/8 PF(PT)1/4

22×25.4
19×21.9 22 20

PF(PT)3/8 PF(PT)3/8 22×25.4 22 22 10.5 90 13
PF(PT)3/8 PF(PT)1/2 27×31.1 22 24 17.3 115 20
PF(PT)1/2 PF(PT)1/4

27×31.1

19×21.9 24 20 10.5 90 13

PF(PT)1/2 PF(PT)3/8 22×25.4 24 22
10.5 90 13
17.3 115 20

PF(PT)1/2 PF(PT)1/2 27×31.1 24 24
10.5 90 13
17.3 115 20
21.7 120 25

d(PT)

d1(PT) d1(PF)

k

d(PF)

ØD

hh

k

L

L1

t

A×B Hex

P.
C.
D 
Ø
C

C×D Hex

Ống xi-phông
 Tính năng

 Thông số kỹ thuật

 Kích thước
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L-26

SS-CS Series

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex C×D Hex k h ØØD ØØC t L1 L

SS-CS02
(C)×(Đ)

PF(PT)1/4 PF(PT)1/4
19×21.9

17×21.9 20 16
10.5 90 13

108 213
PF(PT)1/4 PF(PT)3/8 19×21.9 20 18 110 215
PF(PT)1/4 PF(PT)1/2 22×25.4 20 20 112 217
PF(PT)3/8 PF(PT)1/4

22×25.4 22×25.4
22 16 10.5 90 13 108 213

PF(PT)3/8 PF(PT)3/8 22 18 110 215
17.3 115 20PF(PT)3/8 PF(PT)1/2 22 20 112 217

PF(PT)1/2 PF(PT)1/4

27×31.1 27×31.1

24 16
10.5 90 13

108 213

PF(PT)1/2 PF(PT)3/8 20 18 110 215
17.3 115 20

PF(PT)1/2 PF(PT)1/2 24 20 112 217
21.7 120 25

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex C×D Hex k h ØØD ØØC t L1 L

SS-CS03
(Đ)×(Đ)

PF(PT)1/4 PF(PT)1/4
19×21.9

17×19.6 16 16
10.5 90 13

108 216
PF(PT)1/4 PF(PT)3/8 19×21.9 18 18 110 220
PF(PT)1/4 PF(PT)1/2 22×25.4 20 20 112 224
PF(PT)3/8 PF(PT)1/4

22×25.4 22×25.4
16 16 10.5 90 13 108 216

PF(PT)3/8 PF(PT)3/8 18 18 110 220
17.3 115 20PF(PT)3/8 PF(PT)1/2 20 20 112 224

PF(PT)1/2 PF(PT)1/4

27×31.1 27×31.1

16 16
10.5 90 13

108 216

PF(PT)1/2 PF(PT)3/8 18 18 110 220
17.3 115 20

PF(PT)1/2 PF(PT)1/2 20 20 112 224
21.7 120 25

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex k ØØD ØØC t L1 L

SS-CS04
(C)×Mặt	bích

PF(PT)1/4
JIS 10K 19×21.9 20 10.5 90 13

110 215

PF(PT)1/4

PF(PT)1/4
JIS 20KPF(PT)3/8

22×25.4 22
10.5 90 13

PF(PT)3/8

ANSI #150 17.3 115 20PF(PT)3/8

PF(PT)1/2
27×31.1 24

10.5 90 13

ANSI #300PF(PT)1/2 17.3 115 20
PF(PT)1/2 21.7 120 25

đơn	vị:	mm) Kích thước
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L-27

Ống xi-phông

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

(đơn	vị:	mm)

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex k ØØD ØØC t L1 L

SS-CS05
(Đ)×Mặt	bích

PF(PT)1/4
JIS 10K 19×21.9 16 10.5 90 13

110 215

PF(PT)1/4

PF(PT)1/4
JIS 20KPF(PT)3/8

22×25.4 18
10.5 90 13

PF(PT)3/8

ANSI #150 17.3 115 20PF(PT)3/8

PF(PT)1/2
27×31.1 20

10.5 90 13

ANSI #300PF(PT)1/2 17.3 115 20
PF(PT)1/2 21.7 120 25

d1(Flange)

d(PF)
Ø5

L

L1
t

A×B Hex

P.
C.
D 
Ø
C

ØD

3d(PT)

g

a

12

g
12

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) ØØD ØØC t L1 L

SS-CS06
Mặt	bích×Mặt	bích

JIS 10K JIS 10K
10.5 90 13

110 215

JIS 20K JIS 20K

17.3 115 20

ANSI #150 ANSI #150

21.7 120 25
ANSI #300 ANSI #300

d1(Flange)

d(Flange)

L

L1

t

P.
C.
D 
Ø
CØD

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex C×D Hex k h ØØD ØØC t L1 L

SS-CS07
(C)×(C)

PF(PT)1/4 PF(PT)1/4
19×21.9

19×21.9 20 20

10.5 90 13

110 215

PF(PT)1/4 PF(PT)3/8 22×25.4 20 22
PF(PT)1/4 PF(PT)1/2 27×31.1 20 24
PF(PT)3/8 PF(PT)1/4

22×25.4
19×21.9 22 20

PF(PT)3/8 PF(PT)3/8 22×25.4 22 22 10.5 90 13
PF(PT)3/8 PF(PT)1/2 27×31.1 22 24 17.3 115 20
PF(PT)1/2 PF(PT)1/4

27×31.1

19×21.9 24 20 10.5 90 13

PF(PT)1/2 PF(PT)3/8 22×25.4 24 22
10.5 90 13
17.3 115 20

PF(PT)1/2 PF(PT)1/2 27×31.1 24 24
10.5 90 13
17.3 115 20
21.7 120 25

d1(PF)d1(PT)

d(PT) d(PF)

L

L1

t

A×B Hex

ØD

C×D Hex

k k

P.C.D Ø
C

h h

 Kích thước
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L-28

SS-CS Series

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex C×D Hex k h ØØD ØØC t L1 L

SS-CS08
(C)×(Đ)

PF(PT)1/4 PF(PT)1/4
19×21.9

17×21.9 20 16
10.5 90 13

108 213
PF(PT)1/4 PF(PT)3/8 19×21.9 20 18 110 215
PF(PT)1/4 PF(PT)1/2 22×25.4 20 20 112 217
PF(PT)3/8 PF(PT)1/4

22×25.4 22×25.4
22 16 10.5 90 13 108 213

PF(PT)3/8 PF(PT)3/8 22 18 110 215
17.3 115 20PF(PT)3/8 PF(PT)1/2 22 20 112 217

PF(PT)1/2 PF(PT)1/4

27×31.1 27×31.1

24 16
10.5 90 13

108 213

PF(PT)1/2 PF(PT)3/8 24 18 110 215
17.3 115 20

PF(PT)1/2 PF(PT)1/2 24 20 112 217
21.7 120 25

d( PT) d(PF)

L

L1
t

d1(PF)

A×B Hex

ØD

C×D Hex

Ø5

3

P.C.D Ø
C

12
f

k k

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex C×D Hex k h ØØD ØØC t L1 L

SS-CS09
(Đ)×(Đ)

PF(PT)1/4 PF(PT)1/4
19×21.9

17×19.6 16 16
10.5 90 13

108 216
PF(PT)1/4 PF(PT)3/8 19×21.9 18 18 110 220
PF(PT)1/4 PF(PT)1/2 22×25.4 20 20 112 224
PF(PT)3/8 PF(PT)1/4

22×25.4 22×25.4
16 16 10.5 90 13 108 216

PF(PT)3/8 PF(PT)3/8 18 18 110 220
17.3 115 20PF(PT)3/8 PF(PT)1/2 20 20 112 224

PF(PT)1/2 PF(PT)1/4

27×31.1 27×31.1

16 16
10.5 90 13

108 216

PF(PT)1/2 PF(PT)3/8 18 18 110 220
17.3 115 20

PF(PT)1/2 PF(PT)1/2 20 20 112 224
21.7 120 25

d(PF)

L
L1

t

d1(PF)

A×B Hex

Ø5

ØD

C×D Hex

Ø5

3
3

P.C.D ØC

d1(PT)

f

a

12 12
f

f
12

d(PT)

f

a

12

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex k ØØD ØØC t L1 L

SS-CS10
(C)×Mặt	bích

PF(PT)1/4
JIS 10K 19×21.9 20 10.5 90 13

110 215

PF(PT)1/4

PF(PT)1/4
JIS 20KPF(PT)3/8

22×25.4 22
10.5 90 13

PF(PT)3/8

ANSI #150 17.3 115 20PF(PT)3/8

PF(PT)1/2
27×31.1 24

10.5 90 13

ANSI #300PF(PT)1/2 17.3 115 20
PF(PT)1/2 21.7 120 25

d(PT) d(PF)

L

L1

t

d1(Flange)

A×B Hex

ØD

k k

P.C.D Ø
C

(đơn	vị:	mm) Kích thước
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L-29

Ống xi-phông

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex k ØØD ØØC t L1 L

SS-CS11
(Đ)×Mặt	bích

PF(PT)1/4
JIS 10K 19×21.9 16 10.5 90 13

110 215

PF(PT)1/4

PF(PT)1/4
JIS 20KPF(PT)3/8

22×25.4 18
10.5 90 13

PF(PT)3/8

ANSI #150 17.3 115 20PF(PT)3/8

PF(PT)1/2
27×31.1 20

10.5 90 13

ANSI #300PF(PT)1/2 17.3 115 20
PF(PT)1/2 21.7 120 25

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) ØØD Ø   Ø   C t L1 L

SS-CS12
Mặt	bích

×
Mặt	bích

JIS 10K JIS 10K
10.5 90 13

110 215

JIS 20K JIS 20K

17.3 115 20

ANSI #150 ANSI #150

21.7 120 25
ANSI #300 ANSI #300

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex k

SS-IS01
(C)

PF3/8 JIS 10K
22×25.4

22

PT3/8 JIS 20K 22

PF1/2 ANSI #150
27×31.1

24

PT1/2 ANSI #300 24

Model Con'n
(d)

Con'n
(d1) A×B Hex k a L

SS-IS02
(Đ)

PF3/8 JIS 10K
22×25.4

22 - 98

PT3/8 JIS 20K 22 6.35 96

PF1/2 ANSI #150
27×31.1

24 - 100

PT1/2 ANSI #300 24 8.16 98

(đơn	vị:	mm) Kích thước
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L-30

SS-AD Series

•	 Dùng	để	nối	những	đường	ống	có	kích	thước	hay	
kiểu	ren	khác	nhau

•	 Kích	cỡ	đa	dạng,	dùng	cho	các	ứng	dụng	khác	nhau
•	 Ứng	dụng	:
		·	Nối	các	đường	ống	có	kích	thước	hoặc	kiểu	ren	

khác	nhau
		·	Lắp	đặt	áp	kế	vào	bảng	gắn
		·	Kết	nối	các	ống	áp	suất		

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex k f L e

SS-AD01
(PF)×(PF)

PF1/4 PF1/4 19×21.9 18 16 34 2
PF1/4 PF3/8 19×21.9 18 18 36 2
PF1/4 PF1/2 22×25.4 18 20 38 2
PF3/8 PF1/4 22×25.4 20 16 36 2
PF3/8 PF3/8 22×25.4 20 18 38 2
PF3/8 PF1/2 22×25.4 20 20 40 2
PF1/2 PF1/4 27×31.1 22 16 38 2
PF1/2 PF3/8 27×31.1 22 18 40 2
PF1/2 PF1/2 27×31.1 22 20 42 2

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex k f L a

SS-AD02
(PF)×(PT)

PF1/4 PT1/4 19×21.9 18 14 32 6.01
PF1/4 PT3/8 19×21.9 18 16 34 6.35
PF1/4 PT1/2 22×25.4 18 18 36 8.16
PF3/8 PT1/4 22×25.4 20 14 34 6.01
PF3/8 PT3/8 22×25.4 20 16 36 6.35
PF3/8 PT1/2 22×25.4 20 18 36 8.16
PF1/2 PT1/4 27×31.1 22 14 36 6.01
PF1/2 PT3/8 27×31.1 22 16 38 6.35
PF1/2 PT1/2 27×31.1 22 18 40 8.16

Series SS-AD

Chất	liệu

Đồng	thau Thép	không	gỉ

Thân BSBM SUS316

Vật	đệm	(Gioăng-Đầu	ra) Nhựa	Teflon Nhựa	Teflon

Vòng	đệm BSBM SUS316

Loại

·	PF(đầu	đực)	×	PF(đầu	đực)
·	PF(đầu	đực)	×	PT(đầu	cái)
·	PT(đầu	cái)	×	PF(đầu	đực)
·	PT(đầu	cái)	×	PT(đầu	cái)

Đầu nối
 Tính năng

 Thông số kỹ thuật

 Kích thước (đơn	vị:	mm)
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L-31

Đầu nối

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

(A)
Photoelectric 
Sensors

(B)
Fiber Optic
Sensors

(C)
LiDAR

(D)
Door/Area
Sensors

(E)
Vision
Sensors

(F)
Proximity
Sensors 

(G)
Pressure
Sensors 

(H)
Rotary
Encoders 

(I)
Connectors/
Connector Cables/
Sensor Distribution 
Boxes/ Sockets

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex k f L e

SS-AD03
(PT)×(PF)

PT1/4 PF1/4 19×21.9 16 16 32 2
PT1/4 PF3/8 19×21.9 16 18 34 2
PT1/4 PF1/2 22×25.4 16 20 36 2
PT3/8 PF1/4 22×25.4 18 16 34 2
PT3/8 PF3/8 22×25.4 18 18 36 2
PT3/8 PF1/2 22×25.4 18 20 38 2
PT1/2 PF1/4 27×31.1 20 16 36 2
PT1/2 PF3/8 27×31.1 20 18 38 2
PT1/2 PF1/2 27×31.1 20 20 40 2

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex f g L e e1

SS-AD05
(PF)×(PF)

PF1/4 PF1/4 19×21.9 16 16 44 2 2
PF1/4 PF3/8 19×21.9 16 18 46 2 2
PF1/4 PF1/2 22×25.4 16 20 48 2 2
PF3/8 PF1/4 19×21.9 18 16 46 2 2
PF3/8 PF3/8 19×21.9 18 18 48 2 2
PF3/8 PF1/2 22×25.4 18 20 50 2 2
PF1/2 PF1/4 22×25.4 20 16 48 2 2
PF1/2 PF3/8 22×25.4 20 18 50 2 2
PF1/2 PF1/2 22×25.4 20 20 52 2 2

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex f g L e a

SS-AD06
(PF)×(PT)

PF1/4 PT1/4 19×21.9 16 14 42 2 6.01
PF1/4 PT3/8 19×21.9 16 16 44 2 6.35
PF1/4 PT1/2 22×25.4 16 18 46 2 8.16
PF3/8 PT1/4 19×21.9 18 14 44 2 6.01
PF3/8 PT3/8 19×21.9 18 16 46 2 6.35
PF3/8 PT1/2 22×25.4 18 18 48 2 8.16
PF1/2 PT1/4 22×25.4 20 14 46 2 6.01
PF1/2 PT3/8 22×25.4 20 16 48 2 6.35
PF1/2 PT1/2 22×25.4 20 18 50 2 8.16

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex k f L e

SS-AD04
(PT)×(PT)

PT1/4 PT1/4 19×21.9 16 14 30 6.01
PT1/4 PT3/8 19×21.9 16 16 32 6.35
PT1/4 PT1/2 22×25.4 16 18 34 8.16
PT3/8 PT1/4 22×25.4 18 14 32 6.01
PT3/8 PT3/8 22×25.4 18 16 34 6.35
PT3/8 PT1/2 22×25.4 18 18 36 8.16
PT1/2 PT1/4 27×31.1 20 14 34 6.01
PT1/2 PT3/8 27×31.1 20 16 36 6.35
PT1/2 PT1/2 27×31.1 20 18 38 8.16

(đơn	vị:	mm) Kích thước
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L-32

SS-AD Series

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex f g L a b

SS-AD07
(PT)×(PT)

PT1/4 PT1/4 19×21.9 16 14 30 6.01 6.01
PT1/4 PT3/8 19×21.9 16 16 32 6.35 6.35
PT1/4 PT1/2 22×25.4 16 18 34 8.16 8.16
PT3/8 PT1/4 19×21.9 18 14 32 6.01 6.01
PT3/8 PT3/8 19×21.9 18 16 34 6.35 6.35
PT3/8 PT1/2 22×25.4 18 18 36 8.16 8.16
PT1/2 PT1/4 22×25.4 20 14 34 6.01 6.01
PT1/2 PT3/8 22×25.4 20 16 36 6.35 6.35
PT1/2 PT1/2 22×25.4 20 18 38 8.16 8.16

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex f g L

SS-AD08
(PF)×(PF)

PF1/4 PF1/4 19×21.9 16 16 44
PF1/4 PF3/8 22×25.4 16 18 46
PF1/4 PF1/2 27×31.1 16 20 48
PF3/8 PF1/4 22×25.4 18 16 46
PF3/8 PF3/8 22×25.4 18 18 48
PF3/8 PF1/2 27×31.1 18 20 50
PF1/2 PF1/4 27×31.1 20 16 48
PF1/2 PF3/8 27×31.1 20 18 50
PF1/2 PF1/2 27×31.1 20 20 52

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex f g L

SS-AD09
(PF)×(PT)

PF1/4 PT1/4 19×21.9 16 14 42
PF1/4 PT3/8 22×25.4 16 16 44
PF1/4 PT1/2 27×31.1 16 18 46
PF3/8 PT1/4 22×25.4 18 14 44
PF3/8 PT3/8 22×25.4 18 16 46
PF3/8 PT1/2 27×31.1 18 18 48
PF1/2 PT1/4 27×31.1 20 14 46
PF1/2 PT3/8 27×31.1 20 16 48
PF1/2 PT1/2 27×31.1 20 18 50

Model Con'n
(d1)

Con'n
(d) A×B Hex f g L

SS-AD10
(PT)×(PT)

PF1/4 PT1/4 19×21.9 16 14 30
PF1/4 PT3/8 22×25.4 16 16 32
PF1/4 PT1/2 27×31.1 16 18 34
PF3/8 PT1/4 22×25.4 18 14 32
PF3/8 PT3/8 22×25.4 18 16 34
PF3/8 PT1/2 27×31.1 18 18 36
PF1/2 PT1/4 27×31.1 20 14 34
PF1/2 PT3/8 27×31.1 20 16 36
PF1/2 PT1/2 27×31.1 20 18 38

(đơn	vị:	mm) Kích thước
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DAQMaster  
(Chương trình quản lý thiết bị toàn diện) ...................................... SW-2
atDisplacement
(Chương trình quản lý toàn diện cho BD-C Series) ...................... SW-4

Phần mềm
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SW-2

DAQMaster

DAQMaster (Chương trình quản lý thiết bị toàn diện) 

 Hướng dẫn sử dụng
Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mềm và ứng dụng, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Autonics. 
Xin vui lòng truy cập trang web của Autonics (www.autonics.com) để tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng về máy. 

Màn hình  
trong thời gian chạy 

Đọc/ghi thông số
Nhóm người dùng
Cài đặt ẩn thông số

Ghi dữ liệu theo thời gian thực/
lưu cơ sở dữ liệu 

Công cụ chỉnh sửa thiết bị Modbus

DAQMaster 
Máy tínhĐiện thoại

Wi-Fi
USB/RS232C/Wi-Fi

RS485/Nối tiếp

Bộ chuyển đổi truyền 
thông SCM Series

Thiết bị hỗ trợ truyền thông của Autonics

Màn hình  
trong thời gian chạy

Đọc/ghi
thông số

 Tổng quan về DAQMaster

※ Người dùng có thể dùng thử mọi tính năng của phần mềm DAQMaster trong vòng 30 ngày sau khi cài đặt.  
Sau thời gian dùng thử, các tính năng của phiên bản Pro sẽ bị giới hạn nếu người dùng không mua bản quyền.

•  DAQMaster là chương trình quản lý thiết bị toàn diện, tương thích với các 
thiết bị hỗ trợ truyền thông của Autonics.

•  Với giao diện đồ họa người dùng (GUI), DAQMaster cho phép người dùng dễ 
dàng quản lý các thông số và dữ liệu đang theo dõi trên nhiều thiết bị.

•   DAQMaster gồm 2 loại: tiêu chuẩn và Pro, với nhiều phiên bản ứng dụng
•  DAQMaster Pro hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao, và phiên bản di động được 

thiết kế cho cả hệ điều hành Android và iOS.
•  Các thiết bị và chức năng mà DAQMaster hỗ trợ luôn được phát triển và 

cập nhật liên tục.

●  DAQMaster / DAQMaster Pro

• Có thể sử dụng phần mềm DAQMaster trên điện thoại thông minh.
•  Có thể đọc/ghi các thông số và theo dõi thời gian chạy I/O của thiết bị hỗ trợ truyền thông RS485 (của Autonics) trên điện 

thoại thông minh.
• DAQMaster Pro hoạt động như một máy chủ TCP/IP và người dùng có thể kiểm tra dữ liệu trên ứng dụng DAQMaster.
•  Tìm kiếm từ khóa bên dưới để tải ứng dụng về điện thoại: 

Android (Google Play Store) & iOS (App Store): DAQMaster

●  DAQMaster (ứng dụng)
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SW-3

DAQMaster

SENSORS

CONTROLLERS

MOTION DEVICES

SOFTWARE

 Tính năng của DAQMaster
●  Hỗ trợ quản lý nhiều thiết bị 

Có thể giám sát và cài đặt các thông số của nhiều thiết bị cùng một lúc. Có khả năng kết nối đồng thời với nhiều thiết bị 
có địa chỉ khác nhau trên cùng một thiết bị. Có nhiều cổng kết nối RS-232 hỗ trợ truyền thông Modbus cho thiết bị RTU.

●  Quét thiết bị 
Tự động quét để tìm kiếm thiết bị khi có nhiều thiết bị (khác địa chỉ) kết nối với nhau

●  Giao diện thân thiện với người dùng 
Cho phép người dùng tùy ý sắp xếp các cửa sổ để tiện theo dõi dữ liệu, thuộc tính và dự án. Bố cục màn hình sẽ được 
lưu lại cùng dự án.

●  Quản lý dự án 
Lưu các dữ liệu (thông tin thiết bị bổ sung, bố cục màn hình giám sát dữ liệu và lựa chọn nguồn I/O) vào tệp dự án. Khi 
mở tệp dự án, chương trình sẽ hiển thị trạng thái được lưu lại sau cùng. Nên sắp xếp danh sách dự án để quản lý các 
tệp dự án dễ dàng hơn.

●  Phân tích dữ liệu  
Phân tích các tập tin dữ liệu (*.ddf ) dưới dạng lưới và biểu đồ bằng tính năng phân tích dữ liệu của DAQMaster.  
Lưu dữ liệu dạng lưới vào các tệp có đuôi .rtf, .txt, .html, hoặc .csv trong Data Grid.

●  Ghi dữ liệu giám sát 
Lưu các dữ liệu được giám sát vào tệp của DAQMaster (.ddf) hoặc tệp CSV (.csv).  
Có thể mở trực tiếp các tệp đã lưu có đuôi .csv bằng chương trình Microsoft Excel. Nên xác định quy tắc đặt tên/lưu tệp 
ghi dữ liệu để thuận tiện cho việc quản lý.

●  Chỉnh sửa công thức thẻ 
Đọc giá trị của thẻ để tính toán và cài đặt công thức cho giá trị mong muốn. 

●  In bảng địa chỉ của các thiết bị Modbus 
In bảng địa chỉ của các thiết bị Modbus đã đăng ký. Có thể lưu các bảng này dưới dạng html (*.html) và pdf (*.pdf).

● Hỗ trợ đa ngôn ngữ 
Hỗ trợ tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, và tiếng Trung giản thể. Để cài đặt thêm ngôn ngữ, hãy sửa đổi các tập tin trong 
thư mục 'Lang', sau đó đổi tên và lưu lại.

●  Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình 
Sử dụng ngôn ngữ lập trình Lua và xử lý các quá trình I/O khác nhau cho từng thiết bị.

●  Quản lý cơ sở dữ liệu 
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Access, MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite) sẽ chuyển thông tin thành cơ sở dữ liệu 
trong thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.

●  Ghi dữ liệu theo thời gian thực 
Tạo tệp ghi dữ liệu theo thời gian thực dưới định dạng .csv theo điều kiện và chu kỳ đã cài đặt.

●  Công cụ chỉnh sửa thiết bị Modbus 
Có thể thêm vào, cài đặt và theo dõi thuộc tính, I/O của các thiết bị modbus không được DAQMaster hỗ trợ.

●  OPC Client 
Nâng cao khả năng tương tác giữa các chương trình ứng dụng dựa trên công nghệ OLE/COM và DCOM do Microsoft 
phát triển. Là tiêu chuẩn để máy chủ và máy khách liên lạc và truyền dữ liệu cho nhau.

● DDE Client 
Hỗ trợ giao tiếp (IPC) giữa các quá trình trong hệ thống Microsoft Windows, cho phép các chương trình ứng dụng chia 
sẻ và trao đổi thông tin với nhau. Sử dụng bộ nhớ chung và cung cấp giao thức chung (tập hợp lệnh và định dạng thông 
báo) cho các ứng dụng.

● Và nhiều chức năng khác.
※ Một số chức năng chỉ có ở chương trình DAQMaster Pro.
※ Các chức năng của DAQMaster luôn được phát triển và cập nhật liên tục.

▣ Hệ thống tương thích

Mục Yêu cầu tối thiểu

Hệ thống Máy tính tương thích IBM PC có Intel 
Pentium Ⅲ trở lên

Hệ điều hành Microsoft Windows 98/NT/XP/Vista/7/8/10
Bộ nhớ 256MB trở lên
Ổ cứng Dung lượng trống lớn hơn 1GB 
VGA Độ phân giải: 1024×768 trở lên
Khác Cổng nối tiếp RS-232 (9 chân), cổng USB

●  DAQMaster / DAQMaster Pro
Phiên bản Android 7.0 / iOS 11.3 trở lên

Xếp hạng Trên 3

Cho phép

-  Hình ảnh/phim/tệp: Được quyền truy 
cập hình ảnh và album. 

- Yêu cầu kết nối Wi-fi để sử dụng các 
  tính năng internet.

●  DAQMaster (ứng dụng) cho Android / iOShtt
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SW-4

-|Transparent setting guide|-

atDisplacement (Phần mềm quản lý toàn diện cho BD-C Series) 

▣ Tổng quan về atDisplacement 
atDisplacement là một phần mềm quản lý toàn diện cho BD-C Series của 
Autonics.
Với giao diện đồ họa thân thiện, người dùng dễ dàng cài đặt thông số và 
quản lý dữ liệu của nhiều thiết bị.

▣ Tài liệu hướng dẫn
Để biết thông tin về phần mềm hoặc ứng dụng, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng tương ứng.
Vui lòng truy cập website của Autonics (www.autonics.com) để tải phần mềm hoặc hướng dẫn sử dụng về máy.

•  Kiểm tra thông tin của sản phẩm
Có thể kiểm tra thông tin của các thiết bị được kết nối trên cửa sổ trạng thái.  
Bộ chuyển đổi truyền thông thuộc series BD-C: model, phiên bản firmware
Bộ khuếch đại thuộc series BD: model của từng kênh, phiên bản phần cứng, phiên bản firmware, model của đầu cảm 
biến được kết nối, trạng thái kết nối

•  Giám sát
Dữ liệu thời gian thực: Hiển thị trạng thái và giá trị đo trong thời gian thực của tất cả các bộ khuếch đại được kết nối.
Biểu đồ thời gian thực: Hiển thị giá trị đo trong thời gian thực của tất cả các bộ khuếch đại được kết nối dưới dạng biểu đồ.
Biểu đồ dạng sóng: Hiển thị dạng sóng của ánh sáng nhận được từ tất cả các bộ khuếch đại được kết nối.

• Cài đặt
   Cài đặt thông số: Kiểm tra và thay đổi giá trị cài đặt của tất cả các bộ khuếch đại được kết nối.
   Quản lý ngân hàng dữ liệu: Tải và lưu ngân hàng thông số của tất cả các bộ khuếch đại được kết nối.

▣ Tính năng

Mục Yêu cầu tối thiểu

Hệ thống Máy tính tương thích IBM PC với bộ xử lý 1GHz
Hệ điều hành Windows 98/NT/XP/Vista/7/8/10
Bộ nhớ 2GB+
Ổ cứng Dung lượng trống lớn hơn 1GB 
VGA Độ phân giải: 1280×800 trở lên
Khác Cổng nối tiếp RS232C (9 chân), cổng USB

▣ Hệ thống tương thích
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